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C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp sè 425 tËp A - QUYÓN 3 (08.2023) 

 

M· Sè HAI CH÷ C¸I THÓ HIÖN T£N N¦íC Vμ C¸C THùC THÓ KH¸C TRONG 

C¸C T¦ LIÖU Së H÷U C¤NG NGHIÖP THEO TI£U CHUÈN ST3 CñA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 

 

 

 

C¸C Tæ CHøC QUèC TÕ 

 

 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NH÷NG M· Sè INID TRÝCH Tõ TI£U CHUÈN ST60 CñA Tæ CHøC Së H÷U 

TRÝ TUÖ THÕ GIíI (WIPO) §Ó NHËN BIÕT C¸C D÷ LIÖU TH¦ MôC DïNG C¤NG 

Bè §¥N, GIÊY CHøNG NHËN §¡NG Ký NH·N HIÖU Vμ C¸C NH·N HIÖU §¦îC 

B¶O Hé T¹I VIÖT NAM THEO THO¶ ¦íC MADRID 

 

(111) Sè giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu (tr−êng hîp ®−îc b¶o hé trªn c¬ së Tho¶ −íc 

Madrid th× lμ sè ®¨ng b¹ quèc tÕ) 

(116) Sè ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid 

(141) Ngμy hÕt h¹n hiÖu lùc 

(151) Ngμy cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu hoÆc ngμy ®¨ng b¹ theo Tho¶ −íc Madrid 

(156) Ngμy gia h¹n ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid 

(176) Thêi h¹n hiÖu lùc cña ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid ®−îc gia h¹n 

(171) Thêi h¹n hiÖu lùc 

(181) Ngày hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nh·n hiệu 

(210) Sè ®¬n 

(220) Ngμy nép ®¬n 

(230) Tªn triÓn l·m, ngμy vμ n¬i triÓn l·m 

(300) Sè ®¬n −u tiªn, ngμy nép ®¬n −u tiªn, n−íc xuÊt xø 

(441) Ngμy c«ng bè ®¬n 

(450) Ngày c«ng bố Giấy chứng nhận đăng ký nh·n hiệu/Số c«ng b¸o 

(510) Danh môc s¶n phÈm hoÆc dÞch vô 

(511) Ph©n lo¹i quèc tÕ s¶n phÈm vμ dÞch vô 

(531) Ph©n lo¹i quèc tÕ c¸c yÕu tè h×nh cña nh·n hiÖu hμng ho¸ 

(540) MÉu nh·n hiÖu 

(551) ChØ dÉn vÒ hiÖu lùc cña nh·n hiÖu: nh·n hiÖu tËp thÓ 

(591) MÇu s¾c b¶o hé 

(731) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi nép ®¬n 

(732) Tªn, ®Þa chØ cña chñ nh·n hiÖu 

(740) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi ®¹i diÖn SHCN 

(822) N−íc xuÊt xø, ngμy nép ®¬n, sè ®¬n 

(831) Ngμy më réng l·nh thæ, n−íc ®−îc chØ ®Þnh më réng l·nh thæ theo Tho¶ −íc Madrid 
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PhÇn i 
 

§¬n yªu cÇu cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu 

 
 

(210) 4-2020-06340 (220) 28/02/2020 

(300) 190133493 30/08/2019 TH 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, INC. (US) 
14 Campus Boulevard, Newtown Square, 
Pennsylvania 19073, United States 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Hội thảo được thực hiện trên trang web có thể tải xuống trong các lĩnh vực quản lý 
dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; video có thể tải xuống trong các lĩnh vực 
quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; xuất bản phẩm điện tử, bao gồm các 
tài liệu có thể tải xuống có bản chất là tạp chí, bản tin, tạp chí chuyên sâu, báo cáo, hướng 
dẫn, tài liệu giảng dạy, sổ tay và sách trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và 
quản lý chiến lược. 

 
Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in có bản chất là tạp chí, bản tin, tạp chí chuyên sâu, báo cáo, 
hướng dẫn, tài liệu giảng dạy, sổ tay và sách trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh 
doanh và quản lý chiến lược. 

 
Nhóm 35: Nghiên cứu trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến 
lược; dịch vụ hiệp hội, cụ thể là thúc đẩy lợi ích của các tổ chức và những người liên quan tới 
các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; thúc đẩy lợi ích của 
các tổ chức và những người liên quan tới các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và 
quản lý chiến lược; dịch vụ hiệp hội, cụ thể là thúc đẩy nhận thức cộng đồng trong các lĩnh 
vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; thúc đẩy nhận thức cộng đồng 
trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; dịch vụ kinh 
doanh trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; dịch vụ tư 
vấn và cố vấn kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý 
chiến lược; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là xây dựng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng tự 
nguyện trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; dịch vụ 
kinh doanh, cụ thể là xác minh và giám sát chứng chỉ của các cá nhân trong các lĩnh vực quản 
lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; cung cấp thông tin trong các lĩnh vực 
quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; dịch vụ mạng lưới doanh nghiệp 
trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; dịch vụ mạng 
lưới doanh nghiệp trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý 
chiến lược; dịch vụ phân tích kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh trong các lĩnh 
vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; nghiên cứu trong lĩnh vực kinh 
doanh, cụ thể là trong quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; dịch vụ cố 
vấn và tư vấn kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý 
chiến lược; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sách trực tuyến có sách và sách điện tử trong các lĩnh 
vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược. 
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Nhóm 41: Dịch vụ đánh giá, phân tích và kiểm tra để xác định khả năng và năng lực chuyên 
môn của các cá nhân và chuyên gia, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh 
doanh và quản lý chiến lược; cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận cho các chuyên gia quản lý 
kinh doanh, quản lý dự án và quản lý chiến lược; kiểm tra, phân tích và đánh giá kiến thức, 
kỹ năng và khả năng của người khác trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và 
quản lý chiến lược để xác định sự phù hợp với các tiêu chuẩn cấp phép và trao chứng nhận 
liên quan; cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không thể tải xuống có bản chất là 
tạp chí, bản tin, tạp chí chuyên sâu, báo cao, hướng dẫn, tài liệu giảng dạy, sổ tay và sách 
trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; sắp xếp và tiến 
hành các hội nghị giáo dục trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý 
chiến lược; cung cấp các khóa hướng dẫn trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh 
doanh và quản lý chiến lược; dịch vụ giáo dục, cụ thể là thực hiện các chương trình trong các 
lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; dịch vụ giáo dục, cụ thể là 
cung cấp các hội thảo được thực hiện trên web không thể tải xuống trong các lĩnh vực quản 
lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; cung cấp quy chế công nhận và khuyến 
khích bằng cách khen thưởng và các cuộc thi để biểu dương sự xuất sắc trong các lĩnh vực 
quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; dịch vụ giáo dục và đào tạo kinh 
doanh, cụ thể là phát triển các chương trình phát triển điều hành và lãnh đạo theo yêu cầu của 
khách hàng, cung cấp dịch vụ huấn luyện điều hành, và cung cấp các chương trình giáo dục 
về kinh doanh cho nhân viên và giám đốc điều hành trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý 
kinh doanh và quản lý chiến lược; sắp xếp và tiến hành các hội nghị kinh doanh trong các 
lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược; cung cấp các video trực 
tuyến không thể tải xuống trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý doanh nghiệp và quản lý 
chiến lược. 
 
Nhóm 42: Phát triển các tiêu chuẩn tự nguyện trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh 
doanh và quản lý chiến lược; cung cấp các trang web có thông tin trong các lĩnh vực quản lý 
dự án, quản lý kinh doanh và quản lý chiến lược. 
 
Nhóm 45: Cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý 
kinh doanh và quản lý chiến lược. 
 

(210) 4-2020-52754 (220) 16/12/2020 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 

(591) Vàng, cam, trắng. 
 

 (731) PHẠM DANH BÌNH (VN) 
Phòng 707 - nhà H10, ngõ 475 Nguyễn 
Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ do cơ quan hoặc cá nhân phát triển để phát triển năng lực tinh thần của 

người cũng như các dịch vụ để giải trí hoặc để thu hút sự chú ý, cụ thể là các hoạt động giáo 
dục, đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa của người như: đào tạo ngoại 
ngữ, đào tạo tiếng Việt; hoạt động giáo dục cho người dưới mọi hình thức; các dịch vụ có 
mục đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người. 
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(210) 4-2020-52762 (220) 16/12/2020 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.3.13; 5.3.15; 26.2.7 

(591) Đỏ, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ CAO DULICA VIỆT 
NAM (VN) 
Xóm Ô, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Nấm đông trùng hạ thảo đã chế biến (dùng cho mục đích thực phẩm); tảo xoắn đã 

chế biến (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2021-03553 (220) 26/01/2021 

(300) 40-2020-0162203 11/09/2020 KR 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NCSOFT CORPORATION (KR) 

(Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Kính mắt 3D; nhạc kỹ thuật số [tải về được] được cung cấp từ các trang web 
internet MP3; bộ tai nghe cho máy nghe nhạc MP3; thiết bị và dụng cụ quang học, trừ kính 
và thiết bị chụp ảnh; video hình ảnh chuyển động được ghi sẵn; tệp tin hình ảnh có thể tải về 
được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin video có thể tải về được; phần mềm có thể 
tải về; tài liệu điện tử có thể tải về; thiết bị ghi; thiết bị ghi kỹ thuật số; thiết bị ghi và tái tạo 
video kỹ thuật số; camera kỹ thuật số; bản ghi video âm nhạc; bộ pin phụ; thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh; phim điện ảnh; dây cáp để truyền âm thanh và hình ảnh; tai nghe nhét tai; thiết bị 
và dụng cụ âm thanh và hình ảnh điện; thiết bị liên lạc điện; phiếu/vé điện tử; phần mềm máy 
tính. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ phát các chương trình truyền thanh/truyền hình qua mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ truyền dữ liệu/âm thanh/video/trò chơi và nội dung đa phương tiện theo yêu cầu; 
dịch vụ truyền tải âm nhạc kỹ thuật số bằng viễn thông; dịch vụ truyền hình ảnh kỹ thuật số; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào nội dung đa phương tiện trực tuyến; dịch vụ truyền 
video/âm thanh qua điện thoại di động và internet; dịch vụ truyền video qua điện thoại di 
động và internet; dịch vụ truyền tin nhắn/hình ảnh qua điện thoại di động và internet; dịch vụ 
truyền, phát và nhận âm thanh, video, hình ảnh tĩnh và động, văn bản và dữ liệu trong thời 
gian thực; dịch vụ phát sóng phim và chương trình truyền hình; dịch vụ truyền, phát và nhận 
âm thanh, video, hình ảnh tĩnh và động, văn bản và dữ liệu; dịch vụ phát sóng âm thanh; dịch 
vụ phát sóng truyền hình chuyên về trò chơi trực tuyến; dịch vụ truyền video trực tuyến; dịch 
vụ truyền tải âm nhạc trực tuyến; dịch vụ phát sóng và cung cấp truy cập viễn thông tới nội 
dung video và âm thanh được cung cấp qua dịch vụ video theo yêu cầu trên mạng Internet; 
dịch vụ phát sóng các chương trình truyền hình, phim hoạt hình và các nội dung nghe nhìn và 
đa phương tiện khác qua internet và mạng truyền thông; dịch vụ truyền hình. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các ấn phẩm điện tử, không tải về được; cho thuê bản ghi âm; 
dịch vụ quay phim kỹ thuật số; dịch vụ nhiếp ảnh kỹ thuật số; cung cấp âm nhạc kỹ thuật số 
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qua thiết bị di động; sản xuất video âm nhạc; dịch vụ phóng viên ảnh; ghi âm, sản xuất và 
phân phối phim, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất và 
trình diễn các bản ghi âm thanh và video, hình ảnh tĩnh và chuyển động; cho thuê thiết bị âm 
thanh; cung cấp nhạc trực tuyến, không tải về được; cung cấp trực tuyến nội dung trò chơi; 
cho thuê bản ghi âm và ghi hình; sản xuất bản ghi âm; sản xuất bản ghi âm và video; sản xuất 
và phân phối bản ghi âm thanh, phim và video; dịch vụ thư viện điện tử; cung cấp thông tin, 
bình luận và bài viết trong lĩnh vực âm nhạc qua mạng máy tính; phân phối (không phải vận 
chuyển) các chương trình truyền hình; sản xuất các chương trình truyền hình. 
 

(210) 4-2021-03554 (220) 26/01/2021 

(300) 40-2020-0162201 11/09/2020 KR 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NCSOFT CORPORATION (KR) 

(Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Kính mắt 3D; nhạc kỹ thuật số [tải về được] được cung cấp từ các trang web 
internet MP3; bộ tai nghe cho máy nghe nhạc MP3; thiết bị và dụng cụ quang học, trừ kính 
và thiết bị chụp ảnh; video hình ảnh chuyển động được ghi sẵn; tệp tin hình ảnh có thể tải về 
được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin video có thể tải về được; phần mềm có thể 
tải về; tài liệu điện tử có thể tải về; thiết bị ghi; thiết bị ghi kỹ thuật số; thiết bị ghi và tái tạo 
video kỹ thuật số; camera kỹ thuật số; bản ghi video âm nhạc; bộ pin phụ; thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh; phim điện ảnh; dây cáp để truyền âm thanh và hình ảnh; tai nghe nhét tai; thiết bị 
và dụng cụ âm thanh và hình ảnh điện; thiết bị liên lạc điện; phiếu/vé điện tử; phần mềm máy 
tính. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ phát các chương trình truyền thanh/truyền hình qua mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ truyền dữ liệu/âm thanh/video/trò chơi và nội dung đa phương tiện theo yêu cầu; 
dịch vụ truyền tải âm nhạc kỹ thuật số bằng viễn thông; dịch vụ truyền hình ảnh kỹ thuật số; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào nội dung đa phương tiện trực tuyến; dịch vụ truyền 
video/âm thanh qua điện thoại di động và internet; dịch vụ truyền video qua điện thoại di 
động và internet; dịch vụ truyền tin nhắn/hình ảnh qua điện thoại di động và internet; dịch vụ 
truyền, phát và nhận âm thanh, video, hình ảnh tĩnh và động, văn bản và dữ liệu trong thời 
gian thực; dịch vụ phát sóng phim và chương trình truyền hình; dịch vụ truyền, phát và nhận 
âm thanh, video, hình ảnh tĩnh và động, văn bản và dữ liệu; dịch vụ phát sóng âm thanh; dịch 
vụ phát sóng truyền hình chuyên về trò chơi trực tuyến; dịch vụ truyền video trực tuyến; dịch 
vụ truyền tải âm nhạc trực tuyến; dịch vụ phát sóng và cung cấp truy cập viễn thông tới nội 
dung video và âm thanh được cung cấp qua dịch vụ video theo yêu cầu trên mạng internet; 
dịch vụ phát sóng các chương trình truyền hình, phim hoạt hình và các nội dung nghe nhìn và 
đa phương tiện khác qua internet và mạng truyền thông; dịch vụ truyền hình. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các ấn phẩm điện tử, không tải về được; cho thuê bản ghi âm; 
dịch vụ quay phim kỹ thuật số; dịch vụ nhiếp ảnh kỹ thuật số; cung cấp âm nhạc kỹ thuật số 
qua thiết bị di động; sản xuất video âm nhạc; dịch vụ phóng viên ảnh; ghi âm, sản xuất và 
phân phối phim, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất và 
trình diễn các bản ghi âm thanh và video, hình ảnh tĩnh và chuyển động; cho thuê thiết bị âm 
thanh; cung cấp nhạc trực tuyến, không tải về được; cung cấp trực tuyến nội dung trò chơi; 
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cho thuê bản ghi âm và ghi hình; sản xuất bản ghi âm; sản xuất bản ghi âm và video; sản xuất 
và phân phối bản ghi âm thanh, phim và video; dịch vụ thư viện điện tử; cung cấp thông tin, 
bình luận và bài viết trong lĩnh vực âm nhạc qua mạng máy tính; phân phối (không phải vận 
chuyển) các chương trình truyền hình; sản xuất các chương trình truyền hình. 
 

(210) 4-2021-03874 (220) 28/01/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) THE ALDENHAM FOUNDATION 

(GB) 
Aldenham School, Aldenham Road, 
Elstree, Borehamwood, Hertfordshire 
WD6 3AJ, United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Ấn phẩm điện tử có thể tải xuống; ấn phẩm điện tử có thể tải xuống liên quan đến 
giáo dục và đào tạo; tài liệu giảng dạy và hướng dẫn điện tử có thể tải xuống; phần mềm máy 
tính; phần mềm máy tính để sử dụng cho giáo dục và trường học. 
 
Nhóm 16: Ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; hộp đựng bút và bút chì; thiệp 
chúc mừng; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy; báo; tạp chí định kỳ; báo ngày; bản tin mới; bản 
tin; tạp chí; sách; niên giám; sổ tay; sách hướng dẫn; tài liệu quảng cáo; sách mỏng; tờ rơi; tờ 
hướng dẫn; sách bài tập; kẹp để lưu tài liệu [đồ dùng văn phòng]; kẹp tài liệu [đồ dùng văn 
phòng]; tài liệu công bố; áp phích; bưu thiếp; chứng chỉ [sản phẩm giấy]; công báo [sản phẩm 
giấy]; tài liệu quảng cáo; ảnh chụp; vật liệu đóng gói làm bằng giấy; bút mực; bút chì; tẩy; bộ 
phận, phụ tùng và phụ kiện cho tất cả các hàng hóa nói trên. 
 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; đồng phục học sinh; áo nỉ; áo nỉ có mũ; áo 
phông; quần đùi; váy; quần; nơ thắt; cà vạt; nơ buộc; dây đeo quần; tất chân; dép lê; khăn 
quàng cổ; áo dài tay; áo khoác; áo choàng; váy đầm; quần áo mặc bên trong; quần áo lót; đồ 
ngủ; đồ tắm; quần áo chống thấm nước; trang phục sân khấu; giày bóng đá; giày dép; giày 
thể thao; mũ nón; găng tay [trang phục]; khăn choàng; khăn vuông bỏ túi áo vest; thắt lưng 
[trang phục]; bộ phận, phụ tùng và phụ kiện cho tất cả các hàng hóa nói trên. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; học viện; 
sắp xếp và tiến hành các hội nghị, hội thảo và tập huấn; trường nội trú; tổ chức giáo dục và 
thi đấu thể thao; tổ chức triển lãm vì mục đích văn hóa hoặc giáo dục; giáo dục thể chất; đào 
tạo thực tiễn; xuất bản sách; cung cấp giáo dục và thể thao và cơ sở vật chất; nhiếp ảnh; dịch 
vụ hướng nghiệp; dịch vụ kiểm tra giáo dục; trao bằng cấp học thuật; thông tin, tư vấn và cố 
vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú học đường; cung cấp và cho thuê chỗ ở tạm thời; cung cấp cơ sở 
vật chất hội nghị; cung cấp cơ sở vật chất cho triển lãm và sự kiện; cho thuê phòng cho các 
sự kiện riêng tư và đại chúng; dịch vụ khu học xá sinh viên; dịch vụ ăn uống cho các cơ sở 
giáo dục; dịch vụ giữ trẻ, nhà trẻ và trông trẻ ban ngày; thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan 
đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 
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(210) 4-2021-03875 (220) 28/01/2021 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 4.3.3; 24.1.1; 25.7.2 

(591) Vàng, đen, ghi đậm, ghi nhạt, đỏ, trắng. 
 

 (731) THE ALDENHAM FOUNDATION 
(GB) 
Aldenham School, Aldenham Road, 
Elstree, Borehamwood, Hertfordshire 
WD6 3AJ, United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Ấn phẩm điện tử có thể tải xuống; ấn phẩm điện tử có thể tải xuống liên quan đến 
giáo dục và đào tạo; tài liệu giảng dạy và hướng dẫn điện tử có thể tải xuống; phần mềm máy 
tính; phần mềm máy tính để sử dụng cho giáo dục và trường học. 
 
Nhóm 16: Ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; hộp đựng bút và bút chì; thiệp 
chúc mừng; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy; báo; tạp chí định kỳ; báo ngày; bản tin mới; bản 
tin; tạp chí; sách; niên giám; sổ tay; sách hướng dẫn; tài liệu quảng cáo; sách mỏng; tờ rơi; tờ 
hướng dẫn; sách bài tập; kẹp để lưu tài liệu [đồ dùng văn phòng]; kẹp tài liệu [đồ dùng văn 
phòng]; tài liệu công bố; áp phích; bưu thiếp; chứng chỉ [sản phẩm giấy]; công báo [sản phẩm 
giấy]; tài liệu quảng cáo; ảnh chụp; vật liệu đóng gói làm bằng giấy; bút mực; bút chì; tẩy; bộ 
phận, phụ tùng và phụ kiện cho tất cả các hàng hóa nói trên. 
 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; đồng phục học sinh; áo nỉ; áo nỉ có mũ; áo 
phông; quần đùi; váy; quần; nơ thắt; cà vạt; nơ buộc; dây đeo quần; tất chân; dép lê; khăn 
quàng cổ; áo dài tay; áo khoác; áo choàng; váy đầm; quần áo mặc bên trong; quần áo lót; đồ 
ngủ; đồ tắm; quần áo chống thấm nước; trang phục sân khấu; giày bóng đá; giày dép; giày 
thể thao; mũ nón; găng tay [trang phục]; khăn choàng; khăn vuông bỏ túi áo vest; thắt lưng; 
bộ phận, phụ tùng và phụ kiện cho tất cả các hàng hóa nói trên. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; học viện; 
sắp xếp và tiến hành các hội nghị, hội thảo và tập huấn; trường nội trú; tổ chức giáo dục và 
thi đấu thể thao; tổ chức triển lãm vì mục đích văn hóa hoặc giáo dục; giáo dục thể chất; đào 
tạo thực tiễn; xuất bản sách; cung cấp giáo dục và thể thao và cơ sở vật chất; nhiếp ảnh; dịch 
vụ hướng nghiệp; dịch vụ kiểm tra giáo dục; trao bằng cấp học thuật; thông tin, tư vấn và cố 
vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú học đường; cung cấp và cho thuê chỗ ở tạm thời; cung cấp cơ sở 
vật chất hội nghị; cung cấp cơ sở vật chất cho triển lãm và sự kiện; cho thuê phòng cho các 
sự kiện riêng tư và đại chúng; dịch vụ khu học xá sinh viên; dịch vụ ăn uống cho các cơ sở 
giáo dục; dịch vụ giữ trẻ, nhà trẻ và trông trẻ ban ngày; thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan 
đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 
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(210) 4-2021-06222 (220) 24/02/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM QUỐC TẾ 
HOÀNG PHÁT (VN) 
Phòng 702A, tòa nhà Centerpoint, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận  Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Dầu truyền nhiệt dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 04: Dầu nhớt động cơ; dầu máy nén lạnh. 
 

(210) 4-2021-06228 (220) 24/02/2021 

(300) 2020.0557 24/08/2020 TM 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC. 

(US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình trò chơi video và trò chơi điện tử; phần cứng và phụ kiện trò chơi 
video và trò chơi điện tử, cụ thể là, tai nghe, bộ tai nghe gắn liền với micrô, chuột máy tính, 
bàn phím, thiết bị điều khiển trò chơi, bảng điều khiển trò chơi; phần mềm trò chơi video; 
phần mềm trò chơi điện tử; thiết bị ngoại vi và phần cứng trò chơi video và trò chơi điện tử 
dùng để truy cập và truyền dữ liệu và nội dung giữa các thiết bị điện tử và màn hình hiển thị; 
phần mềm kết nối các máy chủ trò chơi trên đám mây (trong công nghệ điện toán đám mây) 
với phần cứng và phụ kiện trò chơi video, cụ thể là tai nghe, bộ tai nghe gắn liền với micrô, 
chuột máy tính, bàn phím, thiết bị điều khiển trò chơi, bảng điều khiển trò chơi; phần cứng và 
phụ kiện trò chơi video kết nối với các máy chủ trò chơi trên đám mây (trong công nghệ điện 
toán đám mây), cụ thể là tai nghe, bộ tai nghe gắn liền với micrô, chuột máy tính, bàn phím, 
thiết bị điều khiển trò chơi, bảng điều khiển trò chơi; phần mềm để truy cập, xem, chơi, quản 
lý, chia sẻ, tải về, đăng lên, và cung cấp các trò chơi điện tử và trò chơi video thông qua đám 
mây (trong công nghệ điện toán đám mây); phần mềm để truy cập vào các trò chơi điện tử và 
trò chơi video trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây; phần mềm cho dịch vụ thuê bao 
chơi trò chơi điện tử và trò chơi video; phần mềm để truy cập vào dịch vụ thuê bao chơi trò 
chơi điện tử và trò chơi video trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây; chương trình trò 
chơi điện tử và trò chơi video có thể tải xuống được thông qua mạng internet hoặc mạng 
truyền thông khác; phần mềm trò chơi điện tử và phần mềm trò chơi video để sử dụng trên 
điện thoại di động và điện thoại di động cầm tay; phần mềm để nén và giải nén dữ liệu và 
hình ảnh video liên quan tới trò chơi điện tử và trò chơi video; thiết bị trò chơi video và trò 
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chơi điện tử tương tác; chương trình trò chơi tương tác; phần mềm trò chơi trên điện thoại di 
động; phần mềm động cơ trò chơi (phần mềm trung gian để phát triển trò chơi); phần mềm để 
phát trực tiếp nội dung âm thanh và video liên quan tới trò chơi điện tử và trò chơi video trên 
các thiết bị điện tử, vô tuyến, máy tính cá nhân, thiết bị hiển thị, máy tính bảng, điện thoại di 
động, và màn hình; tất cả các phần mềm và chương trình trên có thể tải xuống được hoặc 
được ghi sẵn. 
 
Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in, cụ thể là sách, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, tập quảng 
cáo, bản tin, và báo trong lĩnh vực trò chơi điện tử và trò chơi video. 
 
Nhóm 35: Đăng ký thuê bao cho việc chơi trò chơi, nội dung nghe nhìn, và nội dung phát 
trực tiếp trong lĩnh vực trò chơi điện tử và trò chơi video; quảng cáo trò chơi điện tử và trò 
chơi video của người khác; vận hành, thực hiện, sáng tạo, và giám sát chương trình thành 
viên liên quan tới phần mềm trò chơi máy tính và phần mềm ứng dụng; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ trực tuyến liên quan tới phần mềm trò chơi video, phần mềm trò chơi điện tử, công cụ phần 
mềm liên quan tới trò chơi video và trò chơi điện tử, video và âm thanh liên quan tới trò chơi 
video và trò chơi điện tử, công cụ và vật phẩm được sử dụng trong trò chơi, và các mặt hàng 
liên quan; dịch vụ phân phối trong lĩnh vực trò chơi video, phần mềm trò chơi điện tử, công 
cụ phần mềm liên quan tới trò chơi điện tử và trò chơi video, video và âm thanh liên quan tới 
trò chơi điện tử và trò chơi video, công cụ và vật phẩm được sử dụng trong trò chơi, và các 
mặt hàng liên quan. 
 
Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ chơi trò chơi điện tử và trò chơi trực tuyến trên cơ sở thuê bao 
được cung cấp qua mạng internet và mạng truyền thông khác; cung cấp dịch vụ chơi trò chơi 
điện tử và trò chơi trực tuyến trên cơ sở thuê bao được cung cấp qua đám mây (trong công 
nghệ điện toán đám mây); dịch vụ phát sóng qua mạng internet liên quan tới trò chơi điện tử 
và trò chơi video được cung cấp qua đám mây (trong công nghệ điện toán đám mây); phát 
trực tiếp, truyền, và cung cấp theo phương thức điện tử đối với hình ảnh, âm thanh, và nội 
dung đa phương tiện liên quan tới trò chơi điện tử và trò chơi video thông qua đám mây 
(trong công nghệ điện toán đám mây); phát trực tiếp và truyền phát điện tử đối với nội dung 
truyền thông số thông qua các mạng máy tính trên nền tảng điện toán đám mây, truyền phát, 
chuyển giao, cung cấp, giao tiếp, và truyền phát trực tiếp theo phương thức điện tử dữ liệu 
của thiết bị điều khiển trò chơi điện tử và trò chơi video và dữ liệu đầu vào trò chơi giữa thiết 
bị điều khiển trò chơi và máy chủ trò chơi trên nền tảng điện toán đám mây; phát trực tiếp, 
truyền, và cung cấp theo phương thức điện tử đối với hình ảnh, âm thanh, và các nội dung đa 
phương tiện liên quan tới trò chơi điện tử và trò chơi video thông qua mạng internet hoặc 
mạng truyền thông khác; dịch vụ phát sóng qua mạng internet liên quan tới trò chơi điện tử 
và trò chơi video được cung cấp qua mạng internet hoặc mạng truyền thông khác; cung cấp 
phòng trò chuyện và diễn đàn trực tuyến để người dùng tìm kiếm, chia sẻ, xem, gửi tin nhắn, 
viết nhật ký trực tuyến, đăng tải, phê bình, xếp hạng, đánh giá, thảo luận, đề xuất, và bình 
luận về các hoạt động, sự kiện, và về các nội dung đa phương tiện và hình ảnh, tất cả trong 
lĩnh vực trò chơi điện tử và trò chơi video, thông qua mạng internet hoặc mạng truyền thông 
khác; phát trực tiếp, truyền và cung cấp theo phương thức điện tử đối với hình ảnh, âm thanh, 
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và nội dung đa phương tiện liên quan tới trò chơi điện tử và trò chơi video được cung cấp qua 
một thuê bao. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp trò chơi điện tử và trò chơi video trực tuyến; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp dịch vụ thuê bao chơi trò chơi điện tử và trò chơi video 
trên nền tảng điện toán đám mây; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
trò chơi điện tử và trò chơi video; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp môi trường ảo liên quan 
tới trò chơi điện tử và trò chơi video trong đó người dùng có thể tương tác vì mục đích giải 
trí, tiêu khiển, hoặc thư giãn. 
 
Nhóm 42: Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có phần mềm giao diện lập trình ứng dụng 
(API) để lưu trữ, chia sẻ, và phát trực tiếp trò chơi video, trò chơi điện tử và các nội dung, dữ 
liệu và thông tin liên quan; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là, lưu trữ ứng dụng 
phần mềm máy tính của người khác trong lĩnh vực trò chơi; cung cấp giao diện lập trình ứng 
dụng (API) tạm thời không tải xuống được trực tuyến cho phép nhà phát triển có thể tích hợp 
nội dung video và chức năng vào ứng dụng phần mềm, trang web, và thiết bị để sử dụng 
trong trò chơi điện tử và trò chơi video; cung cấp công cụ phát triển phần mềm máy vi tính 
tạm thời không tải xuống được trực tuyến liên quan tới trò chơi video và trò chơi điện tử; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời công cụ phát triển phần mềm không tải xuống được trực 
tuyến để thiết kế và phát triển trò chơi điện tử và trò chơi video; cung cấp ứng dụng tạm thời 
không tải xuống được trực tuyến có trò chơi điện tử và trò chơi video; cung cấp phần mềm 
động cơ trò chơi video (phần mềm trung gian để phát triển trò chơi video) và phần mềm động 
cơ trò chơi điện tử (phần mềm trung gian để phát triển trò chơi điện tử) tạm thời không tải 
xuống được trực tuyến; cung cấp phần mềm tạm thời không tải xuống được trực tuyến cho 
trò chơi video và trò chơi điện tử thông qua đám mây (trong công nghệ điện toán đám mây); 
cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được trực tuyến để chơi trò chơi; 
cung cấp phần mềm tạm thời không tải xuống được trực tuyến để truyền và nhận trò chơi 
video và trò chơi điện tử; dịch vụ phát triển trò chơi video; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, 
phát hiện các vấn đề trong phần mềm trò chơi điện tử và trò chơi video và các vấn đề về phần 
cứng; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm điện toán đám mây không tải xuống được 
trực tuyến để sử dụng cho trò chơi video và trò chơi điện tử; cung cấp một trang web có các 
phòng trò chuyện và diễn đàn trực tuyến để người dùng tìm kiếm, gửi tin nhắn, đăng tải, viết 
nhật ký trực tuyến, chia sẻ, xem, xếp hạng, phê bình, đánh giá, thảo luận, đề xuất, và bình 
luận về các hoạt động, sự kiện, và về hình ảnh, âm thanh, và nội dung đa phương tiện, tất cả 
trong lĩnh vực trò chơi điện tử và chơi trò chơi; cung cấp phần mềm trực tuyến cho phép 
người dùng tạo, chỉnh sửa, lưu trữ, chụp lại, quản lý, xem, đánh dấu, đăng, tải xuống, tải lên, 
phát trực tiếp, truyền, và liên kết các nội dung dưới dạng hình, ảnh, video, và nội dung video 
và nghe nhìn, tất cả trong lĩnh vực trò chơi điện tử và chơi trò chơi; lưu trữ dữ liệu điện tử, cụ 
thể là, bộ nhớ và kho lưu trữ dữ liệu, phương tiện điện tử, và nội dung số liên quan tới trò 
chơi điện tử và trò chơi video; cung cấp phần mềm máy tính cho phép người dùng quản lý, 
truyền, xem, tạo, chụp lại, lưu trữ, tải lên, tải xuống, đăng, đánh dấu và liên kết các nội dung 
dưới dạng hình, ảnh, video, và các nội dung video và nghe nhìn liên quan tới trò chơi điện tử 
và trò chơi video; cung cấp phần mềm máy tính cho phép người dùng tạo trò chơi video và 
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trò chơi điện tử và để hiển thị, chia sẻ, tải lên, đăng, trình bày hoặc cung cấp phương tiện 
điện tử hoặc thông tin liên quan tới lĩnh vực trò chơi điện tử; cung cấp phần mềm trực tuyến 
kết nối máy chủ trò chơi trên đám mây (trong công nghệ điện toán đám mây) với phụ kiện và 
phần cứng trò chơi điện tử, cụ thể là thiết bị điều khiển trò chơi, bàn phím, chuột máy tính, 
tai nghe, tai nghe gắn liền với micrô, bảng điều khiển trò chơi; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung 
cấp một trang web có chứa nội dung đa phương tiện, phương tiện điện tử hướng dẫn, phim, 
video, hình, tranh, ảnh, văn bản, nội dung do người dùng tự tạo, nội dung âm thanh, và nội 
dung trò chơi, tất cả trong lĩnh vực trò chơi điện tử và trò chơi video. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trong lĩnh vực trò chơi video, trò chơi điện tử, và chơi trò 
chơi. 
 

(210) 4-2021-07661 (220) 05/03/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT (VN) 
Số 57 LK6C Làng Việt Kiều Châu Âu, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Vật liệu in 3D nha khoa; thạch cao đổ mẫu [vật liệu nha khoa]; cao su lấy dấu [vật 

liệu nha khoa]. 
 
Nhóm 07: Máy in 3D nha khoa.  
 
Nhóm 10: Máy scan nha khoa; máy cắt nha khoa. 
 
Nhóm 11: Lò nung Zirconia phục vụ nha khoa; lò nướng sứ nha khoa. 
 

(210) 4-2021-07662 (220) 05/03/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT (VN) 
Số 57 LK6C Làng Việt Kiều Châu Âu, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Vật liệu in 3D nha khoa; thạch cao đổ mẫu [vật liệu nha khoa]; cao su lấy dấu [vật 

liệu nha khoa]. 
 
Nhóm 07: Máy in 3D nha khoa. 
 
Nhóm 10: Máy scan nha khoa; máy cắt nha khoa. 
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Nhóm 11: Lò nung Zirconia phục vụ nha khoa; lò nướng sứ nha khoa. 
 

(210) 4-2021-07663 (220) 05/03/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT (VN) 
Số 57 LK6C Làng Việt Kiều Châu Âu, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Vật liệu in 3D nha khoa; thạch cao đổ mẫu [vật liệu nha khoa]; cao su lấy dấu [vật 

liệu nha khoa]. 
 
Nhóm 07: Máy in 3D nha khoa. 
 
Nhóm 10: Máy scan nha khoa; máy cắt nha khoa. 
 
Nhóm 11: Lò nung Zirconia phục vụ nha khoa; lò nướng sứ nha khoa. 
 

(210) 4-2021-18400 (220) 11/05/2021 

(300) 90313243 11/11/2020 US 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GOOGLE LLC (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm có thể tải về được dùng để cung cấp cổng chia sẻ vi-đê-ô, cụ thể là một 
trang web có tính năng sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho phép người sử 
dụng trang web đăng tải các vi-đê-ô trực tuyến để chia sẻ với những người khác cho mục 
đích giáo dục và giải trí; phần mềm có thể tải về được để cho phép tải lên, chụp, đăng bài, thể 
hiện, chỉnh sửa, chạy, truyền theo dòng (liên tục và ổn định), xem, duyệt trước, hiển thị, gắn 
thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ, xử lý dữ liệu, phân phối, 
xuất bản và sao chép phương tiện truyền thông điện tử, nội dung truyền thông đa phương 
tiện, vi-đê-ô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, nội 
dung âm thanh, và thông tin qua mạng internet hoặc các mạng thông tin liên lạc khác; phần 
mềm có thể tải về được cho phép chia sẻ nội dung truyền thông đa phương tiện và bình luận 
giữa các người dùng; cung cấp phần mềm có thể tải về được cho phép nhà cung cấp nội dung 
theo dõi (dò vết) nội dung truyền thông đa phương tiện; phần mềm phân tích có thể tải về 
được, cụ thể là phần mềm tính toán và báo cáo số liệu thống kê về hành vi của người xem các 
vi-đê-ô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi trực tuyến, và các nội dung khác 
do người dùng tạo ra. 
 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi, áo phông, áo khoác, áo len dài tay, áo nỉ, áo gi-lê, 
quần soóc, áo bó liền quần lót, yếm dãi bằng vải, áo len dài tay bó sát, áo len chui đầu, bít tất, 
giày dép [trong nhóm này]; đồ đội đầu, cụ thể là mũ, mũ lưỡi trai, mũ len. 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương 
mại thay mặt cho người khác; tư vấn trong lĩnh vực quảng cáo; dịch vụ xúc tiến thương mại 
dưới hình thức chia sẻ nội dung đa phương tiện qua internet và các mạng thông tin liên lạc 
khác, cụ thể là quảng bá và tiếp thị hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách cung cấp 
siêu liên kết đến các trang web của người khác; phát triển/xây dựng các kế hoạch tiếp thị và 
chiến dịch tiếp thị; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
thông tin về thương mại; dịch vụ chức năng văn phòng; cung cấp thông tin và nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ giám sát kinh doanh, cụ thể là theo dõi trang web của người khác để cung cấp 
thông tin chi tiết về lưu lượng nhấp chuột của người dùng hoặc lượt truy cập vào trang web; 
nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường và báo cáo các hoạt động tiếp thị trực tuyến cho 
người khác. 
 
Nhóm 38: Truyền dữ liệu bằng viễn thông; phát sóng âm thanh, vi-đê-ô và truyền thông đa 
phương tiện thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ phát vi-đê-
ô trên mạng internet; truyền tin nhắn, dữ liệu và nội dung điện tử thông qua mạng internet và 
các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp diễn đàn trực tuyến và phòng trò chuyện để truyền 
tin nhắn, bình luận và các nội dung truyền thông đa phương tiện giữa những người dùng có 
cùng sở thích thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc khác; truyền tải điện tử 
các phương tiện truyền thông điện tử, nội dung truyền thông đa phương tiện, các vi-đê-ô, 
phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, nội dung âm thanh, 
và thông tin điện tử thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp 
diễn đàn cộng đồng trực tuyến để chia sẻ và truyền thông tin và các phương tiện điện tử nơi 
mà người dùng có thể đăng, tìm kiếm, xem, chia sẻ, phê bình, đánh giá và bình luận về các 
vi-đê-ô và nội dung đa phương tiện khác qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc 
khác; cung cấp quyền truy cập vào máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và trực tuyến, và cung cấp 
thông tin, tư vấn và cố vấn có liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí, cụ thể là cung cấp trang web có các đoạn âm thanh, 
các đoạn vi-đê-ô, các buổi biểu trình diễn âm nhạc, các vi-đê-ô âm nhạc, các đoạn phim, ảnh 
và các thông tin giải trí có liên quan thông qua một trang web; xuất bản báo trực tuyến; cung 
cấp nhật ký trực tuyến (blog) dưới dạng phương tiện truyền thông điện tử, truyền thông đa 
phương tiện, các vi-đê-ô, phim, tranh, ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, 
nội dung âm thanh, và thông tin có liên quan. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp cổng chia sẻ vi-đê-ô, cụ thể là một trang web cho việc sử dụng 
tạm thời phần mềm không thể tải về cho phép người sử dụng trang web đăng tải các vi-đê-ô 
trực tuyến để chia sẻ với những người khác cho mục đích giáo dục và giải trí; thiết kế và phát 
triển phần cứng và phần mềm máy vi tính; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần 
mềm không tải xuống được cho phép tải lên, chụp, đăng bài, thể hiện, chỉnh sửa, chạy, truyền 
theo dòng (liên tục và ổn định), xem, duyệt trước, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng 
nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ, xử lý dữ liệu, phân phối, xuất bản và sao chép phương 
tiện truyền thông điện tử, nội dung truyền thông đa phương tiện, vi-đê-ô, phim, tranh, hình 
ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, nội dung âm thanh, và thông tin qua 
mạng internet hoặc các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối 
với phần mềm không tải xuống được cho phép chia sẻ nội dung truyền thông đa phương tiện 
và bình luận giữa các người dùng; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần mềm không 
tải xuống được cho phép nhà cung cấp nội dung theo dõi (dò vết) nội dung truyền thông đa 
phương tiện; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần mềm phân tích không tải về 
được, cụ thể là phần mềm để tính toán và báo cáo số liệu thống kê về hành vi của người xem 
các vi-đê-ô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi trực tuyến, và các nội dung 
khác do người dùng tạo ra; cho thuê không gian trên máy chủ để lưu trữ nội dung truyền 
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thông đa phương tiện cho người khác; cho thuê không gian trên máy chủ để lưu trữ nội dung 
giáo dục và giải trí truyền thông đa phương tiện cho người khác; cho thuê không gian trên 
máy chủ để lưu trữ các trang mạng máy tính; cho thuê không gian lưu trữ các cơ sở dữ liệu 
trên internet; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) liên quan đến phần mềm cho phép 
tải lên, chụp, đăng bài, thể hiện, chỉnh sửa, chạy, truyền theo dòng (liên tục và ổn định), xem, 
duyệt trước, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ, xử 
lý dữ liệu, phân phối, xuất bản và sao chép phương tiện truyền thông điện tử, nội dung đa 
phương tiện, các vi-đê-ô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng 
tạo ra, nội dung âm thanh, và thông tin thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên 
lạc khác. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến (kết nối những người có chung sở thích, đặc điểm 
và mối quan tâm). 
 

(210) 4-2021-18401 (220) 11/05/2021 

(300) 90313241 11/11/2020 US 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.3.1; 26.4.7; 26.7.25 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) GOOGLE LLC (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm có thể tải về được dùng để cung cấp cổng chia sẻ vi-đê-ô, cụ thể là một 
trang web có tính năng sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho phép người sử 
dụng trang web đăng tải các vi-đê-ô trực tuyến để chia sẻ với những người khác cho mục 
đích giáo dục và giải trí; phần mềm có thể tải về được để cho phép tải lên, chụp, đăng bài, thể 
hiện, chỉnh sửa, chạy, truyền theo dòng (liên tục và ổn định), xem, duyệt trước, hiển thị, gắn 
thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ, xử lý dữ liệu, phân phối, 
xuất bản và sao chép phương tiện truyền thông điện tử, nội dung truyền thông đa phương 
tiện, vi-đê-ô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, nội 
dung âm thanh, và thông tin qua mạng internet hoặc các mạng thông tin liên lạc khác; phần 
mềm có thể tải về được cho phép chia sẻ nội dung truyền thông đa phương tiện và bình luận 
giữa các người dùng; cung cấp phần mềm có thể tải về được cho phép nhà cung cấp nội dung 
theo dõi (dò vết) nội dung truyền thông đa phương tiện; phần mềm phân tích có thể tải về 
được, cụ thể là phần mềm tính toán và báo cáo số liệu thống kê về hành vi của người xem các 
vi-đê-ô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi trực tuyến, và các nội dung khác 
do người dùng tạo ra. 
 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi, áo phông, áo khoác, áo len dài tay, áo nỉ, áo gi-lê, 
quần soóc, áo bó liền quần lót, yếm dãi bằng vải, áo len dài tay bó sát, áo len chui đầu, bít tất, 
giày dép [trong nhóm này]; đồ đội đầu, cụ thể là mũ, mũ lưỡi trai, mũ len. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương 
mại thay mặt cho người khác; tư vấn trong lĩnh vực quảng cáo; dịch vụ xúc tiến thương mại 
dưới hình thức chia sẻ nội dung đa phương tiện qua internet và các mạng thông tin liên lạc 
khác, cụ thể là quảng bá và tiếp thị hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách cung cấp 
siêu liên kết đến các trang web của người khác; phát triển/xây dựng các kế hoạch tiếp thị và 
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chiến dịch tiếp thị; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
thông tin về thương mại; dịch vụ chức năng văn phòng; cung cấp thông tin và nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ giám sát kinh doanh, cụ thể là theo dõi trang web của người khác để cung cấp 
thông tin chi tiết về lưu lượng nhấp chuột của người dùng hoặc lượt truy cập vào trang web; 
nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường và báo cáo các hoạt động tiếp thị trực tuyến cho 
người khác. 
 
Nhóm 38: Truyền dữ liệu bằng viễn thông; phát sóng âm thanh, vi-đê-ô và truyền thông đa 
phương tiện thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ phát vi-đê-
ô trên mạng internet; truyền tin nhắn, dữ liệu và nội dung điện tử thông qua mạng internet và 
các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp diễn đàn trực tuyến và phòng trò chuyện để truyền 
tin nhắn, bình luận và các nội dung truyền thông đa phương tiện giữa những người dùng có 
cùng sở thích thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc khác; truyền tải điện tử 
các phương tiện truyền thông điện tử, nội dung truyền thông đa phương tiện, các vi-đê-ô, 
phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, nội dung âm thanh, 
và thông tin điện tử thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp 
diễn đàn cộng đồng trực tuyến để chia sẻ và truyền thông tin và các phương tiện điện tử nơi 
mà người dùng có thể đăng, tìm kiếm, xem, chia sẻ, phê bình, đánh giá và bình luận về các 
vi-đê-ô và nội dung đa phương tiện khác qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc 
khác; cung cấp quyền truy cập vào máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và trực tuyến, và cung cấp 
thông tin, tư vấn và cố vấn có liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí, cụ thể là cung cấp trang web có các đoạn âm thanh, 
các đoạn vi-đê-ô, các buổi biểu trình diễn âm nhạc, các vi-đê-ô âm nhạc, các đoạn phim, ảnh 
và các thông tin giải trí có liên quan thông qua một trang web; xuất bản báo trực tuyến; cung 
cấp nhật ký trực tuyến (blog) dưới dạng phương tiện truyền thông điện tử, truyền thông đa 
phương tiện, các vi-đê-ô, phim, tranh, ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, 
nội dung âm thanh, và thông tin có liên quan. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp cổng chia sẻ vi-đê-ô, cụ thể là một trang web cho việc sử dụng 
tạm thời phần mềm không thể tải về cho phép người sử dụng trang web đăng tải các vi-đê-ô 
trực tuyến để chia sẻ với những người khác cho mục đích giáo dục và giải trí; thiết kế và phát 
triển phần cứng và phần mềm máy vi tính; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần 
mềm không tải xuống được cho phép tải lên, chụp, đăng bài, thể hiện, chỉnh sửa, chạy, truyền 
theo dòng (liên tục và ổn định), xem, duyệt trước, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng 
nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ, xử lý dữ liệu, phân phối, xuất bản và sao chép phương 
tiện truyền thông điện tử, nội dung truyền thông đa phương tiện, vi-đê-ô, phim, tranh, hình 
ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, nội dung âm thanh, và thông tin qua 
mạng internet hoặc các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối 
với phần mềm không tải xuống được cho phép chia sẻ nội dung truyền thông đa phương tiện 
và bình luận giữa các người dùng; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần mềm không 
tải xuống được cho phép nhà cung cấp nội dung theo dõi (dò vết) nội dung truyền thông đa 
phương tiện; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần mềm phân tích không tải về 
được, cụ thể là phần mềm để tính toán và báo cáo số liệu thống kê về hành vi của người xem 
các vi-đê-ô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi trực tuyến, và các nội dung 
khác do người dùng tạo ra; cho thuê không gian trên máy chủ để lưu trữ nội dung truyền 
thông đa phương tiện cho người khác; cho thuê không gian trên máy chủ để lưu trữ nội dung 
giáo dục và giải trí truyền thông đa phương tiện cho người khác; cho thuê không gian trên 
máy chủ để lưu trữ các trang mạng máy tính; cho thuê không gian lưu trữ các cơ sở dữ liệu 
trên internet; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) liên quan đến phần mềm cho phép 
tải lên, chụp, đăng bài, thể hiện, chỉnh sửa, chạy, truyền theo dòng (liên tục và ổn định), xem, 
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duyệt trước, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ, xử 
lý dữ liệu, phân phối, xuất bản và sao chép phương tiện truyền thông điện tử, nội dung đa 
phương tiện, các vi-đê-ô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng 
tạo ra, nội dung âm thanh, và thông tin thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên 
lạc khác. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến (kết nối những người có chung sở thích, đặc điểm 
và mối quan tâm). 
 

(210) 4-2021-18402 (220) 11/05/2021 

(300) 90313237 11/11/2020 US 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.3.1; 26.4.7; 26.7.25 
 

 (731) GOOGLE LLC (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm có thể tải về được dùng để cung cấp cổng chia sẻ vi-đê-ô, cụ thể là một 
trang web có tính năng sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho phép người sử 
dụng trang web đăng tải các vi-đê-ô trực tuyến để chia sẻ với những người khác cho mục 
đích giáo dục và giải trí; phần mềm có thể tải về được để cho phép tải lên, chụp, đăng bài, thể 
hiện, chỉnh sửa, chạy, truyền theo dòng (liên tục và ổn định), xem, duyệt trước, hiển thị, gắn 
thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ, xử lý dữ liệu, phân phối, 
xuất bản và sao chép phương tiện truyền thông điện tử, nội dung truyền thông đa phương 
tiện, vi-đê-ô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, nội 
dung âm thanh, và thông tin qua mạng internet hoặc các mạng thông tin liên lạc khác; phần 
mềm có thể tải về được cho phép chia sẻ nội dung truyền thông đa phương tiện và bình luận 
giữa các người dùng; cung cấp phần mềm có thể tải về được cho phép nhà cung cấp nội dung 
theo dõi (dò vết) nội dung truyền thông đa phương tiện; phần mềm phân tích có thể tải về 
được, cụ thể là phần mềm tính toán và báo cáo số liệu thống kê về hành vi của người xem các 
vi-đê-ô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi trực tuyến, và các nội dung khác 
do người dùng tạo ra. 
 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi, áo phông, áo khoác, áo len dài tay, áo nỉ, áo gi-lê, 
quần soóc, áo bó liền quần lót, yếm dãi bằng vải, áo len dài tay bó sát, áo len chui đầu, bít tất, 
giày dép [trong nhóm này]; đồ đội đầu, cụ thể là mũ, mũ lưỡi trai, mũ len. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương 
mại thay mặt cho người khác; tư vấn trong lĩnh vực quảng cáo; dịch vụ xúc tiến thương mại 
dưới hình thức chia sẻ nội dung đa phương tiện qua internet và các mạng thông tin liên lạc 
khác, cụ thể là quảng bá và tiếp thị hàng hóa và dịch vụ của người khác bằng cách cung cấp 
siêu liên kết đến các trang web của người khác; phát triển/xây dựng các kế hoạch tiếp thị và 
chiến dịch tiếp thị; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
thông tin về thương mại; dịch vụ chức năng văn phòng; cung cấp thông tin và nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ giám sát kinh doanh, cụ thể là theo dõi trang web của người khác để cung cấp 
thông tin chi tiết về lưu lượng nhấp chuột của người dùng hoặc lượt truy cập vào trang web; 
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nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường và báo cáo các hoạt động tiếp thị trực tuyến cho 
người khác. 
 

Nhóm 38: Truyền dữ liệu bằng viễn thông; phát sóng âm thanh, vi-đê-ô và truyền thông đa 
phương tiện thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ phát vi-đê-
ô trên mạng internet; truyền tin nhắn, dữ liệu và nội dung điện tử thông qua mạng internet và 
các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp diễn đàn trực tuyến và phòng trò chuyện để truyền 
tin nhắn, bình luận và các nội dung truyền thông đa phương tiện giữa những người dùng có 
cùng sở thích thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc khác; truyền tải điện tử 
các phương tiện truyền thông điện tử, nội dung truyền thông đa phương tiện, các vi-đê-ô, 
phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, nội dung âm thanh, 
và thông tin điện tử thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp 
diễn đàn cộng đồng trực tuyến để chia sẻ và truyền thông tin và các phương tiện điện tử nơi 
mà người dùng có thể đăng, tìm kiếm, xem, chia sẻ, phê bình, đánh giá và bình luận về các 
vi-đê-ô và nội dung đa phương tiện khác qua mạng internet và các mạng thông tin liên lạc 
khác; cung cấp quyền truy cập vào máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và trực tuyến, và cung cấp 
thông tin, tư vấn và cố vấn có liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí, cụ thể là cung cấp trang web có các đoạn âm thanh, 
các đoạn vi-đê-ô, các buổi biểu trình diễn âm nhạc, các vi-đê-ô âm nhạc, các đoạn phim, ảnh 
và các thông tin giải trí có liên quan thông qua một trang web; xuất bản báo trực tuyến; cung 
cấp nhật ký trực tuyến (blog) dưới dạng phương tiện truyền thông điện tử, truyền thông đa 
phương tiện, các vi-đê-ô, phim, tranh, ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, 
nội dung âm thanh, và thông tin có liên quan. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp cổng chia sẻ vi-đê-ô, cụ thể là một trang web cho việc sử dụng 
tạm thời phần mềm không thể tải về cho phép người sử dụng trang web đăng tải các vi-đê-ô 
trực tuyến để chia sẻ với những người khác cho mục đích giáo dục và giải trí; thiết kế và phát 
triển phần cứng và phần mềm máy vi tính; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần 
mềm không tải xuống được cho phép tải lên, chụp, đăng bài, thể hiện, chỉnh sửa, chạy, truyền 
theo dòng (liên tục và ổn định), xem, duyệt trước, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng 
nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ, xử lý dữ liệu, phân phối, xuất bản và sao chép phương 
tiện truyền thông điện tử, nội dung truyền thông đa phương tiện, vi-đê-ô, phim, tranh, hình 
ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng tạo ra, nội dung âm thanh, và thông tin qua 
mạng internet hoặc các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối 
với phần mềm không tải xuống được cho phép chia sẻ nội dung truyền thông đa phương tiện 
và bình luận giữa các người dùng; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần mềm không 
tải xuống được cho phép nhà cung cấp nội dung theo dõi (dò vết) nội dung truyền thông đa 
phương tiện; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần mềm phân tích không tải về 
được, cụ thể là phần mềm để tính toán và báo cáo số liệu thống kê về hành vi của người xem 
các vi-đê-ô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi trực tuyến, và các nội dung 
khác do người dùng tạo ra; cho thuê không gian trên máy chủ để lưu trữ nội dung truyền 
thông đa phương tiện cho người khác; cho thuê không gian trên máy chủ để lưu trữ nội dung 
giáo dục và giải trí truyền thông đa phương tiện cho người khác; cho thuê không gian trên 
máy chủ để lưu trữ các trang mạng máy tính; cho thuê không gian lưu trữ các cơ sở dữ liệu 
trên internet; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) liên quan đến phần mềm cho phép 
tải lên, chụp, đăng bài, thể hiện, chỉnh sửa, chạy, truyền theo dòng (liên tục và ổn định), xem, 
duyệt trước, hiển thị, gắn thẻ, chia sẻ trực tuyến dạng nhật ký cá nhân (blogging), chia sẻ, xử 
lý dữ liệu, phân phối, xuất bản và sao chép phương tiện truyền thông điện tử, nội dung đa 
phương tiện, các vi-đê-ô, phim, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, nội dung do người dùng 
tạo ra, nội dung âm thanh, và thông tin thông qua mạng internet và các mạng thông tin liên 
lạc khác. 
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Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến (kết nối những người có chung sở thích, đặc điểm 
và mối quan tâm). 
 

(210) 4-2021-19822 (220) 19/05/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN 

XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN 
PHÁT (VN) 
Tổ 3 cụm 1, ngõ 345 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: cửa, tay nắm cửa, khung cửa, vách ngăn, mái 
che; cáp và dây kim loại xây dựng (không dùng để dẫn điện).  
 
Nhóm 07: Máy bơm nước; máy phát điện; máy làm sạch bể bơi; máy dùng trong nông nghiệp 
và phụ tùng của chúng; máy xay; máy xát; vòi thoát nước không làm bằng chất dẻo; máy tách 
nước; bộ lọc (bộ lọc của máy móc và động cơ). 
 
Nhóm 11: Máy lọc nước dùng cho dân dụng và công nghiệp; đèn sưởi; cáp nhiệt sưởi sàn 
nhà, cáp sưởi sàn hồng ngoại; film sưởi sàn hồng ngoại; tấm (panel) sưởi hồng ngoại; máy 
gia nhiệt nước nóng; máy bơm nhiệt nước nóng; quạt thông gió (bao gồm cả quạt sưởi nhà 
tắm và các thiết bị thông gió); máy cấp gió tươi; máy cấp gió tươi thu hồi nhiệt; máy cấp khí 
tươi; quạt thông gió công nghiệp (gồm quạt cấp gió tươi công nghiệp, quạt hút khói tầng 
hầm, quạt hút công nghiệp); thiết bị vệ sinh; phòng tắm đứng, phòng tắm xông hơi bằng gỗ; 
phòng tắm xông hơi bằng nhựa; thiết bị để chiếu sáng, làm mát, sinh hơi nước, cấp nước, nấu 
nướng, sấy khô, thông gió. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vật liệu xây dựng bằng gỗ, bằng nhựa, bằng kính. 
 
Nhóm 20: Đồ đạc: giá, kệ, tủ, bàn, ghế, gương soi trong phòng tắm; tay nắm cửa (không bằng 
kim loại). 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại: cửa, tay nắm cửa, khung cửa, vách 
ngăn, mái che, cáp và dây kim loại xây dựng (không dùng để dẫn điện), máy bơm nước, máy 
phát điện, thiết bị bể bơi, máy làm sạch bể bơi, máy dùng trong nông nghiệp và phụ tùng của 
chúng, máy xay, máy xát, vòi thoát nước không làm bằng chất dẻo, máy tách nước, bộ lọc 
(bộ lọc của máy móc và động cơ), máy lọc nước dùng cho dân dụng và công nghiệp, đèn 
sưởi, cáp nhiệt sưởi sàn nhà, cáp sưởi sàn hồng ngoại, film sưởi sàn hồng ngoại, tấm (panel) 
sưởi hồng ngoại, máy gia nhiệt nước nóng, máy bơm nhiệt nước nóng, quạt thông gió (bao 
gồm cả quạt sưởi nhà tắm và các thiết bị thông gió), máy cấp gió tươi, máy cấp gió tươi thu 
hồi nhiệt, máy cấp khí tươi, quạt thông gió công nghiệp (gồm quạt cấp gió tươi công nghiệp, 
quạt hút khói tầng hầm, quạt hút công nghiệp), thiết bị vệ sinh, phòng tắm đứng, phòng tắm 
xông hơi bằng gỗ, phòng tắm xông hơi bằng nhựa, thiết bị để chiếu sáng, làm mát, sinh hơi 
nước, cấp nước, nấu nướng, làm sạch, sấy khô, thông gió, vật liệu xây dựng phi kim loại, vật 
liệu xây dựng bằng gỗ, bằng nhựa, bằng kính, tay nắm cửa (không bằng kim loại), đồ đạc: 
giá, kệ, tủ, bàn, ghế, gương soi trong phòng tắm. 
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(210) 4-2021-23849 (220) 15/06/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 
GLOKA (VN) 
Lầu 8, tòa nhà Vietnam Business Center, 
57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý sim thẻ, esim.  
 
Nhóm 38: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn thông; dịch vụ viễn thông quốc tế (sim 
quốc tế, esim quốc tế, wifi du lịch) gồm dịch vụ điện thoại, dịch vụ tin nhắn và thư thoại. 
 

(210) 4-2021-27051 (220) 01/07/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1 

(591) Xanh dương, xanh bạc hà. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MIKO TECH (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Winhome, 284A Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính (có thể tải về được) cụ thể là các phần mềm giải pháp công 

nghệ thông tin cho việc quản lý hàng hóa, dịch vụ; phần mềm giải pháp công nghệ thông tin 
cho sàn giao dịch thương mại điện tử; phần mềm kết nối phương tiện vận tải, thiết bị thanh 
toán, phần mềm giải pháp tài chính, phần mềm kết nối cung cấp thông tin liên quan đến giáo 
dục, phần mềm kết nối các cơ sở du lịch, khách sạn (có thể tải về được); phần mềm ứng dụng 
cho điện thoại di động dùng trong lĩnh vực giải pháp quản lý bán hàng; chương trình máy 
tính để quản lý bán hàng; chương trình phần mềm máy tính trong lĩnh vực thương mại điện 
tử; thiết bị liên quan đến bán hàng, cụ thể là máy bán hàng, máy bán hàng cầm tay, máy quét, 
máy đếm tiền, ngăn kéo đựng tiền (bộ phận của máy tính tiền, không phải đồ đạc); thiết bị 
bán hàng có quẹt thẻ thanh toán. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; dịch vụ maket (có nghĩa 
là bản phác thảo) cho mục đích quảng cáo; quảng cáo; phát hành các tài liệu quảng cáo; phổ 
biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
để bán lẻ. 
 
Nhóm 42: Tạo và duy trì trang web cho người khác; hosting (có nghĩa là: nơi lưu trữ dữ liệu 
cho các trang web) trang web trên máy tính; dịch vụ vẽ đồ hoạ; dịch vụ cho thuê trang web; 
dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê không 
gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; cho thuê máy chủ đặt web, cho thuê 
máy chủ đặt trang tin điện tử. 
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(210) 4-2021-27586 (220) 06/07/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 3.2.7; 3.2.24; 24.1.1 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, đen, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT 
NAM VIỆT (VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống tăng lực dành cho mục đích giải khát; nước uống tinh khiết; nước hoa 
quả; bia; nước uống không cồn.  
 
Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: nước uống tăng lực dành cho mục đích giải khát, nước uống tinh khiết, nước hoa 
quả, bia, nước uống không cồn. 
 

(210) 4-2021-29266 (220) 14/07/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH KDK ELECTRIC 

WIRE (VIỆT NAM) (VN) 
Lô G-6-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 09: Sản phẩm dây điện nguồn, phích nối, dây điện. 

 
Nhóm 17: Ống - ống dẫn và ống vòi loại dẻo. 
 

(210) 4-2021-35512 (220) 20/09/2021 

(300) 90687432 03/05/2021 US 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.6.6; 26.11.3; 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) BULLISH GLOBAL (US) 
C/o 18565 Jamboree Rd., Suite 250, 
Irvine, California, United States 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm tải xuống được về bản chất là một nền tảng giao dịch dùng để giao 
dịch, gửi, nhận, chấp thuận và chuyển giao tiền, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa, mã thông báo 
giá trị chuỗi khối, và tài sản kỹ thuật số khác, và quản lý giao dịch hối đoái; phần mềm tải 
xuống được về bản chất là ví kỹ thuật số để lưu trữ và chuyển tiền, tiền kỹ thuật số, tiền mã 
hóa, mã thông báo giá trị chuỗi khối và tài sản kỹ thuật số khác; phần mềm có thể tải về được 
cung cấp dưới dạng hoặc để tương tác với hợp đồng thông minh nhằm tạo thuận lợi cho việc 
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giao dịch tiền, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa, mã thông báo giá trị chuỗi khối và tài sản kỹ 
thuật số khác trên một nền tảng giao dịch; phần mềm tải xuống được có tính năng hoặc để 
truy cập dịch vụ tài chính trên cơ sở chuỗi khối; phần mềm máy tính tải xuống được dùng 
cho việc môi giới và giao dịch đầu tư, chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư vốn, hàng 
hóa và cổ phiếu thường; phần mềm máy tính tải xuống được dùng cho dịch vụ ngân hàng và 
quản lý tiền mặt; phần mềm máy tính tải xuống được để cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
tiền mã hóa, mã thông báo giá trị chuỗi khối và tài sản kỹ thuật số khác, tài chính, giao dịch 
chứng khoán, đầu tư, môi giới chứng khoán, dịch vụ ngân hàng và quản lý tiền mặt; phần 
mềm tải xuống được dùng cho xử lý thanh toán điện tử; phần mềm xác thực tải xuống được 
dùng để kiểm soát truy cập và liên lạc với máy tính và mạng máy tính; phần mềm tải xuống 
được dùng cho việc kiểm tra và bảo mật nền tảng trên cơ sở chuỗi khối; phần mềm tải xuống 
được dùng cho việc giả lập, tạo bản sao và định tỷ lệ tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số khác; 
cơ sở hạ tầng và nền tảng phần mềm tải xuống được dùng cho dịch vụ tài chính. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ giao dịch hàng hóa và chứng khoán tài chính cho người khác; cho vay ký 
quỹ, cụ thể là cho vay tài sản mà cho phép người đi vay đầu tư vào tài sản; dịch vụ tài chính, 
cụ thể là dịch vụ giao dịch và môi giới chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư vốn, hàng 
hóa, tiền mã hóa, tài sản kỹ thuật số và cổ phiếu thường; dịch vụ môi giới đầu tư tài chính; 
cung cấp thông tin trong lĩnh vực đầu tư và tài chính qua mạng máy tính và mạng liên lạc 
toàn cầu; cung cấp dịch vụ ví kỹ thuật số để lưu trữ và chuyển tiền, tiền kỹ thuật số, tiền mã 
hóa, mã thông báo giá trị chuỗi khối và tài sản kỹ thuật số khác; cung cấp thông tin về tiền 
mã hóa, mã thông báo giá trị chuỗi khối, và tài sản kỹ thuật số khác; thông tin tài chính được 
cung cấp qua phương tiện điện tử trong lĩnh vực tài chính, giao dịch chứng khoán, đầu tư, 
môi giới chứng khoán; dịch vụ giao dịch tài chính điện tử; quản lý tài chính của tổ chức kinh 
tế trên cơ sở một mã thông báo ảo; phát hành thẻ (token) có giá hoặc tiện ích; trao đổi tiền tệ; 
dịch vụ giao dịch hàng hóa; giao dịch tài chính; giao dịch tài sản kỹ thuật số; thông tin tài 
chính về tỷ giá hối đoái; dịch vụ giao dịch kỳ hạn; dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ hối đoái, 
cụ thể là trao đổi thẻ (token) ảo có giá hoặc tiện ích; dịch vụ bảo hộ tài chính, cụ thể là duy trì 
sở hữu tiền, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa, mã thông báo giá trị chuỗi khối, và tài sản kỹ thuật 
số khác, hoặc khóa mật mã hoặc những thứ tương tự mà tượng trưng cho các tài sản nêu trên, 
cho người khác cho mục đích quản lý tài chính; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ quản lý 
đầu tư có chức năng quản lý tài sản; quản lý tài chính đối với danh mục đầu tư tài sản kỹ 
thuật số; quản lý tài chính đối với quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số; dịch vụ đầu tư và quản lý tài 
chính trong lĩnh vực quỹ đầu tư hợp tác tài sản kỹ thuật số, quỹ hỗ tương đầu tư về chỉ số tài 
sản kỹ thuật số, quỹ đầu tư tín thác tài sản kỹ thuật số, quỹ tương hỗ tài sản kỹ thuật số; đầu 
tư quỹ; đầu tư quỹ cho người khác trong lĩnh vực tiền mã hóa, chuỗi khối, tiền ảo, tài sản kỹ 
thuật số, mã thông báo giá trị; cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến chứng khoán và sản 
phẩm và công cụ tài chính khác, cụ thể là kinh doanh và đầu tư chứng khoán, công cụ tài 
chính, tài sản kỹ thuật số, và sản phẩm cho người khác; quản lý tiền mặt, cụ thể là tạo điều 
kiện thuận lợi để chuyển đổi sang tiền điện tử tương đương; dịch vụ giao dịch trao đổi ngoại 
tệ kỹ thuật số sang đơn vị tương đương tiền mặt điện tử có thể chuyển nhượng mà có một giá 
trị tiền mặt theo danh nghĩa; cung cấp phương tiện đầu tư quỹ chung; dịch vụ giao dịch quyền 
chọn (mua hoặc bán cổ phiếu): giả lập, tạo bản sao và định tỷ lệ tiền mã hóa và tài sản kỹ 
thuật số khác; dịch vụ cho vay tài chính; dịch vụ tài chính vi mô và công cụ tài chính tổng 
hợp; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ ủy quyền thẻ tín 
dụng; dịch vụ giao dịch chứng khoán và vốn phái sinh; tư vấn tài chính trong lĩnh vực tài sản 
kỹ thuật số, cụ thể là tiền mã hóa, tiền ảo, mã thông báo giá trị kỹ thuật số, tiền kỹ thuật số, 
mã thông báo ứng dụng phi tập trung và tài sản dựa trên chuỗi khối; dịch vụ giao dịch tài 
chính điện tử về bản chất là dịch vụ giao dịch theo thuật toán angorit; dịch vụ thuận lợi hóa 
thanh toán ngang hàng; tư vấn tuân thủ quy định trong lĩnh vực tuân thủ quy định tài chính, 
tiền kỹ thuật số tuân thủ thuế, tiền ảo, tiền mã hóa, tài sản chuỗi khối và kỹ thuật số, tài sản 
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được số hóa, mã thông báo giá trị kỹ thuật số, mã thông báo giá trị được mã hóa và ứng dụng 
mã thông báo giá trị tiện ích; tư vấn quản lý rủi ro tài chính; tiến hành, cung cấp tư liệu và 
báo cáo thông tin liên quan đến chế độ tuân thủ và điều chỉnh đối với việc vận hành tiền mã 
hóa và tài sản kỹ thuật số; thiết kế, thực hiện, tự động hóa và quản lý chương trình tuân thủ 
trong lĩnh vực chứng khoán và dịch vụ tài chính; giám sát, điều tra, báo cáo và phân tích giao 
dịch tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số; xem xét và phát triển tiêu chuẩn, thực tiễn và quy ước 
đối với việc tuân thủ thuế và quy định; dịch vụ xác minh danh tính khách hàng và chống rửa 
tiền (giao dịch tài chính); cung cấp thông tin trong lĩnh vực tài chính, tiền kỹ thuật số, tiền mã 
hóa và tài sản kỹ thuật số thông qua website; dịch vụ tuân thủ, cụ thể là dịch vụ nghiên cứu 
và phân tích tài chính trong lĩnh vực tuân thủ quy định tài chính; dịch vụ tài chính theo mô 
đun và được đặt chương trình. 
 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm không tải xuống được trực tuyến về bản chất là một nền tảng 
giao dịch dùng để giao dịch, gửi, nhận, chấp thuận và chuyển giao tiền, tiền kỹ thuật số, tiền 
mã hóa, mã thông báo giá trị chuỗi khối, và tài sản kỹ thuật số khác, và quản lý giao dịch hối 
đoái; cung cấp phần mềm không tải xuống được trực tuyến về bản chất là ví kỹ thuật số để 
lưu trữ và chuyển tiền, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa, mã thông báo giá trị chuỗi khối và tài 
sản kỹ thuật số khác; cung cấp phần mềm không tải xuống được dưới dạng hoặc để tương tác 
với hợp đồng thông minh nhằm tạo thuận lợi cho việc giao dịch tiền, tiền kỹ thuật số, tiền mã 
hóa, mã thông báo giá trị chuỗi khối và tài sản kỹ thuật số khác trên một nền tảng giao dịch; 
cung cấp phần mềm không tải xuống được có tính năng hoặc để truy cập dịch vụ tài chính 
trên cơ sở chuỗi khối; cung cấp phần mềm không tải xuống được trực tuyến dùng cho việc 
môi giới và giao dịch đầu tư, chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư vốn, hàng hóa và cổ 
phiếu thường, dịch vụ ngân hàng và quản lý tiền mặt; cung cấp phần mềm không tải xuống 
được trực tuyến dùng cho dịch vụ bảo hộ tài chính liên quan đến tiền mã hóa, mã thông báo 
giá trị chuỗi khối và tài sản kỹ thuật số khác; cung cấp phần mềm không tải xuống được trực 
tuyến để cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền mã hóa, mã thông báo giá trị chuỗi khối và tài 
sản kỹ thuật số khác, tài chính, giao dịch chứng khoán, đầu tư, môi giới chứng khoán, dịch vụ 
ngân hàng và quản lý tiền mặt; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống 
được trực tuyến để xử lý thanh toán điện tử; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm xác 
thực không tải xuống được trực tuyến để kiểm soát truy cập và liên lạc đến máy tính và mạng 
máy tính; cung cấp phần mềm không tải xuống được trực tuyến dùng cho việc kiểm tra và 
bảo mật nền tảng trên cơ sở chuỗi khối; cung cấp phần mềm không tải xuống được trực tuyến 
dùng cho việc giả lập, tạo bản sao và định tỷ lệ tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số khác; cung 
cấp cơ sở hạ tầng và nền tảng phần mềm không tải xuống được trực tuyến dùng cho dịch vụ 
tài chính. 
 

(210) 4-2021-35939 (220) 23/09/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 9.1.10; 26.1.2; 26.1.18; 26.5.1; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Đỏ, đen, vàng, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HƯƠNG MỘC (VN) 
Số 57, ngõ 337 Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Phụ gia thực phẩm là chất làm ngọt tự nhiên hoặc chế phẩm tạo mùi thơm cho 
thực phẩm. 
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(210) 4-2021-36622 (220) 28/09/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BEIJING LAIYE NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Unit 58, 63 & 68, 17F, Block B, No.3 
Danling Street, Haidian District, Beijing, 
China 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; máy đọc ký tự quang; chương trình máy tính để sử dụng 
internet và mạng lưới toàn cầu; chương trình máy vi tính, tải xuống được; thiết bị bộ nhớ máy 
vi tính; thiết bị bộ nhớ điện tử; thiết bị đầu vào máy tính. 
 
Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; 
cung cấp thông tin kinh doanh thông qua internet, mạng có dây hoặc dữ liệu truyền tải dưới 
các hình thức khác; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan tới quản lý kinh doanh; hội chợ triển 
lãm thương mại và quảng cáo; quản trị nguồn nhân lực; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; xử lý văn bản máy tính; quản lý 
các tệp tin bằng máy tính; dịch vụ nhập dữ liệu máy tính. 
 
Nhóm 38: Truyền tập tin số; truyền phát dữ liệu; truyền dữ liệu điện tử; trao đổi dữ liệu điện 
tử; truyền thông tin điện tử; truyền thông tin máy tính qua mã tìm nạp hoặc thiết bị đầu cuối; 
dịch vụ truyền dữ liệu tốc độ cao được sử dụng bởi các nhà khai thác viễn thông; truyền 
thông tin qua mã xử lý thông tin từ xa; truyền dữ liệu và tệp điện tử qua thiết bị đầu cuối máy 
tính; truyền tín hiệu âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; truyền âm thanh, video và thông tin; trao 
đổi điện tử dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu qua mạng viễn thông; cung cấp dịch vụ truy 
cập cho người dùng chương trình máy tính trong mạng dữ liệu. 
 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; giảng dạy; đào tạo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; cung 
cấp video trực tuyến, không tải xuống được. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; lập trình máy 
tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển 
đổi vật lý; tư vấn phần mềm máy tính; diệt virút cho máy tính; số hoá tư liệu [quét]; giám sát 
hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; dịch vụ tư 
vấn công nghệ thông tin; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ 
máy tính và lập trình thông qua một trang web; điện toán đám mây; dịch vụ công nghệ thông 
tin được cung cấp trên nền tảng thuê ngoài; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy 
tính; cập nhật và bảo trì phần mềm máy tính; cung cấp thiết kế phần mềm máy tính cho người 
khác; cập nhật phần mềm bảo mật máy tính và phòng ngừa rủi ro máy tính; dịch vụ di chuyển 
dữ liệu; cài đặt chương trình máy tính; cho thuê chương trình và máy tính; thiết kế và phát 
triển phần mềm máy tính; dịch vụ sao lưu điện tử; chuyển đổi dữ liệu điện tử; sửa chữa 
chương trình máy tính bị hỏng; thiết kế máy tính; tư vấn lập trình máy tính; thiết kế và phát 
triển phần mềm đăng nhập một lần; thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng điện thoại di 
động. 
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Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

(210) 4-2021-36624 (220) 28/09/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) BEIJING LAIYE NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Unit 58, 63 & 68, 17F, Block B, No.3 
Danling Street, Haidian District, Beijing, 
China 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; máy đọc ký tự quang; chương trình máy tính để sử dụng 
internet và mạng lưới toàn cầu; chương trình máy vi tính, tải xuống được; thiết bị bộ nhớ máy 
vi tính; thiết bị bộ nhớ điện tử; thiết bị đầu vào máy tính. 
 
Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; 
cung cấp thông tin kinh doanh thông qua internet, mạng có dây hoặc dữ liệu truyền tải dưới 
các hình thức khác; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan tới quản lý kinh doanh; hội chợ triển 
lãm thương mại và quảng cáo; quản trị nguồn nhân lực; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; xử lý văn bản máy tính; quản lý 
các tệp tin bằng máy tính; dịch vụ nhập dữ liệu máy tính. 
 
Nhóm 38: Truyền tập tin số; truyền phát dữ liệu; truyền dữ liệu điện tử; trao đổi dữ liệu điện 
tử; truyền thông tin điện tử; truyền thông tin máy tính qua mã tìm nạp hoặc thiết bị đầu cuối; 
dịch vụ truyền dữ liệu tốc độ cao được sử dụng bởi các nhà khai thác viễn thông; truyền 
thông tin qua mã xử lý thông tin từ xa; truyền dữ liệu và tệp điện tử qua thiết bị đầu cuối máy 
tính; truyền tín hiệu âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; truyền âm thanh, video và thông tin; trao 
đổi điện tử dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu qua mạng viễn thông; cung cấp dịch vụ truy 
cập cho người dùng chương trình máy tính trong mạng dữ liệu. 
 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; giảng dạy; đào tạo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; cung 
cấp video trực tuyến, không tải xuống được. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; lập trình máy 
tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển 
đổi vật lý; tư vấn phần mềm máy tính; diệt vi rút cho máy tính; số hoá tư liệu [quét]; giám sát 
hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; dịch vụ tư 
vấn công nghệ thông tin; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ 
máy tính và lập trình thông qua một trang web; điện toán đám mây; dịch vụ công nghệ thông 
tin được cung cấp trên nền tảng thuê ngoài; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy 
tính; cập nhật và bảo trì phần mềm máy tính; cung cấp thiết kế phần mềm máy tính cho người 
khác; cập nhật phần mềm bảo mật máy tính và phòng ngừa rủi ro máy tính; dịch vụ di chuyển 
dữ liệu; cài đặt chương trình máy tính; cho thuê chương trình và máy tính; thiết kế và phát 
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triển phần mềm máy tính; dịch vụ sao lưu điện tử; chuyển đổi dữ liệu điện tử; sửa chữa 
chương trình máy tính bị hỏng; thiết kế máy tính; tư vấn lập trình máy tính; thiết kế và phát 
triển phần mềm đăng nhập một lần; thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng điện thoại di 
động. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

(210) 4-2021-39988 (220) 21/10/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
HANDYMAN VIỆT NAM (VN) 
43 đường 49, khu phố 6, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 08: Dao, kéo, thìa, dĩa bằng kim loại quý; dao cạo; tông đơ điện (dụng cụ cầm tay).  
 
Nhóm 11: Đồ sưởi ấm giường; bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng); lồng sưởi bằng 
điện hoặc không bằng điện; ấm điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện.  
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình và bếp núc, (vỉ đập ruồi; thớt cắt bánh mì; 
cái mở nút chai; bình lắc rượu cốc tai; lợn đựng tiền tiết kiệm; xô, chậu, nồi, xoong, chảo); 
máy và thiết bị nhà bếp vận hành bằng tay loại nhỏ dùng để băm, thái, ép hoặc nghiền, (máy 
ép tỏi; cái kẹp quả hạch; chày và cối; đồ dùng phục vụ (cái gắp đường, gắp đá; cái múc bánh 
và muôi (muỗng) múc canh); lược dùng điện hoặc không dùng điện; bàn chải đánh răng dùng 
điện hoặc không dùng điện; giá (đế, khay) để bình, đĩa. 
 

(210) 4-2021-41109 (220) 27/10/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN SEAPHACO (VN) 
246-248 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  
 

(210) 4-2021-41888 (220) 01/11/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.3.20; 26.4.18 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THANH THÚY 
NATURAL (VN) 
323 đường ĐT741, tổ 2, khu phố 4, 
phường Long Phước, thị xã Phước Long, 
tỉnh Bình Phước 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán và kinh doanh mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2021-42315 (220) 25/09/2019 

(641) 4-2019-37568 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.23; 2.9.1; 4.5.21 

(591) Đỏ tươi, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
NAMI VIỆT NAM (VN) 
Số nhà 11A, ngách 162/28 Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất dùng cho em bé như: tủ, giường, bàn, ghế, ghế ngồi ăn cho trẻ 
em, ghế nằm chơi, ghế rung bập bênh cho trẻ em, thảm nằm chơi cho trẻ em, tấm lót dùng 
thay đồ cho trẻ em, giường cũi của trẻ em, nôi cho trẻ em, ghế cao cho trẻ em, đệm cho cũi 
dùng cho trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, khung tập đi cho trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, cầu trượt 
(đồ chơi cho trẻ em), bệ xí vệ sinh cho trẻ em; mua bán đồ dùng cho mục đích chăm sóc sức 
khỏe, vệ sinh cho em bé và bà mẹ sau sinh như: tã, băng vệ sinh, dầu gội, sữa tắm, bột giặt, 
miếng lót thấm sữa cho người mẹ, miếng lót ngực hứng sữa bằng chất dẻo, nắp bảo vệ đầu 
ngực, áo nịt bụng cho bà mẹ, địu em bé, thiết bị tiệt trùng sữa, thiết bị tiệt trùng nước, đồ 
dùng ăn uống cho trẻ em (thìa dùng để uống thuốc, khăn vệ sinh), đồ dùng bảo vệ an toàn cho 
trẻ (gồm vật dụng chặn cửa, thanh chặn thảm trải bậc cầu thang, dây đai giữ em bé), chăn, ga, 
gối, đệm, màn, chiếu, thảm, đồ chơi, sữa, khăn khô, khăn ướt, bỉm cho trẻ em, tã cho trẻ em, 
sách, truyện cho trẻ em, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, khăn lau người bằng 
vải, nồi, chảo, hộp đựng thực phẩm, bình hâm sữa, bát, muỗng, thìa, kệ tắm, cọ rửa bình sữa, 
khăn tắm, nước rửa bình sữa, nước giặt, kem đánh răng, khăn vải khô đa năng, quạt điện, 
quạt sưởi, máy lọc không khí, máy đuổi muỗi, quạt hơi nước, đèn bàn, tông đơ, máy sấy tóc, 
nhiệt kế điện tử; mua bán đồ dùng cho em bé và bà mẹ sau sinh như: máy hút sữa, máy tiệt 
trùng bình sữa hơi nước, máy hâm thức ăn, máy báo khóc, tai nghe cho phụ nữ mang thai, 
dụng cụ điều chỉnh đầu ngực cho bà mẹ, đai tập đi, xe đẩy, xe tập đi cho trẻ, thiết bị và máy 
tập thể dục, các thiết bị để chiếu sáng và sưởi ấm; mua bán sữa, thực phẩm ăn dặm, thực 
phẩm bổ sung dành cho bé và mẹ; dịch vụ thương mại điện tử các sản phẩm kể trên; dịch vụ 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 
 

(210) 4-2021-42791 (220) 27/11/2018 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGÔ THỊ VÂN (VN) 
P2530- HH4B Linh Đàm, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Tinh bột nghệ dùng cho mục đích y tế; tinh bột nghệ (thực phẩm chức năng).  
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(210) 4-2021-42792 (220) 04/11/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TYSON INTERNATIONAL APAC 

LTD. (TH) 
89 AIA Capital Center Tower, 22nd 
Floor, Ratchadapisek Road, Din Daeng, 
Bangkok, Thailand 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt bò; thịt lợn; thịt gia cầm; thức ăn chay làm từ hạt đậu nành; thực phẩm chay 
làm từ rau; thịt nhân tạo làm từ hạt đậu nành; thịt gà nhân tạo bằng hạt đậu nành; gà viên làm 
bằng hạt đậu nành; gà viên làm từ rau; thực phẩm ăn chay làm từ hạt đậu nành; cá làm bằng 
hạt đậu nành; thịt lợn làm từ hạt đậu nành; thịt lợn dăm bông làm từ hạt đậu nành; cua làm 
bằng hạt đậu; thịt bò làm từ hạt đậu nành; sò điệp nhân tạo; thịt viên chay; xúc xích chay.  
 
Nhóm 30: Mực khô chay ăn liền làm bằng bột; thực phẩm chay ăn liền làm bằng bột; thịt 
nhân tạo làm bằng bột.  
 

(210) 4-2021-42869 (220) 05/11/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.11.9 
 

 (731) NGUYỄN HỮU BÌNH (VN) 
54A làng Tăng Phú, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán: áo lót, quần lót, đồ tập thể thao, vớ chân, đồ mặc nhà, quần áo 

thời trang.  
 

(210) 4-2021-45411 (220) 19/11/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.25 

(591) Nâu, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHUỖI HỆ THỐNG 
SUNSHINE & BABY KING (VN) 
Số 19E, Cư Xá Phú Lâm D, đường Lý 
Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ đồ dùng cho em bé và bà mẹ sau sinh cụ thể là: máy hút sữa, đồ 

vệ sinh cho em bé và bà mẹ sau sinh: tã giấy, khăn các loại (khăn giấy khô, khăn giấy ướt), 
nước giặt. 
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(210) 4-2021-46644 (220) 26/11/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
TÀI CHÍNH KẾT NỐI LỜI CHÀO (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Daeha Business Center, 
số 360, phố Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng cho mục đích y tế; dầu thơm dùng cho mục đích y 
tế. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển 
và kiểm soát máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy tính; điện thoại di động; phần mềm 
phát triển ứng dụng, trong đó, các chương trình và phần mềm trong nhóm này là các chương 
trình và phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được. 

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu hàng hóa; quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp 
sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; mua bán dược 
phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích 
y tế, thực phẩm dùng cho mục đích y tế, dầu thơm dùng cho mục đích y tế, thuốc dùng cho 
động vật, các chế phẩm dược, y tế và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt 
nấm, diệt cỏ, rượu hoặc cồn dùng cho muc đích dược phẩm, thuốc kháng sinh, quần tã trẻ em, 
tã lót trẻ em, chế phẩm trị liệu dùng để tắm, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, kẹo 
cao su dùng cho dược phẩm, calomel [thuốc diệt nấm], chất khử mùi dùng cho quần áo và 
hàng dệt, gạc y tế, chất tẩy uế, quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế 
được, sữa dùng cho mục đích y tế, vỏ cây được dùng cho mục đích dược phẩm, men dùng 
cho mục đích dược phẩm, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay 
giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị trợ giúp và trị liệu 
dùng cho người tàn tật, thiết bị xoa bóp, thiết bị, dụng cụ và đồ dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh, 
thiết bị, dụng cụ và đồ dùng kích thích hoạt động tình dục, dụng cụ phun xịt dùng cho mục 
đích y tế, giường hơi/đệm hơi cho mục đích y tế, bao cao su, dụng cụ tránh thai (không chứa 
hoá chất), đệm lót cho mục đích y tế, lồng ấp cho mục đích y tế, chân tay giả, búp bê tình 
dục, thiết bị xoa bóp, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy vi tính; sản xuất, gia công phần mềm các loại; tư vấn và 
thiết kế các hệ thống thông tin, hệ thống máy tính và phần mềm máy tính; chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực thông tin; dịch vụ duy trì hoạt động, sửa chữa, bảo trì và cập nhật phần 
mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính 
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[không phải là chuyển đổi vật lý] và tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; 
dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; dịch vụ xác thực chữ ký số cho dữ liệu đại diện định danh của 
người khác, nhất là trong việc mã hóa và bảo toàn dữ liệu. 
 

(210) 4-2021-47757 (220) 02/12/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15 

(591) Xám, trắng, xanh nâu. 
 

 (731) LÊ NGUYÊN BÌNH (VN) 
Kiệt 150 Nguyễn Phan Vinh, An Bàng, 
Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam 

  
(511) Nhóm 06: Sản phẩm mỹ nghệ gia đình và quà tặng làm từ kim loại. 

 
Nhóm 14: Đồ kim hoàn; đồ trang sức.  
 
Nhóm 18: Balô; ví; túi đi du lịch bằng vải. 
 
Nhóm 21: Sản phẩm mỹ nghệ gia đình và quà tặng làm từ gốm; khay đĩa uống trà; hộp chè; 
dụng cụ pha, uống trà, cà phê; đồ gốm cho mục đích quà tặng và gia dụng. 
 
Nhóm 24: Khăn trải bàn, không làm bằng giấy; bao gối; khăn treo tường bằng vải. 
 
Nhóm 25: Quần áo may sẵn; khăn quàng. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi nhồi bông. 
 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu và mua bán đồ thủ công mỹ nghệ.  
 
Nhóm 39: Hướng dẫn du khách thăm vườn, xưởng sản xuất của người khuyết tật.  
 

(210) 4-2021-47758 (220) 02/12/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15 

(591) Xám, trắng, xanh, nâu. 
 

 (731) LÊ NGUYÊN BÌNH (VN) 
Kiệt 150 Nguyễn Phan Vinh, An Bàng, 
Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam 

  
(511) Nhóm 06: Sản phẩm mỹ nghệ gia đình và quà tặng làm từ kim loại. 

 
Nhóm 14: Đồ kim hoàn; đồ trang sức. 
 
Nhóm 21: Sản phẩm mỹ nghệ gia đình và quà tặng làm từ gốm; khay đĩa uống trà; hộp chè; 
dụng cụ pha, uống trà, cà phê; đồ gốm cho mục đích quà tặng và gia dụng.  
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Nhóm 24: Khăn trải bàn, không làm bằng giấy; bao gối; khăn treo tường bằng vải. 
 
Nhóm 25: Khăn quàng. 
 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; bánh; kẹo; thảo mộc đã chế biến (gia vị). 
 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu và mua bán đồ thủ công mỹ nghệ.  
 
Nhóm 39: Hướng dẫn du khách thăm quan: thiền trà, thăm vườn, xưởng làm của người 
khuyết tật. 
 

(210) 4-2021-48540 (220) 08/12/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BELLER (VN) 
158/3 đường số 12, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng; thiết bị vệ sinh; bồn tắm.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ cho gia đình và bếp núc; đồ chứa cho gia đình, bếp núc và nấu nướng.  
 

(210) 4-2021-48567 (220) 08/12/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 19.7.1; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) CAO HOÀNG SƠN (VN) 
Phòng 1510, CT21 Chung cư Trung Đô 
Tower, khối Trung Hợp, phường Hưng 
Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ cà phê; bán buôn, bán lẻ sản phẩm làm từ cà phê; bán buôn, bán 

lẻ dụng cụ pha cà phê; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ markting. 
 

(210) 4-2021-48574 (220) 08/12/2021 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.5.20; 20.7.1; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xám đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
BÌNH ĐẲNG (VN) 
Tầng 4, khu văn phòng thương mại, toà 
nhà N02T3, khu ngoại giao đoàn đường 
Nguyễn Văn Huyên, phường Xuân Tảo, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

36 
 

(511) Nhóm 09: Máy tính; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; phim hoạt hình; chương trình trò 
chơi máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng máy vi 
tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; cấp quyền truy cập vào 
cơ sở dữ liệu; dịch vụ hội thảo từ xa. 
 
Nhóm 41: Giảng dạy; xuất bản sách; tổ chức các cuộc thị (giáo dục hoặc giải trí); khóa đào 
tạo từ xa; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; hệ thống đào tạo ngôn ngữ trực tuyến; hệ thống hội thảo trực tuyến. 
 

(210) 4-2022-00656 (220) 07/01/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.7; 9.7.17; 24.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ TRÒ 
CHƠI TRÍ TUỆ ABC POKER (VN) 
Lầu 1 số 61 Cao Thắng, phường 03, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà.  

 

(210) 4-2022-01470 (220) 13/01/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GM HOÀNG GIA 
(VN) 
Số nhà 68a, tổ 37 Giáp Tứ, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán trà và cà 
phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2022-03627 (220) 28/01/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) DURAFLEX HONG KONG LIMITED 

(CN) 
Block 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's 
Road Central, Hong Kong 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 06: Khóa cài dây bằng kim loại (đồ ngũ kim); khóa cài bằng kim loại thường (đồ ngũ 
kim); cái móc (đồ ngũ kim). 
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Nhóm 26: Khóa cài [phụ kiện của trang phục]; khóa cài dùng cho túi và phụ kiện của khóa 
cài dùng cho túi; móc dây dùng cho quần áo; móc dây dùng cho túi; khóa điều chỉnh dây 
dùng cho trang phục; khóa điều chỉnh dây dùng cho túi; khuy; cúc dùng cho quần áo; khóa 
kéo; móc dùng cho quần áo (khuy móc); khuy móc bằng kim loại dùng cho túi; khóa cài bằng 
kim loại dùng cho túi; khuy móc bằng kim loại dùng cho quần áo; móc có lò xo bằng kim 
loại dùng cho túi xách, túi nhỏ và quần áo (đồ kim chỉ). 
 

(210) 4-2022-05566 (220) 22/02/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.12; 
26.13.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, xanh 
nước biển. 

 

 (731) BIOMAR GROUP A/S (DK) 
Vaerkmestergade 25, 6, 8000 Aarhus C, 
Denmark 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất phụ gia cho thức ăn cho cá, tôm và động vật giáp xác, dùng cho mục đích y 
tế, không bao gồm trong các nhóm khác. 
 
Nhóm 31: Các hạt ngũ cốc dạng thô và chưa được xử lý không bao gồm trong các nhóm 
khác; động vật sống; trái cây và rau tươi; thực phẩm cho động vật và mạch nha [ngũ cốc chưa 
chế biến]; thực phẩm cho cá và động vật giáp xác; thức ăn cho cá; thức ăn cho động vật giáp 
xác; chất dinh dưỡng [thực phẩm] cho cá và động vật giáp xác; vôi cho thức ăn động vật; 
men cho thức ăn động vật; phế phẩm của cây lương thực (cereals) cho tiêu dùng động vật; 
các loại hạt ngũ cốc dùng cho thức ăn động vật; phụ gia dùng cho thức ăn động vật (không 
dùng cho ngành y); chế phẩm vỗ béo cho cá, tôm và động vật giáp xác. 
 

(210) 4-2022-06076 (220) 25/02/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 10.3.7; 26.1.1; 26.1.4; 26.2.1; 26.2.3 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
SẠCH HƯNG PHÁT (VN) 
Số 9, đường 23, phường Long Thạnh Mỹ, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, 
mứt ướt, mứt quả ướt, thịt, cá, gia cầm. 
 

(210) 4-2022-06512 (220) 01/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA 

LTT (VN) 
Tầng 8, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 09: Ắc quy điện, cái nạp (sạc điện), cuộn điện đèn, rơ le đề, cuộn cao áo (mô bin), 
cuộn nổ (dùng khởi động), cái đánh lửa (cụm IC), dây công tơ mét để dùng cho xe máy, ô tô 
và xe có động cơ. 
 
Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện; linh kiện phụ tùng cho xe đạp điện, xe máy 
điện, ô tô điện cụ thể là: khung xe, thân tay lái, vành xe, tay phanh, tay ga, bộ giảm sóc. 
 
Nhóm 35: Mua bán các loại: xe máy điện, xe đạp điện, xe gắn máy, thiết bị dùng cho xe đạp 
điện, xe máy điện. 
 

(210) 4-2022-07697 (220) 10/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 25.7.7 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KN CAM RANH 
(VN) 
Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.  

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

(210) 4-2022-07698 (220) 10/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.6; 25.7.7; 26.1.5 

(591) Đỏ, cam, hồng, vàng, lục, lam, chàm, 
tím, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH KN CAM RANH 
(VN) 
Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.  
 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

39 
 

(210) 4-2022-07983 (220) 11/03/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 9.1.10; 24.3.2 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) MARS, INCORPORATED (US) 
6885 Elm Street, McLean, VA 22101, 
USA 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, hạt và hạt giống dạng thô và 
chưa xử lý, cụ thể là củ lạc tươi, yến mạch dùng làm thức ăn cho gia cầm, hạt ngũ cốc chưa 
qua xử lý, thóc chưa qua xử lý, thảm cỏ tự nhiên, gỗ chưa qua xử lý; động vật sống, chim 
sống và cá còn sống; mai cá mực (thức ăn cho động vật); xương để nhai (ăn được) cho chó; 
đồ nhai ăn được dành cho động vật; sản phẩm lót dùng để hút chất thải (phân và nước tiểu) 
của động vật; trái cây tươi và rau củ tươi; thức ăn và đồ uống cho động vật, chim và cá.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo để thúc đẩy nhận thức cộng đồng về nhu cầu nhận nuôi động 
vật; dịch vụ quảng cáo để thúc đẩy nhận thức cộng đồng trách nhiệm về nhu cầu quyền sở 
hữu vật nuôi, và điều trị và chăm sóc cho vật nuôi phù hợp; chuẩn bị hoặc xuất bản tài liệu/tư 
liệu quảng cáo và quảng bá; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ chuyên về thức ăn vật nuôi 
và các sản phẩm chăm sóc vật nuôi; dịch vụ hoàn thiện đơn đặt hàng dựa trên việc đăng ký 
trong lĩnh vực các dịch vụ bán lẻ và bán buôn thức ăn cho vật nuôi; dịch vụ thực hiện đơn đặt 
hàng dựa trên việc đăng ký cho các cửa hàng bách hóa liên quan đến động vật và chăm sóc 
vật nuôi; dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing, nghiên cứu kinh doanh, dịch vụ thông tin, cố 
vấn và tư vấn liên quan đến động vật và chăm sóc động vật.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các sự kiện về giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao và 
văn hóa; tổ chức các chương trình (về đào tạo và giáo dục) thúc đẩy việc chăn nuôi, lựa chọn 
chăm sóc, sức khỏe, chải lông, cho ăn và dinh dưỡng của động vật và vật nuôi.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ cố vấn liên quan đến chăm sóc thú cưng; dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch 
vụ vệ sinh và làm đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 
làm vườn và lâm nghiệp; cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe cho vật nuôi và dinh 
dưỡng cho vật nuôi; dịch vụ chải lông cho vật nuôi; dịch vụ bệnh viện cho vật nuôi; dịch vụ 
chăm sóc thú cưng; chèn/đưa vi mạch vào dưới lớp da vật nuôi nhằm mục đích theo dõi và 
nhận diện vật nuôi [dịch vụ thú y]; cung cấp thông tin để thúc đẩy nhận thức cộng đồng về 
điều trị và chăm sóc cho vật nuôi phù hợp; cung cấp thông tin về lĩnh vực động vật và vật 
nuôi liên quan đến việc chăn nuôi, lựa chọn chăm sóc, sức khỏe, chải lông, cho ăn và dinh 
dưỡng của động vật và vật nuôi; cung cấp thông tin về lĩnh vực sức khỏe vật nuôi.  
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(210) 4-2022-08720 (220) 17/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
ALAN (VN) 
Số nhà 25, ngõ 111 Triều Khúc, xã Tân 
Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; khung kim 

loại dùng cho xây dựng; đồ chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, vận chuyển]; đồ ngũ 
kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ]; két an toàn [kim loại hoặc phi kim loại].  
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim loại; 
vữa dùng cho xây dựng; vữa; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; phụ gia bê tông dùng trong 
xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm,sau đây: chất phụ gia xây dựng (hóa chất dùng trong xây 
dựng), keo dùng trong xây dựng (hóa chất dùng trong xây dựng), hóa chất chống thấm dùng 
trong xây dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, công trình xây dựng bằng kim loại, khung 
kim loại dùng cho xây dựng, đồ chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, vận chuyển], đồ 
ngũ kim bằng kim loạt [vật liệu nhỏ], két an toàn [kim loại hoặc phi kim loại], vật liệu xây 
dựng không bằng kim loại, công trình xây dựng không bằng kim loại, vữa dùng cho xây 
dựng, vữa, cấu kiện xây dựng bằng bê tông, phụ gia bê tông dùng trong xây dựng.  
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; 
dịch vụ lắp ráp liên quan đến việc lắp đặt đồ nội thất; dịch vụ chống ẩm [xây dựng].  
 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; 
thiết kế nội thất; thiết lập các bản vẽ xây dựng.  
 

(210) 4-2022-08872 (220) 18/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP LINH KHÁNH 
(VN) 
Liên Trung, phường Hải Thượng, thị xã 
Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH ELUMI (ELUMI 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm. 
 

Nhóm 29: Sữa và các chế phẩm làm từ sữa. 
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(210) 4-2022-08873 (220) 18/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP LINH KHÁNH 
(VN) 
Liên Trung, phường Hải Thượng, thị xã 
Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH ELUMI (ELUMI 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm. 
 
Nhóm 29: Sữa và các chế phẩm làm từ sữa. 
 

(210) 4-2022-09516 (220) 23/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.13.25; 24.1.1; 24.9.1; 25.1.6 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KN CAM RANH 
(VN) 
Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.  
 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; khai thác mỏ.  
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  
 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; tái chế chất thải và rác thải; lọc không khí và xử lý nước; in ấn.  
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 
Nhóm 44: Y tế; thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ nông 
nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp.  
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(210) 4-2022-09517 (220) 23/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 5.3.13; 5.13.25; 24.1.1; 24.9.1; 
25.1.6 

(591) Đỏ đô, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KN CAM RANH 
(VN) 
Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; khai thác mỏ.  
 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; tái chế chất thải và rác thải; lọc không khí và xử lý nước; in ấn.  
 

(210) 4-2022-09518 (220) 23/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 5.3.13; 5.13.25; 24.1.1; 24.9.1; 
25.1.6 

(591) Đỏ đô, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KN CAM RANH 
(VN) 
Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; khai thác mỏ.  
 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; tái chế chất thải và rác thải; lọc không khí và xử lý nước; in ấn.  
 

(210) 4-2022-09519 (220) 23/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 5.3.13; 5.13.25; 24.1.1; 24.9.1; 
25.1.6 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KN CAM RANH 
(VN) 
Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.  

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; khai thác mỏ.  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

43 
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  
 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; tái chế chất thải và rác thải; lọc không khí và xử lý nước; in ấn.  
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 
Nhóm 44: Y tế; thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ nông 
nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp.  
 

(210) 4-2022-09520 (220) 23/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XÂY 
DỰNG HUY HOÀNG (VN) 
02 Phan Văn Đáng, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 

 

(210) 4-2022-09624 (220) 23/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN HÒA (VN) 

75/46 Nguyễn Tư Giản, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 11: Sen cây nóng lạnh; vòi rửa chén nóng lạnh; bồn cầu; chận rửa chén inox; bộ xịt vệ 
sinh. 
 

(210) 4-2022-09635 (220) 23/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, ghi bạc, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
CUNG ỨNG THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN 
BẮC (VN) 
Tầng 5M, tòa nhà HEI Tower, số 1 Ngụy 
Như Kon Tum, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Tụ điện; cuộn dây điện; giáp níu cáp (điện); cầu dao phụ tải trung thế; thiết bị điện 

dùng cho đảo mạch; thiết bị điện dùng cho chuyển mạch. 
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Nhóm 35: Mua thiết bị điện dùng cho đảo mạch, thiết bị điện dùng cho chuyển mạch, thiết bị 
đấu nối cáp ngầm, thiết bị dùng cho máy biến áp điện lực, giáp níu cáp (điện), bộ báo sự cố 
mạch điện, cầu dao phụ tải trung thế, cầu chì ống, tụ điện, cuộn dây điện, dây cáp điện, dây 
dẫn điện; bán thiết bị điện dùng cho đảo mạch, thiết bị điện dùng cho chuyển mạch, thiết bị 
đấu nối cáp ngầm, thiết bị dùng cho máy biến áp điện lực, giáp níu cáp (điện), bộ báo sự cố 
mạch điện, cầu dao phụ tải trung thế, cầu chì ống, tụ điện, cuộn dây điện, dây cáp điện, dây 
dẫn điện; xuất nhập khẩu thiết bị điện dùng cho đảo mạch, thiết bị điện dùng cho chuyển 
mạch, thiết bị đấu nối cáp ngầm, thiết bị dùng cho máy biến áp điện lực, giáp níu cáp (điện), 
bộ báo sự cố mạch điện, cầu dao phụ tải trung thế, cầu chì ống, tụ điện, cuộn dây điện, dây 
cáp điện, dây dẫn điện. 
 

(210) 4-2022-10042 (220) 25/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.21; 5.11.2; 5.11.5; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Xanh rêu, cam, vàng, xanh lá mạ. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂY 
ĐÔ (VN) 
Thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc, huyện 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 30: Trà thảo mộc; trà sâm; trà sâm báo.  

 

(210) 4-2022-10425 (220) 28/03/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỐ PHẦN WINCOFOOD 

(VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công thức 

dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y 
tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh].  
 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và 
có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và bột 
trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein.  
 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
 
Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, bột dinh dưỡng, thực phẩm 
chế biến; đại lý ký gửi hàng hoá: sữa và các sản phẩm từ sữa.  
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(210) 4-2022-11779 (220) 05/04/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương đậm, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GOLDEN PASTRY 

BÁNH VÀNG VIỆT NAM (VN) 

195 Mạc Đăng Doanh, phường Hòa 

Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn [kem lạnh]; mật 

ong, nước mật đường; men [dùng cho nấu ăn], bột nở; kem lạnh.  

 

(210) 4-2022-13223 (220) 15/04/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Trắng, đen, tím, xanh, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

ĐẠI MAI BOOKS (VN) 

Nhà số 8, ngõ 200 Bạch Đằng, phường 

Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 16: Giấy; các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng hoặc 

dùng cho gia đình; bút lông; tấm, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng.  

 

(210) 4-2022-13711 (220) 18/04/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH FWI (VN) 

Số 54 Nguyễn Trãi, phường 03, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng.  
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(210) 4-2022-13714 (220) 18/04/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN UP 
ARCHITECTS AND ASSOCIATES 
(VN) 
Số 25 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

  

(511) Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp không xếp vào các nhóm khác: trái cây tươi, rau cỏ tươi, 
động vật sống; hạt giống (ngũ cốc) thô và chưa chế biến và hạt giống thực vật thô và chưa 
chế biến; hoa tự nhiên.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại điện tử; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; tổ chức 
sự kiện, triển lãm và hội chợ cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh; quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng, khu đô thị, khu căn hộ, trung tâm thương mại, 
khách sạn; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng.  
 
Nhóm 36: Bất động sản. 
 
Nhóm 37: Khai thác khoáng sản; xây dựng công nghiệp, dân dụng; sửa chữa nhà và trang trí 
nội thất.  
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, truyền thanh, truyền hình.  
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận 
tải hàng hóa; vận chuyển hành khách; sắp xếp các dịch vụ vận tải hành khách cho người khác 
thông qua ứng dụng trực tuyến.  
 
Nhóm 40: Chế biến khoáng sản.  

 
Nhóm 41: Sân gôn; dịch vụ vui chơi giải trí; văn hóa; nghệ thuật; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa.  
 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc; dịch vụ thiết kế đồ họa; thiết kế website; lập trình 
chương trình máy tính; thăm dò khoáng sản; thăm dò địa chất.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống; quán cà phê, 
rượu bia, giải khát.  
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(210) 4-2022-15395 (220) 28/04/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SIU 
(VN) 
611 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy công nghiệp; máy nông nghiệp; phụ tùng máy công nghiệp, máy nông 

nghiệp.  
 
Nhóm 29: Phô mai. 
 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; bánh ngọt; bánh mì; kẹo; mứt kẹo; socola; kem đá lạnh; pizza; 
men; gia vị; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu. 
 
Nhóm 37: Thi công xây dựng và trang trí nội thất; dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị 
phụ tùng ngành công nghiệp.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng.  
 

(210) 4-2022-15396 (220) 28/04/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 24.9.1; 25.1.25 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN CAO LỄ (VN) 
611 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy công nghiệp; máy nông nghiệp; phụ tùng máy công nghiệp, máy nông 

nghiệp.  
 
Nhóm 29: Phô mai. 
 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; bánh ngọt; bánh mì; kẹo; mứt kẹo; socola; kem đá lạnh; pizza; 
men; gia vị; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu. 
 
Nhóm 37: Thi công xây dựng và trang trí nội thất; dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị 
phụ tùng ngành công nghiệp.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng.  
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(210) 4-2022-15520 (220) 28/04/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN VĂN ĐỨC (VN) 
115/42 khu phố 2, phường Phú Mỹ, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách; túi đeo vai chéo; cặp xách; va li; ví (bóp).  
 
Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); khẩu 
trang (trang phục); tất (vớ). 
 

(210) 4-2022-15772 (220) 29/04/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.1; 3.7.19; 25.5.25; 
26.1.1; 26.11.12 

(591) Đen, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀN QUỐC (VN) 
46 lô L đường số 7, khu phố 1, phường 
Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng cho mục đích gia dụng và y tế, 
phân bón, hóa chất công nghiệp, hóa chất phụ gia thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật. 
 

(210) 4-2022-16036 (220) 05/05/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 9.3.19 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XDD TEXTILE (VN) 
Số 1, Đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, xã Tịnh Phong, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 24: Vải bông; denim [vải]; vải co giãn; vải dệt từ vật liệu đàn hồi; vải; vải dùng trong 
ngành dệt để sản xuất quần áo. 
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(210) 4-2022-16302 (220) 06/05/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 24.15.7; 26.11.12 
 

 (731) PHẠM MINH SƠN (VN) 
Số 10 - Hoàng Gia 3, khu đô thị 
Vinhomes, phường Hồng Gai, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm và dịch vụ câu lạc bộ đào 
tạo kỹ năng mềm; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; huấn luyện [đào tạo]; sắp xếp và tiến hành 
hội thảo chuyên đề; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
 

(210) 4-2022-17230 (220) 12/05/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỆT HẠ CHÍ (VN) 
173 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch 
vụ; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn, dịch vụ bán lẻ được cung cấp bởi các cửa hàng bách hóa, 
siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho: thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, bàn chải đánh răng, băng vệ sinh, khăn tắm, dao cạo râu, lược chải tóc, miếng rửa mặt 
massage, dụng cụ nấu nướng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, nồi, chảo, bình 
đựng nước, dao kéo, chổi lau nhà, nước rửa chén, nước giặt, hàng trang trí nội thất, văn 
phòng phẩm, đồ chơi, đồ lưu niệm. 
 

(210) 4-2022-17337 (220) 12/05/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15; 5.1.5; 5.1.16; 5.3.16 

(591) Xanh đậm, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMDV VFARM (VN) 
805/10/20, đường Nguyễn ái Quốc, khu 
phố 1, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 03: Thảo mộc sấy khô (xả, quế, hương nhu, vỏ bưởi) sử dụng như chế phẩm làm thơm 
phòng (thảo mộc xông nhà); nhang làm từ thảo mộc. 
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(210) 4-2022-18014 (220) 17/05/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI 
TRÍ THIÊN BÌNH (VN) 
Số 16-18-20-24/2 Thủ Khoa Huân, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIệT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ đồ âu; dịch vụ khách sạn; quán bar; club bia 
(câu lạc bộ cung cấp đồ uống, cụ thể là bia). 
 

(210) 4-2022-18632 (220) 20/05/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TRUNG KIÊN HÀ 

NAM (VN) 
416/16A Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị và phụ kiện dùng trong viễn thông quang, cụ thể như: tủ phân phối quang 

tập trung modf, tủ phối quang ngoài trời pdh và ftb, hộp phân phối quang trong nhà (odf, 
modb), dây nhảy quang và dây nối quang, đầu adaper quang, măng xông quang, dây cáp sợi 
quang, đầu nối quang, khay nối quang, ống co nhiệt bảo vệ mối hàn sợi quang; khung rack 
mạng (khung không, khung hở); tủ Rack mạng; tủ điện; tủ điều khiển [điện]; phụ kiện tủ 
Rack mạng. 
 

(210) 4-2022-19465 (220) 25/05/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BRASKEM NETHERLANDS B.V. (NL) 

Weena 240, Tower C, 9th Floor, 3012 NJ 
Rotterdam, The Netherlands/Holanda 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; nhựa polyme có nguồn gốc từ etylen xanh, chưa xử lý; 
nhựa pe, chưa xử lý; nhựa pp, chưa xử lý; vinyl axetat (eva) (nhựa/polyme, chưa xử lý); 
monoethylene glycol (meg) (hóa chất công nghiệp); monopropylene glycol (mpg) (hóa chất 
công nghiệp); nhựa nhân tạo, chưa xử lý. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và nhập khẩu: hóa chất, nhựa polyme có nguồn gốc từ etylen 
xanh, nhựa pe, nhựa pp, vinyl axetat (eva), monoethylene glycol (meg), monopropylene 
glycol (mpg), các sản phẩm hóa dầu, có nguồn gốc từ nguyên liệu hóa dầu thô và nguyên liệu 
tái tạo có nguồn gốc thực vật, nhựa, các chất và sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật, ở dạng 
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thô; dịch vụ quản lý, thông tin kinh doanh và tư vấn liên quan đến kinh doanh hóa chất, chất 
hóa dầu và chất dẫn xuất của chất hóa dầu dạng thô và có thể tái tạo. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ. 
 

(210) 4-2022-19901 (220) 27/05/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.5.1 

(591) Đỏ, xanh lá, đen, trắng. 
 

 (731) TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN 
THÔNG QUÂN ĐỘI (VN) 
Lô D26, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy tính; nền tảng phần mềm máy vi tính đã được ghi sẵn hoặc có 
thể tải về (computer software platforms); phần mềm trí tuệ nhân tạo (ai); ứng dụng di động; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống để truy cập, cập nhật, thao tác, sửa đổi, tổ chức, lưu trữ, 
sao lưu, đồng bộ hóa, truyền và chia sẻ dữ liệu, tài liệu, tệp, thông tin, văn bản, ảnh, hình ảnh, 
đồ họa, âm nhạc, âm thanh, video và nội dung đa phương tiện qua mạng máy tính toàn cầu và 
cục bộ, điện thoại di động và các mạng truyền thông khác; tập tin dữ liệu điện tử đa phương 
tiện có thể tải xuống được bao gồm: xuất bản phẩm điện tử, tệp tin dữ liệu, hình ảnh, âm 
thanh, phim, chương trình truyền hình, trò chơi (game); thiết bị điện tử dùng để ghi/truyền/ 
nhận/sao/lưu/hiện hình và lưu tin/gửi thư và thông tin dữ liệu (thiết bị đơn nhất); phần cứng 
máy tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy chủ đám mây (máy chủ được xây dựng, lưu trữ 
và phân phối thông qua nền tảng điện toán đám mây qua internet). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; hệ thống hoá dữ liệu vào máy tính; 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên soạn chỉ mục thông tin cho dịch vụ 
thương mại hoặc quảng cáo; marketing. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, truyền hình và 
internet; dịch vụ phát thanh và truyền hình qua mạng internet; cung cấp quyền truy cập vào 
các trang web, cơ sở dữ liệu, bảng tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, thư mục, âm nhạc và các 
chương trình nội dung âm thanh và video trên internet bằng mạng viễn thông; cho thuê 
đường truyền viễn thông; dịch vụ truyền thông tin, dữ liệu điện tử, các nội dung đa phương 
tiện, băng hình, phim, tranh vẽ, ảnh chụp, các hình ảnh, văn bản trò chơi, thông tin chung, 
các băng âm thanh và các thông tin khác qua máy tính, qua hệ thống mạng viễn thông, truyền 
hình, vệ tinh; truyền phát chương trình phát thanh và truyền hình dưới dạng kỹ thuật số lên 
hệ thống máy tính toàn cầu; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại hoặc mạng internet; 
cung cấp các diễn đàn trực tuyến (forum) để chia sẻ hình ảnh, thông tin qua mạng viễn thông, 
internet; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 
 
Nhóm 42: Thiết kế, phát triển phần mềm máy tính; cung cấp các ứng dụng cụ thể là phần 
mềm cho phép đưa thông tin, đăng tải (upload), tải về (download), chia sẻ âm thanh, hình 
ảnh, phim, ứng dụng đa phương tiện lên mạng internet và các phương tiện truyền thông khác; 
cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải xuống để tạo, truy cập, 
cập nhật, thao tác, sửa đổi, sắp xếp, lưu trữ, sao lưu, đồng bộ hóa, truyền và chia sẻ dữ liệu, 
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tệp tài liệu, thông tin, văn bản, ảnh, hình ảnh, đồ họa, âm nhạc, bản ghi âm, video và nội dung 
đa phương tiện qua mạng máy tính toàn cầu và cục bộ, điện thoại di động và các mạng truyền 
thông khác; cung cấp môi trường máy tính ảo thông qua điện toán đám mây có thể truy cập 
qua internet bởi người dùng đã được xác thực; chuyển đổi dữ liệu, tài liệu từ dạng vật lý sang 
dạng điện tử; cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm mềm máy tính và điện thoại di động; 
điện toán đám mây; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas); giám 
sát và quản lý mạng máy tính; dịch vụ mã hoá và giải mã dữ liệu; dịch vụ khôi phục dữ liệu 
máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 
 

(210) 4-2022-20702 (220) 01/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 8.7.11 

(591) Trắng, cam, xanh lá đậm. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ ẤP VỊT, 
ĐẠI LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI CẨM 
LINH (VN) 
Số 446/AĐ1, ấp An Định 1, xã An Ngãi 
Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

  

(511) Nhóm 29: Trứng. 
 

(210) 4-2022-20922 (220) 02/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SẦM THỊ KIM QUÝ (VN) 

P1509, tòa CT1A, chung cư 789 Xuân 
Đỉnh, khu đô thị Ngoại giao đoàn, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc (chế phẩm vệ sinh dùng để trang 

điểm/vệ sinh thân thể); chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn.  
 

(210) 4-2022-20961 (220) 02/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ VĂN TÀI (VN) 

P2014-CT4, khu đô thị An Hưng, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; máy đo huyết áp; dụng cụ đo huyết áp; thiết bị đo huyết áp; thiết 
bị rung xoa bóp; ghế massage (ghế mát xa); máy massage. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; xe đạp đặt cố định để luyện tập; dụng cụ rèn luyện hình 
thể; thiết bị tập luyện thể hình; thiết bị tập thể dục bao gồm: thiết bị tập cơ bụng, máy tập 
chạy bộ, máy tập thể dục đa năng, máy tập thể hình, máy rung toàn thân [máy tập luyện thể 
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dục]; quả tạ tay; trò chơi, đồ chơi; đồ chơi của trẻ em; xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa; nhân 
vật đồ chơi; mô hình đồ chơi; xe cộ đồ chơi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ trưng 
bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ mua bán các loại hàng hóa bao gồm: máy hút không khí, máy rửa bát đĩa, hệ 
thống hút bụi cho mục đích làm sạch, máy hút bụi, máy hút bụi chân không, túi của máy hút 
bụi chân không, ống vòi của máy hút bụi chân không, thiết bị đi kèm của máy hút bụi chân 
không dùng để phun nước thơm và chất khử trùng, rô bốt [máy móc], rô bốt công nghiệp, cân 
sức khỏe, thiết bị và dụng cụ để cân, máy đo huyết áp, dụng cụ đo huyết áp, thiết bị đo huyết 
áp, thiết bị rung xoa bóp, máy massage, ghế massage (ghế mát xa), hệ thống lọc khí, thiết bị 
lọc không khí, máy và thiết bị làm sạch không khí, máy và thiết bị làm sạch khí, bộ khử trùng 
không khí, thiết bị khử trùng không khí, xe đạp, xe đạp điện, xe cộ chạy bằng điện, bơm hơi 
[phụ kiện xe cộ], bơm lốp xe đạp, xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi, đồng hồ, 
đồng hồ chạy điện, đồng hồ đeo tay, túi hành lý và túi xách, cặp da, ba lô, vali, vali có bánh 
xe, túi di lịch, vali du lịch, vali [hành lý], vali xách tay, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình 
hoặc bếp núc, đồ lau dọn, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, thảm dùng ở 
phòng tập thể dục, thảm tập thể thao, thảm tập thể dục, thảm tập thể dục dụng cụ, thảm yoga, 
dụng cụ thể dục thể thao, xe đạp đặt cố định để luyện tập, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị 
tập luyện thể hình, thiết bị tập thể dục bao gồm: thiết bị tập cơ bụng, máy tập chạy bộ, máy 
tập thể dục đa năng, máy tập thể hình, máy rung toàn thân, quả tạ tay, trò chơi, đồ chơi, đồ 
chơi của trẻ em, xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa, nhân vật đồ chơi, mô hình đồ chơi, xe cộ đồ 
chơi. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ phát hành phim, sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dàn 
dựng băng hình. 

(210) 4-2022-20986 (220) 02/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NUTRAMAX LABORATORIES, INC. 

(US) 
946 Quality Drive, Lancaster, South 
Carolina, USA 29720 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng (cho người và động vật).  
 

(210) 4-2022-22700 (220) 13/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TERMPRO, LLC (US) 

221 N. Beacon Street, Boston, 
Massachusetts 02135, United States of 
America 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm làm sạch dạng hóa chất công nghệ sinh học và dạng phun sương để ứng 
dụng trong công nghiệp và gia đình như loại bỏ vết bẩn, khử mùi, và xử lý sinh học cho 
nhiều loại vật liệu hữu cơ và vật liệu trên cơ sở hydrocarbon. 
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Nhóm 03: Dung dịch làm sạch công nghệ sinh học để khử mùi, phá hủy chất hữu vơ, và tẩy 
vết bẩn [trừ loại dùng trong công nghiệp].  
 

(210) 4-2022-23147 (220) 15/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) ĐỖ MINH TÂM (VN) 
911/32/4 Lạc Long Quân, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ván khuôn, không bằng kim loại để đổ bê 

tông; ván cốp pha không bằng kim loại để đổ bê tông; tấm ván sàn gỗ; tấm gỗ lát sàn (ván 
sàn gỗ); ván gỗ dùng cho xây dựng; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu lát bằng 
gỗ.  
 

(210) 4-2022-23890 (220) 20/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24; 3.9.1; 9.7.19; 11.1.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, nâu đậm, nâu nhạt, trắng, xanh da 
trời, ghi, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 
THƯƠNG MẠI UFO (VN) 
114 đường 9A, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Nem [làm từ thịt], chả, tré (thực phẩm lên men từ thịt động vật), các loại hải sản 

như: tôm, mực, cá, ghẹ, ốc đã qua sơ chế và đóng gói, thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối 
xông khói; thịt đã được bảo quản.  
 
Nhóm 30: Há cảo, hoành thánh, xíu mại [bánh bột hấp], bánh chưng, bánh tét, bánh ít, bánh 
xếp, bánh lọc, xôi, bánh bao.  
 

(210) 4-2022-23916 (220) 21/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 
THƯƠNG MẠI LẠC VIỆT (VN) 
Tổ dân phố 18B, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Hệ thống ống dẫn nước; thiết bị phân phối nước; hệ thống cung cấp nước; ống dẫn 
nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; vòi cho ống và đường ống dẫn. 
 
Nhóm 17: Các khớp nối ống nhựa bằng nhựa cứng (phụ tùng ống nước nhựa) dùng trong xây 
dựng; phụ kiện ngành nước bằng nhựa, dùng trong xây dựng (tê, nối, chếch, bít đầu ống, mặt 
bích, cút 90 độ). 
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Nhóm 19: Ống nước bằng nhựa cứng dùng trong xây dựng; ống cứng dẫn nước, không bằng 
kim loại. 
 

(210) 4-2022-24382 (220) 22/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, đỏ nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QL FARMS (TÂY 
NINH) (VN) 
Ap Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện 
Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Trứng gà; trứng; lòng đỏ trứng; trứng cá đã chế biến; trứng nghiền thành bột; gia 
cầm không còn sống.  
 

(210) 4-2022-24384 (220) 22/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.13.1; 5.3.13; 5.3.14; 
5.7.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VƯỜN XANH 
ORGANIC (VN) 
Buôn Akô Đhông, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; dầu gội. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng [thực 
phẩm chức năng]; nước tắm thảo dược; dầu gội thảo dược. 
 

(210) 4-2022-24459 (220) 23/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.3.5; 26.4.4; 26.11.9 
 

 (731) WIZELINE, INC. (US) 
201 Mission Street, Suite 1200, San 
Francisco, California 94105, USA 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh] trong lĩnh vực thiết kế và phát triển phần 
mềm, giải pháp đám mây trực tuyến, phát triển trang web, phát triển ứng dụng cho các thiết 
bị hỗ trợ internet, trải nghiệm người dùng, giao diện người dùng, và quản lý dữ liệu; dịch vụ 
kinh doanh, cụ thể là cung cấp tư vấn liên quan đến lập kế hoạch và quản lý kinh doanh chiến 
lược, phát triển chiến lược, quản lý dự án và sản phẩm, quản lý nhân lực, quản lý cơ sở dữ 
liệu, hệ thống thông tin kinh doanh, công nghệ thông tin, và dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh 
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doanh; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là cung cấp tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến công 
nghệ có bản chất là cơ sở hạ tầng an ninh số, lựa chọn, và triển khai an ninh số; lập báo cáo 
kinh doanh công nghệ thông tin và công nghệ máy tính, trong lĩnh vực an ninh máy tính và 
bảo mật dữ liệu, khoa học dữ liệu, quản lý dữ liệu, học máy, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối 
(block-chain), công nghệ sổ cái phân tán, mạng máy tính và hệ thống máy tính; lập bán cáo 
kinh doanh trong lĩnh vực lập kế hoạch và quản lý kinh doanh chiến lược, phát triển chiến 
lược, quản lý dự án và sản phẩm, quản lý nhân lực, quản lý cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin 
kinh doanh, công nghệ thông tin, và dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh; tiến hành khảo 
sát kinh doanh và nghiên cứu thị trường; phân tích dữ liệu và thống kê nghiên cứu thị trường. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp học, hội thảo chuyên đề, hội nghị, hội 
nghị trực tuyến và hội thảo trong lĩnh vực máy vi tính, thiết bị hỗ trợ internet, thiết kế và phát 
triển phần mềm, công nghệ thông tin, dịch vụ máy tính, điện toán đám mây, quản lý cơ sở dữ 
liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối (block-chain), công nghệ sổ cái phân tán, và 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực máy tính, thiết bị hỗ trợ internet, thiết 
kế và phát triển phần mềm, công nghệ thông tin, dịch vụ máy vi tính, điện toán đám mây, 
quản lý cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối (block- chain), công nghệ sổ cái 
phân tán, và mạng máy tính toàn cầu. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm cho máy vi tính và thiết bị hỗ trợ internet; 
dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm cho giải pháp đám mây trực tuyến, trang web, ứng 
dụng cho thiết bị hỗ trợ internet, và chương trình quản lý dữ liệu; dịch vụ tích hợp phần mềm 
và công nghệ thông tin, cụ thể là tích hợp phần mềm với hệ thống máy tính; tư vấn trong lĩnh 
vực phần mềm, cụ thể là tích hợp, hiện đại hóa, di chuyển, thiết kế, trải nghiệm người dùng, 
giao diện người dùng, phát triển, triển khai, thử nghiệm, tối ưu hóa, vận hành và quản lý phần 
mềm; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ máy tính, an ninh máy tính và 
bảo mật dữ liệu, khoa học dữ liệu, quản lý dữ liệu, học máy, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối 
(block-chain), công nghệ sổ cái phân tán, mạng máy tính và hệ thống máy tính; dịch vụ tư 
vấn trong lĩnh vực quản lý cấu hình phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn trong 
lĩnh vực lựa chọn, triển khai và sử dụng hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ 
nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm; cung cấp thông tin, tin tức và bình luận trong 
lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính và mạng máy tính; cập nhật và nâng cấp phần 
mêm máy tính và các gói phần mềm máy tính; hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến máy tính, cụ thể 
là khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế, phát triển và bảo trì ứng dụng 
phần mềm; dịch vụ công nghệ doanh nghiệp, cụ thể là cung cấp tư vấn liên quan đến thiết kế 
và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính. 
 

(210) 4-2022-24700 (220) 24/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.4.14; 3.4.16 

(591) Xám đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG 
T-KAP (VN) 
1902/9/5 đường Lê Văn Lương, ấp 4, xã 
Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2022-25114 (220) 28/06/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN CID VIỆT NAM (VN) 
Số 95, tổ 8, đường Đình Thôn, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu 
này và không được xếp ở các nhóm khác; bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản 
xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim loại.  
 

(210) 4-2022-25115 (220) 28/06/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.4.4 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN CID VIỆT NAM (VN) 
Số 95, tổ 8, đường Đình Thôn, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu 
này và không được xếp ở các nhóm khác; bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản 
xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim loại.  
 

(210) 4-2022-25116 (220) 28/06/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.4.4 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN CID VIỆT NAM (VN) 
Số 95, tổ 8, đường Đình Thôn, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu 
này và không được xếp ở các nhóm khác; bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản 
xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim loại.  
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(210) 4-2022-25117 (220) 28/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN CID VIỆT NAM (VN) 
Số 95, tổ 8, đường Đình Thôn, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 17: Các sản phẩm làm từ nhựa nguyên sinh (gioăng cửa pvc).  

 

(210) 4-2022-25118 (220) 28/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN CID VIỆT NAM (VN) 
Số 95, tổ 8, đường Đình Thôn, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 17: Các sản phẩm làm từ cao su (gioăng cửa epdm).  

 

(210) 4-2022-25119 (220) 28/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.4.4 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN CID VIỆT NAM (VN) 
Số 95, tổ 8, đường Đình Thôn, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu 
này và không được xếp ở các nhóm khác; bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản 
xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim loại.  
 

(210) 4-2022-25120 (220) 28/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN CID VIỆT NAM (VN) 
Số 95, tổ 8, đường Đình Thôn, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu 
này và không được xếp ở các nhóm khác; bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản 
xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim loại.  
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(210) 4-2022-25121 (220) 28/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN CID VIỆT NAM (VN) 
Số 95, tổ 8, đường Đình Thôn, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu 

này và không được xếp ở các nhóm khác; bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản 
xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim loại.  
 

(210) 4-2022-25124 (220) 28/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.4.4 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN CID VIỆT NAM (VN) 
Số 95, tổ 8, đường Đình Thôn, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu 

này và không được xếp ở các nhóm khác; bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản 
xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim loại.  
 

(210) 4-2022-25143 (220) 28/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24; 5.11.2; 26.4.1 

(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng ánh kim, vàng 
nhạt, xanh lá, nâu, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI HẢI YẾN NHA 
TRANG (VN) 
141 Huỳnh Thúc Kháng, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 32: Đồ uống không có cồn, cụ thể là: nước yến sào, nước yến sào sâm, nước yến sào 

nha đam, nước yến sào - tảo, chế phẩm để làm đồ uống, nước uống có gaz. 
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(210) 4-2022-25189 (220) 28/06/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.5.16; 5.5.21; 13.1.6; 25.7.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XDD TEXTILE (VN) 
Số 1, đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, xã Tịnh Phong, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi bông đã xe; sợi 
để dệt kim; sợi và chỉ bằng bông xoắn; chỉ/sợi.  
 

(210) 4-2022-25214 (220) 28/06/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 24.1.1; 26.11.8 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt, vàng. 

 

 (731) NGUYỄN DANH CƯỜNG (VN) 
Đội 9, xã Đại áng, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; mat tit (nhựa tự nhiên); vec-ni. 
 

(210) 4-2022-25274 (220) 28/06/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
KHANG NHI Ý (VN) 
26/6/3 Phạm Văn Đồng, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Nem nướng; bò lá lốt; thực phẩm chay có nguồn gốc từ thực vật. 
 
Nhóm 30: Nước chấm [gia vị]; hamburger bò; hoành thánh. 
 
Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ ăn uống. 
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(210) 4-2022-25407 (220) 29/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, cam, vàng, xanh dương nhạt, xanh 
dương đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 
THIÊN MINH CAPITAL (VN) 
Số 213A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ tự do; dịch vụ trung 
gian thương mại; giới thiệu sản phẩm; marketing; nghiên cứu thị trường; đàm phán hợp đồng 
kinh doanh cho người khác. 
 
Nhóm 36: Bất động sản; định giá bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; định giá tài chính (bất động 
sản); cho thuê bất động sản.  
 
Nhóm 41: Đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành; hướng dẫn nghề 
nghiệp; khảo thí giáo dục; dịch vụ chuyển giao bí quyết [dịch vụ đào tạo]. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ trợ giúp khách hàng; dịch vụ chuyển nhượng tài sản [dịch 
vụ pháp lý]; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ theo 
dõi pháp lý. 
 

(210) 4-2022-25726 (220) 30/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 25.5.25; 26.15.15 

(591) Xanh dương, trắng, xanh lá, tím, hồng, 
cam, vàng, xanh lá đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
UNMEI (VN) 
148/12 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 24: Khăn sữa (khăn xô, khăn gạc); khăn vải không dệt khô đa năng; miếng vải dùng để 
thay tã cho trẻ em. 

(210) 4-2022-25739 (220) 30/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23 
 

 (731) VALDIMIR PTE. LTD. (SG) 
10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial 
Centre, Singapore 049315 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống; thiết bị và dụng cụ để ghi, truyền, tái tạo 
hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; phương tiện ghi và có thể tải xuống, phương tiện 
ghi và lưu trữ kỹ thuật số hoặc kỹ thuật analogue; máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy tính; 
phần cứng và phần mềm máy tính; chương trình máy tính; ứng dụng phần mềm (có thể tải 
xuống); ứng dụng di động; ứng dụng có thể tải xuống cho điện thoại di động, máy tính bảng 
và máy tính cho phép người dùng truy cập vào nền tảng kỹ thuật số trực tuyến qua đó mở tài 
khoản và cung cấp các dịch vụ tài chính và bảo hiểm tương tác, đồng thời cung cấp các công 
cụ và nguồn lực tài chính; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động, máy tính 
bảng, máy tính cầm tay và thiết bị điện tử kỹ thuật số; ấn phẩm điện tử (có thể tải xuống); các 
tệp âm thanh và/hoặc hình ảnh có thể tải xuống; thiết bị thu thập dữ liệu; phần mềm máy tính 
để thu thập, phân tích, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu; phần mềm máy tính để tìm kiếm, truy cập, 
duyệt, định vị, biên dịch, lập chỉ mục, tương quan, điều hướng, thu thập, tải xuống, nhận, mã 
hóa, giải mã, phát, lưu trữ và/hoặc sắp xếp văn bản, dữ liệu, hình ảnh, đồ họa, âm thanh và 
video trên toàn cầu mạng máy tính; phần mềm máy tính để chơi game; phần mềm máy tính 
cho thể thao; phần mềm máy tính để chuyển hướng dữ liệu từ kho dữ liệu trên hoặc được liên 
kết với máy tính cá nhân hoặc máy chủ; phần mềm máy tính để sáng tạo, sáng tác, phân phối, 
tải xuống, truyền, nhận, phát, biên tập, trích xuất, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu trữ và sắp 
xếp văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video và nội dung đa phương tiện và các ấn phẩm 
điện tử; phần mềm đồng bộ dữ liệu; phần mềm máy tính để định dạng và chuyển đổi nội 
dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn 
học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu và tác phẩm điện tử sang định dạng tương thích với thiết bị điện 
tử cầm tay và máy tính; phần mềm máy tính cho phép nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, 
tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp, tài liệu và tác phẩm 
điện tử được tải xuống và truy cập trên máy tính hoặc thiết bị điện tử dân dụng cầm tay khác; 
phần mềm có thể tải xuống dưới dạng ứng dụng di động cho máy tính hoặc thiết bị điện tử 
dân dụng cầm tay khác; phần mềm trình duyệt web cho các thiết bị truyền thông di động; 
phần mềm máy tính để truyền, chia sẻ, nhận, tải xuống, phát trực tuyến, hiển thị và chuyển 
nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn 
học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu và tác phẩm điện tử thông qua các thiết bị điện tử cầm tay và 
máy tính và máy tính toàn cầu và mạng lưới thông tin liên lạc; phần mềm máy tính để nhắn 
tin và liên lạc trực tuyến; thiết bị và dụng cụ truyền thông dữ liệu; máy và thiết bị đọc và xử 
lý dữ liệu được lưu trữ; thiết bị và dụng cụ giám sát mạng truyền thông dữ liệu; thiết bị kiểm 
chứng dữ liệu; phần cứng và phần mềm máy tính quản lý cơ sở dữ liệu; chương trình máy 
tính liên quan đến tài chính, đầu tư, thông tin kinh doanh, bảo hiểm và truyền dữ liệu, thông 
điệp và hình ảnh bằng các thiết bị điện tử; các chương trình máy tính để truy cập, duyệt và 
tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; thiết bị trung tâm nhận và truyền dữ liệu; phần mềm khai 
thác dữ liệu; thiết bị bảo mật dữ liệu; phần mềm EDP (xử lý dữ liệu điện tử); chương trình 
máy tính để cung cấp và quản lý các dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm và môi giới bảo hiểm; phần 
mềm máy tính sử dụng liên quan đến quản lý và bảo vệ gian lận; phần mềm phân tích dữ liệu 
sử dụng hệ thống trắc học và trí tuệ nhân tạo; thiết bị trí tuệ nhân tạo; thiết bị thanh toán điện 
tử; điện thoại di động, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử kỹ thuật số, tai nghe và các bộ 
phận và phụ kiện của chúng; thiết bị nhận dạng và xác thực sinh trắc học; thiết bị sinh trắc 
điện tử; hệ thống kiểm soát truy cập để nhận dạng và xác thực sinh trắc học; máy và thiết bị 
mật mã; phần mềm máy tính trong lĩnh vực an ninh mạng mật mã và chức năng bảo mật dữ 
liệu; phần mềm máy tính cho hệ thống sinh trắc học để nhận dạng và xác thực con người; thẻ 
khách hàng thân thiết, thẻ khuyến khích, thẻ thưởng, thẻ quà tặng và thẻ câu lạc bộ, tất cả đều 
được mã hóa hoặc từ tính; thẻ để lưu trữ dữ liệu điện tử, quang học hoặc từ tính để sử dụng 
làm thẻ khách hàng thân thiết.  
 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; kinh doanh bất động sản; phân tích tài chính; môi giới 
tài chính; đầu tư vốn; đầu tư quỹ; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; 
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dịch vụ tư vấn nợ; thẩm định tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; dịch vụ tài 
chính; định giá tài chính; gây quỹ từ thiện; thông tin tài chính; thông tin bảo hiểm; khoản vay 
[tài trợ]; dịch vụ chi trả hưu trí; tài trợ tài chính; báo giá sàn giao dịch chứng khoán; dịch vụ 
môi giới chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh; dịch vụ quản lý vốn; lập kế hoạch tài chính; dịch vụ 
đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính; cung cấp thông tin thuế [dịch vụ tài chính]; dịch vụ tài chính 
liên kết với các chương trình khách hàng thân thiết hoặc chương trình khuyến khích kích cầu; 
dịch vụ chiết khấu và thẻ tích điểm; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
thông tin liên quan đến các dịch vụ bảo hiểm, tài chính và bất động sản nêu trên.  
 

(210) 4-2022-25740 (220) 30/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23 
 

 (731) VALDIMIR PTE. LTD. (SG) 
10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial 
Centre, Singapore 049315 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống; thiết bị và dụng cụ để ghi, truyền, tái tạo 
hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; phương tiện ghi và có thể tải xuống, phương tiện 
ghi và lưu trữ kỹ thuật số hoặc kỹ thuật analogue; máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy tính; 
phần cứng và phần mềm máy tính; chương trình máy tính; ứng dụng phần mềm (có thể tải 
xuống); ứng dụng di động; ứng dụng có thể tải xuống cho điện thoại di động, máy tính bảng 
và máy tính cho phép người dùng truy cập vào nền tảng kỹ thuật số trực tuyến qua đó mở tài 
khoản và cung cấp các dịch vụ tài chính và bảo hiểm tương tác, đồng thời cung cấp các công 
cụ và nguồn lực tài chính; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động, máy tính 
bảng, máy tính cầm tay và thiết bị điện tử kỹ thuật số; ấn phẩm điện tử (có thê tải xuông); các 
tệp âm thanh và/hoặc hình ảnh có thể tải xuống; thiết bị thu thập dữ liệu; phần mềm máy tính 
để thu thập, phân tích, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu; phần mềm máy tính để tìm kiếm, truy cập, 
duyệt, định vị, biên dịch, lập chỉ mục, tương quan, điều hướng, thu thập, tải xuống, nhận, mã 
hóa, giải mã, phát, lưu trữ và/hoặc sắp xếp văn bản, dữ liệu, hình ảnh, đồ họa, âm thanh và 
video trên toàn cầu mạng máy tính; phần mềm máy tính để chơi game; phần mềm máy tính 
cho thể thao; phần mềm máy tính để chuyển hướng dữ liệu từ kho dữ liệu trên hoặc được liên 
kết với máy tính cá nhân hoặc máy chủ; phần mềm máy tính để sáng tạo, sáng tác, phân phối, 
tải xuống, truyền, nhận, phát, biên tập, trích xuất, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu trữ và sắp 
xếp văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video và nội dung đa phương tiện và các ấn phẩm 
điện tử; phần mềm đồng bộ dữ liệu; phần mềm máy tính để định dạng và chuyển đổi nội 
dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn 
học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu và tác phẩm điện tử sang định dạng tương thích với thiết bị điện 
tử cầm tay và máy tính; phần mềm máy tính cho phép nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, 
tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp, tài liệu và tác phẩm 
điện tử được tải xuống và truy cập trên máy tính hoặc thiết bị điện tử dân dụng cầm tay khác; 
phần mềm có thể tải xuống dưới dạng ứng dụng di động cho máy tính hoặc thiết bị điện tử 
dân dụng cầm tay khác; phần mềm trình duyệt web cho các thiết bị truyền thông di động; 
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phần mềm máy tính để truyền, chia sẻ, nhận, tải xuống, phát trực tuyến, hiển thị và chuyển 
nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn 
học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu và tác phẩm điện tử thông qua các thiết bị điện tử cầm tay và 
máy tính và máy tính toàn cầu và mạng lưới thông tin liên lạc; phần mềm máy tính để nhắn 
tin và liên lạc trực tuyến; thiết bị và dụng cụ truyền thông dữ liệu; máy và thiết bị đọc và xử 
lý dữ liệu được lưu trữ; thiết bị và dụng cụ giám sát mạng truyền thông dữ liệu; thiết bị kiểm 
chứng dữ liệu; phần cứng và phần mềm máy tính quản lý cơ sở dữ liệu; chương trình máy 
tính liên quan đến tài chính, đầu tư, thông tin kinh doanh, bảo hiểm và truyền dữ liệu, thông 
điệp và hình ảnh bằng các thiết bị điện tử; các chương trình máy tính để truy cập, duyệt và 
tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; thiết bị trung tâm nhận và truyền dữ liệu; phần mềm khai 
thác dữ liệu; thiết bị bảo mật dữ liệu; phần mềm EDP (xử lý dữ liệu điện tử); chương trình 
máy tính để cung cấp và quản lý các dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm và môi giới bảo hiểm; phần 
mềm máy tính sử dụng liên quan đến quản lý và bảo vệ gian lận; phần mềm phân tích dữ liệu 
sử dụng hệ thống trắc học và trí tuệ nhân tạo; thiết bị trí tuệ nhân tạo; thiết bị thanh toán điện 
tử; điện thoại di động, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử kỹ thuật số, tai nghe và các bộ 
phận và phụ kiện của chúng; thiết bị nhận dạng và xác thực sinh trắc học; thiết bị sinh trắc 
điện tử; hệ thống kiểm soát truy cập để nhận dạng và xác thực sinh trắc học; máy và thiết bị 
mật mã; phần mềm máy tính trong lĩnh vực an ninh mạng mật mã và chức năng bảo mật dữ 
liệu; phần mềm máy tính cho hệ thống sinh trắc học để nhận dạng và xác thực con người; thẻ 
khách hàng thân thiết, thẻ khuyến khích, thẻ thưởng, thẻ quà tặng và thẻ câu lạc bộ, tất cả đều 
được mã hóa hoặc từ tính; thẻ để lưu trữ dữ liệu điện tử, quang học hoặc từ tính để sử dụng 
làm thẻ khách hàng thân thiết. 
 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; kinh doanh bất động sản; phân tích tài chính; môi giới 
tài chính; đầu tư vốn; đầu tư quỹ; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; 
dịch vụ tư vấn nợ; thẩm định tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; dịch vụ tài 
chính; định giá tài chính; gây quỹ từ thiện; thông tin tài chính; thông tin bảo hiểm; khoản vay 
[tài trợ]; dịch vụ chi trả hưu trí; tài trợ tài chính; báo giá sàn giao dịch chứng khoán; dịch vụ 
môi giới chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh; dịch vụ quản lý vốn; lập kế hoạch tài chính; dịch vụ 
đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính; cung cấp thông tin thuế [dịch vụ tài chính]; dịch vụ tài chính 
liên kết với các chương trình khách hàng thân thiết hoặc chương trình khuyến khích kích cầu; 
dịch vụ chiết khấu và thẻ tích điểm; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
thông tin liên quan đến các dịch vụ bảo hiểm, tài chính và bất động sản nêu trên.  
 

(210) 4-2022-25767 (220) 30/06/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.1.2; 11.3.7; 26.4.1; 26.4.10 

(591) Vàng, nâu, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TÂN DŨ (VN) 
11 Phú Xuân 3, phường Hòa Minh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 
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(511) Nhóm 30: Mỳ Quảng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 
 

(210) 4-2022-25776 (220) 30/06/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Vàng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VINAKO (VN) 
Số 8 ngõ 116, phố Nhân Hòa, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2022-27510 (220) 12/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SENSITINA (VN) 

9/3 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT  EGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm (lotion); dầu hoa hồng; 
chất tẩy nhờn, trừ loại dùng trong quy trình sản xuất; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da. 
 

(210) 4-2022-27527 (220) 12/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.11.10 

(591) Xanh lá, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TAKAS 
TECHNOLOGY (VN) 
Số 80 đường Hoàng Văn Thụ, phường 
09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ thu phí đường bộ.  
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(210) 4-2022-27528 (220) 12/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.11.10 

(591) Xanh lá, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TAKAS 
TECHNOLOGY (VN) 
Số 80 đường Hoàng Văn Thụ, phường 
09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ thu phí đường bộ.  

 

(210) 4-2022-27529 (220) 12/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.11.10 

(591) Xanh lá, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TAKAS 
TECHNOLOGY (VN) 
Số 80 đường Hoàng Văn Thụ, phường 
09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ thu phí đường bộ.  

 

(210) 4-2022-27568 (220) 12/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MODERN CASS INTERNATIONAL 

COSMETICS CO., LTD. (TH) 
26 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30 Yak 12 
Dokmai, Pravet, Bangkok 10250 
Thailand 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Kem mỹ phẩm làm săn chắc da; chế phẩm mỹ phẩm làm săn chắc ngực; kem có 
nguồn gốc thảo mộc bôi ngoài da làm săn chắc và nâng cao ngực; thuốc bôi lông mi mắt 
(mát-ca-ra); kẻ mắt; son môi; chế phẩm làm sạch dạng bọt; mặt nạ làm đẹp; phấn mắt; chế 
phẩm tẩy trang; dầu gội; chế phẩm chăm sóc tóc; thuốc nhuộm tóc; keo xịt tóc; nước xức tóc; 
chế phẩm dưỡng tóc (không chứa thuốc); gel vuốt tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; keo bọt vuốt 
tóc; kem tạo kiểu; dầu gội dành cho tóc nhuộm. 
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(210) 4-2022-27571 (220) 12/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Da cam, da cam nhạt, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH GIA (VN) 
Số 20 Trần Bình Trọng, phường Diên 
Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); cacao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: cà phê, trà (chè), cacao, đồ 
uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà. 

(210) 4-2022-28452 (220) 18/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) F&F BRANDS GROUP, INC. (US) 

8 The Green, Suite R, Dover, Delaware 
19901, U.S.A. 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Bao đựng điện thoại thông minh; vỏ bọc cho máy tính xách tay; kính đeo mắt, 
kính râm cho thú cưng; kính râm; bao kính đeo mắt và kính râm; tệp tin hình ảnh có thể tải 
về; hàng hóa ảo có thể tải xuống, cụ thể là chương trình máy tính chuyên về đồ đi chân, quần 
áo, đồ đội đầu, kính mắt, túi xách, túi thể thao, ba lô, thiết bị thể thao, tác phẩm nghệ thuật, 
hình ảnh nghệ thuật, hình ảnh kỹ thuật số, đồ họa kỹ thuật số, đồ chơi để sử dụng trực tuyến 
và trong thế giới ảo trực tuyến; tệp tin đa phương tiện có thể tải về; đồ họa máy tính có thể tải 
về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm có thể tải về cho tài sản không thể thay thế 
(Non-Pungible Tokens); tài liệu điện tử có thể tải về; tệp tin âm nhạc có thể tải về, hàng hóa 
ảo có thể tải xuống, cụ thể là chương trình máy tính cho không gian trực tuyến và không gian 
ảo trực tuyến; phụ kiện tai nghe, cụ thể là hộp đựng tai nghe. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ kính mắt và kính râm, móc chìa khóa, đồ trang sức 
làm bằng kim loại quý, đồ trang sức và kim loại quý, đồng hồ và các bộ phận cấu thành, vòng 
cổ, đồ trang sức phụ nữ, túi xách, ô dù, dù che và gậy chống khi đi bộ, quần áo, giày dép, đồ 
đội đầu, tất, hình ảnh có thể tải xuống, hàng hóa ảo, tệp đa phương tiện có thể tải xuống, đồ 
họa máy tính có thể tải xuống, ảnh kỹ thuật số có thể tải xuống, bản ghi video kỹ thuật số có 
thể tải xuống; quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua một trung tâm mua sắm toàn diện trực 
tuyến; dịch vụ trung gian kinh doanh liên quan đến đặt hàng qua thư bằng viễn thông; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng 
cáo và khuyến mại; quản lý quá trình đặt hàng; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng 
thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ bán buôn và bán lẻ trực tuyến hàng hóa 
ảo, cụ thể là, kính đeo mắt và kính râm vòng đeo chìa khóa, đồ trang sức làm bằng kim loại 
quý, đồ trang sức và kim loại quý, đồng hồ đeo tay và bộ phận của đồng hồ đeo tay, vòng cổ, 
đồ trang sức của phụ nữ, túi xách, ô, dù và gậy chống khi đi bộ, quần áo, giày, đồ đội đầu, tất 
ngắn cổ, túi cho thú cưng, trang phục thể thao, mỹ phẩm, nước hoa và chế phẩm vệ sinh thân 
thể, tất cả dùng cho môi trường ảo trực tuyến và được xác thực bởi mã thông báo thay thế 
này. 
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(210) 4-2022-28453 (220) 18/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.11.7; 24.15.3 
 

 (731) F&F BRANDS GROUP, INC. (US) 
8 The Green, Suite R, Dover, Delaware 
19901, U.S.A. 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Bao đựng điện thoại thông minh; vỏ bọc cho máy tính xách tay; kính đeo mắt, 
kính râm cho thú cưng; kính râm; bao kính đeo mắt và kính râm; tệp tin hình ảnh có thể tải 
về; hàng hóa ảo có thể tải xuống, cụ thể là chương trình máy tính chuyên về đồ đi chân, quần 
áo, đồ đội đầu, kính mắt, túi xách, túi thể thao, ba lô, thiết bị thể thao, tác phẩm nghệ thuật, 
hình ảnh nghệ thuật, hình ảnh kỹ thuật số, đồ họa kỹ thuật số, đồ chơi để sử dụng trực tuyến 
và trong thế giới ảo trực tuyến; tệp tin đa phương tiện có thể tải về; đồ họa máy tính có thể tải 
về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm có thể tải về cho tài sản không thể thay thế 
(Non-Pungible Tokens); tài liệu điện tử có thể tải về; tệp tin âm nhạc có thể tải về, hàng hóa 
ảo có thể tải xuống, cụ thể là chương trình máy tính cho không gian trực tuyến và không gian 
ảo trực tuyến; phụ kiện tai nghe, cụ thể là hộp đựng tai nghe. 
 
Nhóm 18: Túi; ví tiền; túi nhỏ để đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các vật dụng cá nhân 
khác; ba lô, thẻ hành lý; dây da thuộc; ô, dù che và gậy chống khi đi bộ; vòng cổ cho thú 
cưng; giày cho chó; trang phục cho vật nuôi trong nhà; hòm và túi du lịch. 
 
Nhóm 25: Quần áo; trang phục thể thao; bộ đồ mặc khi thư giãn; quần áo đi biển; bộ đồ bơi; 
quần áo trẻ em, giày; đồ đi chân; giày trẻ em, tất ngắn cổ, đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; 
khẩu trang mùa đông [trang phục]; đồ lót. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ kính mắt và kính râm, móc chìa khóa, đồ trang sức 
làm bằng kim loại quý, đồ trang sức và kim loại quý, đồng hồ và các bộ phận cấu thành, vòng 
cổ, đồ trang sức phụ nữ, túi xách, ô dù, dù che và gậy chống khi đi bộ, quần áo, giày dép, đồ 
đội đầu, tất, hình ảnh có thể tải xuống, hàng hóa ảo, tệp đa phương tiện có thể tải xuống, đồ 
họa máy tính có thể tải xuống, ảnh kỹ thuật số có thể tải xuống, bản ghi video kỹ thuật số có 
thể tải xuống; quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua một trung tâm mua sắm toàn diện trực 
tuyến; dịch vụ trung gian kinh doanh liên quan đến đặt hàng qua thư bằng viễn thông; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng 
cáo và khuyến mại; quản lý quá trình đặt hàng; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng 
thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ bán buôn và bán lẻ trực tuyến hàng hóa 
ảo, cụ thể là, kính đeo mắt và kính râm vòng đeo chìa khóa, đồ trang sức làm bằng kim loại 
quý, đồ trang sức và kim loại quý, đồng hồ đeo tay và bộ phận của đồng hồ đeo tay, vòng cổ, 
đồ trang sức của phụ nữ, túi xách, ô, dù và gậy chống khi đi bộ, quần áo, giày, đồ đội đầu, tất 
ngắn cổ, túi cho thú cưng, trang phục thể thao, mỹ phẩm, nước hoa và chế phẩm vệ sinh thân 
thể, tất cả dùng cho môi trường ảo trực tuyến và được xác thực bởi mã thông báo thay thế 
này. 
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(210) 4-2022-28470 (220) 18/07/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ HOA 

(VN) 

Lô A18, khu công nghiệp kỹ thuật cao 

An Phát, km 47, quốc lộ 5, phường Việt 

Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 29: Đậu phụ; sữa đậu nành; váng đậu; hạt đậu nành đã qua bảo quản, dùng cho thực 

phẩm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở đậu nành. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; bột đậu nành; tương/xốt đậu nành. 

 

Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải là chất thay thế sữa. 

 

(210) 4-2022-28471 (220) 18/07/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ HOA 

(VN) 

Lô A18, khu công nghiệp kỹ thuật cao 

An Phát, km 47, quốc lộ 5, phường Việt 

Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 29: Đậu phụ; sữa đậu nành; váng đậu; hạt đậu nành đã qua bảo quản, dùng cho thực 

phẩm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở đậu nành. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; bột đậu nành; tương/xốt đậu nành. 

 

Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải là chất thay thế sữa. 
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(210) 4-2022-28472 (220) 18/07/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ HOA 
(VN) 
Lô A18, khu công nghiệp kỹ thuật cao 
An Phát, km 47, quốc lộ 5, phường Việt 
Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Đậu phụ; sữa đậu nành; váng đậu; hạt đậu nành đã qua bảo quản, dùng cho thực 
phẩm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở đậu nành. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; bột đậu nành; tương/xốt đậu nành. 
 
Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải là chất thay thế sữa. 
 

(210) 4-2022-28987 (220) 21/07/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 25.1.9 

(591) Xanh Navy, vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM SX TÂN PHÚ 
NHUẬN (VN) 
133 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Các loại hạt sấy khô; trái cây sấy khô; khô bò; khô gà; khô hải sản (đã qua chế 
biến); các loại mứt quả đã nấu chín (mứt ướt).  
 
Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh kẹo; bánh ngọt; mứt khô (mứt tết); trà.  
 
Nhóm 35: Mua bán các loại hạt sấy khô, trái cây sấy khô, khô bò, khô gà, khô hải sản (đã qua 
chế biến), các loại mứt quả đã nấu chín (mứt ướt), bánh trung thu, bánh kẹo, bánh ngọt, mứt 
khô (mứt tết), trà; dịch vụ nhượng quyền kinh doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; quán cà phê; quán rượu; khách sạn; nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2022-29424 (220) 22/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HỮU BẰNG (VN) 

63a Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối: quạt trần, quạt trần trang trí, đèn trang trí, đèn chùm. 
 

(210) 4-2022-29425 (220) 22/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.11.3 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN HỮU BẰNG (VN) 
63a Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối: quạt trần, quạt trần trang trí, đèn trang trí, đèn chùm. 
 

(210) 4-2022-29453 (220) 22/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 1.3.1; 3.7.17; 5.1.16; 
5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 5.5.20; 5.5.21; 
6.1.2; 11.3.14; 25.5.2; 26.4.1 

(591) Vàng, nâu, trắng, xanh lá cây đậm, xanh 
lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HERBS 
(VN) 
75 đường TL15, khu phố 3B, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); đồ uống dùng cho 
mục đích y tế; nước giải khát không cồn có thành phần là thảo dược. 
 
Nhóm 30: Chè (trà); trà thảo mộc (mục đích giải khát); thảo mộc đã bảo quản (gia vị); các 
loại gia vị khác. 
 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống). 
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(210) 4-2022-29461 (220) 22/07/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.25; 26.1.1; 26.1.11; 26.1.18; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI SẦN FACTORY (VN) 

Số nhà 54B Bình Phú, khu phố 2, phường 

Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 16: Tranh ảnh, tranh trang trí, tranh lụa, tranh khắc và tranh nghệ thuật. 

 

(210) 4-2022-29495 (220) 25/07/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.15.1 

(591) Đen, cam, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LINH ĐAN (VN) 

Số 50 đường Yên Phụ, phường Nguyễn 

Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; cá đã qua chế biến; gia cầm đã qua chế biến; rau củ quả đã 

qua chế biến; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa; nước mắm; yến sào chế 

biến; tảo đã qua chế biến dùng làm thực phẩm.  

 

Nhóm 30: Cà phê; chè [trà]; ca cao; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; 

bánh mì; bánh ngọt; kẹo; kem lạnh; đường; mật ong; nước xốt (gia vị); gia vị; nước tương; 

tảo biển [gia vị].  

 

Nhóm 31: Tảo, chưa xử lý, dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật.  

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống không cồn.  

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2022-29843 (220) 26/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.9.1; 3.9.24; 5.7.1; 5.7.6; 
26.11.11 

(591) Xanh da trời, đỏ hồng, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH TÂM 
VIỆT NAM (VN) 
117/3 đường Bà Thiên, ấp Bàu Trăn, xã 
Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: cá cảnh, thức ăn cho cá, bể nuôi cá, máy bơm nước cho bể cá, máy lọc 
nước, vật liệu lọc, máy sủi bọt, đèn trang trí bể cá, máy tạo oxi, cây thủy sinh, đồ trang trí cho 
bể cá cảnh, thuốc cho cá, dụng cụ vệ sinh bể cá, bông lọc nước.  
 

(210) 4-2022-29844 (220) 26/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.9.1; 3.9.24; 5.7.1; 5.7.6; 
26.11.11 

(591) Xanh dương, đỏ hồng, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH TÂM 
VIỆT NAM (VN) 
117/3 đường Bà Thiên, ấp Bàu Trăn, xã 
Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Thú cảnh (còn sống); cá (còn sống); cá cảnh; cá giống; thức ăn cho cá cảnh.  
 
Nhóm 35: Mua bán cá cảnh, thức ăn cho cá, bể nuôi cá, máy bơm nước cho bể cá, máy lọc 
nước, vật liệu lọc, máy sủi bọt, đèn trang trí bể cá, máy tạo oxi, cây thủy sinh, đồ trang trí cho 
bể cá cảnh, thuốc cho cá, dụng cụ vệ sinh bể cá, bông lọc nước.  
 

(210) 4-2022-30170 (220) 27/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.16; 3.7.21; 3.7.24; 5.3.13 

(591) Xanh dương, da cam, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAVEL ONE 
(VN) 
132-134 đường Đào Duy Anh, phường 
09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa gồm các mặt hàng: xe ô tô, xe gắn 
máy, sữa, sản phẩm sữa, trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, thực phẩm chức năng, vitamin tổng 
hợp, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, đồ uống có gas (đồ uống), nước khoáng (đồ 
uống), nước tinh khiết (đồ uống), rượu, bia, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao, máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính, thiết bị viễn thông, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, vật 
liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, thiết bị nghe nhìn, văn phòng phẩm, trò 
chơi, đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, đồ da và giả da, dụng vụ y tế, mỹ phẩm, 
vật phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng (máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm 
điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi), giường, tủ, bàn, 
ghế, đồ nội thất, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, đãi, đũa, muỗng, rổ, 
thau, chậu) dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà phòng, kệ đựng mỹ 
phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), xe nôi, xe đẩy, ghế ăn 
trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
nghiệp vụ thương mại; dịch vụ điều tra thương mại; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan 
đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; dịch vụ điều 
hành kinh doanh cho khách sạn; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ thăm dò dư luận; dịch vụ cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hóa và dịch vụ. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ môi giới 
chứng khoán và trái phiếu; cho thuê văn phòng [bất động sản]; môi giới bất động sản; mua 
bán bất động sản. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ cho thuê máy làm sạch; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê máy đào, 
máy xúc; cho thuê máy bơm thoát nước; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; tư 
vấn xây dựng. 
 
Nhóm 39: Đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy); đại lý du lịch; dịch vụ sắp 
xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ chuẩn 
bị thị thực du lịch và giấy thông hành cho người đi du lịch nước ngoài; môi giới vận tải; dịch 
vụ bãi đỗ xe; dịch vụ vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; chuyển phát 
thư tín; dịch vụ giao hàng; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ vận 
tải hàng không. 
 
Nhóm 41: Dịch thuật; đào tạo thực hành [thao tác thử]; xuất bản văn bản, không bao gồm 
những bài quảng cáo; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; xuất bản sách; tổ chức và điều khiển hội 
thảo chuyên đề; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; tư vấn công nghệ; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết 
kế kiểu dáng công nghiệp; dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính; lập trình máy tính. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2022-30171 (220) 27/07/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 20.5.7; 26.11.3; 26.11.7; 26.11.22 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 
DỊCH VỤ FLYTECH (VN) 
132-134 đường Đào Duy Anh, phường 
09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa gồm các mặt hàng: xe ô tô, xe gắn 
máy, sữa, sản phẩm sữa, trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, thực phẩm chức năng, vitamin tổng 
hợp, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, đồ uống có gas (đồ uống), nước khoáng (đồ 
uống), nước tinh khiết (đồ uống), rượu, bia, thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao, máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính, thiết bị viễn thông, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, vật 
liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, thiết bị nghe nhìn, văn phòng phẩm, trò 
chơi, đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, đồ da và giả da, dụng vụ y tế, mỹ phẩm, 
vật phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng (máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm 
điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi), giường, tủ, bàn, 
ghế, đồ nội thất, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, đãi, đũa, muỗng, rổ, 
thau, chậu) dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà phòng, kệ đựng mỹ 
phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), xe nôi, xe đẩy, ghế ăn 
trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em bé; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
nghiệp vụ thương mại; dịch vụ điều tra thương mại; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan 
đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; dịch vụ điều 
hành kinh doanh cho khách sạn; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ thăm dò dư luận; dịch vụ cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hóa và dịch vụ. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ môi giới 
chứng khoán và trái phiếu; cho thuê văn phòng [bất động sản]; môi giới bất động sản; mua 
bán bất động sản. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ cho thuê máy làm sạch; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê máy đào, 
máy xúc; cho thuê máy bơm thoát nước; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; tư 
vấn xây dựng. 
 
Nhóm 39: Đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy); đại lý du lịch; dịch vụ sắp 
xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ chuẩn 
bị thị thực du lịch và giấy thông hành cho người đi du lịch nước ngoài; môi giới vận tải; dịch 
vụ bãi đỗ xe; dịch vụ vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; chuyển phát 
thư tín; dịch vụ giao hàng; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ vận 
tải hàng không. 
 
Nhóm 41: Dịch thuật; đào tạo thực hành [thao tác thử]; xuất bản văn bản, không bao gồm 
những bài quảng cáo; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; xuất bản sách; tổ chức và điều khiển hội 
thảo chuyên đề; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn. 
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Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; tư vấn công nghệ; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết 
kế kiểu dáng công nghiệp; dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính; lập trình máy tính. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2022-30653 (220) 01/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Đen, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN SUN 
KISS (VN) 
100/8C - 100/C9 (lô 51) Trần Phú, 
phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ lưu trú khách sạn; đặt 

chỗ khách sạn. 
 

(210) 4-2022-30992 (220) 02/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.5.7; 24.15.1; 26.1.1; 26.11.12; 26.15.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ARD VIỆT NAM 
(VN) 
Ô số 37, lô N, đường Lý Thái Tổ, phường 
Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; hộp đấu nối [điện]; thiết bị truyền phát tín hiệu điện 

tử; thiết bị điều chỉnh điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); 
thiết bị điều khiển phân phối (điện). 
 

(210) 4-2022-31476 (220) 04/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.11; 11.3.7; 25.7.20; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) DƯƠNG TRỌNG HIẾU (VN) 
P112, nhà 5A, ngõ 167 Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

77 
 

(210) 4-2022-31494 (220) 04/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 8.7.5; 11.1.6; 11.3.7 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH Y&Y (VN) 
Ô số 1 lô 7 khu dân cư du lịch Đông 
Hùng Thắng tại tổ 5, khu 9A, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

  
(511) Nhóm 30: Món ăn đông khô với thành phần chính là mỳ ống/mỳ sợi; mỳ ống; mì sợi; nước 

sốt mỳ ống; mì (ramen); bún/miến/mì sợi nhỏ. 
 

(210) 4-2022-31495 (220) 04/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CAPTAIN 
LOGISTICS (VN) 
Số 324 đường Đào Cam Mộc, thị trấn 
Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải [gửi hàng hoá]; môi giới vận chuyển hàng hoá; thông tin 

về vận tải; thông tin vể lĩnh vực vận tải; vận chuyển đồ đạc.  
 

(210) 4-2022-31918 (220) 08/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐỖ VĂN TAM (VN) 

Thôn 5 Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ gốm để chứa đựng; đồ trang trí bằng sứ; đồ thủ 
công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh; đồ chứa đựng, đồ dùng nhà bếp hoặc gia dụng làm bằng 
thủy tinh. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: đồ gốm, đồ gốm cho 
mục đích gia dụng, đồ gốm để chứa đựng, đồ trang trí bằng sứ, tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất 
nung, terracotta hoặc thủy tinh, tượng bằng sứ, gốm, đất nung, terracotta hoặc thủy tinh, đồ 
sứ để chứa đựng, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy 
tinh (đồ chứa đựng), đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh, đồ chứa đựng và đồ dùng nhà 
bếp hoặc gia dụng làm bằng thủy tinh, ly đựng nến bằng thủy tinh, giá đỡ cây đèn nến làm 
bằng thủy tinh. 
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(210) 4-2022-32025 (220) 08/08/2022 

(300) 97/359,721 12/04/2022 US 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC. 
(US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị để ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, 
đĩa ghi; đĩa compắc, đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; thiết bị xử lý dữ liệu, 
phần mềm máy tính; phần mềm máy vi tính để truy cập, đánh dấu, duyệt, thu thập, tìm kiếm, 
điều khiển, sắp xếp, thuê, và lưu trữ âm thanh, dữ liệu, video, trò chơi, và các tệp tin đa 
phương tiện; phần mềm máy vi tính để truy cập nội dung truyền thông số theo thuê bao; phần 
mềm máy vi tính dùng để chỉnh sửa, trích xuất, mã hóa, giải mã, lưu trữ và sắp xếp dữ liệu, 
hình ảnh, âm thanh, video và các tệp tin đa phương tiện; phần mềm máy vi tính để tạo và cấp 
quyền truy cập người dùng cho các cơ sở dữ liệu tìm kiếm được chứa các tệp thông tin và dữ 
liệu; phần mềm công cụ tìm kiếm; phần mềm máy vi tính để truy cập thông tin trực tuyến; 
phần mềm máy vi tính dùng để phân phối quảng cáo cho người khác; phần mềm máy vi tính 
để thuê và mua phim, chương trình TV, video, nhạc, và các tệp tin đa phương tiện; phần mềm 
máy vi tính dùng để chia sẻ thông tin về sản phẩm, dịch vụ, và các giao dịch mua bán; phần 
mềm máy vi tính để lưu trữ điện tử dữ liệu; phần mềm máy vi tính để nhận diện giọng nói và 
hình ảnh; phần mềm máy vi tính cho nhà tự động; phần mềm trình duyệt internet; ứng dụng 
di động có thể tải xuống được cho phép người dùng truy cập, đánh dấu, duyệt, thu thập, tìm, 
điều khiển, sắp xếp, thuê, và lưu trữ tệp âm nhạc, âm thanh, video, trò chơi, nghe nhìn và đa 
phương tiện; phần mềm máy vi tính để thu thập, sắp xếp, chỉnh sửa, đánh dấu, và lưu trữ dữ 
liệu và thông tin; phần mềm máy vi tính cho mua sắm trực tuyến; phần mềm máy vi tính để 
quản lý thông tin; chương trình máy vi tính để truy cập, duyệt, và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực 
tuyến; phần mềm hệ điều hành máy vi tính; phần mềm máy vi tính để thiết lập cấu hình, vận 
hành và điều khiển các thiết bị, máy vi tính, và thiết bị ngoại vi máy vi tính, và thiết bị phát 
âm thanh và video; phần mềm máy vi tính để tạo các cơ sở dữ liệu tìm kiếm được chứa thông 
tin; phần mềm trò chơi máy vi tính; phần mềm máy vi tính tạo đề xuất riêng dựa theo sở thích 
của người dùng; phần mềm máy vi tính để cung cấp thông tin người dùng với các đánh giá, 
và đề xuất liên quan tới nội dung giải trí; phần mềm ghi sẵn và có thể tải xuống được để cho 
phép giao tiếp và tương tác giữa các điện thoại, thiết bị di động, TV, máy chơi trò chơi video, 
máy phát phương tiện truyền thông, máy vi tính, trung tâm phương tiện truyền thông kỹ thuật 
số, các thiết bị trong mạng lưới internet vạn vật (IoT), và các thiết bị nghe nhìn; phần mềm 
ghi sẵn và có thể tải xuống được để truyền phát âm thanh, video, hình ảnh, đa phương tiện và 
thông tin dữ liệu tới nhiều thiết bị mạng lưới, cụ thể là, máy vi tính cá nhân, máy tính xách 
tay, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá nhân (PDAS), thiết bị 
internet vạn vật (IoT), máy chơi trò chơi video, máy phát phương tiện truyền thông, và thiết 
bị nghe nhìn; phần mềm ghi sẵn và có thể tải xuống được để truyền và hiển thị hình ảnh và 
âm thanh; phần mềm ghi sẵn và có thể tải xuống được cho phép người xem chương trình giải 
trí nghe nhìn và đa phương tiện truy cập giải trí tương tác; phần mềm truyền thông không dây 
có thể tải xuống được và ghi sẵn; phần mềm truyền thông không dây có thể tải xuống được 
hoặc ghi sẵn để truyền giọng nói, âm thanh, video và dữ liệu; podcasts và webcasts [nội dung 
âm thanh, hình ảnh, hoặc chương trình đa phương tiện] có thể tải xuống được chứa tin tức và 
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bình luận trong lĩnh vực phim ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, tác phẩm âm thanh, 
sách, sân khấu, tác phẩm văn học, sự kiện thể thao, hoạt động giải trí, hoạt động thư giãn, giải 
đấu, nghệ thuật, vũ đạo, nhạc kịch, triển lãm, hướng dẫn thể thao, câu lạc bộ, radio, hài kịch, 
chính kịch, cuộc thi, trò chơi, việc chơi trò chơi, lễ hội, bảo tàng, công viên, sự kiện văn hóa, 
buổi hòa nhạc, phát hành/xuất bản, phim hoạt hình, thời sự, và thời trang; các bản ghi nghe 
nhìn chứa chương trình giải trí; tệp âm nhạc có thể tải xuống được; nội dung nghe nhìn và đa 
phương tiện có thể tải xuống được về truyện viễn tưởng và phi viễn tưởng thuộc nhiều chủ 
đề; phim điện ảnh và chương trình truyền hình có thể tải xuống được về truyện viễn tưởng và 
phi viễn tưởng thuộc nhiều chủ đề, và các bản ghi âm thanh và video có thể tải xuống được 
về truyện viễn tưởng và phi viễn tưởng thuộc nhiều chủ đề; phương tiện truyền thông kỹ 
thuật số, cụ thể là, đĩa video kỹ thuật số ghi sẵn, đĩa đa năng kỹ thuật số, và máy phát video 
kỹ thuật số; bản ghi âm thanh và video có thể tải xuống được, đĩa DVD, và đĩa kỹ thuật số có 
độ nét cao chứa truyện viễn tưởng và phi viễn tưởng về nhiều chủ đề; các tệp âm thanh, tệp 
đa phương tiện, tệp dữ liệu, tài liệu viết, tài liệu âm thanh, tài liệu video có thể tải xuống 
được chứa nội dung viễn tưởng và phi viễn tưởng về nhiều chủ đề; sách, tạp chí, tạp chí xuất 
bản định kỳ, bản tin, báo, nhật báo và các xuất bản phẩm điện tử khác có thể tải xuống được; 
phim hoạt hình; đĩa than, đĩa ghi âm thanh; dải băng ghi âm thanh; vật ghi âm thanh; băng 
ghi hình; hộp đựng băng trò chơi video; băng video; thiết bị phương tiện truyền thông kỹ 
thuật số; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình; thiết bị điện tử cầm tay và di động để lưu trữ, 
điều khiển, ghi, và xét duyệt hình ảnh, âm thanh, video và dữ liệu, và các linh kiện và bộ 
phận điện tử và cơ của chúng; máy vi tính, máy tính bảng, thiết bị phát video và âm thanh, sổ 
tay cá nhân điện tử, thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá nhân, và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu và 
các linh kiện và bộ phận cơ và điện tử của chúng; thiết bị ngoại vi máy vi tính; linh kiện máy 
vi tính; màn hình, thiết bị hiển thị, dây điện, dây cáp điện, máy in được sử dụng với máy vi 
tính hoặc thiết bị di động, ổ đĩa, bộ điều hợp điện, card điều hợp (adapter cards), đầu nối cáp, 
đầu nối có phích cắm (plug-in connectors), đầu nối nguồn điện, thiết bị có khe mở rộng để 
kết nối tới các thiết bị ngoại vi được sử dụng với máy vi tính hoặc thiết bị di động, và trình 
điều khiển [phần mềm máy tính]; thiết bị nạp/sạc pin hoặc ắc quy; bộ pin hoặc bộ ắc quy; thẻ 
nhớ và máy đọc thẻ nhớ; tai nghe trùm qua đầu và tai nghe nhét vào tai; loa, micrô, và bộ tai 
nghe có micrô; bao, bọc, và giá đỡ các thiết bị điện tử và máy tính di động và cầm tay; điều 
khiển từ xa cho máy vi tính và các thiết bị điện tử cầm tay và di động; điều khiển từ xa cho ti 
vi và các thiết bị truyền phát phương tiện truyền thông kỹ thuật số; phần cứng máy vi tính; 
chíp/vi mạch máy vi tính; pin hoặc ắc quy; thiết bị cầm tay để điều khiển các thiết bị phương 
tiện truyền thông kỹ thuật số, loa, thiết bị khuếch tán âm thanh, hệ thống nghe nhạc âm thanh 
nổi (stereo), và hệ thống giải trí; thẻ quà tặng được mã hóa từ tính; loa; linh kiện và phụ kiện 
âm thanh; điện thoại; điện thoại di động; bộ khuếch đại âm thanh và thiết bị thu âm; thiết bị 
và dụng cụ tạo hiệu ứng âm thanh dùng với nhạc cụ; thiết bị tạo âm thanh điện tử dùng với 
nhạc cụ; linh kiện điện tử dùng với nhạc cụ; thiết bị điện tử theo dõi sức khỏe và trạng thái 
khỏe mạnh của cơ thể; thiết bị âm thanh điện tử; loa, thiết bị điện thoại, và máy vi tính để sử 
dụng trong phương tiện cơ giới; thiết bị ghi giọng nói và nhận diện giọng nói; thiết bị truyền 
thông mạng; thiết bị và dụng cụ truyền thông điện tử; máy ảnh; máy quay video xách tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình; máy quay phim; bao chuyên dụng được sản xuất đặc biệt cho các 
thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị định tâm cho chụp ảnh; lăng kính chụp cận cảnh; màn 
hình trình chiếu; thiết bị chiếu hình; hệ thống âm thanh nổi (stereo), hệ thống rạp hát gia 
đình, và hệ thống giải trí gia đình; thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị nghe nhìn; thiết bị 
liên lạc; điện thoại thông minh; điện thoại cầm tay; thiết bị điện thoại; điện thoại hình; thiết bị 
bộ nhớ máy vi tính; bộ vi xử lý; mô đem; kính mắt 3D; đai, băng tay, dây buộc và kẹp cho 
các thiết bị điện tử cầm tay và di động để ghi, sắp xếp, điều khiển, và xét duyệt tệp tin dữ 
liệu, âm thanh, hình ảnh và video; túi và bao chuyên dụng hoặc được định hình để chứa đựng 
máy phát nhạc và/hoặc video kỹ thuật số, máy vi tính xách tay, thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá 
nhân, sổ tay điện tử và máy ghi chú điện tử; hướng dẫn sử dụng cho người dùng dưới dạng có 
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thể đọc được bằng điện tử, có thể đọc được bằng máy hoặc có thể đọc được bằng máy vi tính, 
để sử dụng và được bán thành một bộ với các sản phẩm trên; tất cả các ứng dụng và chương 
trình và phần mềm máy vi tính kể trên đều được ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được.  
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc điện tử, cụ thể là, truyền thông tin 
thông qua mạng thông tin liên lạc điện tử; dịch vụ truyền điện tử dữ liệu, âm thanh, video và 
tập tin âm thanh/video; dịch vụ truyền thông băng thông rộng không dây; dịch vụ phát thanh 
truyền hình; dịch vụ truyền thông qua video, cụ thể là, phát sóng, truyền phát trực tuyến, và 
truyền video, hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, đa phương tiện trên internet hoặc các mạng 
truyền thông khác; truyền phát trực tuyến dữ liệu; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến 
dịch vụ viễn thông; cung cấp quyền truy cập của nhiều người dùng vào mạng máy tính để 
truyền điện tử các loại dữ liệu, thông tin liên lạc, tài liệu và thông tin cá nhân và thông tin 
chuyên môn; cung cấp quyền truy cập vào một cơ sở dữ liệu máy tính tương tác có tính năng 
tự động cập nhật danh bạ địa chỉ, bảng kế hoạch cá nhân, nhắc ngày tháng, bảng kế hoạch du 
lịch và các liên kết nhóm chuyên nghiệp và cựu sinh viên, thông qua mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ viễn thông cung cấp cho người sử dụng máy tính khả năng truyền, lưu trữ, nhận, 
tải xuống, phát trực tuyến, phát sóng, hiển thị, định dạng, chuyển và chia sẻ nội dung, tác 
phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, ảnh, video, dữ 
liệu, tệp tin, tài liệu, hình ảnh và các tác phẩm điện tử khác thông qua một trang web; cung 
cấp liên kết trực tuyến tới các sự kiện hiện tại và các tài liệu tham khảo liên quan đến phim 
điện ảnh, ảnh động, phim tài liệu, phim, chương trình truyền hình, đồ họa, hoạt hình và 
thuyết trình đa phương tiện, video và DVD và các tác phẩm nghe nhìn khác; dịch vụ truyền 
tải podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]; dịch vụ truyền video theo yêu cầu; 
dịch vụ truyền hình giao thức internet (IPTV); truyền điện tử các tập tin âm thanh và video đã 
được phát trực tuyến và tải xuống được thông qua mạng máy tính và mạng truyền thông 
khác; truyền điện tử và phát trực tuyến nội dung đa phương tiện kỹ thuật số cho người khác 
thông qua mạng máy tính toàn cầu và cục bộ; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền và phát 
trực tuyến âm thanh, dữ liệu, hình ảnh, phim, chương trình truyền hình, chương trình âm 
thanh và nghe nhìn và nội dung đa phương tiện kỹ thuật số khác thông qua mạng viễn thông, 
mạng truyền thông không dây, và internet; phát trực tuyến âm thanh, video và các tài liệu 
nghe nhìn trên internet, mạng truyền thông và mạng viễn thông không dây; phát trực tuyến 
dữ liệu; phát trực tuyến âm nhạc, phim, phim điện ảnh, chương trình truyền hình và trò chơi 
trên internet; dịch vụ phát sóng âm thanh và video; phát sóng phim điện ảnh và chương trình 
nghe nhìn; dịch vụ phát sóng âm thanh và video dựa trên thuê bao qua internet; dịch vụ phát 
sóng và cung cấp quyền truy cập viễn thông để xem phim, chương trình truyền hình, chương 
trình âm thanh và nghe nhìn và nội dung và thông tin đa phương tiện kỹ thuật số khác, được 
cung cấp thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; dịch vụ phát thanh truyền hình qua internet; 
dịch vụ phát thanh qua internet; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền các chương trình được 
phát trên internet [webcast]; truyền tập tin kỹ thuật số; truyền nội dung kỹ thuật số thông qua 
mạng máy tính, internet, kênh thuê bao kỹ thuật số (DSL), mạng cáp quang, tải xuống kỹ 
thuật số, phát trực tuyến kỹ thuật số, video theo yêu cầu, video gần theo yêu cầu, truyền hình, 
truyền hình không dây miễn phí, truyền hình trả tiền, vệ tinh, cáp, điện thoại hoặc điện thoại 
di động; truyền điện tử các tập ảnh kỹ thuật số giữa những người dùng internet; cung cấp 
quyền truy cập vào thư mục trực tuyến, cơ sở dữ liệu, trang web, trang nhật ký, âm nhạc, 
chương trình video và các tài liệu tham khảo; truyền tin tức; chuyển tin nhắn qua hình thức 
truyền điện tử; truyền điện tử thư và tin nhắn; dịch vụ podcasting; cung cấp phòng trò chuyện 
trực tuyến trên mạng xã hội; cung cấp diễn đàn trực tuyến để truyền tin nhắn giữa những 
người dùng máy tính và truyền ảnh, video, dữ liệu, hình ảnh và âm thanh; dịch vụ viễn thông, 
cụ thể là, cung cấp bảng thông báo điện tử trực tuyến để truyền tin nhắn giữa những người sử 
dụng máy tính liên quan đến giải trí; cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông cho việc truyền 
hình ảnh, âm thanh, tác phẩm hình ảnh, nghe nhìn và đa phương tiện giữa điện thoại di động, 
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điện thoại thông minh, thiết bị điện tử cầm tay, thiết bị kỹ thuật số cầm tay, máy tính bảng, 
hoặc máy tính; truyền hướng dẫn truyền hình và phim điện ảnh; thông tin liên lạc giữa các 
máy tính; cung cấp thời gian truy cập vào các tài liệu đa phương tiện trên internet; cung cấp 
kết nối viễn thông với cơ sở dữ liệu máy tính; truyền dữ liệu bằng thiết bị nghe nhìn được 
điều khiển bằng thiết bị xử lý dữ liệu hoặc máy tính; dịch vụ định tuyến và kết nối viễn 
thông; cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; truyền thiệp chúc mừng trực 
tuyến; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; cho thuê modems; cho thuê thiết bị viễn thông.  
 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giải trí; tổ chức hoạt động thể thao và văn 
hóa; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các tập tin âm thanh, video và đa phương tiện trực 
tuyến không tải xuống được; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp nội dung âm thanh, video và 
nghe nhìn trực tuyến không tải xuống được có bản chất là bản ghi âm thanh, video và đa 
phương tiện; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp việc sử dụng tạm thời các tập tin âm thanh, 
video và đa phương tiện trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ cung cấp các tệp âm 
thanh, video và đa phương tiện và các tác phẩm nghe nhìn khác dưới dạng nội dung giải trí 
kỹ thuật số không tải xuống được cho dịch vụ tìm kiếm và đặt hàng trực tuyến bằng máy vi 
tính; tạo lập và phát triển ý tưởng cho các chương trình giải trí và giáo dục; dịch vụ giải trí và 
giáo dục, cụ thể là, tải lên, tải xuống, thu thập, đăng tải, trình bày, chỉnh sửa, chơi, phát trực 
tuyến, xem, xem trước, hiển thị, gắn thẻ, viết blog, chia sẻ, thao tác, phân phối, xuất bản, tái 
tạo hoặc cung cấp phương tiện điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim, tranh ảnh, hình 
ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung tạo bởi người dùng, nội dung âm thanh và thông 
tin qua internet hoặc máy tính và mạng truyền thông khác; cung cấp cơ sở dữ liệu giải trí trực 
tuyến có thể tìm kiếm được có chứa âm nhạc, phim điện ảnh, chương trình truyền hình, biểu 
diễn đa phương tiện trực tuyến không tải xuống được trong lĩnh vực giải trí, tập tin âm thanh 
có chứa âm nhạc, truyện tranh và các ấn phẩm có bản chất giải trí; cung cấp các dịch vụ giải 
trí về phương tiện điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn 
bản, ảnh chụp, nội dung tạo bởi người dùng, nội dung âm thanh và thông tin liên quan thông 
qua cổng chia sẻ video cho mục đích giải trí và giáo dục trên mạng máy tính và truyền thông; 
cung cấp phim điện ảnh và phim không tải xuống được thông qua trang web video theo yêu 
cầu; cung cấp video không tải xuống được trong lĩnh vực phim điện ảnh, chương trình truyền 
hình trong nhiều chủ đề thông qua một trang web; cung cấp tin tức thời sự và thông tin trong 
lĩnh vực giải trí liên quan đến cuộc thi, các bài thuyết trình và ấn phẩm video, âm thanh và 
văn xuôi, tất cả trong lĩnh vực giải trí; cung cấp các đánh giá trực tuyến về chương trình 
truyền hình và phim; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp thông tin về 
giải trí, phim và chương trình truyền hình qua mạng xã hội; cung cấp chương trình truyền 
hình và các tác phẩm nghe nhìn khác không tải xuống được thông qua dịch vụ cung cấp 
video theo yêu cầu; giải trí truyền hình; giải trí truyền hình, cụ thể là, chương trình truyền 
hình đang diễn ra về văn hóa đại chúng, chương trình truyền hình, phim và truyện về người 
nổi tiếng về nhiều chủ đề; dịch vụ ghi âm thanh và video; dịch vụ xuất bản âm thanh, video 
và đa phương tiện kỹ thuật số; cung cấp chương trình âm nhạc và âm thanh ghi sẵn trực tuyến 
không tải xuống được có chứa các câu chuyện viễn tưởng và phi viễn tưởng về nhiều chủ đề 
khác nhau; dịch vụ giải trí, cụ thể là, các buổi biểu diễn âm thanh và hình ảnh trực tiếp, các 
chương trình ca nhạc, tạp kỹ, tin tức, kịch và hài kịch; xếp hạng và đánh giá nội dung chương 
trình giải trí; thông tin giải trí; cung cấp tin tức, thông tin và bình luận trực tuyến trong lĩnh 
vực giải trí; tạp chí trực tuyến, cụ thể là, nhật ký (blog) có chứa thông tin về giải trí; sắp xếp 
cuộc thi; dịch vụ rút thăm trúng thưởng [không cho mục đích hỗ trợ bán hàng]; tổ chức rút 
thăm trúng thưởng trực tuyến [không cho mục đích hỗ trợ bán hàng] và các cuộc thi trực 
tuyến cho người khác; xuất bản sách, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, tác phẩm văn học, tác 
phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh và tác phẩm nghe nhìn; dịch vụ sản xuất âm nhạc; dịch vụ 
xuất bản âm nhạc; dịch vụ giải trí, cụ thể là, dữ liệu về nhạc sĩ, nghệ sĩ và các ban nhạc thông 
qua các đoạn phim video không tải xuống được; cung cấp tài nguyên tương tác không tải 
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xuống được để tìm kiếm, lựa chọn, quản lý và xem nội dung nghe nhìn dưới dạng bản ghi âm 
thanh, video và đa phương tiện; cung cấp bản tin trực tuyến trong lĩnh vực truyền hình, phim, 
và video qua thư điện tử; dịch vụ dịch thuật và phiên dịch; cung cấp ấn phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; xuất bản văn bản, không bao gồm văn bản quảng cáo; dịch vụ 
soạn thảo văn bản, không bao gồm văn bản quảng cáo; cho thuê thiết bị âm thanh; dịch vụ 
giới thiệu phim; sắp xếp và tổ chức buổi hòa nhạc; dịch vụ vui chơi, giải trí; cho thuê thiết bị 
chơi trò chơi; sắp xếp và tổ chức trò chơi; dịch vụ karaoke; cho thuê máy chiếu phim và phụ 
kiện; dịch vụ hãng phim; dịch vụ sáng tác âm nhạc; tổ chức các buổi biểu diễn [dịch vụ ông 
bầu]; sản xuất chương trình phát thanh; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có 
thể tải về]; sản xuất video podcast [tập tin hình ảnh có thể tải về]; cung cấp dịch vụ giải trí 
thông qua podcasts [tập tin âm thanh và hình ảnh có thể tải về] và chương trình âm thanh; 
cung cấp dịch vụ giải trí thông qua một trang web; cung cấp dịch vụ giải trí qua một ứng 
dụng có thể tải xuống được; cho thuê bản ghi âm thanh, video và đa phương tiện; dịch vụ ghi 
phụ đề cho phim, sách; trình diễn sân khấu; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ 
chức các buổi triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ phòng ghi âm; chỉnh 
sửa băng video; ghi băng video; thông tin giáo dục; dịch vụ giảng dạy, giáo dục, dịch vụ 
hướng dẫn; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất và phân phối chương trình truyền hình và các 
tác phẩm nghe nhìn khác có bình luận, câu chuyện, tin tức, phỏng vấn, chương trình truyền 
hình, phim, âm nhạc và văn hóa đại chúng; dịch vụ giải trí, cụ thể là, buổi biểu diễn hình ảnh 
và âm thanh, chương trình âm nhạc, tạp kỹ, kịch và hài kịch được phát trực tiếp; sản xuất 
phim giải trí, không phải phim quảng cáo; sản xuất chương trình truyền hình và phát thanh; 
sản xuất và cho thuê các bản ghi âm thanh- hình ảnh, cụ thể là, phim điện ảnh, chương trình 
truyền hình, video, video âm nhạc, và âm nhạc trong lĩnh vực tin tức, giải trí, thể thao, hài 
kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được, cụ thể là, sách, tạp chí, báo, tạp chí xuất bản định kỳ, bản tin, nhật báo, sách hướng dẫn 
và bản ghi video về nhiều chủ đề, cụ thể là, rạp hát, phim, chương trình truyền hình, thể thao, 
hướng dẫn thể thao, hoạt động giải trí, hoạt động thư giãn, giải đấu, nghệ thuật, khiêu vũ, 
nhạc kịch, triển lãm nghệ thuật, triển lãm khoa học, triển lãm giải trí, câu lạc bộ thể thao, câu 
lạc bộ sở thích, câu lạc bộ xã hội, radio, hài kịch, cuộc thi, trò chơi, việc chơi trò chơi, lễ hội, 
bảo tàng, công viên, sự kiện văn hóa, buổi hòa nhạc, xuất bản, hoạt hình, thời sự, chương 
trình thời trang, lịch sử, ngôn ngữ, nghệ thuật tự do, toán học, kinh doanh, khoa học, công 
nghệ, sở thích, văn hóa, thể thao, nghệ thuật, tâm lý học và triết học; sản xuất chương trình 
biểu diễn.  
 

(210) 4-2022-32407 (220) 10/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.11.11 

(591) Đỏ, xanh nước biển. 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN QUÂN ĐỘI (VN) 
Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo 
ngoài trời; quảng cáo bằng truyền hình; dịch vụ phân phát mẫu vật với mục đích quảng cáo 
hoặc đẩy mạnh việc bán hàng; quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự 
kiện thể thao. 
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Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin tài 
chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, công cụ 
thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất động sản, 
quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ gửi két an toàn; 
thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán; 
bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy thác, cụ thể là ủy thác 
quản lý tài chính và ủy thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh 
mục đầu tư chứng khoán. 
 

(210) 4-2022-32408 (220) 10/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.11.11 

(591) Đỏ, xanh nước biển. 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN QUÂN ĐỘI (VN) 
Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo 
ngoài trời; quảng cáo bằng truyền hình; dịch vụ phân phát mẫu vật với mục đích quảng cáo 
hoặc đẩy mạnh việc bán hàng; quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự 
kiện thể thao. 
 
Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin tài 
chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, công cụ 
thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất động sản, 
quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ gửi két an toàn; 
thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán; 
bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy thác, cụ thể là ủy thác 
quản lý tài chính và ủy thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh 
mục đầu tư chứng khoán. 
 

(210) 4-2022-32445 (220) 10/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.3; 26.11.8 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÔM NAY (VN) 
218/7 khu phố 3, phường Trung Dũng, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể thao; câu lạc bộ thể hình. 
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(210) 4-2022-32456 (220) 10/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SIÊU THỜI ĐẠI (VN) 
29 đường 4C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phô Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Tã giấy trẻ em; bỉm trẻ em. 

 

(210) 4-2022-32468 (220) 10/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI GIA LONG (VN) 

KP5, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 14: Vật phẩm phong thủy được làm bằng đá quý, kim loại quý. 

 
Nhóm 20: Vật phẩm phong thủy được làm bằng gỗ. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè [trà]; ca cao; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; kem ăn; gia vị. 
 
Nhóm 32: Đồ uống có hương vị cà phê (không cồn); nước ngọt; nước ép trái cây; đồ uống 
không có cồn; đồ uống tăng lực. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

(210) 4-2022-32469 (220) 10/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI GIA LONG (VN) 

KP5, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 14: Vật phẩm phong thủy được làm bằng đá quý, kim loại quý. 

 
Nhóm 20: Vật phẩm phong thủy được làm bằng gỗ. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè [trà]; ca cao; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; kem ăn; gia vị. 
 
Nhóm 32: Đồ uống có hương vị cà phê (không cồn); nước ngọt; nước ép trái cây; đồ uống 
không có cồn; đồ uống tăng lực. 
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Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

(210) 4-2022-32470 (220) 10/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ đô đậm. 
 

 (731) BÙI GIA LONG (VN) 
KP5, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 14: Vật phẩm phong thủy được làm bằng đá quý, kim loại quý. 
 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); gương; khung ảnh; vật phẩm phong thủy 
được làm bằng gỗ. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; 
mứt quả ướt; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ sữa [sữa là thành phần chủ yếu]. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè [trà]; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột và 
sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh; kẹo; kem ăn; mật ong; nước mật đường; dấm và 
nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 
 
Nhóm 32: Đồ uống có hương vị cà phê (không cồn); nước ngọt; nước ép trái cây; đồ uống 
không có cồn; đồ uống tăng lực. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh khách sạn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn 
tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

(210) 4-2022-32471 (220) 10/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ đô đậm. 
 

 (731) BÙI GIA LONG (VN) 
KP5, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 14: Vật phẩm phong thủy được làm bằng đá quý, kim loại quý. 
 
Nhóm 20: Vật phẩm phong thủy được làm bằng gỗ. 
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Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè [trà]; ca cao; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; kem ăn; gia vị. 
 
Nhóm 32: Đồ uống có hương vị cà phê (không cồn); nước ngọt; nước ép trái cây; đồ uống 
không có cồn; đồ uống tăng lực. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn 
tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

(210) 4-2022-32472 (220) 10/08/2022 

 (441) 25/08/2023 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ đô đậm. 
 

 (731) HOÀNG THỊ PHÚ (VN) 
Khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 14: Vật phẩm phong thủy được làm bằng đá quý, kim loại quý. 
 
Nhóm 20: Vật phẩm phong thủy được làm bằng gỗ. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè [trà]; ca cao; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; kem ăn; gia vị. 
 
Nhóm 32: Đồ uống có hương vị cà phê (không cồn); nước ngọt; nước ép trái cây; đồ uống 
không có cồn; đồ uống tăng lực. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh khách sạn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn 
tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
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(210) 4-2022-32518 (220) 10/08/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.10; 5.7.13; 5.7.24; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV TRÁI CÂY 
TUTI (VN) 
271 Nguyễn Hoàng, phường Bình Hiên, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 29: Hạnh nhân đã qua chế biến; óc chó đã qua chế biến; hạt dẻ đã qua chế biến. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; hạnh nhân chưa qua chế biến; óc chó chưa qua chế biến; hạt dẻ chưa 
qua chế biến. 
 

(210) 4-2022-32891 (220) 12/08/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.5.2; 26.1.2; 26.1.18; 26.4.2; 
26.15.15 

(591) Đỏ, xanh, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH PHÚC (VN) 
137/48 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thuốc đông y. 
 

(210) 4-2022-32892 (220) 12/08/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.9.1; 5.3.4; 5.3.14; 17.5.19; 
20.5.7; 26.1.2; 26.1.18; 26.4.2; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh lá, trắng, nâu, đen, xanh dương. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH PHÚC (VN) 
137/48 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thuốc đông y. 
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(210) 4-2022-33425 (220) 16/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1 

(591) Đỏ sậm, vàng. 
 

 (731) HUỲNH THỊ THUỲ TRANG (VN) 
214/27 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào tinh chế; thực 
phẩm làm từ yến (chè yến, yến chưng các loại). 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sàn 
phẩm: yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào tinh chế thực phẩm 
làm từ yến (chè yến, yến chưng các loại).  
 

(210) 4-2022-33463 (220) 16/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SAGO SAGO TOYS INC. (CA) 

225 King Street West, Suite 200, 
Toronto, Ontario M5V 3M2, Canada 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giải trí có bản chất là loạt phim hoạt hình; dịch vụ giải trí 
dưới hình thức loạt phim hoạt hình dành cho trẻ em được cung cấp qua một trang web; dịch 
vụ giải trí dưới hình thức chương trình truyền hình hoạt hình dành cho trẻ em; dịch vụ giải trí 
dưới hình thức chương trình truyền hình hoạt hình dành cho trẻ em được cung cấp qua một 
trang web; dịch vụ giải trí dưới hình thức chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí được thực 
hiện thông qua các trang web cung cấp phim hoạt hình dành cho trẻ em [trẻ em có thể sử 
dụng dịch vụ giải trí bằng việc tương tác với các trang web]; dịch vụ giải trí có bản chất là 
các buổi biểu diễn sân khấu trực tiếp; dịch vụ giải trí có bản chất là các buổi biểu diễn gặp gỡ 
và chào hỏi trực tiếp của các nhân vật mặc trang phục hóa trang; dịch vụ giải trí, cụ thể là 
cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi điện tử trực 
tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp quyền sử dụng tạm thời trò chơi máy tính không tải 
xuống được; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp nội dung ảo trực tuyến, không thể tải xuống 
có hình ảnh, hoạt ảnh và video, để sử dụng trực tuyến và trong môi trường ảo; cung cấp các 
video cho mục đích giải trí thông qua một trang web; dịch vụ giáo dục và giải trí, cụ thể là 
cung cấp truyện thiếu nhi tương tác trực tuyến; cung cấp hình ảnh kỹ thuật số, video kỹ thuật 
số ngắn, video ca nhạc, phim ngắn, chương trình truyền hình tất cả cho mục đích giải trí 
thông qua một trang web; sản xuất và phân phối chương trình truyền hình; cung cấp các xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến không thể tải xuống.  
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(210) 4-2022-33471 (220) 16/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.13.25; 26.15.15 
 

 (731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE 
CO., LTD. (CN) 
No.18, Hexi Road, Liunan District, 
Liuzhou, Guangxi, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; nghiên cứu về cơ khí; thiết lập bản vẽ kỹ thuật; kiểm tra 
chất lượng; đánh giá chất lượng; nghiên cứu địa chất; phân tích hóa học; thử nghiệm xe cộ 
(kiểm tra trên đường); thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; phát triển các dự án xây dựng, cụ 
thể là: dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; lập trình máy tính; phân 
tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; 
tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin. 
 

(210) 4-2022-33472 (220) 16/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.11.9 
 

 (731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE 
CO., LTD. (CN) 
No.18, Hexi Road, Liunan District, 
Liuzhou, Guangxi, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị đo, bằng điện; miếng bán 
dẫn dùng cho mạch tích hợp; pin điện; thiết bị nạp ắc quy; dụng cụ hàng hải; máy stereo 
(máy thu phát âm thanh nổi) cho xe ô tô; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; rô bốt người máy 
có trí tuệ nhân tạo; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; rô-bốt hiện điện từ xa; 
kính đeo mắt thông minh (thiết bị để xử lý dữ liệu); đồng hồ thông minh (thiết bị để xử lý dữ 
liệu); thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; máy thu thanh trên xe cộ; thiết bị 
dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; camera hành trình; thiết bị điều khiển từ xa; ắc 
quy điện dùng cho xe cộ; pin điện, cho xe cộ; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; thiết bị điều 
khiển từ xa có thể mang đi được dùng để hãm tốc độ cho xe cộ. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; nghiên cứu về cơ khí; thiết lập bản vẽ kỹ thuật; kiểm tra 
chất lượng; đánh giá chất lượng; nghiên cứu địa chất; phân tích hoá học; thử nghiệm xe cộ 
(kiểm tra trên đường); thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; phát triển các dự án xây dựng, cụ 
thể là: dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc, các dịch vụ công cộng như đướng, cầu, thiết bị điện, hóa chất; lập trình máy tính; phân 
tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; 
tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin. 
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(210) 4-2022-33473 (220) 16/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 
25.7.25; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BIG CROP (VN) 
90/3D Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2022-33474 (220) 16/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 
25.7.25 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BIG CROP (VN) 
90/3D Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2022-33481 (220) 16/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18; 26.15.15 

(591) Trắng, đỏ, vàng cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁI NHI 
(VN) 
Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài 
Ân, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 29: Chả ram tôm đất (chế biến từ thịt và tôm đất); chả cá thác lác. 
 

Nhóm 30: Thanh cơm lứt ngũ cốc chà bông (cơm lứt ngũ cốc là thành phần chính). 
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(210) 4-2022-33487 (220) 16/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.5.19; 5.5.22; 5.13.25; 
24.9.1; 26.1.1; 26.2.7 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỆ NHẤT VUA YẾN 
(VN) 
661B Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào. 
 

(210) 4-2022-34579 (220) 23/08/2022 

(300) 018741065 02/08/2022 EM 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ACCENTURE GLOBAL SERVICES 

LIMITED (IE) 
3 Grand Canal Plaza, Upper Grand Canal 
Street, Dublin 4, Ireland 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm về vận chuyển và giao 
nhận hàng để tối ưu hóa khả năng vận chuyển hàng hóa và dịch vụ khách hàng; phần mềm 
máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm về dịch vụ khám chữa bệnh và dịch vụ công 
để quản lý cơ sở dữ liệu và tuân thủ các quy định của chính phủ; phần mềm máy tính có thể 
tải xuống, cụ thể là phần mềm quản lý nguồn nhân lực cho việc lưu trữ dữ liệu và tổ chức dữ 
liệu; phần mềm máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm tích hợp bán hàng để quản lý 
các chương trình khuyến mãi, doanh số bán lẻ, dịch vụ giao hàng của cửa hàng và dịch vụ 
khách hàng; phần mềm máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm video kỹ thuật số để 
phân phối video; phần mềm máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm về bảo hiểm niên 
kim và bảo hiểm nhân thọ cho việc phát triển sản phẩm, phát hành hợp đồng, thẩm định hợp 
đồng và quản lý hợp đồng bao gồm cả giải quyết quyền lợi bảo hiểm và hoàn tiền bảo hiểm; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm cho vay thế chấp để khởi tạo cho 
vay; phần mềm máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm bảo hiểm tài sản-tai nạn để 
quản lý các chính sách bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm và thanh toán bảo hiểm; phần mềm 
máy tính có thể tải xuống, cụ thể là, phần mềm chuyển đổi dữ liệu trong các lĩnh vực sáp 
nhập và các hoạt động thuê ngoài quy trình kinh doanh; phần mềm máy tính có thể tải xuống, 
cụ thể là, phần mềm cho phân tích kinh doanh và quản lý cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực 
truyền thông xã hội, marketing, bán hàng, dịch vụ khách hàng, hiệu suất trang web, tối ưu 
hóa công cụ tìm kiếm, dịch vụ tài chính, truyền thông, công nghệ di động, hàng tiêu dùng, 
bán lẻ, các chương trình khách hàng thân thiết, sản xuất và bảo hiểm. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn marketing kinh doanh; cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh và 
marketing trong các lĩnh vực thiết kế, phát triển và thương mại hóa nền tảng kỹ thuật số, 
truyền thông xã hội, trả lời tự động qua tin nhắn (chatbot) và vũ trụ ảo (metaverse); tư vấn 
quản lý kinh doanh liên quan đến chiến lược, marketing, bán hàng, hoạt động, thiết kế sản 
phẩm, đặc biệt chuyên về sử dụng các mô hình phân tích và thống kê để hiểu và dự đoán về 
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người tiêu dùng, doanh nghiệp, xu hướng và hoạt động của thị trường; dịch vụ nghiên cứu thị 
trường; phát triển, tạo, sản xuất, chỉnh sửa và sản xuất hậu kỳ nội dung quảng cáo; tư vấn và 
vạch chiến lược quan hệ công chúng và truyền thông; cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến 
đánh giá, nhận thức và vạch chiến lược trong các lĩnh vực về sự bền vững, trải nghiệm khách 
hàng, văn hóa doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp, thiết kế sản phẩm và chuỗi cung ứng và 
uy tín thương hiệu; phát triển chiến dịch marketing và bán hàng cho người khác; phát triển và 
quản lý chương trình đẩy mạnh marketing và chương trình khách hàng thân thiết; cung cấp 
dịch vụ tư vấn liên quan đến phân tích đối tượng, thấu hiểu khách hàng, nghiên cứu dư luận 
xã hội, khoa học và kỹ thuật dữ liệu, phân tích kỹ thuật số, điều phối dữ liệu và kiếm tiền từ 
dữ liệu; dịch vụ marketing và quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và quảng bá, cụ thể là đẩy mạnh 
hàng hóa, dịch vụ, nhận diện thương hiệu và thông tin và tin tức thương mại của bên thứ ba 
thông qua phương tiện in ấn, âm thanh, video, kỹ thuật số và trực tuyến; dịch vụ chỉnh sửa 
sản xuất hậu kỳ cho quảng cáo thương mại bằng âm thanh và hình ảnh; sản xuất quảng cáo 
thương mại trên đài phát thanh và truyền hình; Sắp xếp, trưng bày và trình diễn quảng cáo 
thương mại trên đài phát thanh và truyền hình (mua thời gian và không gian để quảng cáo 
xuất hiện trên các phương tiện truyền thông); dịch vụ sản xuất âm thanh, video và phụ trợ và 
sản xuất hậu kỳ cho ngành công nghiệp quảng cáo; lập kế hoạch truyền thông, cụ thể là tư 
vấn cho khách hàng về số lần phát và trạm phát chính xác cho việc quảng cáo dựa trên phân 
tích phương triện truyền thông về thị trường phương tiện đó; tư vấn về việc mua phương tiện 
truyền thông, cụ thể là tư vấn cho khách hàng thời lượng phương tiện truyền thông và số lần 
phát khách hàng nên mua quảng cáo; dịch vụ tư vấn kinh doanh và quản lý quy trình kinh 
doanh; dịch vụ thuê ngoài hỗ trợ kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án liên quan đến quản lý 
kinh doanh; tiến hành khảo sát và nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong 
các lĩnh vực đổi mới kinh doanh, quản lý kinh doanh, chuyển đổi và quản lý quy trình kinh 
doanh, hoạt động kinh doanh và bán hàng; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực quản lý 
việc thay đổi của tổ chức, chạy tìm nguồn hàng, chuỗi cung ứng và hàng tồn kho, nguồn nhân 
lực, lập kế hoạch chuyển đổi lấy khách hàng trung tâm, chiến lược phát triển quốc tế để tạo 
quan hệ đối tác với khu vực công và tư nhân, năng lực quản lý hiệu quả doanh nghiệp, quản 
lý rủi ro doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp tập trung vào giá trị và hành động, sáp nhập 
và mua lại doanh nghiệp, và các hoạt động kinh tế, môi trường và xã hội bền vững của công 
ty; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ khách hàng, quản lý quan hệ khách 
hàng, marketing, quản lý nội dung, thương mại điện tử, truyền thông xã hội, quản lý thương 
hiệu, phân phối, chương trình khách hàng thân thiết, bán lẻ, thời trang, truyền thông, giải trí, 
hoạt động phi lợi nhuận, ngân hàng, tài chính, y tế, quản lý y tế, buôn bán và phân phối; dịch 
vụ thuê ngoài hỗ trợ kinh doanh và tư vấn quản lý kinh doanh cho các khách hàng hoạt động 
trong lĩnh vực ô tô, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, du lịch, ngân hàng, thị trường vốn, hóa chất, 
truyền thông, hàng tiêu dùng, điện tử, công nghệ, năng lượng, dịch vụ tài chính, y tế, bảo 
hiểm, khoa học đời sống, phương tiện truyền thông và giải trí, tài nguyên, khai thác khoáng 
sản, dịch vụ công và các hoạt động của chính phủ, và các tiện ích; đánh giá và thẩm định 
doanh nghiệp, cụ thể là, phân tích chi phí-giá; dịch vụ tái thiết kế quy trình kinh doanh; dịch 
vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, chế tạo robot, quản lý tài nguyên 
thiên nhiên và hàng tiêu dùng; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực chuyển đổi trong 
công nghệ sản xuất để chuyển đổi sản phẩm và quy trình sang mô hình kinh doanh tiên tiến 
với các sản phẩm thông minh, kết nối kỹ thuật số; tư vấn kinh doanh trong ngành công 
nghiệp sản phẩm tiêu dùng, tất cả các dịch vụ nói trên đang được cung cấp trong lĩnh vực 
công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và mạng lưới thiết bị kết nối internet.  
 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính, cụ thể là, lập kế hoạch tài chính, dự thảo ngân sách, dự 
báo và báo cáo, và tư vấn giảm chi phí doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn tài chính cho khách 
hàng hoạt động trong lĩnh vực ô tô, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, du lịch, ngân hàng, thị trường 
vốn, hóa chất, truyền thông, hàng tiêu dùng, điện tử, công nghệ, năng lượng, dịch vụ tài 
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chính, y tế, bảo hiểm, khoa học đời sống, phương tiện truyền thông và giải trí, tài nguyên, 
khai thác khoáng sản, dịch vụ công và các hoạt động của chính phủ, và các tiện ích. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ cài đặt, bảo trì và sửa chữa trong lĩnh vực hệ thống phần cứng máy tính, 
mạng lưới phần cứng máy tính và phần cứng máy tính. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất âm thanh, video và phụ trợ và sản xuất hậu kỳ cho ngành công 
nghiệp điện ảnh, video, phát sóng, vệ tinh, cáp và truyền hình; dịch vụ thu âm; dịch vụ chỉnh 
sửa và tăng cường âm thanh; dịch vụ chụp ảnh và quay phim; sản xuất bản ghi âm và nghe 
nhìn; dịch vụ hòa trộn âm thanh (mixing) của hội thoại, âm nhạc, hiệu ứng âm thanh, đối 
thoại và thuyết trình; dịch vụ lồng tiếng; dịch vụ ghi hiệu ứng âm thanh trực tiếp; sản xuất 
hậu kỳ, phát lại và tăng cường âm thanh; ghi và lồng tiếng nước ngoài/lồng tiếng (looping); 
sản xuất hậu kỳ video, sản xuất hậu kỳ âm thanh; dịch vụ thêm hiệu ứng hình ảnh và đồ họa 
vào băng video, băng âm thanh, phương tiện kỹ thuật số và phim; xử lý (mastering), chỉnh 
sửa, bổ sung, khôi phục, chuyển đổi và định dạng lại phim, phương tiện kỹ thuật số và băng 
video; chỉnh sửa phim, phương tiện kỹ thuật số và băng video; xử lý (mastering) đĩa cd, dvd 
và phương tiện truyền thông điện tử; sản xuất âm thanh/hình ảnh và các hiệu ứng đặc biệt cho 
quảng cáo, phim và truyền hình; dịch vụ xuất bản, trừ xuất bản phẩm quảng cáo; cung cấp 
các ấn phẩm điện tử trực tuyến, âm nhạc kỹ thuật số và giải trí kỹ thuật số (không thể tải 
xuống); dịch vụ triển lãm [không nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo]; cung cấp dịch 
vụ đào tạo, bao gồm, tổ chức các khóa học, hội nghị chuyên đề, hội thảo, và các bài học kinh 
nghiệm trong các lĩnh vực sử dụng và phát triển phần mềm máy tính, hoạt động kinh doanh 
và kinh doanh, và cho việc phân phối các tài liệu giảng dạy liên quan. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển 
phần mềm giao diện người dùng; dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch vụ thiết kế đồ họa máy tính; 
dịch vụ tư vấn máy tính; dịch vụ tích hợp hệ thống máy tính; dịch vụ cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ liên quan đến phân tích đối tượng, thấu hiểu khách hàng, nghiên cứu dư luận 
xã hội, khoa học và kỹ thuật dữ liệu, phân tích kỹ thuật số, điều phối dữ liệu và kiếm tiền từ 
dữ liệu; phân tích hệ thống máy tính; tạo, bảo trì và lưu trữ trang web của người khác; thiết 
kế và phát triển trang web cho người khác, cụ thể là thiết kế, thiết kế đồ họa và viết mã, viết 
đồ họa cho trang web theo ủy quyền; quản lý nhóm thiết kế, cụ thể là dịch vụ quản lý dự án 
máy tính trong lĩnh vực đồ họa máy tính và thiết kế trang web; ra quyết định thiết kế và phát 
triển ý tưởng thiết kế, cụ thể là lập kế hoạch, thiết kế và phát triển trang web trực tuyến cho 
bên thứ ba; thiết kế trực quan, thiết kế tương tác, thiết kế giao diện và thiết kế đồ họa chuyển 
động, cụ thể là dịch vụ thiết kế đồ họa và trực quan đa ngành; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo 
hình ảnh điện tử của đồ họa máy tính; dịch vụ thông tin, nghiên cứu và tư vấn công nghệ 
thông tin trong các lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, 
bảo mật công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây, giải pháp điện toán đám 
mây công cộng và giải pháp điện toán đám mây riêng, bảo mật điện toán đám mây, lưu trữ 
thông tin và dữ liệu, kiến trúc trung tâm dữ liệu, quản lý dữ liệu, lưu trữ thông tin và dữ liệu 
và mạng máy tính, phân tích, phát triển trang web, phát triển ứng dụng di động, phát triển 
phần mềm; dịch vụ thông tin, nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin trong các lĩnh vực 
ứng dụng phần mềm, phần mềm máy tính và chiến lược hệ thống máy tính, hệ thống máy 
tính, thiết kế hệ thống máy tính, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, chiến lược kỹ thuật số, máy 
tính, an ninh mạng và máy tính, kiến trúc doanh nghiệp để sắp xếp các quy trình kinh doanh 
và chiến lược với các giải pháp công nghệ đúng đắn và phần mềm mã nguồn mở; dịch vụ 
thông tin, nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin trong lĩnh vực chuyển đổi nơi làm việc, 
cụ thể là tiêu chuẩn hóa các thiết bị dùng cho nhân viên, nâng cấp và di chú đến các phần 
mềm và hệ thống mới, và áp dụng, triển khai công nghệ, phần mềm và thiết bị mới; thiết kế 
và phát triển phần mềm không thể tải về trong lĩnh vực phương tiện truyền thông xã hội, 
marketing, bán hàng, dịch vụ khách hàng, hiệu suất trang web, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, 
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dịch vụ tài chính, truyền thông, công nghệ di động, hàng tiêu dùng, bán lẻ, các chương trình 
khách hàng thân thiết, sản xuất và bảo hiểm; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là xử lý sự cố bản 
chất là chẩn đoán các vấn đề về phần mềm và phần cứng máy tính, bao gồm dịch vụ hỗ trợ 
cho việc vận hành và bảo trì phần mềm máy tính và hệ thống máy tính; nền tảng như một 
dịch vụ (PaaS) gồm các nền tảng phần mềm máy tính để phân tích kinh doanh và quản lý cơ 
sở dữ liệu trong các lĩnh vực thương mại điện tử và truyền thông kỹ thuật số; cung cấp phần 
mềm không tải về dựa trên đám mây, để sử dụng trong phân tích kinh doanh và quản lý cơ sở 
dữ liệu trong các lĩnh vực truyền thông xã hội, marketing, bán hàng, dịch vụ khách hàng, hiệu 
suất trang web, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, dịch vụ tài chính, truyền thông, công nghệ di 
động, hàng tiêu dùng, bán lẻ, các chương trình khách hàng thân thiết, sản xuất và bảo hiểm; 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là xử lý sự cố, bản chất là chẩn đoán các vấn đề về phần mềm 
và phần cứng máy tính liên quan đến bảo mật máy tính, phần cứng và phần mềm trong lĩnh 
vực dịch vụ công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật công nghệ 
thông tin, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây, giải pháp điện toán đám mây công cộng và 
giải pháp điện toán đám mây riêng, bảo mật điện toán đám mây, lưu trữ thông tin và dữ liệu, 
kiến trúc trung tâm dữ liệu, quản lý dữ liệu, lưu trữ thông tin và dữ liệu; thiết kế và phát triển 
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống bảo mật cho môi trường điện toán đám mây và 
mạng máy tính; cung cấp hệ thống máy tính ảo và môi trường máy tính ảo thông qua điện 
toán đám mây; dịch vụ quản lý ứng dụng, cụ thể là bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật, bản chất là xử lý 
sự cố, thiết kế, nâng cao, nâng cấp và phát triển các ứng dụng của người khác; thiết kế tùy 
chỉnh, thử nghiệm, phát triển và triển khai các ứng dụng, phần mềm máy tính và hệ thống 
máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là thiết kế và phát triển kiến trúc cơ sở dữ liệu máy tính và 
kiến trúc ứng dụng máy tính; cung cấp các dịch vụ triển khai, tư vấn kỹ thuật, bảo trì và quản 
lý công nghệ đối với phần mềm máy tính của bên thứ ba, các ứng dụng phần mềm, nền tảng 
phần mềm và phần mềm trung gian cho người khác; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa 
trên đám mây sử dụng trong vận chuyển và giao nhận hàng để tối ưu hóa khả năng vận 
chuyển hàng hóa và dịch vụ khách hàng; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa trên đám 
mây cho dịch vụ công và chăm sóc sức khỏe để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu và tuân 
thủ các quy định của chính phủ; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa trên đám mây cho 
việc quản lý nguồn nhân lực để sử dụng trong lưu trữ dữ liệu và tổ chức dữ liệu; cung cấp 
phần mềm không thể tải về dựa trên đám mây cho bán hàng tích hợp để sử dụng trong quản 
lý các chương trình khuyến mãi, doanh số bán lẻ, dịch vụ giao hàng của cửa hàng và dịch vụ 
khách hàng; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa trên đám mây cho video kỹ thuật số để 
sử dụng trong phân phối video; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa trên đám mây cho 
bảo hiểm niên kim và bảo hiểm nhân thọ để sử dụng trong phát triển sản phẩm, phát hành 
hợp đồng, thẩm định hợp đồng và quản lý hợp đồng bao gồm cả giải quyết quyền lợi bảo 
hiểm và hoàn tiền bảo hiểm; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa trên đám mây cho vay 
thế chấp để sử dụng trong việc khởi tạo cho vay; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa 
trên đám mây cho bảo hiểm tài sản-tai nạn để sử dụng trong quản lý các chính sách bảo hiểm, 
bồi thường bảo hiểm và thanh toán bảo hiểm; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa trên 
đám mây cho việc chuyển đổi dữ liệu trong các lĩnh vực sáp nhập và các hoạt động thuê 
ngoài quy trình kinh doanh; dịch vụ triển khai trong lĩnh vực hệ thống phần cứng máy tính, 
mạng lưới phần cứng máy tính và phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn máy tính, cụ thể là 
thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính cho người khác; tư vấn kỹ thuật cho 
hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng 
máy tính, cụ thể là thiết kế và phát triển trí tuệ nhân tạo (ai), mạng lưới thiết bị kết nối 
internet (iot), phần cứng và phần mềm in ba chiều; nghiên cứu sản phẩm tiên tiến trong các 
lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (ai), mạng lưới thiết bị kết nối internet (iot), đổi mới và in ba chiều, 
tất cả các dịch vụ nói trên đang được cung cấp trong lĩnh vực công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo 
và mạng lưới thiết bị kết nối internet. 
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LIMITED (IE) 
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 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm về vận chuyển và giao 
nhận hàng để tối ưu hóa khả năng vận chuyển hàng hóa và dịch vụ khách hàng; phần mềm 
máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm về dịch vụ khám chữa bệnh và dịch vụ công 
để quản lý cơ sở dữ liệu và tuân thủ các quy định của chính phủ; phần mềm máy tính có thể 
tải xuống, cụ thể là phần mềm quản lý nguồn nhân lực cho việc lưu trữ dữ liệu và tổ chức dữ 
liệu; phần mềm máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm tích hợp bán hàng để quản lý 
các chương trình khuyến mãi, doanh số bán lẻ, dịch vụ giao hàng của cửa hàng và dịch vụ 
khách hàng; phần mềm máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm video kỹ thuật số để 
phân phối video; phần mềm máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm về bảo hiểm niên 
kim và bảo hiểm nhân thọ cho việc phát triển sản phẩm, phát hành hợp đồng, thẩm định hợp 
đồng và quản lý hợp đồng bao gồm cả giải quyết quyền lợi bảo hiểm và hoàn tiền bảo hiểm; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm cho vay thế chấp để khởi tạo cho 
vay; phần mềm máy tính có thể tải xuống, cụ thể là phần mềm bảo hiểm tài sản-tai nạn để 
quản lý các chính sách bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm và thanh toán bảo hiểm; phần mềm 
máy tính có thể tải xuống, cụ thể là, phần mềm chuyển đổi dữ liệu trong các lĩnh vực sáp 
nhập và các hoạt động thuê ngoài quy trình kinh doanh; phần mềm máy tính có thể tải xuống, 
cụ thể là, phần mềm cho phân tích kinh doanh và quản lý cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực 
truyền thông xã hội, marketing, bán hàng, dịch vụ khách hàng, hiệu suất trang web, tối ưu 
hóa công cụ tìm kiếm, dịch vụ tài chính, truyền thông, công nghệ di động, hàng tiêu dùng, 
bán lẻ, các chương trình khách hàng thân thiết, sản xuất và bảo hiểm.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn marketing kinh doanh; cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh và 
marketing trong các lĩnh vực thiết kế, phát triển và thương mại hóa nền tảng kỹ thuật số, 
truyền thông xã hội, trả lời tự động qua tin nhắn (chatbot) và vũ trụ ảo (metaverse); tư vấn 
quản lý kinh doanh liên quan đến chiến lược, marketing, bán hàng, hoạt động, thiết kế sản 
phẩm, đặc biệt chuyên về sử dụng các mô hình phân tích và thống kê để hiểu và dự đoán về 
người tiêu dùng, doanh nghiệp, xu hướng và hoạt động của thị trường; dịch vụ nghiên cứu thị 
trường; phát triển, tạo, sản xuất, chỉnh sửa và sản xuất hậu kỳ nội dung quảng cáo; tư vấn và 
vạch chiến lược quan hệ công chúng và truyền thông; cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến 
đánh giá, nhận thức và vạch chiến lược trong các lĩnh vực về sự bền vững, trải nghiệm khách 
hàng, văn hóa doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp, thiết kế sản phẩm và chuỗi cung ứng và 
uy tín thương hiệu; phát triển chiến dịch marketing và bán hàng cho người khác; phát triển và 
quản lý chương trình đẩy mạnh marketing và chương trình khách hàng thân thiết; cung cấp 
dịch vụ tư vấn liên quan đến phân tích đối tượng, thấu hiểu khách hàng, nghiên cứu dư luận 
xã hội, khoa học và kỹ thuật dữ liệu, phân tích kỹ thuật số, điều phối dữ liệu và kiếm tiền từ 
dữ liệu; dịch vụ marketing và quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và quảng bá, cụ thể là đẩy mạnh 
hàng hóa, dịch vụ, nhận diện thương hiệu và thông tin và tin tức thương mại của bên thứ ba 
thông qua phương tiện in ấn, âm thanh, video, kỹ thuật số và trực tuyến; dịch vụ chỉnh sửa 
sản xuất hậu kỳ cho quảng cáo thương mại bằng âm thanh và hình ảnh; sản xuất quảng cáo 
thương mại trên đài phát thanh và truyền hình; sắp xếp, trưng bày và trình diễn quảng cáo 
thương mại trên đài phát thanh và truyền hình (mua thời gian và không gian để quảng cáo 
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xuất hiện trên các phương tiện truyền thông); dịch vụ sản xuất âm thanh, video và phụ trợ và 
sản xuất hậu kỳ cho ngành công nghiệp quảng cáo; lập kế hoạch truyền thông, cụ thể là tư 
vấn cho khách hàng về số lần phát và trạm phát chính xác cho việc quảng cáo dựa trên phân 
tích phương triện truyền thông về thị trường phương tiện đó; tư vấn về việc mua phương tiện 
truyền thông, cụ thể là tư vấn cho khách hàng thời lượng phương tiện truyền thông và số lần 
phát khách hàng nên mua quảng cáo; dịch vụ tư vấn kinh doanh và quản lý quy trình kinh 
doanh; dịch vụ thuê ngoài hỗ trợ kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án liên quan đến quản lý 
kinh doanh; tiến hành khảo sát và nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong 
các lĩnh vực đổi mới kinh doanh, quản lý kinh doanh, chuyển đổi và quản lý quy trình kinh 
doanh, hoạt động kinh doanh và bán hàng; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực quản lý 
việc thay đổi của tổ chức, chạy tìm nguồn hàng, chuỗi cung ứng và hàng tồn kho, nguồn nhân 
lực, lập kế hoạch chuyển đổi lấy khách hàng trung tâm, chiến lược phát triển quốc tế để tạo 
quan hệ đối tác với khu vực công và tư nhân, năng lực quản lý hiệu quả doanh nghiệp, quản 
lý rủi ro doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp tập trung vào giá trị và hành động, sáp nhập 
và mua lại doanh nghiệp, và các hoạt động kinh tế, môi trường và xã hội bền vững của công 
ty; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ khách hàng, quản lý quan hệ khách 
hàng, marketing, quản lý nội dung, thương mại điện tử, truyền thông xã hội, quản lý thương 
hiệu, phân phối, chương trình khách hàng thân thiết, bán lẻ, thời trang, truyền thông, giải trí, 
hoạt động phi lợi nhuận, ngân hàng, tài chính, y tế, quản lý y tế, buôn bán và phân phối; dịch 
vụ thuê ngoài hỗ trợ kinh doanh và tư vấn quản lý kinh doanh cho các khách hàng hoạt động 
trong lĩnh vực ô tô, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, du lịch, ngân hàng, thị trường vốn, hóa chất, 
truyền thông, hàng tiêu dùng, điện tử, công nghệ, năng lượng, dịch vụ tài chính, y tế, bảo 
hiểm, khoa học đời sống, phương tiện truyền thông và giải trí, tài nguyên, khai thác khoáng 
sản, dịch vụ công và các hoạt động của chính phủ, và các tiện ích; đánh giá và thẩm định 
doanh nghiệp, cụ thể là, phân tích chi phí-giá; dịch vụ tái thiết kế quy trình kinh doanh; dịch 
vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, chế tạo robot, quản lý tài nguyên 
thiên nhiên và hàng tiêu dùng; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực chuyển đổi trong 
công nghệ sản xuất để chuyển đổi sản phẩm và quy trình sang mô hình kinh doanh tiên tiến 
với các sản phẩm thông minh, kết nối kỹ thuật số; tư vấn kinh doanh trong ngành công 
nghiệp sản phẩm tiêu dùng, tất cả các dịch vụ nói trên đang được cung cấp trong lĩnh vực 
công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và mạng lưới thiết bị kết nối internet.  
 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính, cụ thể là, lập kế hoạch tài chính, dự thảo ngân sách, dự 
báo và báo cáo, và tư vấn giảm chi phí doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn tài chính cho khách 
hàng hoạt động trong lĩnh vực ô tô, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, du lịch, ngân hàng, thị trường 
vốn, hóa chất, truyền thông, hàng tiêu dùng, điện tử, công nghệ, năng lượng, dịch vụ tài 
chính, y tế, bảo hiểm, khoa học đời sống, phương tiện truyền thông và giải trí, tài nguyên, 
khai thác khoáng sản, dịch vụ công và các hoạt động của chính phủ, và các tiện ích. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ cài đặt, bảo trì và sửa chữa trong lĩnh vực hệ thống phần cứng máy tính, 
mạng lưới phần cứng máy tính và phần cứng máy tính. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất âm thanh, video và phụ trợ và sản xuất hậu kỳ cho ngành công 
nghiệp điện ảnh, video, phát sóng, vệ tinh, cáp và truyền hình; dịch vụ thu âm; dịch vụ chỉnh 
sửa và tăng cường âm thanh; dịch vụ chụp ảnh và quay phim; sản xuất bản ghi âm và nghe 
nhìn; dịch vụ hòa trộn âm thanh (mixing) của hội thoại, âm nhạc, hiệu ứng âm thanh, đối 
thoại và thuyết trình; dịch vụ lồng tiếng; dịch vụ ghi hiệu ứng âm thanh trực tiếp; sản xuất 
hậu kỳ, phát lại và tăng cường âm thanh; ghi và lồng tiếng nước ngoài/lồng tiếng (looping); 
sản xuất hậu kỳ video, sản xuất hậu kỳ âm thanh; dịch vụ thêm hiệu ứng hình ảnh và đồ họa 
vào băng video, băng âm thanh, phương tiện kỹ thuật số và phim; xử lý (mastering), chỉnh 
sửa, bổ sung, khôi phục, chuyển đổi và định dạng lại phim, phương tiện kỹ thuật số và băng 
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video; chỉnh sửa phim, phương tiện kỹ thuật số và băng video; xử lý (mastering) đĩa cd, dvd 
và phương tiện truyền thông điện tử; sản xuất âm thanh/hình ảnh và các hiệu ứng đặc biệt cho 
quảng cáo, phim và truyền hình; dịch vụ xuất bản, trừ xuất bản phẩm quảng cáo; cung cấp 
các ấn phẩm điện tử trực tuyến, âm nhạc kỹ thuật số và giải trí kỹ thuật số (không thể tải 
xuống); dịch vụ triển lãm [không nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo]; cung cấp dịch 
vụ đào tạo, bao gồm, tổ chức các khóa học, hội nghị chuyên đề, hội thảo, và các bài học kinh 
nghiệm trong các lĩnh vực sử dụng và phát triển phần mềm máy tính, hoạt động kinh doanh 
và kinh doanh, và cho việc phân phối các tài liệu giảng dạy liên quan. 
 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển 
phần mềm giao diện người dùng; dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch vụ thiết kế đồ họa máy tính; 
dịch vụ tư vấn máy tính; dịch vụ tích hợp hệ thống máy tính; dịch vụ cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ liên quan đến phân tích đối tượng, thấu hiểu khách hàng, nghiên cứu dư luận 
xã hội, khoa học và kỹ thuật dữ liệu, phân tích kỹ thuật số, điều phối dữ liệu và kiếm tiền từ 
dữ liệu; phân tích hệ thống máy tính; tạo, bảo trì và lưu trữ trang web của người khác; thiết 
kế và phát triển trang web cho người khác, cụ thể là thiết kế, thiết kế đồ họa và viết mã, viết 
đồ họa cho trang web theo ủy quyền; quản lý nhóm thiết kế, cụ thể là dịch vụ quản lý dự án 
máy tính trong lĩnh vực đồ họa máy tính và thiết kế trang web; ra quyết định thiết kế và phát 
triển ý tưởng thiết kế, cụ thể là lập kế hoạch, thiết kế và phát triển trang web trực tuyến cho 
bên thứ ba; thiết kế trực quan, thiết kế tương tác, thiết kế giao diện và thiết kế đồ họa chuyển 
động, cụ thể là dịch vụ thiết kế đồ họa và trực quan đa ngành; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo 
hình ảnh điện tử của đồ họa máy tính; dịch vụ thông tin, nghiên cứu và tư vấn công nghệ 
thông tin trong các lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, 
bảo mật công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây, giải pháp điện toán đám 
mây công cộng và giải pháp điện toán đám mây riêng, bảo mật điện toán đám mây, lưu trữ 
thông tin và dữ liệu, kiến trúc trung tâm dữ liệu, quản lý dữ liệu, lưu trữ thông tin và dữ liệu 
và mạng máy tính, phân tích, phát triển trang web, phát triển ứng dụng di động, phát triển 
phần mềm; dịch vụ thông tin, nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin trong các lĩnh vực 
ứng dụng phần mềm, phần mềm máy tính và chiến lược hệ thống máy tính, hệ thống máy 
tính, thiết kế hệ thống máy tính, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, chiến lược kỹ thuật số, máy 
tính, an ninh mạng và máy tính, kiến trúc doanh nghiệp để sắp xếp các quy trình kinh doanh 
và chiến lược với các giải pháp công nghệ đúng đắn và phần mềm mã nguồn mở; dịch vụ 
thông tin, nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin trong lĩnh vực chuyển đổi nơi làm việc, 
cụ thể là tiêu chuẩn hóa các thiết bị dùng cho nhân viên, nâng cấp và di chú đến các phần 
mềm và hệ thống mới, và áp dụng, triển khai công nghệ, phần mềm và thiết bị mới; thiết kế 
và phát triển phần mềm không thể tải về trong lĩnh vực phương tiện truyền thông xã hội, 
marketing, bán hàng, dịch vụ khách hàng, hiệu suất trang web, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, 
dịch vụ tài chính, truyền thông, công nghệ di động, hàng tiêu dùng, bán lẻ, các chương trình 
khách hàng thân thiết, sản xuất và bảo hiểm; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là xử lý sự cố bản 
chất là chẩn đoán các vấn đề về phần mềm và phần cứng máy tính, bao gồm dịch vụ hỗ trợ 
cho việc vận hành và bảo trì phần mềm máy tính và hệ thống máy tính; nền tảng như một 
dịch vụ (PaaS) gồm các nền tảng phần mềm máy tính để phân tích kinh doanh và quản lý cơ 
sở dữ liệu trong các lĩnh vực thương mại điện tử và truyền thông kỹ thuật số; cung cấp phần 
mềm không tải về dựa trên đám mây, để sử dụng trong phân tích kinh doanh và quản lý cơ sở 
dữ liệu trong các lĩnh vực truyền thông xã hội, marketing, bán hàng, dịch vụ khách hàng, hiệu 
suất trang web, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, dịch vụ tài chính, truyền thông, công nghệ di 
động, hàng tiêu dùng, bán lẻ, các chương trình khách hàng thân thiết, sản xuất và bảo hiểm; 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là xử lý sự cố, bản chất là chẩn đoán các vấn đề về phần mềm 
và phần cứng máy tính liên quan đến bảo mật máy tính, phần cứng và phần mềm trong lĩnh 
vực dịch vụ công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật công nghệ 
thông tin, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây, giải pháp điện toán đám mây công cộng và 
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giải pháp điện toán đám mây riêng, bảo mật điện toán đám mây, lưu trữ thông tin và dữ liệu, 
kiến trúc trung tâm dữ liệu, quản lý dữ liệu, lưu trữ thông tin và dữ liệu; thiết kế và phát triển 
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống bảo mật cho môi trường điện toán đám mây và 
mạng máy tính; cung cấp hệ thống máy tính ảo và môi trường máy tính ảo thông qua điện 
toán đám mây; dịch vụ quản lý ứng dụng, cụ thể là bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật, bản chất là xử lý 
sự cố, thiết kế, nâng cao, nâng cấp và phát triển các ứng dụng của người khác; thiết kế tùy 
chỉnh, thử nghiệm, phát triển và triển khai các ứng dụng, phần mềm máy tính và hệ thống 
máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là thiết kế và phát triển kiến trúc cơ sở dữ liệu máy tính và 
kiến trúc ứng dụng máy tính; cung cấp các dịch vụ triển khai, tư vấn kỹ thuật, bảo trì và quản 
lý công nghệ đối với phần mềm máy tính của bên thứ ba, các ứng dụng phần mềm, nền tảng 
phần mềm và phần mềm trung gian cho người khác; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa 
trên đám mây sử dụng trong vận chuyển và giao nhận hàng để tối ưu hóa khả năng vận 
chuyển hàng hóa và dịch vụ khách hàng; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa trên đám 
mây cho dịch vụ công và chăm sóc sức khỏe để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu và tuân 
thủ các quy định của chính phủ; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa trên đám mây cho 
việc quản lý nguồn nhân lực để sử dụng trong lưu trữ dữ liệu và tổ chức dữ liệu; cung cấp 
phần mềm không thể tải về dựa trên đám mây cho bán hàng tích hợp để sử dụng trong quản 
lý các chương trình khuyến mãi, doanh số bán lẻ, dịch vụ giao hàng của cửa hàng và dịch vụ 
khách hàng; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa trên đám mây cho video kỹ thuật số để 
sử dụng trong phân phối video; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa trên đám mây cho 
bảo hiểm niên kim và bảo hiểm nhân thọ để sử dụng trong phát triển sản phẩm, phát hành 
hợp đồng, thẩm định hợp đồng và quản lý hợp đồng bao gồm cả giải quyết quyền lợi bảo 
hiểm và hoàn tiền bảo hiểm; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa trên đám mây cho vay 
thế chấp để sử dụng trong việc khởi tạo cho vay; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa 
trên đám mây cho bảo hiểm tài sản-tai nạn để sử dụng trong quản lý các chính sách bảo hiểm, 
bồi thường bảo hiểm và thanh toán bảo hiểm; cung cấp phần mềm không thể tải về dựa trên 
đám mây cho việc chuyển đổi dữ liệu trong các lĩnh vực sáp nhập và các hoạt động thuê 
ngoài quy trình kinh doanh; dịch vụ triển khai trong lĩnh vực hệ thống phần cứng máy tính, 
mạng lưới phần cứng máy tính và phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn máy tính, cụ thể là 
thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính cho người khác; tư vấn kỹ thuật cho 
hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng 
máy tính, cụ thể là thiết kế và phát triển trí tuệ nhân tạo (ai), mạng lưới thiết bị kết nối 
internet (iot), phần cứng và phần mềm in ba chiều; nghiên cứu sản phẩm tiên tiến trong các 
lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (ai), mạng lưới thiết bị kết nối internet (iot), đổi mới và in ba chiều, 
tất cả các dịch vụ nói trên đang được cung cấp trong lĩnh vực công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo 
và mạng lưới thiết bị kết nối internet. 
 

(210) 4-2022-34582 (220) 23/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

PHARMA KIDS (VN) 
160/43 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận 
Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho 
trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức cho trẻ nhỏ; sản phẩm thay 
thế cho sữa mẹ. 
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Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; đồ 
uống làm từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chủ yếu); yến sào (tổ chim yến ăn 
được). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước yến sào (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích 
y tế); đồ uống trên cơ sở gạo và đậu nành (không phải là sản phẩm thay thế sữa); nước ép rau 
quả dùng để uống (không dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây; siro dùng cho đồ uống. 
 

(210) 4-2022-34628 (220) 23/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, đỏ, hồng. 
 

 (731) PHẠM THỊ DUNG (VN) 
Thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2022-34868 (220) 24/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 19.13.22; 20.5.7; 26.11.13 

(591) Đen, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM - XNK AHATA 
(VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; áo định hình ngực; đai nịt bụng; quần áo chuyên dụng 
cho phòng mổ; gen nách tay; gen cằm; cốc nguyệt san; vú giả; vật liệu khâu vết thương. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang, đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị, dụng cụ y tế, áo định hình ngực, đai nịt bụng, áo blouse, gen 
nách tay, gen cằm, cốc nguyệt san, vú giả, vật liệu khâu vết thương, quần áo thời trang, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, thắt lưng. 
 

(210) 4-2022-34869 (220) 24/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh ngọc bích, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM - XNK AHATA 
(VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

100 
 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; áo định hình ngực; đai nịt bụng; quần áo chuyên dụng 
cho phòng mổ; gen nách tay; gen cằm; cốc nguyệt san; vú giả; vật liệu khâu vết thương. 
 
Nhóm 25: Quần áo thời trang, đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục). 
 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị, dụng cụ y tế, áo định hình ngực, đai nịt bụng, áo blouse, gen 
nách tay, gen cằm, cốc nguyệt san, vú giả, vật liệu khâu vết thương, quần áo thời trang, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, thắt lưng. 
 

(210) 4-2022-34902 (220) 24/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.2 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, da cam, xanh lá 
cây, xanh đậm, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
TX59 (VN) 
54 đường 17A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sơn, kính và các thiết bị lắp đặt trong xây dựng, phụ 

tùng ô tô xe máy, máy khoan, máy cắt, máy mài, máy bào, máy phay, máy đục, dụng cụ cầm 
tay, thao tác thủ công, búa răng, búa chèn, dụng cụ đánh dấu gia súc, cây lao móc, dụng cụ 
giũa móng, dùng điện, cờ lê [dụng cụ cầm tay], dụng cụ vặn ốc, vít [công cụ cầm tay], cái 
kìm, khoan tay [dụng cụ cầm tay], đục [dụng cụ cầm tay] búa [dụng cụ cầm tay], tua vít, giũa 
[dụng cụ cầm tay, dao [dụng cụ cầm tay], mũi khoan [dụng cụ cầm tay], công cụ cắt [dụng cụ 
cầm tay], lưỡi cưa bộ phận của dụng cụ cầm tay], đĩa mài bằng đá nhám, dụng cụ nông 
nghiệp thao tác thủ công], dụng cụ tán đinh [công cụ cầm tay] dụng cụ tháo vòng bi có ba 
vấu [dùng cụ cầm tay], dụng cụ khắc, chạm trổ [công cụ cầm tay], kéo cắt, kéo dụng cụ cầm 
tay], lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay], kiếm lưỡi cong; đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng 
đất. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản.  
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình, xây dựng nhà ở, xây dựng tòa nhà.  
 

(210) 4-2022-35535 (220) 29/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.11.3; 26.15.15 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
PSV HOME (VN) 
TT3-18, khu nhà ở thấp tầng, khu đô thị 
mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 07: Thiết bị kéo rèm vận hành bằng điện; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và 
động cơ; hộp tay quay dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; thiết bị đóng cửa bằng điện; 
thiết bị mở cửa bàng điện; thiết bị mở cửa, dùng thủy lực.  
 
Nhóm 20: Tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; móc rèm; thanh ray cho rèm; vòng treo rèm; 
rèm bằng tre; mành che cửa số bằng vải dệt dùng trong nhà; con lăn cho rèm; mành che nắng 
cửa số bên trong nhà [đồ nội thất].  
 
Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt hoặc bàng chất dẻo; dải giữ rèm làm bằng vật liệu dệt; rèm cửa 
ra vào; rèm cửa dạng lưới; rèm mắt cáo [bằng vải].  
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: thiết bị kéo rèm vận hành bằng điện, cơ 
cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ, hộp tay quay dùng cho máy, động cơ điện 
và động cơ, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, thiết bị mở cửa, dùng 
thủy lực, tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí, móc rèm, thanh ray cho rèm, vòng treo rèm, 
rèm bằng tre, mành che cửa sổ bằng vải dệt dùng trong nhà, con lăn cho rèm, mành che nắng 
cửa sổ bên trong nhà [đồ nội thất], mành che bên ngoài cửa, không bằng kim loại hoặc vật 
liệu dệt, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, dải giữ rèm làm bằng vật liệu dệt, rèm cửa ra 
vào, rèm cửa dạng lưới, rèm mắt cáo [bằng vải]. 
 

(210) 4-2022-35611 (220) 29/08/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.15; 24.17.24; 26.15.1 

(591) Vàng, da cam đậm, da cam nhạt, đỏ, đen, 
trắng. 

 

 (731) NGUYỄN VĂN CƯỜNG (VN) 
DA The Terra - AH, khu đô thị mới An 
Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử (sàn giao dịch thương mại điện tử cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ trên internet); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ thương mại quốc tế; dịch vụ môi giới kinh 
doanh; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; xử lý dữ liệu liên quan đến hậu cần 
(logistics) vận tải. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ 
phân tích tài chính; quản lý bất động sản; mua bán bất động sản. 
 
Nhóm 39: Hậu cần vận tải (logistics); dịch vụ tư vấn liên quan đến hậu cần (logistics) vận tải; 
dịch vụ vận chuyển; dịch vụ du lịch; đại lý vé máy bay. 
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(210) 4-2022-35645 (220) 29/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.1.5; 5.1.16; 5.3.20; 
25.12.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUTH GROUP 
(VN) 
113 ấp Hạ, xã Tân Quới, huyện Thanh 
Bình, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa tắm, dầu gội 

đầu và dầu xả tóc, sữa rửa mặt, chế phẩm chống nắng, nước hoa và dầu thơm, son môi, xà 
phòng bánh, chế phẩm để tắm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, chế phẩm đánh răng, nước 
súc miệng không dùng cho mục đích y tế, tinh dầu, dược phẩm, thảo dược, thực phẩm chức 
năng, chế phẩm dược để chăm sóc da, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung chất dinh 
dưỡng, dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm, hạt đã chế biến, trái cây được bảo quản 
đóng hộp, trái cây sấy, rau củ quả đã qua chế biến đóng gói, nông sản chế biến như: rau củ 
quả sấy dạng lát và bột, trái cây ép dạng sệt, mứt quả ướt, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây, hương liệu cho thực phẩm, trà và các chất chiết xuất từ trà, chất thay thế trà, cà phê, mật 
ong, gạo, đường (ăn), tinh bột cho thực phẩm, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bột làm bánh, 
ca cao, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, rau quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi; kinh 
doanh (mua bán) nông sản; kinh doanh (mua bán) dược phẩm trực tuyến; dịch vụ bán lẻ dược 
phẩm, thực phẩm chức năng qua mạng internet; mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện 
tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm quần áo thời trang, đồ đội đầu, giày dép, túi xách thời trang, 
ví da, thắt lưng; dịch vụ mua bán các mặt hàng công nghiệp, nông nghiệp; dịch vụ mua bán 
hàng nông, lâm, thuỷ sản; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) nông sản 
chế biến như rau củ quả sấy dạng lát và dạng bột, trà và các chất chiết xuất từ trà, chất thay 
thế trà, cà phê, mật ong, gạo, đường, tinh bột cho thực phẩm, bột và chế phẩm làm từ ngũ 
cốc, rau quả tươi, trái cây sấy, hạt đã chế biến, dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm; dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo và marketing; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; cung cấp dịch vụ tìm 
kiếm, đặt hàng (cho người khác), tiếp thị, quảng cáo, xúc tiến bán hàng thông qua mạng liên 
lạc điện tử toàn cầu và cung cấp các thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 
 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hoá; dịch vụ giao hàng; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; vận 
chuyển đồ đạc; phát chuyển nhanh.  
 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; tổ chức hội thảo hội nghị cho mục đích giáo dục, văn hóa, thể 
thao và giải trí; đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nghiệp (các kỹ năng mềm về quảng cáo, 
marketing, quản trị kinh doanh, dịch vụ SEO, và khởi nghiệp); đào tạo trực tuyến trên mạng 
internet; dịch vụ hỗ trợ đào tạo kiến thức, thực hành trong ươm tạo, khởi nghiệp doanh 
nghiệp. 
 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa; thiết kế website; thiết kế đồ họa (market) cho mục đích in ấn; tạo 
lập và duy trì trang web cho người khác; thiết kế quần áo thời trang; thiết kế giày dép; thiết 
kế túi xách thời trang. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn nhanh; quán trà; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do 
nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2022-35646 (220) 29/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.1.5; 5.1.16; 5.3.20; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUTH GROUP 
(VN) 
113 ấp Hạ, xã Tân Quới, huyện Thanh 
Bình, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa tắm; dầu gội đầu và dầu xả tóc; sữa rửa mặt; chế 

phẩm chống nắng; nước hoa và dầu thơm; son môi; xà phòng bánh; chế phẩm để tắm, không 
dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm đánh răng; nước súc 
miệng không dùng cho mục đích y tế; tinh dầu. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược để chăm sóc da; 
chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng [thực phẩm chức năng]. 
 
Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm; hạt đã chế biến; trái cây được bảo quản 
đóng hộp; trái cây sấy; rau củ quả đã qua chế biến đóng gói; nông sản chế biến như: rau củ 
quả sấy dạng lát và bột; trái cây ép dạng sệt; mứt quả ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây. 
 
Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm, trừ tinh dầu; trà (trừ trà dùng cho mục đích y tế) và các 
chất chiết xuất từ trà; chất thay thế trà; cà phê; mật ong; gạo; đường (ăn); tinh bột cho thực 
phẩm; bột và chế phẩm từ ngũ cốc; bột làm bánh; ca cao; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa tắm, dầu gội 
đầu và dầu xả tóc, sữa rửa mặt, chế phẩm chống nắng, nước hoa và dầu thơm, son môi, xà 
phòng bánh, chế phẩm để tắm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, chế phẩm đánh răng, nước 
súc miệng, tinh dầu, dược phẩm, thảo dược, thực phẩm chức năng, chế phẩm dược để chăm 
sóc da, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng, dầu thực vật và mỡ 
dùng cho thực phẩm, hạt đã chế biến, trái cây được bảo quản đóng hộp, trái cây sấy, rau củ 
quả đã qua chế biến đóng gói, nông sản chế biến như: rau củ quả sấy dạng lát và bột, trái cây 
ép dạng sệt, mứt quả ướt, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, hương liệu cho thực phẩm, 
trà và các chất chiết xuất từ trà, chất thay thế trà, cà phê, mật ong, gạo, đường (ăn), tinh bột 
cho thực phẩm, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bột làm bánh, ca cao, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc; kinh doanh (mua bán) nông sản; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; dịch vụ quảng cáo và marketing; kinh doanh (mua bán) dược phẩm trực tuyến; dịch 
vụ bán lẻ dược phẩm, thực phẩm chức năng qua mạng internet; dịch vụ mua bán hàng nông, 
lâm, thuỷ sản; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; cung cấp dịch vụ tìm kiếm, đặt hàng (cho người khác), tiếp thị, quảng cáo, xúc tiến 
bán hàng thông qua mạng liên lạc điện tử toàn cầu và cung cấp các thông tin liên quan đến 
các dịch vụ nêu trên; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) nông sản chế 
biến như rau củ quả sấy dạng lát và dạng bột, trà và các chất chiết xuất từ trà, chất thay thế 
trà, cà phê, mật ong, gạo, đường, tinh bột cho thực phẩm, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, 
rau quả tươi, trái cây sấy, hạt đã chế biến, dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm.  
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倦 

(210) 4-2022-35704 (220) 30/08/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NEWFARM 

VIỆT NAM (VN) 
Phòng A4.04, khu phức hợp căn hộ Nhật 
Hoa, 33 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất 

tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ. 
 

(210) 4-2022-36509 (220) 05/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5 

(591) Xanh dương nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT ĐÔNG MINH (VN) 
10 đường 55A, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa nam.  

 
Nhóm 09: Kính mát. 
 
Nhóm 18: Ví.  
 
Nhóm 25: Quần áo; nón; tất; thắt lưng [trang phục].  
 
Nhóm 35: Mua bán quần áo nam, tất, nước hoa nam, kính mát, ví, thắt lưng.  
 

(210) 4-2022-36510 (220) 05/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.5.3; 5.7.3; 5.13.4; 19.3.1 

(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh đậm, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIA QUỐC TẾ 
SÀI GÒN HÀ NỘI (VN) 
Cụm công nghiệp Quốc Oai, Km 18 
đường Láng - Hòa Lạc, thị trấn Quốc 
Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; hèm bia; hèm mạch nha; đồ uống không có cồn. 
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(210) 4-2022-36511 (220) 05/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.5.3; 5.7.3; 5.13.4; 19.3.1; 
26.11.12 

(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh đậm, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIA QUỐC TẾ 
SÀI GÒN HÀ NỘI (VN) 
Cụm công nghiệp Quốc Oai, Km 18 
đường Láng - Hòa Lạc, thị trấn Quốc 
Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; hèm bia; hèm mạch nha; đồ uống không có cồn. 
 

(210) 4-2022-36518 (220) 05/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC 

THỰC PHẨM TECH FOOD (VN) 
G31 khu đô thị Phú Điền, phường Đồng 
Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh 

  
(511) Nhóm 30: Gạo; bột sắn; ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc; chè [trà]; cà phê; ca cao; bánh mỳ; 

bánh nướng các loại; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sôcôla hoặc các sản phẩm ăn liền, 
uống liền chế biến từ bột ngũ cốc; mỳ ăn liền; bột canh [gia vị]; bột gia vị; tương ớt; nước sốt 
dùng cho bánh mỳ và cơm; dầu dấm trộn xà lách; nước sốt chấm rau.  
 

(210) 4-2022-36519 (220) 05/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC 

THỰC PHẨM TECH FOOD (VN) 
G31 khu đô thị Phú Điền, phường Đồng 
Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh 

  
(511) Nhóm 30: Gạo; bột sắn; ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc; chè [trà]; cà phê; ca cao; bánh mỳ; 

bánh nướng các loại; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sôcôla hoặc các sản phẩm ăn liền, 
uống liền chế biến từ bột ngũ cốc; mỳ ăn liền; bột canh [gia vị]; bột gia vị; tương ớt; nước sốt 
dùng cho bánh mỳ và cơm; dầu dấm trộn xà lách; nước sốt chấm rau.  
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(210) 4-2022-36526 (220) 05/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.5 
 

 (731) GIANT MANUFACTURING CO., LTD. 
(TW) 
No. 997, 999, Sec. 1, Dongda Rd., Xitun 
Dist., Taichung City 407727, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (gps); thiết bị theo dõi và điều hướng hệ thống 
định vị toàn cầu (gps) có bản chất là máy vi tính cho gps; máy vi tính; máy vi tính không dây; 
máy tính sử dụng cho xe đạp và cho việc đạp xe; thiết bị điều khiển từ xa không dây cho thiết 
bị điện tử cầm tay và máy vi tính; thiết bị cảm biến; thiết bị cảm biến để theo dõi di chuyển 
và chuyển động vật lý; bộ dò; thiết bị giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; thiết bị cảm 
biến hệ thống định vị toàn cầu (gps) được lắp sẵn trên xe cộ để xác định tốc độ chuyển động 
của xe; phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động, có thể tải xuống; phần mềm máy vi tính, 
ghi sẵn hoặc có thể tải xuống; chương trình máy vi tính, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống; phần 
mềm ứng dụng di động, cụ thể là phần mềm có thể tải xuống có bản chất là ứng dụng di động 
để phân tích và ghi lại dữ liệu về việc đạp xe, hiệu chỉnh thông số của xe đáp ứng yêu cầu về 
thể chất và hiệu suất của người đạp xe, và vị trí xe cũng như quản lý dữ liệu; ứng dụng di 
động có thể tải xuống để phân tích và ghi lại dữ liệu về việc đạp xe, hiệu chỉnh thông số của 
xe đáp ứng yêu cầu về thể chất và hiệu suất của người đạp xe, và vị trí xe cũng như quản lý 
dữ liệu; ứng dụng phần mềm máy vi tính có thể tải xuống để phân tích và ghi lại dữ liệu về 
việc đạp xe, hiệu chỉnh thông số của xe đáp ứng yêu cầu về thể chất và hiệu suất của người 
đạp xe, và vị trí xe cũng như quản lý dữ liệu; phần mềm máy tính ghi sẵn để phân tích và ghi 
lại dữ liệu về việc đạp xe, hiệu chỉnh thông số của xe đáp ứng yêu cầu về thể chất và hiệu 
suất của người đạp xe, và vị trí xe cũng như quản lý dữ liệu; phần mềm ứng dụng máy vi tính 
có thể tải xuống cho điện thoại thông minh và thiết bị di động, cụ thể là phần mềm cho mạng 
xã hội, tiếp nhận và truyền dữ liệu, sức khỏe thể chất và đánh giá thể lực; phần mềm máy vi 
tính cho hệ thống định vị toàn cầu; bản ghi video có thể tải xuống; video có thể tải xuống, cụ 
thể là bản ghi video có thể tải xuống trong lĩnh vực đạp xe; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; 
mũ bảo hiểm dùng cho việc đi xe đạp; kính đeo mắt; pin điện; pin điện dùng cho xe đạp điện. 
 
Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp; khung xe đạp; tấm phủ xe đạp, đã tạo hình 
vừa vặn với xe đạp; chuông xe đạp; giỏ chuyên dụng cho xe đạp; túi treo chuyên dụng cho xe 
đạp; giá để chai nước chuyên dụng cho xe đạp; nắp chống bắn nước cho xe cộ; đệm chống va 
đập cho xe đạp; giá đèo hàng chuyên dụng cho xe đạp; giá treo xe đạp cho xe cộ; tay nắm ghi 
đông xe đạp; tay nắm phanh xe đạp; ghi đông xe đạp; chân chống xe đạp; bàn đạp xe đạp; 
yên xe đạp; trụ ngồi xe đạp; pô-tăng để kẹp ghi đông xe đạp [phụ tùng xe đạp]; bánh xe cộ; 
bánh xe đạp; lốp xe; lốp xe đạp; bơm cho lốp xe đạp; phanh xe đạp; xích xe đạp; đùi đĩa xe 
đạp; động cơ cho xe đạp; chắn bùn xe đạp; rơ moóc xe đạp; bánh răng truyền động cho xe 
đạp; ổ trục cho bánh xe đạp; vành bánh xe đạp; nan hoa bánh xe đạp; săm cho lốp xe đạp; túi 
chuyên dụng đeo sau yên xe đạp; lốp không săm cho xe đạp. 
 
Nhóm 25: Vật giữ ấm cánh tay [trang phục]; trang phục giữ ấm cánh tay được bán kèm như 
phụ kiện không tách rời của quần áo thể thao, cụ thể là áo nịt len; trang phục bó cho bắp chân 
được bán kèm như phụ kiện không tách rời của quần áo thể thao, cụ thể là quần dài; quần áo 
lót trong giúp giữ ấm, thấm hút và thoát mồ hôi cho da; quần soóc yếm; quần soóc; quần dài; 
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áo nỉ có mũ; áo phông ngắn tay; đồ đi chân; găng tay [trang phục]; đồ đội đầu; mũ dùng cho 
đạp xe; áo vét [quần áo]; áo gi lê; áo lót; áo nịt len; đồ đi ở chân dưới dạng cái bọc ngoài 
giày, không dùng cho mục đích y tế; đồ đi ở chân dưới dạng cái bọc giày, cụ thể là đồ đi ở 
chân bọc vừa vặn vào giày bên trong để bảo vệ giày không bị thấm nước hoặc các hư hỏng 
khác; tất ngắn cổ; quần áo; quần áo thể thao. 
 

(210) 4-2022-36539 (220) 05/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 26.11.3; 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) TOKUYO BIOTECH CO., LTD. (TW) 
No. 19, Wenming Rd., Guishan Dist., 
Taoyuan City 33382, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị mát xa bấm huyệt ngón tay; 
đai mát xa; dụng cụ thẩm mỹ điện tử; thiết bị chăm sóc sắc đẹp da mặt bằng sóng siêu âm; 
thiết bị mát xa chân; máy mát xa giảm béo, dùng điện; ghế xoa bóp, chạy điện; đệm ghế xoa 
bóp chạy điện; thiết bị rung lắc cơ thể; gậy mát xa; găng tay để xoa bóp; máy tuần hoàn máu; 
máy đấm bóp (máy tẩm quất); máy mát xa điện; thiết bị rung lắc (thiết bị mát xa); giường 
mát xa điện; máy mát xa chân bằng điện; mặt nạ trị liệu. 
 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; quạt trần; quạt điện; bếp điện; nồi cơm điện; tủ lạnh; cánh quạt điện; 
nồi nhiệt điện; máy sưởi điện; bếp điện có điều khiển nhiệt độ; quạt làm mát; quạt sưởi; máy 
sấy chăn; máy sấy bát đĩa; chảo nướng điện; máy sấy quần áo, chạy điện; máy làm bánh mì 
dùng cho mục đích gia dụng; máy hấp (đồ gia dụng). 
 
Nhóm 28: Ghế băng ngồi tập thể dục; thiết bị tập thể dục nâng trọng lượng; ván chân (dụng 
cụ thể dục); xe đạp tập thể dục cố định; máy chạy thể dục; tạ nâng (dụng cụ thể dục); tạ dùng 
để luyện tập thể dục; máy tập thể dục; dụng cụ luyện cơ tay; thiết bị tập thể dục (thiết bị kéo 
dây); thiết bị tăng cường cơ cho cơ thể; thiết bị phục hồi cơ thể; dụng cụ thể thao; bệ (bục) 
tập thể dục; đai tập thể dục giảm eo. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn doanh nghiệp; dịch vụ cửa hàng bách hóa, 
dịch vụ trung tâm mua sắm, dịch vụ mua sắm trực tuyến các sản phẩm đồ dùng gia đình, bao 
gồm: hộp đựng thực phẩm, máy đánh trứng điện, máy làm bánh, máy móc chạy điện, máy 
xay sinh tố, máy pha cà phê, lò vi sóng, ấm đun nước, máy trộn, máy nướng bánh mì, khuôn 
dùng trong nấu nướng, chạn đựng thức ăn, máy làm mềm thịt, máy tách lòng đỏ trứng, máy 
ép hoa quả, chảo rán, thiết bị và máy đánh bóng, cái sàng, muỗng, phích đựng chất lỏng, máy 
rửa bát, giá để bát đĩa, bát đĩa bằng sành sứ, bếp nấu, nồi áp suất, máy nướng thịt, tivi, tủ 
lạnh, máy giặt, máy lau nhà bằng hơi nước, bếp nấu ăn, dụng cụ nấu ăn, thiết bị làm nóng 
nước, bàn là, máy sấy, máy khâu, hệ thống và thiết bị làm lạnh, đèn, lò nướng, bóng đèn, đèn 
lồng, hệ thống và thiết bị chiếu sáng, máy điều hòa không khí, thiết bị và máy lọc và làm 
sạch nước, móc rèm, vòng treo rèm, thanh treo rèm, đệm, thiết bị hấp thụ khói thuốc, bọt 
biển, bộ lọc, khay, đồ nội thất, kệ nội thất, giường, tủ, bàn, ghế sofa, ghế băng, giá để mũ, 
ghế, nệm, thang bậc; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại và tư vấn người tiêu dùng trong 
việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đồ dùng gia 
đình, bao gồm: hộp đựng thực phẩm, máy đánh trứng điện, máy làm bánh, máy móc chạy 
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điện, máy xay sinh tố, máy pha cà phê, lò vi sóng, ấm đun nước, máy trộn, máy nướng bánh 
mì, khuôn dùng trong nấu nướng, chạn đựng thức ăn, máy làm mềm thịt, máy tách lòng đỏ 
trứng, máy ép hoa quả, chảo rán, thiết bị và máy đánh bóng, cái sàng, muỗng, phích đựng 
chất lỏng, máy rửa bát, giá để bát đĩa, bát đĩa bằng sành sứ, bếp nấu, nồi áp suất, máy nướng 
thịt, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lau nhà bằng hơi nước, bếp nấu ăn, dụng cụ nấu ăn, thiết bị 
làm nóng nước, bàn là, máy sấy, máy khâu, hệ thống và thiết bị làm lạnh, đèn, lò nướng, 
bóng đèn, đèn lồng, hệ thống và thiết bị chiếu sáng, máy điều hòa không khí, thiết bị và máy 
lọc và làm sạch nước, móc rèm, vòng treo rèm, thanh treo rèm, đệm, thiết bị hấp thụ khói 
thuốc, bọt biển, bộ lọc, khay, đồ nội thất, kệ nội thất, giường, tủ, bàn, ghế sofa, ghế băng, giá 
để mũ, ghế, nệm, thang bậc; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ thể thao; dịch vụ bán buôn và bán 
lẻ thiết bị thể thao; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị y tế; dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết 
bị mát xa. 
 

(210) 4-2022-36561 (220) 06/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7 

(591) Cam đất, đen, ghi, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CỬA HÙNG HÀ 
(VN) 
Thôn Giạ, xã Thái Đào, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

  

(511) Nhóm 06: Cửa bằng kim loại. 
 

(210) 4-2022-36872 (220) 07/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Vàng đất. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VMAC (VN) 
Tầng 6, số 286, tòa nhà Eco Green, 
đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; quản lý bất 
động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; cho thuê thiết bị xây 
dựng. 

(210) 4-2022-36954 (220) 07/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.11; 26.5.1; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM TUẤN HỒNG 
PHÚ THỌ (VN) 
Tổ 11B, phố Anh Dũng, phường Tiên 
Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại gồm: cửa gỗ; cửa kính; gạch; ngói; đá; gỗ bán 
thành phẩm. 
 
Nhóm 20: Đồ nội thất gia đình bằng gỗ như: giường; tủ; bàn; ghế; kệ; tủ bếp. 
 
Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: gỗ, vật liệu xây 
dựng phi kim loại gồm: cửa gỗ, cửa kính, gạch, ngói, đá, đồ nội thất gia đình bằng gỗ như 
gường, tủ, bàn, ghế, kệ, tủ bếp, gỗ bán thành phẩm. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ chế biến lâm sản; gia công các sản phẩm gỗ theo yêu cầu. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất gia đình; thiết kế mỹ thuật sản phẩm gỗ. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rừng và cây lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2022-37305 (220) 09/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LEE & KIM (VN) 
B11, đường 3, khu xưởng Kizuna 2, lô 
B4-3-7-8, KCN Tân Kim, thị trấn Cần 
Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 29: Kim chi; rau muối; dưa muối; rau đã được bảo quản; rau, củ, đóng hộp; rau trộn.  
 

(210) 4-2022-37319 (220) 09/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 3.9.1 

(591) Xanh, đen, cam, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN NA 
UY (VN) 
Lô A2, khu công nghiệp Tân Kim Mở 
Rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2022-37320 (220) 09/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 3.9.1; 26.11.12 

(591) Xanh rêu, hồng, cam, vàng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN NA 
UY (VN) 
Lô A2, khu công nghiệp Tân Kim Mở 
Rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2022-37321 (220) 09/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.7; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Đen, nâu đất. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN NA 
UY (VN) 
Lô A2, khu công nghiệp Tân Kim Mở 
Rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón.  

 

(210) 4-2022-37507 (220) 12/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.1; 2.5.23; 4.5.1; 26.1.1 
 

 (731) NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ (VN) 
Ngô Xá, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Miếng lót thấm sữa; tã lót em bé dùng một lần. 
 
Nhóm 16: Giấy ăn. 
 
Nhóm 21: Cọ bình sữa. 
 
Nhóm 24: Khăn vải khô đa năng; khăn sữa rửa mặt cho bé bằng vải; khăn xô tắm cho bé. 
 

(210) 4-2022-37755 (220) 13/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.7.3; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN MAI 
NAM (VN) 
Thôn Phước Bình, xã Sơn Viên, huyện 
Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn (rượu gạo, rượu nếp cẩm). 
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(210) 4-2022-37763 (220) 13/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2 

(591) Đen, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THÀNH BẢO MINH (VN) 
Số 3, ngõ 13 phố Cao Thắng, phường Yết 
Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Nước rửa bình sữa; nước rửa chén bát; nước giặt; nước xả vải; khăn giấy ướt được 

tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; mỹ phẩm. 
 
Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú bình, núm vú giả (ti 
giả) cho trẻ em ngậm, van của bình sữa cho trẻ em bú. 
 
Nhóm 21: Chổi cọ để làm sạch và vệ sinh bình sữa, ống hút dùng để uống, bàn chải dùng để 
cọ rửa, bình để uống, vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng điện. 
 

(210) 4-2022-38032 (220) 14/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen. 
 

 (731) TRẦN ANH TUẤN (VN) 
139 Trần Hưng Đạo, phường Dương 
Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên 
Giang 

  
(511) Nhóm 29: Tôm, cua, cá, tôm hùm, tôm tít, sò [tất cả không còn sống].  

 
Nhóm 31: Tôm, cua, cá, tôm hùm, tôm tít, sò [tất cả đều còn sống]. 
 

(210) 4-2022-38210 (220) 15/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ VIỆT 
HƯƠNG (VN) 
Số 139/1B đường ĐT 744, ấp Bến Giảng, 
xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: sắt, thép, ống thép, ống inox. 
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(210) 4-2022-38399 (220) 16/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.4 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA 
ĐÌNH (VN) 
Tầng 5, tầng 8, tầng 9 tòa nhà HTP 
Building, số 434 đường Trần Khát Chân, 
phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính đã được ghi; phần mềm máy vi 

tính có chức năng định danh người dùng, có thể tải về; ứng dụng (phần mềm) cho điện thoại 
và máy tính bảng; nền tảng phần mềm máy tính; robot lễ tân ảo; phần mềm trò chơi máy tính, 
tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, 
ghi sẵn; chương trình máy vi tính, tải xuống được; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể 
tải về; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc 
tải về; bộ dữ liệu, đã được ghi hoặc tải về; ví điện tử tải xuống được; thiết bị để xử lý dữ liệu; 
thiết bị truyền phát; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số [PDA]; người máy dùng trong giảng 
dạy, rô bốt dùng trong giảng dạy; rô bốt hiện diện từ xa; máy trả lời tự động; bộ dữ liệu, đã 
được ghi hoặc tải về; đồ họa có thể tải về dùng cho điện thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể 
tải về được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; người máy giám sát an ninh, rô bốt 
giám sát an ninh. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ xử lý dữ liệu [chức năng văn phòng]; hoạt động thương mại 
điện tử (gồm website thương mại điện tử) cụ thể là: mua bán trực tuyến các vật phẩm ảo; dịch 
vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến thương mại (dịch vụ người mẫu ảo kết 
hợp trí nhân tạo phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến thương mại); dịch vụ mua bán: linh 
kiện bán dẫn [điện tử], sản phẩm an toàn thông tin mạng (sản phẩm kiểm tra, đánh giá an 
toàn thông tin mạng, sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng, sản phẩm chống tấn công 
xâm nhập); dịch vụ trả lời điện thoại [dùng cho chủ thuê báo vắng mặt]; dịch vụ nhắc nhở 
buổi hẹn [chức năng văn phòng]; dịch vụ xắp sếp lịch hẹn [chức năng văn phòng]; biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch 
vụ truyền thông doanh nghiệp; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quản lý tư liệu bằng 
máy tính; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; tư vấn quản lý nhân 
sự; marketing trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ điểm 
tin; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; xuất bản tài liệu quảng cáo; marketing 
mục tiêu; dịch vụ tư vấn kinh doanh cho chuyển đổi kỹ thuật số; dịch vụ dữ liệu người tiêu 
dùng cho mục đích thương mại hoặc marketing; quản lý tệp tin máy tính; cập nhật và duy trì 
dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ đăng ký quà tặng; cho thuê không gian quảng 
cáo. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ cấp quyền truy cập vào cổng thông tin điện tử; dịch vụ cung cấp hoạt 
động của các điểm truy cập internet; đại lý dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên 
mạng viễn thông; cung cấp diễn đàn trực tuyến; livestream; phát sóng trực tiếp qua internet; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; gửi tin nhắn; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của 
máy vi tính; kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin cụ thể là truy cập mạng internet để cung 
cấp các thông tin về giải trí, giáo dục, game, dữ liệu data và giá trị gia tăng trên mạng viễn 
thông di động, mạng internet. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

113 
 

Nhóm 41: Giáo dục; giảng dạy trực tuyến; giáo dục trực tuyến; cung cấp thông tin trực tuyến 
về lĩnh vực giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; trình 
diễn các buổi biểu diễn trực tiếp (trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp trên nền tảng internet 
thông qua người mẫu ảo kết hợp trí tuệ nhân tạo); cung cấp video trực tuyến, không tải xuống 
được; dịch vụ giải trí (dịch vụ giải trí thông qua người mẫu ảo kết hợp trí tuệ nhân tạo) thông 
qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp tiện nghi giải trí, cung cấp tiện ích giải trí; khóa 
đào tạo từ xa; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; cung cấp âm nhạc trực tuyến, 
không tải xuống được, sản xuất buổi biểu diễn; cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; 
tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dàn 
dựng buổi biểu diễn, sản xuất buổi biểu diễn; dịch vụ chỉnh sửa video cho các sự kiện; cung 
cấp thứ hạng của người dùng cho mục đích giải trí hoặc văn hóa; cung cấp xếp hạng của 
người dùng cho mục đích giải trí hoặc văn hóa; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; 
cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động giải trí; giới thiệu phim trình chiếu. 
 
Nhóm 42: Tư vấn trí tuệ nhân tạo; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ 
thông tin; thiết kế các mô hình được mô phỏng bằng máy tính; phát triển nền tảng máy vi 
tính; tư vấn phần mềm máy tính (trừ lĩnh vực nhà hàng ăn uống); tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch 
vụ điện toán đám mây; tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công 
nghệ cho các giao dịch thương mại điện tử; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ 
đăng nhập một lần cho các ứng dụng phần mềm trực tuyến; cho thuê phần mềm máy tính; 
nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ; 
dịch vụ kỹ thuật phần mềm để xử lý dữ liệu; dịch vụ tư vấn công nghệ cao chuyển đổi số; 
nghiên cứu công nghệ; thiết kế trang phục; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới 
cho người khác; dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; sản xuất phần mềm máy vi 
tính; thiết lập mạng xã hội; dịch vụ lập trình máy vi tính. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

(210) 4-2022-38704 (220) 19/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.7; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LA SA (VN) 
Số 809/22 đường Trần Hưng Đạo, 
phường 01, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi; áo thun; áo kiểu; đầm; chân váy; quần short, quần kiểu.  
 

(210) 4-2022-38784 (220) 19/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1 

(591) Đen, nâu, trắng, nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÂN ĐỨC ĐẠT 
(VN) 
Số 122, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường Thành Công, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
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(511) Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn đầu tư. 
 
Nhóm 41: Xuất bản sách; tổ chức khóa học trực tiếp hoặc từ xa (về đầu tư và tài chính). 
 

(210) 4-2022-39217 (220) 21/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.11.7; 3.11.24; 25.1.25; 26.4.4 

(591) Vàng, tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TUKTAK (VN) 
256/22 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Một số chất phụ gia dùng trong sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm.  

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu.  
 
Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 
Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao và các sản phẩm thay thế chúng; muối, gia vị, thảo mộc đã bảo 
quản; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho đồ ăn hoặc đồ uống.  
 

(210) 4-2022-39259 (220) 21/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.16; 26.1.1 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NOSAVI (VN) 
Số 86/8 đường B'lao Xire, thôn 6, xã Đại 
Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây đã chế biến; rau; trứng; sữa; nước quả nấu đông; mứt ướt. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà) ca cao; cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 
Nhóm 35: Mua bán nông sản tươi, nông sản đã qua chế biến. 
 

(210) 4-2022-39350 (220) 22/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.11.17 

(591) Xanh nước biển. 
 

 (731) LÊ HỮU ĐỨC (VN) 
27/2A3, đường 36, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Máy vi tính, phần mềm máy tính (có thể tải xuống); thiết bị ngoại vi máy tính; 
điện thoại di động; thiết bị xử lý dữ liệu; ấn phẩm điện tử (có thể tải xuống); linh kiện máy 
tính; linh kiện điện tử. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích bán hàng; hoạt động tư vấn quản lý 
kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu và thăm dò dư luận; lập chỉ mục trang web cho mục đích 
thương mại hay quảng cáo; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; mua bán thiết 
bị, linh kiện điện tử và viễn thông cụ thể là máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính 
bảng, linh kiện máy tính, phụ kiện điện thoại: tai nghe, sạc điện thoại; bán buôn bán lẻ các 
sản phẩm: máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy tính (có thể tải xuống), điện 
thoại di động, thiết bị xử lý dữ liệu, phương tiện dữ liệu quang học, ấn phẩm điện tử (có thể 
tải xuống), thiết bị chống trộm điện tử; thương mại điện tử, cụ thể mua bán trực tuyến thiết bị 
và linh kiện điện tử (điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính để bàn, camera, 
đồng hộ điện tử, máy chơi game và các linh kiện điện tử cấu thành lên các thiết bị trên), linh 
phụ kiện máy tính, hàng điện tử (tivi, loa, đài), thiết bị tin học, thiết bị viễn thông, hàng điện 
lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), máy móc thiết bị 
văn phòng, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nội thất dùng trong gia đình và văn phòng, máy móc 
và thiết bị văn phòng, quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang.  
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sữa chữa thiết bị máy tính, linh kiện điện tử và viễn thông. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm; phần cứng máy tính; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm 
máy tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; tạo và thiết kế các chi mục 
thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; tư vấn trong thiết 
kế và phát triển phần cứng máy tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần 
mềm; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin. 
 

(210) 4-2022-39351 (220) 22/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SOCBAY (VN) 
42 đường 50, phường Hiệp Bình Chánh, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích bán hàng; hoạt động tư vấn quản lý 

kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu và thăm dò dư luận; lập chỉ mục trang web cho mục đích 

thương mại hay quảng cáo; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; mua bán thiết 

bị, linh kiện điện tử và viễn thông cụ thể là máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính 

bảng, linh kiện máy tính, phụ kiện điện thoại: tai nghe, sạc điện thoại; bán buôn bán lẻ các 

sản phẩm: máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy tính (có thể tải xuống), điện 

thoại di động, thiết bị xử lý dữ liệu, phương tiện dữ liệu quang học, ấn phẩm điện tử (có thể 

tải xuống), thiết bị chống trộm điện tử; thương mại điện tử, cụ thể mua bán trực tuyến thiết bị 

và linh kiện điện tử (điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính để bàn, camera, 

đồng hồ điện tử, máy chơi game và các linh kiện điện tử cấu thành lên các thiết bị trên), linh 

phụ kiện máy tính, hàng điện tử (tivi, loa, đài), thiết bị tin học, thiết bị viễn thông, hàng điện 

lạnh (điều hòa, tủ lạnh), hàng điện dân dụng (quạt điện, máy giặt, bàn là), máy móc thiết bị 

văn phòng, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nội thất dùng trong gia đình và văn phòng, máy móc 

và thiết bị văn phòng, quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang. 
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Nhóm 37: Lắp đặt và sữa chữa thiết bị máy tính, linh kiện điện tử và viễn thông. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm; phần cứng máy tính; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm 

máy tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; tạo và thiết kế các chi mục 

thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; tư vấn trong thiết 

kế và phát triển phần cứng máy tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần 

mềm; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin. 

 

(210) 4-2022-39364 (220) 22/09/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THỊ KIM DIỆU (VN) 

143/26, ấp Tân Thạnh, xã Tân Thiềng, 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511) Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh 

 

(210) 4-2022-39386 (220) 22/09/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) INTERVISION SUPPLIES CO., LTD. 

(TH) 

76/8 Ramkhamheang Road, Minburi, 

Minburi, Bangkok, 10510 Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dùng cho ăn 

kiêng; chất tẩy rửa sát khuẩn; quần tã; bông dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

(210) 4-2022-39537 (220) 22/09/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XÙ KOREA (VN) 

Số 7B/61, đường Thành Thái, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 

LAW CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng, ba lô, túi xách thời trang, quần áo (trang phục), giày, dép, hồng sâm đã qua chế 

biến, nhân sâm đã được bảo quản, nhân sâm tươi, hồng sâm đã được bảo quản, hồng sâm cô 

đặc, bột hồng sâm, si-rô hồng sâm, chiết xuất hồng sâm dùng cho đồ uống. 

 

(210) 4-2022-39572 (220) 20/07/2020 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP (VN) 
Số 8, đường Hùng Vương, phường Hòa 
Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; dịch 
vụ lưu kho; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ kho chứa; đặt chỗ cho việc vận tải. 
 

(210) 4-2022-39576 (220) 23/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP (VN) 
Số 8, đường Hùng Vương, phường Hòa 
Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; dịch 
vụ lưu kho; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ kho chứa; đặt chỗ cho việc vận tải. 
 

(210) 4-2022-39750 (220) 23/09/2022 

(300) 04322/2022 25/03/2022 CH 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) DEEP DIVE LLC (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, USA 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Bản ghi âm kỹ thuật số; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; phần mềm 
giáo dục; thiết bị và dụng cụ hướng dẫn và giảng dạy điện tử; chương trình máy tính và nội 
dung nghe nhìn trên nền tảng web nhằm mục đích phát sóng hoặc truyền tải khác trên truyền 
hình, đài phát thanh, điện thoại di động, thiết bị trợ lý cá nhân kỹ thuật số, máy tính cá nhân 
và thiết bị ngoại vi máy tính; camera ảnh nhiệt; thiết bị ghi, phát, truyền, nhận, xử lý, tạo, tái 
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tạo, phân phối, phân phối lại, theo dõi, gắn thẻ, mã hóa và giải mã nội dung âm thanh và 
video, hình ảnh tĩnh và chuyển động, dữ liệu và siêu dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi, vật mang bộ nhớ, đĩa compắc, đĩa compắc tương tác, đĩa CD- ROMs và đĩa DVDs, đĩa 
quang từ tính dùng để lưu trữ dữ liệu loại nhỏ (mini- dics), băng từ, băng cat-xét và băng từ 
ghi âm thanh nổi (cartridge); phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; chương trình 
trò chơi điện tử; phần mềm máy tính được sử dụng làm giao diện lập trình ứng dụng để xây 
dựng các ứng dụng phần mềm; các tệp âm thanh, tệp hình ảnh, tệp video, tệp nhạc và nội 
dung đa phương tiện có thể tải xuống; máy vi tính; máy vi tính cầm tay; máy tính có thể 
mang theo/đeo vào người; phần cứng của máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thiết 
bị ngoại vi có thể mang theo/đeo vào người dùng để chơi trò chơi video; bộ điều khiển để sử 
dụng với nội dung đa phương tiện kỹ thuật số tương tác; bản ghi âm nhạc, âm thanh và video 
kỹ thuật số (có thể tải xuống) từ internet; bảng tin điện tử; phần mềm phát triển ứng dụng; 
phần mềm máy tính dùng để cài đặt, lên cấu hình, vận hành và kiểm soát máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính và máy phát âm thanh và video; phần mềm điều hành máy tính; thiết 
bị làm sạch đĩa hát; hình nộm người dùng để thí nghiệm trong kiểm tra va chạm; tệp tin hình 
ảnh có thể tải xuống được; tập tin âm nhạc có thể tải xuống được; nhạc chuông có thể tải về 
được dùng cho điện thoại di động; bao/hộp kính đeo mắt; dây đeo của kính mắt; dây của kính 
đeo mắt loại không gọng/kẹp mũi, gọng kính đeo mắt; kính mắt 3D; kính đeo mắt; kính mắt; 
kính râm; kính quang học; vật dụng quang học, thiết bị và dụng cụ quang học; thấu kính 
quang học; mắt kính; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; thấu kính hiệu chỉnh quang học; 
gọng kính đeo mắt; vòi chữa cháy/vòi cứu hỏa; giao diện (thiết bị ghép nối) dùng cho máy vi 
tính; màn hình máy tính; màn hình hiển thị; màn hình gắn/đeo lên đầu; màn hình cảm ứng 
tương tác; đai an toàn; phao cứu sinh; lưới cứu hộ; bè cứu sinh; nam châm; nam châm (trang 
trí); cột ăng ten vô tuyến; miếng đệm lót chuột máy vi tính; đĩa phản quang mặc để ngăn 
ngừa tai nạn giao thông; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; dây đai an toàn [không dùng 
cho ghế ngồi xe cộ và thiết bị thể thao]; hệ thống phun nước dùng cho cứu hỏa; giá đỡ cho 
thiết bị nhiếp ảnh; giá ba chân dùng cho máy ảnh; đệm đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính; bộ 
phận và linh kiện của các sản phẩm nêu trên. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch 
vụ cung cấp chức năng văn phòng; dịch vụ marketing; tiến hành nghiên cứu thị trường; 
nghiên cứu người tiêu dùng; bán đấu giá; khảo sát kinh doanh thương mại; nghiên cứu kinh 
doanh; dịch vụ hãng thông tin thương mại; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu 
dùng; dự báo kinh tế; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; hãng xuất 
nhập khẩu; nghiên cứu thị trường nghiên cứu marketing; dịch vụ người mẫu phục vụ cho 
quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ cung cấp tin tức trên báo chí và các phương 
tiện truyền thông về một doanh nghiệp và thương hiệu của họ; dịch vụ cho thuê máy móc và 
thiết bị văn phòng; thăm dò ý kiến dư luận; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá 
cả; dịch vụ mua sắm cho người khác, kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; quan hệ 
công chúng; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê thời gian 
quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; cho thuê máy, photocopy; cho thuê máy bán 
hàng tự động; trang trí quầy cửa hàng; tìm kiếm tài trợ; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động thể thao và văn 
hóa; sản xuất và trình chiếu âm thanh, video, hình ảnh và dữ liệu tĩnh và chuyển động; dịch 
vụ phát hành phim; dịch vụ xuất bản (bao gồm cả xuất bản điện tử); cung cấp ấn phẩm điện 
tử không tải xuống được; sản xuất và trình chiếu các chương trình, cuộc thi, trò chơi, buổi 
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hòa nhạc, triển lãm và sự kiện; giảng dạy ngôn ngữ; sản xuất và cho thuê tài liệu giáo dục và 
hướng dẫn; cung cấp dịch vụ giải trí và giáo dục để truy cập qua mạng truyền thông và máy 
tính; cung cấp thông tin liên quan đến các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp 
thông tin cho hoặc liên quan đến các mục đích giáo dục, giải trí, văn hóa hoặc tiêu khiển; 
cung cấp thông tin liên quan đến mục đích giáo dục, giải trí, văn hóa hoặc tiêu khiển từ một 
cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; dịch vụ 
đặt chỗ cho buối biểu diễn; dịch vụ viết chữ đẹp; dịch vụ thông tin giáo dục; cung cấp thông 
tin giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi; dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ; dịch vụ cung cấp bản mẫu 
in không dùng cho mục đích quảng cáo; chụp ảnh dưới dạng vi phim; dịch vụ người mẫu cho 
các nghệ sĩ; xuất bản sách; xuất bản sách báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản [không bao 
gồm những bài quảng cáo]; thông tin tiêu khiển/giải trí; cho thuê thiết bị âm thanh; cho thuê 
máy quay video; cho thuê thiết bị ánh sáng dùng cho trường quay hoặc nhà hát; cho thuê máy 
chiếu phim và phụ kiện; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình; cho thuê đồ trang trí sân 
khấu biểu diễn; cho thuê thiết bị lặn trần (kính bảo hộ, chân nhái, bình dưỡng khí hay ống 
thông hơi để thở); cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê đồ trang trí sân khấu; cho 
thuê máy ghi băng video; phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; dịch 
vụ bấm thời gian cho các cuộc thi đấu thể thao; cho thuê đồ chơi; dịch thuật; ghi băng video; 
dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên; cung cấp phim ảnh, không tải 
xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp các tệp âm thanh, tệp hình ảnh, 
tệp video, tệp nhạc và nội dung đa phương tiện không tải xuống được; cung cấp bản ghi âm 
và ghi hình, tệp tin âm thanh hay hình ảnh trên mạng internet (podscast), sách, tạp chí định 
kì, bản ghi âm nhạc, phim, phim điện ảnh và chương trình truyền hình không tải xuống được. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến 
khoa học và công nghệ; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển 
phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính liên quan 
đến các cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ máy tính để truy cập mạng truyền thông hoặc mạng 
máy tính; cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính và 
thiết bị máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến máy tính, phần mềm máy tính và cơ sở dữ 
liệu máy tính, các trang web và mạng máy tính; lập trình máy tính; lắp đặt, bảo trì, sửa chữa 
và cập nhật phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm máy tính không tải xuống được; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ; cung cấp phần mềm phát triển ứng dụng không tải xuống 
được; cung cấp phần mềm không tải xuống được dùng để phát triển các ứng dụng phần mềm 
khác; cung cấp phần mềm trò chơi máy tính và trò chơi điện tử không tải xuống được; cung 
cấp phần mềm không tải xuống được cho phép máy tính, thiết bị di động và điện thoại di 
động cung cấp trải nghiệm thực tế ảo và thực tế tăng cường; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; các dịch 
vụ trợ giúp và hỗ trợ cho người sử dụng máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến công 
nghệ máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến lập trình máy tính; cung cấp thông tin liên 
quan đến các chương trình máy tính; cung cấp thông tin phần cứng và phần mềm máy tính 
trực tuyến; dịch vụ thiết kế đồ họa; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; lưu trữ các 
trang web của những người khác; xác định giá trị tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ điện toán đám 
mây; cho thuê máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; số 
hóa tư liệu [quét]; thiết kế trang phục thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế bao bì; lưu trữ các 
phương tiện trực tuyến để thực hiện các cuộc thảo luận tương tác; cho thuê phần mềm máy 
tính; cho thuê máy chủ đặt trang web; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch 
vụ trên. 
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(210) 4-2022-39938 (220) 26/09/2022 

(300) 97546912 12/08/2022 US 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.12 
 

 (731) OUTRIGGER HOTELS HAWAII (US) 
2375 Kuhio Avenue, Honolulu, HAWAII 
96815, UNITED STATES OF 
AMERICA 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Sản phẩm xin quyền ưu tiên: quần áo, cụ thể là áo thun, áo thun polo, áo nỉ, áo 
khoác, mũ và mũ lưỡi trai. sản phẩm không xin quyền ưu tiên: đồ đi chân. 
 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh khách sạn và chỗ ở tạm thời cho người khác. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ chia sẻ thời gian bất động sản du lịch nghỉ dưỡng; dịch vụ bất động sản, 
cụ thể là dịch vụ quản lý căn hộ chung cư và căn hộ nghỉ dưỡng; dịch vụ bất động sản, cụ thể 
là quản lý bất động sản cho thuê; dịch vụ bất động sản, cụ thể là cho thuê và quản lý chung 
cư tư nhân nằm trong các dự án khách sạn cho người khác. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ phát triển bất động sản, cụ thể là quy hoạch và phát triển các trung tâm 
mua sắm, khách sạn, chung cư và khu nghỉ dưỡng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp thông tin du lịch và lữ hành; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ phục vụ 
du lịch và vận chuyển hành khách; sắp xếp các chuyến đi du lịch bằng du thuyền cho mục 
đích giải trí. 
 
Nhóm 41: Cung cấp cơ sở vật chất cho các hoạt động giải trí; sắp xếp và đặt vé vào cửa các 
sự kiện và hoạt động giải trí (có tính chất như dịch vụ đại lý bán vé); dịch vụ cung cấp thông 
tin giải trí-du lịch; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ cho các chuyến du lịch giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng; cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống và quầy rượu; dịch vụ đại lý đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực cung cấp chỗ ở tạm thời. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, cụ thể là cung cấp dịch vụ xoa bóp, dịch 
vụ chăm sóc da mặt và toàn thân, dịch vụ chăm sóc cơ thể thẩm mỹ, dịch vụ làm móng tay và 
móng chân. 

(210) 4-2022-40243 (220) 27/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.25 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HS 
GOLF VIỆT NAM (VN) 
Phòng 104, nhà V2, tập thể đại học Giao 
Thông Vận Tải, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511) Nhóm 28: Dụng cụ chơi golf; túi đựng vật dụng đánh golf; găng tay đánh golf. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dụng cụ chơi golf, túi đựng vật dụng đánh golf, găng tay đánh 
golf, ống tay chống nắng chơi golf, mũ, giày, quần áo, kính đeo mắt, túi xách, thắt lưng, ô, 
đồng hồ. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp (không phải mua bán) các dụng cụ chơi golf; khai thác 
sân chơi golf; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giáo dục; tổ chức các cuộc hội thảo/hội 
nghị. 
 

(210) 4-2022-40836 (220) 30/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
LÂM DUY PHÁT (VN) 
44 đường số 1, phường 16, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo may sẵn. 

 

(210) 4-2022-40837 (220) 30/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
LÂM DUY PHÁT (VN) 
44 đường số 1, phường 16, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo may sẵn. 

 

(210) 4-2022-40885 (220) 30/09/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH RISEN FOOD VIỆT 

NAM (VN) 
Nhà số 06, ngách 38/12, phố Tư Đình, 
phường Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Bơ; kem (sản phẩm làm từ bơ, sữa); pho mát; sữa; sữa chua (được lên men vi sinh 

và có vị hoa quả); đồ uống bằng sữa đã lên men (đồ uống có sữa là chủ yếu); đồ uống có sữa 
(sữa là chủ yếu); chất lỏng giống như nước còn thừa sau khi sữa chua đã đông lại; sản phẩm 
sữa; trà sữa (sữa là chủ yếu); cô ca sữa (sữa là chủ yếu); sữa có vị chua; sữa bột; sữa đậu 
phộng (nước ngọt); đồ uống chứa axit lactic (làm từ các loại trái cây không có sữa). 
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Nhóm 30: Các loại nước giải khát cà phê có sữa; các loại đồ uống chế biến từ cà phê; kem 
lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem đá); sữa chua đông lạnh (kem sữa chua có vị sô cô la); 
đá bào (đá lạnh); các loại đá lạnh có thể ăn được; kem que hương vị hoa quả; nước đá; kem 
dạng thỏi; trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn làm từ hoa quả; đồ uống chế biến từ chất lỏng giống 
nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại; nước ép trái cây; đồ uống làm từ hoa quả (nước 
giải khát); sữa đậu phộng (nước ngọt); các loại nước (nước giải khát); nước khoáng; nước 
uống đóng chai; nước giải khát làm từ hoa quả (không chứa cồn); đồ uống không cồn làm từ 
hạt mầm của giá đậu tương; đồ uống chứa axit lactic (làm từ các loại trái cây không có sữa); 
nước ép từ các loại rau củ (nước giải khát). 
 

(210) 4-2022-41529 (220) 05/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

VIMEPHARCO (VN) 
Ô số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; kem, 
bánh ngọt, bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà. 
 

(210) 4-2022-41606 (220) 05/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá đậm, trắng, vàng ánh kim, nâu 
nhạt, đỏ cam, vàng cam, đỏ  am nhạt, 
vàng nâu nhạt, nâu vàng nhạt, xám nhạt, 
nâu đen, xanh lá, đỏ sẫm, kaki, xanh lam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH 
DƯỠNG XUÂN AN (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 01, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự-0943000040 (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe thực phẩm chức năng]; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột ngũ 
cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế; cháo ăn dặm. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh kẹo; bột ngũ cốc; cháo ăn liền.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm cháo dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng], bột ngũ cốc ăn kiêng uống 
liền dùng trong y tế và bột ngũ côc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo, bánh, kẹo, bột ngũ cốc, hạt chia hạt chia hữu cơ đã qua chế biến, cháo 
ăn liền, cháo ăn dặm.  
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(210) 4-2022-41611 (220) 05/10/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25 

(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FAMALL BIOTECH 
(VIETNAM) (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, số 52, đường 
Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, mặt nạ làm đẹp, xà phòng vệ sinh dạng 
bánh, chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, bộ mỹ 
phẩm, chế phẩm đánh răng, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, băng vệ sinh, chế phẩm 
dùng để rửa bát đĩa, chế phẩm giặt dùng để giặt quần áo, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy đa 
năng, khăn giấy bỏ túi, khăn giấy ướt, khăn ướt được tẩm mỹ phẩm, chế phẩm để làm sạch 
(không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để 
cọ rửa và chế phẩm để mài, đồ gia dụng (cụ thể là, nồi, xoong chảo, bát, đĩa. dao, thìa, đũa); 
quảng cáo.  
 

(210) 4-2022-41612 (220) 05/10/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FAMALL BIOTECH 
(VIETNAM) (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, số 52, đường 
Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, mặt nạ làm đẹp, xà phòng vệ sinh dạng 
bánh, chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, bộ mỹ 
phẩm, chế phẩm đánh răng, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, băng vệ sinh, chế phẩm 
dùng để rửa bát đĩa, chế phẩm giặt dùng để giặt quần áo, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy đa 
năng, khăn giấy bỏ túi, khăn giấy ướt, khăn ướt được tẩm mỹ phẩm, chế phẩm để Iàm sạch 
(không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để 
cọ rửa và chế phẩm để mài, đồ gia dụng (cụ thể là nồi, xoong, chảo, bát, đĩa, dao, thìa, đũa); 
quảng cáo.  
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(210) 4-2022-41861 (220) 06/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.3.1; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh nước biển đậm, xanh nước biển 
nhạt, tím, trắng. 

 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN VIỆT Á (VN) 
Tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 
105 đường Chu Văn An, phường Yết 
Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 09: Các ứng dụng phần mềm ngân hàng (app bank); phần mềm thẻ ghi nợ; phần mềm 
thẻ tín dụng; ví điện tử tải xuống được; phần mềm xử lý việc thanh toán điện tử đi và đến từ 
người khác. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử (dịch vụ tài chính); dịch vụ xử lý 
thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính trực tuyến; 
dịch vụ chuyển tiền bằng các phương tiện điện tử cho người khác; dịch vụ xử lý việc ghi hoá 
đơn và thanh toán.  

(210) 4-2022-41878 (220) 06/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO 

TÂY NINH (VN) 
Số 433, đại lộ 30/4, phường 1, thành phố 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 19: Xi măng. 

(210) 4-2022-41895 (220) 06/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Vàng đồng, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 
TƯ & DỊCH VỤ K.V.N.H (VN) 
13/4 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực 
phẩm chức năng), dược phẩm, thảo dược, thực phẩm uống cho mục đích làm đẹp (thực phẩm 
chức năng), chất bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); tư vấn chiến lược truyền 
thông quảng cáo; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp tư vấn và hỗ trợ 
trong việc thành lập, điều hành, quản lý, tổ chức và phát triển hoạt động của các chuỗi cửa 
hàng. 
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(210) 4-2022-41896 (220) 06/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16 

(591) Đỏ hồng, đỏ, cam, tím, xanh dương, xanh 
lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 
xanh lá mạ, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 
TƯ & DỊCH VỤ K.V.N.H (VN) 
13/4 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); chất 
bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thảo dược; thực phẩm uống cho mục đích làm 
đẹp (thực phẩm chức năng); dược phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực 
phẩm chức năng), dược phẩm, thảo dược, thực phẩm uống cho mục đích làm đẹp (thực phẩm 
chức năng), chất bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); tư vấn chiến lược truyền 
thông quảng cáo; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp tư vấn và hỗ trợ 
trong việc thành lập, điều hành, quản lý, tổ chức và phát triển hoạt động của các chuỗi cửa 
hàng. 
 

(210) 4-2022-41981 (220) 07/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.8 

(591) Cam, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DNL SHIPPING 
CORPORATION (VN) 
4/2 đường 44, khu phố 3, phường Phước 
Long A, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Ủy thác xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 36: Tư vấn giải quyết các thủ tục hải quan. 
 
Nhóm 39: Vận chuyển quốc tế, bao gồm: vận chuyển hàng khô, hàng lạnh, hàng dễ hư hỏng, 
dịch vụ giao nhận vận chuyển bằng đường hàng không, dịch vụ giao nhận vận chuyển bằng 
đường biển (LCL và FCL); dịch vụ quốc nội, bao gồm: dịch vụ vận tải đường bộ, dịch vụ 
kho bãi ngắn hạn. 
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(210) 4-2022-42103 (220) 07/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NEWWAY 
MART (VN) 
Số 31, ngõ 76, phố An Dương, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 

thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm vệ 
sinh dùng để trang điểm/vệ sinh thân thể; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chất khử 
mùi cho người và động vật; chế phẩm làm thơm phòng. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh 
dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân, trừ loại dùng cho trang điểm; 
dầu gội đầu, xà phòng, sữa dưỡng da và chế phẩm đánh răng có chứa thuốc; tã lót dùng cho 
em bé và cho người không tự chủ tiểu tiện; chất bổ sung ăn kiêng nhằm bổ sung cho đồ ăn 
thông thường hoặc để có lợi cho sức khỏe. 
 

(210) 4-2022-42174 (220) 07/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 25.5.25; 26.1.1; 
26.1.6 

(591) Trắng, đỏ, đen, xanh lá, xanh lá đậm, 
vàng, cam. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
VIHAMARK (VN) 
Lô N3-6, KCN Đồng Văn II, phường 
Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà) và chè (trà) thảo mộc không dùng cho mục đích y tế gồm: trà ô long, trà 
móc câu. 
 
Nhóm 32: Nước giải khát (không chứa cồn); nước giải khát có ga và không ga; nước giải 
khát bằng trái cây (đồ uống). 

(210) 4-2022-42402 (220) 10/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.9.1; 19.9.2; 19.9.3; 26.11.12 
 

 (731) ĐỖ VĂN TAM (VN) 
Thôn 5 Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ gốm để chứa đựng; đồ trang trí bằng sứ; đồ thủ 
công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh; đồ chứa đựng, đồ dùng nhà bếp hoặc gia dụng làm bằng 
thủy tinh. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: đồ gốm, đồ gốm cho 
mục đích gia dụng, đồ gốm để chứa đựng, đồ trang trí bằng sứ, tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất 
nung, terra-cotta hoặc thủy tinh, tượng bằng sứ, gốm, đất nung, terracotta hoặc thủy tinh, đồ 
sứ để chứa đựng, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy 
tinh (đồ chứa đựng), đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh, đồ chứa đựng và đồ dùng nhà 
bếp hoặc gia dụng làm bằng thủy tinh, ly đựng nến bằng thủy tinh, giá đỡ cây đèn nến làm 
bằng thủy tinh. 
 

(210) 4-2022-42438 (220) 10/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN EUROSTYLE 
DESIGN STUDIO (VN) 
B1-19 khu chức năng đô thị thành phố 
xanh, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 21: Dụng cụ dùng trong gia đình và bếp núc (không bằng kim loại quí); hộp đựng đồ 

vệ sinh và bộ đồ nhà vệ sinh; dụng cụ dùng để phân phối các chế phẩm dùng trong nhà vệ 
sinh; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp và dụng cụ gia dụng loại nhỏ [dụng cụ nhà 
bếp]. 
 
Nhóm 37: Thi công các công trình xây dựng công nghiệp; thi công các công trình xây dựng 
dân dụng; thi công công trình cấp thoát nước; thi công công trình cảnh quan; dịch vụ trang trí 
(thi công) nội thất; thi công nội thất. 
 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc; thiết kế kiến trúc nội thất; thiết kế kiến trúc 
công trình dân dụng; thiết kế công trình cảnh quan (trừ cảnh quan vườn hoa và công viên); 
thiết kế và quy hoạch kiến trúc phong cảnh. 
 

(210) 4-2022-42457 (220) 11/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
COOKHOUSE VIỆT NAM (VN) 
7/63 Mạc Thị Bưởi, phường Trần Phú, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm chế biến sẵn làm từ thịt và hải sản; thực phẩm ăn liền làm từ thịt và hải 

sản; thực phẩm ăn nhanh (snack) trên cơ sở chất chiết từ thịt, hải sản, rau củ quả; sữa và các 
sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2022-42459 (220) 11/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) VŨ THÀNH LONG (VN) 
Số 49, ngõ 1295 đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; thuốc đánh răng. 
 

(210) 4-2022-42464 (220) 11/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 

(591) Nâu đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CP MANGALA GROUP 
(VN) 
Thôn Cẩm Nang, xã Tiên Nha, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; tư 

vấn sức khỏe; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2022-42479 (220) 11/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ CAO OMRI GROUP 
(VN) 
1C/12 đường 970, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; các loại phân bón như phân vi sinh, phân sinh học hữu cơ; phân bón 

phục vụ nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ [phân bón]; phân lân. 
 
Nhóm 35: Buôn bán kinh doanh: các sản phẩm phân bón, các chất kích thích tăng trưởng cho 
cây trồng, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp; mua bán, 
phân phối, xuất nhập khẩu phân bón; mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu: 
nông sản, thực phẩm từ nông sản; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ nông sản sạch, lương 
thực, thực phẩm như: rau, củ, quả, trái cây tươi. 
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(210) 4-2022-42500 (220) 11/10/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.22; 2.3.22; 5.5.16; 25.1.9; 25.12.1 

(591) Trắng, đỏ nâu, vàng, vàng đồng, đen, 
cam, be, hồng, nâu, xanh da trời, xanh lá 
cây. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH LƯU THỊ HƯƠNG 
LY (VN) 
Số 7 ngõ 462 Ngọc Thụy, tổ 19, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quán ăn 
tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2022-42578 (220) 11/10/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) BIOGLYCOLS LLC (US) 
1209 Orange Street, Wilmington, New 
Castle, Delaware, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất và chất hóa học dùng trong công nghiệp; monoethylene glycol (meg) 
(thuộc nhóm này); các chất và sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật, ở dạng thô, thuộc nhóm 
này, cụ thể là monoethylene glycol (MEG), monopropylene glyco (MPG), glyco hỗn hợp 
(hỗn hợp của MEG và MPG), rượu/cồn (cụ thể là ethanol và methanol), polyethylene 
terephthalate (PET) và carbon dioxide (CO2) (tất cả dùng trong công nghiệp); rượu/cồn; các 
chất, vật liệu và sản phẩm hóa học và hóa dầu, tất cả dùng trong công nghiệp [thuộc nhóm 
này], cụ thể là monoethylene glycol (MEG), monopropylene glyco (MPG), glyco hỗn hợp 
(hỗn hợp của MEG và MPG), rượu/cồn (cụ thể là ethanol và methanol), polyethylene 
terephthalate (PET) và carbon dioxide (CO2) (tất cả ở dạng chưa xử lý); nhựa polyme, nhựa 
nhiệt dẻo, nhựa pp, nhựa pe, nhựa vinyl, hóa chất có thể tái tạo, dùng trong công nghiệp, 
thuộc nhóm này (tất cả ở dạng chưa xử lý). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và nhập khẩu hóa chất, sản phẩm hóa dầu, các sản phẩm có 
nguồn gốc từ chất hóa dầu và/hoặc nguyên liệu có thể tái tạo; dịch vụ tư vấn và thông tin 
kinh doanh liên quan đến kinh doanh hóa chất, sản phẩm hóa dầu, các sản phẩm có nguồn 
gốc từ chất hóa dầu và/hoặc nguyên liệu có thể tái tạo. 
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(210) 4-2022-43039 (220) 13/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SAEED AHMED AL MAHROOS AND 

SONS CO (SA) 
6904, Prince Naiyf Ben Abdul Aziz St, 
Almouhamadiah, Dammam 32432, Saudi 
Arabia 

 (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo; hạt tiêu; mỳ ống; mật ong; tương cà chua [gia vị]; xốt may-on-ne; mù tạt; bột 
cọ sagu; nước xốt; gia vị; đường; trà; sốt cà chua; sô cô la; cà phê; ca cao; muối ăn; bánh 
trứng [custard]; bánh ngọt. 
 

(210) 4-2022-43115 (220) 13/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 24.15.21 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU 
(VN) 
Đường Điểu Xiển, tổ 8, KP 9, phường 
Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Gỗ xây dựng; gỗ ván thùng; ván sàn gỗ; gỗ xẻ; ván gỗ dùng cho xây dựng; nhà gỗ 
tạm. 
 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc làm 
bằng gỗ. 
 

(210) 4-2022-43212 (220) 14/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 6.7.5; 7.1.12; 7.1.24; 26.4.9 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN 
LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CMAXX (VN) 
Số 333 Trần Đại Nghĩa, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời 

thầu; tư vấn đấu thầu. 
 
Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng; cho thuê thiết bị xây 
dựng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 
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Nhóm 42: Khảo sát địa chất, địa hình; trắc địa; tư vấn kiến trúc; kiểm định chất lượng. 
 

(210) 4-2022-43558 (220) 18/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VY NGỌC PHƯƠNG 
MY (VN) 
R6 - Khu 38ha đường Dương Thị Giang, 
khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, và đồ đội đầu giành cho người. 

 

(210) 4-2022-43591 (220) 18/10/2022 

(300) 40202256311E 11/04/2021 SG 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10 
 

 (731) BLCKSTR PTE. LTD. (SG) 
11 Beach Road #03-01 (Suite 16) 
Singapore 189675 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo và quảng bá; quảng cáo trong lĩnh vực âm nhạc; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến việc li-xăng trong lĩnh vực thương mại; dịch vụ tư vấn liên quan đến hoạt động hỗ 
trợ bán hàng; dịch vụ tư vấn liên quan đến quan hệ công chúng; sắp xếp, tổ chức và tiến hành 
triển lãm cho mục đích quảng cáo, quảng bá hoặc tiếp thị; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn 
thông cho người khác; dịch vụ công ty quản lý nghệ sĩ; dịch vụ xây dựng thương hiệu; dịch 
vụ chiến lược thương hiệu; dịch vụ môi giới cho nghệ sĩ biểu diễn; dịch tự tư vấn kinh doanh; 
quản lý kinh doanh của nghệ sĩ biểu diễn, biên kịch phim, biên kịch, đạo diễn; tạo và sản xuất 
quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn quản 
lý nhân sự; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ đặt lịch công việc cho nghệ sĩ biểu 
diễn; tiếp thị và quảng bá hàng hoá và dịch vụ của người khác; dịch vụ hãng truyền thông 
(quan hệ công chúng); dịch vụ tiếp thị truyền thông cho người khác, cụ thể là dịch vụ tối ưu 
hoá có bản chất là dịch vụ thiết kế nội dung tiếp thị sáng tạo trực tuyến, sản xuất và phân 
phối nội dung quảng cáo kỹ thuật số tích hợp trực tuyến; dịch vụ quan hệ truyền thông; dịch 
vụ thúc đẩy bán hàng; quảng cáo trực tuyến trong lĩnh vực âm nhạc qua mạng máy tính; dịch 
vụ quản lý truyền thông kỹ thuật số trực tuyến; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ lập 
kế hoạch cho sự kiện quảng bá; dịch vụ tư vấn quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho 
người khác; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác qua trang web âm nhạc và qua phần 
mềm âm nhạc; dịch vụ quảng cáo tài trợ; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ công ty 
quản lý tài năng trong ngành công nghiệp giải trí [quản lý kinh doanh]; dịch vụ quản lý tài 
năng trong ngành công nghiệp giải trí [quản lý kinh doanh]. 
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(210) 4-2022-43624 (220) 18/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.5.15; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Đỏ đô. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT 
KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA 
(VN) 
635A Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ đại lý bán vé (máy bay, tàu xe). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ phiên dịch viên; đào tạo nghề; đào tạo 
ngoại ngữ. 
 

(210) 4-2022-43716 (220) 18/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.12; 26.4.18 

(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH X-HERO BEAUTY 
CLINIC (VN) 
26 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ và chăm sóc 
da. 
 

(210) 4-2022-43732 (220) 18/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 
 

 (731) GPCP IP HOLDINGS LLC (US) 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, 
Georgia 30303, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 06: Dụng cụ phân phối dao kéo/bộ đồ ăn, bằng kim loại. 
 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn, bao gồm dĩa, dao và thìa. 
 
Nhóm 21: Thiết bị phân phối dao kéo/bộ đồ ăn, không bằng kim loại. 
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(210) 4-2022-43733 (220) 18/10/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 
 

 (731) GPCP IP HOLDINGS LLC (US) 

133 Peachtree Street, NE, Atlanta, 

Georgia 30303, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511) Nhóm 06: Dụng cụ phân phối dao kéo/bộ đồ ăn, bằng kim loại. 

 

Nhóm 08: Bộ đồ ăn, bao gồm dĩa, dao và thìa. 

 

Nhóm 21: Thiết bị phân phối dao kéo/bộ đồ ăn, không bằng kim loại. 

 

(210) 4-2022-43736 (220) 18/10/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 25.5.25 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG 

SCS (VN) 

Số 8 ngõ 58 đường Hoàng Đạo Thành, 

phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch 

vụ công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn bảo mật internet. 
 

(210) 4-2022-43748 (220) 18/10/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ĐẬU MINH CÔNG (VN) 

Số nhà 040, đường N4, tổ 21, phường 

Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 32: Nước ngọt; nước xi rô dùng cho đồ uống không cồn; đồ uống không có cồn; bia; 

nước hoa quả. 
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(210) 4-2022-43791 (220) 19/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VIER (VN) 
104, đường số 6, KDC Cityland Park 
Hills, phường 10, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế 
PROINVEN (PROINVEN CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm giải pháp công nghệ thông tin cho việc quản lý hàng hóa, dịch vụ; phần 
mềm kết nối phương tiện vận tải; phần mềm giải pháp tài chính; phần mềm kết nối các cơ sở 
du lịch, khách sạn (có thể tải về được); phần mềm ứng dụng cho điện thoại di động dùng 
trong lĩnh vực giải pháp quản lý bán hàng; chương trình máy tính để quản lý bán hàng; 
chương trình phần mềm máy tính trong lĩnh vực thương mại điện tử.  
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập chương trình máy tính; dịch vụ tư vấn phần 
mềm máy tính; phần mềm máy tính (bảo trì phần mềm); tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas); cung cấp phần mềm các giải pháp 
quản lý bán hàng hóa. 
 

(210) 4-2022-44223 (220) 21/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.3.3; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NOVOLIFE COMPANY LIMITED. 
(TH) 
346/1-3 Soi Phutthamonthon Sai 2 Soi 7, 
Bang Khae Nuea, Bang Khae, Bangkok 
10160, Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; thuốc mỡ dược phẩm; dầu y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng. 
 

(210) 4-2022-44305 (220) 21/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THÔN 
TRANG (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  
 

(210) 4-2022-44306 (220) 21/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THÔN 
TRANG (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  
 

(210) 4-2022-44336 (220) 21/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.13.1 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) PHẠM NGỌC THANH (VN) 
Thôn 1, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; máy tập thể dục; thiết bị để luyện tập thể hình; dụng cụ thể 
thao; tạ tập luyện; găng tay đấm bốc. 
 

(210) 4-2022-44368 (220) 21/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.17.11; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Xanh, xám, trắng, da cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH OCEAN GOLD (VN) 
Lô LP05, ngõ 219 đường Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, thể thao, giải trí. 
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(210) 4-2022-44382 (220) 21/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) WUXI SUNTECH POWER CO., LTD. 

(CN) 
No.9/16 Xinhua Road, Xinwu District, 
Wuxi City, Jiangsu Province, China 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Tấm (mô-đun) quang năng; tấm (mô-đun) quang năng điện quang; ắc quy kiềm; ắc 
quy cho năng lượng quang điện; ắc quy điện; thiết bị tích điện; thiết bị và dụng cụ dùng để 
tích điện; bộ sạc cho pin điện; thiết bị và hệ thống quang điện để sản xuất điện mặt trời; thiết 
bị quang điện dùng để chuyển đổi bức xạ mặt trời thành năng lượng điện; pin mặt trời dùng 
cho gia đình; pin mặt trời; pin mặt trời dùng cho công nghiệp; tế bào tham chiếu quang điện 
đã hiệu chỉnh; tế bào năng lượng mặt trời silicon tinh thể; pin mặt trời cho việc phát điện; pin 
quang điện; bộ thu năng lượng mặt trời để phát điện; hệ thống quang điện để phát điện [nhà 
máy quang điện]; bộ đảo quang điện; mô-đun quang điện; tấm pin mặt trời; tấm pin mặt trời 
dùng để sản xuất điện; tấm pin mặt trời di động dùng để phát điện; mảng pin mặt trời; màn 
hình tinh thể lỏng bán dẫn dạng phim mỏng (tft-lcd); tế bào quang điện; kính cảm quang; bộ 
sạc cầm tay; thiết bị sạc pin; bộ sạc nhanh cho thiết bị di động; bộ đảo điện; bộ đảo điện để 
cung cấp điện. 
 

(210) 4-2022-44397 (220) 21/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh, cam. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN 
SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP A MÚ 
SUNG (VN) 
Thông Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện 
Bát Sát, tỉnh Lào Cai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: trà (chè), các mặt hàng nông sản (nông sản sạch và nông 
sản đã qua sơ chế, chế biến), thủy hải sản (thủy hải sản tươi sống, đã qua chế biến, thủy hải 
sản đông lạnh). 
 

(210) 4-2022-44470 (220) 24/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ONE DRINK & FOOD (VN) 
213/13 Hồng Lạc, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống], nước ga [đồ uống] và các loại đồ uống không có cồn; 

đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm (không cồn) khác 

để làm đồ uống. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 

tạm thời.  

 

(210) 4-2022-44537 (220) 24/10/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THUỐC LÁ SANHE 

(VN) 

Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá; thuốc lá điếu và xì gà; thuốc lá điện tử 

và bình sinh hơi cho người hút thuốc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm. 

 

(210) 4-2022-44538 (220) 24/10/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THUỐC LÁ SANHE 

(VN) 

Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá; thuốc lá điếu và xì gà; thuốc lá điện tử 

và bình sinh hơi cho người hút thuốc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm. 

 

(210) 4-2022-44539 (220) 24/10/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THUỐC LÁ SANHE 

(VN) 

Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá; thuốc lá điếu và xì gà; thuốc lá điện tử 

và bình sinh hơi cho người hút thuốc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm. 
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(210) 4-2022-44540 (220) 24/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THUỐC LÁ SANHE 

(VN) 
Số 269 Văn Cao, phường Đằng Lâm, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá, thuốc lá điếu và xì gà; thuốc lá điện tử 

và bình sinh hơi cho người hút thuốc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm. 
 

(210) 4-2022-44767 (220) 25/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 6.19.9; 18.1.15; 25.1.6 
 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
QUỲNH PHỤ (VN) 
Số 215 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn 
Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 
Bình 

  

(511) Nhóm 30: Gạo nếp. 
 

(210) 4-2022-44845 (220) 25/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24; 17.2.2 
 

 (731) VÕ VĂN PHƯỚC (VN) 
Thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn. 
 
Nhóm 40: Gia công, chế tác: vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn. 
 

(210) 4-2022-44917 (220) 26/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.2; 26.5.1 

(591) Nâu, xanh lá, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GREEN HOUSE 
VIET (VN) 
267/12 ấp 3 Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Nấm dược liệu; nấm cho mục đích trị liệu hoặc y tế. 
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Nhóm 31: Nấm tươi. 
 

(210) 4-2022-44938 (220) 26/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Cam, xanh rêu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 7HOME (VN) 
Số 24 đường Đa Tốn, xã Đa Tốn, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại (cửa kim loại bọc thép, cửa gấp bằng kim loại, cửa tự 
động bằng kim loại, cửa cuốn bằng kim loại, cửa xếp bằng kim loại, cửa trượt bằng kim loại).  
 
Nhóm 07: Mô tơ và bộ phận của mô tơ bao gồm: bộ nhận tín hiệu, tay điều khiển [là bộ phận 
không thể tách rời]. 
 
Nhóm 09: Lưu điện. 
 

(210) 4-2022-45152 (220) 27/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.15.24 

(591) Xanh nước biển. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH COOLSPA (VN) 
174 đường Ngô Gia Tự, phường Phước 
Tiến, thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 

dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 
sắc đẹp (spa). 
 

(210) 4-2022-45761 (220) 31/10/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18; 26.3.23 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 
NÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG LONG (VN) 
Nhà riêng xóm Khuổi Pàng, thị trấn Xuân 
Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

 (740) Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 
(NHONHO) 

 

(511) Nhóm 29: Lạp sườn lợn đen; lạc đỏ đã sơ chế. 
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(210) 4-2022-45904 (220) 01/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Vàng, nâu, xanh lá, xám, trắng 
 

 (731) ĐẶNG MINH KIÊN (VN) 
Tổ dân phố Xuân Nhang 2, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự 
(OPIC & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 11: Túi chườm thảo mộc để chườm nóng, chườm lạnh [không dùng cho mục đích y 
tế]. 
 

(210) 4-2022-45913 (220) 01/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.7.3; 6.1.2; 7.11.1; 18.3.23; 
25.1.6; 26.3.23 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
DƯA ATHUFOOD (VN) 
Số 448/9, ấp Quới Lợi, xã Quới Sơn, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 29: Dưa củ hũ dừa; dưa măng; dưa sả; dưa cà pháo; ớt xay (dùng làm thực phẩm); tỏi 
xay (dùng làm thực phẩm); hành tím bào lát (dùng làm thực phẩm). 
 

(210) 4-2022-45953 (220) 01/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xanh than, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT THUẬN 
KHANG (VN) 
Số 306 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa, lắp đặt công trình xây dựng. 
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(210) 4-2022-45968 (220) 01/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.7; 25.1.6; 25.1.9; 25.1.10 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU BẢO 
NGỌC (VN) 
42 Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng dịch vụ ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực 

hiện); quán ăn uống; quán cà phê - giải khát; quán hủ tiếu. 
 

(210) 4-2022-45986 (220) 01/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ 

(VN) 
Thôn Đức Thịnh, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; sản phẩm sữa; sản phẩm thay 
thế sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa khuấy. 
 
Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên 
cơ sở ca cao; kem lạnh; sô cô la; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống sô cô la có sữa. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua; nước ép trái cây; đồ uống tăng lực; nước sinh tố. 
 

(210) 4-2022-46032 (220) 01/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNG 

HOLDINGS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 26, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng. 
 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng. 
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Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 
 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời. 
 

(210) 4-2022-46034 (220) 01/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNG 

HOLDINGS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 26, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng. 
 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 
 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời. 

(210) 4-2022-46036 (220) 01/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNG 

HOLDINGS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 26, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

143 
 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 
 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời. 
 

(210) 4-2022-46037 (220) 01/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNG 
HOLDINGS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 26, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng. 
 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 
 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời. 
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(210) 4-2022-46056 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 25.1.25; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT 
VIỆT (VN) 
Số 441 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa 
thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 
dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2022-46057 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Trắng, đen, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT 
VIỆT (VN) 
Số 441 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa 
thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 
dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2022-46058 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT 
VIỆT (VN) 
Số 441 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa 
thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 
dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  
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(210) 4-2022-46059 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT 

VIỆT (VN) 
Số 441 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa 
thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 
dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  
 

(210) 4-2022-46060 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.13.25 

(591) Trắng, nâu, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT 
VIỆT (VN) 
Số 441 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không chứa 
thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 
dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  
 

(210) 4-2022-46201 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.18; 26.13.1 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA CHI 
(VN) 
77 đường số 10, khu dân Cư Nam Long, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 16: Sách; giáo trình giảng dạy dạng in; tài liệu học tập dạng in; xuất bản phẩm dạng in. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy ngoại ngữ; dịch vụ xuất bản sách. 
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(210) 4-2022-46217 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2 

(591) Đỏ, cam, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN METRO SÀI 
GÒN (VN) 
35/21 đường TL30, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Sa tế. 
 

(210) 4-2022-46253 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GNTEK VIỆT NAM 
(VN) 
Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 08: Máy tỉa lông mũi (dùng điện hoặc không dùng điện); máy cạo râu; kéo cắt tóc; kéo 
xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; kéo xén (tông đơ) để cạo 
râu; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; dao cạo (dùng điện hoặc 
không dùng điện); dụng cụ triệt lông bằng laze, không dùng cho mục đích y tế; máy chà gót 
chân. 
 
Nhóm 10: Máy rửa mặt; máy massage mặt (thiết bị làm đẹp); máy xông hơi mặt (thiết bị làm 
đẹp); máy chăm sóc da; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp; thiết bị trị liệu bằng khí 
nóng; máy xoa bóp đặt trên giường; thiết bị rung xoa bóp; máy hút mũi dãi. 
 
Nhóm 21: Máy tăm nước (không dùng cho mục đích nha khoa); bàn chải đánh răng dùng 
điện; đầu bàn chải đánh răng dùng điện; lược điện; lược; dụng cụ loại bỏ xơ vải, dùng điện 
hoặc không dùng điện; thiết bị sử dụng nước để làm sạch răng và lợi. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: máy tỉa lông mũi (dùng điện hoặc không 
dùng điện), máy cạo râu, kéo cắt tóc, kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và 
không dùng điện], kéo xén (tông đơ) để cạo râu, dụng cụ cầm tay để uốn tóc, kẹp là thẳng 
tóc, kẹp uốn tóc, dao cạo (dùng điện hoặc không dùng điện), dụng cụ triệt lông bằng laze, 
không dùng cho mục đích y tế, máy rửa mặt, máy massage mặt (thiết bị làm đẹp), máy xông 
hơi mặt (thiết bị làm đẹp), máy chăm sóc da, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, thiết bị xoa bóp, thiết 
bị trị liệu bằng khí nóng, máy xoa bóp đặt trên giường, thiết bị rung xoa bóp, máy hút mũi 
dãi, máy tăm nước (không dùng cho mục đích nha khoa), bàn chải đánh răng dùng điện, đầu 
bàn chải đánh răng dùng điện, máy chà gót chân, lược điện, lược, dụng cụ loại bỏ xơ vải, 
dùng điện hoặc không dùng điện, thiết bị sử dụng nước để làm sạch răng và lợi. 
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(210) 4-2022-46254 (220) 02/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) TẠ TƯƠNG NAM (VN) 
Thôn Đoàn Kết, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo nam; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục). 
 

(210) 4-2022-46269 (220) 02/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.3.13; 5.3.16; 5.3.20 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 
nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
NGHĨA TUYẾT (VN) 
B4, 7.2 chưng cư Terra Rosa, khu dân cư 
Intresco 13E, Nguyễn Văn Linh, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) và xuất nhập khẩu sản phẩm: cà phê, trà (chè), hoa quả sấy 
khô và đóng hộp, xoài và mít sấy khô, hạt đã chế biến và đóng hộp, hạt điều, bánh kẹo, hạt 
sen khô, hạt mắc ca, yến khô (đã làm sạch và chưa làm sạch lông), dép lào (đồ đi chân), mặt 
nạ dưỡng da, xà phòng, tinh dầu xịt chống muỗi, cồn rửa tay xịt khuẩn. 
 

(210) 4-2022-46271 (220) 02/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ROYAL PLUS PUBLIC COMPANY 
LIMITED (TH) 
84/3-7 Rama ll Soi 69, Samae Dam, Bang 
Khun Thian, Bangkok, Thailand 10150 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không cồn; nước ép rau [đồ uống]; nước dừa có ga (đồ 
uống); đồ uống có thành phần chính là đậu nành, không phải chất thay thế sữa. 
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(210) 4-2022-46272 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.9; 24.1.1; 25.5.25; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá cây 
nhạt, xanh lá cây đậm, trắng, da cam, 
vàng, tím. 

 

 (731) ABBOTT LABORATORIES (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 05: Chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; 
chất bổ sung dinh dưỡng ăn kiêng cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh (thực phẩm công 
thức cho trẻ sơ sinh); thực phẩm cho em bé. 
 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2022-46273 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.9; 24.1.1; 25.5.25; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh da trời nhạt, xanh da 
trời đậm, trắng, da cam, vàng, tím. 

 

 (731) ABBOTT LABORATORIES (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 05: Chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; 
chất bổ sung dinh dưỡng ăn kiêng cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh (thực phẩm công 
thức cho trẻ sơ sinh); thực phẩm cho em bé. 
 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2022-46274 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.20; 24.15.7; 26.1.1; 26.11.3 
 

 (731) ROYAL PLUS PUBLIC COMPANY 
LIMITED (TH) 
84/3-7 Rama ll Soi 69, Samae Dam, Bang 
Khun Thian, Bangkok, Thailand 10150 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không cồn; nước ép rau [đồ uống]; nước dừa có ga (đồ 
uống); đồ uống có thành phần chính là đậu nành, không phải chất thay thế sữa. 
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(210) 4-2022-46279 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 24.1.1; 
25.1.6; 25.7.7 

(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng, đỏ, nâu, 
ghi. 

 

 (731) ABBOTT LABORATORIES (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất, chế phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; chất bổ sung dinh dưỡng ăn kiêng cho trẻ 
em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh (thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh); thực phẩm cho em 
bé. 
 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2022-46280 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.5.1; 2.9.25; 24.1.1; 25.1.6; 
25.7.7 

 

 (731) ABBOTT LABORATORIES (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất, chế phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; chất bổ sung dinh dưỡng ăn kiêng cho trẻ 
em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh (thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh); thực phẩm cho em 
bé.  
 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2022-46281 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 05: Chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; dung dịch thay thế chất điện giải dùng 
cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2022-46282 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.9; 24.1.1; 25.5.25; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá cây, 
trắng, da cam, vàng đậm, vàng nhạt, tím. 

 

 (731) ABBOTT LABORATORIES (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 05: Chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; 
chất bổ sung dinh dưỡng ăn kiêng cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh (thực phẩm công 
thức cho trẻ sơ sinh); thực phẩm cho em bé.  
 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa.  
 

(210) 4-2022-46293 (220) 02/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 1.15.15; 2.5.1; 2.9.25; 
24.1.1; 25.1.6 

(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng, đỏ, da 
cam, vàng, nâu. 

 (731) ABBOTT LABORATORIES (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất, chế phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; chất bổ sung dinh dưỡng ăn kiêng cho trẻ 
em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh (thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh); thực phẩm cho em 
bé. 
 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2022-46299 (220) 03/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.9; 2.3.16; 9.7.1 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KHANG 
VY (VN) 
D11/46Q, ấp 4, đường Phan Thị Tư, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; áo dài; giày dép; mũ (nón); thắt lưng quần áo (dây nịt). 
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Nhóm 35: Mua bán quần áo, hàng may mặc; xuất nhập khẩu. 
 
Nhóm 40: Sản xuất quần áo các loại [theo đơn đặt hàng]; sản xuất hàng may mặc [theo đơn 
đặt hàng]. 
 

(210) 4-2022-46387 (220) 03/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 19.13.21; 26.3.1; 26.3.5; 26.4.6; 
26.7.25 

(591) Trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUNRISE 
(VN) 
C7B/106EF Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Nước xốt Mayonnaise; nước xốt cho đồ ăn (xốt); nước xốt và các loại gia vị khác; 

tương ớt; tương cà.  
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: nước xốt Mayonnaise, nước 
xốt cho đồ ăn (xốt), nước xốt và các loại gia vị khác, tương ớt, tương cà. 
 

(210) 4-2022-46572 (220) 04/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 26.1.1; 26.1.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SERVE & CARE (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 24: Vỏ nệm (đệm); vỏ gối; ga trải giường; chăn; vỏ chăn. 

 
Nhóm 35: Mua bán tấm trải bàn, nước giặt, nước xả, nước rửa chén, nước lau sàn, ga giường. 
 

(210) 4-2022-46670 (220) 04/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5; 4.5.15; 
5.3.13; 5.3.15; 25.7.6; 25.7.8 

(591) Vàng cam, xanh lá cây đậm, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU QUANG HUY 
FOOD (VN) 
Số 2/21 đường Lê Đức Thọ, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trà có sữa; hạt trân châu (làm từ bột, 
dùng trong món trà sữa hoặc các món chè ngọt); xi rô đường (nước mật đường). 
 

(210) 4-2022-46671 (220) 04/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5; 4.5.15; 
5.3.15; 25.5.25; 25.7.6; 25.7.8 

(591) Xanh dương, cam, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU QUANG HUY 
FOOD (VN) 
Số 2/21 đường Lê Đức Thọ, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trà có sữa; hạt trân châu (làm từ bột, 

dùng trong món trà sữa hoặc các món chè ngọt); xi rô đường (nước mật đường). 
 

(210) 4-2022-47179 (220) 08/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.3.23; 26.7.25 

(591) Xanh lá, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NGHĨA KHẢI (VN) 
165-167 Nguyễn Thị Thập, khu đô thị 
mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu các sản phẩm đồ nội thất trong nhà, đồ nội 
thất dùng trong văn phòng, đồ nội thất bằng kim loại, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), 
vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công trang trí nội thất và ngoại thất; thi công nội thất và ngoại thất; 
dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa bảo trì nội thất, ngoại thất; dịch vụ xây dựng; tư vấn và giám sát 
xây dựng các công trình. 
 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế ngoại thất; thiết kế kiến trúc; tư vấn kiến trúc. 
 

(210) 4-2022-47181 (220) 08/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Xanh dương, đen. 
 

 (731) HUỲNH LONG (VN) 
5B Thủy Xưởng, phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên 
các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, viber, twitter, instagram, tiktok); làm videos 
(không phải video quảng cáo); sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí 
trên truyền hình, giáo dục; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; 
dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe). 
 

(210) 4-2022-47353 (220) 09/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) KHA HIẾU VĂN (VN) 

148/274/1/13 đường 3/2, phường Hưng 
Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn tường; sơn nước. 
 

(210) 4-2022-47354 (220) 09/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) KHA HIẾU VĂN (VN) 

148/274/1/13 đường 3/2, phường Hưng 
Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn tường; sơn nước. 
 

(210) 4-2022-47687 (220) 11/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 

NHIỆT BÁCH KHOA (VN) 
Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Ống nồi hơi [bộ phận của máy]; các linh kiện cho nồi hơi của máy; phụ kiện lắp 

ráp cho nồi hơi của máy; ống hơi của nồi hơi máy; bộ thu gom cặn cho nồi hơi của máy. 
 
Nhóm 11: Lò hơi công nghiệp (không là bộ phận của máy móc); nồi hơi công nghiệp. 
 
Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán các sản phẩm sau: nồi hơi công nghiệp, ống nồi 
hơi [bộ phận của máy], các linh kiện cho nồi hơi của máy, phụ kiện lắp ráp cho nồi hơi của 
máy, ống hơi của nồi hơi máy, bộ thu gom cặn cho nồi hơi của máy, lò hơi công nghiệp 
(không là bộ phận của máy móc).  
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(210) 4-2022-47715 (220) 11/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ADC (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; kẹo 

dẻo, kẹo tẩm thuốc, kẹo, tất cả dùng cho mục đích y tế; viên nang mềm, viên nén sủi, bột sủi, 

bột hoà tan, viên nang cứng, viên nén, tất cả dùng cho mục đích y tế; viên ngậm, dùng cho 

mục đích y tế; viên nhai, dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2022-47852 (220) 11/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.11.2; 5.11.5; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TRÙNG 

HẠ THẢO BIO HOPE (VN) 

983 Trần Hưng Đạo, phường 05, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng làm từ nhân sâm; thực phẩm dinh dưỡng (dùng cho mục 

đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng làm từ sâm dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng 

làm từ nấm; thực phẩm dinh dưỡng làm từ nấm dùng cho mục đích y tế; trà dược thảo; chất 

bổ sung dinh dưỡng.  

 

Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản; nấm khô; sâm đã qua chế biến dùng làm thực phẩm; sâm 

phơi khô (dùng làm thực phẩm) không dùng trong y tế; thực phẩm dinh dưỡng làm từ nấm, 

không dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 30: Trà (chè) sâm (trà là thành phần chủ yếu); trà (chè) túi lọc từ nấm (trà là thành 

phần chủ yếu); bánh kẹo có chứa sâm; bánh kẹo có chứa nấm. 

 
Nhóm 31: Nấm tươi; sợi nấm để nhân giống; sâm tươi; cây sâm giống; rau tươi; quả tươi. 

 

Nhóm 33: Rượu sâm không dùng cho mục đích y tế; rượu từ nấm không dùng cho mục đích 

y tế; đồ uống có cồn (trừ bia) có thành phần từ sâm không dùng cho mục đích y tế; đồ uống 

có cồn (trừ bia). 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

155 
 

(210) 4-2022-47899 (220) 11/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh lam, xanh 
dương, xám, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NHỰT THÀNH TÂN 
(VN) 
B9/29 ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước khoáng (đồ uống); nước có ga 
(đồ uống); đồ uống không cồn. 
 

(210) 4-2022-48057 (220) 14/11/2022 

(300) 86477 12/05/2022 JM 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) APPLE INC. (US) 
One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, USA 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm máy tính có thể tải xuống được để sử 
dụng cho việc tìm kiếm, theo dõi, hiển thị và chia sẻ vị trí địa lý của các cá nhân, và gửi 
thông báo về vị trí địa lý của các cá nhân; đồng hồ thông minh; thiết bị liên lạc không dây để 
truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video và nội dung đa phương tiện; thiết bị điện 
tử kỹ thuật số cầm tay có khả năng cung cấp quyền truy cập internet và để gửi, nhận và lưu 
trữ các cuộc gọi điện thoại, thư điện tử và các dữ liệu kỹ thuật số khác; thiết bị điện tử kỹ 
thuật số có thể đeo được có khả năng cung cấp quyền truy cập internet, để gửi, nhận và lưu 
trữ các cuộc gọi điện thoại, thư điện tử và các dữ liệu kỹ thuật số khác. 
 

(210) 4-2022-48101 (220) 14/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 5.1.5; 5.11.2; 25.1.9; 25.1.10 

(591) Đỏ, nâu đỏ, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
OPC (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh. 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng chứa yến. 
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Nhóm 29: Yến sào; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường, súp yến, cháo yến 
(yến là thành phần chủ yếu)). 
 

(210) 4-2022-48115 (220) 14/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.10 

(591) Vàng đồng, xanh. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH YẾN 3 (VN) 
Số nhà 1111- D14B, Nguyễn Tất Thành, 
thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện 
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 40: Sơ chế yến (gia công, làm sạch tổ yến). 
 

(210) 4-2022-48116 (220) 14/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16 

(591) Vàng đồng, xanh 
 

 (731) HỘ KINH DOANH YẾN 3 (VN) 
Số nhà 1111- D14B, Nguyễn Tất Thành, 
thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện 
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 40: Sơ chế yến (gia công, làm sạch tổ yến). 
 

(210) 4-2022-48142 (220) 15/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Trắng, xanh dương, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN SENLAW (VN) 
Lầu 1, số 238/5 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; thực hiện các dịch vụ 
pháp lý khác theo quy định; đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan 
đến pháp luật. 
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(210) 4-2022-48153 (220) 15/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 

(591) Nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HAB (VN) 
174/6 Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng luật sư Long Nguyễn (LONG 
NGUYEN LAW OFFICE) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ nội thất gồm giường, ghế, tủ, ghế sofa, bàn, quầy, hộc; các sản phẩm nhựa 
dùng trong gia đình như giường, tủ, bàn, ghế; giá để đồ đạc. 
 

(210) 4-2022-48325 (220) 23/09/2020 

(641) 4-2020-38905 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.17; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
AGREX SAIGON (VN) 
Số 10 đường Bến Nghé, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; bánh mỳ; bánh gạo; bánh pizza; bánh nướng; cơm cuộn; sản 
phẩm gồm vỏ bột hỗn hợp của củ mì và bột mì bọc kín nhân tôm định hình xếp li (há cảo 
tôm); sản phẩm gồm vỏ bột mì bọc kín nhân tôm thịt, định hình xếp li (hoành thánh tôm thịt); 
sản phẩm gồm vỏ bột mì bọc hở nhân tôm thịt, định hình cánh hoa (xíu mại tôm thịt). 
 

(210) 4-2022-48353 (220) 15/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Trắng, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN MAI PHƯƠNG (VN) 
34 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm móng (nail); dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. 
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(210) 4-2022-48814 (220) 17/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.13.22 

(591) Trắng, xanh dương, tím. 
 

 (731) TÔ MINH NGHỊ (VN) 
181 Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện. 
 

(210) 4-2022-48858 (220) 17/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 3.7.17; 4.3.5 

(591) Vàng đồng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC 
TACO (VN) 
Nhà số 9, dãy 1 Tiểu khu The Mansion, 
khu đô thị Park City, phường La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ lắp đặt thang máy, sữa chữa công trình xây dựng nhà ở 
và từ đường. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thiết kế nội thất. 
 

(210) 4-2022-48860 (220) 17/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AN HẢI VN (VN) 
Phòng 3.02 lầu 3, Satra Đồng Khởi 
Building, 58 Đồng Khởi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; chất 
khử mùi dùng cho người. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm dưỡng da, chế phẩm chăm sóc 
tóc, chất khử mùi dùng cho người; quảng cáo; xuất nhập khẩu hàng hóa; trưng bày sản phẩm. 
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(210) 4-2022-48861 (220) 17/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AN HẢI VN (VN) 
Phòng 3.02 lầu 3, Satra Đồng Khởi 
Building, 58 Đồng Khởi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; chất 
khử mùi dùng cho người. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm dưỡng da, chế phẩm chăm sóc 
tóc, chất khử mùi dùng cho người; quảng cáo; xuất nhập khẩu hàng hóa; trưng bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2022-49031 (220) 18/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HENESA, LLC (US) 

251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 
19808, USA 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị chẩn đoán (cho mục đích khoa học); thiết bị và dụng cụ hàng hải; máy và 
dụng cụ khảo sát; dụng cụ và thiết bị chụp ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học không dùng 
cho kính đeo mắt và thiết bị nhiếp ảnh; thiết bị đo; thiết bị truyền phát tín hiệu; thiết bị báo 
hiệu hàng hải; thiết bị báo hiệu điện tử; thiết bị kiểm tra tốc độ; thiết bị có thể bơm hơi cho 
mục đích cứu sinh; máy phát tín hiệu khẩn cấp; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; đồng 
hồ thông minh được trang bị chức năng truyền phát tín hiệu khẩn cấp; đồng hồ thông minh 
tích hợp đèn hiệu cho mục đích an toàn hoặc báo động khi gặp nạn; hệ thống điện tử dùng để 
đo, hiển thị và truyền dữ liệu về thời gian (không phải đồng hồ và dụng cụ đo thời gian); thiết 
bị đo tốc độ; thiết bị ghi thời gian; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
thiết bị điện tử cầm tay cung cấp khả năng truy cập internet cũng như truyền, nhận dữ liệu; 
phần cứng máy tính cầm tay; đồng hồ thông minh được kết nối truyền dữ liệu đến điện thoại 
thông minh; đồng hồ thông minh; đĩa dvd, và phương tiện ghi âm kỹ thuật số khác; vật mang 
dữ liệu quang học; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị và dụng cụ quang 
học; bộ lọc kính quang học, thấu kính quang học dùng cho kính râm, kính mắt, kính râm, 
kính mắt thể thao, gọng kính đeo mắt, thấu kính đeo mắt và bao kính đeo mắt, kính quang 
học, túi chuyên dụng cho máy tính, bao đựng và giá đỡ cho máy tính bảng; bao đựng và giá 
đỡ cho điện thoại cầm đi được; túi chuyên dụng làm bằng da cho điện thoại di động và máy 
tính bảng; hàng hóa ảo có thể tải xuống, cụ thể các tệp kỹ thuật số được xác thực bằng mã 
thông báo không thể thay thế [nft] mô phỏng đồng hồ và dụng cụ đo thời gian và các bộ phận 
của chúng, đồng hồ đeo tay, đồng hồ, kim loại quý và hợp kim của chúng, đồ trang sức, đá 
quý và đá bán quý, mỹ phẩm và các chế phẩm vệ sinh không dùng thuốc, kem đánh răng 
không chứa thuốc, nước hoa và tinh dầu, nước thơm và chất thơm, chế phẩm tẩy trắng và các 
chất khác để giặt là, chế phẩm làm sạch, đánh bóng, tẩy rửa và mài mòn, dụng cụ vệ sinh và 
chăm sóc sắc đẹp, nhãn dán và hình xăm tạm thời, giấy và bìa cứng, vật liệu in và ấn phẩm 
in, tài liệu đóng sách, ảnh, dụng cụ viết, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng (trừ đồ nội 
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thất), vật vẽ và vật liệu cho nghệ sĩ, cọ vẽ, tài liệu hướng dẫn và giảng dạy, tấm và túi bằng 
chất dẻo để bao gói và đóng gói, túi xách, hàng da và giả da, da và da động vật, hành lý và túi 
xách, ô và dù che nắng, gậy đi bộ, roi, dây nịt và dao kéo, phụ kiện cho động vật (vòng cổ, 
dây xích, quần áo), đồ dùng và đồ chứa đựng gia đình hoặc nhà bếp, đồ nấu nướng và bộ đồ 
ăn (trừ nĩa, dao và thìa), đồ dùng cho mục đích làm sạch, thủy tinh chưa gia công hoặc bán 
gia công (ngoại trừ thủy tinh xây dựng), đồ thủy tinh, đồ bằng sứ và đất nung, bình uống 
nước, đồ nội thất, hàng dệt may, kính mắt, kính đeo mắt và kính râm, đồng hồ thông minh, 
máy tính tiền, thiết bị tính toán, máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính, đồ lặn và mặt nạ dành 
cho thợ lặn, nút bịt tai và kẹp mũi cho thợ lặn và người bơi lội, găng tay cho thợ lặn, thiết bị 
thở để bơi dưới nước, thiết bị chữa cháy, quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng, cà vạt, găng 
tay, hàng dệt kim, khăn quàng cổ và khăn choàng, lông thú, cà phê và cà phê nhân tạo, trà, ca 
cao và sô cô la, chế phẩm làm từ ngũ cốc, đá ăn được, chất làm ngọt, muối, kẹo ngọt và kẹo, 
bánh quy, đồ trang trí, đồ uống trái cây và nước ép trái cây, xi-rô và các chế phẩm khác để 
pha chế đồ uống không cồn, nước khoáng và nước có ga, đồ uống không cồn, bia và bia 
không cồn, cocktail không cồn, đồ uống có cồn (trừ bia), các chế phẩm có cồn để làm đồ 
uống, rượu khai vị, rượu mùi, rượu, tinh chất và chiết xuất có cồn, đồ uống hỗ trợ tiêu hóa 
(rượu mùi và rượu mạnh), cocktail, rượu gạo, rượu rum, rượu sake, rượu vôtca, rượu uýt ki, 
rượu gin; tệp kỹ thuật số có thể tải xuống được xác thực bằng mã không thể thay thế; bản ghi 
phim, âm thanh và hình; băng, băng cát-sét, đĩa than và các phương tiện ghi dữ liệu tương tự; 
đĩa compact, dvd và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; nhạc kỹ thuật số và podcast [tập 
tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về] (có thể tải xuống); nhạc chuông có thể tải về; xuất 
bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải về]; phần 
mềm ứng dụng máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải về]; phần mềm trò chơi máy tính, tải 
xuống được; kính đeo mắt; hộp đựng kính râm và kính đeo mắt; hộp đựng điện thoại di động; 
điện thoại di động; thiết bị đếm bước chân; nam châm trang trí; bộ phận và phụ kiện của thiết 
bị khoa học, nghiên cứu, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghe nhìn, quang học, cân, 
đo, báo hiệu, dò tìm, kiểm tra, giám sát, cứu hộ và giảng dạy. 
 
Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng và hàng hóa được làm bằng các vật liệu này 
hoặc được tráng phủ bằng các vật liệu này được xếp vào nhóm này, cụ thể là vỏ đồng hồ, 
móc chìa khóa, bộ phận của đồng hồ, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; 
đồ trang sức, cụ thể là khuy măng sét, vòng đeo tay, trang sức dùng đeo, đính trên dây 
chuyền, vòng xuyến, trâm cài, dây chuyền, vòng cổ, ghim cài ca vát, ghim cài để trang sức, 
ghim (đồ trang sức); đồng hồ và dụng cụ đo thời gian cụ thể là đồng hồ bấm giây, dụng cụ đo 
thời gian, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ báo thức; các bộ phận và 
phụ kiện cho đồng hồ, cụ thể là kim (dùng trong sản xuất đồng hồ), mỏ neo [dùng trong sản 
xuất đồng hồ], quả lắc [dùng trong sản xuất đồng hồ], hộp dây cót [dùng trong sản xuất đồng 
hồ], hộp đựng đồng hồ, khóa dây đeo đồng hồ, dây đeo đồng hồ, mặt đồng hồ [dùng trong 
sản xuất đồng hồ], dây đồng hồ kiểu xích, núm vặn chỉnh giờ của đồng hồ, móc gài đồng hồ, 
bộ phận chuyển động của đồng hồ, hộp lên dây đồng hồ, mặt kính của đồng hồ; lò xo của 
đồng hồ, hộp, vỏ và hộp trưng bày cho đồng hồ và đồ trang sức, hộp bằng kim loại quý cho 
đồng hồ và đồ trang sức; hộp cho đồng hồ và đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu các sản phẩm đồng hồ và đồ trang sức trên tất cả các loại 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo trực tuyến; cung cấp thông tin và 
lời khuyên người tiêu dùng liên quan đến đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức và hàng hóa 
được bán trực tuyến; dịch vụ bán lẻ đồ trang sức và đồng hồ, qua mạng máy tính toàn cầu, 
theo danh mục, qua thư và qua các phương tiện điện tử khác; dịch vụ chương trình khách 
hàng thân thiết và câu lạc bộ khách hàng nhằm mục đích thương mại, khuyến mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ câu lạc bộ hội viên để cung cấp khuyến mãi cho các thành viên của câu 
lạc bộ đêm và nhà hàng; dịch vụ bán lẻ liên quan đến hàng hóa và hàng hóa ảo (các tệp kỹ 
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thuật số có thể tải xuống được xác thực bằng mã thông báo không thể thay thế [nft]), cụ thể là 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian và các bộ phận của chúng, đồng hồ đeo tay, đồng hồ, kim 
loại quý và hợp kim của chúng, đồ trang sức, đá quý và đá bán quý, mỹ phẩm và các chế 
phẩm vệ sinh không dùng thuốc, kem đánh răng không chứa thuốc, nước hoa và tinh dầu, 
nước thơm và chất thơm, chế phẩm tẩy trắng và các chất khác để giặt là, chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, tẩy rửa và mài mòn, dụng cụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp, nhãn dán và hình xăm 
tạm thời, giấy và bìa cứng, vật liệu in và ấn phẩm in, tài liệu đóng sách, ảnh, dụng cụ viết, 
văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng (trừ đồ nội thất), vật vẽ và vật liệu cho nghệ sĩ, cọ vẽ, 
tài liệu hướng dẫn và giảng dạy, tấm và túi bằng chất dẻo để bao gói và đóng gói, túi xách, 
hàng da và giả da, da và da động vật, hành lý và túi xách, ô và dù che nắng, gậy đi bộ, roi, 
dây nịt và dao kéo, phụ kiện cho động vật (vòng cổ, dây xích, quần áo), đồ dùng và đồ chứa 
đựng gia đình hoặc nhà bếp, đồ nấu nướng và bộ đồ ăn (trừ nĩa, dao và thìa), đồ dùng cho 
mục đích làm sạch, thủy tinh chưa gia công hoặc bán gia công (ngoại trừ thủy tinh xây dựng), 
đồ thủy tinh, đồ bằng sứ và đất nung, bình uống nước, đồ nội thất, hàng dệt may, kính mắt, 
kính đeo mắt và kính râm, đồng hồ thông minh, máy tính tiền, thiết bị tính toán, máy tính và 
thiết bị ngoại vi máy tính, đồ lặn và mặt nạ dành cho thợ lặn, nút bịt tai và kẹp mũi cho thợ 
lặn và người bơi lội, găng tay cho thợ lặn, thiết bị thở để bơi dưới nước, thiết bị chữa cháy, 
quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng, cà vạt, găng tay, hàng dệt kim, khăn quàng cổ và khăn 
choàng, lông thú, cà phê và cà phê nhân tạo, trà, ca cao và sô cô la, chế phẩm làm từ ngũ cốc, 
đá ăn được, chất làm ngọt, muối, kẹo ngọt và kẹo, bánh quy, đồ trang trí, đồ uống trái cây và 
nước ép trái cây, xi-rô và các chế phẩm khác để pha chế đồ uống không cồn, nước khoáng và 
nước có ga, đồ uống không cồn, bia và bia không cồn, cocktail không cồn, đồ uống có cồn 
(trừ bia), các chế phẩm có cồn để làm đồ uống, rượu khai vị, rượu mùi, rượu, tinh chất và 
chiết xuất có cồn, đồ uống hỗ trợ tiêu hóa (rượu mùi và rượu mạnh), cocktail, rượu gạo, rượu 
rum, rượu sake, rượu vôtca, rượu uýt ki, rượu gin. 
 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì đồng hồ và các sản phẩm trang sức; 
đánh bóng đồng hồ và đồ trang sức [dịch vụ vệ sinh, làm mới]; chăm sóc, làm sạch và sửa 
chữa đồ da. 
 

(210) 4-2022-49077 (220) 18/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) EVONIK OPERATIONS GMBH (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, 
Germany 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như trong nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); chế phẩm hóa học và vật liệu hóa học dùng cho phim, nhiếp ảnh và ngành 
in; hóa chất sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; chất phụ gia hoá học sử dụng trong sản xuất 
mỹ phẩm; hợp chất hoá học và vật liệu hóa học sử dụng trong mỹ phẩm; hóa chất sử dụng 
trong công nghiệp giấy; chất tăng trắng hóa học dùng cho mục đích quang học; chất phụ gia 
hoá học dùng cho sơn và lớp phủ bề mặt; hóa chất để sản xuất chất tạo màu, chất nhuộm; 
chất phụ gia hóa học dùng để kiểm soát lưu lượng lớp phủ; chất phụ gia hoá học sử dụng 
trong sản xuất lớp phủ; chất điều chỉnh lưu biến [hóa chất] sử dụng trong lĩnh vực vật liệu 
phủ; hóa chất dùng để thay đổi đặc tính dòng chảy, trừ loại dùng cho mục đích y tế; hóa chất 
phụ trợ và sản phẩm trung gian để sản xuất các sản phẩm dược và mỹ phẩm; chất phụ gia hóa 
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học dùng để kiểm soát lưu lượng giấy; chất phụ gia hóa học dùng để kiểm soát lưu lượng 
mực; chất phụ gia hóa học dùng để kiểm soát lưu lượng chất kết dính; chất tẩy rửa dùng trong 
sản xuất và công nghiệp; tinh bột dùng trong sản xuất và công nghiệp; chất hóa học sử dụng 
trong sản xuất cao su tổng hợp; chất xúc tác sử dụng trong sản xuất chất tổng hợp, cao su và 
polyme; muối dùng trong công nghiệp; silicat; keo dioxit silic; dioxit silic tổng hợp; dioxit 
silic dạng gel; silicat kẽm; silicat natri; silicat kali; silicat canxi; silicat nhôm; silicat sử dụng 
trong công nghiệp; dioxit silic; dioxit silic và silicat dùng dế sản xuất các sản phẩm dược; 
dioxit silic dược sử dụng làm tác nhân chống vón cục và chất mang trong ngành công nghiệp 
thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và thuốc diệt côn trùng; dioxit silic được sử dụng làm tác nhân 
kiểm soát lưu biến và chất mài mòn trong ngành công nghiệp chế phẩm làm sạch răng; dioxit 
silic được sử dụng làm chất khử bọt/chống sủi bọt trong ngành công nghiệp sơn và giấy; mát 
tít và các vật liệu trám [chất trám] khác dạng bột nhão; chất trám dùng để sửa chữa thân xe cộ 
và lốp xe; mát tít, các chất trám và bột nhão sử dụng trong công nghiệp; chất làm đầy dùng 
cho kem đánh răng; nhựa tổng hợp dạng thô; chất dẻo dạng thô; nhựa tổng hợp ở dạng thô; 
vật liệu lọc bằng các chất hóa học, vật liệu lọc bằng chất khoáng, vật liệu lọc có nguồn gốc 
thực vật, vật liệu lọc [bằng các nguyên liệu thô khác] bao gồm trong nhóm này; phân ủ; phân 
chuồng; phân bón; giá thể, phân bón và hóa chất (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng) sử dụng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; hợp 
chất dập lửa và phòng cháy; chế phẩm dùng để tôi/ram và hàn kim loại; chế phẩm hoá học đẻ 
bảo quản thực phẩm; hợp chất hóa học và hợp chất hữu cơ sử dụng trong sản xuất thực phẩm 
và đồ uống; chất để thuộc da thú và da động vật; chất dính dùng trong công nghiệp; chế phẩm 
sinh học dùng trong công nghiệp và khoa học. 

(210) 4-2022-49078 (220) 18/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) EVONIK OPERATIONS GMBH (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, 
Germany 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như trong nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); chế phẩm hóa học và vật liệu hóa học dùng cho phim, nhiếp ảnh và ngành 
in; hóa chất sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; chất phụ gia hoá học sử dụng trong sản xuất 
mỹ phẩm; hợp chất hoá học và vật liệu hóa học sử dụng trong mỹ phẩm; hóa chất sử dụng 
trong công nghiệp giấy; chất tăng trắng hóa học dùng cho mục đích quang học; chất phụ gia 
hoá học dùng cho sơn và lớp phủ bề mặt; hóa chất để sản xuất chất tạo màu, chất nhuộm; 
chất phụ gia hóa học dùng để kiểm soát lưu lượng lớp phủ; chất phụ gia hoá học sử dụng 
trong sản xuất lớp phủ; chất điều chỉnh lưu biến [hóa chất] sử dụng trong lĩnh vực vật liệu 
phủ; hóa chất dùng để thay đổi đặc tính dòng chảy, trừ loại dùng cho mục đích y tế; hóa chất 
phụ trợ và sản phẩm trung gian để sản xuất các sản phẩm dược và mỹ phẩm; chất phụ gia hóa 
học dùng để kiểm soát lưu lượng giấy; chất phụ gia hóa học dùng để kiểm soát lưu lượng 
mực; chất phụ gia hóa học dùng để kiểm soát lưu lượng chất kết dính; chất tẩy rửa dùng trong 
sản xuất và công nghiệp; tinh bột dùng trong sản xuất và công nghiệp; chất hóa học sử dụng 
trong sản xuất cao su tổng hợp; chất xúc tác sử dụng trong sản xuất chất tổng hợp, cao su và 
polyme; muối dùng trong công nghiệp; silicat; keo dioxit silic; silicat vô định hình; dioxit 
silic tổng hợp; dioxit silic dạng gel; silicat kẽm; silicat natri; silicat kali; silicat canxi; silicat 
nhôm; silicat và dioxit silic sử dụng trong công nghiệp; dioxit silic; dioxit silic và silicat dùng 
để sản xuất các sản phẩm dược; mát tít và các vật liệu trám [chất trám] khác dạng bột nhão; 
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chất trám dùng để sửa chữa thân xe cộ và lốp xe; mát tít, các chất trám và bột nhão sử dụng 
trong công nghiệp; chất làm đầy dùng cho kem đánh răng; nhựa tổng hợp dạng thô; chất dẻo 
dạng thô; nhựa tổng hợp ở dạng thô; vật liệu lọc bằng các chất hóa học, vật liệu lọc bằng chất 
khoáng, vật liệu lọc có nguồn gốc thực vật, vật liệu lọc [bằng các nguyên liệu thô khác] bao 
gồm trong nhóm này; phân ủ; phân chuồng; phân bón; giá thể, phân bón và hóa chất (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng) sử dụng cho nông nghiệp, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp; hợp chất dập lửa và hợp chất phòng cháy; chế phẩm dùng để 
tôi/ram và hàn kim loại; chế phẩm hoá học để bảo quản thực phẩm; hợp chất hóa học và hợp 
chất hữu cơ sử dụng trong sản xuất thực phẩm và đồ uống; chất để thuộc da thú và da động 
vật; chất dính dùng trong công nghiệp; chế phẩm sinh học dùng trong công nghiệp và khoa 
học. 

(210) 4-2022-49079 (220) 18/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) EVONIK OPERATIONS GMBH (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, 
Germany 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như trong nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); chế phẩm hóa học và vật liệu hóa học dùng cho phim, nhiếp ảnh và ngành 
in; hóa chất sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; chất phụ gia hoá học sử dụng trong sản xuất 
mỹ phẩm; hợp chất hoá học và vật liệu hóa học sử dụng trong mỹ phẩm; hóa chất sử dụng 
trong công nghiệp giấy; chất tăng trắng hóa học dùng cho mục đích quang học; chất phụ gia 
hoá học dùng cho sơn và lớp phủ bề mặt; hóa chất để sản xuất chất tạo màu, chất nhuộm; 
chất phụ gia hóa học dùng để kiểm soát lưu lượng lớp phủ; chất phụ gia hoá học sử dụng 
trong sản xuất lớp phủ; chất điều chỉnh lưu biến [hóa chất] sử dụng trong lĩnh vực vật liệu 
phủ; hóa chất dùng để thay đổi đặc tính dòng chảy, trừ loại dùng cho mục đích y tế; hóa chất 
phụ trợ và sản phẩm trung gian để sản xuất các sản phẩm dược và mỹ phẩm; chất phụ gia hóa 
học dùng để kiểm soát lưu lượng giấy; chất phụ gia hóa học dùng để kiểm soát lưu lượng 
mực; chất phụ gia hóa học dùng để kiểm soát lưu lượng chất kết dính; chất tẩy rửa dùng trong 
sản xuất và công nghiệp; tinh bột dùng trong sản xuất và công nghiệp; chất hóa học sử dụng 
trong sản xuất cao su tổng hợp; chất xúc tác sử dụng trong sản xuất chất tổng hợp, cao su và 
polyme; muối dùng trong công nghiệp; silicat; keo dioxit silic; dioxit silic tổng hợp; dioxit 
silic dạng gel; silicat kẽm; silicat natri; silicat kali; silicat canxi; silicat nhôm; silicat sử dụng 
trong công nghiệp; dioxit silic; dioxit silic và silicat dùng để sản xuất các sản phẩm dược; 
dioxit silic và silicat dùng để sản xuất mỹ phẩm; dioxit silic được sử dụng làm tác nhân 
chống vón cục và chất mang trong ngành công nghiệp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và thuốc 
diệt côn trùng; dioxit silic được sử dụng làm tác nhân kiểm soát lưu biến và chất mài mòn 
trong ngành công nghiệp chế phẩm làm sạch răng; dioxit silic được sử dụng làm chất khử 
bọt/chống sủi bọt trong ngành công nghiệp sơn và giấy; mát tít và các vật liệu trám [chất 
trám] khác dạng bột nhão; chất trám dùng để sửa chữa thân xe cộ và lốp xe; mát tít, các chất 
trám và bột nhão sử dụng trong công nghiệp; chất làm đầy dùng cho kem đánh răng; nhựa 
tổng hợp dạng thô; chất dẻo dạng thô; nhựa tổng hợp ở dạng thô; vật liệu lọc bằng các chất 
hóa học, vật liệu lọc bằng chất khoáng, vật liệu lọc có nguồn gốc thực vật, vật liệu lọc [bằng 
các nguyên liệu thô khác] bao gồm trong nhóm này; phân ủ; phân chuồng; phân bón; giá thể, 
phân bón và hóa chất (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng) 
sử dụng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; hợp chất dập lửa và phòng cháy; 
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chế phẩm dùng để tôi/ram và hàn kim loại; chế phẩm hoá học đẻ bảo quản thực phẩm; hợp 
chất hóa học và hợp chất hữu cơ sử dụng trong sản xuất thực phẩm và đồ uống; chất để thuộc 
da thú và da động vật; chất dính dùng trong công nghiệp; chế phẩm sinh học dùng trong công 
nghiệp và khoa học. 
 

(210) 4-2022-49091 (220) 18/11/2022 

(300) 2022-351 18/05/2022 LI 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.13.21; 25.3.3 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) APPLE INC. (US) 
One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, U.S.A. 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Máy vi tính; phần cứng máy vi tính; phần cứng máy vi tính có thể mang theo/đeo 
vào người; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; thiết bị và dụng cụ viễn thông; điện thoại; 
điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị thông tin liên lạc theo phương thức không 
dây để truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, vi-đê-ô và nội dung đa phương tiện; 
thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị điện tử số hóa cầm tay có khả năng truy cập 
internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử và các dữ liệu số 
hóa khác; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào người có khả năng truy cập 
internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử và các dữ liệu số 
hóa khác; đồng hồ thông minh; thiết bị theo dõi hoạt động thể chất có thể mang theo/đeo vào 
người (thiết bị đo chỉ số trong hoạt động thể chất); vòng tay kết nối [thiết bị đo kết nối với 
các thiết bị số qua các ứng dụng cài sẵn nhằm theo dõi hoạt động của các thiết bị đo đó]; thiết 
bị đọc sách điện tử; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng để cài đặt, lên cấu hình, 
điều khiển và kiểm soát các thiết bị di động, điện thoại di động, thiết bị có thể mang theo/đeo 
vào người, máy vi tính, các thiết bị ngoại vi của máy tính, bộ giải mã tín hiệu truyền hình 
(set-top-box), ti vi, và máy phát viđêô và âm thanh; phần mềm phát triển ứng dụng; phần 
mềm trò chơi máy tính; âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện ghi sẵn có thể tải 
xuống; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, điện thoại di 
động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông 
minh, kính mắt thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, bộ giải mã tín hiệu 
truyền hình (set-top-box), và máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị ngoại vi của 
máy vi tính có thể mang theo/đeo vào người; thiết bị ngoại vi có thể mang theo/đeo vào 
người để sử dụng với máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, đồng hồ thông 
minh, kính mắt thông minh, ti vi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), và máy ghi và 
máy phát viđêô và âm thanh; dụng cụ đo gia tốc; máy đo độ cao; thiết bị đo khoảng cách; 
thiết bị ghi khoảng cách; thiết bị đếm bước chân; thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp suất; màn 
hình, màn hình hiển thị, màn hình gắn lên đầu, và bộ tai nghe sử dụng cho máy vi tính, điện 
thoại thông minh, thiết bị điện tử di dộng, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, 
đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, ti vi, và máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; 
kính mắt thông minh; kính đeo mắt 3d; kính đeo mắt; kính râm; mắt kính; kính quang học; 
vật dụng quang học; thiết bị và dụng cụ quang học; máy ảnh; đèn flash cho máy ảnh; màn 
hình hiển thị cho máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có 
thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, ti vi, và máy ghi và 
máy phát viđêô và âm thanh; bàn phím máy tính, chuột máy tính, tấm lót chuột, máy in (dùng 
với máy tính), ổ đĩa, và ổ đĩa cứng của máy vi tính; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy ghi 
và máy phát viđêô và âm thanh kỹ thuật số; loa âm thanh; bộ khuếch đại và thu âm thanh; 
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thiết bị âm thanh dùng trong xe có động cơ; thiết bị ghi âm giọng nói và nhận dạng giọng nói; 
tai nghe (nhét vào tai); tai nghe vòng qua đầu; micrô; ti vi; đầu máy thu hình và màn hình ti 
vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); máy thu thanh (rađiô); thiết bị phát và thu 
sóng rađiô; thiết bị điện tử hệ thống định vị toàn cầu (gps); thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong 
hàng hải); thiết bị điều khiển từ xa dùng để kiểm soát máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị 
điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính 
mắt thông minh, máy ghi và máy phát vi-đê-ô và âm thanh, ti-vi, loa, bộ khuếch đại, dàn âm 
thanh trong nhà (home theater), và hệ thống giải trí trong nhà; thiết bị có thể mang theo/đeo 
vào người dùng để kiểm soát máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị 
điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, máy ghi 
và máy phát vi-đê-ô và âm thanh, ti-vi, loa, bộ khuếch đại, dàn âm thanh trong nhà (home 
theater), và hệ thống giải trí trong nhà; thiết bị lưu trữ dữ liệu; con chip máy tính; thẻ tín dụng 
được mã hóa và thiết bị đọc thẻ; thiết bị thanh toán điện tử và thiết bị thực hiện giao dịch 
thanh toán điện tử; pin (ắc quy); thiết bị sạc pin (thiết bị nạp ắc quy); bộ đấu nối điện và điện 
tử, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào 
máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations) điện và điện 
tử, bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; giao diện (thiết bị ghép 
nối) dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử 
số hóa di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính 
mắt thông minh, ti vi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), và máy ghi và máy phát 
viđêô và âm thanh; màng che bảo vệ màn hình máy vi tính; vỏ bọc, túi, hộp, cặp bọc ngoài, 
dây đai, và dây đeo dùng cho máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử số hóa di dộng, 
thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, 
tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), 
máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị dạng gậy hỗ trợ tự chụp hình; bộ nạp (sạc) 
cho thuốc lá điện tử; vòng đeo cổ điện tử để huấn luyện động vật; thiết bị điện tử theo dõi và 
quản lý chương trình nghị sự (chương trình họp); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ 
cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy đọc để viết chính tả; thiết bị đo 
chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy tự động 
tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); máy fax; thiết bị và dụng cụ để cân; thước 
đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; vi mạch [các lớp silicon]; mạch tích hợp; bộ khuếch 
đại; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn quang [sợi quang]; hệ 
thống lắp đặt chạy điện dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận hành) công 
nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân (dùng trong phòng thí nghiệm); thiết bị dập 
lửa; thiết bị x-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị 
báo động phát ra tiếng còi; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; 
hàng rào tích điện; thiết bị điều khiển từ xa để hãm ô tô có thể xách tay mang theo; thiết bị 
điều khiển bằng giọng nói và nhận dạng giọng nói điện tử dùng để kiểm soát việc vận hành 
của các thiết bị điện tử tiêu dùng và các hệ thống lắp đặt cho nhà ở; máy hỗ trợ cá nhân số 
hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút 
đặt biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); thiết bị điều 
chỉnh nhiệt; máy điều nhiệt; thiết bị giám sát, thiết bị cảm biến và bộ điều khiển cho hệ thống 
và thiết bị điều hòa không khí, nhiệt, và thông gió; thiết bị điều chỉnh điện; bộ điều chỉnh ánh 
sáng điện (bộ điều chỉnh độ sáng); thiết bị điều khiển ánh sáng (điều khiển hệ thống chiếu 
sáng); ổ cắm điện; công tắc điện và điện tử; thiết bị báo động, thiết bị cảm biến báo động, và 
hệ thống giám sát báo động; thiết bị dò khói và khí cácbon mono-xít (co); khóa và chốt cửa 
điện và điện tử cho cửa ra vào và cửa sổ; bộ điều khiển điện và điện tử cho cửa ga-ra; hệ 
thống an ninh và giám sát nơi ở (trong đó, các chương trình và phần mềm trong nhóm này là 
các chương trình và phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được). 
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(210) 4-2022-49259 (220) 21/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
XÂY DỰNG TÂN LONG (VN) 
17-19 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau, không kể vận chuyển, vì lợi 

ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này (các dịch vụ này có thể được 
cung cấp bởi các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua máy bán hàng tự động, 
ca-ta-lô đặt hàng qua thư hoặc bằng các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ, qua trang 
web hoặc các chương trình mua bán trên tivi); dịch vụ quảng cáo, marketing và thúc đẩy bán 
hàng, cụ thể là phân phát hàng mẫu, phát triển các ý tưởng quảng cáo, soạn thảo và xuất bản 
các tài liệu quảng cáo; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để thúc đẩy bán hàng; dịch vụ hỗ trợ 
thương mại, cụ thể là tuyển dụng nhân sự, đàm phán hợp đồng kinh doanh cho người khác, 
phân tích giá cả thị trường, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quản trị thương mại việc li-xăng 
hàng hóa và dịch vụ của người khác; dịch vụ gồm việc đăng ký, sao chép, soạn thảo, biên 
soạn, sưu tập, hoặc hệ thống hoá các thông báo và đăng ký dạng văn bản, cũng như việc sưu 
tập các số liệu toán học hay thống kê. 
 

(210) 4-2022-49302 (220) 21/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24 
 

 (731) CÔNG TY CÔ PHẦN THẾ HỆ THỨ 
HAI (VN) 
12/4 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ các sản phẩm: quần áo, mũ nón, túi xách, balo, móc khóa; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ truyền thông; dịch vụ quản lý kinh doanh cho nghệ sĩ, người nổi tiếng hoặc 
người có ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia thi đấu trò chơi thể thao điện 
tử. 

(210) 4-2022-49388 (220) 22/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ (VN) 
C4/10VP, đường Phạm Hùng, ấp 4, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 11: Bếp từ; máy hút mùi dùng trong bếp. 
 
Nhóm 19: Gỗ dán; ván ép. 
 
Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế gỗ. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nội thất, bao gồm: bàn ghế sofa, kệ để tivi, tủ giày dép, tủ 
bếp, kệ bếp, bàn ghế ăn, tủ quần áo, giường ngủ, tủ đầu giường, ghế thư giãn, bàn làm việc, 
bàn trang điểm, gương soi, quầy lễ tân, bàn ghế quán cà phê, bàn ghế văn phòng, tủ hồ sơ, tủ 
kệ toilet, tủ mỹ phẩm, tủ trưng bày, đèn trang trí, rèm cửa, thảm. 
 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng; dịch vụ nghề mộc. 
 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc. 
 

(210) 4-2022-49971 (220) 24/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ TUẤN ANH (VN) 

Số 224/10/6 Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; máy phát điện; bộ 
phân phối băng dính [máy móc]; máy nông nghiệp; máy xay cà phê, ngoài loại vận hành 
bằng tay; máy nén khí. 
 

(210) 4-2022-50380 (220) 28/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.1.18; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) LÝ HOÀNG HẢO (VN) 
116 Đs 19, tổ 78, KP 9, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Ống mềm phi kim loại; phụ kiện ngành nhựa mềm phi kim loại như: (van nối, T 

nối, co nối, van khóa) phi kim loại. 
 
Nhóm 19: Ống bằng nhựa cứng dùng trong xây dựng; phụ kiện ngành nhựa cứng phi kim loại 
dùng trong xay dựng như: (van nối, T nối, co nối, van khóa). 
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(210) 4-2022-50401 (220) 28/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.17.24; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG 
NGHIỆP TIẾN HƯNG (VN) 
62D/11 cư xá Nguyên Hồng, đường 
Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 07: Máy ép bùn; máy nghiền rác thải; thiết bị nghiền/hủy chất thải; thiết bị loại bỏ rác. 
 
Nhóm 11: Máy sấy bùn; bơm nhiệt; thiết bị sấy khô. 
 
Nhóm 35: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa, mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
trong ngành nước và nước thải như: máy bơm, máy thổi khí, máy ép bùn, máy sấy bùn, thiết 
bị lược rác. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt, 
sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng, điện công trình, hệ thống cấp thoát nước, lò 
sưởi, điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống xây dựng khác; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng 
máy móc thiết bị liên quan đến ngành xử lý nước và nước thải; 
 
Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ. 
 
Nhóm 40: Xử lý nước; dịch vụ lọc nước thải và lọc sạch nước uống; dịch vụ tư vấn xử lý 
nước. 
 

(210) 4-2022-50408 (220) 28/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 15.7.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO 
DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG NBIERS 
(VN) 
Thửa đất 3408, tờ bản đồ số 18, đường 
ĐT743A, khu phố Tân Long, phường 
Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 16: Sách; cuốn sách nhỏ; bộ thẻ học chữ hán (thẻ); mẫu chữ viết tay để sao chép; xuất 

bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm là: giáo trình phát triển hán ngữ nói, giáo trình phát 
triển hán ngữ tổng hợp, bộ thẻ học chữ hán, sách luyện viết chữ hán, truyện tranh, tiểu thuyết. 
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Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; giảng dạy; phiên dịch ngôn ngữ; dịch thuật; hướng dẫn 
nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ chứng nhận giáo dục, cụ thể là cung cấp 
đào tạo và khảo thí giáo dục. 
 

(210) 4-2022-50470 (220) 28/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ AN LINH (VN) 
Nhà liền kề 01, số 80 Nguyễn Thị Minh 
Khai, khối 18, phường Hưng Bình, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 05: Trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; dược thảo; trà thảo dược; chế 

phẩm làm thon gọn người. 
 
Nhóm 10: Đai nịt bụng; đệm sưởi nóng, dùng điện, cho mục đích y tế; áo chẽn nịt bụng; túi 
đá chườm cho mục đích y tế; túi đá lạnh để chườm cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 11: Túi làm ấm chân, chạy điện; thiết bị sưởi ấm. 
 

(210) 4-2022-50478 (220) 28/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.11.8 

(591) Xanh. 
 

 (731) CHEN JIN (CN) 
Room 11, Block 2, Building No. 75, No. 
88, Area 2, Dongshengsanqiang North 
Road, Shuangliu District, Sichuan 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH ASLAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Nước rửa chén; nước xịt phòng (chế phẩm làm thơm không khí); chất đánh bóng 
cho đồ nội thất hoặc sàn nhà; hương (nhang) thơm để thắp; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim 
loại. 
 

Nhóm 06: Móc quần áo bằng kim loại; bánh xe bằng kim loại dùng cho đồ đạc; móc treo chữ 
s bằng kim loại; két an toàn; lá và tấm kim loại; thùng bằng kim loại. 
 

Nhóm 14: Hộp trưng bày đồ trang sức. 
 

Nhóm 18: Balô; túi xách; va li; túi bọc quần áo; ví (bóp); ô (dù); gậy chống; dây đeo dùng 
cho động vật. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 
dụng cụ (phụ kiện) mỹ phẩm; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; dụng cụ ép trái cây, không 
dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng; hộp đựng đồ trang điểm. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

170 
 

Nhóm 24: Chăn; nệm; vỏ nệm; vỏ gối; khăn tắm (trừ trang phục); vải; khăn lanh dùng trong 
nhà; khăn dệt bằng vải; chăn lông vịt [khăn phủ bên dưới giường]; lụa crếp; tơ lụa đa mát; vải 
lót; túi ngủ. 
 
Nhóm 25: Giày dép; mũ (nón); vớ (tất); bao tay; cà vạt; khăn choàng; mạng che mặt [trang 
phục]; thắt lưng [trang phục]; tấm che mắt khi ngủ; ủng đi mưa. 
 
Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm, đồ gia vị. 
 
Nhóm 31: Thảo mộc tươi; cây trồng; cây khô để trang trí; hạt [ngũ cốc]; trái cây tươi; rau 
tươi; hạt giống thực vật; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu; thức ăn cho vật nuôi trong 
nhà; cát cho mèo. 
 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ; dịch vụ kinh doanh trực tuyến: xà phòng, chất tẩy rửa (không dùng cho hoạt động sản 
xuất và mục đích y tế), chế phẩm, sản phẩm để giặt, nước rửa chén, túi thơm, mỹ phẩm, kem 
đánh răng, nước xịt phòng (chế phẩm làm thơm không khí), sữa tắm cho thú cưng (không bao 
gồm dung dịch vệ sinh và thuốc), chất đánh bóng cho đồ nội thất hoặc sàn nhà, hương liệu 
[tinh dầu], hương thơm để thắp, chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại, móc quần áo bằng kim 
loại, khóa móc bằng kim loại, trừ loại điện tử, bánh xe bằng kim loại dùng cho đồ đạc, móc 
treo chữ S bằng kim loại, két an toàn, then chốt cửa bằng kim loại, lá và tấm kim loại, khung 
kim loại dùng cho xây dựng, công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được, 
thùng bằng kim loại, hộp trưng bày đồ trang sức, balô, túi xách, va li, túi bọc quần áo, ví 
(bóp), ô (dù), gậy chống, dây đeo dùng cho động vật, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, 
giấy phủ keo dùng trong xây dựng, giấy xây dựng, gỗ xây dựng, gỗ sấy, ván sàn gỗ, gỗ ván 
thùng, gỗ bán thành phẩm, gỗ thành phẩm, gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình, kết 
cấu xây dựng được lắp đặt và gắn cố định bằng gỗ, tấm ép dùng cho xây dựng, cửa gỗ, gỗ lát 
tường, khuôn cửa gỗ, trần gỗ, tấm gỗ ốp trong nhà, ngoài trời, lam gỗ trang trí ngoài trời, lan 
can phi kim loại, cầu trahg gỗ, lớp gỗ dán bề mặt, tay vịn không bằng kim loại, giường, tủ, 
bàn, ghế, giá, kệ, xe đẩy tay (đồ đạc), gối, dụng cụ cho mục đích gia dụng, đồ chứa đựng 
dùng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ (phụ kiện) mỹ phẩm, dụng cụ lau chùi vận hành bằng 
tayy, dụng cụ ép trái cây, không dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng, hộp đựng đồ trang 
điểm, chăn, nệm, vỏ nệm, vỏ gối, khăn tắm (trừ trang phục), vải, khăn lanh dùng trong nhà, 
khăn dệt bằng vải, chăn lông vịt [khẳn phủ bên dưới giường], lụa crếp, tơ lụa Đamát, vải lót, 
túi ngủ, quần áo, giày dép, mũ (nón), vớ (tất), bao tay, cà vạt, khăn choàng, mạng che mặt 
[trang phục], quần áo lông thú [trang phục], tạp dề [trang phục], thắt lưng [trang phục], tấm 
che mắt khi ngủ, áo mưa, ủng đi mưa, quần áo bằng vải dệt kim, đồ chơi, trò chơi, đồ chơi 
làm từ gỗ, đồ chơi thông minh, xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa, đồ chơi ghép hình, đồ chơi 
bằng nhung, xe cộ đồ chơi, búp bê, nhà của búp bê, trò chơi trong nhà, hương liệu cho thực 
phẩm, đồ gia vị, thảo mộc tươi, cây trồng, cây khô để trang trí, hạt [ngũ cốc], trái cây tươi, 
rau tươi, hạt giống thực vật, mạch nha dùng cho ngành bia và rượu, thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà, cát cho mèo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa đồ nội thất; thi công nội ngoại thất; tư vấn xây 
dựng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế các sản phẩm trang trí từ chất liệu giấy, gỗ; tư vấn thiết kế. 
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(210) 4-2022-50774 (220) 29/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 24.15.21; 26.3.23 
 

 (731) BÙI THỊ NGOÃN (VN) 
Thôn Phú Lễ 1, xã Tự Lân, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 20: Ma nơ canh; ma nơ canh kích thước nhỏ; ma nơ canh được làm thủ công; ma nơ 
canh làm bằng cao su non; bộ phận của ma nơ canh. 
 
Nhóm 35: Mua bán ma nơ canh; mua bán ma nơ canh kích thước nhỏ; mua bán ma nơ canh 
được làm thủ công; mua bán ma nơ canh làm bằng cao su non; mua bán bộ phận của ma nơ 
canh. 
 

(210) 4-2022-50775 (220) 30/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.4 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ YÊN (VN) 
57 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 5, 
phường Xuân An, thành phố Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 03: Tinh dầu; xà phòng vệ sinh dạng bánh; xà phòng khử mùi; xà phòng bánh; xà 
phòng chống đổ mồ hôi; xà phòng làm sáng bóng vải, sợi, hàng dệt; 
 
Nhóm 04: Nến thơm. 
 

(210) 4-2022-50777 (220) 30/11/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, nâu. 
 

 (731) LÊ HOÀNG SANG (VN) 
454/5 Ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh 
Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa. 
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(210) 4-2022-50903 (220) 30/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.19; 3.5.20; 5.7.18 

(591) Nâu, vàng, vàng nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC BẢO 
KHANH (VN) 
Số 2 đường 15, ấp Tân Định, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Tã lót vệ sinh bằng giấy (dùng cho trẻ em). 
 
Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy 
trang. 
 

(210) 4-2022-50910 (220) 30/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.4.6; 26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION) 
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

 (740) Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ HAVIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Khăn ăn dùng một lần bằng giấy và xenluloza dùng cho trẻ em; giấy lau; giấy lau 
để làm sạch; khăn tay bỏ túi bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn trải bàn ăn 
bằng giấy; khăn lau tay vệ sinh bằng giấy; khăn lau bằng giấy. 
 
Nhóm 21: Vải lau bụi hoặc làm sạch; khăn lau không làm bằng giấy, không tẩy chế phẩm 
làm sạch [giẻ lau]; dụng cụ lau rửa và dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay cho mục đích gia 
dụng; dụng cụ vệ sinh và mỹ phẩm [không bao gồm bàn chải đánh răng dùng điện]; bàn chải 
vệ sinh; bàn chải để rửa bát đĩa; gậy đập thảm [dụng cụ cầm tay]; chổi quét thảm; giẻ để làm 
sạch; dụng cụ làm sạch, thao tác bằng tay; giẻ lau để làm sạch; khăn lau bụi cho đồ đạc trong 
nhà; thiết bị lau bụi không dùng điện; vải lau bụi [giẻ lau]; dụng cụ vắt dùng cho cây lau sàn; 
giẻ lau/cây lau; vật dụng làm sạch dạng tấm/miếng; vật liệu đánh bóng dùng để làm sáng 
bóng trừ các chế phẩm, giấy và đá mài; bàn chải cọ rửa; da sơn dương, da cừu, da dê để làm 
sạch; bọt biển cho mục đích gia dụng; dụng cụ cho mục đích gia dụng; vải để lau sàn nhà; 
thiết bị đánh xi, không dùng điện; dụng cụ đánh xi giày, không dùng điện; khăn lau bụi làm 
bằng giấy. 
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(210) 4-2022-50932 (220) 30/11/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Đỏ đô, vàng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HOÀNG 
NAM (VN) 
Lô IV-16, nhóm CN4 đường số 3, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 17: Chất dẻo và nhựa ở dạng đùn ép, sử dụng trong sản xuất: nhựa nhân tạo (bán thành 
phẩm); chất dẻo bán thành phẩm. 
 

Nhóm 20: Nút chai lọ 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc: chai lọ, thùng ướp lạnh [xô 
đựng đá], xô, chậu giặt. 
 

Nhóm 28: Trò chơi (đồ chơi): bóng cho trò chơi; gậy cho trò chơi; túi để đồ của trò chơi 
crickê; gạch xây dựng [đồ chơi]. 
 

(210) 4-2022-51402 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO NGHI 
GROUP (VN) 
16/3 đường số 22, khu phố 7, phường 
Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại, cụ thể là hỗ trợ tư vấn trong việc thành lập và điều 
hành hoạt động của cơ sở kinh doanh; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người 
tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; trưng bày và giới thiệu sản phẩm về trang 
thiết bị bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. 

(210) 4-2022-51404 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.2; 26.13.25 

(591) Hồng, trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO NGHI 
GROUP (VN) 
16/3 đường số 22, khu phố 7, phường 
Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ trong quản lý kinh doanh nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn 
quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ cung cấp hỗ trợ (kinh 
doanh) trong hoạt động nhượng quyền thương mại; quảng cáo; dịch vụ hãng thông tin thương 
mại. 
 

(210) 4-2022-51405 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16; 6.1.2 

(591) Xanh dương, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO NGHI 
GROUP (VN) 
16/3 đường số 22, khu phố 7, phường 
Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 41: Huấn luyện kỹ năng sống; giảng dạy kỹ năng sống. 
 

(210) 4-2022-51406 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.18; 26.1.1 

(591) Nâu, đen, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO NGHI 
GROUP (VN) 
16/3 đường số 22, khu phố 7, phường 
Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, tiếp thị, xuất khẩu, nhập khẩu: quần áo bảo hộ phòng chống tai 
nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy, giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và 
lửa, nón (mũ) bảo hộ lao động, bao tay bảo hộ lao động, khẩu trang bảo hộ lao động, mặt nạ 
bảo hộ lao động, bình chữa cháy, mũ chống tĩnh điện, mền chống cháy, mặt nạ phòng khói 
độc, vòi chữa cháy, đèn pin, quả khói, hộp phát khói, câu liêm chữa cháy, loa pin chữa cháy, 
thang, dây thoát hiểm, máy bộ đàm, tủ chữa cháy, quần áo mưa, kính bảo hộ, thảm, ghế 
chống tĩnh điện, ống tay chống tĩnh điện, tạp dề chống tĩnh điện, khăn lau vệ sinh, bọc giày 
bằng vải không dệt, kệ treo nón bảo hộ, mặt nạ phòng dộc, phin lọc dùng cho mặt nạ, khẩu 
trang y tế, tấm chắn giọt bắn, tấm lọc mặt nạ, mặt nạ hàn, kính hàn, kính chì, găng tay da hàn, 
găng tay y tế, yếm da hàn, đèn cảnh báo, biển báo giao thông, dải phân cách, trụ giao thông, 
biển báo công trình, đèn thoát hiểm, cuộn cảnh báo, gờ giảm tốc, cuộn rào công trình, quần 
áo phản quang, quần áo kaki, tạp dề chống hóa chất, dây đai an toàn, dây chống rơi giảm sốc, 
khóa chống trượt, thiết bị chống ồn, hộp đựng nút tai chống ồn, thiết bị cảnh báo giao thông, 
tấm thấm dầu, bồn rửa mắt khẩn cấp, thiết bị thở cá nhân, phao cứu sinh, các sản phẩm dùng 
trong phòng sạch: thảm dính bụi, khăn lau, bọc giày bằng vải không dệt, giày, đồ đi chân, đồ 
đội đầu. 
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(210) 4-2022-51407 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.23; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Tím, trắng, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO NGHI 
GROUP (VN) 
16/3 đường số 22, khu phố 7, phường 
Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, tiếp thị, nhập khẩu các sản phẩm: nhiệt kế, máy đo huyết áp, 
máy đo đường huyết, tăm nước, máy hút mũi, ống nghe, máy xông mũi họng, đồ uống không 
cồn, nước muối súc miệng, nước rửa tay, dung dịch vệ sinh đa năng, viên uống trắng da, 
dung dịch nhỏ tai, tinh dầu tràm, dung dịch xịt mũi, trà (chè), tràm đuổi côn trùng, dung dịch 
rửa tay, dược phẩm và thực phẩm chức năng, đèn xông tinh dầu, tinh dầu mùi già, đông trùng 
hạ thảo, đồ uống có cồn, thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh, bánh ăn dặm, tã lót trẻ em, 
nước rửa tay diệt khuẩn, khăn vệ sinh, quần lót vệ sinh, bình sữa cho trẻ em bú, ti giả cho trẻ 
em, đai nịt bụng, quần áo và phụ kiện thời trang, miếng đệm chăm sóc ngực, miếng đệm lót 
vệ sinh, tấm lót cho trẻ em, khăn, khăn bằng vải dệt; quản lý các hoạt động kinh doanh 
thương mại; đại lý, ký gửi: đồ ăn vặt, thực phẩm ăn liền, lương thực, thực phẩm. 
 

(210) 4-2022-51438 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 9.7.22; 24.15.21 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DC UNI 
(VN) 
Số 33 Nguyễn Trãi, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; quan hệ công chúng; tư vấn chiến 

lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; tư vấn nghiệp vụ thương mại. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện 
[đào tạo]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục]. 
 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết 
kế nội thất; thiết kế bao bì; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ trợ giúp khách hàng; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý. 
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(210) 4-2022-51439 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1 

(591) Đen, vàng rêu, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HỒNG SƠN (VN) 
Số 13 xóm Dân Chủ, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ da; sửa chữa giày dép da; làm sạch 
đánh bóng giày dép da. 

(210) 4-2022-51467 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 7.1.12; 7.1.24; 26.4.7 

(591) Vàng, xanh. 
 

 (731) TIẾT THÙY CHI (VN) 
16 Nguyễn Tấn Định, phường Hàm Tiến, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ máy móc, thiết bị y tế, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; 
dịch vụ bán lẻ được cung cấp bởi các dịch vụ siêu thị như: thực phẩm, đồ uống, hàng gia 
dụng (gồm: nồi, chảo, phin cà phê, xoong chảo, đèn, giường, nệm, bàn ủi, ghế, gối, máy sấy 
tóc, chăn, khăn tắm, ấm, chén, đĩa, ly, máy xay, tủ, chạn, đồ vải vóc, lược, bàn, khăn trải, 
dao, thớt, bát, đũa, thìa, muôi, rổ, thùng rác, cọ nồi, bàn chải, khay, găng tay, dụng cụ nhà 
bếp, vỉ nướng), hàng điện tử, quần áo, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm; trung tâm mua sắm các loại 
mặt hàng như thực phẩm, đồ uống, hàng gia dụng (gồm: nồi, chảo, phin cà phê, xoong chảo, 
đèn, giường, nệm, bàn ủi, ghế, gối, máy sấy tóc, chăn, khăn tắm, ấm, chén, đĩa, ly, máy xay, 
tủ, chạn, đồ vải vóc, lược, bàn, khăn trải, dao, thớt, bát, đũa, thìa, muôi, rổ, thùng rác, cọ nồi, 
bàn chải, khay, găng tay, dụng cụ nhà bếp, vỉ nướng), hàng điện tử, quần áo, mỹ phẩm, hóa 
mỹ phẩm; siêu thị tổng hợp gồm thực phẩm, đồ uống, hàng gia dụng (gồm: nồi, chảo, phin cà 
phê, xoong chảo, đèn, giường, nệm, bàn ủi, ghế, gối, máy sấy tóc, chăn, khăn tắm, ấm, chén, 
đĩa, ly, máy xay, tủ, chạn, đồ vải vóc, lược, bàn, khăn trải, dao, thớt, bát, đùa, thìa, muôi, rổ, 
thùng rác, cọ nồi, bàn chải, khay, găng tay, dụng cụ nhà bếp, vỉ nướng), hàng điện tử, quần 
áo, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm; cửa hàng bán lẻ tiện lợi (gồm các cửa hàng: thực phẩm, đồ 
uống, hàng gia dụng (gồm: nồi, chảo, phin cà phê, xoong chảo, đèn, giường, nệm, bàn ủi, 
ghế, gối, máy sấy tóc, chăn, khăn tắm, ấm, chén, đĩa, ly, máy xay, tủ, chạn, đồ vải vóc, lược, 
bàn, khăn trải, dao, thớt, bát, đũa, thìa, muôi, rổ, thùng rác, cọ nồi, bàn chải, khay, găng tay, 
dụng cụ nhà bếp, vỉ nướng), quần áo, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm); quảng cáo du lịch. 
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh, theo hợp đồng; dịch vụ đặt 
chỗ du lịch; dịch vụ cho thuê kho, bãi; dịch vụ vận tải; điều hành tua du lịch. 
 

Nhóm 41: Tư vấn giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trung tâm dạy học có các khoá 
học dành cho học sinh yếu kém; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; các khoá dạy về phê 
bình đánh giá chuyên môn; trung tâm giảng dạy tin học, máy tính. 
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(210) 4-2022-51468 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15 

(591) Xanh than, trắng. 
 

 (731) VŨ ĐÌNH SOÁI (VN) 
Thôn 8, xã Sông Khoai, thị xã Quảng 
Yên, tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm vệ sinh dùng để vệ 

sinh thân thể. 
 

(210) 4-2022-51469 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Nâu. 
 

 (731) VŨ ĐÌNH SOÁI (VN) 
Thôn 8, xã Sông Khoai, thị xã Quảng 
Yên, tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 05: Tã lót dùng cho em bé và cho người không tự chủ tiểu tiện. 

 

(210) 4-2022-51479 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.19; 5.7.21 

(591) Trắng, đỏ, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT 
VIỆT (VN) 
Số 441 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa 
thuốc, nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 
dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2022-51480 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.5.22 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT 
VIỆT (VN) 
Số 441 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa 
thuốc, nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 
dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

(210) 4-2022-51481 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.3.20; 5.5.19 

(591) Trắng, nâu, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT 
VIỆT (VN) 
Số 441 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa 
thuốc, nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 
dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2022-51482 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.6; 25.7.7 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT 
VIỆT (VN) 
Số 441 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa 
thuốc, nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 
dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

(210) 4-2022-51483 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.13.25; 25.1.25 

(591) Trắng vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT 
VIỆT (VN) 
Số 441 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa 
thuốc, nước xức tóc không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa thuốc. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 
dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2022-51486 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MERILIOS GLOBAL PVT LTD. (IN) 

16th Floor, Hoechst House, Nariman 
Point, Mumbai 400 021, India 

 (740) CÔNG TY TNHH DƯƠNG & ĐỒNG 
SỰ (“DUONG & PARTNERS CO., 
LTD.”) (DUONG & PARTNERS 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng cho người; chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2022-51487 (220) 02/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MERILIOS GLOBAL PVT LTD. (IN) 

16th Floor, Hoechst House, Nariman 
Point, Mumbai 400 021, India 

 (740) CÔNG TY TNHH DƯƠNG & ĐỒNG 
SỰ (“DUONG & PARTNERS CO., 
LTD.”) (DUONG & PARTNERS 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng cho người; chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2022-51598 (220) 05/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH 
DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG 
SẢN HOÀNG GIA (VN) 
02 - Lê Văn Triều, thị trấn Lạc Tánh, 
huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 
(NHONHO) 

 

(511) Nhóm 29: Ớt khô. 
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Nhóm 30: Tương ớt bằm lên men tự nhiên; ớt tươi lên men tự nhiên sa tế; ớt xiêm xanh ngâm 
giấm tỏi; ớt bột khô. 
 

(210) 4-2022-51607 (220) 05/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.6; 26.4.2; 26.4.18; 
26.13.1 

(591) Trắng, đỏ, ghi. 
 

 (731) TẠP CHI KINH TẾ VIỆT NAM (VN) 
96-98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Tạp chí [định kỳ]; ấn phẩm; báo chí; áp phích quảng cáo; bản tin; xuất bản phẩm 

dạng in. 
 

(210) 4-2022-51823 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng gold, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HỮU THANH (VN) 
Thôn Quẵng, xã Tiên Lữ, huyện Lập 
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế; yến sào (tổ chim yến); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; 
thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 
Nhóm 32: Nước yến (nước uống giải khát được làm từ tổ chim yến, đồ uống không cồn); đồ 
uống không cồn; nước giải khát (đồ uống không cồn); nước giải khát làm từ yến (đồ uống 
không cồn). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm sau: yến sào đã qua sơ chế, 
yến sào (tổ chim yến), yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (như chè 
yến, yến chưng đường phèn, súp yến), nước yến (nước uống giải khát được làm từ tổ chim 
yến, đồ uống không cồn), đồ uống không cồn, nước giải khát (đồ uống không cồn), nước giải 
khát làm từ yến (đồ uống không cồn). 

(210) 4-2022-51831 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 1.15.15; 2.9.14; 2.9.15; 
26.1.1 

(591) Đỏ, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ NGỌC ĐỒNG PHÁT (VN) 
Ấp An Thuận, xã Tân Thanh, huyện 
Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 
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(511) Nhóm 32: Nước uống đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 33: Rượu đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2022-51833 (220) 06/12/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.16; 26.1.1; 26.1.6; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh đậm, hồng, 
tím, vàng, đỏ. 

 

 (731) HẦU THỊ THÀNH (VN) 
Thôn Lãng Nhiêu, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; dịch 
thuật; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; tổ chức các cuộc thi về giáo dục. 
 

(210) 4-2022-51835 (220) 06/12/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.1.1; 26.1.10; 26.1.12; 26.1.18; 
26.3.1; 26.7.25 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, xám, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LỆ CHI (VN) 
SN 25 Phạm Ngọc Thạch, tổ 9 Minh 
Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

  

(511) Nhóm 35: Tư vấn mua bán, mua bán, nhập khẩu, quảng cáo: thuốc, thực phẩm chức năng, 
thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2022-51837 (220) 06/12/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 19.7.1 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
NANG (VN) 
613 tổ 31 ấp 1, xã Phước Khánh, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 33: Rượu gạo; rượu đắng; rượu vang; rượu táo; rượu mạnh (đồ uống); rượu bạc hà. 
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(210) 4-2022-51839 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU DR. SOUND 

ACOUSTIC TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN) 
No. 12, Huashan Road, Shilou Town, 
Panyu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Ðồ đạc bằng kim loại; đồ đạc văn phòng; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ 
đạc trường học; giá treo áo; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
cửa cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa sổ, 
không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào, không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2022-51840 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 20.5.7; 26.11.3; 26.11.7; 26.11.22 
 

 (731) GUANGZHOU DR. SOUND 
ACOUSTIC TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN) 
No. 12, Huashan Road, Shilou Town, 
Panyu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Ðồ đạc bằng kim loại; đồ đạc văn phòng; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ 
đạc trường học; giá treo áo; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
cửa cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa sổ, 
không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào, không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2022-51841 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.7; 24.17.5 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN (VN) 
Phòng 305CT1 chung cư Hyundai, đường 
Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Quán phở. 
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(210) 4-2022-51842 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 20.5.7; 26.11.3; 26.11.7; 26.11.22 
 

 (731) GUANGZHOU DR. SOUND 
ACOUSTIC TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN) 
No. 12, Huashan Road, Shilou Town, 
Panyu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 17: Vật liệu không dẫn điện để giữ nhiệt; cao su tổng hợp; tấm amiăng; vỏ bọc để cách 
âm; vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt; len thủy tinh để cách điện, cách nhiệt; sợi các 
bon, trừ loại dùng trong ngành dệt; tấm đệm giảm xóc bằng cao su; thạch cao cách điện, cách 
nhiệt; bìa cứng amiăng. 

(210) 4-2022-51843 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 20.5.7; 26.11.3; 26.11.7; 26.11.22 
 

 (731) GUANGZHOU DR. SOUND 
ACOUSTIC TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN) 
No. 12, Huashan Road, Shilou Town, 
Panyu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Tấm panen xây dựng không bằng kim loại; vữa dùng cho xây dựng; tấm ốp tường, 
không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu phủ 
mặt đường; cửa, không bằng kim loại; nhà gỗ tạm; buồng điện thoại, không bằng kim loại; 
tấm hấp thụ âm thanh, không bằng kim loại; công trình xây dựng, có thể chuyên chở được 
không bằng kim loại. 

(210) 4-2022-51844 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU DR. SOUND 

ACOUSTIC TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN) 
No. 12, Huashan Road, Shilou Town, 
Panyu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 17: Vật liệu không dẫn điện để giữ nhiệt; cao su tổng hợp; tấm amiăng; vỏ bọc để cách 
âm; vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt; len thủy tinh để cách điện, cách nhiệt; sợi các 
bon, trừ loại dùng trong ngành dệt; tấm đệm giảm xóc bằng cao su; thạch cao cách điện, cách 
nhiệt; bìa cứng amiăng. 
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(210) 4-2022-51845 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU DR. SOUND 

ACOUSTIC TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN) 
No. 12, Huashan Road, Shilou Town, 
Panyu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Tấm panen xây dựng không bằng kim loại; vữa dùng cho xây dựng; tấm ốp tường, 
không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu phủ 
mặt đường; cửa, không bằng kim loại; nhà gỗ tạm; buồng điện thoại, không bằng kim loại; 
tấm hấp thụ âm thanh, không bằng kim loại; công trình xây dựng, có thể chuyên chở được 
không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2022-51846 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THÁI TẬP (VN) 
Thôn Móng Làng (NR Lê Văn Thái), xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 09: Ắc quy điện dùng cho xe cộ; bình ắc quy điện; hộp ắc quy điện; bản dùng cho ắc 
quy điện; ắc quy để thắp sáng; anot (cực dương ắc quy); bộ pin anot; bộ nạp điện dùng cho ắc 
quy điện; pin ganvanic; bộ nạp dùng cho pin; ắc quy ganvanic; điện cực lưới dùng cho ắc quy 
diện; pin dùng cho đèn pin; pin điện; ắc quy điện; thiết bị âm cực (catot) để chống ăn mòn; 
thiết bị chống tia catot (đối catot); catot (cực âm ắc quy); ắc quy sử dụng năng lượng mặt 
trời. 
 

(210) 4-2022-51847 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THÁI TẬP (VN) 
Thôn Móng Làng (NR Lê Văn Thái), xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 09: Ắc quy điện dùng cho xe cộ; bình ắc quy điện; hộp ắc quy điện; bản dùng cho ắc 
quy điện; ắc quy để thắp sáng; anot (cực dương ắc quy); bộ pin anot; bộ nạp điện dùng cho ắc 
quy điện; pin ganvanic; bộ nạp dùng cho pin; ắc quy ganvanic; điện cực lưới dùng cho ắc quy 
điện; pin dùng cho đèn pin; pin điện; ắc quy điện; thiết bị âm cực (catot) để chống ăn mòn; 
thiết bị chống tia catot (đối catot); catot (cực âm ắc quy); ắc quy sử dụng năng lượng mặt 
trời. 
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(210) 4-2022-51848 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THÁI TẬP (VN) 
Thôn Móng Làng (NR Lê Văn Thái), xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 09: Ắc quy điện dùng cho xe cộ; bình ắc quy điện; hộp ắc quy điện; bản dùng cho ắc 

quy điện; ắc quy để thắp sáng; anot (cực dương ắc quy); bộ pin anot; bộ nạp điện dùng cho ắc 
quy điện; pin ganvanic; bộ nạp dùng cho pin; ắc quy ganvanic; điện cực lưới dùng cho ắc quy 
điện; pin dùng cho đèn pin; pin điện; ắc quy điện; thiết bị âm cực (catot) để chống ăn mòn; 
thiết bị chống tia catot (đối catot); catot (cực âm ắc quy); ắc quy sử dụng năng lượng mặt 
trời. 
 

(210) 4-2022-51850 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 19.13.21; 26.4.18 

(591) Trắng, vàng, xanh, xanh lục, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI TRƯỜNG THÀNH PHÁT (VN) 
Số 7, ngách 24/5, đường Ngô Quyền, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; thực phẩm cho bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng. 
 

(210) 4-2022-51854 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.11; 26.1.18; 26.4.9; 
26.11.9 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG 
MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH VIỆT 
NAM QUỐC TẾ - CHI NHÁNH VIỆN 
NGHIÊN CỨU HƯỚNG NGHIỆP HỘI 
NHẬP QUỐC TẾ (VN) 
25 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Điều hành các sự kiện thương mại; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; đàm phán 

và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; tổ chức triển lãm cho hoạt động thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ hỗ trợ xúc tiến thương mại; khảo sát kinh doanh. 
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(210) 4-2022-51855 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 24.9.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DINH 
DƯỠNG MEDIPHARM (VN) 
B16-11, Shophouse Vinhomes gradenia 
Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa bột. 

 
Nhóm 30: Bột. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo để nhận diện thương hiệu cho người 
khác; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên máy tính; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực 
nhà hàng bán mang đi và giao hàng tận nơi; quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý đặt 
hàng. 
 

(210) 4-2022-51912 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 14.7.6; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.8 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT HUY PHONG 
VINA (VN) 
Số nhà 26, ngõ 15, đường Hòa Bình, 
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các loại: bàn, ghế, tủ văn phòng, ô tô, mô tô, xe máy, xe đạp, dây 

điện, công tắc điện, các sản phẩm cơ khí, sản phẩm kim loại, ốc vít, khuôn mẫu công nghiệp, 
người máy robot (máy móc), robot công nghiệp, máy móc công nghiệp, thiết bị và phụ tùng 
máy móc công nghiệp, thang máy, cầu thang tự động, nồi hơi công nghiệp (bộ phận của máy 
móc), máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, máy xay, máy tiện, máy bào, mắt cắt, máy 
phun sơn, máy may, máy dệt. 
 

(210) 4-2022-51917 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG KIM BA (VN) 

26/800A Thiên Lôi, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH GIA PHẠM 
(GIA PHAM LAW CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 27: Thảm yoga; thảm tập thể dục, thảm dùng ở phòng tập thể dục. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ hồ trợ tập yoga như: vòng tập yoga, bóng tập yoga, gạch tập yoga, dây 
đai tập yoga, võng tập yoga. 
 
Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông mua hàng từ xa, như là kênh chia sẻ video trực 
tuyến; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ máy vi tính; truyền video theo yêu cầu; dịch vụ 
viễn thông: cung cấp dịch vụ internet - đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông; cung cấp diễn đàn 
trực tuyến. 
 
Nhóm 41: Cung cấp nội dung của các kênh truyền hình trực tuyến thông qua internet và các 
phương tiện điện tử khác; dịch vụ chia sẻ video trực tuyến và chia sẻ video trên nền tảng 
internet vì mục đích giải trí, giáo dục; sản xuất phim video, trừ phim quảng cáo; dịch vụ tổ 
chức các sự kiện (nghệ thuật, giải trí); dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc 
đăng trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, viber, twitter, instagram); dịch vụ 
câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục; trung tâm và câu lạc bộ thể dục 
thể thao; giáo dục, giảng dạy yoga; đào tạo giáo viên yoga. 
 

(210) 4-2022-52031 (220) 06/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 8.5.1; 8.5.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 
rêu, đỏ, hồng cam, vàng, cam, be. 

 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN 
HỒNG (VN) 
Phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Giò; chả; nem chua. 
 

(210) 4-2022-52156 (220) 07/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.5; 1.1.10; 1.1.12; 1.11.8; 
3.7.10; 3.7.16; 26.1.18 

(591) Vàng, vàng nhạt, xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN BẮC (VN) 
85/13/10 Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến; yến 
sào đã chưng cất; thạch yến. 
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(210) 4-2022-52157 (220) 07/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 10.5.5; 16.3.13; 26.1.2 

(591) Trắng, đen, vàng đồng, xanh dương, xanh 
lá cây đậm. 

 

 (731) NGUYỄN THÁI ĐẠT (VN) 
79A Đào Duy Từ, phường 4, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; tạo mẫu tóc; chăm sóc tóc; uốn tóc; nhuộm tóc; phục hồi tóc. 
 

(210) 4-2022-52387 (220) 08/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Trắng, hồng, vàng, cam, xanh dương, 
xanh lá. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MYFAM (VN) 
Số 672 Lê Lai, phố 1, phường Quảng 
Hưng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh 
Hoá 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (trang phục). 

 
Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

(210) 4-2022-52505 (220) 08/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.7.1; 26.4.3; 26.11.9 

(591) Trắng sữa, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TINH DẦU THƠM 
VIỆT NAM (VN) 
105D tập thể 2F Quang Trung, phường 
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc; nước hoa, tinh dầu. 
 
Nhóm 04: Nhiên liệu và vật liệu cháy sáng; nến và bấc dùng để thắp sáng. 
 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc 
sử dụng trong y tế hoặc thú y; cao dán; chất diệt động vật có hại. 
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(210) 4-2022-52583 (220) 09/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.3.1; 14.7.6; 15.9.11; 
17.1.2; 18.1.5; 24.17.19; 26.1.2; 26.4.2; 
26.4.9; 26.4.18 

(591) Đen, đỏ trắng, xanh da trời. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN NAM (VN) 
Tổ 50B, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL 
(ROYAL LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn led; đèn xe máy; đèn pha để rọi sáng; đèn dùng cho xe cộ; đèn phản quang 
của xe cộ. 
 

(210) 4-2022-52939 (220) 12/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THUẬN DUNG 
(VN) 
41 Cách mạng tháng 8, khu phố 1, 
phường Thanh Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Phụ tùng máy giặt; linh kiện máy giặt; phụ kiện máy giặt. 
 
Nhóm 11: Phụ tùng máy lạnh; linh kiện máy lạnh; phụ kiện máy lạnh; phụ tùng tủ lạnh; linh 
kiện tủ lạnh; phụ kiện tủ lạnh. 
 

(210) 4-2022-52979 (220) 12/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ SINH HỌC Y TẾ (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chất dưỡng ẩm da dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 10: Trang thiết bị y tế. 
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(210) 4-2022-52981 (220) 12/12/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
VÀ SINH HỌC Y TẾ (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chất dưỡng ẩm da dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 10: Trang thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2022-53128 (220) 13/12/2022 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.11.12 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, da cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHƯƠNG MINH (VN) 
Số 37E, ngách 2/69, phố Hoàng Liệt, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực 
dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, yến 
sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè 
yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, 
chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực 
vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), 
nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho 
gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2022-53130 (220) 13/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.2 

(591) Xanh. 
 

 (731) MAI THỊ MỸ PHƯỢNG (VN) 
30/4, tổ 15, ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Tinh dầu thơm; sáp thơm (cho mục đích mỹ phẩm); nước hoa xịt phòng. 
 
Nhóm 04: Nến thơm. 
 
Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; chất diệt động vậy có hại. 
 

(210) 4-2022-53154 (220) 13/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.7; 3.4.24; 24.15.1; 24.15.7 

(591) Vàng đồng, vàng, đỏ mận. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY (VN) 
Lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 
91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ phân tích tài chính; đầu tư vốn; đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; dịch 
vụ thanh toán ví điện tử; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; đầu tư quỹ. 
 

(210) 4-2022-53224 (220) 14/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh cô ban, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TUẤN GIA MINH (VN) 
10-12 đường 59, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Cưa xích; máy cắt; máy khoan; máy phay; máy bào; kéo điện; máy mài. 

 
Nhóm 08: Mũi đột dùng để đóng đinh; kìm; kẹp; đá mài; êtô; mỏ cặp; mâm cặp. 
 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh các sản phẩm: cưa xích, máy cắt, máy khoan, máy phay, máy 
bào, kéo điện, máy mài, mũi đột dùng để đóng đinh, kìm, kẹp, đá mài, êtô, mỏ cặp, mâm cặp. 
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(210) 4-2022-53343 (220) 14/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 2.9.1; 5.3.4; 5.3.13; 5.3.14; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, đen, nâu, 
vàng. 

 

 (731) ECOTEK CANADA PROMOTION 
TRADE CORPORATION (CA) 
1188 West Georgia Street, Unit 1440, 
Vancouver, British Columbia, Canada, 
V6E 4A2 

 (740) Công Ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh; thiết bị làm lạnh không 
khí; hệ thống điều hoà không khí; thiết bị điều hòa không khí; hệ thống và thiết bị thông gió 
[điều hòa không khí]; hệ thống thiết bị làm lạnh chất lỏng; hệ thống thiết bị làm lạnh nước; 
thiết bị làm lạnh đồ uống; thùng chứa làm lạnh; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; buồng 
làm lạnh; vòi nóng lạnh cho ống nước; hộp, thùng làm lạnh/thiết bị làm lạnh, dùng điện. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm, cụ thể là: hệ 
thống và thiết bị làm lạnh, hệ thống và máy làm lạnh, thiết bị làm lạnh không khí, hệ thống 
điều hoà không khí, hệ thống thiết bị làm lạnh chất lỏng, hệ thống thiết bị làm lạnh nước, 
thiết bị làm lạnh đồ uống, thùng chứa làm lạnh, thiết bị điều hòa không khí, hệ thống làm tan 
băng dùng cho xe cộ, buồng làm lạnh, vòi nóng lạnh cho ống nước, hộp, thùng làm lạnh/thiết 
bị làm lạnh, dùng điện, hệ thống và thiết bị thông gió [điều hòa không khí]. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa 
không khí; bảo dưỡng và làm sạch các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa hệ thống và thiết 
bị thông gió [điều hòa không khí]. 
 
Nhóm 40: Cho thuê thiết bị điều hòa không khí; cho thuê hệ thống và thiết bị thông gió [điều 
hòa không khí]; dịch vụ lắp ráp vật liệu trong lĩnh vực làm lạnh theo đơn đặt hàng [cho người 
khác]. 
 

(210) 4-2022-53486 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.18; 2.5.30; 5.7.3; 9.7.19; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng, đen, đỏ đô, nude. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG (VN) 
195 Lê Hồng Phong, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) bánh ngọt, bánh mì. 
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(210) 4-2022-53508 (220) 15/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2 

(591) Nâu đất, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KẾT NGUYỄN (VN) 
304/36/8C Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 20: Đồ dùng gia dụng trong nhà bếp bằng i-nox: kệ treo inox. 

 
Nhóm 21: Đồ dùng gia dụng trong nhà bếp bằng i-nox: hộp đựng giấy vệ sinh inox; kệ để 
chén dĩa inox; giá giữ giấy vệ sinh bằng inox (cố định); giá để xà phòng tắm bằng inox (cố 
định); giá để ly bằng inox (cố định) dùng trong nhà bếp và nhà vệ sinh. 
 
Nhóm 35: Mua bán hàng gia dụng bằng i-nox cụ thể là: đồ dùng trong nhà tắm; đồ dùng 
trong nhà bếp; hàng trang trí nội ngoại thất. 
 

(210) 4-2022-53621 (220) 16/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 

(591) Vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI YẾN 
SÀO KIM YẾN (VN) 
Ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên, huyện 
Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào sơ chế. 
 
Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
 

(210) 4-2022-53705 (220) 16/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO LIÊN (VN) 

243 Lê Đại Hành, phường Hoà Thọ 
Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn dẫn điện; sơn chịu lửa. 

 
Nhóm 35: Bán buôn: sơn, sơn chống gỉ, sơn diệt khuẩn, sơn phủ, sơn dẫn điện, sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2022-53753 (220) 16/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HUỲNH GIA LONG SƠN 
(VN) 
Tổ 10, thôn 5, xã Long Sơn, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh; giấy ăn; giấy rút. 

 
Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn lau mặt bằng vải; khăn bỏ túi bằng vải; khăn tẩy trang 
bằng vải; khăn ăn bằng vải dệt; khăn ướt bằng vải. 
 

(210) 4-2022-53773 (220) 16/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Xám, đen, trắng. 
 

 (731) BẠCH NGUYỄN MINH TÂM (VN) 
220/27 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do 

nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2022-53779 (220) 16/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25; 26.11.9 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN WINITEX VIỆT 
NAM (VN) 
Số 129 phố Định Công, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SHTT TRÍ VIỆT VÀ 
CỘNG SỰ (TRI VIET & 
ASSOCIATES) (TRI VIET & 
ASSOCIATES.) 

 

(511) Nhóm 20: Mành cửa bằng tre; mành che nắng cửa sổ trong nhà [đồ nội thất]; rèm bằng tre; 
tấm rèm cửa trang trí; móc rèm. 
 
Nhóm 24: Rèm cửa bằng vải dệt hoặc chất dẻo; rèm cửa dạng lưới; màn thông minh chống 
muỗi. 
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(210) 4-2022-54219 (220) 20/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHATUDE 

GLOBAL (VN) 
Số 3, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Viên để chế nước dùng, cụ thể là nước dùng cô đặc dạng viên; nước luộc thịt; 
nước luộc thịt cô đặc; nước dùng cô đặc. 
 

(210) 4-2022-54221 (220) 20/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHATUDE 

GLOBAL (VN) 
Số 3, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Viên để chế nước dùng, cụ thể là nước dùng cô đặc dạng viên; nước luộc thịt; 
nước luộc thịt cô đặc; nước dùng cô đặc. 
 

(210) 4-2022-54289 (220) 20/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.9; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Cam, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN OFFICE360 (VN) 
Số 127 đường An Dương Vương, phường 
Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng. 
 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính. 
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Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cá 
nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân. 
 

(210) 4-2022-54535 (220) 22/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10 

(591) Vàng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO SƠN 
ĐẠT (VN) 
Thửa đất số 779, tờ bản đồ số 2, đường 
DT 742, phường Phú Chánh, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới; đại lý 

bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng. 
 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 

(210) 4-2022-54536 (220) 22/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10 

(591) Vàng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO TÂN 
ĐỊNH (VN) 
Thửa đất số 863, tờ bản đồ số 24, đường 
DT 741 khu phố 1B,phường Tân Định, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới; đại lý 

bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng. 
 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 

(210) 4-2022-54591 (220) 22/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.3.14; 26.1.1 

(591) Nâu, đen, xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) PHẠM VĂN TƯ (VN) 
Thôn Làng Chẽ, xã Quảng Chu, huyện 
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511) Nhóm 30: Trà (chè). 
 

(210) 4-2022-54715 (220) 22/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT THÀNH ĐẠT GLASS (VN) 
Thửa đất 306-307, tờ bản đồ số A2, khu 
phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 12: Cửa kính xe ô tô. 

 

(210) 4-2022-54716 (220) 22/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT THÀNH ĐẠT GLASS (VN) 
Thừa đất 306-307, tờ bản đồ số A2, khu 
phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 12: Cửa kính xe ô tô. 

 

(210) 4-2022-54717 (220) 22/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT THÀNH ĐẠT GLASS (VN) 
Thửa đất 306-307 tờ bản đồ số A2, khu 
phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 12: Cửa kính xe ô tô. 
 

(210) 4-2022-54720 (220) 22/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.11; 2.5.1 

(591) Nâu đỏ, vàng cam, hồng, be. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
CUNG VÀ CẦU (VN) 
Số 01 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2022-54819 (220) 23/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, cam, 
nâu, trắng, trắng vàng, ghi xám, đen. 

 

 (731) HỘI NÔNG DÂN XÃ CẢNH HƯNG 
(VN) 
Trụ sở UBND xã Cảnh Hưng, thôn 
Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 31: Quả chuối (quả tươi). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quả chuối tươi. 
 

(210) 4-2022-54899 (220) 23/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC. 

(US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính để quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính để quản lý tài 
liệu; phần mềm máy tính để thu thập, sắp xếp, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông 
tin; phần mềm máy tính để tự động hóa việc lưu kho dữ liệu; phần mềm máy tính để truyền 
dữ liệu được quản lý; phần mềm máy tính để tự động hóa việc di chuyển, sao chép, xác thực 
và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính để tự động hóa việc 
truyền dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính để xác thực dữ liệu được truyền; 
phần mềm máy tính để chuyển dữ liệu vào đám mây (trong công nghệ điện toán đám mây); 
phần mềm máy tính để tự động hóa việc truyền và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các hệ thống lưu 
trữ tại chỗ và ngoài cơ sở (on-premises and off-premises); phần mềm máy tính để giám sát 
việc truyền dữ liệu; tất cả các phần mềm máy tính trên đây được ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống được.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ xử lý dữ liệu [chức năng văn phòng]; quản lý cơ sở dữ liệu trực tuyến cho 
người khác.  
 
Nhóm 38: Truyền dữ liệu điện tử; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.  
 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) chứa phần mềm để truyền dữ 
liệu; dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) chứa phần mềm để quản lý dữ liệu; 
dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) chứa phần mềm để giám sát việc truyền 
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dữ liệu; dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) chứa phần mềm cho việc lưu kho 
dữ liệu; dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) chứa phần mềm để tự động hóa 
việc truyền và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ (saas) chứa phần mềm để tự động hóa việc truyền và đồng bộ hóa dữ liệu giữa 
các hệ thống lưu trữ tại chỗ và ngoài cơ sở; dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(saas) chứa phần mềm để chuyển dữ liệu vào đám mây (trong công nghệ điện toán đám mây); 
dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) chứa phần mềm để tự động hóa việc 
chuyển, sao chép, xác thực, và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu; dịch vụ nền tảng 
(paas) chứa phần mềm để truyền dữ liệu; dịch vụ nền tảng (paas) chứa phần mềm để quản lý 
dữ liệu; dịch vụ nền tảng (paas) chứa phần mềm để giám sát việc truyền dữ liệu; dịch vụ nền 
tảng (paas) chứa phần mềm cho việc lưu kho dữ liệu; dịch vụ nền tảng (paas) chứa phần mềm 
để tự động hóa việc truyền và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu; dịch vụ nền tảng 
(paas) chứa phần mềm để tự động hóa việc truyền và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các hệ thống 
lưu trữ tại chỗ và ngoài cơ sở; dịch vụ nền tảng (paas) chứa phần mềm để chuyển dữ liệu vào 
đám mây (trong công nghệ điện toán đám mây); dịch vụ nền tảng (paas) chứa phần mềm để 
tự động hóa việc chuyển, sao chép, xác thực và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ công nghệ, cụ thể là, nhân bản, xác thực, giám sát và khôi phục dữ liệu và cơ sở dữ 
liệu cho người khác; dịch vụ công nghệ, cụ thể là, cung cấp công nghệ tự động hóa cho việc 
sao chép dữ liệu; dịch vụ công nghệ, cụ thể là, cung cấp công nghệ tự động hóa cho việc 
truyền, xác thực và đồng bộ hóa dữ liệu. 
 

(210) 4-2022-54940 (220) 23/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SLEEPEEZEE BEDDING AUSTRALIA 

PTY LTD (AU) 
27-29 Jesica Road, Campbellfield, 
Victoria 3061, Australia 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm dùng cho giường; giường kết hợp đệm có lò xo bên trong; đệm chống cháy; 
đệm mút xốp; đệm có lò xo bên trong; đệm; đệm lò xo; gối; tấm phủ đệm [topper]. 
 
Nhóm 24: Tấm bảo vệ đệm [đồ dùng cho giường]. 
 

(210) 4-2022-55205 (220) 27/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 26.4.1; 26.4.7; 26.4.18; 26.11.9; 
26.11.22 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN RENEW 
VIỆT NAM (VN) 
Số nhà 268, ngõ 208 Phan Đình Phùng, 
phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Bình 
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(511) Nhóm 19: Keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia). 
 

(210) 4-2022-55213 (220) 27/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.11.3 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HYPHEN DEUX 
(VN) 
Số 04, đường số 18, khu phố 05, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Chip [mạch tích hợp]; vi mạch [mạch tích hợp]; vi mạch [mạch ic]; linh kiện bán 

dẫn [điện tử]. 
 
Nhóm 35: Bán buôn phần mềm. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy 
tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; thiết kế microchip. 
 

(210) 4-2022-55291 (220) 27/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.4; 26.11.3; 27.5.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng nhạt. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT 
VÀ THƯƠNG MẠI BÁNH, MỨT, KẸO 
TRUYỀN THỐNG THÔN NỘI AM 
(VN) 
Thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh nướng; kẹo. 

 
Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, bánh quy, bánh nướng, kẹo. 
 

(210) 4-2022-55296 (220) 27/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CAO VIỆT NAM (VN) 

55B/10, tổ 3, khu phố 9, phường Tân 
Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ độ xe mô tô, xe máy (dịch vụ lắp đặt phụ kiện/đồ trang trí cho xe cộ theo 

yêu cầu); dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ làm sạch xe cộ; dịch 
vụ đánh bóng xe cộ; dịch vụ trang trí xe mô tô, xe máy. 
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Nhóm 40: Dịch vụ độ xe mô tô, xe máy (lắp ráp các bộ phận, phụ tùng, phụ kiện theo yêu 
cầu). 
 

(210) 4-2022-55519 (220) 28/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.24; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Vàng đồng, đen. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG MẬT 
LƯƠNG NHA (VN) 
Xóm Lạc Song, xã Lương Nha, huyện 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

 (740) Công ty TNHH ASLAW (ASLALAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa; sáp ong (dùng làm thực phẩm); keo ong (dùng làm thực 
phẩm). 
 

(210) 4-2022-55596 (220) 29/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.1.24; 26.4.1 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN STRONGBODY 
VN (VN) 
Số 68 đường Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Muối dùng để bảo quản, không dùng cho thực phẩm; chất bảo quản; chất chống 

oxy hóa. 
 
Nhóm 05: Vitamin; đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học. 
 
Nhóm 24: Vải kháng khuẩn nano; vải không dệt. 
 
Nhóm 29: Men sữa chua thuần chay; bột rau củ; đông trùng hạ thảo đã chế biến hoặc bảo 
quản dùng làm thực phẩm. 
 
Nhóm 31: Tảo chưa xử lý. 
 
Nhóm 33: Rượu hoa quả; rượu thuốc; đồ uống có cồn. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, marketing; tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ và ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; bất động sản. 
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Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình. 
 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống; lọc không khí và xử lý nước. 
 
Nhóm 41: Xuất bản sách và tài liệu; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; hoạt động 
đào tạo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2022-55608 (220) 29/12/2022 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.3.23 

(591) Xanh dương, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV VĨNH LONG 
PLAZA (VN) 
Số 22/11 KCN ấp Phước Hòa, xã Hòa 
Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh 
doanh. 
 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; cho 
thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ; cho thuê trung tâm thương mại [bất động 
sản]. 
 

(210) 4-2023-00058 (220) 17/12/2020 

(641) 4-2020-52999 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.7.7; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) GEORGE TYROGALAS (AU) 
70 Rawson Ave. Bexley, NSW, 2207, 
Sydney, Australia 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Vật dụng (que) khuấy/phết mật ong. 
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(210) 4-2023-00415 (220) 05/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.5.25; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Hồng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
BIFACO (VN) 
Phòng 201, tầng 2, số nhà 33D5, khu giãn 
dân Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem làm trắng da; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; nước tẩy trang. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho người [thực phẩm chức năng]; 
huyết thanh; vitamin và khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ: mỹ phẩm, sữa tắm, kem 
làm trắng da, nước hoa, mặt nạ làm đẹp, nước tẩy trang, dược phẩm, thực phẩm chăm sóc sức 
khỏe cho người [thực phẩm chức năng], huyết thanh, vitamin và khoáng chất, chất bổ sung 
dinh dưỡng, chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-00416 (220) 05/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.1.1; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Hồng, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
BIFACO (VN) 
Phòng 201, tầng 2, số nhà 33D5, khu giãn 
dân Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem làm trắng da; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; nước tẩy trang. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho người [thực phẩm chức năng]; 
huyết thanh; vitamin và khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ: mỹ phẩm, sữa tắm, kem 
làm trắng da, nước hoa, mặt nạ làm đẹp, nước tẩy trang, dược phẩm, thực phẩm chăm sóc sức 
khỏe cho người [thực phẩm chức năng], huyết thanh, vitamin và khoáng chất, chất bổ sung 
dinh dưỡng, chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
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(210) 4-2023-00545 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI GREEN FOOD VIỆT 
NAM (VN) 
Tổ 3, khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ 
Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  
(511) Nhóm 29: Sữa bột; sữa và các sản phẩm sữa. 

 

(210) 4-2023-00553 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) SHENZHEN NEVOKS TECHNOLOGY 
CO., LTD. (CN) 
Plant 401, Building B5, District B, 
No.35, Fuyuan 1st Road, Zhancheng 
Community, Fuhai Street, Bao'an 
District, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH tư vấn đầu tư và sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; hộp đựng thuốc lá điện tử; đầu lọc cho thuốc lá điếu; dung dịch 
dạng lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; hương liệu, trừ tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử; 
bình sinh hơi dùng cho người hút thuốc; tẩu hút thuốc lá điện tử; tẩu gắn vào bình sinh hơi để 
hút thuốc lá không khói; vật dụng (thiết bị) làm nóng thuốc lá dùng để hút; xì gà điện tử. 
 

(210) 4-2023-00568 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16 
 

 (731) YIN LUN (CN) 
No. 140 Zhushan, Chuanshan Town, 
Liujiang District, Guang Xi Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn pin dùng điện; đèn pin đội đầu. 
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(210) 4-2023-00569 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẮC ĐẸP NGỌC 
MINH KHANG (VN) 
453/5 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-00577 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 
THƯƠNG MẠI PANDA VIỆT (VN) 
Số 33, ngõ 167 Dương Quảng Hàm, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; bộ chống loá mắt cho ô tô [phụ kiện của đèn]; 

thiết bị chống loá mắt dùng cho ô tô [phụ kiện của đèn]; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ 
kiện của đèn]; bộ chống chói cho xe cộ [bộ phận của đèn]; đèn ô tô [chiếu sáng]; hệ thống 
làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn pha dùng cho ô tô; thiết bị sưởi dùng cho xe cộ; thiết bị 
sưởi ấm để chống đóng băng cửa kính của xe cộ; thiết bị đốt nóng làm tan băng trên cửa kính 
của xe cộ; bóng đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho xe cộ; đèn phản quang cho xe cộ; vật phản 
quang cho xe cộ; thiết bị thông gió [điều hoà không khí] dùng cho xe cộ; hệ thống thông gió 
[điều hoà không khí] dùng cho xe cộ. 
 
Nhóm 12: Túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; bơm hơi [phụ tùng của xe cộ]; thiết bị chống lóa 
dùng cho xe cộ; thiết bị chống chói dùng cho xe cộ; xích chống trơn trượt cho xe cộ; thiết bị 
chống trộm dùng cho xe cộ; gạt tàn thuốc lá dùng trên xe ô tô; thân xe ô tô; vỏ xe ô tô; xích ô 
tô; khung gầm ô tô; mui xe ô tô; lốp ô tô; săm lốp ô tô; màn cửa che nắng thích hợp dùng cho 
ô tô; bộ đối trọng cho bánh xe cộ; đai cho ổ trục bánh xe; nẹp cho ổ trục bánh xe; ghế nằm sử 
dụng trên xe cộ; giường nằm sử dụng trên xe cộ; má phanh dùng cho xe ô tô; vỏ bọc ghế ngồi 
cho xe cộ; tấm phủ ghế ngồi cho xe cộ; vỏ bọc cho bánh lái xe cộ; tấm phủ cho bánh lái xe 
cộ; cần gạt nước đèn pha xe ô tô; thanh gạt nước đèn pha xe ô tô; còi cho xe cộ; lót phanh 
cho xe cộ; cơ cấu chống trượt cho lốp xe cộ; đai an toàn cho ghế ngồi xe cộ; màn cửa che 
nắng thích hợp cho ô tô; nan hoa bánh xe; ổ trục của bánh xe xe cộ; kính chắn gió. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại hàng hóa bao gồm: máy điều hoà không khí cho xe cộ, 
bộ chống loá mắt cho ô tô [phụ kiện của đèn], thiết bị chống loá mắt dùng cho ô tô [phụ kiện 
của đèn], thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của đèn], bộ chống chói cho xe cộ [bộ phận 
của đèn], đèn ô tô [chiếu sáng], hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ, đèn pha dùng cho ô 
tô, thiết bị sưởi dùng cho xe cộ, thiết bị sưởi ấm để chống đóng băng cửa kính của xe cộ, thiết 
bị đốt nóng làm tan băng trên cửa kính của xe cộ, bóng đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho xe 
cộ, đèn phản quang cho xe cộ, vật phản quang cho xe cộ, thiết bị thông gió [điều hoà không 
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khí] dùng cho xe cộ, hệ thống thông gió [điều hoà không khí] dùng cho xe cộ, túi khí [thiết bị 
an toàn cho ô tô], bơm hơi [phụ tùng của xe cộ], thiết bị chống lóa dùng cho xe cộ, thiết bị 
chống chói dùng cho xe cộ, xích chống trơn trượt cho xe cộ, thiết bị chống trộm dùng cho xe 
cộ, gạt tàn thuốc lá dùng trên xe ô tô, thân xe ô tô, vỏ xe ô tô, xích ô tô, khung gầm ô tô, mui 
xe ô tô, lốp ô tô, săm lốp ô tô, màn cửa che nắng thích hợp dùng cho ô tô, bộ đối trọng cho 
bánh xe cộ, đai cho ổ trục bánh xe, nẹp cho ổ trục bánh xe, ghế nằm sử dụng trên xe cộ, 
giường nằm sử dụng trên xe cộ, má phanh dùng cho xe ô tô, vỏ bọc ghế ngồi cho xe cộ, tấm 
phủ ghế ngồi cho xe cộ, vỏ bọc cho bánh lái xe cộ, tấm phủ cho bánh lái xe cộ, cần gạt nước 
đèn pha xe ô tô, thanh gạt nước đèn pha xe ô tô, còi cho xe cộ, lót phanh cho xe cộ, cơ cấu 
chống trượt cho lốp xe cộ, đai an toàn cho ghế ngồi xe cộ, màn cửa che nắng thích hợp cho ô 
tô, nan hoa bánh xe, ổ trục của bánh xe xe cộ, kính chắn gió. 
 

(210) 4-2023-00585 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.13.4; 3.13.5; 26.5.1 

(591) Đen, cam, vàng cam, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN BẮC (VN) 
Xóm Sơn Lâm Thọ, xã Hoành Sơn, 
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 30: Mật ong. 
 

(210) 4-2023-00589 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 2.9.14; 2.9.15; 26.1.1 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HẢI ANH (VN) 
Số nhà 28, ngõ 8, đường Lê Trọng Tấn, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ nón; giày dép; thắt lưng [trang phục]; khăn (khăn choàng); 
găng tay (thời trang). 
 

(210) 4-2023-00621 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) OSPREY PACKS, INC. (US) 

800 North Park Street Cortez, Colorado 
81321 USA 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Sở hữu 
trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 
(VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 18: Ba lô; ba lô chuyên dụng (cho mục đích du lịch); ba lô và túi thể thao; túi đeo cho 
môn thể thao xki; túi đeo cho môn trượt tuyết; túi leo núi, cụ thể là túi dành cho người leo núi 
có bản chất là túi xách đa năng; túi đựng vật dụng dã ngoại trong ngày; túi đưa thư và túi 
chuyển phát nhanh; túi đeo chéo; bao đựng và túi đi săn chim dưới bản chất là túi thể thao; 
túi đeo hông; ba lô du lịch và túi du lịch; túi có bánh xe; túi du lịch có bánh xe và túi chở 
hàng; túi xách và hành lý đa năng; túi xách hình trống; túi xách hình trống đi du lịch; túi đeo 
vai; ba lô dành cho người đi làm hàng ngày bằng tàu xe; ba lô dành cho người đi xe đạp có 
bản chất là ba lô; địu em bé đeo trên người; địu em bé có khung phía sau; túi dạng áo gi-lê có 
bản chất là ba lô; túi xách du lịch; phụ kiện ba lô cụ thể là đệm ở đai ba lô để gắn vào ba lô, 
túi trống được bán để gắn vào ba lô, túi đựng đa năng đeo bên hông (túi rỗng), túi bọc che 
mưa chuyên dụng cho ba lô, túi đựng bản đồ; ba lô với hệ thống hydrat hóa cá nhân; túi dạng 
áo gi-lê có bản chất là ba lô với hệ thống hydrat hóa cá nhân; vỏ bọc chuyên dùng cho ba lô 
(thiết kế thích hợp); túi chuyên dụng để giữ ba lô; các bộ phận của ba lô, cụ thể là dây đai, 
dây đeo và đai hông, mặt sau ba lô, mặt sau ba lô thông gió, mặt sau ba lô có thể điều chỉnh. 
 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng chất lỏng bằng chất dẻo (dùng cho gia dụng); túi trữ nước hydrat 
hóa có chứa túi đựng chất lỏng, ống cung cấp nước và vòi xả. 
 

(210) 4-2023-00642 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Nâu, vàng kim. 
 

 (731) NGUYỄN THÚY LIỄU (VN) 
TDP số 5, phường Đức Thắng, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH HÙNG SƠN & 
CỘNG SỰ (HUNG SON & 
PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 03: Nhang cây các loại (dùng để cúng tế và làm thơm phòng); nhang thơm; nhang nụ 
(dùng để cúng tế và làm thơm phòng). 
 

(210) 4-2023-00665 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.19; 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG 
CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Daeha Business Center, 
số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; ứng dụng máy tính [phần mềm]. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: phần mềm máy tính, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, thiết 
bị và linh kiện điện tử (tụ điện, dây cáp đồng trục, dây cáp điện, vật liệu cho mạch điện chính 
[dây, dây cáp], dụng cụ cảm biến, bộ tụ quang, bộ đảo mạch điện, cuộn dây điện, vi mạch 
[mạch tích hợp], cuộn cảm kháng [trở kháng], cáp âm thanh, đầu nối cho dây điện, mạch in, 
bảng mạch in, bộ vi điều khiển, công tắc điện, công tắc điện từ, cầu chì, hộp đấu nối [điện], 
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bộ báo hiệu bằng còi, thiết bị đo, pin quang điện, thiết bị sạc pin, cục phát wifi), thiết bị viễn 
thông; dịch vụ truyền thông quảng cáo; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi; dịch vụ vận chuyển hàng hoá và hành khách; dịch vụ cho thuê xe 
cộ; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm. 
 

(210) 4-2023-00667 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHANGHAI U POWER TECH CO., 

LTD (CN) 
J1681, Room 105, 1st Floor, Building 1, 
No.6988 Jiasong North Road, Anting 
Town, Jiading District, Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Xe ô tô; thân xe cộ; khung gầm ô tô; ổ trục cho bánh xe cộ; bộ ghế nệm cho xe cộ; 
tay lái cho xe cộ. 
 

(210) 4-2023-00668 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.15.0; 4.3.19 
 

 (731) CHANGZHOU GUANGMENG TOOLS 
& HARDWARE CO., LTD (CN) 
No.32 Daoxiang West Road, Wujin 
Economiczone, Changzhou, Jiangsu, 
China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sáng bóng [chất làm bóng]; giấy đánh bóng; chế phẩm đánh bóng; 
chất để đánh bóng làm láng bóng; sáp đánh bóng xe ô tô, xe đạp; vải ráp; giấy ráp mịn; vải 
đánh bóng, vải chà nhẵn; vật liệu mài mòn; giấy ráp. 
 

(210) 4-2023-00669 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUARONG INTERNATIONAL (HK) 

DEVELOPMENT LIMITED (CN) 
Suite 913b, 9/F, Ocean Centre, Harbour 
City, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 
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(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điện tử; shisha; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; điếu 
xì gà nhỏ hở hai đầu; cỏ để hút. 
 

(210) 4-2023-00674 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) CHANGZHOU GUANGMENG TOOLS 
& HARDWARE CO., LTD (CN) 
No.32 Daoxiang West Road, Wujin 
Economiczone, Changzhou, Jiangsu, 
China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sáng bóng [chất làm bóng]; giấy đánh bóng; chế phẩm đánh bóng; 
chất để đánh bóng làm láng bóng; sáp đánh bóng xe ô tô, xe đạp; vải ráp; giấy ráp mịn; vải 
đánh bóng, vải chà nhẵn; vật liệu mài mòn; giấy ráp. 
 

(210) 4-2023-00677 (220) 06/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN THỊ TỐ LOAN (VN) 
33/6/2 Trần Thị Cẩm, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-00691 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 4.3.3; 5.1.16; 23.1.1; 
26.13.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VNG (VN) 
Z06 đường số 13, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi 
tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm trò chơi máy vi tính [ghi sẵn]; nền 
tảng phần mềm máy vi tính [đã được ghi hoặc có thể tải về]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người 
khác]; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ, tìm 
kiếm tài trợ. 
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Nhóm 38: Truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; liên lạc bằng thiết bị cuối 
máy tính; dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại 
hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
truyền thư điện tử. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, dàn 
dựng chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí trên truyền hình; xuất bản sách. 
 

(210) 4-2023-00700 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.3.23 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) DƯƠNG THANH TỊNH (VN) 
Khu phố Bà La, phường Đình Bảng, 
thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 29: Sữa bột và các sản phẩm sữa khác. 

 

(210) 4-2023-00701 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 11.3.18; 26.2.7; 26.11.12 

(591) Đỏ, nâu, tím, xanh. 
 

 (731) ĐINH HẠNH PHƯỚC (VN) 
10.02 Lô 6 khu B, CC Phú Thọ, phường 
05, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán nước giải khát; dịch 

vụ kinh doanh khách sạn lưu trú. 
 

(210) 4-2023-00702 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 17.3.2; 17.5.21; 26.1.1; 
26.3.4 

 

 (731) ĐỖ VĂN LUẬN (VN) 
Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Đức, thành 
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh thực thể nhằm bảo vệ người và tài sản hữu hình; 
dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác để phục vụ cho các nhu cầu thiết 
yếu của cá nhân. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

211 
 

(210) 4-2023-00718 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, đen. 
 

 (731) TÔ XUÂN HIẾU (VN) 
Số nhà 114, tổ dân phố Đức Thịnh, thị 
trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc 
Giang 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Mắt kính; kính đeo mắt; điện thoại di động; tròng kính mắt; gọng kính đeo mắt; 
tròng kính viễn. 
 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; dây xích đồng hồ; dây 
đeo của đồng hồ đeo tay; mặt kính của đồng hồ. 

(210) 4-2023-00719 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KT 
WINDOWS (VN) 
Thửa đất số 162, tờ bản đồ số 36, tổ 1, ấp 
4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 06: Cửa xếp bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; mặt dựng nhôm định hình; nhôm 
thanh định hình dùng trong xây dựng; cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim 
loại cho cửa sổ. 
 
Nhóm 19: Kính xây dựng; vách kính cường lực; lan can bằng kính; cầu thang bằng kính; cửa, 
không bằng kim loại; kính an toàn. 
 
Nhóm 35: Mua bán cửa sổ bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, thanh nhôm định hình, 
mặt dựng nhôm định hình, cửa sổ bằng kim loại; mua bán kính xây dựng, vách kính cường 
lực, lan can bằng kính, cầu thang bằng kính, kính an toàn; xuất nhập khẩu cửa sổ bằng kim 
loại, cửa ra vào bằng kim loại, thanh nhôm định hình, mặt dựng nhôm định hình, cửa sổ bằng 
kim loại; xuất nhập khẩu kính xây dựng, vách kính cường lực, lan can bằng kính, cầu thang 
bằng kính, kính an toàn. 
 

(210) 4-2023-00720 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI THỊ LÝ (VN) 

Thôn Tòng Hoá, xã Đoàn Kết, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; váy; dép; khăn quàng cổ; giầy. 
 

(210) 4-2023-00721 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 1.15.24; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THƯƠNG 
(VN) 
Thôn Lũng Búng, xã Tân Trào, huyện 
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu gạo; rượu khai vị; rượu đắng; rượu táo; rượu hỗn hợp; rượu mạnh [đồ uống]. 
 

(210) 4-2023-00722 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.7.1 

(591) Đỏ nâu, cam. 
 

 (731) NGUYỄN BẢO NGỌC (VN) 
Xóm 3, thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mơ; rượu hoa quả; đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống có cồn (trừ 
bia). 
 

(210) 4-2023-00723 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI HOÀNG NAM (VN) 

Thôn Nội Con 2, xã Hương Lạc, huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép. 
 

(210) 4-2023-00724 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KUNY (VN) 
Tổ dân phố Thanh Hoa, phường Đồng 
Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái 
Nguyên 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm chăm sóc tóc; kem mỹ phẩm; đồ trang 
điểm (mỹ phẩm). 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, phân phối các sản phẩm: mỹ phẩm, 
nước hoa, tinh dầu, chế phẩm chăm sóc tóc, kem mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), thực 
phẩm chức năng. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-00728 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH NHÂN (VN) 
Thôn Cẩm Long, xã Tam Lộc, huyện Phù 
Ninh, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; váy; quần áo lót; mũ; giày dép; tất (vớ). 

 

(210) 4-2023-00729 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.5.1 

(591) Trắng, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
ONGROUP (VN) 
45 Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình 
Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Thực hiện kế hoạch, chiến lược, chiến dịch quảng cáo cho khách hàng; quản lý 

hiệu quả quảng cáo, kinh doanh của khách hàng. 
 

(210) 4-2023-00730 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ 

ĐÔNG (VN) 
Khu tập thể xí nghiệp xây dựng 4, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-00731 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ 

ĐÔNG (VN) 
Khu tập thể xí nghiệp xây dựng 4, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2023-00732 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ 

ĐÔNG (VN) 
Khu tập thể xí nghiệp xây dựng 4, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-00733 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ 

ĐÔNG (VN) 
Khu tập thể xí nghiệp xây dựng 4, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

(210) 4-2023-00734 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ 

ĐÔNG (VN) 
Khu tập thể xí nghiệp xây dựng 4, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2023-00735 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ 

ĐÔNG (VN) 
Khu tập thể xí nghiệp xây dựng 4, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2023-00736 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ 

ĐÔNG (VN) 
Khu tập thể xí nghiệp xây dựng 4, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

(210) 4-2023-00739 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.7.1 

(591) Xanh ghi, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NHÀ SÁCH 
KINH TẾ (VN) 
490B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
02, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Sách; vở viết; truyện tranh; sách tô màu; bút vẽ; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc. 

 

(210) 4-2023-00740 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.17.24; 26.1.1 
 

 (731) PHÙNG VĂN DŨNG (VN) 
Xóm 10, thôn 3, xã Phượng Cách, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, bệ xí nhà vệ sinh, bồn rửa chén bát, chậu vệ sinh, bồn 
tắm, vòi hoa sen, van vòi khóa mở nước, phụ kiện bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm. 
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(210) 4-2023-00741 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THANH HẢI (VN) 

Thôn Nhân Phú, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; dầu xả tóc; keo xịt tóc; mỹ 

phẩm. 
 

(210) 4-2023-00742 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THANH HẢI (VN) 

Thôn Nhân Phú, xã Mỹ Thuận, huyên Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; dầu xả tóc; keo xịt tóc; mỹ 

phẩm. 
 

(210) 4-2023-00743 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.2.7; 26.4.10 

(591) Trắng, da, xanh than. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI KYSON (VN) 
D20/29Y ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Giày; dép; đồ đi chân; trang phục; quần áo may sẵn; đồng phục. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục, giày dép, mũ nón, hàng thời trang may sẵn. 
 

(210) 4-2023-00744 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN DUY PHÚC (VN) 

Tổ 3, khu phố 3, phường Phú Thủy, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục; áo váy; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; đồng phục. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục, giày dép, mũ nón, hàng thời trang may sẵn, tất vớ. 
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(210) 4-2023-00746 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BLACKER GROUP 
(VN) 
287/22 Âu Dương Lân, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

(210) 4-2023-00747 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.11.3; 26.11.7; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BLACKER GROUP 
(VN) 
287/22 Âu Dương Lân, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

(210) 4-2023-00749 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) NGUYỄN PHÚ YÊN (VN) 
Tổ 9, ấp Long Phú, xã Long Giang, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 

 
Nhóm 19: Bột trét tường; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-00750 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 25.3.3; 26.4.7; 26.7.25 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DU LỊCH VÂN PHONG (VN) 
Tầng M, cao ốc Phú Nhuận, số 20 Hoàng 
Minh Giám, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem dưỡng trắng da, kem chống nắng, tinh dầu dưỡng da, mặt nạ 
dưỡng da, tinh chất dưỡng da, son môi. 
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(210) 4-2023-00751 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DU LỊCH VÂN PHONG (VN) 
Tầng M, cao ốc Phú Nhuận, số 20 Hoàng 
Minh Giám, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem dưỡng trắng da, kem chống nắng, tinh dầu dưỡng da, mặt nạ 

dưỡng da, tinh chất dưỡng da, son môi. 
 

(210) 4-2023-00752 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) ĐẶNG NGỌC HƯNG (VN) 
Tổ DP Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, 
thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-00753 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
VÂN ANH (VN) 
Số 960 đường La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ; xoa bóp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu; 

dịch vụ làm tóc. 
 

(210) 4-2023-00754 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.18; 26.1.1 
 

 (731) VŨ CHÍ CÔNG (VN) 
27/6 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ, giày, ca vát, thắt lưng [trang phục]. 
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(210) 4-2023-00755 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HỮU PHƯỢNG (VN) 

Thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Miến dong. 

 

(210) 4-2023-00756 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.14; 2.9.15; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TINH DẦU THẢO 
DƯỢC KHÁNH ĐAN (VN) 
Thôn Khe Cỏ, xã An Thịnh, huyện Văn 
Yên, tỉnh Yên Bái 

  
(511) Nhóm 03: Tinh dầu. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-00757 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 2.9.14; 2.9.15; 5.5.16; 
5.5.21; 24.17.15; 24.17.21; 26.1.1 

(591) Xanh, tím, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN MINH KHUÊ (VN) 
548 Bình Tiến, xã An Bình, huyện Phú 
Giáo, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc đông y. 

 
Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh cho người; dịch vụ khám chữa bệnh. 
 

(210) 4-2023-00758 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

HIỀN HUY (VN) 
Thôn Lương, xã Tri Phương, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 24: Khăn vải không dệt. 
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(210) 4-2023-00759 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUNG 
NGUYÊN (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 11: Máy rang cà phê; máy pha cà phê dùng điện. 
 
Nhóm 16: Sổ tay; sổ tay hướng dẫn; sách; vật dụng đánh dấu trang sách; cuốn sách nhỏ; túi 
bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói. 
 
Nhóm 21: Bộ đồ uống cà phê; tách; cốc. 
 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh mì; bánh kẹo; trà; ca cao; sôcôla. 
 
Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản 
phẩm; trưng bày sản phẩm. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-00760 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUNG 
NGUYÊN (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 11: Máy rang cà phê; máy pha cà phê dùng điện. 
 
Nhóm 16: Sổ tay; sổ tay hướng dẫn; sách; vật dụng đánh dấu trang sách; cuốn sách nhỏ; túi 
bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói. 
 
Nhóm 21: Bộ đồ uống cà phê; tách; cốc. 

 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh mì; bánh kẹo; trà; ca cao; sôcôla. 
 
Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản 
phẩm; trưng bày sản phẩm. 
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-00761 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.9; 25.1.10; 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUNG 
NGUYÊN (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; giải khát; quán bar; bar rượu (quầy rượu). 
 

(210) 4-2023-00762 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.9; 25.1.10; 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUNG 
NGUYÊN (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê hạt. 
 

(210) 4-2023-00764 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24; 5.7.1; 5.7.6; 25.5.5; 26.4.9 

(591) Xanh rêu, xanh rêu sẫm. 
 

 (731) MAI PHAN THỊ ÁNH HỒNG (VN) 
08 Trần Quốc Toản, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 29: Trái cây sấy; sữa chua sấy; hạt điều rang; hạt điều sấy; hạt macca (mắc ca) sấy; hạt 
dẻ, đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Gạo đen (dạng lứt); bánh gạo lứt chà bông; ngũ cốc dạng thanh; thanh/thỏi ngũ cốc 
giàu protein. 

(210) 4-2023-00765 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 24.9.1; 26.4.18 

(591) Trắng, vàng, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN ĐẠT (VN) 
Số 13B/69 ngõ 281 Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống làm từ cà phê; chè (trà); ca cao; đường; kem lạnh. 
 
Nhóm 35: Mua bán xuất khẩu nguyên liệu đồ uống cụ thể: cafe, trà, bột sữa thực vật, bột sữa 
nguyên kem, bột sữa không kem, ca cao, mứt quả, thạch hoa quả, bánh kẹo, bánh quy, bánh 
ngọt, trái cây tươi, trái cây sấy khô, trái cây đã qua chế biến; cung cấp sàn giao dịch cho 
người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; tạo hình trang trí trên 
thực phẩm. 
 

(210) 4-2023-00766 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN STAR HẰNG LÊ 
(VN) 
283/109 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; sữa tẩy rửa (dùng 
cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); tinh dầu. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm hoá dược; thảo dược; chế phẩm vitamin; thực phẩm chức năng; dược 
phẩm điều trị bệnh về da (điều trị nám). 
 
Nhóm 35: Mua bán hàng hóa cụ thể là: quần áo, giày dép, kính đeo mắt, mỹ phẩm, thiết bị 
xoa bóp. 
 

(210) 4-2023-00767 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.2.1; 26.4.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN UNLEASHED 
(VN) 
Số nhà 22 ngõ 10 phố Trần Bình, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; găng tay hở ngón [trang phục]; khăn quàng cổ; ca 

vát. 
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(210) 4-2023-00768 (220) 09/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.8; 2.5.24; 5.5.19; 25.7.25; 26.1.10; 
26.1.18; 26.3.1 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, xanh dương 
đậm, vàng, trắng, đen, tím, hồng, cam. 

 

 (731) WONG QUỐC MINH (VN) 
119/47A22 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Các loại nhang: nhang cây, nhang cuộn, nhang que có lõi, nhang que không lõi, 
nhang tháp, nhang vòng. 
 

(210) 4-2023-00769 (220) 09/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ONEKEY LIMITED (CN) 
Rm 1517, 15F Amiata Industrial 
Building, 58 Lei Muk Road, Kwai 
Chung, Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; hệ 
thống nhận dạng sinh trắc học; chip điện tử dùng để sản xuất mạch tích hợp; chip máy tính; 
thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]. 
 

(210) 4-2023-00770 (220) 09/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.3; 26.4.9; 26.4.18; 26.11.12 
 

 (731) YUCHUN XIA (CN) 
2/F, Ku’er Baobei, Chengdong 
Community, Taoyuan Road, Shaoyang 
City, Hunan Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 18: Túi sách học sinh; ví đựng tiền; ví lưới có dây xích đeo; ba lô; ô; túi bằng da thuộc 
hoặc giả da. 
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(210) 4-2023-00771 (220) 09/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) SHENZHEN CHONGZHENG 
INDUSTRIAL CORPORATION CO., 
LTD. (CN) 
3308, Building 4, Phase II, Tianan Yungu 
Industrial Park, Gangtou Community, 
Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen, 518000, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Tai nghe; bộ nắn điện; thiết bị sạc điện thoại di động; thiết bị sạc không dây; dây 
cáp truyền dữ liệu; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại thông minh và điện thoại di động. 
 

(210) 4-2023-00772 (220) 09/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
XANH TƯƠI (VN) 
99/24 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm, rau củ quả sấy khô, thịt động vật sấy khô, thịt trâu 
gác bếp, thịt nai khô, bò một nắng, lúa gạo, cà phê, tiêu, điều, ngô, khoai, đỗ (đậu), chè (trà), 
rau củ quả tươi, hải sản tươi sống, thịt động vật tươi, nước trái cây lên men, rượu. 
 

(210) 4-2023-00773 (220) 09/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AUDIVU (VN) 
Tầng 3 Hà Thành Office, số 102 Thái 
Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế website; sản xuất 
phần mềm. 
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(210) 4-2023-00774 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.5; 7.3.11 

(591) Trắng, vàng, nâu, xanh lá. 
 

 (731) NGÔ VĂN HIỀN (VN) 
Số 16 TT Công An, TDP T1, Phường Cát 
Bi, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán lẩu; dịch vụ quán cháo; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà. 
 

(210) 4-2023-00775 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 24.5.1; 26.1.1; 26.1.11 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ 
ĐẦU TƯ MIDAS HOLDING (VN) 
332 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất khẩu gạo. 
 

(210) 4-2023-00776 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 11.1.6; 26.1.5; 26.11.22 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN CẦN (VN) 
Số 07 Trần Hữu Dực, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-00777 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.10; 26.3.2; 26.3.5; 26.7.25 

(591) Trắng, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THỜI TRANG AN VY 
(VN) 
Số nhà C4-B5 khu đô thị Đại Kim, đường 
Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồng phục; mũ nón; giày dép; thắt lưng [trang phục]; cà vạt. 
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(210) 4-2023-00778 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Nâu, vàng, trắng. 
 

 (731) VŨ VĂN THỦY (VN) 
Xóm Liên Hồng 2, xã Vô Tranh, huyện 
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

  
(511) Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh các loại. 

 

(210) 4-2023-00779 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.13; 7.1.6; 16.1.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRE XANH AN 
THỊNH (VN) 
Số 16 đường Nhị Bình 15, ấp 3, xã Nhị 
Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Măng, đông lạnh; măng, đã chế biến; măng, đã sấy khô; măng, được bảo quản; 

măng tây, được bảo quản. 
 

(210) 4-2023-00780 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.5.1; 26.11.9 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG (VN) 
Số 551/253 đường Lê Văn Khương, tổ 
49B, khu phố 7, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán phụ kiện ngành mộc cụ thể là: bản lề, ray trượt, tay co, dụng cụ bào, cưa, 

mũi khoan, cái đục, chổi nhám đánh bóng, ốc vít, máy khoan, máy cắt. 
 

(210) 4-2023-00781 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Be, nâu, trắng. 
 

 (731) HOÀNG ANH QUÝ (VN) 
Số 6, ngõ 51 đường Gia Thượng, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; áo váy; đồ đi ờ chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; đồng phục. 
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(210) 4-2023-00782 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 9.7.21; 23.5.5 
 

 (731) VŨ HỒNG SƠN (VN) 
Số nhà 184b Thượng Đình, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; váy; đồ đội đầu; đồ đi chân; thắt lưng [trang phục]; khăn 
quàng cổ. 
 

(210) 4-2023-00783 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 26.2.7 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
TRUYỀN THÔNG ALOHA MEDIA 
(VN) 
Lô 29 dãy M2 số 35 Lê Văn Thiêm, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Nhiếp ảnh; dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải 

trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp tiện ích giải trí. 
 

(210) 4-2023-00784 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DC BA ĐỘ 

AGENCY (VN) 
Số 281 Bạch Đằng, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; quan hệ công chúng; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; tư vấn nghiệp vụ thương mại. 
 

(210) 4-2023-00785 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-00786 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-00787 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-00789 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 25.1.6; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 

(591) Nâu, vàng, đỏ, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THIÊM TÀI KIỆT (VN) 
Số 1 đường số 2, khu phố 4, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe gắn máy. 
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(210) 4-2023-00790 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 5.11.13 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THIÊM TÀI KIỆT (VN) 
Số 1 đường số 2, khu phố 4, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe gắn máy. 
 

(210) 4-2023-00791 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.5.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THIÊM TÀI KIỆT (VN) 
Số 1 đường số 2, khu phố 4, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe gắn máy. 
 

(210) 4-2023-00792 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.11 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THIÊM TÀI KIỆT (VN) 
Số 1 đường số 2, khu phố 4, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chi 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe gắn máy. 
 

(210) 4-2023-00793 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.1; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.21; 
25.7.2; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN RED PINE 
FRESH (VN) 
73 Dương Văn An, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 
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(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm vi sinh (vi sinh vật phân giải, lên men) dùng cho cây trồng; 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho cây trồng; chất kích thích tố để điều hòa sinh trưởng cây 
trồng. 
 

(210) 4-2023-00794 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT 

SOVIFARM (VN) 
Số nhà 1A, ngõ 138, phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Hạt giống lúa; hạt giống; cây giống; củ quả giống; rau củ quả tươi. 
 

(210) 4-2023-00795 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.11.3; 26.11.8 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LEXENGINE 
(VN) 
16A, ngách 32 ngõ 89 Lạc Long Quân, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế 
PROINVEN (PROINVEN CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật và phiên dịch ngôn ngữ; biên dịch và phiên dịch ngôn ngữ. 
 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; cung cấp nền tảng như một dịch vụ; 
cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ. 
 

(210) 4-2023-00796 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.11.3; 26.11.8 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LEXENGINE 
(VN) 
16A, ngách 32 ngõ 89 Lạc Long Quân, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế 
PROINVEN (PROINVEN CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 35: Quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 
thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cung cấp nền tảng như một dịch vụ 
(platform as a service); cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (software as a service); bảo 
trì, kiểm tra và thử nghiệm phần mềm; lưu trữ dữ liệu điện tử. 
 

(210) 4-2023-00797 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.11.3; 26.11.8 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LEXENGINE 
(VN) 
16A, ngách 32 ngõ 89 Lạc Long Quân, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế 
PROINVEN (PROINVEN CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 
thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cung cấp nền tảng như một dịch vụ 
(platform as a service); cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (software as a service); bảo 
trì, kiểm tra và thử nghiệm phần mềm; lưu trữ dữ liệu điện tử. 
 

(210) 4-2023-00798 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.11.3; 26.11.8 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LEXENGINE 
(VN) 
16A, ngách 32 ngõ 89 Lạc Long Quân, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế 
PROINVEN (PROINVEN CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 
thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cung cấp nền tảng như một dịch vụ 
(platform as a service); cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (software as a service); bảo 
trì, kiểm tra và thử nghiệm phần mềm; lưu trữ dữ liệu điện tử. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ được cung cấp bởi luật sư, trợ lý pháp lý. 
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(210) 4-2023-00799 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Xanh dương đậm, vàng. 
 

 (731) TRẦN THỊ THU HÀ (VN) 
Tổ 33, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; 
hương liệu cà phê; chất thay thế cà phê. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị cà phê. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ mua bán sản phẩm, cụ thể là: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang, đồ 
uống cà phê có sữa, hương liệu cà phê, chất thay thế cà phê, đồ uống không cồn có hương vị 
cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở sô cô la. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-00836 (220) 09/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.3 

(591) Xanh dương, tím. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG ĐUA 
MỚI (VN) 
Số 101A Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Ví điện tử có thể tải xuống; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để 
phát hành, lưu trữ, xem, giao dịch, mua bán, quản lý, giám sát, xác thực, trao đổi các tài sản 
ảo dạng token, tài sản kỹ thuật số, tài sản dưới dạng công nghệ chuỗi khối (blockchain), tài 
sản được số hóa, tài nguyên kỹ thuật số nft (non-fungible token – token không thể thay thế) 
và đơn vị tiền tệ ảo liên quan đến các sự kiện, cuộc thi thể thao; phần mềm máy tính có thể 
tải xuống được dùng để quản lý, tổ chức, thông tin về các giải đấu thể thao, sự kiện thể thao; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống được để mua bán, xem và quản lý vật phẩm sưu tầm kỹ 
thuật số như các tác phẩm nghệ thuật, huy hiệu, hình ảnh, ảnh chụp, video, thẻ sưu tập, giải 
thưởng, các suất chạy trong lĩnh vực thể thao; tài sản ảo có thể tải xuống được, cụ thể là phần 
mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để quản lý, thông tin về tài sản cá nhân; tài nguyên 
kỹ thuật số, cụ thể là mã token không thể thay thế (nft) dựa trên công nghệ phần mềm chuỗi 
khối (blockchain). 
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Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ quảng cáo liên 
quan đến sự kiện và hoạt động thể thao thông qua các phương tiện điện tử, internet, trang 
web, truyền hình; dịch vụ trung gian thương mại dùng cho mục đích bán lẻ, bán buôn giữa 
các cá nhân với nhau, giữa các nhà đại lý với cá nhân; bán đấu giá; cung cấp xếp hạng của 
người dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện thể thao, giải đấu thể thao và hoạt động thể thao; cung cấp 
thông tin về các sự kiện thể thao, giải đấu thể thao, hoạt động thể thao thông qua một trang 
web; dịch vụ giải trí liên quan đến các hoạt động thể thao qua mạng internet trên các nền tảng 
ứng dụng mạng xã hội; tổ chức các sự kiện giải trí; cung cấp video trực tuyến, không tải 
xuống được liên quan đến lĩnh vực thể thao; sản xuất các video về các sự kiện thể thao. 
 

(210) 4-2023-01047 (220) 11/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 9.7.1 
 

 (731) NGHIÊM THÚY HÀ (VN) 
Số 2, ngách 84/24 Võ Thị Sáu, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; sắp xếp, điều hành các tour du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
vận tải hành khách đường bộ; đại lý bán vé máy bay; cho thuê xe cộ. 
 

(210) 4-2023-01169 (220) 12/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.6; 3.7.16; 5.5.21; 6.3.10; 7.1.5; 26.1.1 
 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÍCH 
GIANG (VN) 
Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Giới thiệu, trưng bày sản phẩm (đồ lưu niệm, các sản phẩm nông nghiệp và làng 
nghề của địa phương). 
 
Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thuê nông trại. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải trong các chuyến tham quan; 
vận chuyển khách lữ hành. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trong khu du lịch; biểu diễn văn hóa - văn nghệ. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời). 
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(210) 4-2023-01320 (220) 21/11/2018 

(641) 4-2018-40955 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.3.1; 26.3.10 
 

 (731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
INC. (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến trong lĩnh vực mặt hàng tiêu dùng thông 
thường có liên quan đến giải trí, cụ thể là thức ăn, kẹo và đồ uống; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trong lĩnh vực giải trí được cung cấp qua nền tảng internet và các mạng truyền thông điện tử 
và các mạng máy tính khác về các mặt hàng tiêu dùng thông thường có liên quan đến giải trí, 
cụ thể là thức ăn, kẹo và đồ uống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống có bản chất là dịch vụ 
giám sát thực phẩm trong nhà hàng; dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng cung cấp các món ăn dọn sẵn cho khách hàng tự lựa chọn 
(buffet); nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về; quán rượu nhỏ; quán 
cà phê; quán cà phê nhỏ; quán trà nhỏ; dịch vụ cửa hàng phục vụ cà phê và quầy cà phê; dịch 
vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng chế biến; dịch vụ quán bán kem để ăn. 
 

(210) 4-2023-01502 (220) 13/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 24.15.1 

(591) Cam. 
 

 (731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC. 
(US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam - 
Chi nhánh Hà Nội (ROUSE LEGAL 
VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 
dịch vụ phân tích công nghiệp, nghiên cứu công nghiệp và thiết kế công nghiệp; dịch vụ kiểm 
soát và xác thực chất lượng; thiết kế, cài đặt, cập nhật, duy trì, phát triển và cho thuê phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; phân tích và thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ 
tư vấn phần cứng (không liên quan đến bảo trì hoặc cài đặt hoặc sửa chữa), phần mềm, ứng 
dụng và mạng máy tính đươc cung cấp qua mạng internet; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
phần cứng (không liên quan đến bảo trì hoặc cài đặt hoăc sửa chữa) và phần mềm máy tính 
thông qua mạng Internet toàn cầu; dịch vụ chống vi rút cho máy tính; cung cấp quyền sử 
dụng tạm thời phần mềm máy tính trực tuyến không tải xuống được; xử lý dữ liệu máy tính; 
xây dựng và lập kế hoạch trang web cho người khác; duy trì trang web cho người khác; dịch 
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vụ lưu trữ trên máy tính lớn; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; dịch vụ lưu trữ trang web kỹ thuật 
số trên mạng máy tính toàn cầu, mạng không dây và mạng thông tin liên lạc điện tử; cung cấp 
công cụ tìm kiếm trên mạng; dịch vụ xác thực mạng máy tính; dịch vụ quản lý an ninh mạng 
máy tính; tư vấn an ninh máy tính; dịch vụ kiểm soát từ xa hệ thống máy tính; dịch vụ lưu trữ 
dữ liệu điện tử; dịch vụ sao lưu dữ liệu điện tử; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ 
điện toán đám mây; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ nhà cung cấp dịch 
vụ ứng dụng [ASP]; dịch vụ cân xe có động cơ; dịch vụ nền tảng [PaaS]; dịch vụ máy tính, 
cụ thể là, lưu trữ, thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (provisioning), mở rộng quy mô, 
quản trị, duy trì, giám sát, bảo mật, mã hóa, giải mã, sao chép và sao lưu cơ sở dữ liệu cho 
người khác; dịch vụ phân giải tên miền [DNS] cho người khác; tư vấn và cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện toán đám mây, nhận dạng hình ảnh ký tự quang học, 
dịch vụ web, phần mềm, cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS], phát triển phần mềm, 
chuỗi khối (công nghệ), cơ sở dữ liệu máy tính, xử lý và phân tích dữ liệu, lưu trữ dữ liệu 
(điện tử), lưu kho dữ liệu (điện tử), sao lưu dữ liệu, bảo mật dữ liệu và thông tin, mạng máy 
tính, điện toán di động và Internet vạn vật (IoT), phát triển mã nguồn và phần mềm ứng 
dụng, triển khai mã nguồn và phần mềm ứng dụng, bảo trì mã nguồn và phần mềm ứng dụng, 
sửa chữa mã nguồn và phần mềm ứng dụng, phân tích mã nguồn và phần mềm ứng dụng, bảo 
mật mã nguồn và phần mềm ứng dụng, lập hồ sơ và tối ưu hóa mã nguồn và phần mềm ứng 
dụng, sử dụng hệ thống phần mềm máy tính cho người khác, trí tuệ nhân tạo và máy học, đo 
lường, phân tích và kiểm soát công nghệ; thử nghiệm, phân tích và đánh giá phần mềm; dịch 
vụ thiết kế, nghiên cứu, tư vấn, phát triển, cập nhật trong lĩnh vực công nghệ viễn thông; nền 
tảng như là dịch vụ [Paas] có chứa phần mềm để truyền tải, lưu trữ, xử lý, tái tạo, sao lưu, sao 
lưu vào bộ nhớ đệm và lưu kho dữ liệu; nền tảng như là dịch vụ [Paas] có chứa phần mềm 
truy cập, truy vấn, quản lý, truyền phát trực tuyến, phân tích, theo dõi, thu thập, chỉnh sửa, 
sửa đổi, sắp xếp, đồng bộ hóa, tích hợp, lưu trữ và truy xuất dữ liệu; nền tảng như là dịch vụ 
[PaaS] có chứa phần mềm để tạo lập, tải xuống, truyền, chia sẻ, nhận, chỉnh sửa, trích xuất, 
mã hóa, giải mã, hiển thị, thao tác và chuyển nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm 
âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, dữ liệu, tệp tin, tài liệu và tác phẩm điện tử, đồ họa, hình ảnh; 
nền tảng như là dịch vụ [PaaS] có chứa phần mềm truyền, chia sẻ, nhận, tải xuống, truyền 
phát trực tuyến, hiển thị và chuyển nội dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, 
tác phẩm nghe nhìn, dữ liệu, tệp tin và tác phẩm điện tử thông qua các thiết bị điện tử cầm 
tay và máy tính và mạng máy tính và mạng truyền thông toàn cầu; cung cấp nền tảng như là 
dịch vụ [PaaS], cung cấp cơ sở hạ tầng như một dịch vụ [Iaas] và cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ SaaS] có chứa phần mềm máy tính để phân tích và quản lý các ứng dụng phần 
mềm được chứa đựng (containerized software applications), dữ liệu hoặc công-ten-nơ 
(“container” trong công nghệ container) chứa dữ liệu trên máy chủ; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ [SaaS] có chứa phần mềm để tạo, truy cập, quản lý, chia sẻ, và sử dụng ứng 
dụng phần mềm được chứa đựng (containerized software applications) và công-ten-nơ dữ 
liệu (“data container” trong công nghệ container), phần mềm để điện toán đám mây, phần 
mềm để phát triển chương trình và ứng dung phần mềm trên cơ sở đám mây, phần mềm để 
quản lý dung lượng và việc sử dụng máy chủ, phần mềm để quản lý các cụm thông tin và 
không gian máy chủ, phần mềm để quản lý dữ liệu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
[SaaS] có chứa phần mềm quản lý, khôi phục sau sự cố, chuyển đổi dự phòng, sao chép, sao 
lưu và lưu trữ cơ sở dữ liệu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS] có chứa công cụ để 
phát triển phần mềm và dịch vụ web; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS] có chứa 
phần mềm để quản trị, thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (provisioning), thiết lập 
cấu hình, quản lý, phát triển, triển khai, giám sát, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu đám mây; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS] có chứa phần mềm máy tính để chia sẻ và mở 
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rộng dung lượng điện toán của cơ sở dữ liệu; cung cấp nền tảng như là dịch vụ [PaaS] và 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS] có chứa nền tảng phần mềm để tạo hoạt hình kỹ 
thuật số, cho phép người dùng cộng tác để tạo hoạt hình kỹ thuật số, quản lý dự án trong lĩnh 
vực hoạt hình kỹ thuật số, tạo chỉ mục và thư viện hoạt hình kỹ thuật số, và triển khai và xuất 
bản ứng dụng hoạt hình kỹ thuật số trên nhiều nền tảng; dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp 
trang web và cổng trực tuyến cho người dùng tham gia vào các trải nghiệm du lịch tương tác, 
tham quan, giáo dục, giải trí, văn hóa, mua sắm và trải nghiệm được thiết kế riêng; dịch vụ 
máy tính, cụ thể là, cung cấp môi trường ảo trong đó người dùng có thể tương tác cho các 
mục đích giáo dục, giải trí, tiêu khiển và thư giãn. 
 

(210) 4-2023-01568 (220) 16/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ECOLAB USA INC. (US) 

1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota 
55102, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong vệ sinh công nghiệp và quá 
trình sản xuất; chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp, quá trình sản xuất và quy trình công 
nghiệp; chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng để chống đóng cặn/kết tủa và hòa 
tan chất đóng cặn/kết tủa trong đường ống và thiết bị; hóa chất làm mềm nước. 
 
Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chất làm sạch đa năng; chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt 
động sản xuất và dùng cho mục đích y tế); chế phẩm tẩy trắng dùng để giặt, rửa bát đĩa, làm 
sạch bề mặt, làm sạch đa năng, không dùng cho mục đích công nghiệp; chất lỏng mài mòn và 
bột mài mòn đa năng; chất tẩy vôi; chế phẩm tẩy dầu mỡ dùng trong làm sạch và vệ sinh (trừ 
loại dùng trong quá trình sản xuất); chế phẩm tẩy sàn; chế phẩm làm sạch sàn; chế phẩm tẩy 
sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; chất lỏng cọ rửa và bột cọ rửa; chất tẩy vết bẩn; chế phẩm tẩy vết 
bẩn/vết màu/dấu vết; chất tẩy rửa/làm sạch inox; chất tẩy rửa/làm sạch gạch. 
 
Nhóm 05: Chất tẩy uế; chế phẩm sát trùng/khuẩn; chất sát trùng/khuẩn (diệt trùng); chất tẩy 
rửa dùng cho mục đích y tế; xà phòng chứa thuốc; xà phòng khử trùng. 
 

(210) 4-2023-01700 (220) 16/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÂN 
NHƠN HÒA (VN) 
514-516-518 Quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở Hữu Trí Tuệ 
Việt (VIET IP CO., LTD) (VIET IP 
CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dao; kéo. 
 

(210) 4-2023-01707 (220) 16/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.1.18 
 

 (731) SHENZHEN LINGCHUANG 
AUTOMATION TECHNOLOGY CO., 
L TD. (CN) 
RM101, Bldg 6, Yunli Smart Park, 
Shutianpu, Matian Street, Guangming 
District, Shenzhen City, China 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 07: Máy bao gói; máy dùng cho công nghiệp dệt; máy đóng bao; máy may/máy khâu; 
máy là. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng bá hàng hóa thông qua những 
người có ảnh hưởng; tư vấn điều hành/quản lý kinh doanh; giới thiệu/trưng bày sản phẩm; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
 

(210) 4-2023-01708 (220) 16/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.19; 25.7.25 
 

 (731) ĐINH HỮU TÂN (VN) 
Thôn Ngọc Xuyên, xã Đại Bái, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; găng tay; tất chân; khẩu trang (trang phục). 
 

(210) 4-2023-01716 (220) 16/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.1.9; 25.1.10 

(591) Vàng nhạt, vàng đậm, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THỰC PHẨM MADAM HẰNG (VN) 
DVI3-K23, Khu B Đất Dịch Vụ, tổ dân 
phố 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội. 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt gia súc; đã qua sơ chế; thịt gia cầm đã qua sơ chế; thịt giăm bông; thịt gà 
muối; thịt đã được bảo quản; xúc xích. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; nước xốt 
thịt; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia dụng; gia vị. 
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Nhóm 31: Động vật sống; cá sống; động vật có vỏ sống; rau củ tươi; quả tươi; hạt [ngũ cốc] 
chưa qua xử lý. 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không có cồn; nước sinh tố; nước sô đa; nước ngọt. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và nước uống do nhà hàng thực hiện; 
quán cà phê; quán rượu; khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2023-01775 (220) 17/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) HOÀNG THẾ THÌN (VN) 
Số 08 Nguyễn Khuyến, phường Ka Long, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; son môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
trang điểm. 
 
Nhóm 14: Đá quý; vòng đeo tay (đồ trang sức); dây chuyển (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang 
sức); hoa tai; đồng hồ. 
 
Nhóm 18: Vali; túi xách tay; ví tiền; ba lô. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân [trang phục]; đồ đội đầu [trang phục]; khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]; thắt lưng [trang phục]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi các sản phẩm hàng hiệu về thời trang, túi 
xách, mỹ phẩm, đồ trang sức. 

(210) 4-2023-01792 (220) 17/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

DINH DƯỠNG HÀ NỘI - CAPITAL 
MILK (VN) 
Thôn Vũ Nội, xã Liên Bạt, huyện Ứng 
Hoà, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2023-01793 (220) 17/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

HADOFOOD (VN) 
Số 27 Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé. 
 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2023-01794 (220) 17/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

HADOFOOD (VN) 
Số 27 Thịnh Liệt, phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, 

thực phẩm cho em bé. 
 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2023-01854 (220) 17/01/2023 

(300) 40-2022-0176372 26/09/2022 KR 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15 

(591) Da cam, đen, trắng. 
 

 (731) COCONUT SILO CO., LTD. (KR) 
(04779) 9F, 19, Seongsuil-ro, 
Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vipatco 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá qua internet; đặt chỗ cho việc vận chuyển; theo dõi 
các phương tiện vận tải bằng máy tính [thông tin vận tải]; môi giới hàng hoá và vận tải; dịch 
vụ cung cấp hậu cần chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần ngược bao gồm lưu kho, vận chuyển 
và giao nhận hàng hoá; lưu kho, vận chuyển, lấy hàng và đóng gói hàng hoá; cung cấp thông 
tin liên quan đến môi giới vận chuyển hàng hoá; môi giới vận chuyển hàng hoá; cung cấp 
thông tin liên quan đến vận chuyển hàng hoá; vận tải; xếp hàng vào kho; cho thuê kho chứa 
hàng; dịch vụ đóng gói, đóng kiện và xếp kho; dịch vụ hậu cần (logistics) bao gồm lưu kho, 
vận tải và giao nhận hàng hoá. 
 

(210) 4-2023-02016 (220) 18/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) TWINS SPECIAL CO., LTD. (TH) 
7/2-3 Moo 10 Soi Phuyodying, 
Suanluangruamjai Rd., Suanluang, 
Krathum Baen, Samutsakhon, 74110 
Thailand 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511) Nhóm 28: Thiết bị tập luyện môn đấm bốc; bóng đấm đàn hồi; găng tay đấm bốc; sàn đấu để 
tập luyện và thi đấu đấm bốc; bao cát đứng dùng cho tập luyện môn đấm bốc; miếng đệm bảo 
vệ ống chân dùng cho chơi thể thao; dụng cụ thể thao để bảo vệ ống chân; vật dụng bảo vệ 
hình chén dùng cho chơi thể thao; miếng đệm bảo vệ dùng cho chơi thể thao; dụng cụ thể 
thao để bảo vệ đầu gối; dụng cụ thể thao để bảo vệ cánh tay; dụng cụ thể thao để bảo vệ chân; 
dụng cụ thể thao để bảo vệ cẳng chân; dụng cụ thể thao để bảo vệ khuỷu tay; tấm đệm để đá 
dùng cho tập võ; dụng cụ tập luyện võ; tấm đệm mục tiêu dùng cho tập võ; găng tay hở ngón 
chuyên dùng cho môn đấm bốc; bia để ngắm bắn; dụng cụ thể thao để bảo vệ eo bụng; dải 
băng quấn tay dùng cho chơi thể thao; dây nhảy; bao đựng bảo vệ cho dụng cụ thể thao; dụng 
cụ thể thao dạng đệm để bảo vệ cơ thể trong các môn thể thao chuyên biệt; dụng cụ thể thao 
để bảo vệ cơ thể; dụng cụ thể thao để bảo vệ đùi; bao cát đấm bốc treo tường; đai bó hỗ trợ 
gối dùng cho môn đấm bốc; đai bó hỗ trợ mắt cá chân dùng cho môn đấm bốc; đai bó hỗ trợ 
khuỷu tay dùng cho môn đấm bốc; đai bó hỗ trợ gót chân dùng cho môn đấm bốc; đai bó hỗ 
trợ khuỷu tay dùng cho chơi thể thao; vật dụng nâng đỡ bảo vệ cho môn đấm bốc; đai bó hỗ 
trợ cổ tay dùng cho môn đấm bốc; vật dụng bọc bảo vệ tay dùng cho môn đấm bốc; vật dụng 
bọc bảo vệ khớp dùng cho đấm bốc; vật dụng bảo hộ dùng cho môn đấm bốc; đồ chơi; mô 
hình đồ chơi; vòng tập luyện thể dục thể thao; dây thừng chuyên dùng cho sàn đấu đấm bốc; 
bao bọc dây thừng chuyên dùng cho sàn đấu đấm bốc; tấm phủ sàn đấu chuyên dùng cho sàn 
đấu đấm bốc; bộ chia dây chuyên dùng cho sàn đấu đấm bốc; bao bọc góc chuyên dùng cho 
sàn đấu đấm bốc; miếng đệm góc chuyên dùng cho sàn đấu đấm bốc; bộ căng dây chuyên 
dùng cho sàn đấu đấm bốc; bao bọc bộ căng dây chuyên dùng cho sàn đấu đấm bốc; mặt sàn 
chuyên dùng cho sàn đấu đấm bốc; dải băng quấn cổ tay dùng cho đấm bốc; dải băng quấn 
đầu gối dùng cho chơi thể thao; tấm đệm mục tiêu để đá; tấm đệm mục tiêu dùng cho môn 
đấm bốc. 
 

(210) 4-2023-02029 (220) 19/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16; 18.1.5; 18.1.23 

(591 Trắng, đen, hồng. 
 

 (731) SUPERFLY MOTORSPORTS SDN. 
BHD. (MY) 
No.6, Jalan Tiong Emas 3 Kawasan 
Perindustrian Tiong Nam 81100 Johor 
Bahru Johor, Malaysia 

 (740) CÔNG TY TNHH ASLAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 12: Xe máy; khung gầm xe cộ; bánh xe cộ; săm lốp xe máy; vành bánh xe cộ; xích xe 
máy; nhông xe máy; đĩa phanh cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; nan hoa bánh xe; van cho lốp 
xe cộ; bộ kẹp phanh cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; giảm xóc treo cho xe cộ; 
cánh lướt gió cho xe cộ. 
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(210) 4-2023-02077 (220) 19/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) AOTEAROA NUTRIENTS LIMITED 

(NZ) 
31-35 Carbine Road, Mt Wellington, 
Auckland, 1060, New Zealand 

 (740) Công Ty TNHH Tư vấn Đầu Tư Và Sở 
Hữu Trí Tuệ INTERFIVE (INTERFIVE 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa bột (trừ loại dùng cho trẻ nhỏ); sữa bột dùng cho phụ nữ mang thai và cho con 
bú; sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; sữa bột làm từ đậu nành; sữa bột làm từ sữa dê; sữa dê; sữa 
lắc; chế phẩm (sản phẩm) thay thế sữa. 
 

(210) 4-2023-02100 (220) 19/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.12; 26.13.1 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT 
LƯỢNG CANADA (VN) 
Nhà 31, ngách 101/18, ngõ 101, phố Hào 
Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sáng chế và nhãn hiệu 
Việt Nam (VIETNAM PATENT AND 
TRADEMARK COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt, cá, tôm, cua, trai, sò (không còn sống). 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: thịt đã chế biến, cá đã chế biến, tôm đã chế biến, 
cua đã chế biến, nghêu sò đã chế biến, thịt còn tươi sống, cá còn tươi sống, tôm còn tươi 
sống, cua còn tươi sống, nghêu sò tươi sống, thịt đông lạnh, cá đã đông lạnh, tôm đã đông 
lạnh, cua đã đông lạnh, nghêu sò đông lạnh, đường, dấm, nước sốt (gia vị), nước mắm, gia vị, 
chế phẩm làm từ bột ngũ cốc, mỳ, rượu, bánh mì, bánh ngọt, kẹo, kem, cà phê, cacao, sô cô 
la, trà (uống), mật ong, rong biển, tương ớt, xúc xích; quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-02106 (220) 27/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN PHÚC MINH (VN) 
Xóm 1 thôn Dư Xá, xã Hòa Nam, huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Da và giả da; túi hành lý và túi xách; ô và dù. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2023-02116 (220) 27/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) MCCOY CO.,LTD. (JP) 
Etoile Shinsaibashi Bldg 8F 1-9-17 
Shinsaibashi-suji, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka 542-0085, Japan 

 (740) Công ty TNHH T & T INVENMARK sở 
hữu trí tuệ quốc tế (T&T INVENMARK) 
(T&T INVENMARK CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; chất bổ sung ăn 
kiêng dùng cho động vật; thuốc viên làm thon người. 
 
Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước ngọt; đồ uống không còn có hương vị trà. 
 

(210) 4-2023-02134 (220) 27/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.23; 2.1.30; 2.5.30; 4.5.5; 4.5.15 

(591) Đỏ, nâu, đen, trắng. 
 

 (731) ROKKO BUTTER KABUSHIKI 
KAISHA (DOING BUSINESS AS 
ROKKO BUTTER CO., LTD.) (JP) 
3-13, Sakaguchi-Dori 1-Chome, Chuo-
Ku, Kobe, Japan 

 (740) Công ty TNHH Trà và Cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES) (TRA & ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Pho mát; pho mát đã chế biến; sữa; sản phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở bơ sữa; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở quả hạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở pho mát; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở đậu; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; dầu dùng 
cho thực phẩm; mỡ có thể ăn được; bơ. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn văn phòng phẩm, ấn phẩm, quần áo, pho mát, pho mát 
đã chế biến, sữa, sản phẩm sữa, đồ uống trên cơ sở bơ sữa, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
quả hạch, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở pho mát, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở đậu, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, thịt, cá, không còn 
sống, gia cầm, không còn sống, thú săn, không còn sống, dầu dùng cho thực phẩm, mỡ có thể 
ăn được, bơ, bánh kẹo, sôcôla, đồ uống trên cơ sở sôcôla, kẹo, bánh ngọt, bánh pho mát, bánh 
pizza, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngô, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở lúa mì, kem lạnh, bánh gạo, đồ 
gia vị, mì sợi, xốt [gia vị], hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; cung cấp thông tin liên quan 
đến bán hàng thương mại; cung cấp thông tin thương mại. 
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(210) 4-2023-02136 (220) 27/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh tím than, ghi. 
 

 (731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá dạng thô; hoặc thuốc lá đã qua chế biến; thuốc lá tự cuốn; 
thuốc lá tẩu; các sản phẩm thuốc lá; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì 
gà; xì gà nhỏ hở hai đầu; bật lửa dùng cho thuốc lá điếu dành cho người hút thuốc; bật lửa 
dùng cho xì gà dành cho người hút thuốc; diêm; các vật dụng dùng cho người hút thuốc; giấy 
cuốn thuốc lá; ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; đầu lọc cho thuốc lá điếu; thiết bị bỏ túi dùng 
để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; 
thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; các sản phẩm thuốc lá được dùng 
bằng cách đốt nóng. 
 

(210) 4-2023-02150 (220) 27/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính dùng cho điện thoại di động; phần mềm dùng cho 
nhắn tin trực tuyến; phần mềm máy vi tính dùng cho thương mại điện tử; phiếu quà tặng có 
thể tải xuống dùng cho điện thoại di động; phiếu thưởng có thể tải xuống dùng cho điện thoại 
di động; vé có thể tải xuống dùng cho điện thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể tải xuống; 
mặt nạ phòng chống ô nhiễm giúp bảo vệ hô hấp không cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán, 
không cho mục đích y tế; tệp tin đa phương tiện có thể tải xuống. 
 

(210) 4-2023-02151 (220) 27/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511) Nhóm 39: Hướng dẫn du lịch; phân phối nhiệt năng; cung cấp nước bằng đường ống; cung 
cấp nhiên liệu lỏng bằng đường ống; đóng gói hàng hóa; phân phối năng lượng; cho thuê kho 
chứa hàng; dịch vụ lưu kho; cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; hậu 
cần vận tải có bản chất là lưu trữ và vận chuyển hàng hóa; hậu cần vận tải; vận chuyển hàng 
hóa trên toàn cầu cho người khác bằng phương tiện vận tải sẵn có; tư vấn liên quan đến hậu 
cần vận tải; đóng gói hàng hóa bằng vật liệu đóng gói và vận chuyển bền vững hoặc có thể 
phân hủy sinh học; đóng gói hàng hóa cho người khác; dịch vụ lưu kho liên quan đến lưu trữ, 
đóng gói và vận chuyển hàng hóa. 
 

(210) 4-2023-02152 (220) 27/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 40: Xử lý nguyên liệu dược phẩm sinh học; gia công dược phẩm đa kháng thể theo 
yêu cầu; gia công hormone thực vật (phytohormones); gia công thuốc thử hóa học; gia công 
thực phẩm và đồ uống cho người khác; gia công thực phẩm lên men cho người khác; gia 
công chất bổ sung cho sức khỏe với thành phần chính là ngũ cốc; gia công chế phẩm dược 
cung cấp dinh dưỡng giàu vitamin cho người khác; sơ chế thực phẩm dùng trong sản xuất; 
bảo quản thực phẩm. 

(210) 4-2023-02153 (220) 27/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; tiến hành nghiên cứu khoa học về tính khả thi liên quan đến 
kỹ thuật; phân tích axit nucleic; kiểm tra, giám định và nghiên cứu trong lĩnh vực thực phẩm; 
tư vấn kỹ thuật liên quan đến nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống; phân 
tích vật liệu; thử nghiệm đánh giá vật liệu; tư vấn kỹ thuật liên quan đến nghiên cứu trong 
lĩnh vực thực phẩm và chất bổ sung ăn kiêng; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học, sức 
khỏe và dược học; tư vấn liên quan đến công nghệ sinh học; nghiên cứu và phát triển thuốc; 
tư vấn kỹ thuật liên quan đến tính an toàn; phân tích và đánh giá liên quan đến việc phát triển 
sản phẩm y tế; thử nghiệm lâm sàng; đánh giá chất lượng. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

245 
 

(210) 4-2023-02154 (220) 27/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 
LLC. (AE) 
AI-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P. O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh bột nhào; mì sợi (mì pasta); mì 
ống (mì macaroni); mì; mì ăn liền; mì spaghetti; miến; men dùng cho nấu ăn; bột nở; bột 
nguyên liệu làm bánh; xốt gia vị cho món rau trộn; xốt may-on-ne [đồ gia vị chấm]; giấm; 
tương cà chua [gia vị]; xốt [gia vị]; bột nhào sẵn để nấu ăn; bột nhào đông lạnh; bánh mỳ dẹt 
truyền thống của Ấn Độ (bánh paratha) dạng đông lạnh; kem lạnh; món tráng miệng đông 
lạnh không chứa sữa [bánh kẹo]; kem lạnh tráng miệng từ trái cây; kem lạnh tráng miệng; cà 
phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; mật đường; 
muối ăn; mù tạc [gia vị]; bột làm từ ngũ cốc; gia vị; thực phẩm dạng lỏng trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; thực phẩm uống liền dạng trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ gia vị chấm; 
trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; mật ong; bỏng ngô. 
 

(210) 4-2023-02155 (220) 27/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 
LLC. (AE) 
AI-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P. O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh bột nhào; mì sợi (mì pasta); mì 
ống (mì macaroni); mì; mì ăn liền; mì spaghetti; miến; men dùng cho nấu ăn; bột nở; bột 
nguyên liệu làm bánh; xốt gia vị cho món rau trộn; xốt may-on-ne [đồ gia vị chấm]; giấm; 
tương cà chua [gia vị]; xốt [gia vị]; bột nhào sẵn để nấu ăn; bột nhào đông lạnh; bánh mỳ dẹt 
truyền thống của Ấn Độ (bánh paratha) dạng đông lạnh; kem lạnh; món tráng miệng đông 
lạnh không chứa sữa [bánh kẹo]; kem lạnh tráng miệng từ trái cây; kem lạnh tráng miệng; cà 
phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; mật đường; 
muối ăn; mù tạc [gia vị]; bột làm từ ngũ cốc; gia vị; thực phẩm dạng lỏng trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; thực phẩm uống liền dạng trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ gia vị chấm; 
trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; mật ong; bỏng ngô. 
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(210) 4-2023-02156 (220) 27/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 
LLC. (AE) 
AI-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P. O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh bột nhào; mì sợi (mì pasta); mì 
ống (mì macaroni); mì; mì ăn liền; mi spaghetti; miến; men dùng cho nấu ăn; bột nở; bột 
nguyên liệu làm bánh; xốt gia vị cho món rau trộn; xốt may-on-ne [đồ gia vị chấm]; giấm; 
tương cà chua [gia vị]; xốt [gia vị]; bột nhào sẵn để nấu ăn; bột nhào đông lạnh; bánh mỳ dẹt 
truyền thống của Ấn Độ (bánh paratha) dạng đông lạnh; kem lạnh; món tráng miệng đông 
lạnh không chứa sữa [bánh kẹo]; kem lạnh tráng miệng từ trái cây; kem lạnh tráng miệng; cà 
phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; mật đường; 
muối ăn; mù tạc [gia vị]; bột làm từ ngũ cốc; gia vị; thực phẩm dạng lỏng trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; thực phẩm uống liền dạng trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ gia vị chấm; 
trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; mật ong; bỏng ngô. 
 

(210) 4-2023-02157 (220) 27/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) SOFTSQUARED INC. (KR) 
4Floor, 13, Mapo-daero 10-gil, Mapo-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào nền tảng trên mạng internet và mạng internet di động; cấp 
quyền truy cập vào nền tảng thương mại điện tử trên internet; cấp quyền truy cập vào nền 
tảng thông tin, liên lạc và giao dịch điện tử trên internet; truyền văn bản, hình ảnh và video 
qua ứng dụng điện thoại thông minh; truyền thông tin và dữ liệu qua dịch vụ trực tuyến; cấp 
quyền truy cập vào đường dây trò chuyện, phòng trò chuyện và diễn đàn trên internet. 
 

(210) 4-2023-02158 (220) 27/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) FIRST CLASS INNOVATION CO., 
LTD. (TH) 
26/4, Soi Chalermsook, Chankaseam, 
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; chế phẩm gội đầu dạng khô chứa dược 
chất; chất bổ sung vitamin; chất bổ sung ăn kiêng chứa protein váng sữa; chế phẩm dược điều 
trị mụn trứng cá dạng gel; kem trị mụn trứng cá [chế phẩm dược]. 
 

(210) 4-2023-02159 (220) 27/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) FIRST CLASS INNOVATION CO., 
LTD. (TH) 
26/4, Soi Chalermsook, Chankaseam, 
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc da; dung dịch cân bằng độ ẩm của da dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm gội đầu; chế phẩm chăm sóc môi; chế phẩm chống nắng; chất khử mùi dùng 
cho người hoặc động vật. 
 

(210) 4-2023-02160 (220) 27/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 
LLC. (AE) 
AI-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P. O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh bột nhào; mì sợi (mì pasta); mì 
ống (mì macaroni); mì; mì ăn liền; mì spaghetti; miến; men dùng cho nấu ăn; bột nở; bột 
nguyên liệu làm bánh; xốt gia vị cho món rau trộn; xốt may-on-ne [đồ gia vị chấm]; giấm; 
tương cà chua [gia vị]; xốt [gia vị]; bột nhào sẵn để nấu ăn; bột nhào đông lạnh; bánh mỳ dẹt 
truyền thống của Ấn Độ (bánh paratha) dạng đông lạnh; kem lạnh; món tráng miệng đông 
lạnh không chứa sữa [bánh kẹo]; kem lạnh tráng miệng từ trái cây; kem lạnh tráng miệng; cà 
phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; mật đường; 
muối ăn; mù tạc [gia vị]; bột làm từ ngũ cốc; gia vị; thực phẩm dạng lỏng trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; thực phẩm uống liền dạng trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ gia vị chấm; 
trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; mật ong; bỏng ngô. 
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(210) 4-2023-02161 (220) 27/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 
LLC. (AE) 
AI-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P. O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh bột nhào; mì sợi (mì pasta); mì 
ống (mì macaroni); mì; mì ăn liền; mì spaghetti; miến; men dùng cho nấu ăn; bột nở; bột 
nguyên liệu làm bánh; xốt gia vị cho món rau trộn; xốt may-on-ne [đồ gia vị chấm]; giấm; 
tương cà chua [gia vị]; xốt [gia vị]; bột nhào sẵn để nấu ăn; bột nhào đông lạnh; bánh mỳ dẹt 
truyền thống của Ấn Độ (bánh paratha) dạng đông lạnh; kem lạnh; món tráng miệng đông 
lạnh không chứa sữa [bánh kẹo]; kem lạnh tráng miệng từ trái cây; kem lạnh tráng miệng; cà 
phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; mật đường; 
muối ăn; mù tạc [gia vị]; bột làm từ ngũ cốc; gia vị; thực phẩm dạng lỏng trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; thực phẩm uống liền dạng trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ gia vị chấm; 
trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; mật ong; bỏng ngô. 
 

(210) 4-2023-02162 (220) 27/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 
LLC. (AE) 
AI-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P. O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh bột nhào; mì sợi (mì pasta); mì 
ống (mì macaroni); mì; mì ăn liền; mì spaghetti; miến; men dùng cho nấu ăn; bột nở; bột 
nguyên liệu làm bánh; xốt gia vị cho món rau trộn; xốt may-on-ne [đồ gia vị chấm]; giấm; 
tương cà chua [gia vị]; xốt [gia vị]; bột nhào sẵn để nấu ăn; bột nhào đông lạnh; bánh mỳ dẹt 
truyền thống của Ấn Độ (bánh paratha) dạng đông lạnh; kem lạnh; món tráng miệng đông 
lạnh không chứa sữa [bánh kẹo]; kem lạnh tráng miệng từ trái cây; kem lạnh tráng miệng; cà 
phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; mật đường; 
muối ăn; mù tạc [gia vị]; bột làm từ ngũ cốc; gia vị; thực phẩm dạng lỏng trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; thực phẩm uống liền dạng trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ gia vị chấm; 
trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; mật ong; bỏng ngô. 
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(210) 4-2023-02163 (220) 27/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 
LLC. (AE) 
AI-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P. O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh bột nhào; mì sợi (mì pasta); mì 
ống (mì macaroni); mì; mì ăn liền; mì spaghetti; miến; men dùng cho nấu ăn; bột nở; bột 
nguyên liệu làm bánh; xốt gia vị cho món rau trộn; xốt may-on-ne [đồ gia vị chấm]; giấm; 
tương cà chua [gia vị]; xốt [gia vị]; bột nhào sẵn để nấu ăn; bột nhào đông lạnh; bánh mỳ dẹt 
truyền thống của Ấn Độ (bánh paratha) dạng đông lạnh; kem lạnh; món tráng miệng đông 
lạnh không chứa sữa [bánh kẹo]; kem lạnh tráng miệng từ trái cây; kem lạnh tráng miệng; cà 
phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; mật đường; 
muối ăn; mù tạc [gia vị]; bột làm từ ngũ cốc; gia vị; thực phẩm dạng lỏng trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; thực phẩm uống liền dạng trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ gia vị chấm; 
trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; mật ong; bỏng ngô. 
 

(210) 4-2023-02167 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng đậm, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) KHUẤT THÀNH CÔNG (VN) 
Số 35, ngõ 110 Nam Dư, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Vỏ bọc cho điện thoại thông minh; cáp truyền dữ liệu; thiết bị sạc điện thoại di 
động; màng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; tai nghe; loa. 
 

(210) 4-2023-02169 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỜI TRANG 
ĐÔNGHOME (VN) 
Ngõ 44, đường Việt Bắc, tổ 8, phường 
Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

  

(511) Nhóm 25: Quần; áo; giày dép; mũ (nón). 
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(210) 4-2023-02170 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) EMGUARDE (S) PTE. LTD. (SG) 
1 Kay Siang Road, #12-02, Singapore 
248922 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị thu bức xạ điện từ; thiết bị cảm biến bức xạ; thiết bị đo bức xạ; máy dò 
phóng xạ; thiết bị phát hiện phóng xạ; máy giảm bức xạ; thiết bị giảm bức xạ. 
 

(210) 4-2023-02171 (220) 30/01/2023 

(300) TM2022031875 25/11/2022 MY 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.20; 5.5.22; 25.7.17 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) WEAREFOUND GLOBAL PTE. LTD. 
(SG) 
1 Kay Siang Road, #12-02, Singapore 
248922 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và marketing; dịch vụ quản lý các chương trình ưu đãi xúc tiên 
việc bán hàng; dịch vụ quản lý các chương trình ưu đãi và khách hàng thân thiết; dịch vụ 
quảng cáo để quảng bá hàng hóa; dịch vụ sáng tạo thương hiệu; dịch vụ tư vấn thương hiệu; 
dịch vụ tiếp thị trực tiếp; dịch vụ tư vấn marketing trực tiếp; dịch vụ tiếp thị trực tuyến; dịch 
vụ tiếp thị sản phẩm; dịch vụ kinh doanh tiếp thị đa cấp [dịch vụ mạng lưới kinh doanh]; dịch 
vụ quản lý kinh doanh đại lý bán buôn; dịch vụ quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác 
bằng cách phân phát tài liệu quảng cáo thông qua nhiều cách thức; dịch vụ cố vấn và tư vấn 
về lập kế hoạch kinh doanh; phân tích kinh doanh; dịch vụ tổ chức kinh doanh, và điều hành 
kinh doanh. 
 

(210) 4-2023-02173 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25; 26.4.3 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) VIÑA CARMEN S.A. (CL) 
Av. Apoquindo 3669, Piso 6, Las 
Condes, Santiago, Chile 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu vang và rượu vang sủi. 
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(210) 4-2023-02175 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU SÁNG TẠO (VN) 
Thôn Lai Tê, xã Trung Chính, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ Đại Diện 
(IPACO) (IPACO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp; bàn đạp xe đạp; khung sườn xe đạp; vành xe đạp; yên xe đạp; xích xe đạp. 
 

(210) 4-2023-02177 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 26.1.1; 26.5.1 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NỀN (VN) 
Thôn Vĩnh Thế, xã Đại Xuân, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví tiền; ô (dù). 
 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); áo váy; khăn quàng cổ (khăn choàng cổ); đồ đi chân; đồ đội 
đầu. 
 

(210) 4-2023-02180 (220) 30/01/2023 

(300) 97737765 30/12/2022 US 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) ROKU, INC. (US) 
1155 Coleman Ave., San Jose, California 
95110, United States of America 

 (740) Công ty TNHH tầm nhìn và liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Máy ảnh; phần mềm có thể tải về dùng để kiểm soát các thiết bị mạng trong 
internet vạn vật (IoT), điều khiển thiết bị chiếu sáng, bóng đèn, camera, chuông cửa và ổ cắm 
được kết nối internet và có khả năng truy cập internet; phần mềm có thể tải về có tính chất 
của một ứng dụng di động dùng để kiểm soát các thiết bị mạng trong internet vạn vật (IoT), 
điều khiển thiết bị chiếu sáng, bóng đèn, camera, chuông cửa và ổ cắm được kết nối internet 
và có khả năng truy cập internet; chuông cửa điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; máy quay 
video. 
 
Nhóm 11: Đèn ống huỳnh quang dài dùng trong nhà; bóng đèn điện; bóng đèn led; dải đèn 
led dùng cho mục đích trang trí; bóng đèn. 
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(210) 4-2023-02181 (220) 30/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ANH HÀO (VN) 
Tổ 10, khu 3, phường Bãi Cháy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

  

(511) Nhóm 33: Rượu Vodka; rượu gạo; rượu hoa quả; rượu ngô; rượu khoai. 
 

(210) 4-2023-02183 (220) 30/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TÍN PHONG (VN) 
Lô B8-B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-02184 (220) 30/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TÍN PHONG (VN) 
Lô B8-B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-02185 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM PHÚ THẢO (VN) 
Xóm 3 thôn Kim Bài, thị trấn Kim Bài, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-02188 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) HỒ MINH NGUYỆT (VN) 
190/9 Sư Vạn Hạnh, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ 

mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng. 

(210) 4-2023-02191 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) SHANGHAI LORECHEM COMPANY 
LIMITED (CN) 
Room 3082, Building 14, No. 528, 
Yanggao North Road, Pudong New Area, 
Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 

(210) 4-2023-02197 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) VIÑA LUIS FELIPE EDWARDS 
LTDA. (CL) 
Avda. Vitacura No 4130, Vitacura, 
Santiago, Chile 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) (INVENCO.,LTD) 
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(511) Nhóm 33: Rượu vang. 
 

(210) 4-2023-02198 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đỏ, vàng nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NGỌC DUNG (VN) 
Số 92B, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 
1, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 14: Vàng; bạc; đồ trang sức mỹ nghệ. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vàng, bạc, đồ trang sức mỹ nghệ, đá quý và đá bán quý. 
 

(210) 4-2023-02199 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 5.11.5; 26.1.1 

(591) Đỏ, đỏ rượu, vàng ánh kim. 
 

 (731) BÙI THỊ VÂN (VN) 
Tổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai 
Châu, tỉnh Lai Châu 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Nấm đông trùng hạ thảo đã qua bảo quản hoặc sấy khô (dùng làm thực phẩm). 
 
Nhóm 30: Trà đông trùng hạ thảo (trà túi nhúng, trà hòa tan, không dùng cho mục đích y tế); 
mật ong đông trùng hạ thảo; bột đông trùng hạ thảo (dùng thay thế trà). 
 

(210) 4-2023-02202 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ VĂN HÙNG (VN) 

P527 D7 tổ 6 KĐT Đặng Xá, xã Đặng 
Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Bếp từ; máy hút mùi (máy hút khói và mùi dùng cho nhà bếp); máy lọc nước; bình 
nóng lạnh; đèn sưởi nhà tắm; tủ lạnh. 
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(210) 4-2023-02205 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 26.1.2; 26.1.18; 26.3.1; 26.7.3; 
26.7.25 

(591) Đen, trắng, ghi xám. 
 

 (731) CRAYOLA PROPERTIES, INC. (US) 
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 
18044, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 16: Bút sáp màu; bút màu đánh dấu [đồ dùng văn phòng]; bút chì; sách in tô màu; sách 
hoạt động của trẻ em dạng bản in; phấn (viết); giấy; bộ giấy thủ công và nghệ thuật dành cho 
trẻ em; văn phòng phẩm; ấn phẩm; vật liệu vẽ; dụng cụ vẽ; vật liệu viết; dụng cụ viết. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi vẽ tranh; đồ chơi. 
 

(210) 4-2023-02206 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 26.1.2; 26.1.18; 26.3.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, cam đỏ, cam vàng, 
xanh dương, xanh nước biển, tím, trắng, 
ghi xám. 

 

 (731) CRAYOLA PROPERTIES, INC. (US) 
1100 Church Lane, Easton, Pennsylvania 
18044, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 16: Bút sáp màu; bút màu đánh dấu [đồ dùng văn phòng]; bút chì; sách in tô màu; sách 
hoạt động của trẻ em dạng bản in; phấn (viết); giấy; bộ giấy thủ công và nghệ thuật dành cho 
trẻ em; văn phòng phẩm; ấn phẩm; vật liệu vẽ; dụng cụ vẽ; vật liệu viết; dụng cụ viết. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi vẽ tranh; đồ chơi. 
 

(210) 4-2023-02207 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

MEXICO, S.A. DE C.V. (MX) 
AV. Francisco I, Madero 2750 Pte 
Monterrey, Nuevo Leon 64000, Mexico 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 
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(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá dạng thô; hoặc thuốc lá đã qua chế biến; thuốc lá tự cuốn; 
thuốc lá tẩu; các sản phẩm thuốc lá; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì 
gà; xì gà nhỏ hở hai đầu; bật lửa dùng cho thuốc lá điếu dành cho người hút thuốc; bật lửa 
dùng cho xì gà dành cho người hút thuốc; diêm; các vật dụng dùng cho người hút thuốc; giấy 
cuốn thuốc lá; ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; đầu lọc cho thuốc lá điếu; thiết bị bỏ túi dùng 
để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; 
thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; các sản phẩm thuốc lá được dùng 
bằng cách đốt nóng. 
 

(210) 4-2023-02208 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BATMARK LIMITED (GB) 

Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá dạng thô; hoặc thuốc lá đã qua chế biến; thuốc lá tự cuốn; 
thuốc lá tẩu; các sản phẩm thuốc lá; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì 
gà; xì gà nhỏ hở hai đầu; bật lửa dùng cho thuốc lá điếu dành cho người hút thuốc; bật lửa 
dùng cho xì gà dành cho người hút thuốc; diêm; các vật dụng dùng cho người hút thuốc; giấy 
cuốn thuốc lá; ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; đầu lọc cho thuốc lá điếu; thiết bị bỏ túi dùng 
để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; 
thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; các sản phẩm thuốc lá được dùng 
bằng cách đốt nóng. 
 

(210) 4-2023-02209 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BATMARK LIMITED (GB) 

Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá dạng thô; hoặc thuốc lá đã qua chế biến; thuốc lá tự cuốn; 
thuốc lá tẩu; các sản phẩm thuốc lá; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì 
gà; xì gà nhỏ hở hai đầu; bật lửa dùng cho thuốc lá điếu dành cho người hút thuốc; bật lửa 
dùng cho xì gà dành cho người hút thuốc; diêm; các vật dụng dùng cho người hút thuốc; giấy 
cuốn thuốc lá; ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; đầu lọc cho thuốc lá điếu; thiết bị bỏ túi dùng 
để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; 
thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; các sản phẩm thuốc lá được dùng 
bằng cách đốt nóng. 
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(210) 4-2023-02211 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.21; 3.2.9; 
24.15.1 

(591) Xanh da trời, trắng, xanh lá cây, xanh 
dương, vàng, cam, hồng. 

 

 (731) GMPHARM CO., LTD. (KR) 
37, Nambusunhwan-ro 287-gil, Seocho-
gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm vitamin D; chất bổ sung dinh dưỡng trên cơ sở canxi cho trẻ em; chất 
bổ sung dinh dưỡng chứa canxi, magiê, kẽm, sắt hoặc chất xơ (prebiotic); chất bổ sung 
vitamin và khoáng chất; vitamin và chế phẩm vitamin; enzyme tiêu hóa (dùng cho mục đích 
y tế); chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua vận hành trung tâm mua sắm toàn diện 
trực tuyến; quảng cáo; dịch vụ bán buôn liên quan đến chế phẩm dược dinh dưỡng chứa kẽm, 
vitamin, canxi, octacosanol, selen hoặc arginine; dịch vụ bán buôn liên quan đến chất bổ sung 
dùng cho ăn kiêng; dịch vụ bán buôn liên quan đến chất bổ sung cho sức khỏe (cơ thể) chứa 
kẽm, vitamin, canxi hoặc axit lactic; dịch vụ bán buôn liên quan đến chế phẩm dược dinh 
dưỡng hỗ trợ đường ruột; dịch vụ bán buôn liên quan đến sản phẩm sữa có thành phần chính 
là chất xơ (prebiotic). 

(210) 4-2023-02213 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.9 
 

 (731) JIA, JINQIAN (CN) 
Rm. 1801, No. 3, Fengtianyuan 7th St., 
Phoenix City, Yongning St., Zengcheng 
Dist., Guangzhou, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy đào xúc; máy khai thác mỏ; dụng cụ [bộ phận của máy]; 
máy xúc đất; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ. 

(210) 4-2023-02214 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN ZHONGNUO CULTURE 

COMMUNICATION CO., LTD. (CN) 
608, Block B, Zhantao Commercial 
Plaza, Taojindi E-commerce Incubation 
Base, Tenglong Road, Longping 
Community, Dalang St., Longhua Dist., 
Shenzhen, Guangdong, China 
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(511) Nhóm 09: Bộ định tuyến mạng máy tính; ăng ten thu phát sóng vô tuyến; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, có thể tải về; bộ nắn điện; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị 
ngoại vi máy vi tính. 
 

(210) 4-2023-02215 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1 

(591) Đỏ. 
 

 (731) TRẦN ĐĂNG KHOA (VN) 
TDP số 2 Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH ASLAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Máy rửa bát. 
 
Nhóm 11: Máy hút mùi; bếp điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; bếp ga; nồi chiên không dầu. 
 

(210) 4-2023-02216 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÚC NHÂN 
(VN) 
Số 156 Lê Lợi, phường 4, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH ASLAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế. 
 

(210) 4-2023-02217 (220) 30/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SEOEARCHITECTS INC. (KR) 

(Ogin-dong) 1F, 61 Pirundae-ro, Jongno-
gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH LÊ & LÊ (LE & LE) 
 

(511) Nhóm 06: Hệ thống khung cửa sổ bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại của hệ thống khung 
cửa sổ; cửa xếp bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; thanh đứng khung cửa sổ bằng kim loại; 
tay quay cửa sổ bằng kim loại; vật dụng chặn cửa bằng kim loại; thanh ray cửa bằng kim loại; 
cánh cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; ngưỡng cửa bằng kim loại; nẹp viền cửa 
bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; lưới bằng kim loại; cửa sổ mái nhà bằng kim loại; 
vật liệu bằng kim loại chuyên dùng cho công trình xây dựng hoặc trong xây dựng; lớp lót 
bằng kim loại dùng cho mục đích xây dựng; khung kim loại; khung cửa bằng nhôm; cánh 
bằng kim loại cho cửa sổ. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

259 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hệ thống khung cửa sổ bằng kim loại; dịch vụ bán lẻ hệ thống 
khung cửa sổ bằng kim loại; dịch vụ đại lý bán hệ thống khung cửa sổ bằng kim loại; dịch vụ 
bán buôn chi tiết bằng kim loại của hệ thống khung cửa sổ; dịch vụ bán lẻ chi tiết bằng kim 
loại của hệ thống khung cửa sổ; dịch vụ đại lý bán chi tiết bằng kim loại của hệ thống khung 
cửa sổ; dịch vụ bán buôn cánh cửa bằng kim loại; dịch vụ bán lẻ cánh cửa bằng kim loại; 
dịch vụ đại lý bán cánh cửa bằng kim loại; dịch vụ bán buôn khung cửa bằng kim loại; dịch 
vụ bán lẻ khung cửa bằng kim loại; dịch vụ đại lý bán khung cửa bằng kim loại; dịch vụ bán 
buôn khung cửa bằng nhôm; dịch vụ bán lẻ khung cửa bằng nhôm; dịch vụ đại lý bán khung 
cửa bằng nhôm; dịch vụ bán buôn cánh bằng kim loại cho cửa sổ; dịch vụ bán lẻ cánh bằng 
kim loại cho cửa sổ; dịch vụ đại lý bán cánh bằng kim loại cho cửa sổ; dịch vụ bán buôn nẹp 
viền cửa bằng kim loại; dịch vụ bán lẻ nẹp viền cửa bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-02218 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 11.3.4 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KIỀU OANH (VN) 
Khóm 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần 
Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-02219 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.11; 26.7.25 
 

 (731) TRADINGLIVE LIMITED (CN) 
Flat/Rm A 12/F Zj 300, 300 Lockhart 
Road, Wan Chai, Hong Kong, China 

 (740) Công ty TNHH dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Giảng dạy; sắp xếp và tiến hành đại hội; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải 
trí]; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức xổ số; cung cấp chương 
trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; xuất bản sách 
và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ giải trí; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được. 

(210) 4-2023-02221 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.23; 26.11.3 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC 
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 
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(511) Nhóm 18: Balô; túi du lịch; túi dùng cho thể thao; túi xách tay; ô. 
 
Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy để chơi đá bóng; giày [trang phục]; giầy tập thể dục; quần 
áo bơi; áo thun tay ngắn. 
 

(210) 4-2023-02222 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 2.5.2; 2.5.30; 25.1.6 

(591) Đen, trắng, xanh lá mạ, vàng, cam nhạt, 
đỏ, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
KIDS UP VIỆT NAM (VN) 
Số 2A, ngõ 17 phố Nam Dư, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm giáo dục; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi 

tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm ứng dụng máy vi tính và thiết bị di động 
điện tử khác, có thể tải về; phần mềm máy vi tính dùng cho giáo dục giảng dạy; ứng dụng để 
giáo dục, giải trí cho trẻ em có thể tải xuống được cho điện thoại di động, máy tính bảng và 
thiết bị di động điện tử khác (phần mềm). 
 

(210) 4-2023-02223 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1 

(591) Xanh da trời, đỏ. 
 

 (731) PHẠM THỊ THU THẢO (VN) 
Thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế, trang thiết bị và dụng cụ y tế; xuất nhập khẩu dược phẩm, trang thiết bị và dụng cụ y tế; 
quảng cáo cho mục đích bán hàng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo bán hàng. 

(210) 4-2023-02226 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ASAHI-THAI ALLOY CO., LTD. (TH) 

9/23 Moo 7, Suksawat Road, Bangjak, 
Prapradaeng, Samutprakarn 10130, 
THAILAND 

 (740) Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Đồng hồ đo nước. 
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(210) 4-2023-02227 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh da trời. 
 

 (731) PFIZER IRELAND 
PHARMACEUTICALS (IE) 
Operations Support Group, Ringaskiddy, 
County Cork, Ireland 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị chứng đau nửa đầu. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thông tin y tế, cụ thể là cung cấp thông tin liên quan đến các chứng đau, 
chứng đau đầu, các chứng đau trên mặt, chứng đau nửa đầu và cung cấp thông tin liên quan 
đến điều trị các chứng đau, chứng đau đầu, các chứng đau trên mặt và chứng đau nửa đầu. 
 

(210) 4-2023-02228 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP) 
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; chế phẩm dùng để tẩy trắng (giặt giũ); các chất dùng để giặt; 
chế phẩm dùng để làm sạch; chế phẩm dùng để đánh bóng; chế phẩm dùng để tẩy rửa (trừ 
loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế); chế phẩm dùng để mài mòn; 
chế phẩm làm sạch dùng cho mặt; dầu gội đầu dùng cho tóc; dầu xả dùng cho tóc; đồ trang 
điểm (mỹ phẩm); kem dùng cho mặt (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm; kem chống nắng (mỹ 
phẩm); serum (chế phẩm mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho tóc; mỹ phẩm; kem chống nếp nhăn 
da; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm dạng bọt dùng để làm sạch; chế phẩm 
dùng để làm sạch da (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; sản phẩm dùng để chăm sóc mặt (mỹ 
phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; mặt nạ đắp mặt dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; xà phòng dùng cho mặt; xà phòng; kem làm trắng da; chế phẩm vệ sinh không chứa 
thuốc (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm đánh răng không chứa thuốc; chế phẩm dùng để 
chăm sóc và dưỡng tóc (không chứa thuốc); nước thơm dùng cho mặt không chứa thuốc (mỹ 
phẩm); chế phẩm mỹ phẩm không chứa thuốc; chế phẩm dưỡng ẩm không chứa thuốc [mỹ 
phẩm]; chế phẩm dạng kem dùng để làm sạch (không chứa thuốc); chế phẩm không chứa 
thuốc dùng để chăm sóc da dầu. 
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(210) 4-2023-02230 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Hồng đậm, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHAN SẮC 

VIỆT NAM (VN) 

LK37, 38, 41, 42 khu DV NO7A và thửa 

135 khu đất DV Vạn Phúc, phường Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; váy; tất; cà vạt. 

 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý và xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, 

chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm, chất khử mùi dùng cho người hoặc động 

vật, các loại kính đeo mắt cụ thể là kính dùng để chống bụi, kính râm, gọng kính, mắt kính, 

hộp đựng kính, dây đeo kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ, cái ghim (đồ trang 

sức, đồ kim hoàn), khuy măng sét, ấn phẩm, bút viết, cái chặn giấy, khăn giấy, văn phòng 

phẩm, túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da và giả da, vali, ví đựng tiền, 

ô, ba lô, cặp da và giả da, túi du lịch, vải, hàng dệt, lụa [vải], quần áo, quần áo bơi, giày dép 

thời trang, ca vát, mũ nón, tất, váy, khoá kéo các loại, khuy bấm, chốt thắt lưng, đăng ten, ruy 

băng, đồ để thêu trang trí. 

 

(210) 4-2023-02231 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP 

ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH (VN) 

Số 124 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử 

Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
  

(511) Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng 

mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); bình nước nóng có dự trữ chạy 

bằng điện; máy lọc không khí. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm: thiết bị và máy móc 

để tinh lọc nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt 

trời (sưởi ấm, đốt nóng), bình nước nóng có dự trữ chạy bằng điện, máy lọc không khí. 
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(210) 4-2023-02232 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY 
CÔNG NGHỆ CAO TÂN Á ĐẠI 
THÀNH (VN) 
Lô C, đường 1, KCN Đức Hòa III - Tập 
đoàn Tân Á Đại Thành, ấp Đức Hạnh 2, 
xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

  
(511) Nhóm 02: Sơn tường; chất pha loãng cho sơn; chế phẩm kết dính cho sơn; thuốc màu; véc ni; 

thuốc nhuộm. 
 
Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox; ống dẫn nước bằng kim loại; van của ống dẫn nước 
bằng kim loại; vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại; ống dẫn chịu áp bằng kim 
loại; khuôn kim loại. 
 
Nhóm 09: Pin quang điện, tấm pin năng lượng mặt trời dùng để sản xuất điện. 
 
Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng 
mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); bình nước nóng trực tiếp và gián 
tiếp; máy lọc không khí; thiết bị điều hòa không khí; bồn tự hoại. 
 
Nhóm 17: Phụ kiện của ống nhựa cứng. 
 
Nhóm 19: Ống nhựa cứng chịu nhiệt; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo; 
ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim loại; bột bả; xi măng. 
 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; van ống dẫn nước bằng chất dẻo. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm: sơn tường, chất pha 
loãng cho sơn, chế phẩm kết dính cho sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc nhuộm, bồn chứa nước 
bằng inox, ống dẫn nước bằng kim loại, van của ống dẫn nước bằng kim loại, vòng đệm của 
van ống dẫn nước bằng kim loại, ống dẫn chịu áp bằng kim loại, khuôn kim loại, pin quang 
điện, tấm pin năng lượng mặt trời dùng để sản xuất điện, thiết bị và máy móc để tinh lọc 
nước, thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, 
đốt nóng), bình nước nóng trực tiếp và gián tiếp, máy lọc không khí, điều hòa, bồn tự hoại, 
phụ kiện của ống nhựa cứng, ống nhựa cứng chịu nhiệt, van ống dẫn nước, không bằng kim 
loại hoặc chất dẻo, ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim 
loại, bột bả, xi măng bình nước nóng trực tiếp và gián tiếp, máy lọc không khí, điều hòa, bồn 
chứa nước bằng nhựa, van ống dẫn nước bằng chất dẻo. 
 
Nhóm 40: Lắp ráp, gia công các sản phẩm: thiết bị và máy móc để tinh lọc nước, thiết bị đun 
nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), bình 
nước nóng trực tiếp và gián tiếp, máy lọc không khí, điều hòa, bồn tự hoại (theo đơn đặt hàng 
của người khác); sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2023-02234 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.18 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) HILTON WORLDWIDE MANAGE 
LIMITED (GB) 
Maple Court Central Park, Reeds 
Crescent, Watford, WD24 4QQ, United 
Kingdom 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ/giữ chỗ trước 
nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ tổ chức tiệc lớn [dịch 
vụ ăn uống] và cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng để tổ chức các sự kiện/buổi họp, hội nghị, 
hội thảo, triển lãm, hội thảo chuyên đề và các cuộc họp/buổi lễ. 
 

(210) 4-2023-02236 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) WASHINGTON STATE UNIVERSITY 

(US) 
Lighty 280/286, P.O. Box 641060, 
Pullman, WA 99164-1060, United States 
of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi; táo tươi. 
 

(210) 4-2023-02237 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 5.7.13; 5.7.23 

(591) Đỏ, hồng, da cam, vàng. 
 

 (731) WASHINGTON STATE UNIVERSITY 
(US) 
Lighty 280/286, P.O. Box 641060, 
Pullman, WA 99164-1060, United States 
of America 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi; táo tươi. 
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(210) 4-2023-02238 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VĨNH PHÚC (VN) 
Phố An Định, phường Đống Đa, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn & Cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 06: Hợp kim thép; ống thép; đường ống thép; cột trụ bằng kim loại cho xây dựng; ống 

bọc ngoài [vật liệu kim loại]; đồ chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, vận chuyển]. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục 

đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; mua bán, xuất nhập khẩu các 

mặt hàng sau đây: hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ 

sâu và chất diệt ký sinh trùng), benzen, benzol, xăng dầu, xăng, benzin (ét-xăng), khớp nối 

trục [máy móc], thiết bị để làm sạch axetylen, lò chuyển cho xưởng luyện thép, máy phân 

phối băng dính dùng trong công nghiệp, máy trộn, máy khuấy, máy nông nghiệp, máy nâng 

hạ nông nghiệp, máy cắt điều chỉnh kích thước cho mục đích công nghiệp, thiết bị đánh lửa 

cho động cơ đốt trong, máy phát điện xoay chiều, van [bộ phận của máy], trục cho máy, 

thang máy, máy nhào, máy cày, máy quét vôi, máy lăn sơn, máy sơn tường, chổi than của 

máy phát điện, chổi của máy đinamô, máy quét đường (tự vận hành), bàn máy cưa [bộ phận 

của máy], đai truyền cho băng tải, băng tải, máy khuấy, vỏ máy, bệ máy, máy xay, máy đập 

lúa, máy đập, máy trộn bê tông, máy làm bơ, máy phát điện cho xe đạp, máy sản xuất bitum, 

máy gặt hái, máy thu hoạch, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy gặt bó, máy gia công gỗ, thiết bị 

tạo ga cho đồ uống, thiết bị dệt kim [máy móc], thiết bị bó cỏ khô, máy bó rơm, rạ, cỏ khô, 

máy thu gom bùn, máy tiện ren, máy kéo sợi kim khí, máy súc rửa, máy đóng chai, máy súc 

rửa chai, máy sản xuất bia, khung dùng cho máy thêu, chổi [bộ phận của máy], xe ủi đất, 

xẻng xúc của máy, gầu xúc của máy, máy đục lỗ mộng, máy xén, máy gọt, đai truyền cho 

máy móc, nắp capô [bộ phận máy móc], nắp đậy máy [bộ phận của máy móc], mui che [bộ 

phận của máy móc], máy xếp chữ [in ấn], vòi phun cho động cơ, vải chải [bộ phận của máy 

chải], lưỡi dao là bộ phận của máy, máy tách kem/sữa, máy vắt khô kiểu quay [không gia 

nhiệt], máy làm khô kiểu quay [không sấy, máy quay ly tâm; máy ly tâm (máy móc), máy 

xay ly tâm, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy bóc vỏ ngô, máy bóc vỏ ngô và hạt ngũ cốc, máy 

phay, giá đỡ ổ trục cho máy móc, giá treo [bộ phận cúa máy móc], máy đào than, cần trục, 

máy nâng chuyển, cầu nâng để chất hàng, máy tiện [máy công cụ], ròng rọc, lưỡi cày, lưỡi 

của máy cày, các linh kiện cho nồi hơi của máy, phụ kiện lắp ráp cho nồi hơi của máy, máy 

ép nho, máy ép hoa quả để làm rượu vang, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, 

máy uốn, kéo điện, kéo cắt dùng điện, kéo điện, nắp van [bộ phận của máy móc], máy lọc ép, 

máy nén [máy móc], máy nén tua bin, máy nén ly tâm, thiết bị ngưng tụ, bộ nối ghép [bộ 

phận của máy móc], khớp nối [bộ phận của máy móc], khớp nối kín [bộ phận máy móc], máy 

bện dây thừng nhỏ, máy đúc chữ, máy xén, máy phát điện, đầu mũi khoan [bộ phận máy 
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móc], máy khâu, máy may, dao điện, hệ thống sàng, kích đỡ [máy móc], máy gia công da 

thuộc, đầu xi lanh cho động cơ, máy cày [máy móc], máy xới [máy móc], xi lanh dùng cho 

máy móc, trục lăn dùng trong ngành in, trục lăn của máy cán, máy phân loại dùng trong công 

nghiệp, máy tuyển chọn cho công nghiệp, máy cắt, máy khử khí cho nước ăn, máy cày lật 

đất, máy cày dùng để loại bỏ lớp đất cỏ, máy tẩy nhờn, máy làm ren, máy làm đăng ten, thiết 

bị tách hơi nước/dầu, thiết bị phân ly hơi nước/dầu, máy nghiền, thiết bị cuộn cơ khí, máy cắt 

xén da thuộc, máy tiêu nước, máy xén mép, máy sửa bavia, thiết bị nắn thẳng, thiết bị bào 

nhẵn, thiết bị để gia công cơ khí, thiết bị tạo ga cho nước uống, máy dùng để khoáng hóa 

nước uống, bộ làm nóng nước là bộ phận của máy, máy nạo thịt ở da, máy tiện và cắt ren, 

máy tiện ren đai ốc, máy ta rô, máy tuốt quả, máy tách hạt, thiết bị phun mực cho máy in, 

máy bao gói, cầu thang cuốn [thang máy cuốn], thang máy cuốn, thang cuốn, bơm [bộ phận 

của máy móc, máy động cơ], máy dán tem, máy dập khuôn, máy rèn khuôn, máy dán nhãn, 

máy kéo dây kim loại, máy đào xúc, máy giũ cỏ để phơi, máy trở cỏ để phơi, giần [máy hoặc 

bộ phận của máy], sàng [máy hoặc bộ phận của máy], lưỡi cắt [bộ phận của máy móc], máy 

kéo sợi, xa kéo sợi, guồng quay sợi, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, máy ép cỏ khô, máy 

đúc, pít-tông cho xi lanh, vòng bít [bộ phận của máy], hộp nắp bít [bộ phận của máy], máy 

thổi dùng để nén, hút và vận chuyển khí, máy rải nhựa, máy thổi để nén, hút và vận chuyển 

hạt, quạt dùng để nén, hút và vận chuyển hạt, máy thổi hoặc quạt dùng để nén, hút và vận 

chuyển hạt, máy bơm mỡ để bôi trơn, máy bơm dầu mỡ, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy 

chạm trổ, máy cắt rãnh [máy công cụ], máy băm [rơm rạ], làm thức ăn cho gia súc, máy băm 

thức ăn cho động vật, máy băm thịt, dùng điện, máy thái thịt, dùng điện, máy phun bụi [máy 

móc], máy nghiền mịn [máy móc], thiết bị phun mù [máy móc], máy phun mù, máy in, máy 

in nén, trục lăn cho máy in, ru lô cho máy in, máy sản xuất bơ sữa, lưỡi cắt của máy băm 

thức ăn cho động vật, trục của khung cửi dệt vải, máy mài sắc lưỡi cắt [liếc dao kéo], máy 

liếc dao kéo, máy liếc dao kéo bằng dây mài, lưỡi cưa [bộ phận của máy], mâm kẹp lưỡi cắt 

[bộ phận của máy móc], máy cán, máy rửa bát đĩa, máy giặt [xưởng giặt], thiết bị rửa cho xe 

cộ, hệ thống rửa xe cộ, máy giặt vận hành bằng đồng xu, thiết bị nâng, máy vắt cho đồ giặt, 

máy ép láng, máy công cụ, búa máy, búa khí nén, cần trục, cần cẩu, giàn khoan, máy chế biến 

thuốc lá, máy ép, nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện, máy gia công kim loại, thiết bị dệt 

[máy móc], khung xe sợi, thớt của máy xay, máy khoan dùng trong khai thác mỏ, máy gia 

công quặng, máy xay bột, máy trộn, máy gặt, máy gặt và bó, máy gặt đập liên hợp, máy nâng 

toa xe đường sắt, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy viền, máy cắt bánh mỳ, máy 

gia công giấy, máy cán là, máy cán tráng, máy nắn tấm, máy đóng bao, máy sơn, máy khoan, 

máy gia công đá, máy xay hạt tiêu (trừ loại vận hành bằng tay), máy bơm, máy bào, máy cào, 

máy sản xuất đường ăn, máy nhuộm, máy chải thô, máy quạt thóc, máy gia công kính, máy 

gia công thuỷ tinh, máy đào đất, máy hút không khí, thiết bị phân tích không khí, thiết bị 

phân tích thực phẩm, thiết bị đánh lửa điện, từ xa, thiết bị châm lửa từ xa, dùng điện, thiết bị 

chống nhiễu [điện], thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy, thiết bị báo cháy, chuông báo 

cháy, thiết bị sạc cho ắc quy điện, thiết bị điều chỉnh nhiệt, máy và thiết bị làm sạch không 

khí, máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp, máy ép bánh mỳ dạng dẹt (bánh 

tortilla), dùng điện, máy làm bánh gạo bằng cách giã, nghiền, chạy điện, dùng cho mục đích 

gia dụng, máy làm kem lạnh, máy chiếu sáng, máy tạo khói, hệ thống và thiết bị sưởi dưới 
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sàn nhà, máy làm sữa đậu nành, chạy điện, máy nấu bia, dùng điện, cho mục đích gia dụng, 

máy sấy toàn thân. 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá 

bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đóng gói hàng hoá; dịch vụ kho hàng hóa; vận 

tải; vận chuyển khách lữ hành; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức và điều khiển 

hội thảo [tập huấn]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo lại nghề; 

chuyển giao kiến thức và bí quyết kinh doanh [đào tạo]. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 

máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; dịch vụ tư vấn trong 

lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên 

cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình; nghiên cứu về cơ khí; nghiên cứu khoa học. 

 

(210) 4-2023-02239 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.1.24; 3.1.25 

(591) Cam, xanh dương, xanh lá cây, nâu, 

hồng, đỏ nâu, vàng nhạt, nâu nhạt, đen, 

trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC TÙNG (VN) 

Số 3, B139, tổ 13, phường Thành Tô, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 29: Thực phẩm chế biến được làm từ thịt; thực phẩm chế biến được làm từ hải sản; 

thực phẩm trên cơ sở cá; giò chả; pa tê; thịt đã tẩm ướp đông lạnh. 

(210) 4-2023-02240 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3 

(591) Xám, trắng, vàng. 
 

 (731) VŨ VĂN TOÀN (VN) 

Tổ 3 thị trấn Nam Giang, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 

GROUP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 09: Điện thoại; phụ kiện điện thoại; thiết bị ngoại vi máy vi tính; đồng hồ thông minh; 

bộ ghép nối âm thanh; loa. 

 

(210) 4-2023-02241 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.20; 3.3.1 
 

 (731) PHẠM ĐÌNH DIỆM (VN) 

Đường Nam Tiến, phường Hồng Châu, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 

GROUP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 18: Ví tiền; túi bằng da thuộc hoặc giả da; ba lô; vali; da thuộc, thô hoặc bán thành 

phẩm; túi đựng dụng cụ, rỗng. 

 

(210) 4-2023-02242 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.9.24; 11.3.18 

(591) Nâu vàng nhạt, vàng nâu nhạt, trắng. 
 

 (731) LÊ HẢI ĐĂNG (VN) 
Tổ 2, thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống (quán lẩu). 
 

(210) 4-2023-02243 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xám, xám đậm, xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TRẦM HƯƠNG AN NHIÊN (VN) 
58 Lê Tự Tài, phường 04, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Trầm hương; bột trầm hương; gỗ thơm; nhang trầm hương; nụ trầm hương; trầm 
hương miếng. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm trầm hương, bột trầm hương, gỗ thơm, nhang trầm 
hương, nụ trầm hương, trầm hương miếng. 
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(210) 4-2023-02244 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, cam, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG 
NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F (VN) 
Tầng 5, nhà xưởng số 02, lô I-3b-1, 
đường N6, khu công nghệ cao TPHCM, 
phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dành cho thú y; chế phẩm thú y. 

 
Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-02245 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24; 3.1.25 

(591) Xanh lam, cam, trắng, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH WOOWA 
BROTHERS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 4 và tầng 15, Friendship Tower, 31 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản 

phẩm gồm: bánh mì, bánh ngọt, mứt trái cây, mỹ phẩm, son môi, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, 
sữa tắm, quần áo, quần áo đồng phục học sinh, khăn quàng cổ, mũ nón đồng phục cho học 
sinh, giày dép, túi xách tay, cặp học sinh, ba lô, cặp đựng giấy tờ tài liệu, đồ dùng giảng dạy 
(trừ thiết bị giảng dạy), đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm), bút viết, vở viết hoặc vẽ, 
giấy vệ sinh, cà phê, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, nước ép hoa 
quả, đồ uống từ nước ép rau củ không có cồn, rượu, bia, nước yến (đồ uống giải khát), nước 
ngọt, nước khoáng, yến sào, sữa, trái cây sấy khô, trái cây tươi, chả lụa, chả que, giò thủ, chà 
bông, xúc xích, hải sản tươi sống, thịt và các sản phẩm từ thịt; quảng cáo; giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao thực phẩm và đồ uống; dịch vụ giao đồ ăn của nhà 
hàng; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ kho hàng hóa; quản lý và theo dõi việc vận chuyển 
hàng hóa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt đồ ăn hoặc đồ uống trực tuyến; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
căng tin; dịch vụ đồ ăn nhanh do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2023-02246 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.23; 2.1.30 

(591) Xanh lam, da, trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH WOOWA 
BROTHERS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 4 và tầng 15, Friendship Tower, 31 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản 

phẩm gồm: bánh mì, bánh ngọt, mứt trái cây, mỹ phẩm, son môi, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, 
sữa tắm, quần áo, quần áo đồng phục học sinh, khăn quàng cổ, mũ nón đồng phục cho học 
sinh, giày dép, túi xách tay, cặp học sinh, ba lô, cặp đựng giấy tờ tài liệu, đồ dùng giảng dạy 
(trừ thiết bị giảng dạy), đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm), bút viết, vở viết hoặc vẽ, 
giấy vệ sinh, cà phê, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, nước ép hoa 
quả, đồ uống từ nước ép rau củ không có cồn, rượu, bia, nước yến (đồ uống giải khát), nước 
ngọt, nước khoáng, yến sào, sữa, trái cây sấy khô, trái cây tươi, chả lụa, chả que, giò thủ, chà 
bông, xúc xích, hải sản tươi sống, thịt và các sản phẩm từ thịt; quảng cáo; giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao thực phẩm và đồ uống; dịch vụ giao đồ ăn của nhà 
hàng; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ kho hàng hóa; quản lý và theo dõi việc vận chuyển 
hàng hóa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt đồ ăn hoặc đồ uống trực tuyến; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
căng tin; dịch vụ đồ ăn nhanh do nhà hàng thực hiện. 

(210) 4-2023-02248 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.3.23 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY 
DỰNG NỘI THẤT ANH KHOA (VN) 
B12 đường số 1, phường Trường Thọ, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 

(210) 4-2023-02249 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.12; 5.7.21 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MINH CHÂU (VN) 
Số 144/1C ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh 
An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Sethaco 
(SETHACO IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 29: Thạch dừa. 
 

(210) 4-2023-02250 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15 
 

 (731) HSIEN, WAN-YU (TW) 
2F.-1, No. 175, Dadun 4th St., Nantun 
Dist., Taichung City 408, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm; sữa 
tắm [dùng cho người]; túi trà để tắm không dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-02252 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 
VINH (VN) 
Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 
Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

(210) 4-2023-02253 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 
VINH (VN) 
Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 
Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-02254 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02255 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

(210) 4-2023-02256 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-02257 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02258 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

(210) 4-2023-02259 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-02260 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02261 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

(210) 4-2023-02262 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-02263 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02264 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

(210) 4-2023-02265 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-02266 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02267 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02268 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-02269 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02270 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02271 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-02272 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02273 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

(210) 4-2023-02274 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-02275 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02276 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02277 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-02278 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02279 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02280 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-02281 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 
VINH (VN) 
Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 
Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

(210) 4-2023-02282 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 
VINH (VN) 
Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 
Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

(210) 4-2023-02283 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU 
THẢO DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO 
PHÁP ANH (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-02284 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 25.1.25; 26.1.1; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 
(VN) 
Số G42, khu tái định cư LK19A, LK19B, 
X7 đường Lê Trọng Tấn, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Vietthink (Vietthink 
Law Firm) (VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 31: Lợn giống; lợn (còn sống); thỏ giống; thỏ (còn sống); dê giống; dê (còn sống); bò 
giống; bò sữa (còn sống); bò thịt (còn sống); gà giống; gà (còn sống); vịt (giống); vịt (còn 
sống); vịt lai ngan giống; vịt lai ngan (còn sống); thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; chế phẩm 
để vỗ béo động vật; ổ cho động vật. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: lợn giống, lợn (còn sống), thỏ giống, thỏ 
(còn sống), dê giống, dê (còn sống), bò giống, bò sữa (còn sống), bò thịt (còn sống), gà 
giống, gà (còn sống), vịt (giống), vịt (còn sống), vịt lai ngan giống, vịt lai ngan (còn sống), 
chim bồ câu giống, chim bồ câu (còn sống), thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, chế phẩm để vỗ 
béo động vật, ổ cho động vật, máy ấp nở trứng gà/trứng vịt, linh kiện máy ấp nở trứng 
gà/trứng vịt, hệ thống ăn uống tự động cho gà, dây chuyền giết mổ gà vịt, thiết bị ăn uống tự 
động cho động vật, silo chứa thức ăn cho động vật, chuồng lồng thỏ, chuồng cho động vật, 
lồng cho động vật, dụng cụ phòng pha chế tinh heo, máy tách phân, bộ đèn sưởi hồng ngoại, 
xilanh, thẻ tai cho động vật, kìm bấm, bút viết thẻ tai cho động vật; dịch vụ khảo sát kinh 
doanh thương mại trong lĩnh vực chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phối giống động vật; tổ chức 
triển lãm, hội chợ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo trong lĩnh vực chăn nuôi, thức 
ăn chăn nuôi, phối giống động vật; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực chăn nuôi, thức ăn 
chăn nuôi, phối giống động vật. 
 

(210) 4-2023-02285 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 
Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 
Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-02286 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02287 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02288 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

284 
 

(210) 4-2023-02289 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02290 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

(210) 4-2023-02291 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-02292 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02293 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2023-02294 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC 

VINH (VN) 

Lô CN 4-6.2 khu công nghiệp Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2023-02295 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 

IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Phụ gia thức ăn cho tôm (dùng cho mục đích thú y); chế phẩm thú y phòng và trị 
bệnh cho tôm. 
 

(210) 4-2023-02296 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 

IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thực phẩm cho tôm; thức ăn cho tôm; thức ăn cho tôm 
con (tép); thức ăn cho tôm giống. 
 

(210) 4-2023-02297 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 

IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Phụ gia thức ăn cho tôm (dùng cho mục đích thú y); chế phẩm thú y phòng và trị 
bệnh cho tôm. 
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(210) 4-2023-02298 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 

IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thực phẩm cho tôm; thức ăn cho tôm; thức ăn cho tôm 
con (tép); thức ăn cho tôm giống. 
 

(210) 4-2023-02299 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 

IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón có nguồn gốc động vật; hóa chất bảo quản thức ăn cho động vật; phân 
động vật; các bon nguồn gốc động vật; than động vật; chất phụ gia hóa học dùng trong sản 
xuất thực phẩm cho động vật; phân bón làm từ bột cá; chiết xuất từ thực vật dùng trong sản 
xuất thực phẩm; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ 
sâu. 
 

(210) 4-2023-02300 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 

IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENPOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung probiotic; chất bổ sung probiotic dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; vitamin động vật; thuốc kháng 
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sinh cho cá; thuốc khử trùng; thuốc sát trùng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; 
hương liệu chiết xuất dùng cho dược phẩm; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; chế 
phẩm enzyme dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng cho thú y; enzyme dùng cho 
mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích thú y. 
 

(210) 4-2023-02301 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 
IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón có nguồn gốc động vật; hóa chất bảo quản thức ăn cho động vật; phân 
động vật; các bon nguồn gốc động vật; than động vật; chất phụ gia hóa học dùng trong sản 
xuất thực phẩm cho động vật; phân bón làm từ bột cá; chiết xuất từ thực vật dùng trong sản 
xuất thực phẩm; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ 
sâu. 

(210) 4-2023-02302 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 
IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung probiotic; chất bổ sung probiotic dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; vitamin động vật; thuốc kháng 
sinh cho cá; thuốc khử trùng; thuốc sát trùng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; 
hương liệu chiết xuất dùng cho dược phẩm; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; chế 
phẩm enzyme dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng cho thú y; enzyme dùng cho 
mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích thú y. 
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(210) 4-2023-02303 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 

IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón có nguồn gốc động vật; hóa chất bảo quản thức ăn cho động vật; phân 
động vật; các bon nguồn gốc động vật; than động vật; chất phụ gia hóa học dùng trong sản 
xuất thực phẩm cho động vật; phân bón làm từ bột cá; chiết xuất từ thực vật dùng trong sản 
xuất thực phẩm; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ 
sâu. 

(210) 4-2023-02304 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 

IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung probiotic; chất bổ sung probiotic dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; vitamin động vật; thuốc kháng 
sinh cho cá; thuốc khử trùng; thuốc sát trùng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; 
hương liệu chiết xuất dùng cho dược phẩm; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; chế 
phẩm enzyme dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng cho thú y; enzyme dùng cho 
mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích thú y. 

(210) 4-2023-02305 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 

IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENEOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 01: Phân bón có nguồn gốc động vật; hóa chất bảo quản thức ăn cho động vật; phân 
động vật; các bon nguồn gốc động vật; than động vật; chất phụ gia hóa học dùng trong sản 
xuất thực phẩm cho động vật; phân bón làm từ bột cá; chiết xuất từ thực vật dùng trong sản 
xuất thực phẩm; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ 
sâu. 
 

(210) 4-2023-02306 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 

IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung probiotic; chất bổ sung probiotic dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; vitamin động vật; thuốc kháng 
sinh cho cá; thuốc khử trùng; thuốc sát trùng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; 
hương liệu chiết xuất dùng cho dược phẩm; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; chế 
phẩm enzyme dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng cho thú y; enzyme dùng cho 
mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích thú y. 
 

(210) 4-2023-02307 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 

IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón có nguồn gốc động vật; hóa chất bảo quản thức ăn cho động vật; phân 
động vật; các bon nguồn gốc động vật; than động vật; chất phụ gia hóa học dùng trong sản 
xuất thực phẩm cho động vật; phân bón làm từ bột cá; chiết xuất từ thực vật dùng trong sản 
xuất thực phẩm; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ 
sâu. 
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(210) 4-2023-02308 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SHRIMP 

IMPROVEMENT SYSTEMS VIỆT 
NAM (VN) 
Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung probiotic; chất bổ sung probiotic dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; vitamin động vật; thuốc kháng 
sinh cho cá; thuốc khử trùng; thuốc sát trùng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; 
hương liệu chiết xuất dùng cho dược phẩm; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; chế 
phẩm enzyme dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng cho thú y; enzyme dùng cho 
mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích thú y. 
 

(210) 4-2023-02309 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón có nguồn gốc động vật; hóa chất bảo quản thức ăn cho động vật; phân 
động vật; các bon nguồn gốc động vật; than động vật; chất phụ gia hóa học dùng trong sản 
xuất thực phẩm cho động vật; phân bón làm từ bột cá; chiết xuất từ thực vật dùng trong sản 
xuất thực phẩm; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ 
sâu. 
 

(210) 4-2023-02310 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung probiotic; chất bổ sung probiotic dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; vitamin động vật; thuốc kháng 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

292 
 

sinh cho cá; thuốc khử trùng; thuốc sát trùng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; 
hương liệu chiết xuất dùng cho dược phẩm; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; chế 
phẩm enzyme dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng cho thú y; enzyme dùng cho 
mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích thú y. 
 

(210) 4-2023-02311 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón có nguồn gốc động vật; hóa chất bảo quản thức ăn cho động vật; phân 
động vật; các bon nguồn gốc động vật; than động vật; chất phụ gia hóa học dùng trong sản 
xuất thực phẩm cho động vật; phân bón làm từ bột cá; chiết xuất từ thực vật dùng trong sản 
xuất thực phẩm; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ 
sâu. 
 

(210) 4-2023-02312 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung probiotic; chất bổ sung probiotic dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; vitamin động vật; thuốc kháng 
sinh cho cá; thuốc khử trùng; thuốc sát trùng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; 
hương liệu chiết xuất dùng cho dược phẩm; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; chế 
phẩm enzyme dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng cho thú y; enzyme dùng cho 
mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích thú y. 

(210) 4-2023-02313 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 01: Phân bón có nguồn gốc động vật; hóa chất bảo quản thức ăn cho động vật; phân 

động vật; các bon nguồn gốc động vật; than động vật; chất phụ gia hóa học dùng trong sản 

xuất thực phẩm cho động vật; phân bón làm từ bột cá; chiết xuất từ thực vật dùng trong sản 

xuất thực phẩm; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ 

sâu. 

 

(210) 4-2023-02314 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 

137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 

068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 03: Tinh dầu; dầu khoáng (mỹ phẩm); hương liệu chiết xuất từ thực vật (mỹ phẩm); 

dầu dưỡng tóc; dầu thơm; dầu dưỡng da mặt. 

(210) 4-2023-02315 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.5; 25.1.25; 25.7.2 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KEWPIE 

CORPORATION) (JP) 

4-13, Shibuya 1-Chome, Shibuya-Ku, 

Tokyo-To, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bánh sữa nhỏ; bánh mỳ; bánh xăng đuých; bánh pizza; xốt may-

on-ne; nước xốt cho sa-lát; giấm; nước xốt trắng (làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa); xốt cà 

chua; xốt teriyaki; xốt tartar; tương; nước xốt mè rang (gia vị); nước xốt salsa (nước xốt kiểu 

Mexico); nước xốt pizza; xốt demi-glace (nước xốt kiểu Pháp làm gia vị); tương ớt; nước xốt 

thịt nướng bbq; muối nấu ăn; nước xốt cà chua nấm; gia vị; mù tạc; bột cà-ri (gia vị); chất 

phết trên cơ sở may-on-ne; chất phết trên cơ sở may-on-ne và nước xốt cà chua; bánh mỳ 

nướng hoặc rán; mì sợi; mỳ Ý (pasta); gạo đã nấu chín; bánh nhân thịt; cháo gạo; nước sốt mì 

ống; nước sốt nấu ăn; nước xốt cho món trộn; xốt (gia vị); xốt marinara (một loại sốt cà chua 

được làm từ cà chua, tỏi, rau thơm và hành tây). 
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(210) 4-2023-02316 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.5; 25.1.25; 25.7.2 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KEWPIE 
CORPORATION) (JP) 
4-13, Shibuya 1-Chome, Shibuya-Ku, 
Tokyo-To, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bánh sữa nhỏ; bánh mỳ; bánh xăng đuých; bánh pizza; xốt may-
on-ne; nước xốt cho sa-lát; giấm; nước xốt trắng (làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa); xốt cà 
chua; xốt teriyaki; xốt tartar; tương; nước xốt mè rang (gia vị); nước xốt salsa (nước xốt kiểu 
Mexico); nước xốt pizza; xốt demi-glace (nước xốt kiểu Pháp làm gia vị); tương ớt; nước xốt 
thịt nướng bbq; muối nấu ăn; nước xốt cà chua nấm; gia vị; mù tạc; bột cà-ri (gia vị); chất 
phết trên cơ sở may-on-ne; chất phết trên cơ sở may-on-ne và nước xốt cà chua; bánh mỳ 
nướng hoặc rán; mì sợi; mỳ Ý (pasta); gạo đã nấu chín; bánh nhân thịt; cháo gạo; nước sốt mì 
ống; nước sốt nấu ăn; nước xốt cho món trộn; xốt (gia vị); xốt marinara (một loại sốt cà chua 
được làm từ cà chua, tỏi, rau thơm và hành tây). 
 

(210) 4-2023-02317 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.5; 25.1.25; 25.7.2 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KEWPIE 
CORPORATION) (JP) 
4-13, Shibuya 1-Chome, Shibuya-Ku, 
Tokyo-To, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bánh sữa nhỏ; bánh mỳ; bánh xăng đuých; bánh pizza; xốt may-
on-ne; nước xốt cho sa-lát; giấm; nước xốt trắng (làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa); xốt cà 
chua; xốt teriyaki; xốt tartar; tương; nước xốt mè rang (gia vị); nước xốt salsa (nước xốt kiểu 
Mexico); nước xốt pizza; xốt demi-glace (nước xốt kiểu Pháp làm gia vị); tương ớt; nước xốt 
thịt nướng bbq; muối nấu ăn; nước xốt cà chua nấm; gia vị; mù tạc; bột cà-ri (gia vị); chất 
phết trên cơ sở may-on-ne; chất phết trên cơ sở may-on-ne và nước xốt cà chua; bánh mỳ 
nướng hoặc rán; mì sợi; mỳ Ý (pasta); gạo đã nấu chín; bánh nhân thịt; cháo gạo; nước sốt mì 
ống; nước sốt nấu ăn; nước xốt cho món trộn; xốt (gia vị); xốt marinara (một loại sốt cà chua 
được làm từ cà chua, tỏi, rau thơm và hành tây). 
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(210) 4-2023-02318 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.5; 25.1.25; 25.7.2; 25.7.4 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, trắng. 
 

 (731) KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KEWPIE 
CORPORATION) (JP) 
4-13, Shibuya 1-Chome, Shibuya-Ku, 
Tokyo-To, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bánh sữa nhỏ; bánh mỳ; bánh xăng đuých; bánh pizza; xốt may-
on-ne; nước xốt cho sa-lát; giấm; nước xốt trắng (làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa); xốt cà 
chua; xốt teriyaki; xốt tartar; tương; nước xốt mè rang (gia vị); nước xốt salsa (nước xốt kiểu 
Mexico); nước xốt pizza; xốt demi-glace (nước xốt kiểu Pháp làm gia vị); tương ớt; nước xốt 
thịt nướng bbq; muối nấu ăn; nước xốt cà chua nấm; gia vị; mù tạc; bột cà-ri (gia vị); chất 
phết trên cơ sở may-on-ne; chất phết trên cơ sở may-on-ne và nước xốt cà chua; bánh mỳ 
nướng hoặc rán; mì sợi; mỳ Ý (pasta); gạo đã nấu chín; bánh nhân thịt; cháo gạo; nước sốt mì 
ống; nước sốt nấu ăn; nước xốt cho món trộn; xốt (gia vị); xốt marinara (một loại sốt cà chua 
được làm từ cà chua, tỏi, rau thơm và hành tây). 
 

(210) 4-2023-02319 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.5; 25.1.25; 25.7.2 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KEWPIE 
CORPORATION) (JP) 
4-13, Shibuya 1-Chome, Shibuya-Ku, 
Tokyo-To, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bánh sữa nhỏ; bánh mỳ; bánh xăng đuých; bánh pizza; xốt may-
on-ne; nước xốt cho sa-lát; giấm; nước xốt trắng (làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa); xốt cà 
chua; xốt teriyaki; xốt tartar; tương; nước xốt mè rang (gia vị); nước xốt salsa (nước xốt kiểu 
Mexico); nước xốt pizza; xốt demi-glace (nước xốt kiểu Pháp làm gia vị); tương ớt; nước xốt 
thịt nướng bbq; muối nấu ăn; nước xốt cà chua nấm; gia vị; mù tạc; bột cà-ri (gia vị); chất 
phết trên cơ sở may-on-ne; chất phết trên cơ sở may-on-ne và nước xốt cà chua; bánh mỳ 
nướng hoặc rán; mì sợi; mỳ Ý (pasta); gạo đã nấu chín; bánh nhân thịt; cháo gạo; nước sốt mì 
ống; nước sốt nấu ăn; nước xốt cho món trộn; xốt (gia vị); xốt marinara (một loại sốt cà chua 
được làm từ cà chua, tỏi, rau thơm và hành tây). 
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(210) 4-2023-02320 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.15.22; 25.1.5; 25.1.25; 25.7.2 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KEWPIE 
CORPORATION) (JP) 
4-13, Shibuya 1-Chome, Shibuya-Ku, 
Tokyo-To, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bánh sữa nhỏ; bánh mỳ; bánh xăng đuých; bánh pizza; xốt may-
on-ne; nước xốt cho sa-lát; giấm; nước xốt trắng (làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa); xốt cà 
chua; xốt teriyaki; xốt tartar; tương; nước xốt mè rang (gia vị); nước xốt salsa (nước xốt kiểu 
Mexico); nước xốt pizza; xốt demi-glace (nước xốt kiểu Pháp làm gia vị); tương ớt; nước xốt 
thịt nướng bbq; muối nấu ăn; nước xốt cà chua nấm; gia vị; mù tạc; bột cà-ri (gia vị); chất 
phết trên cơ sở may-on-ne; chất phết trên cơ sở may-on-ne và nước xốt cà chua; bánh mỳ 
nướng hoặc rán; mì sợi; mỳ Ý (pasta); gạo đã nấu chín; bánh nhân thịt; cháo gạo; nước sốt mì 
ống; nước sốt nấu ăn; nước xốt cho món trộn; xốt (gia vị); xốt marinara (một loại sốt cà chua 
được làm từ cà chua, tỏi, rau thơm và hành tây). 

(210) 4-2023-02321 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. LTD. (SG) 
10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial 
Centre Singapore 

 (740) CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ CỘNG SỰ 
(TRA & ASSOCIATES) (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 
quan hệ truyền thông; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh của những 
người hoạt động thể thao. 

(210) 4-2023-02322 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. LTD. (SG) 
10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial 
Centre Singapore 

 (740) CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ CỘNG SỰ 
(TRA & ASSOCIATES) (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực giải trí; tổ chức thi đấu thể thao điện tử; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền 
hình; sản xuất chương trình biểu diễn. 
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(210) 4-2023-02323 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.3.1; 26.3.5 
 

 (731) NETEASE INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT PTE. LTD. (SG) 
10 Collyer Quay #10-01 Ocean Einancial 
Centre Singapore 

 (740) CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ CỘNG SỰ 
(TRA & ASSOCIATES) (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 
quan hệ truyền thông; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh của những 
người hoạt động thể thao. 
 

(210) 4-2023-02324 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.3.1; 26.3.5 
 

 (731) NETEASE INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT PTE. LTD. (SG) 
10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial 
Centre Singapore 

 (740) CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ CỘNG SỰ 
(TRA & ASSOCIATES) (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực giải trí; tổ chức thi đấu thể thao điện tử; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền 
hình; sản xuất chương trình biểu diễn. 

(210) 4-2023-02325 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3. .6; 3.1.16; 3.1.24 

(591) Trắng, tím hồng, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TĂNG 
TRƯỞNG SỐ OMEE (VN) 
Tầng 7, số 142 đường Lê Duẩn, phường 
Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ marketing; dịch vụ tiếp thị quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; 
tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; sản xuất phim quảng cáo. 
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(210) 4-2023-02326 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung probiotic; chất bổ sung probiotic dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; vitamin động vật; thuốc kháng 
sinh cho cá; thuốc khử trùng; thuốc sát trùng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; 
hương liệu chiết xuất dùng cho dược phẩm; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; chế 
phẩm enzyme dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng cho thú y; enzyme dùng cho 
mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích thú y. 
 

(210) 4-2023-02327 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho cá; tôm, còn sống; tôm thương phẩm (tôm sú), còn sống; thức ăn cho 
động vật; thức ăn cho gia súc; thực phẩm cho động vật; bột làm thức ăn cho động vật; đồ 
uống cho động vật; ổ cho động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà. 
 

(210) 4-2023-02328 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón có nguồn gốc động vật; hóa chất bảo quản thức ăn cho động vật; phân 
động vật; các bon nguồn gốc động vật; than động vật; chất phụ gia hóa học dùng trong sản 
xuất thực phẩm cho động vật; phân bón làm từ bột cá; chiết xuất từ thực vật dùng trong sản 
xuất thực phẩm; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ 
sâu. 
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(210) 4-2023-02329 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón có nguồn gốc động vật; hóa chất bảo quản thức ăn cho động vật; phân 
động vật; các bon nguồn gốc động vật; than động vật; chất phụ gia hóa học dùng trong sản 
xuất thực phẩm cho động vật; phân bón làm từ bột cá; chiết xuất từ thực vật dùng trong sản 
xuất thực phẩm; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ 
sâu. 
 

(210) 4-2023-02330 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung probiotic; chất bổ sung probiotic dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; vitamin động vật; thuốc kháng 
sinh cho cá; thuốc khử trùng; thuốc sát trùng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; 
hương liệu chiết xuất dùng cho dược phẩm; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; chế 
phẩm enzyme dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng cho thú y; enzyme dùng cho 
mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích thú y. 
 

(210) 4-2023-02331 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung probiotic; chất bổ sung probiotic dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; vitamin động vật; thuốc kháng 
sinh cho cá; thuốc khử trùng; thuốc sát trùng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; 
hương liệu chiết xuất dùng cho dược phẩm; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; chế 
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phẩm enzyme dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng cho thú y; enzyme dùng cho 
mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích thú y. 
 

(210) 4-2023-02332 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón có nguồn gốc động vật; hóa chất bảo quản thức ăn cho động vật; phân 
động vật; các bon nguồn gốc động vật; phân động vật; chất phụ gia hóa học dùng trong sản 
xuất thực phẩm cho động vật; phân bón làm từ bột cá; chiết xuất từ thực vật dùng trong sản 
xuất thực phẩm; chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học cho thuốc trừ 
sâu. 

(210) 4-2023-02333 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Tinh dầu; dầu khoáng (mỹ phẩm); hương liệu chiết xuất từ thực vật (mỹ phẩm); 
dầu dưỡng tóc; dầu thơm; dầu dưỡng da mặt. 

(210) 4-2023-02334 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 

INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung probiotic; chất bổ sung probiotic dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật; vitamin động vật; thuốc kháng 
sinh cho cá; thuốc khử trùng; thuốc sát trùng; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; 
hương liệu chiết xuất dùng cho dược phẩm; chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng; chế 
phẩm enzyme dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng cho thú y; enzyme dùng cho 
mục đích y tế; enzyme dùng cho mục đích thú y. 
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(210) 4-2023-02335 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CORNUCOPIA INTERNATIONAL 
INVESTMENTS PTE. LTD (SG) 
137 Telok Ayer Street #08-01, Singapore, 
068602 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho cá; tôm, còn sống; tôm thương phẩm (tôm sú), còn sống; thức ăn cho 
động vật; thức ăn cho gia súc; thực phẩm cho động vật; bột làm thức ăn cho động vật; đồ 
uống cho động vật; ổ cho động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà. 
 

(210) 4-2023-02336 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CHUHEI CO., LTD. (JP) 
1485 Miyahara-cho, Choshi-Shi, Chiba 
Japan 

 (740) Công ty TNHH Banca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 29: Lươn nướng. 
 

(210) 4-2023-02337 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) LABORATOIRES DENSMORE (FR) 
42 rue Washington, 75008 PARIS, 
France 

 (740) Công ty TNHH Banca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược; sản phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm và chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng 
dùng cho người; thuốc nhỏ mắt; thuốc rửa mắt; thực phẩm bổ sung dùng cho nhãn khoa; 
dung dịch nhỏ mắt; sữa (lotion) dưỡng mắt dùng cho mục đích y tế; kem dưỡng ẩm và thuốc 
mỡ mắt dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y 
tế hoặc dược phẩm; dược phẩm để chăm sóc, điều trị và phòng ngừa các vấn đề về mắt; dược 
phẩm nhãn khoa; dược phẩm điều trị các bệnh và bệnh lý về mắt; dược phẩm để phòng các 
bệnh về mắt; dung dịch rửa mắt dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-02338 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 

(591) Đen, đỏ cam, xanh nước biển. 
 

 (731) PHÙNG THỊ THU THỦY (US) 

8234 Mediterranean Way, Sacramento, 

CA 95826, USA 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẨN ĐẦU TƯ 

VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 

(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511) Nhóm 41: Giải trí; sáng tác nhạc; sản xuất âm nhạc. 

 

(210) 4-2023-02339 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 

(591) Đen, đỏ cam, xanh nước biển. 
 

 (731) PHÙNG THỊ THU THỦY (US) 

8234 Mediterranean Way, Sacramento, 

CA 95826, USA 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 

(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511) Nhóm 41: Giải trí; sáng tác nhạc; sản xuất âm nhạc. 

 

(210) 4-2023-02340 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 

(591) Đen, đỏ cam, xanh nước biển. 
 

 (731) PHÙNG THỊ THU THỦY (US) 

8234 Mediterranean Way, Sacramento, 

CA 95826, USA 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 

(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511) Nhóm 41: Giải trí; sáng tác nhạc; sản xuất âm nhạc. 
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(210) 4-2023-02341 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.8; 2.9.1; 21.1.25; 21.3.19 

(591) Đỏ, trắng, hồng, xám đen, xám, xanh 
nước biển, xanh dương, vàng cam, xanh 
ngọc, cam nhạt, đỏ cam. 

 

 (731) TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG (VN) 
Số 6, ngách 37/11, tổ 29, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HƯU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; phụ kiện thời trang bao gồm khăn choàng, tất (vớ), 
mũ (nón). 
 

(210) 4-2023-02342 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3 

(591) Đen, trắng, cam. 
 

 (731) ĐẶNG NGỌC TÚ (VN) 
Tổ Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 09: Bình ắc quy; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị đo axit dùng cho ắc quy; ắc quy 

cho thắp sáng; thiết bị nạp ắc quy; gương (quang học). 
 
Nhóm 12: Khung gầm cho xe cộ; nhông xe máy; xăm lốp xe cộ; phụ tùng xe cộ; bánh xe cộ; 
gương chiếu hậu. 
 

(210) 4-2023-02344 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.23; 2.9.1; 4.5.15; 16.1.13; 
24.17.12 

(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng, đen, xám, 
xám nhạt, vàng cam, xanh ngọc, cam 
nhạt, đỏ cam. 

 

 (731) TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG (VN) 
Số 6, ngách 37/11, tổ 29, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; phụ kiện thời trang bao gồm khăn choàng, tất (vớ), 
mũ (nón). 
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(210) 4-2023-02345 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ US 
PHARMA (VN) 
28/1/5P đường 10, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 
phẩm bổ sung dùng trong y tế dành cho mẹ và bé; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; thực 
phẩm ăn kiêng dùng trong y tế. 
 

(210) 4-2023-02346 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.1 

(591) Hồng, hồng nhạt, hồng đậm, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH COSNKO LAB (VN) 
Số 11 đường Nguyễn Duy Hiệu, phường 
Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HƯU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Hình ảnh đồ họa (có thể tải xuống được); hình ảnh động (có thể tải xuống được). 
 

(210) 4-2023-02348 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG 
ĐÔNG (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội Đại Đồng, xã Đại 
Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Sách; vở; báo; giấy; văn phòng phẩm (bút, thước kẻ). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

305 
 

(210) 4-2023-02349 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH 
THÀNH CHÂU (VN) 
Số 9, ngách 41, ngõ 107, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]. 
 

(210) 4-2023-02350 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ US 
PHARMA (VN) 
28/1/5P đường 10, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 
phẩm bổ sung dùng trong y tế dành cho mẹ và bé; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; thực 
phẩm ăn kiêng dùng trong y tế. 
 

(210) 4-2023-02351 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN MINH PHÚ 
(VN) 
Tổ 18, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH Tư Vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thủ công: dụng cụ nối mi, dụng cụ làm móng. 
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(210) 4-2023-02352 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.11; 26.15.15 
 

 (731) HÀ PHƯƠNG LINH (VN) 
P403 E8, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Buôn bán kệ, tủ, giá treo, móc treo, hộp đựng, hộp vải, bàn, ghế, tinh dầu, nến, 
gương, cây cối, đèn chiếu sáng, đèn trang trí, tranh ảnh. 
 

(210) 4-2023-02353 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN QUÝ CAO NGUYÊN (VN) 
Số 19, đường số 1, thôn Xuân Đài, xã 
Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam 

  
(511) Nhóm 41: Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí; dịch vụ phát hành phim (trừ phim quảng 

cáo); nhiếp ảnh; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ thu âm; đào tạo 
nghệ sĩ. 
 

(210) 4-2023-02354 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.1.12 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN INTERATE VIỆT 
NAM (VN) 
Lô 05 - Lô 06 khu A2 thuộc khu phức 
hợp đô thị thương mại cao tầng Phương 
Trang, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 
Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ xử lý 
dữ liệu [chức năng văn phòng]; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; mua bán: thiết bị ngoại 
vi máy vi tính, máy vi tính, phần mềm máy vi tính đã được ghi, thiết bị bộ nhớ máy vi tính. 
 
Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông; truyền phát dữ liệu; dịch vụ cho thuê thời gian truy 
cập vào mạng máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn thông; truyền hình 
cáp; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn các giải pháp công nghệ thông 
tin; lập trình vi tính; dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến công nghệ thông tin; dịch 
vụ lập trình máy vi tính để xử lý dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu. 
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(210) 4-2023-02355 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.4; 4.5.14 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PERMATE 
GLOBAL (VN) 
Toà nhà The 678, lầu 7 số 67 Hoàng Văn 
Thái, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; marketing trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; biên tập 

thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu [chức năng văn phòng]; dịch vụ 
sàn giao dịch thương mại điện tử trên internet. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; lập trình vi tính; dịch vụ nghiên cứu và thiết 
kế liên quan đến công nghệ thông tin; dịch vụ lập trình máy vi tính để xử lý dữ liệu; thiết lập 
mạng xã hội; sản xuất và xuất bản phần mềm. 
 

(210) 4-2023-02356 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.30; 2.5.3; 26.15.25 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 
vàng, đỏ, trắng, tím, kem. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DT STUDIO 
(VN) 
Tầng 2, toà nhà Cloud 9 Office & Studio 
số 191 Lê Lợi, phường Hải Châu I, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 41: Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí; dịch vụ phát hành phim; nhiếp ảnh; sản 

xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình. 
 

(210) 4-2023-02358 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24; 26.15.15; 26.15.25 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DT STUDIO 
(VN) 
Tầng 2, toà nhà Cloud 9 Office & Studio 
số 191 Lê Lợi, phường Hải Châu I, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 41: Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí; dịch vụ phát hành phim; nhiếp ảnh; sản 

xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình. 
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(210) 4-2023-02359 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.9; 3.5.24; 4.5.15; 26.15.15; 26.15.25 

(591) Xanh dương, đen, hồng, trắng, đỏ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DT STUDIO 
(VN) 
Tầng 2, toà nhà Cloud 9 Office & Studio 
số 191 Lê Lợi, phường Hải Châu I, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 41: Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí; dịch vụ phát hành phim; nhiếp ảnh; sản 

xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình. 
 

(210) 4-2023-02360 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.3; 2.5.30; 26.15.15; 26.15.25 

(591) Đen, hồng, đỏ, trắng, xanh dương, kem, 
nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DT STUDIO 
(VN) 
Tầng 2, toà nhà Cloud 9 Office & Studio 
số 191 Lê Lợi, phường Hải Châu I, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 41: Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí; dịch vụ phát hành phim; nhiếp ảnh; sản 

xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình. 
 

(210) 4-2023-02361 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NHƯ Ý NY (VN) 

Thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại 
Lộc, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 30: Bột gạo lức; bột ngũ cốc. 

 

(210) 4-2023-02362 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh lục, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ MELLOW (VN) 
59 Phan Anh, phường Khuê Trung, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 
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(511) Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành 
khách; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hàng hoá; đại lý bán vé (máy bay, tàu hỏa, tàu 
thủy). 
 

(210) 4-2023-02363 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ MAI HOA (VN) 

Xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin. 
 
Nhóm 34: Thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-02364 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) RYAN BEAUTY CO., LTD. (KR) 

16 Eonju-ro 170-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
06017, Republic of Korea 

 (740) Công Ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son dưỡng môi không chứa thuốc; nước thơm dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; 
chế phẩm chăm sóc thân thể [không chứa thuốc]; chế phẩm chống nắng; kem chống nắng; 
huyết thanh dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm cho da [mỹ phẩm]; kem phục hồi da 
cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để điều trị khô da, không chứa thuốc; mỹ phẩm có 
nguồn gốc thảo mộc; kem dùng cho mắt, không chứa thuốc; tinh chất để dưỡng da; sản phẩm 
chăm sóc da mặt [mỹ phẩm], cụ thể là mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng da 
[mỹ phẩm không chứa thuốc]; kem dưỡng môi, không chứa thuốc; dầu tự nhiên cho mục đích 
mỹ phẩm; nước thơm cho mục đích mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng da tay, không 
chứa thuốc; gel dùng để làm đẹp; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; gel dưỡng ẩm [mỹ phẩm]. 

(210) 4-2023-02366 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.7; 5.1.16; 5.3.13; 6.19.9 
 

 (731) BY THE FM CO., LTD. (JP) 
5F, Takahashi Bldg., 2, Kanda-Jinbocho 
3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0051 
Japan 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống chủ yếu phục vụ món 
tempura (một món chiên của Nhật) và tendon (món cơm gồm cơm bên dưới và các món 
tempura phía trên). 
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(210) 4-2023-02368 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI TRỌNG LỊCH (VN) 

Số 94, ngõ chợ Khâm Thiên, phường 
Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Tấm gỗ công nghiệp; ván gỗ công nghiệp; sàn gỗ công nghiệp; cửa gỗ công 
nghiệp; trụ gỗ công nghiệp; vách gỗ công nghiệp. 
 

Nhóm 20: Bàn gỗ; ghế gỗ; giường ngủ bằng gỗ; khung giường [bằng gỗ]; ván thành của 
thùng bằng gỗ; mành che cửa sổ bằng gỗ được dệt hoặc đan dùng trong nhà. 
 

(210) 4-2023-02370 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.4.18 
 

 (731) QUẢN PHƯƠNG THẢO (VN) 
Tổ 6, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH ASLAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất video cho mục đích quảng cáo; làm video quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-02371 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.4.18 
 

 (731) QUẢN PHƯƠNG THẢO (VN) 
Tổ 6, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH ASLAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin giải trí, giáo dục; dàn dựng các video thông qua việc 
đăng trên các trang mạng xã hội (facebook, tiktok) (không phải video quảng cáo). 
 

(210) 4-2023-02372 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.7.3; 8.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đen. 
 

 (731) TRẦN VĂN QUẢNG (VN) 
Thôn Mỹ Lộc 1, xã Việt Hùng, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình 

 (740) CÔNG TY TNHH ASLAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm: bánh mì thập cẩm, bánh mì pate, bánh mì pate thịt heo 
nướng, bánh mì pate cá bò, bánh mì pate chả, bánh mì pate trứng, bánh mì pate xúc xích, 
bánh mì bơ sữa. 
 

(210) 4-2023-02373 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU ZHUOYUE DAILY 

COMMODITY PRODUCTS CO., LTD. 
(CN) 
No. 1, Xialiang Linchang Road, Baiyun 
District, Guangzhou, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; bơm dùng để hút sữa mẹ; núm vú giả cho trẻ em ngậm; 
núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em ăn; dụng cụ mát xa nướu cho 
trẻ em. 
 

(210) 4-2023-02374 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU ZHUOYUE DAILY 

COMMODITY PRODUCTS CO., LTD. 
(CN) 
No. 1, Xialiang Linchang Road, Baiyun 
District, Guangzhou, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ chứa đựng, không bằng kim loại [dùng để lưu trữ, vận chuyển]; thùng để đóng 
gói hàng bằng chất dẻo; thùng, không bằng kim loại; hộp đựng dụng cụ, không bằng kim 
loại, rỗng; khay, không bằng kim loại; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 

(210) 4-2023-02375 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU ZHUOYUE DAILY 

COMMODITY PRODUCTS CO., LTD. 
(CN) 
No. 1, Xialiang Linchang Road, Baiyun 
District, Guangzhou, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; chai lọ; bàn chải đánh răng; bàn chải để cọ rửa bát đĩa; bình 
cách nhiệt; dụng cụ cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2023-02376 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.1.1 
 

 (731) TAIWAN K.K. CORPORATION (TW) 
5F., No. 14, Ln. 235, Baoqiao Rd., 
Xindian Dist., New Taipei City 231, 
Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống cháy; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn; thiết bị 
bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; chăn dập lửa; thang thoát hiểm; giày bảo hộ phòng 
chống cháy; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn hoặc thương tích dùng trong công nghiệp; 
găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; mặt nạ bảo hộ ngăn khói; quần áo chống đạn; mũ bảo 
hiểm; thiết bị chữa cháy; quần áo chống thấm nước dùng trong bảo hộ và cứu hộ; quần áo 
bảo hộ phòng chống tai nạn hoặc thương tích cho môn đua xe; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; vật 
dụng bảo vệ đầu gối phòng chống tai nạn hoặc thương tích cho người lao động; mũ chùm đầu 
bảo hộ phòng chống cháy; mặt nạ bảo hộ phòng chống cháy. 
 

(210) 4-2023-02377 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.1.19; 20.5.16 

(591) Xanh lá cây, vàng cam, đen nhạt, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN NHƯ TUẤN (VN) 
TDP Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: sim thẻ điện thoại, linh kiện thiết bị điện thoại di 
động, máy tính, điện thoại, ti vi, thiết bị viễn thông, camera, máy ghi hình; dịch vụ quảng cáo 
và xúc tiến thương mại; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong 
việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
nhằm mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-02381 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKO 

(VN) 
Số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần 
mềm ứng dụng điện thoại di động, có thể tải về; chương trình máy vi tính, tải xuống được. 
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(210) 4-2023-02382 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU ZHUOYUE DAILY 

COMMODITY PRODUCTS CO., LTD. 
(CN) 
No.1, Xialiang Linchang Road, Baiyun 
District, Guangzhou, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; dĩa ăn; muôi [dụng cụ cầm tay]; bộ dao, dĩa và thìa để 
ăn bằng nhựa; bộ dao, dĩa và thìa để ăn dùng cho trẻ em; dao dùng để lạng thịt. 
 

(210) 4-2023-02383 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

DƯỢC LIỆU KINH BẮC (VN) 
Số 4 nhà vườn, KĐT Vĩnh Hoàng, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Men rượu. 

(210) 4-2023-02384 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

DƯỢC LIỆU KINH BẮC (VN) 
Số 4 nhà vườn, KĐT Vĩnh Hoàng, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Men rượu. 

(210) 4-2023-02385 (220) 31/01/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

DƯỢC LIỆU KINH BẮC (VN) 
Số 4 nhà vườn, KĐT Vĩnh Hoàng, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511) Nhóm 30: Men rượu. 
 

(210) 4-2023-02386 (220) 31/01/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
DƯỢC LIỆU KINH BẮC (VN) 
Số 4 nhà vườn, KĐT Vĩnh Hoàng, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Men rượu. 
 

(210) 4-2023-02390 (220) 01/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 17.2.2; 26.4.9; 26.5.1; 26.11.8 
 

 (731) PHẠM HỒNG QUÂN (VN) 
Số 4A ngách 26 ngõ 16 Nguyễn Khánh 
Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân và đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-02392 (220) 01/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.15.15 
 

 (731) FOSHAN LANBI TECHNOLOGY CO., 
LTD. (CN) 
401, Floor 4, Second Hardware Factory, 
No. 10, Yiheng, Xiahengtian Industrial 
Zone, Shayong, Lishui Town, Nanhai, 
Foshan, Guangdong, China 

 (740) Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Sở 
Hữu Trí Tuệ INTERFIVE (INTERFIVE 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Màng phim mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; tai nghe; bao 
đựng điện thoại thông minh; pin sạc dự phòng; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại thông 
minh và điện thoại di động; dây cáp truyền dẫn dữ liệu. 
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(210) 4-2023-02393 (220) 01/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.7.25; 26.11.8 
 

 (731) SHENZHEN YINCHEN 
TECHNOLOGY CO.,LTD (CN) 
STE 101,201,301,401, Building 1, Bitou 
Community 1st Industrial Zone, Bao'an 
District, Shenzhen, Guangdong Province, 
China 

 (740) Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Sở 
Hữu Trí Tuệ INTERFIVE (INTERFIVE 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Con chuột máy vi tính; con chuột không dây dùng cho máy vi tính; bàn phím máy 
vi tính; bộ nút gắn trên bàn phím máy vi tính (có thể tháo rời và thay đổi màu sắc); miếng 
đệm lót chuột cho máy vi tính; công tắc dùng cho bàn phím cơ (được gắn dưới mỗi phím 
bấm); bàn phím cơ. 
 

(210) 4-2023-02394 (220) 01/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.10; 2.9.8; 24.15.1; 26.1.1; 26.1.6; 
26.5.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT 
CÔNG NGHỆ CAO EURONANO (VN) 
Lô Q, đường số 6B, KCN Hòa Khánh, 
phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 02: Sơn bóng; sơn mờ; sơn PU. 

 

(210) 4-2023-02397 (220) 01/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CAO THỊ THUỲ TRANG (VN) 

45 đường số 48, khu dân cư Bảo Châu, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; 

chất tẩy trắng để giặt; chất lỏng chống trơn trượt dùng cho sàn nhà, nền nhà; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm. 
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(210) 4-2023-02398 (220) 01/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 16.1.11; 26.1.10; 26.3.3; 26.3.4 

(591) Xanh, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
THIÊN HỢP (VN) 
87-89 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Thiết bị ghi truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 

(210) 4-2023-02477 (220) 30/12/2020 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) INTER IKEA SYSTEMS B.V. (NL) 

Olof Palmestraat 1, NL-2616 LN Delft, 
The Netherlands 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 05: Nước rửa tay diệt khuẩn; xà phòng diệt khuẩn; chất sát trùng (chất sát khuẩn); chất 
tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh hoặc mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh khử trùng; khăn lau 
vệ sinh khử trùng; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa dược chất. 
 

(210) 4-2023-02478 (220) 30/12/2020 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.4.10 
 

 (731) INTER IKEA SYSTEMS B.V. (NL) 
Olof Palmestraat 1, NL-2616 LN Delft, 
The Netherlands 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 05: Nước rửa tay diệt khuẩn; xà phòng diệt khuẩn; chất sát trùng (chất sát khuẩn); chất 
tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh hoặc mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh khử trùng; khăn lau 
vệ sinh khử trùng; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa dược chất. 
 

(210) 4-2023-02479 (220) 30/12/2020 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.4.10 

(591) Xanh dương, vàng. 
 

 (731) INTER IKEA SYSTEMS B.V. (NL) 
Olof Palmestraat 1, NL-2616 LN Delft, 
The Netherlands 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 
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(511) Nhóm 05: Nước rửa tay diệt khuẩn; xà phòng diệt khuẩn; chất sát trùng (chất sát khuẩn); chất 
tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh hoặc mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh khử trùng; khăn lau 
vệ sinh khử trùng; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa dược chất. 
 

(210) 4-2023-02810 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.9.19; 26.1.1; 26.11.12; 
26.11.13 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt. 

 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
QUY NHƠN (VN) 
Số 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 29: Nước rau câu. 

 
Nhóm 32: Nước rau câu (đồ uống giải khát). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) nước rau câu. 
 

(210) 4-2023-02811 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.10; 7.1.16; 26.1.2; 26.11.12; 26.11.13 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 
tím than, đỏ, trắng, vàng cam, vàng nhạt. 

 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
QUY NHƠN (VN) 
Số 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 29: Chả cá chiên; chả cá hấp. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) chả cá chiên; dịch vụ kinh doanh (mua bán) chả cá 
hấp. 
 

(210) 4-2023-02850 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SENDAI NHẬT BẢN (VN) 
Số 287/12, khóm Tây Khánh 4, phường 
Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 
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(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chế 
phẩm diệt côn trùng; chế phẩm để diệt ấu trùng; chất diệt nấm. 
 

(210) 4-2023-02851 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SENDAI NHẬT BẢN (VN) 
Số 287/12, khóm Tây Khánh 4, phường 
Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chế 

phẩm diệt côn trùng; chế phẩm để diệt ấu trùng; chất diệt nấm. 
 

(210) 4-2023-02852 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG NGUYÊN THÀNH (VN) 
Số 136, tổ 6, ấp 4, xã Phương Trà, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: keo chà ron (vật liệu xây dựng dùng để trám 

khe hở giữa hai viên gạch); keo dán gạch (bột dán gạch hỗn hợp xi măng và phụ gia để dán 
gạch); bột trét tường. 
 

(210) 4-2023-02854 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BOUQUET VIỆT 

NAM (VN) 
Ấp Tân Trang, xã Đông Hòa, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm, nước hoa, lăn khử mùi cơ thể. 

 

(210) 4-2023-02855 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 

SEN VÀNG (VN) 
34 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: kem làm trắng da, kem mỹ phẩm, chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da, kem trị mụn, sản phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc. 
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(210) 4-2023-02856 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 

SEN VÀNG (VN) 
34 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; kem trị mụn; sản phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc. 
 

(210) 4-2023-02857 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 

SEN VÀNG (VN) 
34 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: kem làm trắng da, kem mỹ phẩm, chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da, kem trị mụn, sản phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc. 
 

(210) 4-2023-02858 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 

SEN VÀNG (VN) 
34 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; kem trị mụn; sản phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc. 
 

(210) 4-2023-02859 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 

SEN VÀNG (VN) 
34 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: kem làm trắng da, kem mỹ phẩm, chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da, kem trị mụn, sản phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc. 
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(210) 4-2023-02860 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG 

LÂM NGỌC (VN) 
Khu dân cư ấp 5B, xã Trường Xuân, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón: hữu cơ; vi sinh; vi lượng; phân bón hữu cơ khoáng; phân lân hữu cơ. 

 

(210) 4-2023-02861 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG 

LÂM NGỌC (VN) 
Khu dân cư ấp 5B, xã Trường Xuân, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón: hữu cơ; vi sinh; vi lượng; phân bón hữu cơ khoáng; phân lân hữu cơ. 

 

(210) 4-2023-02862 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 6.7.5; 7.1.12; 7.1.24 

(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH 
VỤ THƯƠNG MẠI KHANG THÀNH 
ĐẠT (VN) 
Số 1183 đường Huỳnh Văn Lũy, khu phố 
8, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 02: Sơn đá. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công sơn. 
 

(210) 4-2023-02863 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TBI MOTION TECHNOLOGY CO., 

LTD. (TW) 
No. 123, Sanduo Rd., Shulin Dist., New 
Taipei City 23876, Taiwan 

 (740) Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị cảm biến phát hiện độ rung, chuyển động, nhiệt độ và áp suất; thiết bị cảm 
biến áp suất; nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; đồng hồ đo áp suất; thiết bị đo áp suất; 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

321 
 

cơ công kế; thiết bị đo chính xác; thiết bị đo độ rung; đồng hồ đo mô-men xoắn kỹ thuật số; 
cảm biến độ rung; thiết bị đo mức nước; cảm biến đo lường dùng để đo áp suất; đồng hồ đo 
độ rung; máy cảm biến xác định vị trí; máy dò chuyển động; máy đo độ căng bề mặt; máy đo 
tốc độ góc; máy đo độ ồn; thiết bị đo tần số; gia tốc kế. 
 

(210) 4-2023-02864 (220) 06/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 2.7.9; 2.9.1; 5.3.20; 5.5.4; 5.5.21 

(591) Đen, xanh cốm, đỏ, trắng, nude, hồng, 
nâu. 

 

 (731) VŨ THUỲ DUNG (VN) 
Khu 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chế phẩm để 
tắm dùng cho mục đích y tế; quần tã trẻ em. 
 
Nhóm 16: Sách; tạp chí [định kỳ]; truyện tranh; đồ dùng văn phòng [trừ đồ đạc]; đồ dùng cho 
trường học [văn phòng phẩm]; tranh tô màu. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi: mô hình đồ chơi; búp bê; dụng cụ rèn luyện hình thể; xe hẩy chân [đồ 
chơi]; xe cộ đồ chơi. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thảo dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm cho em bé, 
chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế, quần tã trẻ em, sách, tạp chí [định kỳ], truyện 
tranh, đồ dùng văn phòng [trừ đồ đạc], đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm], tranh tô 
màu. đồ chơi, mô hình đồ chơi, búp bê, dụng cụ rèn luyện hình thể, xe hẩy chân [đồ chơi], xe 
cộ đồ chơi; hỗ trợ quàn lý kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; marketing. 
 

(210) 4-2023-02865 (220) 06/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN LÂM (VN) 
Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ huấn 
luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo 
dục hoặc giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
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(210) 4-2023-02866 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM ANH THY (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-02867 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM ANH THY (VN) 
D7, Tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-02868 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM ANH THY (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-02869 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM ANH THY (VN) 
D7, Tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-02870 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM ANH THY (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-02871 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM ANH THY (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phuròng Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-02872 (220) 06/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng. 
 

 (731) TRẦN HOÀNG NHÃ (VN) 
Thôn Đông Dương, xã Hải Dương, huyện 
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Nước rửa kính; nước tẩy ố kính; nước làm bóng lốp xe ô tô; xà phòng; chế phẩm 
làm sáng bóng [chất làm bóng]; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng 
cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-02873 (220) 06/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 
STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-02874 (220) 06/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 
STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-02875 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-02876 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

STELLAPHARM (VN) 
K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chế 
phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-02877 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Xanh dương, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MEDENT AN 
PHÚ (VN) 
Số 2, hẻm 29, ngách 38, ngõ 89 Lạc Long 
Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TẦM NHÌN MỚI (FRESHVIEW) 
(FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, máy 
và dụng cụ phục hồi chức năng, dụng cụ nha khoa chỉnh hình. 
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(210) 4-2023-02878 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GREEN COUNTRY 

(VN) 
Tầng 1, tòa nhà Green Country, số 1, 
đường số 81, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng, phụ kiện của chúng; khung gầm xe ô tô, vỏ xe ô tô, mui xe ô 
tô, thanh chắn va đập xe ô tô, giảm xóc xe ô tô. 
 

(210) 4-2023-02879 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 3.1.24; 4.5.12; 4.5.13 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THÊU (VN) 
Số 99 đường Trần Bình, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]. 
 

(210) 4-2023-02880 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE (VN) 
Số 82 đường số 13, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc 
trị liệu; sữa bột cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã chưng cất và đóng hộp (tổ chim ăn được); 
sữa; sản phẩm sữa. 
 
Nhóm 30: Trà; cà phê; sô cô la; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thao mộc, không 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm ngũ cốc; kem lạnh. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương 
mại; dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; nghiên cứu thị trường; tổ chức 
hội chợ thương mại nhằm thương mại hoặc quảng cáo; mua bán các sản phẩm: thực phẩm 
cho em bé, chế phàm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, sữa bột cho trẻ 
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em, chất bổ sung dinh dưỡng, cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở cà phê đồ uống trên cơ sơ chè 
(trà), ca cao, sô cô la, yến sào (tổ chim ăn được), yến sào đã chưng cất và đóng hộp (tổ chim 
ăn được), sữa, sản phẩm sữa; đồ uống dược ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc không dùng 
cho mục đích y tế, chế phẩm ngũ cốc, kem lạnh. 
 

(210) 4-2023-02881 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 15.7.1; 24.3.2; 26.1.5 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI ELITER (VN) 
Tầng 12 tòa nhà Hải Âu, số 39B đường 
Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ sắp xếp lịch hẹn [chức năng văn phòng]; dịch vụ trung gian thương mại; 

hệ thống hóa thông tin vào cở sờ dữ liệu máy tính; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ thu 
thập thông tin thị trường; xử lý văn bản. 
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý tài chính cho các thanh toán hoàn trả 
cho người khác; ủy thác quản lý tài chính; tổ chức thu tiền; ủy thác tài sản. 
 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại; liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ điện thoại; truy 
dữ liêu; dịch vụ hộp thư thoại; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính. 
 

(210) 4-2023-02883 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) YONG WAI HONG (MY) 

No.23, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, 
SELANGOR MALAYSIA 

 (740) TRAN H. N. & ASSOCIATES (TRAN 
H.N & ASS.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; thuốc lá điện tử; đầu lọc thuốc lá; xì gà; tẩu hút thuốc 
lá. 
 

(210) 4-2023-02884 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 25.1.6 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CHARLES LEPEU (FR) 
75 Bd Berthier 75017 PARIS France 

 (740) TRAN H.N. & ASSOCIATES (TRAN 
H.N & ASS.) 
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(511) Nhóm 35: Các chương trình giải thưởng khích lệ thông qua việc trao giải thưởng do người 
tiêu dùng bình chọn để thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. 
 

(210) 4-2023-02885 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.9.1; 3.9.24 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THÀNH (VN) 
Khối Ái Quốc, phường Quỳnh Phương, 
thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm cá; hải sản đông lạnh. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: nước mắm, mắm tôm, hải sản đông lạnh. 
 

(210) 4-2023-02886 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN 
THÀNH (VN) 
Lô B3-1 khu công nghiệp Tây Bắc Củ 
Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập 
Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 17: Thanh bida cao su (thanh cao su gắn trên bàn bida). 
 

(210) 4-2023-02887 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC 
TẾ MINH CHÂU (VN) 
R2, OF11 sảnh trung tâm thương mại R2 
Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
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(210) 4-2023-02888 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 9.7.1 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK GIA PHẠM 
(VN) 
Số 132 đường Nguyễn Văn Giáp, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH T2H (T2H 
LIMITED LIABILITY LAW 
COMPANY) 

 

(511) Nhóm 26: Tóc giả; lưới bao tóc; bộ tóc giả; bím tóc; lọn tóc; chỏm tóc giả. 
 

(210) 4-2023-02889 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.12; 25.7.20; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK GIA PHẠM 
(VN) 
Số 132 đường Nguyễn Văn Giáp, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH T2H (T2H 
LIMITED LIABILITY LAW 
COMPANY) 

 

(511) Nhóm 26: Tóc giả; lưới bao tóc; bộ tóc giả; bím tóc; lọn tóc; chỏm tóc giả. 
 

(210) 4-2023-02890 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 8.1.19; 8.3.1; 25.5.25 
 

 (731) CÔNG TY CỒ PHẦN MONDELEZ 
KINH ĐÔ VIỆT NAM (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 
nghiệp  - Singapore, phường Bình Hòa, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh trung thu, ca cao; sô cô la; trà; cà phê; đồ uống ca cao; đồ uống sô cô la, đô 
uống trên cơ sở sô cô la, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà phê và chế phẩm pha 
chê các đồ uống này; bánh mì và các sản phẩm bánh nướng; bánh bông lan; bánh nướng nhỏ 
(cupcake); bánh nướng xốp; bánh sữa nhỏ; bánh mì tươi; ổ bánh mì nhỏ; bánh mì kẹp thịt; 
bánh mì kẹp nhân; bánh mỳ kẹp xúc xích; đường và chất làm ngọt tự nhiên; bánh nướng; 
bánh quy; bánh quy dạng mỏng dẹt; bánh hạt sô cô la; bánh phô mai; bánh ngọt; bánh quế; 
bánh xốp; các sản phẩm bánh kẹo cụ thể là bánh kẹo đường bao gồm kẹo cao su không cho 
mục đích y tế, kẹo và kẹo ngọt; bánh kẹo sô cô la; sô cô la để phết lên bánh; xốt sô cô la; sô 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

330 
 

cô la dạng xi rô; xi rô hương liệu (hương liệu cho thực phẩm); bánh kẹo làm lạnh và đông 
lạnh; kem ăn [kem lạnh]; kem tráng miệng [bánh kẹo]; món tráng miệng trên cơ sở gạo; món 
tráng miệng trên cơ sở mỳ Ý (pasta); món tráng miệng trên cơ sở mì sợi; món tráng miệng 
trên cơ sở bột sắn hột; món tráng miệng trên cơ sở bột cọ sagu; món tráng miệng trên cơ sở 
bột mì; món tráng miệng trên cơ sở ngũ cốc; món tráng miệng trên cơ sở bánh mỳ; món tráng 
miệng trên cơ sở bánh nướng; món tráng miệng trên cơ sở bánh kẹo; món tráng miệng trên cơ 
sở sô cô la; món tráng miệng trên cơ sở kem lạnh, kem trái cây và đá lạnh có thể ăn được; sữa 
chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; các sản phẩm bột nhào; ngũ cốc ăn sáng; kem trái cây [đá 
lạnh]; vỏ kem ốc quế; bánh pút ding; sô-cô-la nhuyễn dạng sệt; đồ ăn nhanh ở dạng lát bỏng 
ngô và ngô giòn; bỏng ngô; đồ ăn nhanh trên cơ sở ngô, gạo, lúa mạch, lúa mạch đen hoặc 
bột nhão. 
 

(210) 4-2023-02891 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21; 24.9.1 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) ĐẬU THỊ THU HIỀN (VN) 
33 Đường 6, khu phố 4, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, dầu gội, nước hoa, dung dịch dưỡng tóc. 
 
Nhóm 30: Bột, các sản phẩm được làm từ bột và hạt đậu, gạo, bột ngũ cốc, trà (chè), cà phê. 
 

(210) 4-2023-02892 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.12; 4.5.13; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, hồng, vàng, xanh dương, xanh 
lá, be, cam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHOUCHOU PHÚ 
QUỐC (VN) 
Số 619, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Đậu phộng chiên; đậu Hà Lan chiên; đậu phộng rang; đậu phộng đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Đậu phộng bọc sô cô la dạng bánh kẹo; đậu phộng bọc cà phê dạng bánh kẹo; đậu 
phộng bọc sữa dạng bánh kẹo; bánh kẹo; kẹo đậu phộng. 

(210) 4-2023-02893 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 19.13.21; 25.5.1; 26.1.2; 26.3.1 

(591) Trắng, cam, xanh lá cây. 
 

 (731) HỒ VĂN HIỀN (VN) 
164A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vitamin; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chất bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm chức năng). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: chất bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm chức năng); dược 
phẩm; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị và dụng cụ y tế; chế phẩm vitamin; đồ uống được 
ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế. 
 
Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; giảng dạy (như giảng dạy 
trong lĩnh vực y học); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
 
Nhóm 44: Tư vấn trong lĩnh vực y dược (như tư vấn dược phẩm); tư vấn sức khỏe; dịch vụ 
trợ giúp y tế; dịch vụ trị liệu. 
 

(210) 4-2023-02894 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.3.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AUTHENTIC VIỆT 
NAM (VN) 
Số 1 lô 28 Phạm Thế Hiển, phường 04, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chế phẩm dược phẩm dùng để điều trị bệnh xuất 

tinh sớm; gel bôi trơn (chất bôi trơn dùng cho mục đích y tế và hỗ trợ quan hệ tình dục); gel 
bôi trơn kích thích tình dục; kem bôi tăng khoái cảm; chai xịt gây tê (có dung dịch dùng cho 
mục đích y tế và hỗ trợ quan hệ tình dục). 
 
Nhóm 10: Bao cao su; thiết bị, dụng cụ và vật dụng tránh thai; que thử thai; khẩu trang dùng 
cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-02895 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.18 

(591) Đỏ, xanh biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AUTHENTIC VIỆT 
NAM (VN) 
Số 1 lô 28 Phạm Thế Hiển, phường 04, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho y tế; chế phẩm và chất chống thụ thai; gel bôi trơn 

(chất bôi trơn dùng cho mục đích y tế và hỗ trợ tình dục); gel kích thích tình dục; kem bôi 
tăng khoái cảm; chai xịt gây tê (có dung dịch dùng cho mục đích y tế và hỗ trợ tình dục). 
 
Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ mát-xa cơ thể; dụng cụ mát-xa cá nhân; thiết bị, dụng cụ và 
vật dụng tránh thai; que thử thai; khẩu trang dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-02897 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.7.1; 26.13.1 

(591) Xanh lục. 
 

 (731) LOTTE SHOPPING CO., LTD. (KR) 
81, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công Ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Chai lọ; chai làm lạnh; bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ]; dụng cụ rót rượu; 
muôi múc để phục vụ rượu; ống si phông nếm rượu vang; bình thon cổ đựng rượu vang; dụng 
cụ sục khí cho rượu vang; bộ đồ để uống rượu; đồ thủy tinh dùng để đựng rượu; ly uống 
rượu; dụng cụ mở rượu, không dùng điện; tủ ướp lạnh rượu, không dùng điện. 
 
Nhóm 25: Áo sơ mi; trang phục; tạp dề [trang phục]; áo choàng; áo vét [trang phục]; áo thun 
ngắn tay; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; bộ quần áo. 
 
Nhóm 33: Đồ uống được chưng cất; rượu vang; rượu gin; rượu mùi; rượu mạnh [đồ uống]; 
rượu uýt ki; đồ uống có cồn, trừ bia; rượu vôtca; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không 
trên cơ sở bia; rượu cốc-tai; rượu khai vị. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ rượu vang, rượu mùi, rượu mạnh [đồ uống], đồ uống 
có cồn, trừ bia; dịch vụ bán buôn và bán lẻ bộ đồ để uống rượu, bộ đồ uống rượu [khay để 
phục vụ], đồ thủy tinh dùng để đựng rượu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ quần áo, đồ đội đầu, 
đồ đi ở chân; dịch vụ bán buôn và bán lẻ trực tuyến rượu vang, rượu mùi, rượu mạnh [đồ 
uống], đồ uống có cồn, trừ bia. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ đặt bàn trước ở nhà 
hàng ăn uống; cung cấp thông tin về dịch vụ nhà hàng. 
 

(210) 4-2023-02898 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BEIJING FEITELAN DECORATION 

DESIGN CO., LTD. (CN) 
No. 52-220778, Xingye Road, Donggao 
Village, Donggaocun Town, Pinggu 
District, Beijing, China 

 (740) Công Ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng 
tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống lưu động do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; 
quán trà; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện và cho thuê thiết bị nấu 
ăn; cho thuê thiết bị chiếu sáng, không dùng cho trường quay hoặc nhà hát; cung cấp thông 
tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ đánh giá thực phẩm [cung cấp thông 
tin về thực phẩm và đồ uống]; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
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(210) 4-2023-02899 (220) 06/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 8.3.8; 8.7.4; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, da cam. 
 

 (731) LOTTE SHOPPING CO., LTD. (KR) 
81, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công Ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh pizza; đế bánh pizza; bột để làm bánh pizza; bánh nướng; bánh ngọt; men 
làm bánh; đồ gia vị; xốt [gia vị]; nước xốt cà chua nấm [xốt]; mỳ Ý; món ăn sấy khô nhiệt độ 
thấp với thành phần chính là mỳ ống hoặc mỳ sợi; cơm chiên; bánh mì (không dùng cho mục 
đích y tế); bánh mỳ kẹp xúc xích; bánh mì cuộn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng 
phục vụ đồ mang đi; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; cho thuê thiết bị nấu ăn; trang trí thực phẩm; trang trí bánh; dịch vụ đánh giá thực phẩm 
[cung cấp thông tin về thực phẩm và đồ uống]; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến 
việc chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ nhà hàng pizza; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ 
thủy tinh. 
 

(210) 4-2023-03400 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) YIWU HAIRONG E-COMMERCE CO., 

LTD. (CN) 
No. 1, Building 11, Third Area, Xiawan 
Village, Jiangdong Street, Yiwu, 
Zhejiang China 322000 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cưa; máy hàn điện; máy gia công kim loại; dụng cụ cầm 
tay, không vận hành thủ công; khoan cầm tay chạy điện. 
 

(210) 4-2023-03401 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG QUỐC TẾ THẾ KỶ (VN) 
Số 68 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; tư vấn chiến lược truyền thông quảng 
cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; cho thuê thời gian quảng cáo trên 
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các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-03404 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.9; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, xám, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt. 

 

 (731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá dạng thô; hoặc thuốc lá đã qua chế biến; thuốc lá tự cuốn; 
thuốc lá tàu; các sản phẩm thuốc lá; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì 
gà; xì gà nhỏ hở hai đầu; bật lửa dùng cho thuốc lá điếu dành cho người hút thuốc; bật lửa 
dùng cho xì gà dành cho người hút thuốc; diêm; các vật dụng dùng cho người hút thuốc; giấy 
cuốn thuốc lá; ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; đầu lọc cho thuốc lá điếu; thiết bị bỏ túi dùng 
để cuộn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc lá vào ổng thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; 
thuốc lá điện tử: dung dịch lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; các sản phẩm thuốc lá được dùng 
bằng cách đốt nóng. 
 

(210) 4-2023-03405 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 9.5.12; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA 
(VN) 
Tầng 3-4, tòa nhà BMM, Km2, đường 
Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa. tinh dầu; chế phẩm vệ 

sinh dùng để trang điểm/vệ sinh thân thể; chất khử mùi cho người hoặc động vật. 
 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo thương mại điện tử các sản phẩm: mỹ phẩm, 
nước hoa, sữa rửa mặt, dầu gội, sữa tắm, xịt khoáng, chế phẩm vệ sinh, tinh chất dưỡng da 
dạng lỏng (serum), quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2023-03406 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY 
TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM (VN) 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền 
hình. 
 

(210) 4-2023-03407 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, hồng tím, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY 
TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM (VN) 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền 
hình. 
 

(210) 4-2023-03408 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) THAI WORLD IMPORT & EXPORT 
CO., LTD. (TH) 
2532 Trok Nokket, Ratchadaphisek 
Road., Bangklo, Bangkholaem, Bangkok 
10120, Thailand 

 (740) Văn phòng luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511) Nhóm 29: Chất béo từ dừa; sữa dừa; sữa dừa dùng cho mục đích nấu ăn; bột sữa dừa dùng 
cho mục đích nấu ăn; kem dừa dùng cho mục đích nấu ăn; sản phẩm thay thế sữa; đồ uống 
trên cơ sở sữa dừa; dầu dừa cho thực phẩm; bột dừa dùng cho mục đích nấu ăn; măng ngâm 
thái sợi; trái cây và rau được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; dưa muối; rau muối; 
xúp; xúp gà cốt dừa kiểu Thái Lan (xúp Tom Kha Thái Lan); xúp chua cay kiểu Thái Lan 
(xúp Tom Yum Thái Lan); chế phẩm để làm xúp rau; chế phẩm để làm xúp. 
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Nhóm 30: Bánh đa nem làm từ gạo; bánh phở; gạo; bún; mỳ sợi sấy khô; mỳ sợi; bột gạo; bột 
gạo nếp; xốt (gia vị) và các loại gia vị khác; xốt nấu ăn (gia vị), xốt chấm (gia vị) và xốt ướp 
dùng cho đồ nướng (gia vị); xốt ớt cay (gia vị); tương ớt (gia vị); xốt cay (gia vị); tương xí 
muội (gia vị); xốt chua ngọt (gia vị); xốt hải sản (gia vị); xốt me chua ngọt kiểu Thái Lan làm 
gia vị (xốt Pad Thái); tương đậu nành ngọt (gia vị); xì dầu; dầu hào (gia vị); tương ớt 
Sriracha Thái Lan (gia vị); mắm cá (gia vị); xốt sukiyaki Nhật Bản (gia vị); xốt ớt có dầu đậu 
nành (gia vị); gia vị dạng sệt cho món cà ri; xốt gà cốt dừa kiểu Thái Lan làm gia vị (xốt Tom 
Kha Thái Lan); xốt chua cay kiểu Thái Lan làm gia vị (xốt Tom Yum Thái Lan). 
 

(210) 4-2023-03409 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) YOO-BIN CHOI (KR) 

106-907, 15, Maebong-gil, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KASS Việt Nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ tiệm làm móng; dịch vụ chăm sóc lông mày; dịch vụ 
chăm sóc da đầu; dịch vụ nhuộm tóc; dịch vụ tư vấn làm đẹp; dịch vụ làm tóc; dịch vụ thẩm 
mỹ làm móng tay, móng chân; dịch vụ tắm nắng nhân tạo; dịch vụ triệt lông; dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe liên quan đến xoa bóp trị liệu. 
 

(210) 4-2023-03410 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.3; 5.5.20; 
5.5.21 

 

 (731) TULIP COOKING, LLC (US) 
209 River Road Extension Cos Cob, 
Connecticut United States 06807 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 11: Bếp gaz; bếp cảm ứng từ; lò nấu nướng; lò vi sóng để nấu nướng. 
 

(210) 4-2023-03411 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH ANH ĐƯỢM (VN) 

Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2023-03412 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH MORSELA (VN) 

44/9 TTN03, tổ 2, khu phố 1, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-03413 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) ĐỖ QUANG VINH (VN) 
416/2 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 08: Dao cạo râu chạy bằng điện. 

 

(210) 4-2023-03414 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2 
 

 (731) TRẦN THỊ BẢO NGỌC (VN) 
Tdp Hoàng 16, phường Cổ Nhuế 1, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối: mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng để hỗ trợ tăng 

cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cơ thể [thực phẩm chức năng], dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-03415 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.14; 7.3.11; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh dương, đen, hồng nhạt. 
 

 (731) PHÙNG ANH TUẤN (VN) 
Tổ dân phố 2, phường Trung Văn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm: nhôm, hợp kim nhôm đúc, 

các thiết bị điện thông minh như công tắc, cầu dao, aptomat, cầu trì, thiết bị ngắt điện thông 
minh, dây điện, đèn điện, đèn chiếu sáng, hệ thống và thiết bị chiếu sáng, các sản phẩm nội 
thất bằng gỗ óc chó như giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ. 
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(210) 4-2023-03416 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.9.1; 24.15.1 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH WRAPCARVN (VN) 
Số 18 đường 34B, phường An Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ dán decal xe ô tô; dịch vụ chăm sóc xe ô tô, sửa chữa xe ô tô; dịch vụ dán 

film cách nhiệt cho ô tô, xe máy; dịch vụ độ xe [lắp đặt các bộ phận nội thất và ngoại thất của 
xe cộ theo yêu cầu]. 
 

(210) 4-2023-03417 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.2; 26.4.7 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT 
GROUP (VN) 
Tầng 5, tòa văn phòng T26, KĐT Times 
City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là mua bán trực tuyến, dịch vụ mua bán, cửa hàng bán 
buôn, bán lẻ, phân phối các sản phẩm gồm: hệ thống và thiết bị vệ sinh, bồn tắm, bồn rửa 
mặt, bệ xí vệ sinh, vòi hoa sen, hệ thống ống dẫn nước, đồ trang trí nội thất gồm: tranh ảnh 
treo tường, giấy dán tường, giường, tủ, bàn, ghế, ghế salon, giá sách, kệ ti vi, gương soi, đồ 
đạc văn phòng, gối, đệm, tủ trưng bày; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; cung cấp 
sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; nghiên cứu thị 
trường và thăm dò dư luận; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; bán đấu giá. 
 
Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ kinh doanh bất động 
sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; cho 
thuê bất động sản; đầu tư vốn để xây dựng hạ tầng các khu, cụm, điểm công nghiệp; đầu tư 
xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng đô thị; tư vấn đầu tư. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; xây dựng nhà máy, xí 
nghiệp; cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát xây dựng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn thiết 
kế nội thất; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; thiết kế bản vẽ công nghiệp; thiết kế trang web; 
thiết kế phần mềm (chương trình máy tính), phần mềm thương mại điện tử; lập trình máy vi 
tính. 
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(210) 4-2023-03418 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.2; 26.4.7 

(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT 
GROUP (VN) 
Tầng 5, tòa văn phòng T26, khu đô thị 
Times City, 458 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là mua bán trực tuyến, dịch vụ mua bán, cửa hàng bán 
buôn, bán lẻ, phân phối các sản phẩm gồm: hệ thống và thiết bị vệ sinh, bồn tắm, bồn rửa 
mặt, bệ xí vệ sinh, vòi hoa sen, hệ thống ống dẫn nước, đồ trang trí nội thất gồm: tranh ảnh 
treo tường, giấy dán tường, giường, tủ, bàn, ghế, ghế salon, giá sách, kệ ti vi, gương soi, đồ 
đạc văn phòng, gối, đệm, tủ trưng bày; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; cung cấp 
sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; nghiên cứu thị 
trường và thăm dò dư luận; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; bán đấu giá. 
 
Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ kinh doanh bất động 
sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; cho 
thuê bất động sản; đầu tư vốn để xây dựng hạ tầng các khu, cụm, điểm công nghiệp; đầu tư 
xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng đô thị; tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; xây dựng nhà máy, xí 
nghiệp; cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát xây dựng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn thiết 
kế nội thất; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; thiết kế bản vẽ công nghiệp; thiết kế trang web; 
thiết kế phần mềm (chương trình máy tính), phần mềm thương mại điện tử; lập trình máy vi 
tính. 

(210) 4-2023-03419 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 24.15.7; 26.4.2; 26.4.7 

(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT 
GROUP (VN) 
Tầng 5, tòa văn phòng T26, KĐT Times 
City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511) Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là mua bán trực tuyến, dịch vụ mua bán, cửa hàng bán 
buôn, bán lẻ, phân phối các sản phẩm gồm: hệ thống và thiết bị vệ sinh, bồn tắm, bồn rửa 
mặt, bệ xí vệ sinh, vòi hoa sen, hệ thống ống dẫn nước, đồ trang trí nội thất gồm: tranh ảnh 
treo tường, giấy dán tường, giường, tủ, bàn, ghế, ghế salon, giá sách, kệ ti vi, gương soi, đồ 
đạc văn phòng, gối, đệm, tủ trưng bày; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; cung cấp 
sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; nghiên cứu thị 
trường và thăm dò dư luận; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; bán đấu giá. 
 
Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ kinh doanh bất động 
sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; cho 
thuê bất động sản; đầu tư vốn để xây dựng hạ tầng các khu, cụm, điểm công nghiệp; đầu tư 
xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng đô thị; tư vấn đầu tư. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; xây dựng nhà máy, xí 
nghiệp; cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát xây dựng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn thiết 
kế nội thất; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; thiết kế bản vẽ công nghiệp; thiết kế trang web; 
thiết kế phần mềm (chương trình máy tính), phần mềm thương mại điện tử; lập trình máy vi 
tính. 
 

(210) 4-2023-03420 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.12; 26.1.18; 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh, xanh đậm, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI A2D 
(VN) 
Lô 2, đường Bắc Sơn, tổ 10, phường 
Hoàng Văn Thu, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Máy cắt cỏ chạy bằng điện. 

(210) 4-2023-03421 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ THANH AN (VN) 

Số 28, ngách 322/76/18, đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư Vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt. 
 
Nhóm 14: Đồ trang sức gồm: vòng cổ; khuyên tai; nhẫn; đồ trang sức dùng để đeo, đính trên 
dây chuyền, vòng xuyến. 
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(210) 4-2023-03422 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NHN CORPORATION (KR) 

NHN Play Museum, 16 Daewangpangyo-
ro 645beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-
si, Gyeonggi-do, 13487, Korea 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống dưới dạng ứng dụng di động để gửi, nhận, lưu trữ và 
bảo vệ tiền kỹ thuật số; phần mềm có thể tải xuống dưới dạng ứng dụng di động để truy cập 
cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin danh bạ doanh nghiệp; phần mềm máy tính, ứng dụng, có 
thể tải xuống, dành cho máy chủ, máy khách và thiết bị điện toán di động, để sử dụng trong 
việc gửi, nhận, lưu trữ và bảo vệ tiền kỹ thuật số; phần mềm ứng dụng máy tính cho các nền 
tảng dựa trên blockchain, cụ thể là phần mềm sử dụng công cụ đồng thuận kết hợp công nghệ 
blockchain đế bảo mật dữ liệu bằng thông tin mật mã, có thể tải xuống; nền tảng phần mềm 
máy tính, được ghi lại hoặc có thể tải xuống và phần mềm máy tính, được ghi lại, để sử dụng 
trong việc quản lý và truy cập cơ sở dữ liệu, có thể tải xuống; chương trình điều hành máy vi 
tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, được ghi lại, để ghi lại các giao dịch bán lẻ vào cấu trúc dữ 
liệu blockchain; thiết bị mã hóa điện tử có bản chất là một thiết bị khóa điện tử được sử dụng 
bởi người dùng được ủy quyền của hệ thống máy tính để tạo điều kiện xác thực; phần cứng 
thiết bị mã hóa; phần mềm máy tính để truy cập các thư mục thông tin có thể được tải xuống 
từ mạng máy tính toàn cầu, có thể tải xuống được; phần mềm thương mại điện tử trên máy 
tính cho phép người dùng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng máy 
tính toàn cầu, có thể tải xuống; phần mềm truyền thông kết nối người sử dụng mạng máy 
tính, mạng máy tính toàn cầu, có thể tải xuống; phần mềm máy tính để gửi, nhận, lưu trữ và 
bảo vệ tiền kỹ thuật số có thể được tải xuống từ mạng máy tính toàn cầu; các ki-ốt máy tính 
tương tác bao gồm máy tính, phần cứng máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính và phần mềm 
vận hành máy tính, để sử dụng trong việc gửi, nhận, lưu trữ và bảo vệ tiền kỹ thuật số; phần 
mềm máy tính để cung cấp cơ sở dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực xử lý giao dịch để tải dữ 
liệu giao dịch lên, cung cấp phân tích thống kê, tạo thông báo và báo cáo, có thể tải xuống. 
 
Nhóm 36: Cung cấp thông tin tài chính; cung cấp thông tin tài chính qua một trang web; cung 
cấp một trang web máy tính trực tuyến cung cấp dữ liệu giao dịch tài chính thương mại, quản 
lý tài khoản, báo cáo tài chính, tính năng kế toán và thông tin tham khảo liên quan; dịch vụ 
tài chính về các vấn đề tài chính và tiền tệ, cụ thể là dịch vụ thông tin, quản lý và phân tích 
tài chính; phân tích tài chính, cụ thể là tổng hợp và phân tích số liệu thống kê, dữ liệu và các 
nguồn thông tin khác cho mục đích tài chính; cung cấp thông tin tài chính liên quan đến tỷ 
giá hối đoái; dịch vụ xử lý thông tin tài chính; dịch vụ chuyển nhượng quỹ điện tử; dịch vụ 
huy động vốn từ cộng đồng với bản chất cung cấp tài chính từ tiền thu được từ các cá nhân; 
các dịch vụ huy động vốn từ cộng đồng với bản chất là chấp nhận và quản lý các khoản đóng 
góp bằng tiền từ một nhóm cá nhân; các dịch vụ đầu tư vốn, cụ thể là cung cấp các cơ hội đầu 
tư để cấp vốn cho đầu tư mạo hiểm, tài trợ vốn hạt giống, tài trợ vốn phát triển, tài trợ vốn 
tăng trưởng, huy động vốn từ cộng đồng, đầu tư thiên thần và vốn cổ phần tư nhân; cung cấp 
trang thông tin điện tử có thông tin tài chính cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư liên 
quan đến doanh nghiệp đang tìm cách huy động vốn hoặc cần vốn; dịch vụ tư vấn và cung 
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cấp thông tin về gây quỹ từ thiện và huy động vốn từ cộng đồng; các dịch vụ gây quỹ từ thiện 
và gọi vốn từ cộng đồng có bản chất là chấp nhận và quản lý các khoản đóng góp bằng tiền từ 
một nhóm cá nhân; dịch vụ gây quỹ từ thiện và dịch vụ huy động vốn từ cộng đồng có bản 
chất là chấp nhận và quản lý các khoản đóng góp bằng tiền từ một nhóm cá nhân thông qua 
một trang web nơi các nhà tài trợ tìm kiếm và quyên góp tiền cho các dự án hoặc tổ chức từ 
thiện cụ thể nhằm giúp đỡ những người gặp khó khăn. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải xuống 
cho phép người dùng gửi, nhận, lưu trữ và bảo vệ tiền kỹ thuật số; cung cấp dịch vụ ứng 
dụng trang web an toàn, có công nghệ cho phép người dùng truy cập, gửi, nhận, lưu trữ và 
quản lý tiền kỹ thuật số từ xa; cung cấp một trang web cho người dùng khả năng tùy chỉnh 
trang để mang đặc điểm xác định hồ sơ người dùng; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng có phần 
mềm giao diện lập trình ứng dụng (API) để tích hợp các giao dịch tài chính vào trang web và 
ứng dụng di động; dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu để cung cấp 
bảo mật và tạo ẩn danh cho các giao dịch thẻ tín dụng điện tử; phát triển và lưu trữ một máy 
chủ trên mạng máy tính toàn cầu nhằm mục đích hỗ trợ thương mại điện tử thông qua một 
máy chủ như vậy; cung cấp dịch vụ xác thực người dùng bằng cách sử dụng mã thông báo 
bảo mật điện tử dưới dạng - thiết bị khóa điện tử cho các giao dịch thương mại điện tử; thiết 
kế, tạo dựng, duy trì và lưu trữ các trang web thương mại cho người khác; các dịch vụ bảo 
mật máy tính, cụ thể là thực thi, hạn chế và kiểm soát các đặc quyền truy cập của người dùng 
trên di động, đám mây (cloud) hoặc cho tài nguyên mạng dựa trên thông tin đăng nhập được 
chỉ định. 
 

(210) 4-2023-03423 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THỊ THUÝ (VN) 

Tổ 8, khu 3, phường Bãi Cháy, thành phố 
Ha Long, tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; nước rửa chén; dầu gội đầu; nước lau sàn; chế phẩm tẩy rửa 

vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-03424 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ ĐỨC 
HUY (VN) 
Ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng 

giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 
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(210) 4-2023-03425 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ ĐỨC 
HUY (VN) 
Ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý; tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 

(210) 4-2023-03426 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.7.3 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, nâu, 
đen. 

 

 (731) VÕ QUỐC NAM (VN) 
Ấp 8, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 (740) Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sở Hữu 
Công Nghiệp Investip (Tp. Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 31: Rau củ quả tươi; trái cây tươi; quả bưởi da xanh (quả tươi); vú sữa hoàng kim (quả 
tươi). 
 

(210) 4-2023-03427 (220) 09/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20; 8.7.3; 8.7.5; 
11.3.7; 26.4.18 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, tím than, xanh lá, 
nâu, cam. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TUYẾT 
NGA (VN) 
Thửa đất số 312, TBĐ số 27, ấp 1B, xã 
Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An 

 (740) Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sở Hữu 
Công Nghiệp Investip (thành phố Hà 
Nội) (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Mì; mì sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; mì ăn liền; mì ống. 
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(210) 4-2023-03428 (220) 09/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20; 8.7.3; 8.7.5; 
11.3.7; 26.4.18 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, tím than, xanh lá 
cây, nâu, cam. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TUYẾT 
NGA (VN) 
Thửa đất số 312, TBĐ số 27, ấp 1B, xã 
Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An 

 (740) Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sở Hữu 
Công Nghiệp Investip (Tp. Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Mì; mì sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; mì ăn liền; mì ống. 
 

(210) 4-2023-03429 (220) 10/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 5.1.5; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CP ỨNG DỤNG KHOA 
HỌC CÔNG NGHỆ GIỐNG THỦY 
SẢN SINH THÁI (VN) 
Ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện 
Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 31: Thủy sản giống như: tôm giống; cua giống; cá giống. 
 

(210) 4-2023-03430 (220) 10/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ĐỖ ĐÌNH TÙNG (VN) 
Số 16 ngõ 74 đường Xuân Đỉnh, phường 
Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn tắm [trừ quần áo]. 
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(210) 4-2023-03431 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 

LINH (VN) 
B19, D6, khu đô thị mói Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH WINCO 
(WINCO LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; băng vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-03432 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN PHÚ HÙNG (VN) 

9, C1, tập thể In ngân hàng, ngõ Quan 
Thổ 1, phố Tôn Đức Thắng, phường 
Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH WINCO 
(WINCO LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quán ăn 
tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-03433 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH KÍNH MẮT 

EYESCARE (VN) 
Số 351B Thụy Khuê, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Gọng kính thuốc. 

 

(210) 4-2023-03434 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIÀY DA 
HUYỀN VY (VN) 
1/17 Võ Văn Hát, phường Long Trường, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, thắt lưng (trang phục). 
 

(210) 4-2023-03436 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GREEN GALACTIC 
(VN) 
Số 78 đường Hùng Vương, phường Hội 
Họp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

  
(511) Nhóm 06: Cửa thép vân gỗ; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; cửa kim loại bọc thép; 

khung cửa bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-03437 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN NGỌC THÙY LINH (VN) 

Số nhà 22, thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2023-03438 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh bơ nhạt, vàng, đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) ĐÀO ANH DUY (VN) 
28 Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ lưu trú, cụ thể 
là, cung cấp nơi lưu trú tạm thời, đồ ăn và thức uống (do nhà hàng thực hiện); quán ăn tự 
phục vụ. 
 

(210) 4-2023-03439 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Đò tươi, trắng, đỏ đậm, xám. 
 

 (731) TRẦN THỊ XUÂN ĐÔNG (VN) 
Lô C, đường D6, KCN Đức Hòa III - 
Việt Hóa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 16: Túi nhựa dùng để bao gói; túi giấy dùng để đóng gói. 
 

(210) 4-2023-03440 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.16; 3.1.24 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
HÓA SINH VIỆT NAM (VN) 
Số nhà 9 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng). 

 

(210) 4-2023-03441 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh đen, xanh nước biển, xanh lá cây, 
ghi, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
HÓA SINH VIỆT NAM (VN) 
Số nhà 9 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh làm trong/làm sạch; chủng vi sinh nuôi cấy, không dùng cho 

mục đích y tế và thú y; enzym dùng trong công nghiệp; chế phẩm phân bón; chế phẩm vi 
sinh, không dùng cho ngành y và thú y. 
 
Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem dưỡng da, kem dưỡng thể, kem dưỡng tay. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong y tế); thuốc chữa bệnh cho gia súc, 
gia cầm, vật nuôi. 
 
Nhóm 30: Bột mì cho thực phẩm; bánh kẹo các loại; đồ uống trên cơ sở trà; sữa chua đông 
lạnh [dạng kem lạnh]; kem lạnh; chế phẩm ngũ cốc. 
 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm; thức ăn cho thuỷ hải sản; thức ăn cho súc 
vật cảnh; men cho thức ăn động vật. 
 
Nhóm 35: Mua bán chế phẩm vi sinh làm trong/làm sạch; chủng vi sinh nuôi cấy, không 
dùng cho mục đích y tế và thú y; enzym dùng trong công nghiệp; chế phẩm phân bón; chế 
phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và thú y; mua bán mỹ phẩm; mua bán dược phẩm, 
thực phẩm chức năng (dùng trong y tế), thuốc chữa bệnh cho gia súc, gia cầm, vật nuôi; mua 
bán bột mì cho thực phẩm bánh kẹo các loại, đồ uống trên cơ sở trà, sữa chua đông lạnh, kem 
lạnh, chế phẩm ngũ cốc; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm; mua bán thức ăn 
cho thuỷ hải sản, thức ăn cho súc vật cảnh; mua bán men cho súc vật cảnh. 
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(210) 4-2023-03443 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 3.13.1; 3.13.2 4; 26.11.9 
 

 (731) TRẦN MINH QUANG (VN) 
165/23 đường Nghĩa Phát, phường 06, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: trang phục, quần áo may sẵn, khăn quàng cổ, giày, dép, mũ nón, linh 
kiện điện thoại, phần mềm, đồ gia dụng, thiết bị điện tử. 
 

(210) 4-2023-03444 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.18; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN HOÀNG TUẤN (VN) 
Số 101, đường Ngô Đức Kế, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 16: Ấn phẩm; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất; keo dán 
dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; đồ dùng để hướng dẫn; đồ dùng để giảng dạy. 
 
Nhóm 35: Mua bán: giấy, các tông, sách, báo, án phẩm, vật liệu để đóng sách, văn phòng 
phẩm và đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất, đồ nội thất, keo dán dùng cho văn 
phòng hoặc dùng cho gia đình, đồ dùng để hướng dẫn, đồ dùng để giảng dạy; dịch vụ cung 
ứng lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ xuất khẩu 
lao động. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư vấn du học. 
 

(210) 4-2023-03445 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.1.1; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Trắng, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN HOÀNG TUẤN (VN) 
Số 101, đường Ngô Đức Kế, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tình Nghệ An 

  

(511) Nhóm 16: Ấn phẩm; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất; keo dán 
dùng cho vãn phòng hoặc dùng cho gia đình; đồ dùng để hướng dẫn; đồ dùng để giảng dạy. 
 
Nhóm 35: Mua bán: giấy, các tông, sách, báo, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, văn phòng 
phẩm và đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất, đồ nội thất, keo dán dùng cho văn 
phòng hoặc dùng cho gia đình, đồ dùng để hướng dẫn, đồ dùng để giảng dạy; dịch vụ cung 
ứng lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ xuất khẩu 
lao động. 
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(210) 4-2023-03446 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.1.1; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN HOÀNG TUẤN (VN) 
Số 101, đường Ngô Đức Kế, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 16: Ấn phẩm; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất; keo dán 

dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; đồ dùng để hướng dẫn; đồ dùng để giảng dạy. 
 

(210) 4-2023-03447 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.11; 26.3.23 

(591) Đỏ sẫm, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ 
XÂY DỰNG MINH NHI (VN) 
Tầng 2-3, C43-LK9 ô số 20, khu đô thị 
Geleximco Lê Trọng Tấn, đường Lê 
Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; cung cấp thông tin 

xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 
 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; dịch vụ thiết 
kế xây dựng; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; tư vấn thiết kế xây dựng. 
 

(210) 4-2023-03448 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
ĐÔNG NAM Á (VN) 
271 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Xúc xích. 
 
Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, kinh doanh sản phẩm: xúc xích. 
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(210) 4-2023-03449 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.19; 11.1.6; 11.3.7; 26.1.11; 
26.4.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN XUÂN TRÌNH (VN) 
Khu 5, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán phở. 

 

(210) 4-2023-03450 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.1 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN XUÂN THỦY (VN) 
Ngõ 365, tổ 18, phường Thịnh Đán, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

  
(511) Nhóm 32: Đồ uống nước tăng lực (không chứa thuốc); đồ uống không có ga; đồ uống không 

chứa cồn; nước trái cây; nước khoáng (đồ uống); đồ uống có ga. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: đồ uống nước tăng lực (không chứa thuốc), đồ uống 
không có ga, đồ uống không chứa cồn, nước, trái cây, nước khoáng (đồ uống), đồ uống có ga, 
bia, nước ép trái cây. 
 

(210) 4-2023-03451 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Cam, trắng, đen, xám. 
 

 (731) LÊ VĂN TOẠI (VN) 
Thôn Thị Thôn, xã Hán Quảng, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 09: Loa; cù loa; bộ khuếch đại âm thanh (amplifier); máy phát nhạc; microphone; thiết 

bị xử lý âm thanh kỹ thuật số dsp. 
 

(210) 4-2023-03454 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ THANH HÒA (VN) 

Số 6, ngách 101/1, phố Núi Trúc, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh. 
 

(210) 4-2023-03455 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Đỏ, xám, trắng, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ICON 
(VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; chè (trà); đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê, kem. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán trà sữa; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 
 

(210) 4-2023-03456 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 9.7.1; 26.11.3; 26.11.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ HÀ 
(VN) 
D25-47, khu D, KĐT Geleximco, đường 
Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm cạo râu; mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; sáp thơm bôi tóc dùng 

cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử 
mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; chế phẩm hoá dược; chế 
phẩm dược để trị gàu ở đầu; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng. 

(210) 4-2023-03457 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 26.5.1; 26.5.9 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN 
THÀNH TÀI (VN) 
Số 2A, đường 1C, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, phân phối các sản phẩm như: đồ 
trang sức, đồng hồ đeo tay, túi xách, cặp sách, ví, ba lô, vali, quần áo (thời trang), đồ đi chân, 
đồ đội đầu. 
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(210) 4-2023-03458 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) TRẦN THỊ PHƯỢNG (VN) 
Thôn Phú An, xã Thanh Đa, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; váy; tất; giầy dép; khăn choàng. 
 

(210) 4-2023-03459 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 24.1.1 

(591) Ghi đen, vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG NGUYÊN 
LUXURY (VN) 
Số 62 đường số 5 khu đô thị ven sông 
Lạch Tray Cầu Rào 2, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Khoá điện; khoá điện tử; khoá thẻ từ; khoá vân tay. 
 
Nhóm 37: Thi công nội thất; tư vấn xây dựng; xây dựng; thi công ngoại thất; lắp đặt khóa. 
 

(210) 4-2023-03461 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 
 

 (731) DAMTUH F&B CO., LTD (KR) 
12, Bangbae-ro 35-gil, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH tư vấn quốc tế 
(Indochine Counsel) (INDOCHINE 
COUNSEL) 

 

(511) Nhóm 30: Trà thanh yên; trà gừng; trà quả mộc qua; trà táo đỏ; trà chanh; trà chanh gừng; trà 
mật ong; trà đào; trà óc chó, hạnh nhân, ý dĩ; trà ngũ cốc; trà ngũ cốc khoai lang; trà bí đỏ 
khoai lang; trà gạo nâu; trà sữa bắp; trà kiều mạch; trà hạt muồng trâu và lá phan tả diệp; trà 
đen (hồng trà); trà ngọc trúc; trà phổ nhĩ; trà Yerba Maté; cà phê hòa tan. 
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(210) 4-2023-03462 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
MỌI NGƯỜI CÙNG VUI (VN) 
144 Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp tin âm 

nhạc có thể tải về được; chương trình phần mềm máy vi tính (có thể tải xuống được); xuất 
bản phẩm điện tử có thể tải xuống. 
 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch 
vụ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý 
về mặt hành chính các đơn đặt hàng; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay 
quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường; tối ưu hóa công cụ tìm 
kiếm để đẩy mạnh bán hàng. 
 
Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng 
từ xa; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); truyền tập tin số, truyền thư điện tử. 
 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác/tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho 
người khác; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác (dịch vụ 
công nghệ thông tin); cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện 
tử); cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần 
mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); thiết kế phần mềm quản lý bán 
hàng và chăm sóc khách hàng, phần mềm quản trị hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cho thuê tên miền internet. 
 

(210) 4-2023-03463 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THANG MÁY FUJI 
VN (VN) 
32 đường 13, KĐT Vạn Phúc, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Thang máy; thiết bị nâng hạ; thiết bị vận hành thang máy; máy nâng (thang máy). 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

354 
 

(210) 4-2023-03464 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU THỜI TRANG SAO KIM 
(VN) 
29 Đường 31B, phường An Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví. 

 
Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); quần áo; giày; dép. 
 

(210) 4-2023-03466 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LABORATORIOS RUBIÓ, S.A. (ES) 

Industria, 29 - Pol. Ind. Comte de Sert, 
08755 CASTELLBISBAL 
(BARCELONA) ESPAÑA 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-03467 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) RUAM CHAROEN PATTANA CO., 

LTD. (TH) 
99, 25/18-20 Moo 4, Bang Talat, Pak 
Kret, Nonthaburi 11120, Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 09: Kính áp tròng; mắt kính; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; hộp 
đựng kính áp tròng; thấu kính quang học và kính râm. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ vật tư sản phẩm quang học; dịch vụ bán lẻ trực tuyến vật tư sản 
phẩm quang học; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ kính mắt; quản lý thương mại việc li-
xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản trị kinh doanh chương trình khách hàng thân 
thiết; dịch vụ xúc tiến thương mại cho người khác. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; tư vấn, cố vấn nhãn khoa; dịch vụ đo thị lực. 
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(210) 4-2023-03468 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 1.15.23; 25.3.3; 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) RUAM CHAROEN PATTANA CO., 
LTD. (TH) 
99, 25/18-20 Moo 4, Bang Talat, Pak 
Kret, Nonthaburi 11120, Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 09: Kính áp tròng; mắt kính; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; hộp 
đựng kính áp tròng; thấu kính quang học và kính râm. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ vật tư sản phẩm quang học; dịch vụ bán lẻ trực tuyên vật tư sản 
phẩm quang học; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ kính mắt; quản lý thương mại việc li-
xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản trị kinh doanh chương trình khách hàng thân 
thiết; dịch vụ xúc tiến thương mại cho người khác. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; tư vân, cố vấn nhãn khoa; dịch vụ đo thị lực. 
 

(210) 4-2023-03469 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.3.1; 2.3.16; 19.7.1; 26.1.1 

(591) Đỏ đô, trắng. 
 

 (731) TRẦN THANH CAO (VN) 
Thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Sữa chua; chế phẩm làm từ sữa chua; đồ uống trên cơ sở sữa chua; sữa chua có 
hương vị; sữa chua uống; váng sữa. 
 

(210) 4-2023-03470 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 15.1.1; 15.1.17 

(591) Xanh, trắng, đen. 
 

 (731) LÊ THỊ THU HÀ (VN) 
Tổ 18, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm; trà thảo dược; thực phẩm chức năng (gừng đen, tỏi đen, 
sâm). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, thương mại các sản phẩm: thảo dược, dược phẩm, trà thảo 
dược, thực phẩm chức năng (gừng đen, tỏi đen, sâm). 
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(210) 4-2023-03471 (220) 10/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 3.7.17; 4.1.3; 4.5.1; 4.5.3; 
5.1.5; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.15 

 

 (731) CHU TRẦN TUẤN (VN) 
Tổ dân phố Hạ 9, phường Tây Tựu, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ trung gian 
thương mại; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; marketing 
thông qua người có ảnh hưởng. 
 
Nhóm 41: Cho thuê các thiết bị điện ảnh; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức trình 
diễn (dịch vụ ông bầu); nhiếp ảnh; ghi băng hình, video; huấn luyện (đào tạo). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; cho thuê phòng họp. 
 

(210) 4-2023-03472 (220) 10/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 14.9.1 
 

 (731) HỘ KINH DOANH XẺNG MỒI VÀ 
BIA (VN) 
Số 22 - 24 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-03473 (220) 10/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 11.3.7 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH QUÁN LẨU CHAY 
KIỀU ĐÀM (VN) 
Số 793/55/16 Trần Xuân Soạn, phường 
Tân Hưng, quận 7,thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2023-03474 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN GIA KHANG (VN) 
Lầu 1, 92-94 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công Ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Sethaco 
(SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 36: Cho thuê căn hộ. 
 

(210) 4-2023-03475 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA VỊ 
AN GIA PHÁT (VN) 
Nhà số 14, đường số 2, KDC Amazing, 
ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công Ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Sethaco 
(SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Mắm nêm nguyên chất; mắm nêm pha sẵn; nước mắm. 
 
Nhóm 30: Xốt [gia vị] (lẩu thái); sa tế tôm; sa tế chay; sa tế hải sản; nước chấm từ đậu nành 
(nước mắm chay); nước tương [gia vị]; tương ớt; tương cà; tương đen; dầu hào (gia vị); giấm; 
xốt để tẩm ướp [gia vị]. 
 

(210) 4-2023-03476 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Vàng, xanh lá, xanh dương, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAX COOL (VN) 
Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công Ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Sethaco 
(SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; kem đánh răng; nước rửa tay; serum dưỡng trắng da. 
 
Nhóm 11: Máy lọc nước (máy lọc nước uống nóng lạnh, máy lọc nước trực tiếp nóng lạnh, 
máy lọc nước RO, máy lọc nước tinh khiết, máy lọc nước, máy lọc nước giếng khoan). 
 
Nhóm 24: Khăn vải không dệt; khăn vải khô đa năng; khăn sữa (khăn xô, khăn gạc); khăn 
mặt bằng vải sợi tre; tấm lót xu bằng vải; tấm lót vải. 
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(210) 4-2023-03477 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 26.2.7; 26.11.12 

(591) Hồng, tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAX COOL (VN) 
Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công Ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Sethaco 
(SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 24: Khăn vải không dệt; khăn vải khô đa năng; khăn sữa (khăn xô, khăn gạc); khăn 
mặt bằng vải sợi tre; tấm lót xu bằng vải; tấm lót vải. 
 

(210) 4-2023-03478 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.2; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Tím nhạt, đỏ, trắng, tím đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MAI ANH (VN) 
Số 52A Đào Tấn, phường Phước Vĩnh, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công Ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Sethaco 
(SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Cửa cuốn nhôm; cửa nhôm hệ mở; cửa nhôm hệ lùa; khung cửa nhôm; cửa nhôm 
kính, vách. 
 
Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa nhựa có lõi thép gia cường, thanh cửa nhựa, hệ mặt dựng nhôm 
kính, vách kính, vách khung nhựa upvc. 
 

(210) 4-2023-03479 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 25.1.25; 25.3.15; 26.4.18; 26.7.5; 
26.7.25 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAIGON HIFOOD 
(VN) 
Tầng Trệt và lầu 1, 618 đường 3/2, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 29: Sữa; đồ uống từ sữa; sữa làm từ thực vật; lát trái cây sấy khô; trái cây đóng hộp; 
trái cây đã chế biến. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống có ga; nước ép trái cây; nước giải khát bằng 
trái cây; nước ép rau; nước quả cô đặc (không có cồn). 
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(210) 4-2023-03480 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 24.9.1; 25.1.25; 25.3.15; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Tím, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAIGON HIFOOD 
(VN) 
Tầng trệt và lầu 1,618 đường 3/2, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà sữa (trà là thành phần chủ yếu); bột trà sữa; 

trà túi lọc; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc. 
 

(210) 4-2023-03481 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 
Thửa đất số 59, đường Độc Lập, xã Bình 
Kiến, thành phố Tuy Hoà, tình Phú Yên 

 (740) CÔNG TY TNHH NAM VIỆT VÀ LIÊN 
DANH (VIPCO) (VIPCO) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-03482 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 

Thửa đất số 59, đường Độc Lập, xã Bình 
Kiến, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 

 (740) CÔNG TY TNHH NAM VIỆT VÀ LIÊN 
DANH (VIPCO) (VIPCO) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-03483 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 

Thửa đất số 59, đường Độc Lập, xã Bình 
Kiến, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 

 (740) CÔNG TY TNHH NAM VIỆT VÀ LIÊN 
DANH (VIPCO) (VIPCO) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-03484 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BIOCON BIOLOGICS LIMITED (IN) 

Biocon House, Ground Floor, Tower - 3, 
Semicon Park, Electronic City, Phase - II, 
Hosur Road, Bengaluru, Karnataka - 
560100, India 

 (740) Công ty Luật TNHH ZILHN (Việt Nam) 
(ZILHN) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm và y tế của insulin; chế phẩm dược phẩm và y tế để điều trị 
bệnh tiểu đường. 
 
Nhóm 10: Thiết bị y tế; thiết bị và dụng cụ để truyền insulin. 
 

(210) 4-2023-03485 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.18 

(591) Xanh đậm, vàng nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HUMI (VN) 
570 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; trà giảm cân dùng 
cho mục đích y tế; thảo mộc dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 30: Trà (chè); hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng, 
trà thảo dược, trà giảm cân dùng cho mục đích y tế, thảo mộc dùng cho mục đích y tế, trà 
(chè), hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 
 

(210) 4-2023-03486 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.15; 26.15.15 

(591) Xám, xám đậm, trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN LƯƠNG THẢO LY (VN) 
201/65/31 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 24: Vải và hàng dệt; vải sợi dệt; vải bông; vải lanh dùng trong nhà; vải không dệt. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm vải và hàng dệt, vải 
sợi dệt, vải bông, vải lanh dùng trong nhà, vải không dệt. 
 

(210) 4-2023-03487 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, đỏ nâu, đen. 
 

 (731) HỨA MẠNH QUANG (VN) 
6/10B L4 Tống Duy Tân, phường 14, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, cửa hàng bán lẻ, dịch vụ siêu thị các sản phẩm: rau củ, hoa 
quả, trái cây, bánh kẹo, thịt cá tươi sống, thịt cá đã qua chế biến sẵn, sữa và các sản phẩm 
sữa, gia vị dùng cho thực phẩm, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, nồi, niêu, xoong, chảo, 
đồ dùng làm bếp bằng nhựa (rổ, giá, kệ, chén, đĩa, ly, tách), các sản phẩm bằng thủy tinh (ly, 
tách, nồi, chén, đĩa). 
 

(210) 4-2023-03488 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh đậm, trắng, xanh lá, đen. 
 

 (731) TRẦN HOÀNG CHĨNH (VN) 
Khu phố Long Tân, phường Long Thành 
Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm, 
mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, hương liệu tinh dầu, nước hoa, dầu gội đầu, chế phẩm vệ 
sinh thân thể (mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2023-03489 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 25.7.25; 26.4.1; 26.4.9; 
26.4.18 

(591) Đỏ, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LONG SƠN (VN) 
Số 6, đường Voi Phục, phường Trung 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình 

 (740) Công Ty Cổ Phần Tư Vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 09: Ắc quy. 
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(210) 4-2023-03490 (220) 10/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 6.1.2; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh da trời đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LONG SƠN (VN) 
Số 6, đường Voi Phục, phường Trung 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình 

 (740) Công Ty Cổ Phần Tư Vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 19: Xi măng. 
 

(210) 4-2023-03491 (220) 10/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.11.10; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THANH LONG (VN) 
174 Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 12: Thân xe ô tô, vỏ xe ô tô; lốp ô tô; má phanh dùng cho xe ô tô; khung gầm của ô tô; 
vỏ bọc ghế ngồi cho xe cộ, tấm phủ ghế ngồi cho xe cộ. 
 
Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô, xe máy. 
 

(210) 4-2023-03495 (220) 10/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 15.7.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ NGUYÊN HỒNG UYÊN 
NGUYỄN (VN) 
15- 17 Lê Xuân Trữ, phường Lý Thường 
Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

  

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 
Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: xăm, lốp, má phanh, bạc đạn, nhông sên dĩa. 
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(210) 4-2023-03496 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Đỏ cam, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NAM PHÁT HƯNG 
(VN) 
33 Bùi Thị Xuân, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, sofa. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công trang trí nội thất, ngoại thất công trình. 
 

(210) 4-2023-03497 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 1.15.9; 2.1.8; 2.1.16; 18.1.5; 
26.4.18 

(591) Trắng, đen, vàng, cam, hồng, tím, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH NHẬT 
PHÁT (VN) 
98/3B KP Bình Đáng, phường Bình Hòa, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại di động, cụ thể là: thiết bị sạc pin điện thoại di động, vỏ ốp bảo 
vệ điện thoại di động, điện thoại di động, tai nghe, loa, pin điện thoại di động. 
 
Nhóm 35: Mua bán nhập khẩu: phụ kiện, linh kiện điện thoại di động, máy tính (cục sạc pin, 
tai nghe, thẻ nhớ, bao da, bao silicone, dây đeo điện thoại, ticker trang trí, hình dán trang trí 
điện thoại, màn hình điện thoại, kính cường lực, nắp điện thoại di động, bao chống sốc cho 
máy tính, bao điện thoại chống thấm nước), điện thoại di động, máy tính bảng, máy chụp 
hình, loa, amply. 
 

(210) 4-2023-03498 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.7 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MASFICO VIỆT 
NAM (VN) 
25 đường 109, khu phố 5, phường Phước 
Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Keo công nghiệp; keo xây dựng (chất kết dính dùng cho gạch xây dựng). 
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(210) 4-2023-03499 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SEED COFFEE (VN) 

H64 - KQH Phạm Hồng Thái, phường 
10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 30: Cà phè, trà. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: cà phê, trà; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu trà, cà 
phê. 
 
Nhóm 43: Quán cà phê, dịch vụ ăn uống. 
 

(210) 4-2023-03563 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) SECURE INFORMATION DISPOSAL 
SERVICES LIMITED (CN) 
Yuen Long Industrial Estate, 82 Fuk Hi 
Street, Yuen Long, New Territories, 
Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch Vụ Sở hữu Trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO., LTD.) (BIG5 IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy; khăn giấy lụa; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; khăn 
giấy lau mặt. 
 

(210) 4-2023-03564 (220) 10/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.2; 24.15.7; 25.7.3; 26.4.9; 
26.11.8 

(591) Đen, trắng, ghi. 
 

 (731) SECURE INFORMATION DISPOSAL 
SERVICES LIMITED (CN) 
Yuen Long Industrial Estate, 82 Fuk Hi 
Street, Yuen Long, New Territories, 
Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch Vụ Sở hữu Trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO., LTD.) (BIG5 IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 40: Dịch vụ xử lý và tiêu hủy các tài liệu mật; dịch vụ tái chế (tái chế chất thải); dịch 
vụ tư vấn và quản lý chất thải. 
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(210) 4-2023-03723 (220) 13/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.2; 1.3.9; 1.3.15; 1.3.16; 1.3.18; 
5.3.20; 5.7.3; 5.7.21; 5.7.22; 5.7.23; 
26.11.1 

(591) Xanh lá, xanh lá mạ, vàng, trắng, đen, đỏ 
hồng, đỏ. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 
NGUYỆT TRƯỜNG (VN) 
Ấp Nguyệt Trường, xã Phương Thạnh, 
huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

 (740) Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 
(NHONHO) 

 

(511) Nhóm 31: Thanh long ruột đỏ (tươi); thóc (chưa chế biến); hành (tươi); rau (tươi); quả cam 
(tươi). 
 

(210) 4-2023-03736 (220) 13/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ CHÍ HIỀN (VN) 

Thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong, huyện Đại 
Lộc, tỉnh Quảng Nam 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-03743 (220) 13/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.1; 26.3.2 
 

 (731) GLACIALTECH, INC. (TW) 
7 F., No. 352, Sec. 2, Zhongshan Rd., 
Zhonghe Dist., New Taipei City 235026, 
Taiwan 

 (740) Công Ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Bộ biến đổi, điện; bộ nắn điện; chấn lưu đèn; bộ điều chỉnh [biến đổi] ánh sáng, 
dùng điện; thiết bị sạc điện cầm tay; thiết bị sạc pin. 
 

(210) 4-2023-03821 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh ánh vàng, trắng. 
 

 (731) MULTIPLY BY EIGHT CO., LTD. (TH) 
108 Bangkok Thai Tower Building, 9th 
Fl., Thanon Phayathai, Ratchathewi, 
Bangkok 10400, Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; hương liệu [tinh dầu]; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y 
tế; mặt nạ làm đẹp; thanh sậy mỏng để khuyếch tán chất làm thơm không khí; nước thơm; 
chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm thơm không 
khí; chế phẩm tạo mùi thơm kẹp, gắn vào khẩu trang; xà phòng; túi thơm cho gối mắt; hương 
liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; hộp hương liệu. 
 
Nhóm 05: Dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; 
cồn y tế; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; dược thảo; chế phẩm dược để dùng với ống hít 
mũi; chất tẩy uế; chế phẩm thuốc hít để giảm khó chịu ở mũi; chế phẩm xịt mũi chứa thuốc; 
gạc y tế; dầu xoa giảm đau; bông tẩm dầu thơm dạng nước, cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 09: Còi báo hiệu; tai nghe; thiết bị lưu trữ dữ liệu; ứng dụng phần mềm máy tính, tải 
xuống được; ứng dụng phần mềm máy tính, không tải xuống được; tai nghe nhét trong. 
 
Nhóm 10: Dụng cụ rửa mũi; miếng đệm hình vòm dùng cho đồ đi chân; ống hít mũi (dụng cụ 
làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít); ống hít chứa dầu khuynh diệp và tinh dầu bạc 
hà để loại bỏ các triệu chứng cảm lạnh; hộp đựng ống hít mũi; dây đeo ống hít mũi; nhẫn đeo 
tay chứa chế phẩm dược dùng để hít đường mũi [cho mục đích y tế]; ống hít chứa các chế 
phẩm dược có tinh dầu bạc hà. 
 
Nhóm 14: Vòng đeo chìa khóa (vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức). 
 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; hộp bút; giấy; ấn phẩm; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc 
chất dẻo, dùng đế bao gói; hộp đựng bút chì; bút [đồ dùng văn phòng]; xuất bản phẩm dạng 
in; bút chì; giấy dính [văn phòng phẩm]. 
 
Nhóm 18: Ô; túi; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; dây da thuộc; túi xách tay; ví 
đựng chìa khóa; túi nhỏ đựng chìa khóa; túi mua hàng; hành lý; bộ chia ngăn cho hành lý. 
 
Nhóm 20: Gối đỡ/kê cổ, không dùng cho mục đích y tế; đệm; hòm mây đựng thực phẩm [rổ, 
giỏ] dùng để vận chuyển; hộp đựng bằng chất dẻo; ghế [ngồi]; cũi cho trẻ em có thể dịch 
chuyển được; giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; ghế sofa; tủ nhiều ngăn; gối hơi, 
không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ khuếch tán dầu thơm, trừ loại khuếch tán bằng thanh sậy, chạy điện và 
không chạy điện; chỉ nha khoa; bàn chải đánh răng; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; chai 
lọ; ca/chén vại; cốc vại; cốc; vật dụng giữ lạnh/ướp lạnh mang đi được, không dùng điện; đĩa 
ăn. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; giày; tâm che mắt khi 
ngủ; áo khoác [trang phục]; áo len dài tay; tất ngắn cố. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; quảng cáo; quảng bá hàng hóa thông qua những người có ảnh hưởng; dịch vụ bán buôn: 
chế phẩm dược, chế phẩm thú y, vệ sinh và vật tư y tế; dịch vụ bán lẻ: chế phẩm dược, chế 
phẩm thú y, vệ sinh và vật tư y tế; phân phát hàng mẫu; quản trị kinh doanh; quảng cáo trực 
tuyến; cửa hàng bán lẻ và bán buôn qua hệ thống trực tuyến: mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
không chứa thuốc, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm tẩy 
trắng và các chất khác dùng đế giặt, chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài 
mòn, chế phẩm tạo mùi thơm, các chế phẩm dược, y tế và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho 
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mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thiết bị và dụng cụ khoa học, nghiên cứu, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, 
điện ảnh, nghe nhìn, quang học, cân, đo, báo hiệu, dò tìm, kiểm tra, giám sát, cấp cứu và 
giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển sự phân phối hoặc sử dụng năng lượng điện, thiết bị hoặc dụng cụ dùng để 
ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu, các phương tiện chứa dữ liệu 
và có thể tải xuống được, phần mềm máy tính, các phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật 
số hoặc tương tự chưa có dữ liệu, cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy tính tiền, 
máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, bộ quần áo lặn, mặt nạ lặn, tai nghe dùng cho thợ 
lặn, kẹp mũi dùng cho thợ lặn và người bơi lội, găng tay dùng cho thợ lặn, thiết bị thở dùng 
để bơi, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay, mắt 
và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng 
cho người tàn tật, thiết bị xoa bóp, thiết bị, dụng cụ và vật dụng để chăm sóc trẻ sơ sinh, thiết 
bị, dụng cụ và vật dụng kích thích hoạt động tình dục, kim loại quý và hợp kim của chúng, đồ 
trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và bán quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, giấy, bìa cứng, 
ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, trừ đồ 
đạc, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia dụng, vật liệu dùng đế vẽ và 
vật liệu dùng cho nghệ sĩ, bút lông, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, tấm, màng mỏng, túi 
bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói, chữ in, bản in đúc (clisê), da và giả da, da động vật và 
da sống, túi hành lý và túi xách, ô và dù, gậy chống đi bộ, roi ngựa và yên cương, vòng cố, 
dây buộc và trang phục cho động vật, đồ đạc, gương, khung tranh, thùng chứa, không bằng 
kim loại, dùng để lưu trữ hoặc vận chuyển, xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ 
dạng thô hoặc bán thành phẩm, vỏ sò, vỏ ốc, đá bọt, hổ phách vàng, dụng cụ và đồ chứa dùng 
cho gia đình hoặc bếp núc, dụng cụ nấu nướng và bộ đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa, lược và bọt 
biển, bàn chải, không kể bút lông, vật liệu dùng để làm bàn chải, đồ lau dọn, thủy tinh thô 
hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, đồ thủy tinh, sành, sứ và đất nung, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu; giới thiệu hàng hóa cho khách hàng lựa chọn qua mạng thế giới ảo trực 
tuyến; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ bán lẻ 
mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, 
nước hoa, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm để tẩy rửa, 
đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, chế phẩm tạo mùi thơm, các chế phẩm dược, y tế và thú 
y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc 
sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và 
động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, 
chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thiết bị và dụng cụ khoa học, nghiên 
cứu, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghe nhìn, quang học, cân, đo, báo hiệu, dò tìm, 
kiểm tra, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển sự phân phối hoặc sử dụng năng lượng điện, 
thiết bị hoặc dụng cụ dùng để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu, 
các phương tiện chứa dữ liệu và có thể tải xuống được, phần mềm máy tính, các phương tiện 
ghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số hoặc tương tự chưa có dữ liệu, cơ cấu cho thiết bị vận hành 
bằng đồng xu, máy tính tiền, máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, bộ quần áo lặn, mặt 
nạ lặn, tai nghe dùng cho thợ lặn, kẹp mũi dùng cho thợ lặn và người bơi lội, găng tay dùng 
cho thợ lặn, thiết bị thở dùng để bơi, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha 
khoa và thú y, chân, tay, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết 
bị trợ giúp và trị liệu dùng cho người tàn tật, thiết bị xoa bóp, thiết bị, dụng cụ và vật dụng để 
chăm sóc trẻ sơ sinh, thiết bị, dụng cụ và vật dụng kích thích hoạt động tình dục, kim loại 
quý và hợp kim của chúng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và bán quý, đồng hồ và dụng 
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cụ đo thời gian, giấy, bìa cứng, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm và 
đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia 
dụng, vật liệu dùng để vẽ và vật liệu dùng cho nghệ sĩ, bút lông, đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy, tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói, chữ in, bản in đúc 
(clisê), da và giả da, da động vật và da sống, túi hành lý và túi xách, ô và dù, gậy chống đi bộ, 
roi ngựa và yên cương, vòng cổ, dây buộc và trang phục cho động vật, đồ đạc, gương, khung 
tranh, thùng chứa, không bằng kim loại, dùng để lưu trữ hoặc vận chuyển, xương, sừng, 
phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ dạng thô hoặc bán thành phẩm, vỏ sò, vỏ ốc, đá bọt, hổ 
phách vàng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc, dụng cụ nấu nướng và bộ 
đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa, lược và bọt biển, bàn chải, không kể bút lông, vật liệu dùng để làm 
bàn chải, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, đồ thủy tinh, 
sành, sứ và đất nung, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; dịch vụ bán buôn: mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh không chứa thuốc, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, 
chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 
mỡ và mài mòn, chế phẩm tạo mùi thơm, các chế phẩm dược, y tế và thú y, chế phẩm vệ sinh 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 
hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật 
liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có 
hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thiết bị và dụng cụ khoa học, nghiên cứu, hàng hải, trắc địa, 
nhiếp ảnh, điện ảnh, nghe nhìn, quang học, cân, đo, báo hiệu, dò tìm, kiểm tra, giám sát, cấp 
cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển sự phân phối hoặc sử dụng năng lượng điện, thiết bị hoặc dụng cụ 
dùng để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu, các phương tiện chứa 
dữ liệu và có thể tải xuống được, phần mềm máy tính, các phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu 
kỹ thuật số hoặc tương tự chưa có dữ liệu, cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy 
tính tiền, máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, bộ quần áo lặn, mặt nạ lặn, tai nghe dùng 
cho thợ lặn, kẹp mũi dùng cho thợ lặn và người bơi lội, găng tay dùng cho thợ lặn, thiết bị 
thở dùng để bơi, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, 
tay, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị trợ giúp và trị liệu 
dùng cho người tàn tật, thiết bị xoa bóp, thiết bị, dụng cụ và vật dụng để chăm sóc trẻ sơ sinh, 
thiết bị, dụng cụ và vật dụng kích thích hoạt động tình dục, kim loại quý và họp kim của 
chúng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và bán quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, giấy, 
bìa cứng, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, 
trừ đồ đạc, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia dụng, vật liệu dùng để 
vẽ và vật liệu dùng cho nghệ sĩ, bút lông, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, tấm, màng 
mỏng, túi bằng chât dẻo dùng đê bọc và bao gói, chữ in, bản in đúc (clisê), da và giả da, da 
động vật và da sống, túi hành lý và túi xách, ô và dù, gậy chống đi bộ, roi ngựa và yên cương, 
vòng cổ, dây buộc và trang phục cho động vật, đồ đạc, gương, khung tranh, thùng chứa, 
không bằng kim loại, dùng để lưu trữ hoặc vận chuyển, xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá 
voi hoặc xà cừ dạng thô hoặc bán thành phẩm, vỏ sò, vỏ ốc, đá bọt, hổ phách vàng, dụng cụ 
và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc, dụng cụ nấu nướng và bộ đồ ăn, trừ dĩa, dao và 
thìa, lược và bọt biển, bàn chải, không kể bút lông, vật liệu dùng để làm bàn chải, đồ lau dọn, 
thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, đồ thủy tinh, sành, sứ và đất nung, 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; dịch vụ bán hàng hóa gồm: mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
không chứa thuốc, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm tẩy 
trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài 
mòn, chế phẩm tạo mùi thơm, các chế phẩm dược, y tế và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt 
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nấm, chất diệt cỏ, thiết bị và dụng cụ khoa học, nghiên cứu, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, 
điện ảnh, nghe nhìn, quang học, cân, đo, báo hiệu, dò tìm, kiểm tra, giám sát, cấp cứu và 
giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển sự phân phối hoặc sử dụng năng lượng điện, thiết bị hoặc dụng cụ dùng để 
ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu, các phương tiện chứa dữ liệu 
và có thể tải xuống được, phần mềm máy tính, các phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật 
số hoặc tương tự chưa có dữ liệu, cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy tính tiền, 
máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, bộ quần áo lặn, mặt nạ lặn, tai nghe dùng cho thợ 
lặn, kẹp mũi dùng cho thợ lặn và người bơi lội, găng tay dùng cho thợ lặn, thiết bị thở dùng 
để bơi, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay, mắt 
và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng 
cho người tàn tật, thiết bị xoa bóp, thiết bị, dụng cụ và vật dụng để chăm sóc trẻ sơ sinh, thiết 
bị, dụng cụ và vật dụng kích thích hoạt động tình dục, kim loại quý và hợp kim của chúng, đồ 
trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và bán quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, giấy, bìa cứng, 
ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, trừ đồ 
đạc, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia dụng, vật liệu dùng để vẽ và 
vật liệu dùng cho nghệ sĩ, bút lông, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy, tấm, màng mỏng, túi 
bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói, chữ in, bản in đúc (clisê), da và giả da, da động vật và 
da sống, túi hành lý và túi xách, ô và dù, gậy chống đi bộ, roi ngựa và yên cương, vòng cổ, 
dây buộc và trang phục cho động vật, đồ đạc, gương, khung tranh, thùng chứa, không bằng 
kim loại, dùng để lưu trữ hoặc vận chuyển, xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ 
dạng thô hoặc bán thành phẩm, vỏ sò, vỏ ốc, đá bọt, hổ phách vàng, dụng cụ và đồ chứa dùng 
cho gia đình hoặc bếp núc, dụng cụ nấu nướng và bộ đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa, lược và bọt 
biển, bàn chải, không kể bút lông, vật liệu dùng để làm bàn chải, đồ lau dọn, thủy tinh thô 
hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, đồ thủy tinh, sành, sứ và đất nung, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu; marketing; nghiên cứu thị trường; quản trị marketing; phân phối hàng hóa 
để xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ xúc tiến bán hàng; quan hệ công chúng; giới thiệu, trưng 
bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-03822 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.15; 24.13.1; 
24.17.5 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HỒNG TÂM 
PHARMACY (VN) 
62 đường số 1, khu dân cư CityLand, 
phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh và dùng cho da. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]; dược 
phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước thơm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh và dùng cho 
da, thực phẩm chức năng, thuốc đặt phụ khoa, dược liệu, dược phẩm. 
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(210) 4-2023-03823 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) MÃ QUANG TRÍ (VN) 
Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 

phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-03824 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.23; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.21 
 

 (731) MÃ QUANG TRÍ (VN) 
Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  

(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 
phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-03825 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MÃ QUANG TRÍ (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 

phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-03826 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
 

 (731) MÃ QUANG TRÍ (VN) 
Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 

phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
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(210) 4-2023-03827 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.19; 5.5.22 
 

 (731) MÃ QUANG TRÍ (VN) 
Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  

(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 
phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-03828 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MÃ QUANG TRÍ (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt khô; xà phòng giặt 

cọ; tinh dầu. 
 
Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 
phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-03829 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MÃ QUANG TRÍ (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  

(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; bông 
phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-03830 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2 
 

 (731) NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH (VN) 
Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla; cà 
phê; bánh ngọt; bánh kẹo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; trang trí bánh; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2023-03831 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 

NAM (VN) 
Lô số 11-3, đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và 
Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
 

(210) 4-2023-03833 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HẠNH (VN) 
Thôn Văn Lâm, xã Duy Nhất, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo; đồ trang sức dùng để đeo, đính 
trên dây chuyền, vòng xuyến; đồng hồ; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức; ghim cài, trâm cài 
[đồ trang sức]. 
 

(210) 4-2023-03834 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) HUỲNH THỊ THẠNH (VN) 
119/5 ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; kính râm; kính áp tròng; bao kính đeo mắt; gọng kính đeo 
mắt. 
 

(210) 4-2023-03836 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN HÙNG SƠN (VN) 

B18/32A ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2023-03837 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN CÔNG TÌNH (VN) 

Số 546 thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về thuyết trình trước công chúng; 

dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát triển cá 
nhân; trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh doanh, 
marketing; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục). 
 

(210) 4-2023-03838 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN CÔNG TÌNH (VN) 

Số 546 thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ dào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về thuyết trình trước công chúng; 

dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát triển cá 
nhân; trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh doanh, 
marketing; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục). 
 

(210) 4-2023-03839 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN CÔNG TÌNH (VN) 

Số 546 thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về thuyết trình trước công chúng; 

dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát triển cá 
nhân; trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh doanh, 
marketing; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục). 
 

(210) 4-2023-03840 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN CÔNG TÌNH (VN) 

Số 546 thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về thuyết trình trước công chúng; 

dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát triển cá 
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nhân; trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh doanh, 
marketing; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục). 
 

(210) 4-2023-03841 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHANGHAI TUYI INTELLIGENT 

TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Room 118, Building 20, No. 1-42, Lane 
83, Hongxiang North Road, Lingang 
New Area, China (Shanghai) Pilot Free 
Trade Zone, Shanghai, China 

 (740) Công Ty TNHH Tư vấn Đầu Tư Và Sở 
Hữu Trí Tuệ INTERFIVE (INTERFIVE 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính xách tay; phần cứng máy tính; 
bộ nắn điện; máy tính bảng. 
 

(210) 4-2023-03842 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.7; 26.1.6; 26.3.1 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG (VN) 
25C Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 15: Đàn ghi ta; đàn piano; đàn viôlông; nhạc cụ điện tử; nhạc cụ; dụng cụ âm nhạc. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giáo dục âm nhạc. 
 

(210) 4-2023-03844 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH 
24H (VN) 
C9/16A32 Bùi Thanh Khiết, khu phố 3, 
thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: lavabo, tủ lavabo, gương soi trang trí, tủ gương treo tường, bồn tắm, bồn 

cầu, bồn tiểu nam, kệ treo phòng tắm, vòi sen, vòi xịt nước trong nhà vệ sinh. 
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(210) 4-2023-03845 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.9.14; 2.9.15; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
BA CON GẤU (VN) 
Số 780/16A4 Bình Giã, phường 11, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ chuyên gia thẩm mỹ cho động vật; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh cho động 

vật; dịch vụ chải lông cho động vật; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe cho động vật; dịch 
vụ tiêm chủng cho động vật; trợ giúp về thú y. 
 

(210) 4-2023-03846 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 7.3.11; 26.1.1; 26.1.18; 
26.2.7 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, nâu, đen, 
đỏ, trang. 

 

 (731) LÝ NGỌC LÂM (VN) 
Khối 4 Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2023-03847 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.12; 5.7.27; 9.7.1; 26.1.2; 
26.11.12 

(591) Vàng, cam, nâu socola. 
 

 (731) ĐÀM ÍCH CƯỜNG (VN) 
Thôn Sơn Đoài, xã Tân Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do quán, nhà 

hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-03848 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG HÒA (VN) 

Tòa S302 Vinhomes Smart City, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 
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(511) Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu: túi xách, cặp xách, ba lô, ví, vật liệu giả da, da thuộc. 
 

(210) 4-2023-03849 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG HÒA (VN) 

Tòa S302 Vinhomes Smart City, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu: các loại kính đeo mắt, gọng kính, hộp kính và phụ kiện mắt 

kính. 
 

(210) 4-2023-03852 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.5; 25.7.5; 26.1.1; 26.5.4 
 

 (731) LÊ THỊ THU (VN) 
Số 56, ngõ 514, đường Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Sữa tắm chuyên dùng cho chó, mèo (diệt trừ sâu bọ, côn trùng). 

 

(210) 4-2023-03853 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.5; 25.7.5; 26.1.1; 26.5.4 
 

 (731) LÊ THỊ THU (VN) 
Số 56, ngõ 514, đường Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Sữa tắm chuyên dùng cho chó, mèo (diệt trừ sâu bọ, côn trùng). 

 

(210) 4-2023-03854 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ THY 
COSMETICS (VN) 
Số 316 đường Lê Văn Sỹ, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 
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(210) 4-2023-03855 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.13.25 

(591) Xanh ngọc, đen, cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH SINH (VN) 
29/03 đường 22 khu phố 1, phường Bình 
Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn, uống; dịch vụ 
ăn uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-03857 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xám, đen, đỏ, đỏ sẫm, trắng, vàng, vàng 
cam. 

 

 (731) VÕ TRẦN TIẾN (VN) 
77/14 Dương Tử Giang, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 12: Xe ô tô; phụ tùng xe ô tô; xe gắn máy; phụ tùng xe gắn máy; động cơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ; thùng xe máy (bộ phận của xe máy). 
 

(210) 4-2023-03858 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, đỏ, đen. 
 

 (731) VÕ TRẦN TIẾN (VN) 
77/14 Dương Tử Giang, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 12: Xe ô tô; phụ tùng xe ô tô; xe gắn máy; phụ tùng xe gắn máy; động cơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ; thùng xe máy (bộ phận của xe máy). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm: xe ô tô, phụ tùng xe ô tô, xe gắn máy, phụ tùng xe gắn 
máy, động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ, thùng xe máy (bộ phận của xe máy), phụ 
kiện trang trí xe máy và xe ô tô, đồ bảo hộ mô tô và xe máy, mũ bảo hiểm đi xe máy, găng 
tay đi xe máy, áo khoác giáp đi xe máy, quần giáp đi xe máy, bó gối (bọc gối) để bảo vệ gối 
đi xe máy, baga cho xe máy, khung chống đổ cho xe máy (giúp bảo vệ xe máy khi xảy ra va 
chạm). 
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(210) 4-2023-03859 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 3.1.24; 4.5.12; 4.5.13 
 

 (731) NGUYỄN TRẦN CÔNG DANH (VN) 
77/20, Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 40: Gia công và chế tác đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý và nữ trang). 
 

(210) 4-2023-03860 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG (VN) 
1907D, tổ 3, khu phố Phước Hải, phường 
Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) 
[trang phục], tất (vớ), khăn quàng cồ [khăn choàng cổ]. 
 

(210) 4-2023-03861 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.15.15 
 

 (731) LÊ CHÍ CÔNG (VN) 
B8/7, tổ 8, ấp 2, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, quần áo, 
giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), khăn quàng cổ [khăn choàng 
cổ]. 
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(210) 4-2023-03862 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Đen, trắng, xanh dương nhạt. 
 

 (731) TIÊU THỊ GIA THƯ (VN) 
391/4 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; quần áo; mũ; áo váy; dép; giày. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa 
chọn sản phẩm và dịch vụ. 
 

(210) 4-2023-03863 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 21.1.14; 21.1.15; 25.3.3; 26.4.7; 26.11.12 

(591) Đen, xanh dương, cam. 
 

 (731) TRỊNH TUẤN DƯƠNG (VN) 
Số 20 Thịnh Yên, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Cáp âm thanh; bộ ghép nối âm thanh. 

 

(210) 4-2023-03864 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 25.5.2; 26.4.2; 26.4.18; 26.11.8; 
26.15.15 

(591) Đen, trắng, xanh dương nhạt, xanh 
dương, xanh ngọc, vàng, vàng cam. 

 

 (731) TRỊNH TUẤN DƯƠNG (VN) 
Số 20 Thịnh Yên, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Loa; máy tăng âm; bộ trộn âm thanh; ống nói; cáp âm thanh; bộ ghép nối âm 

thanh; thiết bị hiệu chỉnh (thiết bị âm thanh). 
 

(210) 4-2023-03865 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) TRỊNH TUẤN DƯƠNG (VN) 
Số 20 Thịnh Yên, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 09: Loa; máy tăng âm; bộ trộn âm thanh; ống nói, cáp âm thanh; bộ ghép nối âm 
thanh; thiết bị hiệu chỉnh (thiết bị âm thanh). 
 

(210) 4-2023-03867 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt, xanh dương. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHABE (VN) 
Tầng 6, 52 Đông Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại, triển lãm, hội nghị, hội thảo giới thiệu quảng bá sản 

phẩm; tư vấn tổ chức điều hành và quảng lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; đại lý tư 
vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; cung ưng và quản lý nguồn lao động; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quảng cáo; sản xuất các chương trình truyền hình 
và chương trình quảng cáo; mua bán: phần mềm máy tính, thiết bị máy vi tính, thiết bị và linh 
kiện điện tử, viễn thông, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; dịch vụ bán hàng qua 
mạng: các sản phẩm phần mềm máy tính, thiết bị máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử, 
viễn thông, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy 
tính; tạo lập và duy trì trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử; dịch vụ xử lý và khôi phục 
dữ liệu máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế đồ họa. 
 

(210) 4-2023-03868 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.6; 1.1.14 

(591) Vàng đồng, đen, nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHABE (VN) 
Tầng 6, 52 Đông Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại, triển lãm, hội nghị, hội thảo giới thiệu quảng bá sản 

phẩm; tư vấn tổ chức điều hành và quảng lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; đại lý tư 
vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; cung ứng và quản lý nguồn lao động; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quảng cáo; sản xuất các chương trình truyền hình 
và chương trình quảng cáo; mua bán: phần mềm máy tính, thiết bị máy vi tính, thiết bị và linh 
kiện điện tử, viễn thông, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; dịch vụ bán hàng qua 
mạng: các sản phẩm phần mềm máy tính, thiết bị máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử, 
viễn thông, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy 
tính; tạo lập và duy trì trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử; dịch vụ xử lý và khôi phục 
dữ liệu máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế đồ họa. 
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(210) 4-2023-03869 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) WATERTEC (MALAYSIA) SDN BHD 

(MY) 
Lot 3, Jalan Halba Satu 16/16A, Section 
16, 40200 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

 (740) Công Ty TNHH Tư Vấn Phạm Anh 
Nguyên (Anphamco Co., Ltd) 
(ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị cung cấp nước; phụ kiện bồn tám; thiết bị dùng cho bồn tắm; phụ kiện gá 
lắp đường ống của bồn tắm; chậu vệ sinh cho phụ nữ; vòi cho đường ống; phụ tùng điều 
chỉnh dùng cho thiết bị và ống cung cấp nước; vòi hoa sen; vòi; van dùng cho hệ thống vệ 
sinh; thiết bị phân phối nước; hệ thống cung cấp nước. 
 

(210) 4-2023-03870 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5; 26.3.10; 26.5.1 
 

 (731) TOPEAK INC. (TW) 
8th Floor-4, No. 20, Dalong Road, 
Taichung, Taiwan 

 (740) Công Ty TNHH Tư Vấn Phạm Anh 
Nguyên (Anphamco Co., Ltd) 
(ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm: xe đạp, các bộ phận của xe đạp, phụ tùng 
xe đạp, xe máy, các bộ phận của xe máy, phụ tùng xe máy; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; marketing thông qua người có ảnh hưởng 
trong xã hội. 
 

(210) 4-2023-03871 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 
13.1.1; 25.7.17; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Cam, nâu, trắng. 
 

 (731) TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT HƯƠNG 
THÔN TRÁNG CHÁ PHÌN, XÃ LŨNG 
PHÌN (VN) 
Thôn Tráng Chá Phìn, xã Lũng Phìn, 
huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

  
(511) Nhóm 03: Hương, nhang. 
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(210) 4-2023-03872 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.5; 3.13.24; 5.1.5; 5.5.19; 
5.5.23; 6.1.2; 19.7.1; 26.1.1 

(591) Đen, vàng, trắng, xám. 
 

 (731) TỔ HỢP TÁC MẬT ONG BẠC HÀ 
SỦNG TRÁI (VN) 
Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 
Giang 

  
(511) Nhóm 30: Mật ong. 

 

(210) 4-2023-03873 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.1.4; 26.11.8 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DU LỊCH NK (VN) 
37/4/1 Ngô Tất Tố, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ TÀI SẢN 
TRÍ TUỆ VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch; vận chuyến khách lữ hành; chuẩn bị thị thực du lịch và giấy thông hành cho 
người đi du lịch nước ngoài; cho thuê xe; dịch vụ giao hàng; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc 
hàng hóa]; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các dịch vụ vận tải hành khách cho người khác 
thông qua ứng dụng trực tuyến. 
 

(210) 4-2023-03874 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VĨ LONG 

(VN) 
18 Nguyễn Thiệu Lâu, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da (không dùng cho mục 
đích y tế); chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-03875 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.8; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, hồng, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) TỔ HỢP TÁC TRỒNG RAU THÔN 
LŨNG CẨM TRÊN, XÃ SỦNG LÀ 
(VN) 
Xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 
Giang 

  
(511) Nhóm 29: Rau đã được bảo quản; trái cây được bảo quản; trái cây, đóng hộp. 

 

(210) 4-2023-03876 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.24; 25.7.22; 25.7.25; 
26.1.1; 26.11.3 

(591) Vàng, xanh nước biển, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG (VN) 
Số nhà 36A, đường Nguyễn Thái Học, tổ 
16, phường Minh Khai, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang 

  
(511) Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-03877 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 6.1.2; 24.17.5; 
24.17.21; 25.1.25; 26.1.1; 26.11.3; 
26.11.7 

(591) Cam, nâu, trắng. 
 

 (731) TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT HƯƠNG 
THÔN SÍN THẦU, XÃ SẢNG TỦNG 
(VN) 
Thôn Sín Thầu, xã Sảng Tủng, huyện 
Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

  
(511) Nhóm 03: Hương, nhang. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

384 
 

(210) 4-2023-03878 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.24; 25.5.25; 25.7.22; 
26.1.1; 26.11.3 

(591) Vàng, xanh nước biển, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG (VN) 
Số nhà 36A, đường Nguyễn Thái Học, tổ 
16, phường Minh Khai, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-03879 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 18.5.1; 18.5.3 

(591) Xám, đen, trắng. 
 

 (731) UNLIMIT ENERGY, INC (US) 
816 Barcelona PL, Walnut CA 91789, 
United States 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; thiết bị nạp ắc quy, thiết bị sạc pin; bộ đảo 
điện; pin mặt trời; thiết bị sạc điện cầm tay; hộp đấu nối [điện]; dây cáp điện; bảng điều khiển 
[điện]; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; tai nghe choàng đầu. 
 

(210) 4-2023-03880 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; 24.15.7; 24.15.21 

(591) Trắng, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐÔNG 
PHÁT (VN) 
Số 23 đường số 2, khu tái định cư - cảng 
Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Định giá bất động sản (đánh giá bất động sản); mua bán bất động sản; dịch vụ đại 
lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản. 
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(210) 4-2023-03881 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GBQ (VN) 

Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh 
Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các 
chuyến tham quan; cho thuê xe; vận chuyển hành khách; cho thuê tàu thuyền. 
 
Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; khu du lịch sinh thái. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; cho thuê phòng họp. 
 

(210) 4-2023-03882 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.5; 5.11.11; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TỔNG 
HỢP ĐẠI HẢI (VN) 
Thôn Đức Hương Quang, xã Đức Lâm, 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn NYVN (NYVN 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Các loại nấm khô. 
 
Nhóm 35: Mua bán nấm tươi. 
 

(210) 4-2023-03883 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.5; 6.1.2; 25.5.25; 26.1.6; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh rêu, xanh rêu 
nhạt, xanh lục, nâu, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TỔNG 
HỢP ĐẠI HẢI (VN) 
Thôn Đức Hương Quang, xã Đức Lâm, 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn NYVN (NYVN 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Các loại nấm khô. 
 
Nhóm 35: Mua bán nấm tươi. 
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(210) 4-2023-03884 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 5.7.21; 5.7.22; 

25.5.25; 25.7.25; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xám, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HUY KHOA (VN) 

Thôn Tân Quang, xã Đức Lạng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn NYVN (NYVN 

CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi. 

 

(210) 4-2023-03885 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xám. 
 

 (731) NGUYỄN HUY KHOA (VN) 

Thôn Tân Quang, xã Đức Lạng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn NYVN (NYVN 

CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi. 
 

(210) 4-2023-03886 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) VƯƠNG NGỌC THỊNH (VN) 

252/1a Lý Chính Thắng, phường 9, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán kinh doanh online các sản phẩm: quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang; 

xuất nhập khẩu; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; marketing; giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2023-03887 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.7.1; 19.13.21 
 

 (731) FUZHOU DONG RUN NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
2F-351#, Huidoli Professional Building 
Materials Decoration City, Yangzhong 
Street, Taijiang District, Fuzhou City, 
Fujian Province, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Sợi dùng cho ăn kiêng; dược phẩm dùng cho người; miếng dán bổ sung vitamin; 
chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung glucoza dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ 
khoáng chất; chất bổ sung ăn kiêng dùng để thúc đẩy sự phát triển của men vi sinh (men tiêu 
hóa); collagen dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
hoặc trị liệu; chất bổ sung vitamin dạng thạch. 
 

(210) 4-2023-03888 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) GUANGZHOU GAOYINGFENG 
TRADE CO., LTD (CN) 
(this residence is only for office) Room 
704B, No. 100-2, Huangpu Avenue West, 
Tianhe District, Guangzhou, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; máy sấy tóc; bộ tản nhiệt, dùng điện; ẩm đun nước, 
dùng điện; thiết bị và máy làm đá lạnh; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 

(210) 4-2023-03889 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.13.25 
 

 (731) SHENZHEN FUMOT TECHNOLOGY 
CO., LTD (CN) 
A2907, Block A, Longguang Jiuzuan 
Business Center, Tenglong Road, Daling 
Community, Minzhi Street, Longhua 
District, Shenzhen City, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá nhai; túi đựng thuốc lá; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử: 
hộp đựng thuốc lá để hít; thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2023-03890 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) YING JINGBIN (CN) 

No.313-1 Huangxitan Village, Xixi 
Town, Yongkang City, Zhejiang 
Province, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 28: Mồi nhân tạo để câu cá; mồi nhử [mồi giả] dùng để săn cá hoặc câu cá; đồ câu cá; 
ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; dây câu cá. 
 

(210) 4-2023-03891 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 6.1.2; 6.19.5; 6.19.9; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) HTX NÔNG NGHIỆP DU LỊCH SINH 
THÁI KHỦNG LONG HÁNG ĐỒNG 
(VN) 
Bản Chống Tra, xã Háng Đồng, huyện 
Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

 (740) Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ QUỐC TẾ (T&T 
INVENMARK) (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Măng muối tỏi ớt. 

(210) 4-2023-03892 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

TỔNG HỢP NAM PHÚ (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-03893 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

TỔNG HỢP NAM PHÚ (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-03894 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

TỔNG HỢP NAM PHÚ (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-03895 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.12; 26.1.2 

(591) Xám, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN VŨ SÀI 
GÒN (VN) 
600 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ĐÔNG DƯƠNG (DONG DUONG IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; tổ 
chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình. 
 

(210) 4-2023-03898 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN VŨ SÀI 

GÒN (VN) 
600 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ĐÔNG DƯƠNG (DONG DUONG IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; tổ 
chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình. 
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(210) 4-2023-03899 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12 

(591) Xám, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN VŨ SÀI 
GÒN (VN) 
600 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ĐÔNG DƯƠNG (DONG DUONG IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; tổ 
chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình. 
 

(210) 4-2023-03900 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Trắng, cam, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LÝ (VN) 
Thôn Nội Trung, xã An Dũng, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn NYVN (NYVN 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi. 
 

(210) 4-2023-03901 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 7.3.2; 20.7.1; 26.4.9 

(591) Vàng, xanh da trời, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU 
QUYỀN (VN) 
Số 269, Yên Trung, thị trấn Đức Thọ, 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn NYVN (NYVN 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; giấy nhắc việc (văn phòng phẩm); giá nhỏ chia ngăn để đựng 
văn phòng phẩm (đồ dùng văn phòng); bìa (văn phòng phẩm); bìa tệp hồ sơ (văn phòng 
phẩm); tập giấy viết (văn phòng phẩm). 
 
Nhóm 35: Mua bán: sách, văn phòng phẩm. 
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(210) 4-2023-03902 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THƠM (VN) 
Thôn Tiến Lạng, xã Đức Lạng, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn NYVN (NYVN 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi. 
 

(210) 4-2023-03903 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5; 26.3.23 

(591) Xám, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 
DỊCH VỤ TOÀN TÂM (VN) 
Thôn Trung Văn Minh, xã Yên Hồ, 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn NYVN (NYVN 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; xây dựng công trình đường sắt; xây dựng công trình đường bộ; 
xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng công trình thủy lợi. 
 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 
 

(210) 4-2023-03904 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.22; 26.1.1; 
26.11.12 

(591) Cam, cam nhạt, xanh lá cây, trắng, xám. 
 

 (731) TRẦN THỊ TUYẾT (VN) 
Thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn NYVN (NYVN 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi; thủy hải sản tươi sống. 
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi. 
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(210) 4-2023-03905 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.1; 5.1.16; 24.15.7; 24.15.21; 26.3.23; 
26.4.18 

(591) Xanh da trời, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MINH THƯƠNG 
BAKERY (VN) 
Thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình 
Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Còng ty TNHH Tư vấn NYVN (NYVN 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh bao; bánh ngọt; bánh kem. 
 
Nhóm 35: Mua bán: bánh mỳ, bánh bao, bánh ngọt, bánh kem. 

(210) 4-2023-03906 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.16; 5.7.21; 5.7.23; 
25.7.25 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THẢO (VN) 
Thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn NYVN (NYVN 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi. 

(210) 4-2023-03907 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 26.1.12 

(591) Xanh đen, đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC TUẤN 
PHÁT (VN) 
Xóm Mới, xã Thanh Bình Thịnh, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn NYVN (NYVN 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép, inox, nhôm, kính, cửa cuốn, cửa kéo, cửa cường lực, tranh 
trang trí nội thất, sơn tĩnh điện, nhựa, gỗ công nghiệp. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa, bao gồm: lắp đặt các tiện ích trong 
các công trình xây dựng, lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ, thi công lắp đặt công trình sắt thép; 
trang trí nội ngoại thất; thi công sơn nội thất; thi công sơn ngoại thất. 
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(210) 4-2023-03908 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.3; 5.7.1; 5.7.6; 5.9.19 

(591) Cam, trắng, đỏ. 
 

 (731) TRẦN XUÂN CHINH (VN) 
Xóm 1, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, 
tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn NYVN (NYVN 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Kẹo cu đơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán keo cu đơ. 

(210) 4-2023-03909 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.6; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen, xanh lá mạ, 
xám. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 
DÙNG MASAN (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà (chè); chế phẩm ngũ cốc; hủ tiếu; hủ tiếu mì; miến; nui; 
bánh đa; bánh canh; xôi; bánh bao; bánh cuốn; cơm; bánh ngọt; bánh mặn; há cảo; sủi cảo; 
mì ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền. 

(210) 4-2023-03910 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.6; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen, xanh lá mạ, 
xám. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 
DÙNG MASAN (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phàn Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm từ sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa đậu nành; sữa ngũ cốc; sữa trên 
cơ sở các loại hạt; sữa gạo (thay thế sữa); sữa lúa mì; sữa yến mạch; sữa dừa; sữa hạnh nhân; 
sữa socola; súp. 
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(210) 4-2023-03911 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá, xanh dương, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHỰA SINH HỌC 
BUYO (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Pacific Place, 83B Lý 
Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chống tắc đường 
ống nước thải; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Băng dùng để băng bó; chế phẩm điều trị bỏng; bao con nhộng dùng trong y tế; vật 
liệu đệm, lót dùng cho mục đích y tế; vải mềm để buộc vết thương dùng cho mục đích y tế; 
vật liệu băng bó [dùng trong y tế]; vải gạc để băng bó; chất xơ dùng cho ăn kiêng. 
 
Nhóm 08: Dĩa ăn; thìa; dao; dao ăn, dĩa và thìa bằng chất dẻo; dao ăn, dĩa và thìa cho em bé. 
 
Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy 
hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; màng mỏng bám dính bằng 
chất dẻo có thể kéo giãn dùng cho các khay hàng; giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói 
thực phẩm; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm; túi bằng chất dẻo 
dùng một lần để đựng chất thải vật nuôi trong nhà; túi đựng bằng giấy hoặc chất dẻo/túi mua 
sắm bằng giấy hoặc chất dẻo; giấy chứa hạt giống có thể nảy mầm [văn phòng phẩm]. 
 
Nhóm 21: Cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; ống hút dùng để uống; dĩa phục vụ đồ ăn; thìa 
phục vụ đồ ăn. 

(210) 4-2023-03912 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.9.1; 26.1.1; 26.3.23; 26.4.4; 
26.4.7; 26.15.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN MINH GLOBAL (VN) 
Phòng 301, lầu 3, số 140 Nguyễn Văn 
Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công Ty Luật TNHH Bản Quyền Quốc 
Tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt giàn giáo; lắp đặt cửa ra vào và 
cửa sổ; dịch vụ làm kín công trình; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí 
nội thất; thiết kế nội thất. 
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(210) 4-2023-03913 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
SƠN KIM (VN) 
30A đường số 11, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán và cho thuê (nhà, căn hộ, văn phòng, 
đất đai); tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; đánh giá bất động sản. 
 

(210) 4-2023-03914 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
SƠN KIM (VN) 
30A đường số 11, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán và cho thuê (nhà, căn hộ, văn phòng, 
đất đai); tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; đánh giá bất động sản. 
 

(210) 4-2023-03915 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
SƠN KIM (VN) 
30A đường số 11, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán và cho thuê (nhà, căn hộ, văn phòng, 
đất đai); tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; đánh giá bất động sản. 
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(210) 4-2023-03916 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
SƠN KIM (VN) 
30A đường số 11, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán và cho thuê (nhà, căn hộ, văn phòng, 
đất đai); tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; đánh giá bất động sản. 
 

(210) 4-2023-03917 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
SƠN KIM (VN) 
30A đường số 11, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua bán và cho thuê (nhà, căn hộ, văn phòng, 
đất đai); tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; đánh giá bất động sản. 
 

(210) 4-2023-03918 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HANGZHOU ZUKEYS INDUSTRY 

CO., LTD. (CN) 
Room 601-17, Development Building, 
Nanyuan Street, Linping District, 
Hangzhou, Zhejiang, China 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; máy bơm dầu mỡ; 
màng chăn của máy bơm; máy bơm; bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt; bơm chân không 
[máy móc]; bơm phân phối nhiên liệu dùng cho trạm sửa chữa; bơm nhiên liệu tự điều chỉnh; 
máy bơm dùng cho bể bơi dòng nước ngược. 
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(210) 4-2023-03919 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY) 

P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, Cayman Islands 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi 
video; phần mềm trò chơi máy tính sử dụng trên điện thoại cầm tay và điện thoại di động; 
phần mềm trò chơi điện tử cho điện thoại di động; chương trình và phần mềm trò chơi để sử 
dụng với tất cả các loại trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi máy tính có thê tải xuống thông 
qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; chương trình trò chơi máy tính được 
tải xuống qua internet [phần mềm]; chương trình trò chơi điện tử có thể tải xuống; ứng dụng 
phần mềm máy tính có thể tải xuống; phần mềm máy tính được ghi sẵn; chương trình máy 
tính [phần mềm có thể tải xuống]; hộp đựng băng trò chơi video; xuất bản phẩm điện tử có 
thể tải về; tập tin nhạc có thể tải về; tập tin hình ảnh có thể tải về; phần cứng máy tính; thiết 
bị ngoại vi máy tính; bàn phím máy tính; đĩa quang học; chuột [thiết bị ngoại vi máy tính]; 
tấm lót chuột máy tính; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính; máy tính xách tay; vỏ bọc cho 
máy tính xách tay; máy tính bảng; vỏ cho máy tính bảng; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân; 
thiết bị viễn thông di động; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; thẻ nhớ cho máy trò chơi 
video; cần điều khiển để sử dụng với máy tính, không dùng cho trò chơi video; thẻ an toàn 
[thiết bị mã hóa]; thiết bị lưu trữ dữ liệu; điện thoại di động; vỏ điện thoại thông minh; màng 
bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; dây đeo trang trí điện thoại di động; rô bốt 
người máy có trí thông minh nhân tạo sử dụng trong nghiên cứu khoa học; tai nghe thực tế 
ảo; màn hình hiển thị video có thể đeo được; tai nghe; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây 
cáp]; dây điện; pin điện; bộ sạc pin; nam châm trang trí; phim hoạt hình; phim điện ảnh đã 
phơi sáng; tai nghe trong; máy ảnh [nhiếp ảnh]; nguồn điện [pin]; dữ liệu ghi trên vật liệu từ 
tính; chương trình máy tính được ghi trên vật liệu lưu trữ dữ liệu; ứng dụng nâng cao chất 
lượng video; thiết bị để ghi, truyền hoăc tái tạo âm thanh hoăc hình ảnh. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp trò chơi 
internet, không thể tải xuống; dịch vụ xuất bản; tổ chức các cuộc thi trò chơi điện tử; tổ chức 
các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức các sự kiện giải trí qua hình thức hóa trang; xuất 
bản văn bản, trừ tài liệu quảng cáo; cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến, không thể tải 
xuống; tổ chức các buổi biểu diễn [dịch vụ ông bầu]; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến hành đại hội; trình diễn các buổi biêu diễn trực tiếp; dịch vụ 
hoạt náo viên; dịch vụ giải trí trên truyền hình; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; cung cấp 
nhạc trực tuyến không thể tải về; cung cấp video trực tuyến không thể tải về; cung cấp phim, 
không thể tải xuống, thông qua các dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp các chương trình 
truyền hình, không thể tải xuống, thông qua các dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp giải trí 
trực tuyến có bản chất là các giải đấu trò chơi; dịch vụ giải trí; dịch vụ video giải trí; dịch vụ 
giải trí tương tác; thông tin giải trí; thông tin tiêu khiển; cung cấp thông tin, bao gồm cả trực 
tuyến, về các hoạt dộng giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao và văn hóa; cung cấp tin tức cho 
mục đích giải trí; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến trò chơi máy tính và cải tiến 
máy tính cho trò chơi; dịch vụ công viên giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp 
các phương tiện giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cho thuê đồ chơi; cho 
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thuê thiết bị trò chơi. 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu máy tính; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên 
quan đến phần mềm máy tính; lập trình máy tính; lưu trữ các trang web máy tính [trang web]; 
bảo trì trang web; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm dựa trên nền tảng web; 
cung cấp quyền sử dụng tạm thời các ứng dụng dựa trên nền tảng web; tạo và thiết kế các chỉ 
mục thông tin dựa trên nền tảng trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; cung cấp các nền tảng như một dịch vụ [paas]; 
phát triển phần mềm dưới hình thức xuất bản phần mềm; tư vấn bảo mật công nghệ thông tin; 
cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; phục hồi dữ liệu máy tính; chuyển 
đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý sang phương tiện điện tử; sao chép chương trình máy 
tính; dịch vụ chống vi rút cho máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; giám sát 
hoạt động của hệ thống máy tính bằng cách truy cập từ xa; tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ 
lưu trữ dữ liệu điện tử; điện toán đám mây; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; nhà cung cấp 
dịch vụ lưu trữ đám mây; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; thiết kế đồ 
họa nghệ thuật; thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-03920 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.3; 16.1.1; 16.1.4; 16.1.5; 26.13.25 

(591) Trắng, hồng đỏ, hồng tím. 
 

 (731) EZWEBPIA (KR) 
116, Yeongdeungpo-ro, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, Republic ofKorea 07291 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-03922 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SADESA S.A. (AR) 

Panamericana Plaza Building 10th Floor, 
Tronador 4890, Buenos Aires, 
ARGENTINA C1430DNN 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Da được bán với khổ lớn/kích thước lớn và da thành phẩm được bán với khổ lớn/ 
kích thước lớn; da được bán với khổ lớn/kích thước lớn, cụ thể là da mộc và da thành phẩm, 
gồm cả da thuộc bằng crôm và da thuộc thực vật; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da giả; 
da động vật; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; túi xách tay; da chưa thuộc; túi hành lý và túi 
xách. 
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(210) 4-2023-03923 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) SADESA S.A. (AR) 
Panamericana Plaza Building 10th Floor, 
Tronador 4890, Buenos Aires, 
ARGENTINA C1430DNN 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Da được bán với khổ lớn/kích thước lớn và da thành phẩm được bán với khổ lớn/ 
kích thước lớn; da được bán với khổ lớn/kích thước lớn, cụ thể là da mộc và da thành phẩm, 
gồm cả da thuộc bằng crôm và da thuộc thực vật; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da giả; 
da động vật; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; túi xách tay; da chưa thuộc; túi hành lý và túi 
xách. 
 

(210) 4-2023-03924 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SADESA S.A. (AR) 

Panamericana Plaza Building 10th Floor, 
Tronador 4890, Buenos Aires, 
ARGENTINA C1430DNN 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Da được bán với khổ lớn/kích thước lớn và da thành phẩm được bán với khổ lớn/ 
kích thước lớn; da được bán với khổ lớn/kích thước lớn, cụ thể là da mộc và da thành phẩm, 
gồm cả da thuộc bằng crôm và da thuộc thực vật; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da giả; 
da động vật; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; túi xách tay; da chưa thuộc; túi hành lý và túi 
xách. 
 

(210) 4-2023-03926 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.8; 26.13.25 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) VŨ HỒNG SƠN (VN) 
Số nhà 184b Thượng Đình, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; váy; đồ đội đầu; đồ đi chân; thắt lưng [trang phục]; khăn 

quàng cổ. 
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(210) 4-2023-03927 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHÙNG VĂN ĐƯỜNG (VN) 

Số 16C, ngõ 196 phố Bình Lộc, phường 
Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

  
(511) Nhóm 42: Dịch vụ lập trình phần mềm; dịch vụ lập trình trí thông minh nhân tạo (Al); cung 

cấp các dịch vụ liên quan thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy như: văn phòng 
làm việc thông minh, đưa ra các cảnh báo sớm với các tình huống quản trị, mô phỏng tình 
huống quản trị để cải thiện hiệu suất; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp) liên quan 
đến phần mềm học máy (machine learning) và trí thông minh nhân tạo (AI). 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến dựa trên ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 
 

(210) 4-2023-03928 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THẢO NHI (VN) 

Đội 3, thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên 
Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt 

chỗ khách sạn. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa: dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tư vấn 
chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ y tế. 
 

(210) 4-2023-03929 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.11.2 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GINIC 
(VN) 
Số 13 Liền kề 10 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung dùng cho 

mục đích y tế. 
 
Nhóm 32: Nguyên liệu từ sâm (chế biến đồ uống giải khát), nước tăng lực (đồ uống không 
cồn, không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-03930 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG 
VIỆT (VN) 
235 - 237 đường số 9A khu dân cư Trung 
Sơn, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 10: Ghế massage; máy đo huyết áp; máy massage. 
 
Nhóm 28: Máy chạy bộ; máy tập cơ bụng; máy rung toàn thân; máy tập tạ; máy tăng chiều 
cao (máy tập luyện thể dục); máy tập thể thao gia đình. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm ghế massage, máy tập thể thao gia đình, máy đo huyết áp, 
máy massage, máy chạy bộ, máy tập cơ bụng, máy rung toàn thân, máy tập tạ, máy tăng 
chiều cao (máy tập luyện thể dục). 
 

(210) 4-2023-03931 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.7; 3.4.24 

(591) Xanh, vàng. 
 

 (731) HOÀNG CÔNG ƯỚC (VN) 
Thôn Nghĩa Lập, xã Châu Can, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép. 
 

(210) 4-2023-03932 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG 

ĐÔNG (VN) 
Số 40, lô A, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-03933 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG 

ĐÔNG (VN) 
Số 40, lô A, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2023-03934 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TOÀN 

VIỆT (VN) 
Tầng 2, tòa nhà TT01-08-103, số 9 đường 
Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-03935 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX & TM NGỌC 
VIỆT (VN) 
Thôn Trại, xã Tốt Động, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm dùng để vệ sinh trong gia đình để rửa rau, củ, quả, thực phẩm tươi; chế 
phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm dùng để tẩy rửa đồ dùng, tẩy 
rửa dầu mỡ (không dùng cho mục đích y tế); chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật. 
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(210) 4-2023-03936 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX & TM NGỌC 
VIỆT (VN) 
Thôn Trại, xã Tốt Động, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm sát trùng và chất tẩy rửa dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chống ký 
sinh trùng; chế phẩm dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân có chứa thuốc; chế phẩm dùng để 
rửa tay sát khuẩn dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-03937 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, ghi, đen. 
 

 (731) THE MENTHOLATUM COMPANY 
(US) 
707 Sterling Drive Orchard Park, New 
York 14127 U.S.A 

 (740) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành 
viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., 
LTD.) (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc môi không chứa thuốc. 
 

(210) 4-2023-03938 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.1 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HÀNG 
HẢI ALPHA (VN) 
Đường số 11, KCN Đông Xuyên, phường 
Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa- Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Sở hữu 
trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 
(VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ hàng hóa sau: thiết bị làm lạnh, hệ thống thông gió, thiết bị 
cách nhiệt, máy phát điện, thiết bị hệ thống điều khiển tự động, thang máy tàu, hệ thống tời 
cáp cẩu, thiết bị nâng hạ, thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, sắt thép, máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khai khoáng, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng, máy móc, thiết bị điện gồm có: máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện, thiết bị và phụ tùng máy 
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tàu thủy; dịch vụ cung ứng lao động tạm thời; dịch vụ cung ứng và quản lý nguồn lao động. 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc và thiết bị công nghiệp; sửa chữa thiết 
bị điện tử và quang học; sửa chữa và bảo dưỡng tàu biển. 
 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. 
 

(210) 4-2023-03939 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 26.1.1; 26.4.2; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHABE (VN) 
Tầng 6, 52 Đông Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại, triển lãm, hội nghị, hội thảo giới thiệu quảng bá sản 

phẩm; tư vấn tổ chức điều hành và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; đại lý tư vấn, 
giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; cung ứng và quản lý nguồn lao động; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quảng cáo; sản xuất các chương trình truyền hình 
và chương trình quảng cáo; mua bán phần mềm máy tính, thiết bị máy vi tính, thiết bị và linh 
kiện điện tử, viễn thông, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; dịch vụ bán hàng qua 
mạng các sản phẩm phần mềm máy tính, thiết bị máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử, 
viễn thông, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy 
tính; tạo lập và duy trì trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử; dịch vụ xử lý và khôi phục 
dữ liệu máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế đồ họa. 
 

(210) 4-2023-03940 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 3.5.15; 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) 4NATIONS GROUP PTY LTD (AU) 
Level 17, 327 Pitt St Sydney Nsw 2000 
Australia 

 (740) Công ty TNHH Ipcells & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục; dịch vụ thông tin liên quan đến giáo dục; 
dịch vụ cung cấp thông tin kể cả thông tin trực tuyến về hoạt động giáo dục; dịch vụ giáo dục 
đại học. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là dịch vụ đại diện di trú (dịch vụ di cư và nhập cư); dịch 
vụ cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ di cư và nhập cư; dịch vụ đại lý di trú (dịch vụ 
pháp lý); dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; dịch vụ chuẩn bị thị thực trừ thị thực 
du lịch (dịch vụ pháp lý). 
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(210) 4-2023-03941 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.11.8; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, xám, đỏ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ 
ĐIỆN LOTUS (VN) 
Tầng 2, số 8C, xóm Đề 1, thôn Cổ Điển 
A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Ipcells & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; dây điện; ti vi; camera; thiết bị báo hiệu chống trộm; 
chuông cửa điện; công tắc hẹn giờ; công tắc cảm ứng; công tắc điện thông minh; ổ cắm điện 
thông minh. 
 

(210) 4-2023-03942 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.11.8; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, xám, đỏ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ 
ĐIỆN LOTUS (VN) 
Tầng 2, số 8C, xóm Đề 1, thôn Cổ Điển 
A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Ipcells & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn led; vòi hoa sen; bồn cầu; chậu rửa mặt; tủ lạnh; máy điều hòa không khí; đèn 
cảm ứng; vòi nước cảm ứng; đèn thông minh. 
 

(210) 4-2023-03943 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 26.11.7 

(591) Trắng, xanh lá, xám, đen. 
 

 (731) HOÀNG THỊ THANH HUYỀN (VN) 
Số nhà 1/107 Hoàng Quý, phường Hồ 
Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 (740) Công ty TNHH Ipcells & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm sạch dùng cho mục 
đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; tinh dầu. 
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(210) 4-2023-03944 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM 
DƯỢC MIỀN TRUNG (VN) 
Thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương, 
huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà; dịch vụ tư vấn sức 
khoẻ. 
 

(210) 4-2023-03945 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) PHAN DUY KHƯƠNG (VN) 
03 Nguyễn Đình Chiểu, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-03946 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.5.1; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TRỊNH 
TRUNG (VN) 
Số 37-39 đường 19A, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Tất (vớ); đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo thời trang; giày dép thời trang. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

407 
 

(210) 4-2023-03947 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.13.1; 26.13.25 

(591) Xanh da trời. 
 

 (731) LÊ VĂN HỢP (VN) 
Tổ dân phố số 3 Hòe Thị, phường 
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Giày; dép; quần; áo; tất; khẩu trang [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-03948 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 9.7.19 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) QUẢN THIỆN THÀNH (VN) 
Thôn Quản Xá, xã Thiệu Hợp, huyện 
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng tự thực 
hiện. 
 

(210) 4-2023-03949 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, da cam, trắng. 
 

 (731) QUẢN THIỆN THÀNH (VN) 
Thôn Quản Xá, xã Thiệu Hợp, huyện 
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng tự thực 
hiện. 
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(210) 4-2023-03950 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.22; 2.7.10; 5.11.13; 26.1.2 

(591) Vàng, đen, đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng 
cam, vàng đồng, hồng, tím nhạt, xanh da 
trời. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH HUỲNH PHÁT TÀI 
(VN) 
7A/14/1 ấp 7, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Hương (nhang) trầm; nhang thơm. 

(210) 4-2023-03951 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.14; 5.3.15; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xám, xanh lá cây, vàng 
nhạt. 

 

 (731) TRẦN NGUYỄN HOÀN PHÚC (VN) 
46B Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây sấy; rau củ sấy, đã qua chế biến. 

(210) 4-2023-03952 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) NGUYỄN ĐẮC NHẬT TRƯỜNG (VN) 
Thôn An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô, 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ chuỗi 
quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-03953 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.19; 5.3.13; 5.3.14; 20.1.11; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH A&AN (VN) 
Lô C1-112 KDC số 3 Nguyễn Tri 
Phương, phường Khuê Trung, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng 
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(511) Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ kiểm tra việc tuân thủ pháp 
luật; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm 
phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. 
 

(210) 4-2023-03954 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 25.1.25; 25.7.25; 26.5.1 

(591) Trắng, vàng, nâu đậm, nâu nhạt. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH YẾN SÀO HTH 
(VN) 
Số 135 đường Quang Trung, phường 
Thanh Sơn, thành phố Phan Rang- Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 29: Tổ yến thô; sản phẩm làm từ yến (chè yến, súp yến, nước yến, sữa chua yến); yến 
sào đã chưng cất. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: tổ yến thô; sản phẩm làm từ yến (chè yến, 
súp yến, nước yến, sữa chua yến); yến sào đã chưng cất. 
 

(210) 4-2023-03956 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 25.7.6; 25.7.7; 26.1.6 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, cam, xám, xanh lá 
cây, đen, nâu, xanh da trời. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHD GROUP 
(VN) 
Xóm 4, thôn Bà Khê, xã Phú Hòa, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày dép thể thao; mũ nón thể thao; đồ đi chân thể thao; đồ đội 
đầu thể thao. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ thể thao; quả cầu lông; vợt cầu lông; lưới cầu lông; quả bóng dùng cho 
các trò chơi thể thao như: quả bóng chuyền, quả bóng rổ, quả bóng đá, quả bóng bàn. 
 

(210) 4-2023-03957 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng nhạt. 
 

 (731) HUỲNH CÔNG TƯỜNG (VN) 
Xóm 1, thôn An Quang, xã Bình Thanh 
Tây, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]. 
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(210) 4-2023-03958 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.4 

(591) Đỏ đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT ĐẠI ĐẠT (VN) 
Số 20, ngõ 1, tập thể Cầu 1, đường Phan 
Bá Vành, TDP Trù 3, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm, thiết bị công nghiệp, cụ thể là: thiết bị điện, thiết bị điện 

tử, linh kiện và phụ tùng cơ khí, linh kiện và phụ tùng xe ô tô, linh kiện và phụ tùng xe máy, 
linh kiện bán dẫn [điện tử]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ; tư vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo; cung cấp thông tin thương mại 
và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ cung cấp 
nhân sự lắp đặt, kết nối, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng các dây chuyền sản xuất trong nhà máy 
công nghiệp theo yêu cầu của khách hàng. 
 

(210) 4-2023-03959 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 11.1.5; 11.3.2; 19.7.1; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN LÊ VÂN TUYẾT (VN) 
117/28 đường 3/2, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TẦM NHÌN MỚI (FRESHVIEW) 
(FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy nấu ăn. 

(210) 4-2023-03960 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7 

(591) Trắng, xanh dương, xanh tím, xanh tím 
than. 

 

 (731) TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY 
CP (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 09: Hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ phân tích hình ảnh, cụ thể là 
các phần mềm máy tính (có thể tải về được) với chức năng cung cấp các giải pháp giám sát 
thông minh, phân tích hành vi khách hàng, nhận diện khuôn mặt, nhận dạng tài liệu với mục 
đích tạo ra một môi trường sống an toàn, tiện nghi cho mọi người. 
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Nhóm 35: Phân tích thông tin dữ liệu cho mục đích kinh doanh và thương mại; bán buôn và 
bán lẻ các sản phẩm: thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính (kể cả trò chơi video) và thiết bị 
viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 
 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính, công nghệ thông tin; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; thiết kế phần mềm; bảo trì phần mềm; cập nhật phần mềm; nghiên cứu khoa học trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin. 
 

(210) 4-2023-03961 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.9.19; 11.3.3 

(591) Vàng, trắng, hồng nhạt, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG HOA (VN) 
384/48A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Sữa; sữa chua; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; nước sữa. 

 

(210) 4-2023-03962 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THÚY (VN) 
78/5/30 đường số 51, phường 14, quận 
Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 14: Đồ trang sức, trang sức đá quý nhân tạo, đồ trang sức dùng để đeo, đính trên dây 

chuyền, vòng xuyến; đồng hồ. 
 
Nhóm 18: Túi xách thời trang, ví da. 
 
Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; đồ đội đầu, giày dép. 

(210) 4-2023-03963 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.17; 3.7.19; 25.5.25; 26.1.1; 
26.11.3 

(591) Xanh dương, cam, vàng, xám, trắng. 
 

 (731) NUSATRIP INTERNATIONAL PTE. 
LTD. (SG) 
51 Bukit Batok Crescent #08-05 Unity 
Centre Singapore - 658077 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

412 
 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch; vận tải bằng đường không; vận chuyển khách lữ hành; vận chuyển hành 
khách; đặt chỗ cho các chuyến đi. 
 

(210) 4-2023-03964 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.11.9; 26.13.25 
 

 (731) AN TRỌNG VŨ (VN) 
Tòa S301 khu đô thị Vinhomes Smart 
City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục). 
 

(210) 4-2023-03966 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BARRISTER SPIRITS LIMITED (GB) 

C/o CODDAN CPM LTD, 3rd Floor 120 
Baker Street, London, England, W1U 
6TU, United Kingdom 

 (740) CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ CỘNG SỰ 
(TRA & ASSOCIATES) (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn chứa hoa quả; đồ uống có cồn, trừ bia; tinh dầu alcolic (tinh dầu 
rượu); chiết xuất alcolic; rượu Anit; anizet [rượu]; rượu khai vị; rượu arac; rượu đắng; rượu 
brandi (rượu mạnh); rượu táo; rượu cốc-tai; rượu vỏ cam; đồ uống có cồn hỗ trợ tiêu 
hóa/rượu tiêu vị [rượu mùi và rượu mạnh]; đồ uống được chưng cất; chiết xuất trái cây, có 
cồn; rượu gin; đồ uống có cồn được chưng cất trên cơ sở ngũ cốc; rượu mật ong; rượu anh 
đào; rượu mùi; rượu gạo truyền thống của Hàn Quốc (makkoli); rượu bạc hà; rượu lê; rượu 
piket; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu gạo; rượu rum; rượu 
sakê; rượu chưng chất của Hàn Quốc (rượu soju); rượu mạnh [đồ uống]; đồ uống có cồn trên 
cơ sở mía; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang; đồ uống trên cơ sở rượu vang. 
 

(210) 4-2023-03967 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) QINGDAO KANIA COMMERCIAL 
EQUIPMENT CO., LTD (CN) 
Taiwan industrial Park, Jiaodong Street, 
Jiaozhou, Qingdao, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

413 
 

(511) Nhóm 11: Ngăn làm lạnh; máy ướp lạnh; thiết bị và máy làm lạnh; buồng làm lạnh; hệ thống 

và thiết bị làm lạnh. 

 

(210) 4-2023-03968 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Hồng, xanh dương, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ALPHA PLUS (VN) 

13-15A Nguyễn Thị Huỳnh, phường 08, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa. 

 

(210) 4-2023-03969 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN MẠNH TÚ (VN) 

Thôn Sơn Cao, xã Hòa Bình, huyện Kiến 

Xương, tỉnh Thái Bình 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 

NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 

LTD.) 
 

(511) Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ điện tử (đồng hồ tích hợp nhiều chức năng); dây đồng hồ đeo 

tay; đồng hồ đeo tay; vòng đeo tay (đồ trang sức); đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây 

chuyền, vòng xuyến. 

 

(210) 4-2023-03970 (220) 14/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 9.7.1; 13.1.6 

(591) Da cam, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) TRẦN THỊ MAI LINH (VN) 

Ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù 

Đốp, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; hương thơm để thắp (nhang thơm); bột hương thơm (bột 

nhang thơm); hương trầm; túi thơm. 
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(210) 4-2023-03971 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN KIRIN CAPITAL (VN) 
Tầng 12A, tòa nhà TNR Tower, 54A 
Nguyễn Chí Thanh, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư về tài chính; ủy thác quản lý tài chính; đầu tư vốn; quản lý bất động 

sản; đầu tư bất động sản. 
 

(210) 4-2023-03972 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 6.7.5; 7.1.6; 7.1.12; 7.1.24; 26.1.1 
 

 (731) BIG APPLE INTERASIA SDN. BHD. 
(MY) 
No 1, Jalan KPB 2, Kawasan 
Perindustrian Budiman, Batu 10 %, 
43200 Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy phục vụ đồ ăn nhanh; dịch vụ quán phục vụ cà phê 
và đồ ăn nhẹ; dịch vụ nhà hàng chuẩn bị và cung cấp đồ ăn, thức uống mang đi. 
 

(210) 4-2023-03973 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.3 
 

 (731) SU LIANWEN (CN) 
No. 30, Zeng Village, Youchuang 
Village, Chunmei Township, Dehua 
County, Fujian Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuê HAVIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Băng vệ sinh dạng nút; băng vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; tã lót trẻ em; quần tã 
trẻ em; thực phẩm cho em bé; quần lót, thấm hút được, dùng cho người không tự chủ được; 
quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; hương, nhang trừ muỗi; tã lót cho thú cưng. 
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(210) 4-2023-03974 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) SU LIANWEN (CN) 
No. 30, Zeng Village, Youchuang 
Village, Chunmei Township, Dehua 
County, Fujian Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Băng vệ sinh dạng nút; băng vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; tã lót trẻ em; quần tã 
trẻ em; thực phẩm cho em bé; quần lót, thấm hút được, dùng cho người không tự chủ được; 
quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; hương, nhang trừ muỗi; tã lót cho thú cưng. 
 

(210) 4-2023-03977 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Xanh than, cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ VÂN ANH (VN) 
121/3 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-03980 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 
 

 (731) CHU THỊ PHÍCH (VN) 
Thôn An Rinh I, xã Tân Liên, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo lót; quần áo tắm; giày dép [trang phục]; khăn quàng 
cổ [trang phục]; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-03981 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 14.1.1; 26.4.1; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH HUÂN (VN) 
38/312 đường Bà Triệu, phường Đông 
Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

416 
 

(511) Nhóm 09: Điện thoại; dây điện thoại; tai nghe; bao đựng điện thoại; gậy dùng để chụp ảnh 
(gậy cầm tay); màng bảo vệ chuyên dùng cho màn hình điện thoại. 
 

(210) 4-2023-03982 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN MẠNH HÙNG (VN) 

Khu Quyết Tiến, xã Cự Đồng, huyện 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo thời trang, đồ đi 
chân, đồ đội đầu. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo trang phục. 
 

(210) 4-2023-03983 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BẠCH MINH KHÔI (VN) 

Số 57 Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-03984 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10 

(591) Tím, xanh lá cây, xanh dương, cam, cam 
đậm, trắng. 

 

 (731) TRẦN HOÀNG HÀ (VN) 
81 Trần Xuân Soạn, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 28: Đồ chơi; nhà chơi cho trẻ em; bộ điều khiển đồ chơi; nhân vật đồ chơi. 
 

(210) 4-2023-03985 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN GIA HUY (VN) 

Thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, huyện Tây 
Hòa, tỉnh Phú Yên 
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(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; mũ bảo hiểm; đai an toàn. 
 

(210) 4-2023-03986 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.8; 2.3.16; 24.9.1 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HUYỀN 
DIỆU - BELLALOVE (VN) 
02 đường số 46, khu phố 4, phường Bình 
Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng 

cáo trên truyền hình; marketing; sản xuất phim quảng cáo; sản xuất video quảng cáo; quản lý 
kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
 
Nhóm 38: Phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; dịch vụ bảng thông báo điện tử 
[dịch vụ viễn thông]. 
 
Nhóm 40: Sao chép bản ghi các loại (dịch vụ liên quan đến in ấn). 
 
Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; trình diễn 
các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng 
chương trình biểu diễn; tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ hoạt động hậu kỳ phục vụ cho 
việc sản xuất chương trình truyền hình, phim hoặc video; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; 
dịch vụ phát hành phim; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc; dịch vụ giải trí; tổ chức trình 
diễn thời trang cho mục đích giải trí; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; trình diễn sân 
khấu; giải trí trên truyền hình; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; tổ chức sự kiện cho 
mục đích văn hóa, giáo dục, giải trí, trao giải thưởng; dịch vụ sắp xếp và tổ chức sự kiện 
nhằm mục đích thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về các hoạt động từ thiện nguyện, hoạt 
động phục vụ cộng đồng và bảo vệ môi trường. 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa vật liệu quảng cáo; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; 
thiết kế sân khấu biểu diễn. 
 

(210) 4-2023-03988 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.3.1; 26.3.5; 26.4.3 

(591) Cam, đen, trắng, xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ANH EM (VN) 
216 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; phụ tùng xe máy; phụ tùng xe đạp. 

 
Nhóm 35: Mua bán xe máy, xe đạp, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe đạp. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

418 
 

(210) 4-2023-03989 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, hồng, vàng, xanh, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HÀ (VN) 
Số 9 ngõ 22 xóm Chùa, xã Bình Minh, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán tã, bỉm, đồ ăn dặm, túi ngủ, quần áo trẻ em, khăn mặt, khăn quấn, đồ chơi 
trẻ em, bình sữa, núm ty, ty giả. 
 

(210) 4-2023-03990 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15 
 

 (731) DONGGUAN LAIFEN ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO.,LTD. (CN) 
Building 1, No. 14, Ningjiang Road, 
Humen, Dongguan, Guangdong, 523905, 
China 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) để cạo râu; dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ 
triệt lông dùng điện và không dùng điện; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; dụng cụ duỗi tóc; bàn 
là. 
 
Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính; máy tính bảng; màn hình phẳng; vỏ hộp loa; 
thiết bị âm thanh; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]. 
 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, dùng điện; lược; bàn chải; hộp đựng đồ 
trang điểm; dụng cụ mỹ phẩm. 

(210) 4-2023-03991 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 20.5.7; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV HOÀI LINH 
(VN) 
E16/1T/3X kênh Trung Ương, ấp 5, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và 
Sở Hữu Công nghiệp Song Ngọc (IPTS) 
(I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
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(210) 4-2023-03992 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, vàng. 
 

 (731) KHUẤT TIẾN HOAN (VN) 
Xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Giày dép bằng da và giả da; dây lưng (trang phục). 

(210) 4-2023-03993 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh đen, trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN 
NHÀ SAIGON24H (VN) 
16/116A đường số 18, khu phố 1, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL Law 
Firm) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ bốc dỡ, vận tải; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng hóa. 

(210) 4-2023-03994 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 26.4.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HẢI TRIỀU VIỆT 
NAM (VN) 
50/22 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL Law 
Firm) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; mắt kính; hộp đựng kính đeo mắt; kính râm. 
 
Nhóm 14: Đồng hồ các loại (dụng cụ đo thời gian); dây đồng hồ đeo tay; vòng đeo tay (đồ 
trang sức, đồ kim hoàn); dây bằng kim loại quý (đồ trang sức, đồ kim hoàn). 

(210) 4-2023-03995 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 26.4.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HẢI TRIỀU VIỆT 
NAM (VN) 
50/22 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL Law 
Firm) 
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(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; mắt kính; hộp đựng kính đeo mắt; kính râm. 
 

(210) 4-2023-03996 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HẢI TRIỀU VIỆT 
NAM (VN) 
50/22 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL Law 
Firm) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám mắt; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ vật lý trị liệu; 
phòng khám nhi; dịch vụ của chuyên gia nha khoa; phòng khám nha khoa. 
 

(210) 4-2023-03997 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PARK, DAWON (KR) 

B-1212, 177, Jeongjail-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTI IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; mặt nạ dạng miếng dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm làm sạch da mặt; chế phẩm mỹ phẩm dạng kem; chế phẩm dạng lỏng để làm sạch 
và cân bằng độ ẩm của da dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh chất dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm làm trắng da dạng kem; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm chống nắng. 
 

(210) 4-2023-03998 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.8 

(591) Xanh lam, ghi. 
 

 (731) RE TECHNOLOGIES GMBH (DE) 
Hamburger StraBe 11 22083, Hamburg, 
Germany 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 07: Máy biến đổi động năng của gió thành điện năng; tua bin, cụ thể là tua bin gió (trừ 
loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); bộ phận và phụ tùng của máy biến đổi động 
năng của gió thành điện năng; cụ thể là cánh quạt rôto, bảng điều khiển rôto, ổ trục cánh quạt, 
vỏ máy, vòng lái gió, bánh răng lái gió, cơ cấu phanh, trục truyền động chính, khớp nối đa 
năng, bánh răng, hộp bánh răng, khớp nối, động cơ, bộ điều chỉnh rôto cơ học, bộ phát điện 
và bộ phát điện khẩn cấp. 
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(210) 4-2023-03999 (220) 14/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.8 

(591) Xanh lam, ghi. 
 

 (731) RE TECHNOLOGIES GMBH (DE) 
Hamburger StraBe 11 22083, Hamburg, 
Germany 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Tủ công tắc để lắp đặt hệ thống điện có chứa sẵn các thiết bị và dụng cụ điện và 
điện tử để ghi, xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu; tủ công tắc để lắp đặt hệ thống điện có chứa 
sẵn các thiết bị và dụng cụ điều khiển điện và điện tử; thiết bị điều khiển điện và điện tử; thiết 
bị và dụng cụ điều chỉnh, kiểm tra, điều khiển và giám sát điện và điện tử; thiết bị xử lý dữ 
liệu; máy vi tính; phần mềm máy vi tính; thiết bị giao diện cho máy vi tính; chương trình giao 
diện cho máy vi tính; dụng cụ bảo hộ chống tăng vọt điện áp; cảm biến rung; máy đo công 
suất điện sản sinh hoặc tiêu thụ theo giờ; bộ biến tần điện; máy biến áp điện; tất cả các sản 
phẩm nêu trên dùng cho hệ thống điện gió và nhà máy điện gió. 
 

(210) 4-2023-04071 (220) 15/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHAMEDITECH CO., LTD. (KR) 

1, 1646 Yuseong-daero, Yuseong-gu, 
Daejeon, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D&N (D&N 
International) (D&N INTERNATIONAL 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng có bản chất là chế phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm 
chức năng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; 
bọt làm sạch da; chế phẩm làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm chống lão hóa; kem chống nếp 
nhăn; tinh dầu dùng cho da mặt. 
 

(210) 4-2023-04251 (220) 15/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ thẫm, xanh lá cây đậm, trắng, xanh lá 
cây nhạt. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ HOA NẬM KHẤT (VN) 
Xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh 
Yên Bái 

  

(511) Nhóm 31: Hoa hồng tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán hoa hồng. 
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(210) 4-2023-04252 (220) 15/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 6.19.9; 19.7.16; 19.7.25; 22.1.5; 
26.1.1; 26.11.12; 26.11.13 

(591) Đỏ, nâu, vàng nhạt, đen, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ DU LỊCH ĐỒI MÂM 
XÔI LA PÁN TẨN (VN) 
Bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn, 
huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán rượu thóc. 

 

(210) 4-2023-04284 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 14.1.13; 25.7.7; 26.1.6 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 
BIGPHARMA (VN) 
Lô 01A tầng B1, tòa R2 TTTM Royal 
City, số 72A Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm cho trẻ em; kem làm trắng 

da; mặt nạ làm đẹp. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho người [thực phẩm chức năng]; 
huyết thanh; vitamin và khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bô sung ăn kiêng dùng 
cho người. 
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ y dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ nha 
khoa. 
 

Nhóm 29: Sữa; bơ; sản phẩm sữa; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau. 
 

Nhóm 30: Cháo dinh dưỡng; bánh; kẹo; bột ngũ cốc; bún, miến, mì sợi nhỏ; trà thảo mộc. 

(210) 4-2023-04332 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 17.2.2; 26.3.5; 26.5.1 

(591) Tím đậm, tím, tím nhạt, cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VNES (VN) 
Số 9, Đặng Tiến Đông, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ khám sức khỏe; dịch vụ chăm sóc răng miệng; dịch vụ 
nha khoa thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-04376 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.19; 3.7.24; 5.5.20 

(591) Trắng, xám, xám đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DE HEUS (VN) 
Lô A4 khu công nghiệp Hòa Phú, ấp 
Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, 
tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; các sản phẩm từ thịt; thịt đã chế biến; thịt đã qua sơ chế; thịt đã được bảo 
quản. 
 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; thức ăn thủy sản; thức ăn cho động vật cảnh; giống vật nuôi; 
động vật sống. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: tinh trùng heo giống dùng cho mục đích thụ tinh 
nhân tạo, thịt, các sản phẩm từ thịt, thịt đã chế biến, thịt đã qua sơ chế, thịt đã được bảo quản, 
thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thức ăn cho động vật cảnh, giống vật nuôi, động vật 
sống. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thực phẩm; dịch vụ chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt cho 
người khác; dịch vụ giết mổ động vật. 
 

(210) 4-2023-04377 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.19; 3.7.24; 5.5.20 

(591) Trắng kem, xanh lá cây, xanh dương, 
cam, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DE HEUS (VN) 
Lô A4 khu công nghiệp Hòa Phú, ấp 
Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, 
tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; các sản phẩm từ thịt; thịt đã chế biến; thịt đã qua sơ chế; thịt đã được bảo 
quản. 
 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; thức ăn thủy sản; thức ăn cho động vật cảnh; giống vật nuôi; 
động vật sống. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: tinh trùng heo giống dùng cho mục đích thụ tinh 
nhân tạo, thịt, các sản phẩm từ thịt, thịt đã chế biến, thịt đã qua sơ chế, thịt đã được bảo quản, 
thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thức ăn cho động vật cảnh, giống vật nuôi, động vật 
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sống. 
Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thực phẩm; dịch vụ chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt cho 
người khác; dịch vụ giết mổ động vật. 
 

(210) 4-2023-04378 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.19; 3.7.24; 5.5.20 

(591) Trắng kem, xanh lá cây, xanh dương, 
cam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DE HEUS (VN) 
Lô A4 khu công ngiệp Hoà Phú, ấp 
Phước Hoà, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, 
tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; các sản phẩm từ thịt; thịt đã chế biến; thịt đã qua sơ chế; thịt đã được bảo 
quản. 
 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; thức ăn thủy sản; thức ăn cho động vật cảnh; giống vật nuôi; 
động vật sống. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: tinh trùng heo giống dùng cho mục đích thụ tinh 
nhân tạo, thịt, các sản phẩm từ thịt, thịt đã chế biến, thịt đã qua sơ chế, thịt đã được bảo quản, 
thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thức ăn cho động vật cảnh, giống vật nuôi, động vật 
sống. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thực phẩm; dịch vụ chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt cho 
người khác; dịch vụ giết mổ động vật. 
 

(210) 4-2023-04400 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.5; 25.1.9; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Nâu nhạt, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÚC ĐỒNG TƯỜNG 
PHÁT (VN) 
Đối diện trường cấp 2, thôn Thạch Cầu, 
xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam 
Định 

  
(511) Nhóm 06: Đồ đồng, cụ thể là: ống hương, mâm bồng, chân nến, hạc thờ [thuộc bộ đồ thờ 

cúng để trang trí trên bàn thờ]. 
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(210) 4-2023-04402 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.1.2; 11.1.4; 11.1.5 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN CHÍ CÔNG (VN) 
Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện 
Thanh Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-04404 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VỊ NẮNG COFFEE 
& TEA (VN) 
Số 103, đường Trần Phú, khóm 2, 
phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 
 

(210) 4-2023-04405 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ QUANG HIẾU (VN) 

Số 25, phố Bùi Tân, phường Lộc Vượng, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Sođa để tẩy trắng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; xà phòng khử mùi; nước lau sàn. 
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(210) 4-2023-04408 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ MẠNH HÙNG (VN) 

Xóm 3, thôn Bất Nạo, xã Đồng Tiến, 
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 07: Máy rửa bát; thiết bị rửa. 
 

(210) 4-2023-04409 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ MẠNH HÙNG (VN) 

Xóm 3, thôn Bất Nạo, xã Đồng Tiến, 
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Khóa cửa thông minh; khóa điện tử; khóa cửa bằng vân tay. 

(210) 4-2023-04410 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đen, xám, xám nhạt, trắng. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM 
PHƯỢNG I (VN) 
Số 46, đường Trần Hưng Đạo, khóm 7, 
phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: vàng, bạc, đồ trang sức, đá quý, kim loại quý. 

(210) 4-2023-04412 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) Vàng đồng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN QUANG TRUNG (VN) 
Khu Lãm Làng, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề tóc; dạy nghề tóc; dịch vụ đào tạo nghề nail. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc (dịch vụ chăm sóc tóc, dịch vụ cắt tóc, nhuộm tóc, tạo kiểu tóc); 
dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm móng. 
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(210) 4-2023-04413 (220) 16/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC DANH (VN) 

Số 46, TDP 3, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 

CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 08: Kéo (dụng cụ cầm tay); dao (dụng cụ cầm tay); xẻng (dụng cụ cầm tay); cuốc 

(dụng cụ cầm tay); cái cào cỏ (dụng cụ cầm tay); búa (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 11: Đèn; quạt điện; điều hòa không khí; bếp ga; bình đun nước nóng (dùng điện); máy 

sấy tóc. 

 

Nhóm 39: Vận tải; kho bãi; dịch vụ hàng không; vận chuyển du lịch; chuyên chở hành khách 

và hàng hóa; lưu kho hàng hóa. 

 

(210) 4-2023-04414 (220) 16/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.3.23; 26.4.3 

(591) Xanh lá, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA 

ỐC FUJI (VN) 

Tầng 2, toà nhà City Hub, số 01 đường 

Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 

CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn phát triển thương hiệu; tư vấn chiến lược truyền thông quảng 

cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ truyền thông doanh nghiêp; sản xuất tvc quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ đạo diễn; dịch vụ sản xuất chương trình video đa phương 

tiện; dịch vụ sản xuất video để phát trên mạng internet qua các nền tảng ứng dụng mạng xã 

hội; sản xuất các video giải trí; hoạt động sáng tác nghệ thuật giải trí. 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng 

công nghiệp, thiết kế công nghiệp; thiết kế phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2023-04415 (220) 16/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.3.23; 26.4.3 

(591) Xanh lá, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA 
ỐC FUJI (VN) 
Tầng 2, toà nhà City Hub, số 01 đường 
Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ xây dựng; dịch vụ lắp đặt các tiện ích trong các 
công trường xây dựng. 
 

(210) 4-2023-04416 (220) 16/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 8.1.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây đậm, cam. 
 

 (731) ĐỖ THỊ MỸ HẠNH (VN) 
Số 6 ngõ 236 Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh mì kẹp nhân; bánh mỳ nướng hoặc rán; bánh mì không có men; 
bánh ngọt; bánh sừng bò. 
 

(210) 4-2023-04417 (220) 16/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LICOG (VN) 
Tầng 15, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm thay thế sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa 
chua; men sữa cho mục đích nấu ăn. 
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(210) 4-2023-04418 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH LÊ CHÂU (VN) 

30 đường số 13, khu phố 19, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm: kính đeo mắt, kính râm, vòng đeo tay (đồ trang sức), dây 

chuyền (đồ trang sức), hoa tai, túi xách tay, ví bỏ túi, quần áo, giày, dép, mũ, khăn gập cài túi 
áo ngực. 
 

(210) 4-2023-04419 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN DUY NHÂN (VN) 

Xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-04420 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 25.5.2; 26.1.1; 26.2.7 

(591) Xanh lá cây, nâu đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH - THỰC PHẨM 
TRƯỜNG XUÂN (VN) 
Tờ bản đồ số 12 thửa số 126, tổ 16, ấp 
Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống 
Nhất, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Dế sấy khô; bột dế mèn (dế mèn được chế biến thành dạng bột dùng làm thực 

phẩm); khô heo (thịt heo đã qua chế biến); khô gà (thịt gà đã qua chế biến); đậu phộng đã chế 
biến; hạt, đã chế biến. 
 

(210) 4-2023-04421 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NINGBO BOYIN INDUSTRY CO., 

LTD. (CN) 
QianhouChen Village, Yunlong Town, 
Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang 
Province, China 

 (740) CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ CỘNG SỰ 
(TRA & ASSOCIATES) (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 07: Cơ cấu truyền động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bánh 
răng truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; hệ thống truyền lực bằng bánh xe răng cưa 
của máy móc; bộ bánh răng giảm tốc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; 
người máy công nghiệp; máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển]; máy gia công kim loại; máy 
hoàn thiện sản phẩm; dụng cụ [bộ phận của máy]; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; 
động cơ dẫn động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 
 

(210) 4-2023-04422 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Trắng, xanh da trời, da cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂN 
VIỆT MỸ (VN) 
76 Lý Thái Tổ, phường Tân An, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 35: Buôn bán: máy móc công nghiệp chạy bằng điện (nồi nấu bún, nồi nấu phở, nồi 

nấu cháo, nồi hầm xương, nồi nấu xôi, nồi nấu rượu, nồi nấu tinh dầu, tủ hấp cơm, tủ hấp 
bánh bao, tủ hấp giò, tủ hấp gà, tủ hấp vịt, máy xay giò chả, máy vặt lông gà, máy vặt lông 
vịt, máy đùn thịt, máy chiết rót bình nước, máy chiết rót chai nước, máy đóng nắp bình nước, 
máy đóng nắp chai nước, máy co màng bình nước, máy co màng chai nước, máy rửa bình 
nước, máy rửa chai nước), hệ thống lọc nước (tinh khiết, sinh hoạt), thiết bị nhà thông minh 
(công tắc thông minh, ổ cắm, cảm biến chuyển động, cảm biến cửa, bộ điều khiển hồng 
ngoại, camera thông minh, động cơ rèm thông minh, khóa cửa thông minh, động cơ cổng tự 
động), thiết bị thang máy công nghiệp (thang máy tải khách, thang máy quan sát, thang máy 
tải hàng, thang máy tải bệnh, thang máy tải thực phẩm), thiết bị năng lượng mặt trời (đèn 
năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời, máy biến 
tần). 

(210) 4-2023-04423 (220) 16/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5; 26.4.4; 26.4.7; 26.4.12; 
26.7.25 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT 
NHẬP KHẨU EKOWOOD VIỆT NAM 
(VN) 
117 Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

 (740) Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sở Hữu 
Công Nghiệp Investip (Tp. Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa gỗ; cửa composite. 
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(210) 4-2023-04425 (220) 16/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 3.3.24; 26.1.2; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC 
TUẤN (VN) 
Số 51 ấp Thác Lác, xã Hòa An, huyện 
Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sở Hữu 
Công Nghiệp Investip (Tp. Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 

(210) 4-2023-04428 (220) 16/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 5.3.13; 5.3.14; 5.7.3; 
25.12.1; 26.1.1 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG 
NGHIỆP HÀ QUANG MINH (VN) 
Tổ 4, thôn Phú Bình, xã Tam Phú, thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

  

(511) Nhóm 30: Bột bánh xèo, phở khô, bánh tráng cuốn. 
 

(210) 4-2023-04429 (220) 16/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.20; 26.1.1; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Xanh than, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ CTH 
(VN) 
Khu Thanh Bình, phường Thanh Vinh, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 19: Gạch; đất làm gạch; gạch [vật liệu chịu lửa]; gạch vuông lát nền, không bằng kim 
loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại: khối lát, không bằng kim 
loại. 
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(210) 4-2023-04430 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 24.15.7; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh ngọc, xanh da trời đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX - TM MINH 
QUÂN BMT (VN) 
Buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết; nước khoáng tự nhiên (đồ uống); 

nước uống không có cồn. 
 

(210) 4-2023-04431 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21 

(591) Xanh dương, cam, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN KIM 
DUNG (VN) 
Số nhà 04, ngõ 2, xóm Đình, thôn Liễu, 
xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 21: Thùng rác; hộp đựng khăn giấy cho nhà vệ sinh; cốc bằng nhựa; thớt nhựa; bàn 

chải; khay nhựa gắn tường để xà phòng; giá đựng cốc và bàn chải; giá để giấy vệ sinh; vòng 
và giá treo khăn tắm; hộp đựng thực phẩm; chổi lau nhà. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-04432 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.7 
 

 (731) NGUYỄN XUÂN VINH (VN) 
Xóm 9, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; đồ đi ở chân; mũ; giày; dép. 

 

(210) 4-2023-04433 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUỲNH MINH CHÍ (VN) 

62 Tạ Uyên, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Bạc séc măng; pít tông; xi lanh (bộ phận của máy và động cơ); ổ đỡ (cho máy 

móc); ổ trục của động cơ. 
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Nhóm 35: Mua bán pít tông; mua bán xi lanh; xuất nhập khẩu pít tông; xuất nhập khẩu bạc 
séc măng; xuất nhập khẩu ổ trục của động cơ. 
 

(210) 4-2023-04434 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 7.3.11 

(591) Đỏ, vàng kim. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ VIDI (VN) 
Số nhà 16 ngõ Chùa Mỹ Quang, phường 
Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc đại lý phân phối các sản phẩm về sâm (thực phẩm chức năng 

làm từ sâm, bánh kẹo); giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
xuất nhập khẩu. 
 

(210) 4-2023-04435 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.8 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KIM VŨ MINH (VN) 
Xưởng F1 - 6, lô A4, đường NA1, khu 
công nghiệp Thới Hòa, phường Thới 
Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; nhựa [bán thành 

phẩm] dùng để làm vỏ bình ắc quy. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp; rổ 
nhựa (cho mục đích gia dụng); ca nhựa; ly nhựa. 
 
Nhóm 35: Mua bán: móc nhựa, thùng nhựa, sọt nhựa, thìa nhựa, bàn ghế nhựa, khay nhựa. 
 

(210) 4-2023-04436 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THANH THÙY (VN) 

110 B1B, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; xoa 

bóp; vật lý trị liệu; liệu pháp giác hơi. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

434 
 

(210) 4-2023-04438 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.11.8 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
WI-MESH (VN) 
Số 113 Đặng Văn Bi, phường Trường 
Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn 

thông cho người khác; marketing; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và sửa chữa thiết 
bị báo động chống trộm; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; tư vấn công nghệ 
thông tin liên quan đến việc cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính. 
 
Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy 
tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ 
cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ hội nghị truyền hình. 
 
Nhóm 42: Cho thuê máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin [IT] [khắc phục sự cố 
phần mềm]; tư vấn công nghệ máy tính. 
 

(210) 4-2023-04439 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Nâu, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÀ 
MINH PHƯƠNG (VN) 
Xuân Ổ A, phường Võ Cường, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; vật liệu để đóng sổ sách; bìa sách; vỏ bọc để giữ hoặc bảo vệ giấy. 
 

(210) 4-2023-04440 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH CHIP 
NÂU (VN) 
923 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh kẹo. 
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(210) 4-2023-04441 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 3.7.17; 5.3.13; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ YOUCAI (VN) 
78/3 khu phố Khánh Thạnh, phường Tân 
Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 01: Hoá chất sử dụng trong sản xuất sơn. 

 

(210) 4-2023-04447 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đen, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ATG (VN) 
Venice 22-17 Vinhomes Imperia, phường 
Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-04448 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 9.1.10; 25.1.6 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI NANOMEX VIỆT 
NAM (VN) 
No.06, LK 219 - 220 khu đất dịch vụ Cây 
Quýt, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 20: Giường hơi/đệm hơi, không dùng cho mục đích y tế; đệm dùng đi picnic, cắm trại; 

đệm; đệm cho vật nuôi trong nhà; đệm đỡ đầu dùng cho em bé; đệm cho cũi đẩy của trẻ em. 
 
Nhóm 21: Hộp xà phòng; bàn chải; lược; dụng cụ mỹ phẩm; khăn lau chùi bằng vải. 
 
Nhóm 24: Khăn tắm [trừ quần áo]; chăn; khăn phủ giường; vải; vỏ đệm; vải sử dụng trong 
ngành dệt; khăn mặt bằng vải; vải sợi dệt. 
 
Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch; môi giới vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
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Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt 
chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-04449 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN BÁ TIẾN (VN) 
Phòng 1108, chung cư Rose Town tòa 
DV3, ngõ 79 Ngọc Hồi, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Mực xăm hình. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ xăm hình; kim xăm hình. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu các sản phẩm mực xăm hình, dụng cụ xăm hình, 
kim xăm hình; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm mực xăm hình, dụng cụ xăm hình, 
kim xăm hình. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ xăm hình nghệ thuật. 
 

(210) 4-2023-04450 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THÁI NGUYÊN Á 
ĐÔNG (VN) 
Số 74 đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, 
phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH WINCO 
(WINCO LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: trà, cà phê, ca cao. 
 

(210) 4-2023-04451 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.2; 26.1.1; 26.4.7; 26.11.8 

(591) Đỏ, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HOYER 
TRANSPORT VIỆT NAM (VN) 
Số 45, đường Võ Thị Sáu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 39: Môi giới vận tải; môi giới hàng hải; môi giới vận chuyển hàng hoá; vận tải; vận tải 
đường biển; vận tải đường sông; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; dịch vụ vận chuyển 
bằng xà lan; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; dịch vụ dỡ 
hàng; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ giao hàng; thuê tàu chở hàng; thuê phương tiện vận tải; đặt chỗ 
cho vận chuyển; đặt chỗ cho việc vận tải; hậu cần vận tải; cung cấp thông tin vận tải; hoạt 
động cứu hộ [vận tải]. 
 

(210) 4-2023-04452 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.5.3; 26.5.4; 
26.11.8 

(591) Trắng, nâu, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI ĐỒNG TIẾN PHÁT (VN) 
Số 205 Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 32: Nước cốt nhàu noni (dùng cho thực phẩm (đồ uống không cồn)). 

 

(210) 4-2023-04453 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.5.19; 5.5.21 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH 
DOANH GIẤY PHÚC ANH (VN) 
Khu công nghiệp Phong Khê, phường 
Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn. 

 

(210) 4-2023-04454 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH 

DOANH GIẤY PHÚC ANH (VN) 
Khu công nghiệp Phong Khê, phường 
Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn. 
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(210) 4-2023-04455 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

VIANCO (VN) 
Số 8 Trần Vỹ, tổ 13, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 

tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật chương trình máy 
tính. 
 

(210) 4-2023-04456 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

VIANCO (VN) 
Số 8 Trần Vỹ, tổ 13, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay/máy nghiền dùng trong 

nhà bếp chạy điện; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy ép/nghiền dùng 
cho nhà bếp chạy điện; máy là hơi nước, dùng cho vải, mang đi được; máy ép thực phẩm, 
chạy điện. 
 
Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; công tắc điện; cầu chì; bộ chuyển mạch điện; bộ biến 
đổi điện. 
 
Nhóm 11: Đèn pin; đèn ốp trần; đèn bàn; đèn led (thiết bị chiếu sáng); đui đèn; đèn treo. 
 
Nhóm 21: Nồi áp suất không dùng điện; nồi hấp, không dùng điện, dùng để nấu nướng; bộ 
nồi nấu không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; xoong hầm thịt; chảo rán, không 
dùng điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán: đồ chứa đựng dùng trong gia dụng và nhà bếp, rổ/giỏ dùng cho mục đích 
gia dụng, chảo rán, bộ nồi nấu không dùng điện bằng inox, xoong, ấm đun nước; quảng cáo; 
marketing. 
 
Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật chương trình máy 
tính. 

(210) 4-2023-04457 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG (VN) 
Số 20, tổ 5, phường Cẩm Thủy, thành 
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
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(511) Nhóm 07: Thiết bị rửa; dụng cụ làm sạch đường ống; máy tạo khí bằng điện (trừ loại dùng 
cho mục đích y tế hoặc cho mục đích khử trùng, làm sạch không khí); máy lọc; máy khử khí 
cho nước ăn; máy khuấy. 
 

Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; công tắc điện; cầu chì; bộ chuyển mạch điện; bộ biến 
đổi điện. 
 

Nhóm 11: Đèn pin; đèn ốp trần; đèn led (thiết bị chiếu sáng); đèn treo; chậu vệ sinh cho phụ 
nữ; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 21: Nồi áp suất không dùng điện; nồi hấp, không dùng điện, dùng để nấu nướng; bộ 
nồi nấu không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; xoong hầm thịt; chảo rán, không 
dùng điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ chứa đựng dùng trong gia dụng và nhà bếp, rổ/giỏ dùng cho mục đích 
gia dụng, chảo rán, bộ nồi nấu không dùng điện bằng inox, xoong, ấm đun nước; quảng cáo; 
marketing. 
 

(210) 4-2023-04462 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 6.1.2; 26.1.1; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Đen, xám, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH (VN) 
Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược để kích thích mọc tóc; thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm dược để kích thích mọc tóc, thảo dược, chế phẩm dược, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung. 
 

(210) 4-2023-04463 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.22; 5.11.2; 26.1.1 
 

 (731) NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH (VN) 
Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược để kích thích mọc tóc; thảo dược; chế phẩm dược, dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm dược để kích thích mọc tóc, thảo dược, chế phẩm dược, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung. 
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(210) 4-2023-04464 (220) 17/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.3.13; 5.5.16; 5.5.20; 
5.5.21 

(591) Tim đậm, tím nhạt, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HAENGSUNG 
ELECTRONICS VIỆT NAM (VN) 
Lô K1, khu công nghiệp Tràng Duệ, 
thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, xã 
Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải 
Phòng 

  

(511) Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sơ lưu trú tạm thời [khách sạn, 
nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-04465 (220) 17/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu. 
 

 (731) NGUYỄN PHAN THU HÀ (VN) 
Số 105/A2 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 25: Váy; quần áo (thuộc nhóm này); đồ đi chân (giầy dép) thuộc nhóm này; mũ (đồ 
đội đầu thuộc nhóm này). 
 

(210) 4-2023-04468 (220) 17/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 24.9.1; 25.1.25 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ VẺ ĐẸP QUỐC TẾ (VN) 
662/16 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
A&Z (A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-04469 (220) 17/02/2023 

(300) VA 2022 01373 19/08/2022 DK 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) FERTIN PHARMA A/S (DK) 

Dandyvej 19, 7100 Vejle, Denmark 
 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

(TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Kẹo gôm/ko cao su nicotin để hỗ trợ cai hút thuốc. 
 

(210) 4-2023-04470 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) COURVOISIER S.A.S. (FR) 

2 Place du Château Jarnac, France 16200 
 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

(TGVN) 
 

(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; rượu brandi (rượu mạnh). 
 

(210) 4-2023-04472 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

MAVIN (VN) 
Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; bánh qui cho chó; hạt cho thức ăn 

động vật; men cho thức ăn động vật. 

(210) 4-2023-04473 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.5 

(591) Xám, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
MAVIN (VN) 
Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; bánh qui cho chó; hạt cho thức ăn 

động vật; men cho thức ăn động vật. 
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(210) 4-2023-04474 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

MAVIN (VN) 
Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; bánh qui cho chó; hạt cho thức ăn 

động vật; men cho thức ăn động vật. 
 

(210) 4-2023-04475 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.17; 7.1.1; 7.1.4; 24.9.1; 
26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT 
KẾ XÂY DỰNG MO (VN) 
978 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Đồ gồ nội thất. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng trang trí nội thất. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ công trình dân dụng và công nghiệp [dịch vụ xây dựng]; dịch vụ trang trí 
nội - ngoại thất. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc; dịch vụ tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây 
dựng; thiết kế nội - ngoại thất công trình. 
 

(210) 4-2023-04476 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 26.4.4 

(591) Xanh lá, cam, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH QUANG (VN) 
9A đường 212, tổ 4, ấp 1, xã Hòa Phú, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ các mặt hàng như: bánh kẹo, mật ong, đường ăn, gạo, ngũ cốc, 

hạt dinh dưỡng, thịt (làm từ thực vật), tinh bột nghệ, mì sợi, bột bắp ngô, bột matcha, bột làm 
từ rau củ quả, trà (chè) các loại, sữa làm từ hạt, nước ép từ rau củ quả, trái cây tươi; thương 
mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến các mặt hàng như: bánh kẹo, mật ong, đường ăn, 
gạo, ngũ cốc, hạt dinh dưỡng, thịt (làm từ thực vật), tinh bột nghệ, mì sợi, bột bắp ngô, bột 
matcha, bột làm từ rau củ quả, trà (chè) các loại, sữa làm từ hạt, nước ép từ rau củ quả, trái 
cây tươi. 
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(210) 4-2023-04481 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MENG CONCEPT 
(VN) 
Số nhà B2, ngõ 84, ngách 30, phố Ngọc 
Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 
 

(210) 4-2023-04482 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.1.2; 11.3.7; 26.1.1 
 

 (731) NGUYỄN CAO NGUYÊN (VN) 
704/2A Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-04486 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 21.3.1; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, vàng cam, xám, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH SƠN HÀ (VN) 
480/14 đường Lương Định Của, xã Vĩnh 
Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi bida (billiards); cho thuê thiết bị và dụng cụ chơi bida; dịch vụ 

vui chơi, giải trí. 
 

(210) 4-2023-04487 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR) (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-04488 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR) (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2023-04489 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR) (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2023-04490 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR) (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2023-04491 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR) (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-04492 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR) (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2023-04493 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH 
(VN) 
Tầng 3 No - 25 Tân Lập, phường Quỳnh 
Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp; dịch 
vụ tổ chức sự kiện cho mục đích giáo dục; tổ chức cuộc thi giáo dục; xuất bản sách. 
 

(210) 4-2023-04494 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20 

(591) Xanh, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YẾN SÀO HOÀNG 
OANH (VN) 
8/6 Trần Cao Vân, phường 9, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào; yến nguyên liệu (đã qua sơ chế); tổ yến (đã qua sơ chế); yến sào đã qua 
sơ chế và đóng hộp; tổ yến chưng sẵn; thực phẩm làm từ yến sào (yến chưng đường phèn). 
 

(210) 4-2023-04496 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 17.2.2 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THANH (VN) 
Thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: đồ trang sức. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

446 
 

(210) 4-2023-04497 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu. 
 

 (731) MAI SƠN THÁI HÀ (VN) 
27/3 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-04498 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM VĂN LONG (VN) 

Tổ 2, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; dây chuyền đeo đồng hồ; dụng cụ 

đo thời gian; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng]. 
 

(210) 4-2023-04499 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM VĂN LONG (VN) 

Tổ 2, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; dây chuyền đeo đồng hồ; dụng cụ 
đo thời gian; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng]. 
 

(210) 4-2023-04500 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Tím, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP BLANCHYS MARKET 
(VN) 
93-95 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho 
em bé; chế phẩm bổ sung vitamin cho người; chế phẩm bổ sung canxi cho người; chế phẩm 
bổ sung protein cho người. 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chất bổ sung 
dinh dưỡng, thực phẩm cho em bé, chế phẩm bổ sung vitamin cho người, chế phẩm bổ sung 
canxi cho người, chế phẩm bổ sung protein cho người. 
 

(210) 4-2023-04501 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỒ THỊ NGUYỆT (VN) 

158/9Y Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; hương liệu tinh dầu; nước hoa; dầu 
gội đầu; chế phẩm vệ sinh thân thể (mỹ phẩm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, hương liệu 
tinh dầu, nước hoa, dầu gội đầu, chế phẩm vệ sinh thân thể (mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2023-04502 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐỨC ĐOÀN (VN) 

Thôn Đình, xã Trung Hà, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ chăm sóc xe ô tô (bao phủ ceramic lên thân xe, đánh bóng xe, bảo dưỡng 
xe, chống gỉ cho xe, làm sạch xe và rửa xe). 
 

(210) 4-2023-04503 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN MINH NHẬT (VN) 

429/13/9 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da và giả da, ba lô, túi 
xách, ví (bóp), vali, quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), 
khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
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Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt thời trang. 
 

(210) 4-2023-04504 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.13.25 

(591) Xanh, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TT UNIVERSAL 
(VN) 
51 Trần Quang Long, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; hương liệu [tinh dầu]; dầu gội; sữa tắm; dầu xả tóc. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, hương liệu [tinh dầu], dầu gội, sữa 
tắm, dầu xả tóc. 
 

(210) 4-2023-04505 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25 

(591) Hồng, nâu, da. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MP BEAUTY (VN) 
11A phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; dầu gội; son môi. 
 

(210) 4-2023-04506 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.21; 9.3.18; 19.8.1 

(591) Trắng, nâu đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI HOÀNG NGÂN (VN) 
Số 156/169 đường Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần trẻ em [đồ lót]; mũ che tai [trang phục]; trang phục dệt kim; tã lót trẻ sơ sinh 

[quần áo]; quần áo may sẵn; váy. 
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(210) 4-2023-04507 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.3.23 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI VŨ (VN) 
Số 6, ngõ 322/17/72, đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn ô tô, xe máy; sơn ma tít bề mặt kim loại. 

 
Nhóm 03: Xi đánh bóng. 
 

(210) 4-2023-04508 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.22 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI VŨ (VN) 
Số 6, ngõ 322/17/72, đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn ô tô, xe máy; sơn ma tít bề mặt kim loại. 

 
Nhóm 03: Xi đánh bóng. 
 

(210) 4-2023-04509 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI VŨ (VN) 
Số 6, ngõ 322/17/72, đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn ô tô, xe máy; sơn ma tít bề mặt kim loại. 

 

Nhóm 03: Xi đánh bóng. 
 

Nhóm 07: Máy đánh bóng; máy chà sàn; máy hút bụi hoạt động bằng điện. 
 

Nhóm 17: Vật liệu dùng để bịt kín và cách ly: keo silicon và keo làm từ polyurethane. 
 

Nhóm 35: Mua bán giấy nhám, băng keo, dẻ dính, phớt đánh bóng, phễu lọc sơn, đế của máy 
chà và máy đánh bóng, cốc pha sơn, mặt nạ phòng độc. 
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(210) 4-2023-04510 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.8 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI VŨ (VN) 
Số 6, ngõ 322/17/72, đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn ô tô, xe máy; sơn ma tít bề mặt kim loại. 

 
Nhóm 03: Xi đánh bóng. 
 
Nhóm 17: Vật liệu dùng để bịt kín và cách ly: keo silicon và keo làm từ polyurethane. 
 

(210) 4-2023-04511 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.7 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI VŨ (VN) 
Số 6, ngõ 322/17/72, đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 02: Sơn ô tô, xe máy; sơn ma tít bề mặt kim loại. 
 
Nhóm 03: Xi đánh bóng. 
 
Nhóm 17: Vật liệu dùng để bịt kín và cách ly: keo silicon và keo làm từ polyurethane. 
 

(210) 4-2023-04512 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.7.25 

(591) Đỏ, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI VŨ (VN) 
Số 6, ngõ 322/17/72, đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 02: Sơn ô tô, xe máy; sơn ma tít bề mặt kim loại. 
 
Nhóm 03: Xi đánh bóng. 
 
Nhóm 17: Vật liệu dùng để bịt kín và cách ly: keo silicon và keo làm từ polyurethane. 
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(210) 4-2023-04515 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 26.3.23; 26.5.1 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ VẠN AN (VN) 
48 đường Lê Thị Chợ, khu phức hợp La 
Casa, phường Phú Thuận, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Phòng khám; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa; 

thẩm mỹ viện. 
 

(210) 4-2023-04516 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH M.K FULLHOUSE 
(VN) 
Số 484 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 19: Tấm ốp tường không bằng kim loại; tấm lát sàn không bằng kim loại; gỗ nhựa 

trang trí; sàn nhựa; sàn gỗ. 
 

(210) 4-2023-04517 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN 
(VN) 
551/156 Lê Văn Khương, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: kéo, búa, kìm, dao. 

 

(210) 4-2023-04518 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1; 26.11.8 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LABY'S COFFEE 
(VN) 
11 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ ăn uống. 
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(210) 4-2023-04519 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 9.7.19 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THE CAKE 
CORNER (VN) 
50 đường số 3, khu dân cư Cityland Park 
Hills, phường 10, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, nước uống các loại. 

 

(210) 4-2023-04520 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.7.3; 25.12.1; 26.11.12 
 

 (731) ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 
CO., LTD. (CN) 
No.1187 Bin’an Road, Binjiang District, 
Hangzhou, P.R. China 

 (740) Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Bình 
Minh (SUNRISE IP) (SUNRISE IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính; người máy giám sát an ninh; máy quay video 
xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị kiểm tra, giám sát, trừ loại dùng cho mục đích 
y tế; máy thu thanh và thu hình; thiết bị truyền thông mạng; thiết bị để xử lý dữ liệu; màn 
hình [phần cứng máy vi tính]; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; thiết bị nhận dạng 
khuôn mặt; máy ghi hình; đèn chóp [tín hiệu phát sáng]; thiết bị giám sát video; thiết bị chỉ 
hướng điện tử có phát sáng; thiết bị đèn tín hiệu giao thông [thiết bị báo hiệu]; máy truyền 
phát tín hiệu điện tử; thiết bị báo động; máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị video giám sát trẻ nhỏ. 
 

(210) 4-2023-04521 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 

CO., LTD. (CN) 
No.1187 Bin’an Road, Binjiang District, 
Hangzhou, P.R. China 

 (740) Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Bình 
Minh (SUNRISE IP) (SUNRISE IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị truyền 
thông mạng; micrô; máy ghi hình; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; 
máy thu thanh và thu hình; bộ nhận tín hiệu cho thiết bị viễn thông; hộp đổi tín hiệu cáp ti vi; 
màn hình tinh thể lỏng; bút màn hình cảm ứng; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống cho 
điện thoại di động. 
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(210) 4-2023-04522 (220) 17/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 

CO., LTD. (CN) 

No.1187 Bin’an Road, Binjiang District, 

Hangzhou, P.R. China 

 (740) Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Bình 

Minh (SUNRISE IP) (SUNRISE IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính; người máy giám sát an ninh; máy quay video 

xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị kiểm tra, giám sát, trừ loại dùng cho mục đích 

y tế; máy thu thanh và thu hình; thiết bị truyền thông mạng; màn hình video; phần mềm ứng 

dụng máy vi tính, có thể tải về; đầu nối dây [điện]; pin điện; thiết bị để xử lý dữ liệu; màn 

hình [phần cứng máy vi tính]; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; thiết bị nhận dạng 

khuôn mặt; máy ghi hình; đèn chóp [tín hiệu phát sáng]; thiết bị giám sát video; phần mềm 

ứng dụng có thể tải xuống cho điện thoại di động; giá đỡ chuyên dụng cho phần cứng máy 

tính; máy ảnh kỹ thuật số. 

(210) 4-2023-04523 (220) 17/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.4.18 

(591) Xám, đen, trắng. 
 

 (731) ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 

CO., LTD. (CN) 

No.1187 Bin’an Road, Binjiang District, 

Hangzhou, P.R. China 

 (740) Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Bình 

Minh (SUNRISE IP) (SUNRISE IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính; người máy giám sát an ninh; máy quay video 

xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị kiểm tra, giám sát, trừ loại dùng cho mục đích 

y tế; máy thu thanh và thu hình; thiết bị truyền thông mạng; màn hình video; phần mềm ứng 

dụng máy vi tính, có thể tải về; đầu nối dây [điện]; bộ định tuyến mạng; thiết bị để xử lý dữ 

liệu; màn hình [phần cứng máy vi tính]; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; thiết bị 

nhận dạng khuôn mặt; máy ghi hình; đèn chớp [tín hiệu phát sáng]; thiết bị giám sát video; 

phần mềm ứng dụng có thể tải xuống cho điện thoại di động; giá đỡ chuyên dụng cho phần 

cứng máy tính; máy ảnh kỹ thuật số. 
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(210) 4-2023-04524 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.4.18 

(591) Xám, đen, trắng. 
 

 (731) ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 
CO., LTD. (CN) 
No.1187 Bin’an Road, Binjiang District, 
Hangzhou, P.R. China 

 (740) Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Bình 
Minh (SUNRISE IP) (SUNRISE IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính; người máy giám sát an ninh; máy quay video 
xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị kiểm tra, giám sát, trừ loại dùng cho mục đích 
y tế; máy thu thanh và thu hình; thiết bị truyền thông mạng; màn hình video; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, có thể tải về; đầu nối dây [điện]; bộ định tuyến mạng; thiết bị để xử lý dữ 
liệu; màn hình [phần cứng máy vi tính]; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; thiết bị 
nhận dạng khuôn mặt; máy ghi hình; đèn chớp [tín hiệu phát sáng]; thiết bị giám sát video; 
phần mềm ứng dụng có thể tải xuống cho điện thoại di động; giá đỡ chuyên dụng cho phần 
cứng máy tính; máy ảnh kỹ thuật số. 
 

(210) 4-2023-04526 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.22; 24.17.5; 24.17.6; 25.5.2 

(591) Đỏ, cam, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NUTRI MIỀN NAM (VN) 
Tầng 2, chung cư Kim Tâm Hải, 27 
Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Bình 
Minh (SUNRISE IP) (SUNRISE IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
 

(210) 4-2023-04528 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2 

(591) Đỏ, xanh lá cây, cam vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ THIÊN 
TRƯỜNG (VN) 
Số 20 liền kề 4 khu đô thị Bắc 32, thị trấn 
Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Bình 
Minh (SUNRISE IP) (SUNRISE IP 
CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
 

(210) 4-2023-04529 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CPC1 HÀ NỘI (VN) 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

 (740) VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĨNH PHÁT 
VÀ LIÊN DANH (VIFALAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
bảo vệ sức khoẻ (có mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm dùng cho chế 
độ ăn đặc biệt (có mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-04530 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CPC1 HÀ NỘI (VN) 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

 (740) VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĨNH PHÁT 
VÀ LIÊN DANH (VIFALAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
bảo vệ sức khoẻ (có mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm dùng cho chế 
độ ăn đặc biệt (có mục đích y tế). 

(210) 4-2023-04531 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.5; 25.7.5; 26.1.1; 26.7.25 

(591) Trắng, đen, vàng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 
VĨNH TƯỜNG (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A HÒA 
(AHOA LAW OFFICE) (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 19: Keo dán gạch (hỗn hợp xi măng, cát và chất phụ gia trong xây dựng); vữa lỏng để 
trát kẽ hở ở tường; vữa dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu 
silicate (vật liệu xây dựng không bằng kim loại); tấm xi măng (vật liệu xây dựng). 
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(210) 4-2023-04532 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

XANH (VN) 
695 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-04533 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

XANH (VN) 
695 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-04534 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN 

DOANH VIỆT ANH (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-04535 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN 

DOANH VIỆT ANH (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-04536 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.3; 26.5.4; 26.11.9 

(591) Xanh dương, trắng, xanh cô ban. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
MERACINE (VN) 
Lô A3/D21 khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa: pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 
biến. 

(210) 4-2023-04537 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.3; 26.5.4; 26.11.9 

(591) Xanh dương, trắng, xanh cô ban. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
MERACINE (VN) 
Lô A3/D21 khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2023-04538 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU 

VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM 
MERACINE (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa và dịch vụ y tế khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ viện; 
vật lý trị liệu; dịch vụ xét nghiệm y tế. 
 

(210) 4-2023-04539 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 4.3.19; 26.11.8 

(591) Đỏ đô, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH MIRAI VIỆT 
NAM (VN) 
Số 458/13E (tầng triệt), đường Huỳnh 
Tấn Phát, khu phố 2, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, dịch vụ luật sư nội 

bộ, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác. 
 

(210) 4-2023-04540 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.3; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) NGUYỄN ANH TUẤN (VN) 
72 Trần Phú, phường 2, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; gia vị; nước xốt và các loại 

gia vị khác. 

(210) 4-2023-04541 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xám, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX-TM NHÂN 
TUẤN NHÂN (VN) 
Tổ 3, ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 11: Bồn tắm; chậu rửa tay (gắn cố định); bồn rửa tay; bệ xí vệ sinh; bồn tiểu gắn cố 
định. 
 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 
 
Nhóm 21: Chậu hoa; lọ, bình cắm hoa; tượng bằng gốm, sứ, đất nung, terra-cotta hoặc thủy 
tinh; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung, terra-cotta hoặc thủy tinh; đồ gốm cho 
mục đích gia dụng. 
 

(210) 4-2023-04542 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
DINH DƯỠNG DIAMOND STAR (VN) 
156B2 KDC Hưng Phú 1, phường Hưng 
Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm: đồ uống có sữa trong đó sữa là chủ yếu; bán buôn thực 
phẩm: bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

(210) 4-2023-04543 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 
đỏ, trắng, xanh nước biển đậm, xanh da 
trời nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG UHS (VN) 
255 - 257 Nguyễn Tri Phương, phường 
05, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; truyền hình online, truyền hình trực tuyến; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền thông tin, 
hình ảnh qua mạng không dây và có dây. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe cho cộng đồng; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe online; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ 
dược sỹ pha chế thuốc theo đơn; dịch vụ trợ giúp y tế; cho thuê thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-04544 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN ANH SƠN (VN) 

Tổ 13, phường Dân Chủ, thành phố Hoà 
Bình, tỉnh Hoà Bình 

 (740) Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế 
PROINVEN (PROINVEN CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-04545 (220) 17/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.14; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ LIÊN KẾT DỊCH VỤ 
NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN TINH 
BỘT NHUẬN TRẠCH (VN) 
Thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

 (740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 
NGOC LAW COMPANY LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bột sắn dây. 
 

(210) 4-2023-04546 (220) 17/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.13.1 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KAMA VIỆT 
NAM (VN) 
Ngã tư bến Hàn, phường Bình Hàn, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn chống thấm; sơn chịu lửa; chất pha loãng cho sơn; sơn diệt 
khuẩn. 

(210) 4-2023-04548 (220) 17/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI VINA GREEN (VN) 
Xóm Phúc Tài, xã Phúc Thuận, thành phố 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vipatco 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; bếp ga; nồi cơm điện; máy hút mùi; ấm 
siêu tốc, dùng điện; bếp điện từ. 
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(210) 4-2023-04550 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) LÊ NGUYỄN THANH PHONG (VN) 
373/138 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Động cơ diesel, không dùng cho xe cộ mặt đất; cơ cấu điều khiển cho máy, động 
cơ điện và động cơ; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ điện, không dùng cho xe 
cộ mặt đất. 
 

(210) 4-2023-04551 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) LÊ NGUYỄN THANH PHONG (VN) 
373/138 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Máy bơm nước; bơm ly tâm; động cơ diesel, không dùng cho xe cộ mặt đất; cơ 
cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; 
động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất. 
 

(210) 4-2023-04554 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) KABUSHIKI KAISHA HITACHI 

SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, 
LTD.) (JP) 
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8280, Japan 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Sở hữu 
trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 
(VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác để giặt; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh 
răng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc; nước sơn móng; chế phẩm tẩy sơn móng tay, 
móng chân; chất thơm; nước thơm để xức sau khi tắm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm. 
 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; 
nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến; bấc đèn; mỡ dùng cho 
đồ đi chân. 
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Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thú y, y tế và chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
giấy thử phản ứng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc 
sử dụng trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; cao dán; vật liệu dùng để băng bó; vật 
liệu để hàn răng và in dấu răng; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt 
cỏ; chế phẩm vitamin; miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; bông thấm hút; chất 
sát trùng; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 
 
Nhóm 13: Súng cầm tay; đạn dược và đầu đạn; chất nổ; pháo hoa; pháo để đốt; ngòi nổ. 
 
Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; tượng bằng kim loại quý; tượng bán thân 
bằng kim loại quý; hộp bằng kim loại quý; tượng nhỏ bằng kim loại quý; huy hiệu bằng kim 
loại quý; đồ trang sức; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; vòng đeo chìa khóa (vòng 
móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức); dây đeo chìa khoá. 
 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; que đánh nhịp của nhạc trưởng; giá để bản nhạc. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng các kim loại ấy); lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); 
vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; sợi thép rối; thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ 
kính xây dựng); đồ thuỷ tinh, sứ và đất nung không xếp vào các nhóm khác; đồ chứa đựng 
giữ nhiệt cho thực phẩm hoặc đồ uống; bàn chải đánh răng, dùng điện; dụng cụ mỹ phẩm, trừ 
bàn chải đánh răng dùng điện. 
 
Nhóm 22: Dây thừng, không bằng kim loại; dây bện; lưới; lều; mái che bằng chất liệu dệt 
hoặc tổng hợp; vải dầu; buồm; bao bì (dùng để đựng cho mục đích vận chuyển và lưu giữ 
nguyên liệu dạng rời); vật liệu đệm lót và nhồi (trừ giấy, bìa cứng, cao su hoặc chất dẻo); vật 
liệu sợi dệt dạng thô và vật liệu thay thế chúng. 
 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt; sợi và chỉ cotton; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo. 
 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt; khăn trải bàn [không bằng giấy] và trải giường; khăn lau dùng khi 
chơi gôn (khăn vải); cờ bằng vải; vải lanh dùng trong nhà; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất 
dẻo. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo thun cổ bẻ; áo sơ mi; áo khoác (trang phục). 
 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu trang trí; ruy băng và dải viền để trang trí quần áo; khuy; 
ghim móc và khuyết; kẹp và kim khâu; hoa nhân tạo; huy hiệu (dùng để trang trí); ghim cài 
(phụ kiện của trang phục); đồ trang trí cho tóc; dụng cụ uốn tóc dùng điện (trừ loại dụng cụ 
cầm tay). 
 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán tường, 
không dệt; lớp lót dưới thảm; thảm chống trơn. 
 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao; đồ trang hoàng cây Noel [trừ đèn, 
nến, bánh kẹo]; dụng cụ thể thao dùng cho môn bi-a; xúc xắc (trò chơi); bộ cờ vua; thiết bị 
chơi trò chơi; đồ chơi của trẻ em; búp bê. 
 
Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn [tất cả không còn sống]; chất chiết ra từ thịt; rau và 
quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; 
trứng; sữa và các sản phẩm sữa khác; dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm; quả hạch đã 
chế biến; xúp; sản phẩm thay thế sữa. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

463 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè [trà]; ca cao; đường; gạo; bột sắn và bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 
và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh; mật ong; nước mật 
đường; men; bột nở; muối ăn; mù tạc; dấm; xốt (gia vị); gia vị; kem (nước đông lạnh); nước 
xốt quả xay nhuyễn; hương liệu, trừ tinh dầu; chất làm ngọt tự nhiên; đồ uống trên cơ sở cà 
phê, ca cao, sô cô la hoặc trà. 
 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống để trồng; cây và hoa tự nhiên; thức ăn và 
đồ uống cho động vật; mạch nha; lúa mì, lúa mạch và yến mạch, chưa xử lý; hạt tươi và củ 
(hành, tỏi); cây hoa bia. 
 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép 
hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống không có cồn; bột tạo gaz cho đồ uống. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; các chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống; rượu vang; 
chiết xuất từ trái cây có cồn. 
 
Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc cụ thể là bật lửa dùng cho người hút thuốc, 
gạt tàn dùng cho người hút thuốc, hộp giữ độ ẩm cho xì gà, diêm; các sản phẩm thay thế 
thuốc lá; xì gà; thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-04555 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.8; 3.13.23; 3.13.24; 5.3.13; 5.3.15; 
5.7.13; 5.7.21; 5.7.23; 25.7.21; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NGÂN ANH (VN) 
378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, thuốc 
diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 

(210) 4-2023-04556 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 26.3.23; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, da cam. 
 

 (731) NGUYỄN CẢNH TIẾN (VN) 
Khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô 
Lương, tỉnh Nghệ An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; amply (bộ khuếch đại âm thanh); cục đẩy công suất âm thanh; vang số (bộ 
trộn kỹ thuật số); mixer (bộ trộn âm thanh); phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về). 
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(210) 4-2023-04557 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH COOK&COOK VIỆT 

NAM (VN) 
Số 317 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TẦM NHÌN MỚI (FRESHVIEW) 
(FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn điện chiếu sáng dân dụng; bếp điện gia dụng; nồi đun nấu điện gia dụng; nồi 
cơm điện; ấm đun điện gia dụng; quạt điện gia dụng. 
 

(210) 4-2023-04558 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH COOK&COOK VIỆT 

NAM (VN) 
Số 317 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TẦM NHÌN MỚI (FRESHVIEW) 
(FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn điện chiếu sáng dân dụng; bếp điện gia dụng; nồi đun nấu điện gia dụng; nồi 
cơm điện; ấm đun điện gia dụng; quạt điện gia dụng. 
 

(210) 4-2023-04559 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 21.1.14; 21.1.15 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, cam, tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ADPEX (VN) 
Phòng G3, tòa nhà văn phòng FOSCO, số 
6 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-04560 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN QUỐC THÁI (VN) 

Khu phố 7, thị trấn Bến Lức, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu: sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, vải và hàng dệt, giày dép, mũ (nón). 
 

(210) 4-2023-04561 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TAVACO (VN) 

83/8 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thanh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm (nệm); đệm (nệm) lò xo; đệm (nệm) bông gòn ép; đệm (nệm) cao su; đệm 
(nệm) mút ép. 
 
Nhóm 24: Vỏ bọc nệm giường; áo gối; chăn; rèm treo tường bằng vải; vải bọc nệm. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: chăn, ga, gối, đệm, mành rèm. 
 

(210) 4-2023-04562 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.3.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đen, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
HẢI THUẬN THÀNH (VN) 
13/11 đường HT48, khu phố 1, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa xếp, cửa kéo; mái vòm kim loại; khung 
hình mái vòm bằng kim loại; cọc kim loại dùng cho thực vật hoặc cây trồng. 

(210) 4-2023-04563 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.1 

(591) Cam, đỏ cam, đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
KATO JAPAN (VN) 
Lô F21 đường số 3, KDC công ty 8, 
phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, thuốc trừ sâu bọ, 
côn trùng, chế phẩm để diệt ấu trùng, chất diệt nấm, thuốc thủy sản, chế phẩm điều hòa sinh 
trưởng cây trồng, đất trồng trọt, hạt giống. 
 

(210) 4-2023-04564 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.9.1; 26.1.1; 26.1.6 
 

 (731) TRẦN QUANG ĐẠT (VN) 
Số 8, ngách 134/48 đường Cầu Diễn, 
TDP Nguyên Xá 2, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Ổ cắm điện; công tắc điện; attomat (bộ đóng ngắt mạch điện); cầu dao điện; tủ 

điện; ổ cắm âm sàn. 
 

(210) 4-2023-04565 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-

MED (VN) 
Số 1-3, đường số 45, phường 06, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và Cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-04566 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-

MED (VN) 
Số 1-3, đường số 45, phường 06, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và Cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2023-04567 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và Cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu mật ong; rượu mùi; rượu mạnh; rượu khai vị. 
 

(210) 4-2023-04570 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.5.1; 1.13.1; 1.13.10; 
5.3.13; 5.3.15; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
NÔNG NGHIỆP CNC BÌNH ĐỊNH 
(VN) 
163 quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Mình 

  
(511) Nhóm 30: Mật ong đông trùng hạ thảo, trà các loại từ nấm đông trùng hạ thảo: trà túi lọc, trà 

sấy khô từ đông trùng hạ thảo. 
 

(210) 4-2023-04571 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THÁI SƠN (VN) 

4A2 TT Cty CPTVXD Điện 1, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thuốc sắc dùng cho dược phẩm. 

 

(210) 4-2023-04572 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Đen, cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN DUY TRÌNH (VN) 
P1204, HH01A, TDP số 1, xã Cự Khê, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; quần áo; giày; dép; mũ; khăn quàng cổ. 
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(210) 4-2023-04573 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6 

(591) Trắng, nâu, xanh dương, vàng, đen, hồng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LÀI (VN) 
Xóm 10, xã Thanh Lương, huyện Thanh 
Chương, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 05: Tã lót trẻ em; quần tã trẻ em; tã lót kiểu quần dùng cho trẻ em; sữa bột [cho trẻ sơ 

sinh]; sữa bột cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh. 
 

(210) 4-2023-04574 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.4; 20.7.1; 20.7.2; 26.3.1; 26.3.2 

(591) Cam, xanh lá cây đậm, xanh xanh lam, 
đen, trắng. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC NGUYÊN (VN) 
Tổ 6A, khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 16: Sách; giấy; sổ tay; hộp bút; bút [đồ dùng văn phòng]. 

 

(210) 4-2023-04575 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 1.7.6; 9.3.14 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) HOÀNG MINH TƯỞNG (VN) 
Thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; quần áo; giày; dép; mũ; khăn quàng cổ. 

 

(210) 4-2023-04576 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) LÊ ANH TUẤN (VN) 
Thôn Vôi Đá, xã Trần Phú, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo váy; đồ đi chân. 
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(210) 4-2023-04579 (220) 17/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 16.1.14; 20.5.7; 26.11.22 

(591) Xanh lá cây, nâu, hồng, cam, trắng. 
 

 (731) NGÔ THỊ THU HUYỀN (VN) 
Xóm 6, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; điện thoại; phụ kiện điện thoại; thiết bị ngoại vi máy vi tính; đồng hồ thông 
minh; bộ ghép nối âm thanh. 
 

(210) 4-2023-04580 (220) 17/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) LƯƠNG VĂN ĐẢM (VN) 
Tổ Ga, phường Lương Sơn, thành phố 
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; áo dài của phụ nữ mặc 
trong những dịp đặc biệt; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2023-04581 (220) 17/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MINH NGỌC (VN) 
Số nhà 3, tổ 7, tập thể Lương Thực, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện. 
 
Nhóm 20: Ghế ngồi. 
 
Nhóm 21: Đồ dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn, không dùng 
điện. 
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(210) 4-2023-04584 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 3.7.16; 4.3.20; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, vàng, vàng đậm, vàng nhạt, 
xanh dương, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, tím, tím 
đậm, tím nhạt, cam, cam đậm, cam nhạt, 
hồng, hồng đậm, hồng nhạt, vàng nâu, 
trắng, đen. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NHANG 
BẢO HIỆP LONG (VN) 
F8/14A, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) VĂN PHÒNG LUẬT SƯ D VÀ T (D & 
T LAW OFFICE) 

 

(511) Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 
Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang). 
 

(210) 4-2023-04585 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.21 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MÙNG LỀU LIÊN 
HOA (VN) 
07 đường số 2A, khu dân cư Instresco, lô 
số 7, khu 6B, ấp 5A, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Văn phòng luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 22: Lều dạng túi dùng để trú ẩn ngoài trời, dùng để đi du lịch. 
 
Nhóm 24: Màn (mùng) chống muỗi; màn (mùng) chống muỗi dùng để trú ẩn ngoài trời, dùng 
để đi du lịch. 
 

(210) 4-2023-04588 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.15; 8.7.15; 15.7.1 

(591) Vàng, cam, trắng, xanh lục, đen, đỏ. 
 

 (731) VÕ THỊ THẮM (VN) 
Thôn Xuân Tân, xã Tam Hoà, huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng Nam 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

471 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-04589 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG DUY (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 
vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể 
con người, giảm nguy cơ mắc bệnh) [thực phẩm chức năng]; thực phẩm chức năng; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-04590 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRỊNH HẢI BẰNG (VN) 

3K4 - TT Trương Định, phường Tương 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511) Nhóm 09: Phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy vi tính; chip (mạch tích 
hợp); màn hình máy vi tính; tivi thông minh. 
 
Nhóm 35: Mua bán phần cứng, phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về), thiết bị ngoại 
vi máy tính, máy vi tính, chip (mạch tích hợp), màn hình máy vi tính, tivi thông minh. 
 

(210) 4-2023-04593 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 4.5.2; 10.5.1; 26.1.2 

(591) Xanh dương, đỏ, hồng, trắng, xanh da 
trời, đen. 

 

 (731) NGÔ VĂN MẠNH (VN) 
Số 08, đường 28, khu đô thị 3, phường 
Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng. 
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(210) 4-2023-04594 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH IRON SPIRIT (VN) 

Tầng 4, tòa T1 Time Tower, 35 Lê Văn 
Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế, cụ thể là sữa bột dành cho người mắc bệnh 
tiểu đường; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích 
y tế; men sữa dùng cho mục đích dược phẩm. 
 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm thay thế sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa 
chua; men sữa cho mục đích nấu ăn. 
 

(210) 4-2023-04596 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 26.11.12 
 

 (731) CHENGDU WINDFLOWER CO., LTD. 
(CN) 
Room 1201, Building 2-1, No.368, 2nd 
Tianfu Street, High-tech Zone, Chengdu, 
Sichuan Pilot Free Trade Zone, China 

 (740) Công Ty TNHH Tư vấn Đầu Tư Và Sở 
Hữu Trí Tuệ INTERFIVE (INTERFIVE 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Hạt được tẩm ướp hương vị; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; đậu Hà lan đã 
được bảo quản; lát khoai tây rán giòn/khoanh khoai tây rán giòn; hạt hướng dương, đã chế 
biến; váng đậu. 

(210) 4-2023-04597 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN XIYUE 

BIOTECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
F1208, Mingyue Huadu, Gonghe 
Industrial Road, Gongle Community, 
Xixiang Street, Bao'an District, 
Shenzhen, Guangdong, China 

 (740) Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Sở 
Hữu Trí Tuệ INTERFIVE (INTERFIVE 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; giới thiệu sản phẩm (trưng bày sản phẩm); tiếp thị (marketing); quản lý thương mại việc 
li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh 
doanh; quảng cáo. 
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(210) 4-2023-04598 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN XIYUE 

BIOTECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
F1208, Mingyue Huadu, Gonghe 
Industrial Road, Gongle Community, 
Xixiang Street, Bao'an District, 
Shenzhen, Guangdong, China 

 (740) Công Ty TNHH Tư vấn Đầu Tư Và Sở 
Hữu Trí Tuệ INTERFIVE (INTERFIVE 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; son môi; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; nước hoa. 
 

(210) 4-2023-04599 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GREENLOTUS 

VIETNAM (VN) 
445/2/2G Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục; đồng phục thời trang; giày dép; cà vạt; áo vest. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, trang phục, đồng phục thời trang, giày dép, cà 
vạt, áo vest. 
 

(210) 4-2023-04606 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGDONG GEDENG NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
No. 606, 6F, Building B, No. 12, Lvtian 
Road, North Area Community, Daliang 
Street, Shunde District, Foshan, 
Guangdong, China 

 (740) CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ CỘNG SỰ 
(TRA & ASSOCIATES) (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy băm thịt, dùng điện; máy trộn; máy 
xay; thiết bị tạo ga cho đồ uống; máy bao gói; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy xay cà 
phê, không phải loại vận hành bằng tay; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép thực phẩm, 
chạy điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy và thiết bị để làm sạch, dùng 
điện. 
 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng 
cụ nấu nướng dùng điện; máy làm sữa đậu nành, chạy điện; thiết bị điện để làm sữa chua; nồi 
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nấu đa năng; ấm đun nước, dùng điện; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị giữ ẩm; quạt gió 
[điều hoà không khí]; máy sấy tóc; thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; hệ thống điều hoà 
không khí; thiết bị sấy khô; thiết bị sưởi ấm; thiết bị khử trùng; thiết bị và máy móc để làm 
sạch nước; bộ tản nhiệt, dùng điện. 
 

(210) 4-2023-04608 (220) 17/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ELANCO US INC. (US) 

2500 Innovation Way, Greenfield, 
Indiana 46140, United States of America 

 (740) Công ty TNHH LÊ & LÊ (LE & LE) 
 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho động vật không chứa thuốc. 
 

(210) 4-2023-04654 (220) 17/02/2023 

(300) 40-2022-0232099 19/12/2022 KR 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TAERIM HOUSEHOLD & HEALTH 

CARE CO.,LTD. (KR) 
#502, 16, Seolleung-ro 129-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 03: Nước hoa dùng cho mục đích gia dụng; son môi; khăn được thấm ướt sẵn bằng chế 
phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch cơ thể; chế phẩm gội đầu; chế phẩm làm sạch; chế phẩm 
chăm sóc da dạng lỏng; mỹ phẩm cho động vật; tinh dầu; chất khử mùi dùng cho cá nhân; xà 
phòng dùng cho cá nhân; chế phẩm đánh răng; chế phẩm làm trắng da dạng kem; dầu dùng 
cho nước hoa và nước thơm; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm; mỹ 
phẩm. 
 

(210) 4-2023-04829 (220) 20/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM & DV SMART 
CARE VIỆT NAM (VN) 
Số 79, đường Hữu Nghị, thôn Thạch, xã 
Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO., LTD.) 
(ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm 
dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; chế phẩm dinh dưỡng cho 
trẻ em; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh. 
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Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến ăn được); yến sào tinh chế; yến sào sơ chế; yến sào đã chưng 
cất đóng hộp. 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột dinh dưỡng ăn liền; cháo ăn liền; bánh; kẹo; ca cao. 
 

(210) 4-2023-04830 (220) 20/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM & DV SMART 
CARE VIỆT NAM (VN) 
Số 79, đường Hữu Nghị, thôn Thạch, xã 
Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO., LTD.) 
(ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm 
dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; chế phẩm dinh dưỡng cho 
trẻ em; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh. 
 
Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến ăn được); yến sào tinh chế; yến sào sơ chế; yến sào đã chưng 
cất đóng hộp. 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột dinh dưỡng ăn liền; cháo ăn liền; bánh; kẹo; ca cao. 
 

(210) 4-2023-04831 (220) 20/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TM & DV SMART 

CARE VIỆT NAM (VN) 
Số 79, đường Hữu Nghị, thôn Thạch, xã 
Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO., LTD.) 
(ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng trên cơ sở yến sào. 
 
Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến ăn được); yến sào tinh chế; yến sào sơ chế; yến sào đã chưng 
cất đóng hộp. 
 
Nhóm 32: Nước yến sào (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-04900 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.7.22; 5.7.24; 15.7.1; 24.3.7 

(591) Cam nhạt, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ TUYẾT NGÂN (VN) 
199 Trần Xuân Hòa, khu phố 1, phường 
1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

  

(511) Nhóm 29: Trái cây, đã chế biến; trái cây được bảo quản; trái cây, đóng hộp; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở trái cây; rau củ quả, đã chế biến; rau, củ đóng hộp. 
 
Nhóm 31: Trái cây, quả tươi; rau tươi; các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử lý; cây và 
hoa tự nhiên. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ 
chức chuyến du lịch; đại lý bán vé máy bay; vận tải; dịch vụ kho bãi. 
 

(210) 4-2023-04901 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.1.4 

(591) Đỏ đô, vàng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ FUWAH-HK (VN) 
Lô MA5-2, đường số 4, KCN Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-04902 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 25.7.2; 26.3.1; 26.4.9; 26.11.8; 
26.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG 
NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM (VN) 
Lầu 7, tòa nhà Hose, lô 32A, công viên 
phần mềm Quang Trung, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 42: Dịch vụ sản xuất phần mềm; dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ cập nhật phần 

mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2023-04903 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH ĐÀO VĂN HÀO 

(VN) 
137B Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 07: Máy móc, phụ tùng máy móc nông nghiệp (như bộ hơi, bình xăng, máy nổ). 

 

(210) 4-2023-04904 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.22; 11.1.6; 11.3.7 

(591) Đỏ, cam, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHỞ HOA BẮC 
(VN) 
189/5M Trần Kế Xương, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Quán phở; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2023-04905 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.5.10 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HUY NGHỊ HỒNG 
PHÁT (VN) 
Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy móc, phụ tùng máy móc nông nghiệp (như bộ hơi, bình xăng, máy nổ). 

 

(210) 4-2023-04906 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHAR VIỆT 
NAM (VN) 
Số 161/3 đường Ni Sư Huỳnh Liên, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Quán phở; dịch vụ ăn uống. 
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(210) 4-2023-04907 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHAR VIỆT 
NAM (VN) 
Số 161/3 đường Ni Sư Huỳnh Liên, 
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2023-04909 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.3.23 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ KIM NHUNG (VN) 
178/1 ấp Chiến Lược phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: pít-tông, bạc, tay dên, su-páp, bố phanh, kèn, công tắc xe gắn máy. 

 

(210) 4-2023-04910 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.4; 3.4.13 

(591) Vàng, trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) HUANG, CHANGLEI (CN) 
Room 408, Unit 2, Building 2, Shangyue 
Garden, No. 1266 Yongding Road, 
Yongzhong Street, Longwan District, 
Wenzhou City, Zhejiang Province, China 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH WINCO 
(WINCO LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (trừ khóa điện); ổ khóa bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim 
loại. 
 

(210) 4-2023-04911 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI BẮC Á (VN) 
Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 
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(511) Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp như: hạt thóc giống; hạt ngô giống; hạt dưa chuột giống; 
hạt đỗ tương giống; hạt dưa hấu giống; hạt vừng giống. 
 

(210) 4-2023-04912 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI BẮC Á (VN) 
Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp như: hạt thóc giống; hạt ngô giống; hạt dưa chuột giống; 

hạt đỗ tương giống; hạt dưa hấu giống; hạt vừng giống. 
 

(210) 4-2023-04913 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI BẮC Á (VN) 
Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp như: hạt thóc giống; hạt ngô giống; hạt dưa chuột giống; 

hạt đỗ tương giống; hạt dưa hấu giống; hạt vừng giống. 
 

(210) 4-2023-04916 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Đen, đỏ, xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NDO 
VIỆT NAM (VN) 
Số 81 Kẻ Tạnh, phường Giang Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Màn hình đi ốt phát quang (màn hình led); đi ốt phát quang (LED); bảng thông báo 
điện tử; module led (linh kiện điện tử); thiết bị điều khiển màn hình led (thiết bị điều khiển từ 
xa); bộ xử lý hình ảnh. 

(210) 4-2023-04917 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 24.13.1; 26.11.12 

(591) Tím, xanh lá cây, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SONG 
HÂN (VN) 
Lô 20, liền kề 10, tổ 10, khu đấu giá Mậu 
Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm; nước tẩy rửa trừ loại 
dùng trong hoạt động sản xuất và cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-04918 (220) 21/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN PHÚ 
(VN) 
Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-04919 (220) 21/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.9; 25.1.10; 26.3.1 
 

 (731) TRỊNH XUÂN TUẤN (VN) 
Thôn Mụ, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 28: Bàn bi-a; bóng bi-a; miếng bịt đầu gậy chơi bi-a; gậy chơi bi-a; vật dụng đánh dấu 
trong trò chơi bi-a; phấn dùng cho gậy chọc bi-a. 
 

(210) 4-2023-04920 (220) 21/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỆT MAY MINH 
TÂM (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; thắt lưng (trang phục); tất đi chân; mũ đội đầu (trang phục). 
 
Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; mua bán sản phẩm sau: quần áo, giày 
dép, thắt lưng, tất đi chân, mũ đội đầu. 
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(210) 4-2023-04921 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.24; 3.11.7; 3.11.24 

(591) Xanh da trời, trắng, vàng, đỏ đậm, đỏ, 
xanh đen. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠM BẮC BIỂN 
NHỚ (VN) 
Số 102, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 
7, phường Dương Đông, thành phố Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

(210) 4-2023-04922 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.2 

(591) Cam đất, đen. 
 

 (731) TRẦN VĂN NHỊ (VN) 
Thôn Quỷnh Cả, xã Nghĩa Phương, 
huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 06: Cửa bằng kim loại. 

 

(210) 4-2023-04923 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.3 

(591) Xanh ngọc, vàng, đen. 
 

 (731) ĐINH THỊ HỒNG NHUNG (VN) 
Khu đoàn kết, thị trấn Đồng Mỏ, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; đào tạo ngoại ngữ. 

 

(210) 4-2023-04924 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

& THƯƠNG MẠI THH (VN) 
Số 838 đường Bạch Đằng, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; dầu gội đầu (không dùng cho mục đích y tế); dầu xả 
tóc; xà phòng. 
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(210) 4-2023-04925 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.11.8; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
XUẤT NHẬP KHẨU ORIFOOD VN 
(VN) 
R4B-27-24, Royal City, 72A Nguyễn 
Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-04926 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 24.1.1; 24.9.1; 25.1.6; 25.1.9; 
25.5.25; 26.3.23; 26.5.1; 26.11.3 

(591) Vàng, nâu, đen. 
 

 (731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(TGVN) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biển; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu, 
điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá để nhai, 
thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay thế thuốc lá 
(không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử; các sản phẩm thuốc lá cho mục đích để bị 
làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm nóng thuốc lá 
điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các dung dịch nicotin lỏng sử 
dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, 
đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, gạt tàn cho người hút thuốc, tẩu 
thuốc lá, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa cho người hút thuốc, diêm. 
 

(210) 4-2023-04927 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Xám trắng, hồng, trắng, đen, hồng đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THU THẢO (VN) 
Thôn Hợp Hòa, xã Quảng Hòa, thị xã Ba 
Đồn, tỉnh Quảng Bình 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; kem đánh răng (không dùng cho mục đích y tế); 
nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế). 
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Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm tăng cường dinh dưỡng 
thích hợp cho mục đích y tế); thức uống dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm 
dinh dưỡng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế); dược phẩm; nước súc miệng (dùng cho mục 
đích y tế). 
 

(210) 4-2023-04928 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.23; 4.5.1; 4.5.2; 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI PHÁ TIỀM 
NĂNG CON NGƯỜI (VN) 
139 Trần Thị Trọng, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Đào tạo về tâm lý học; đào tạo kỹ năng phát triển bản thân; đào tạo về y tế; tổ chức 
hội thảo, tập huấn về y tế, giáo dục. 
 

(210) 4-2023-04929 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, vàng nhạt. 
 

 (731) HUỲNH THỊ NGỌC THU (VN) 
641 đường CMT8, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: bún cá, bún, bún tươi, bún khô. 
 

(210) 4-2023-04930 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ THU HIỀN (VN) 

86/31 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Áo quần; giày dép; mũ nón. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, thương mại điện tử, tổ chức sự kiện nhằm quảng cáo, thương mại, mua 
bán: áo quần, giày dép, túi xách, mũ nón. 
 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế áo quần; thiết kế nội thất; thiết kế đồ gia dụng. 
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(210) 4-2023-04931 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ THU HIỀN (VN) 

86/31 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Áo quần; giày dép; mũ nón. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, thương mại điện tử, tổ chức sự kiện nhằm quảng cáo, thương mại, mua 
bán: áo quần, giày dép, túi xách, mũ nón. 
 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế áo quần; thiết kế nội thất; thiết kế đồ gia dụng. 
 

(210) 4-2023-04932 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.3.23; 26.4.4 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ T-AB 
GROUP (VN) 
Số 20 ngõ 176 đường Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa. 

 

(210) 4-2023-04934 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 18.5.1; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Đỏ, xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HANA GLOBAL 
TRAVEL (VN) 
Số 15 ngõ 4 phố Đồng Me, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành quốc tế; dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du 

lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyển du lịch; cung 
cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch. 
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(210) 4-2023-04936 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
SẠCH CÔ TẤM (VN) 
Số 7, Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ 
Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH HÙNG SƠN & 
CỘNG SỰ (HUNG SON & 
PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 30: Gao; cơm ăn liền; mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; đồ ăn được chế biến 
trên cơ sở mì sợi; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng. 
 

(210) 4-2023-04937 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 24.9.1; 25.12.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương thẫm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL 
(VN) 
R1-96 Bùi Bằng Đoàn, khu Hưng Gia 2 
(R23), phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên khoa da liễu; dịch vụ spa; dịch vụ trung tâm chăm 

sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-04938 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 24.9.1; 25.12.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương thẫm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL 
(VN) 
R1-96 Bùi Bằng Đoàn, khu Hưng Gia 2 
(R23), phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên khoa da liễu; dịch vụ spa; dịch vụ trung tâm chăm 

sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe. 
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(210) 4-2023-04939 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.3.13; 5.3.14; 5.5.20; 25.12.1 

(591) Vàng, trắng, ghi xám. 
 

 (731) TRẦN ĐẶNG THANH THỦY (VN) 
Số 26 ĐS 10B KDC ấp 5, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc; dược phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: thực phẩm chay, thuốc, dược phẩm, gạo 
chay. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục tôn giáo; dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giảng dạy; cung 
cấp hình ảnh không tải xuống được thông quan dịch vụ truyền tải video theo yêu cầu; cung 
cấp video trực tuyến không tải về. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; quán ăn chay; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ. 
 
Nhóm 45: Tổ chức các buổi lễ tôn giáo, ghi lễ tôn giáo. 
 

(210) 4-2023-04940 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.20; 3.7.24; 5.3.15; 8.7.11; 
26.1.1 

(591) Trắng, cam, xanh lam, be xanh, đỏ. 
 

 (731) LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP ĐẠI BÀNG 
NHỎ (VN) 
Số 26 ngõ 2, đường Tôn Đức Thắng, 
phường Đông Thành, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 

(210) 4-2023-04941 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.1; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng, nâu cam nhạt, xanh lá 
câyđậm. 

 

 (731) TRẦN THANH PHONG (VN) 
22/5 khu phố 8, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511) Nhóm 29: Hạt macca (mắc ca); hạt điều; hạt hạnh nhân; quả óc chó; hạt bí xanh; hạt dẻ [tất 
cả đã qua chế biến]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: hạt macca (mắc ca), 
hạt điều, hạt hạnh nhân, quả óc chó, hạt bí xanh, hạt dẻ, hạt đậu gà, xoài sấy, nam việt quất, 
nho khô, yến mạch, bột ngũ cốc [tất cả đã qua chế biến]. 
 

(210) 4-2023-04942 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.16; 2.1.23 
 

 (731) NGUYỄN MINH TRUNG (VN) 
Khu phố Phương Thái, thị trấn Cát Tiến, 
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: quần áo, giày dép, mũ 
(nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 

(210) 4-2023-04943 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM ĐỨC LÂM (VN) 

Thôn Tử Đôi, xã Đoàn Lập, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại; mua bán xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, vải và hàng dệt, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng 
tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], kính áp tròng (lens cận 
thị), kính râm đeo mắt, thấu kính đeo mắt, kính râm loại áp tròng, gọng kính cho kính đeo 
mắt, hộp đựng kính mắt, đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang), đồng hồ, mắt kính. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo thời trang; gia công may mặc như: giày dép, mũ (nón), 
túi xách, ba lô, ví (bóp). 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt thời trang. 
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(210) 4-2023-04944 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.16; 3.1.24; 4.5.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH R.F GROUP (VN) 
Tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial 
Tower, số 2 đường Hải Triều, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Nước uống collagen (bổ sung collagen, dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức 

năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế); thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho người ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm 
vitamin; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc (dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, và đại lý 
phân phối: nước uống collagen (bổ sung collagen, dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức 
năng (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế), thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho người ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm 
vitamin, đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc (dùng cho mục đích y tế), đồ uống 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế, trà thảo dược, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tể, 
chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất, chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp, chất bổ 
sung ăn kiêng dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-04945 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.1.1; 26.1.10; 
26.1.11; 26.4.3 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHỤ 
TÙNG MÁY PHÁT ĐIỆN (VN) 
Số 2 nhà B4 TT Công ty Tư vấn ĐTPT & 
XD, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Động cơ nổ, đầu phát điện, vỏ máy, bộ tiêu âm dùng cho động cơ và máy móc. 

 

(210) 4-2023-04946 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VINAGENSET 
(VN) 
Số 22 ngõ 100 đường Nguyễn Xiển, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Động cơ nổ, đầu phát điện, vỏ máy, bộ tiêu âm dùng cho động cơ và máy móc. 
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Nhóm 09: Bình ắc quy; ắc quy điện; thiết bị nạp ắc quy; bộ chuyển mạch điện; bảng điều 
khiển (điện); tủ phân phối (điện); bộ đảo điện; máy biến thế [điện]; máy biến áp [điện]. 
 

(210) 4-2023-04947 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VINAGENSET 
(VN) 
Số 22 ngõ 100 đường Nguyễn Xiển, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Động cơ nổ, đầu phát điện, vỏ máy, bộ tiêu âm dùng cho động cơ và máy móc. 

 
Nhóm 09: Bình ắc quy; ắc quy điện; thiết bị nạp ắc quy; bộ chuyển mạch điện; bảng điều 
khiển (điện); tủ phân phối (điện); bộ đảo điện; máy biến thế [điện]; máy biến áp [điện]. 
 

(210) 4-2023-04948 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐÈN 

PIN VỢT MUỖI G8 (VN) 
Thửa đất số 1184, tờ bản đồ số 4, CCN 
Nguyên Xá, xã Nguyên Xá, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 11: Đèn pin dùng điện; bóng đèn; bóng đèn điện. 

 
Nhóm 21: Vợt muỗi dùng điện; vợt muỗi dùng pin; thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn 
trùng; dụng cụ khuếch tán có phích cắm điện dùng để xua đuổi muỗi. 
 

(210) 4-2023-04950 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.1.2; 26.4.4 

(591) Xanh đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG 
SÁNG TẠO SÀI GÒN (VN) 
33 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
Nhóm 39: Đóng gói hàng hóa. 
 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa vật liệu quà tặng. 
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(210) 4-2023-04951 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHERRY ĐÀO (VN) 
42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu. 

 

(210) 4-2023-04952 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.5; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, xanh biển đậm, xanh da trời, 
đỏ. 

 

 (731) TRẦN PHI LONG (VN) 
Thôn Phú Xuân, thị trấn Lộc Hà, huyện 
Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

  
(511) Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; tròng kính. 

 

(210) 4-2023-04953 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Cam, vàng, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI LIGHT SOLUTION 
(VN) 
85/3 khu phố 3, đường TA13, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: trần xuyên sáng; tấm nhựa polycarbonate (dùng 
trong xây dựng); tấm nhựa lấy sáng (dùng trong xây dựng); kính cường lực; kính xây dựng. 
 

(210) 4-2023-04954 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.9.15; 5.9.21; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá cây, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SX - TM THỰC PHẨM PHÁT ĐẠT 
FADAFOOD (VN) 
Số thửa 276 - 277, ấp Thuận Hòa 2, xã 
Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

  

(511) Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); tương ớt; nước chấm (nước xốt); nước mắm chay (có nguồn 
gốc từ thực vật); chao. 
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(210) 4-2023-04955 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 20.1.5; 26.4.2; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh ngọc, nâu, cam, 
trắng, xanh dương, tím, đỏ. 

 

 (731) TRẦN THỊ PHƯƠNG (VN) 
Thôn 1, xã Lộc Đại, huyện Lộc Ninh, 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn. 

 
Nhóm 19: Bột bả; xi măng; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; vữa amiăng; vữa dùng cho xây 
dựng. 
 

(210) 4-2023-04956 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐỖ VĂN CƠ (VN) 

Thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Bình 
Minh (SUNRISE IP) (SUNRISE IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bún/miến/mì sợi nhỏ; món ăn đông khô với thành phần chính là mỳ ống/mỳ sợi; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị; tinh bột cho thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo. 
 

(210) 4-2023-04957 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 

THIẾT BỊ VẬT TƯ THÁI BÌNH 
DƯƠNG (VN) 
Số 1A5/23, tổ 5, khu phố Hòa Lân 2, 
phường Thuận Giao, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 
 
Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2023-04958 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NGUYÊN 
(VN) 
21 đường 4, tổ 14, ấp 3, xã Xuân Hòa, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Chuối hột rừng phơi khô; chuối hột phơi khô; hột chuối phơi khô. 
 

(210) 4-2023-04959 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 24.1.1 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BTLUXURY (VN) 
81 Lê Độ, phường Chính Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 18: Túi hành lý; túi xách; ví đựng danh thiếp; ví bỏ túi; hộp và cặp bằng da hoặc bìa 
giả da. 
 
Nhóm 25: Thắt lưng da [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-04960 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.17; 24.17.5; 26.1.6; 26.15.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ BẢO SAN (VN) 
C1-0116 Block C1, chung cư Chương 
Dương Home, đường số 12, phường 
Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Ví điện tử tải xuống được; nhãn điện tử cho hàng hóa; thẻ từ được mã hóa; thiết bị 

đầu cuối thẻ tín dụng; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; phần mềm máy tính có thể tải xuống để 
quản lý các giao dịch tiền điện tử sử dụng công nghệ blockchain; máy quét [thiết bị xử lý dữ 
liệu]; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]. 
 
Nhóm 16: Thẻ; bưu thiếp; phiếu in sẵn; xuất bản phẩm dạng in; bản in khắc; tờ quảng cáo. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; marketing; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]. 
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Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; giao 
dịch tài chính đối với tài sản mã hóa; ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; 
bảo đảm tài chính; cung cấp thông tin tài chính thông qua một trang web; dịch vụ xử lý thanh 
toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ ghi nợ; dịch vụ phát hành thẻ tín 
dụng; phát hành thẻ tín dụng; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở tham gia thông qua việc 
sử dụng thẻ thành viên; dịch vụ chuyển quỹ điện tử được cung cấp thông qua công nghệ 
blockchain; dịch vụ tài chính. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ blockchain; 
dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ cho các giao dịch thương mại điện tử; dịch 
vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ đăng nhập một lần cho các ứng dụng phần mềm 
trực tuyến; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ mã hóa dữ liệu; đào tiền điện tử; số hóa tư liệu 
[quét]; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 

(210) 4-2023-04961 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.17; 26.1.6 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ BẢO SAN (VN) 
C1-0116 Block C1, chung cư Chương 
Dương Home, đường số 12, phường 
Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Ví điện tử tải xuống được; nhãn điện tử cho hàng hóa; thẻ từ được mã hóa; thiết bị 
đầu cuối thẻ tín dụng; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; phần mềm máy tính có thể tải xuống để 
quản lý các giao dịch tiền điện tử sử dụng công nghệ blockchain; máy quét [thiết bị xử lý dữ 
liệu]; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]. 
 
Nhóm 16: Thẻ; bưu thiếp; phiếu in sẵn; xuất bản phẩm dạng in; bản in khắc; tờ quảng cáo. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; marketing; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; giao 
dịch tài chính đối với tài sản mã hóa; ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; 
bảo đảm tài chính; cung cấp thông tin tài chính thông qua một trang web; dịch vụ xử lý thanh 
toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ ghi nợ; dịch vụ phát hành thẻ tín 
dụng; phát hành thẻ tín dụng; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở tham gia thông qua việc 
sử dụng thẻ thành viên; dịch vụ chuyển quỹ điện tử được cung cấp thông qua công nghệ 
blockchain; dịch vụ tài chính. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ blockchain; 
dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ cho các giao dịch thương mại điện tử; dịch 
vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ đăng nhập một lần cho các ứng dụng phần mềm 
trực tuyến; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ mã hóa dữ liệu; đào tiền điện tử; số hóa tư liệu 
[quét]; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 
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(210) 4-2023-04963 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) TRỊNH BÁ ĐỨC (VN) 
Thôn 4, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo. 

 

(210) 4-2023-04964 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ THỊ MINH THƯ (VN) 

Số 305/16 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo. 
 

(210) 4-2023-04965 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM GBH (VN) 
B1 -16 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Huấn luyện, đào tạo nghề chăm sóc sắc đẹp; tổ chức các buổi hội thảo, giảng dạy; 
dịch vụ cung cấp các thông tin thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội (facebook, 
zalo, youtube, viber, twitter, instagram). 
 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe hỗ trợ làm đẹp; thấm mỹ viện; dịch vụ spa; 
dịch vụ trang điểm; phòng khám chuyên khoa da liễu. 

(210) 4-2023-04966 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM GBH (VN) 
B1 -16 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

495 
 

(511) Nhóm 03: Nước hoa; chế phẩm để tắm không dùng cho mục đích y tế; mặt nạ làm đẹp; kem 
mỹ phẩm; dầu gội tóc; son môi. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm điều trị bệnh trứng cá; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm vi khuẩn 
dùng trong mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng trong mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm 
đặc trị nám dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: các loại mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, sữa tắm, kem dưỡng da, 
thực phẩm chức năng, thảo dược, chế phẩm hóa dược; quảng cáo; trưng bày và giới thiệu sản 
phẩm; dịch vụ quan hệ truyền thông. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội, xà phòng, sữa tắm, 
kem dưỡng da, thực phẩm chức năng cho người khác. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo; huấn luyện (đào tạo); khóa đào tạo từ xa; tổ chức và điều khiển 
hội thảo; giảng dạy; đào tạo lại nghề. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; 
phòng khám chuyên khoa da liễu; dịch vụ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-04967 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.4.4 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BỐ BỈM SỮA (VN) 
65B Cách Mạng Tháng 8, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, trưng bày, quảng cáo các sản phẩm như: máy hút sữa, phụ kiện 
cho máy hút sữa, túi giữ nhiệt cho bình sữa cho trẻ em bú, bình trữ sữa mẹ, dây quàng (đai) 
cho bé, địu em bé, túi xách dành cho bà bầu, gối dành cho bà bầu, gối ôm cho bà bầu, túi giữ 
nhiệt, vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng điện, áo ngực (dành cho nữ), đồ lót của bà mẹ 
bầu, áo lót cho con bú, tã lót trẻ em (quần áo), quần áo thời trang bà bầu, sữa, sữa cho bà bầu 
(không dùng trong mục đích y tế), bình sữa, máy hút sữa, bình trữ sữa, túi trữ sữa, dụng cụ 
rửa bình sữa. 
 

(210) 4-2023-04968 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUỲNH THANH TÂN (VN) 

109/1/21 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ của chuyên gia tâm lý; dịch vụ trị liệu tâm lý; dịch vụ y tế từ xa. 
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(210) 4-2023-04969 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ CÔNG CAO (VN) 

122/48 TX22 KP5, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Khóa điện; khóa sinh trắc học; khóa móc, đồ điện tử. 
 

(210) 4-2023-04970 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MÃ VĂN THƯƠNG (VN) 

16 đường số 27, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; tinh dầu; nước hoa. 
 

(210) 4-2023-04971 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.11.2; 26.11.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAY & THƯƠNG 
MẠI CHIẾN THẮNG (VN) 
Số 129 Nguyễn Văn Trỗi, phường Năng 
Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-04972 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH BÁCH XUÂN TRÀ 

(VN) 
Số 15, ngõ 10, tổ 12, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Trà; trà túi lọc; trà thảo mộc; trà thanh nhiệt; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 

thay thế trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2023-04973 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.5.1; 26.4.4 

(591) Cam, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GARNET ZONE 
(VN) 
83/27/5 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Cửa hàng siêu thị, cửa hàng tiện lợi chuyên mua bán các sản phẩm như: gia vị, 

thực phẩm tươi (rau, củ, quả), thuốc lá, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng (bột giặt, chế phẩm 
khử mùi, chất tẩy rửa), bông gạc y tế, bỉm (tã lót), quần áo, giày dép, túi xách, đồ da và giả 
da, đồ trang sức, các loại đồ dùng cho gia đình bằng vải dệt (thảm, khăn trải giường, khăn 
tắm, khăn lau, rèm, khăn trải bàn), đồ dùng phòng ngủ (chăn, nệm, gối, túi ngủ, màn chống 
muỗi), thiết bị gia dụng (máy giặt, điều hòa, tủ lạnh), đồ chơi trẻ em, gạch men cao cấp, các 
loại gạch ngói dùng cho công trình xây dựng, đá, cá, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp 
lát, sắt, thép, cửa ra vào, cửa sổ, thiết bị nhà tắm, thiết bị nội ngoại thất, đồ điện tử (tivi, phụ 
kiện của tivi, cát sét, dàn âm thanh, đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa, loa, âm-li. mi-cờ-rô, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại di động, máy vi tính); quảng cáo; tư vấn quản lý 
kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại. 
 

(210) 4-2023-04974 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Gối đầu có ruột là thuốc bắc (dùng cho mục đích y tế); đệm xông có ruột là thuốc 
bắc (dùng cho mục đích y tế); túi chườm thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thiết bị ngâm 
chân thảo dược dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2023-04975 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 10: Gối đầu có ruột là thuốc bắc (dùng cho mục đích y tế); đệm xông có ruột là thuốc 
bắc (dùng cho mục đích y tế); túi chườm thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thiết bị ngâm 
chân thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-04976 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Gối đầu có ruột là thuốc bắc (dùng cho mục đích y tế); đệm xông có ruột là thuốc 
bắc (dùng cho mục đích y tế); túi chườm thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thiết bị ngâm 
chân thảo dược dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2023-04977 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Gối đầu có ruột là thuốc bắc (dùng cho mục đích y tế); đệm xông có ruột là thuốc 
bắc (dùng cho mục đích y tế); túi chườm thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thiết bị ngâm 
chân thảo dược dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2023-04978 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Gối đầu có ruột là thuốc bắc (dùng cho mục đích y tế); đệm xông có ruột là thuốc 
bắc (dùng cho mục đích y tế); túi chườm thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thiết bị ngâm 
chân thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-04979 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC BẢO VỆ 

THỰC VẬT VIỆT TRUNG (VN) 
Lô G05-1-Khu công nghiệp Đức Hòa 1 - 
Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cho cây, thuốc diệt cỏ 
dại, thuốc diệt muỗi, kiến, gián. 
 

(210) 4-2023-04980 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.4; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Trắng, xanh lam. 
 

 (731) HOÀNG MINH TÂM (VN) 
Thôn 1 Kế Môn, xã Điền Môn, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-04981 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẤT VIỆT (VN) 
135-137 đường Tên Lửa, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Máy đo tốc độ có ghi hình ảnh; cân ô tô tải trọng xách tay; máy đo nồng độ cồn 
trong hơi thở; camera gắn cầu vai áo, mũ, tai. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị: máy đo tốc độ có ghi hình ảnh, cân ô 
tô tải trọng xách tay, máy đo nồng độ cồn trong hơi thở, camera gắn cầu vai áo, mũ, tai. 
 

(210) 4-2023-04982 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẤT VIỆT (VN) 
135-137 đường Tên Lửa, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 09: Máy đo tốc độ có ghi hình ảnh; cân ô tô tải trọng xách tay; máy đo nồng độ cồn 
trong hơi thở; camera gắn cầu vai áo, mũ, tai. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị: máy đo tốc độ có ghi hình ảnh, cân ô 
tô tải trọng xách tay, máy đo nồng độ cồn trong hơi thở, camera gắn cầu vai áo, mũ, tai. 
 

(210) 4-2023-04983 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.1.5; 25.1.9; 25.1.10; 
25.1.25 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAY LINH ĐỨC 
(VN) 
Thôn Phú Lý, xã Đại Lộc, huyện Hậu 
Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; váy; áo váy; giày; khăn quàng cổ; tất dài. 

 

(210) 4-2023-04984 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 
GIANG THỊ (VN) 
Số 22 phố Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 9, 
phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 08: Kìm cắt biểu bì; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kìm. 

 

(210) 4-2023-04986 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ MEDIA (VN) 

Số 10A1, ngõ 376, đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Trại huấn luyện thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao; sản xuất chương trình biểu 
diễn, dàn dựng churong trình biểu diễn; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 

(210) 4-2023-04987 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ MEDIA (VN) 

Số 10A1, ngõ 376, đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 41: Trại huấn luyện thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao; sản xuất chương trình biểu 
diễn, dàn dựng chương trình biểu diễn; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 
 

(210) 4-2023-04988 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ MEDIA (VN) 

Số 10A1, ngõ 376, đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Trại huấn luyện thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao; sản xuất chương trình biểu 

diễn, dàn dựng chương trình biểu diễn; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 
 

(210) 4-2023-04989 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ MEDIA (VN) 
Số 10A1, ngõ 376, đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Trại huấn luyện thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao; sản xuất chương trình biểu 

diễn, dàn dựng chương trình biểu diễn; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 
 

(210) 4-2023-04990 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 
26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU VINFOOD VN (VN) 
12/11 Bình Thành, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chi 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thịt, cá (đã chế biến); chất chiết từ thịt; rau củ quả được bảo quản, phơi khô hoặc 

nấu chín. 
 
Nhóm 30: Bún; miến; phở; mì sợi; mì ăn liền. 
 
Nhóm 31: Rau củ quả tươi (chưa chế biến); trái cây tươi. 
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(210) 4-2023-04991 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.5.1; 26.11.3; 26.11.7 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT ẤN 
(VN) 
Số 51 ngõ 121, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP Co., Ltd) (M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tư vấn mua bán và sáp 
nhập doanh nghiệp. 
 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; dịch vụ bất động sản; mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, cụ thể là 
tư vấn tài chính trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; môi giới bất động sản; 
mua bán bất động sản. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ xuất nhập cảnh. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo tài 
liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng 
cho người khác; dịch vụ tranh tụng. 
 

(210) 4-2023-04992 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.5.1; 4.5.1; 4.5.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, hồng, đỏ. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ VIETNAM NAPRO (VN) 
Thôn kép 1, xã Quyết Thắng, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M l.T 
(M.I.T IP Co., Ltd) (M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bỏng ngô; bột ngô; ngô nghiền; bánh ngô; bột ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-04993 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH 
CHÂU (VN) 
Số 29 phố Trần Nhân Tông, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; nhẫn (đồ kim hoàn); dây chuyền (đồ kim 
hoàn); vòng đeo tay (đồ kim hoàn). 
 
Nhóm 17: Vật liệu bao gói bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất 
dẻo; vỏ nhựa bọc đồ trang sức. 
 
Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày 
sản phẩm; trang trí quầy hàng; mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn (đồ kim 
hoàn), dây chuyền (đồ kim hoàn), vòng đeo tay (đồ kim hoàn). 
 

(210) 4-2023-04994 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.8; 26.11.12 

(591) Đen, vàng cam. 
 

 (731) LÊ LÂM TÙNG (VN) 
Số 2207 tòa S2 CCCT Capitaland, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; túi xách; ví (bóp); vali; cặp da. 
 
Nhóm 35: Mua bán: da, vật liệu giả da, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da. 
 

(210) 4-2023-04995 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM 

VĂN (VN) 
16F Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2023-04996 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN (VN) 

Đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Động cơ nổ phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
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(210) 4-2023-04997 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) FOREVERBEAUTY CO, LTD (KR) 

302-115, 1389, Dongil-ro, Nowon-gu, 
Seoul 01762, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc tóc; dầu gội đầu; 
chế phẩm đánh răng; dầu gội đầu dùng cho vật nuôi. 
 

(210) 4-2023-04998 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.12 

(591) Đen, đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) HIMANSHU ARORA (SG) 
8 TREASURE ISLAND SINGAPORE 
098345 

 (740) Công ty TNHH Dịch Vụ Sở hữu Trí tuệ 
BIG5  (BIG5 IP CO., LTD.) (BIG5 IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Gỗ xây dựng; gỗ ván thùng; mảnh gỗ cong; sàn, không bằng kim loại; ván sàn gỗ; 
gỗ dán; tấm dán mặt ngoài bằng gỗ; gỗ dán; gỗ bán thành phẩm; ván lát sàn gỗ; laminate 
(laminate là một loại vật liệu phi kim loại dùng trong xây dựng và/hoặc thi công nội ngoại 
thất) (phi kim loại); laminate chịu áp lực cao (phi kim loại); laminate ép liên tục (phi kim 
loại); laminate nén (phi kim loại); laminate trang trí (phi kim loại); laminate tạo hình sau (phi 
kim loại); laminate nén dùng ngoài trời (phi kim loại); ván được phủ laminate dùng cho xây 
dựng. 
 

(210) 4-2023-04999 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) HIMANSHU ARORA (SG) 
8 TREASURE ISLAND SINGAPORE 
098345 

 (740) Công ty TNHH Dịch Vụ Sở hữu Trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO., LTD.) (BIG5 IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Gỗ xây dựng; gỗ ván thùng; mảnh gỗ cong; sàn, không bằng kim loại; ván sàn gỗ; 
gỗ dán; tấm dán mặt ngoài bằng gỗ; gỗ dán; gỗ bán thành phẩm; ván lát sàn gỗ; laminate 
(laminate là một loại vật liệu phi kim loại dùng trong xây dựng và/hoặc thi công nội ngoại 
thất) (phi kim loại); laminate chịu áp lực cao (phi kim loại); laminate ép liên tục (phi kim 
loại); laminate nén (phi kim loại); laminate trang trí (phi kim loại); laminate tạo hình sau (phi 
kim loại); laminate nén dùng ngoài trời (phi kim loại); ván được phủ laminate dùng cho xây 
dựng. 
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(210) 4-2023-05000 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ESTELLE HOLDINGS CO., LTD. (JP) 

4-3-13 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính đeo mắt; mắt kính. 
 

(210) 4-2023-05001 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ESTELLE HOLDINGS CO., LTD. (JP) 

4-3-13 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính đeo mắt; mắt kính. 

(210) 4-2023-05002 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.15; 3.5.24 

(591) Xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 
đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ BIG MART (VN) 
212/4 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] đồ gia dụng bao gồm nồi, niêu, xoong, chảo, bát, đũa, dụng 
cụ đựng thực phẩm (hộp đựng thực phẩm bằng nhựa), khay nhựa, cây lau nhà, giá đựng bằng 
inox, kệ inox dùng trong nhà tắm và nhà bếp, dụng cụ nhà bếp. 

(210) 4-2023-05003 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BAEK GI SEONG (KR) 

South Korea Kyonggido, Uijeongbusi, 
singokdong poongrim apartment 602-
503, Republic of Korea 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511) Nhóm 18: Ví tiền (túi cầm tay cho phụ nữ); cặp học sinh (túi xách học sinh); vali du lịch; vật 
liệu giả da; ba lô; ví đựng tiền; cặp da; túi xách tay; túi du lịch; túi [bao, túi nhỏ] bằng da 
thuộc để bao gói; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; bộ đồ du lịch [đồ da]; vali; cặp bằng da thuộc 
hoặc giả da; vali [hành lý]. 
 

(210) 4-2023-05004 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NABEI (VN) 

Số 183 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI 
(HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Hương nhang, hương thắp. 
 

(210) 4-2023-05005 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
ENVIFRI HÀ THANH NGỌC (VN) 
Tầng 7 toà nhà Geleximco, 36 Hoàng 
cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH HÙNG SƠN & 
CỘNG SỰ (HUNG SON & 
PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 01: Hạt nhựa sinh học dạng thô. 
 
Nhóm 07: Máy in 3d. 
 
Nhóm 08: Dao; thìa, dĩa. 
 
Nhóm 21: Khay; đồ phục vụ ăn uống bằng [cốc, bát, đĩa]; hộp nhựa sinh học; ống hút; tăm 
chỉ nha khoa; găng tay dùng cho mục đích gia dụng. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: hạt nhựa sinh học, máy in 3D, dao, thìa, dĩa nhựa, đồ 
dùng, mô hình thiết bị giảng dạy, găng tay nilong, ống hút, tăm, chỉ nha khoa, khay cốc chén 
nhựa, hộp, đĩa nhựa. 
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(210) 4-2023-05006 (220) 21/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 11.3.18; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ đậm, đen, xanh dương. 
 

 (731) TRẦN THỊ NGA (VN) 
Thôn Tân Phong, xã Thanh Phong, huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

  

(511) Nhóm 29: Cá kho; cá kho tiêu; cá kho tộ; thịt cá kho; cá đã qua chế biến và đóng hộp; cá tầm 
ướp gia vị. 
 

(210) 4-2023-05007 (220) 21/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20 
 

 (731) ĐỖ MINH KHANG (VN) 
125 xóm Củi, phường 11, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem chống nắng; nước tẩy trang. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh 
vùng kín có chứa thuốc. 
 

(210) 4-2023-05009 (220) 21/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 
NUTRIKING (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, Xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chứng năng); thực phẩm 
dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; chế phẩm dinh dưỡng cho 
trẻ em; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; đồ 
uống làm từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chủ yếu); yến sào (tổ chim yến ăn 
được). 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột dinh dưỡng ăn liền; cháo ăn liền; bánh; kẹo; ca cao. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

508 
 

(210) 4-2023-05010 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

NUTRIKING (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chứng năng); thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; chế phẩm dinh dưỡng cho 
trẻ em; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; đồ 
uống làm từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chủ yếu); yến sào (tổ chim yến ăn 
được). 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột dinh dưỡng ăn liền; cháo ăn liền; bánh; kẹo; ca cao. 
 

(210) 4-2023-05011 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

NUTRIKING (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chứng năng); thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; chế phẩm dinh dưỡng cho 
trẻ em; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; đồ 
uống làm từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chủ yếu); yến sào (tổ chim yến ăn 
được). 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột dinh dưỡng ăn liền; cháo ăn liền; bánh; kẹo; ca cao. 
 

(210) 4-2023-05012 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) VŨ ĐĂNG KHOA (VN) 
5A ngõ 127/56 Hào Nam, phường Ô Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO., LTD.) 
(ANLIS IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 41: Trường đào tạo; giáo dục; xuất bản sách; viết sách (giải trí hoặc giáo dục); nhà 
diễn giả; dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát 
triển cá nhân, kĩ năng mềm. 
 

(210) 4-2023-05013 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 26.4.2; 26.4.7 

(591) Đỏ, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA HOÀN HẢO (VN) 
26/14 khu phố Bình Đường 2, phường An 
Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công Ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Sethaco 
(SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc y tế; các dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở người 
(xét nghiệm X quang và thử máu); tư vấn về sử dụng thuốc; dịch vụ y tế tại bệnh viện; nhà 
dưỡng bệnh; chữa răng; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe; 
bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ hộ lý. 
 

(210) 4-2023-05014 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 2.1.1; 2.1.11; 8.7.5; 18.3.5; 
25.1.6; 25.5.2;26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, xanh lá. 

 

 (731) TRẦN THỊ PHỤNG (VN) 
44 Trần Can, tổ 67, phường Hoà Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công Ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Sethaco 
(SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Mắm các loại. 
 

(210) 4-2023-05015 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) JIU TANG INTERNATIONAL LTD. 

(TW) 
lF.,No.39,Jinshan 11th St.,East 
Dist.,Hsinchu City 300063, 
TAIWAN(R.O.C) 

 (740) Công ty TNHH Banca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2023-05016 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.11.8 

(591) Cam, vàng, nâu, nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIG 
GO (VN) 
453/5/5 Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán phân phối các sản phẩm như: thực phẩm được chế biến từ thịt, thịt bò, 

lẩu bò, các thực phẩm chế biến từ nông sản (như rau, củ). 
 

(210) 4-2023-05017 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.2.1; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN TOÀN ĐẠI PHÁT (VN) 
13, Trần Văn Chính, phường 4, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; các loại phân bón như phân vi sinh, phân sinh học hữu cơ; phân bón 

phục vụ nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ [phân bón]; phân lân. 
 

(210) 4-2023-05018 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) KIA CORPORATION (KR) 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(Vision & Associates) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Xe tải chở hành lý hoặc người [xe cộ]; xe buýt; xe ô tô thể thao; xe ô tô; xe ô tô 
điện; xe tải. 

(210) 4-2023-05019 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.13; 3.7.21; 5.3.20; 5.5.19; 5.5.22 

(591) Cam, trắng, xanh lá. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC NGA (VN) 
Toà South Building, đường Trần Thủ Độ, 
KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm, dịch vụ mua bán hóa mỹ phẩm; dịch vụ mua bán đồ 
điện lạnh- điện tử; dịch vụ mua bán thực phẩm chức năng, dịch vụ mua bán các sản phẩm tẩy 
rửa, dịch vụ mua bán văn phòng phẩm. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ,. 
 

(210) 4-2023-05020 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đỏ, hồng, tím, xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIG 
GO (VN) 
453/5/5 Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: thực phẩm được chế biến từ thủy hải sản (tôm, ốc, bào 

ngư, mực), thủy hải sản tươi sống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp. 
 

(210) 4-2023-05021 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.5.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIG 
GO (VN) 
453/5/5 Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Súp bào ngư; súp bào ngư các loại; súp bào ngư vi cá; bào ngư đã qua chế biến; vi 

cá đã qua chế biến; hải sản đã qua chế biến. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: thực phẩm được chế biến từ thủy hải sản (tôm, ốc, bào 
ngư, mực), thủy hải sản tươi sống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2023-05023 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 6.1.2; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.7; 
26.11.12 

(591) Da cam, trắng, xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) ĐOÀN VĂN THẾ (VN) 
Tổ 4, ấp Xà Ngách, xã Dương Hòa, 
huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN FAS INVEST 
(FAS INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 01: Vôi dùng để xử lý nước trong môi trường nuôi trồng thủy sản; chất xử lý nước 
trong môi trường nuôi trồng thủy sản; phân bón. 
 
Nhóm 19: Vôi dùng trong xây dựng. 
 

(210) 4-2023-05024 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH (VN) 

75 Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Fas Invest (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2023-05025 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH (VN) 

75 Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Fas Invest (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2023-05026 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG 

TRUYỀN THỐNG ÚT TÂY (VN) 
Ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN FAS INVEST 
(FAS INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 33: Rượu. 
 

(210) 4-2023-05027 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG 

TRUYỀN THÔNG ÚT TÂY (VN) 
Ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN FAS INVEST 
(FAS INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
 

(210) 4-2023-05028 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG 

TRUYỀN THÔNG ÚT TÂY (VN) 
Ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN FAS INVEST 
(FAS INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
 

(210) 4-2023-05029 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NGUYÊN 

(VN) 
Ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN FAS INVEST 
(FAS INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
 

(210) 4-2023-05030 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG 

TRUYỀN THỐNG ÚT TÂY (VN) 
Ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN FAS INVEST 
(FAS INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2023-05031 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG 

TRUYỀN THỐNG ÚT TÂY (VN) 
Ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN FAS INVEST 
(FAS INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
 

(210) 4-2023-05032 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.20; 5.7.3; 5.13.4; 19.9.1 
 

 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG 
TRUYỀN THỐNG ÚT TÂY (VN) 
Ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN FAS INVEST 
(FAS INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
 

(210) 4-2023-05034 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) LIONAS FUND CO., LTD. (JP) 
1F, Hakozaki NSO Bldg, 20-1 
Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku, 
Tokyo-to, Japan 103-0015 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN DENTONS LUẬT VIỆT 
(DENTONS LUAT VIET) 

 

(511) Nhóm 06: Hợp kim ferrosilicon chất lượng cao, các hợp kim hệ silic. 
 

(210) 4-2023-05035 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 8.7.3; 26.1.1; 26.1.5; 26.2.7 

(591) Vàng cam, trắng, đỏ. 
 

 (731) PHẠM VIẾT HOÀNG PHÚC (VN) 
37B Phạm Quang Ảnh, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2023-05037 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH AT - MINH THƯ 

(VN) 
Thửa đất số 205, tờ bản đồ số 15PT, tổ 9, 
khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô tô, xe máy; dầu mỡ bôi trơn dùng 

trong công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-05038 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT VIỆT 

PHÁP (VN) 
Số 1/5 A11, khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 12: Phụ tùng xe máy, săm lốp xe máy, săm lốp xe công nghiệp, săm lốp xe nâng, săm 

lốp xe ô tô. 
 

(210) 4-2023-05039 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT VIỆT 

PHÁP (VN) 
Số 1/5 A11, khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 12: Phụ tùng xe máy, săm lốp xe máy, săm lốp xe công nghiệp, săm lốp xe nâng, săm 

lốp xe ô tô. 
 

(210) 4-2023-05040 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT VIỆT 

PHÁP (VN) 
Số 1/5 A11, khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

  

(511) Nhóm 12: Phụ tùng xe máy, săm lốp xe máy, săm lốp xe công nghiệp, săm lốp xe nâng, săm 
lốp xe ô tô. 
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(210) 4-2023-05041 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT VIỆT 

PHÁP (VN) 
Số 1/5 A11, khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 12: Phụ tùng xe máy, săm lốp xe máy, săm lốp xe công nghiệp, săm lốp xe nâng, săm 

lốp xe ô tô. 
 

(210) 4-2023-05042 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH AT - MINH THƯ 

(VN) 
Thửa đất số 205, tờ bán đồ số 15PT, tổ 9, 
khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô tô, xe máy; dầu mỡ bôi trơn dùng 

trong công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-05043 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) EARTH PET CO., LTD. (JP) 

11-1, Shimbashi 4-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm khử mùi cho vật nuôi; chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vật nuôi, 
không dùng cho mục đích y tế; xà phòng không chứa thuốc cho vật nuôi; chế phẩm đánh răng 
không chứa thuốc (kem đánh răng) cho vật nuôi; mỹ phẩm cho vật nuôi; nước hoa (nước 
thơm) cho vật nuôi. 
 

(210) 4-2023-05044 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park 
Illinois 60064, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 
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(511) Nhóm 05: Chế phẩm/chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-05045 (220) 21/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đen đậm, đen nhạt, trắng. 
 

 (731) ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park 

Illinois 60064, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 

(BMVN International LLC) (BMVN 

INTERNATIONAL LLC) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm/chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-05046 (220) 21/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5 
 

 (731) ABBOTT LABORATORIES (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park 

Illinois 60064, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 

(BMVN International LLC) (BMVN 

INTERNATIONAL LLC) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm/chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-05047 (220) 21/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) SILVERSEA CRUISES LTD. (US) 

333 Avenue of the Americas, Suite 2600, 

Miami, FL 33131, United States of 

America 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 

(BMVN International LLC) (BMVN 

INTERNATIONAL LLC) 
 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bằng tàu du lịch (tàu du hành); dịch vụ vận chuyển hành 

khách. 
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(210) 4-2023-05048 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) SILVERSEA CRUISES LTD. (US) 
333 Avenue of the Americas, Suite 2600, 
Miami, FL 33131, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bằng tàu du lịch (tàu du hành); dịch vụ vận chuyển hành 
khách. 
 

(210) 4-2023-05049 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

STARPHARMA (VN) 
G3 khu Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ em. 

 
Nhóm 29: Sữa; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua; váng sữa; sữa bột. 
 

(210) 4-2023-05050 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYÊN DUY ANH (VN) 

Số 17, đường Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phương tiện kỹ thuật số, cụ thể là tập tin video, âm thanh, phim điện ảnh, phim 
thiết kế bằng đồ họa máy tính, nội dung nghe nhìn được ghi trước và có thể tải về được. 
 
Nhóm 16: Ấn phẩm sách; tạp chí. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mang internet; dịch vụ mua bán các sản phẩm: 
phim ảnh, ấn phẩm, sách, báo, tạp chí; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; dịch vụ khai thác nội dung 
số trên internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất video nhằm muc đích giải trí; dịch vụ tổ chức sự kiện giải trí; sản 
xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ 
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giải trí; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video 
theo yêu cầu. 

(210) 4-2023-05052 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
LEADVISORS CAPITAL (VN) 
Tầng 02, TTTM Grand Plaza, 117 Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) (ELITE LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; 
dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; dịch vụ cố vấn điều hành kinh 
doanh; nghiên cứu thị trường. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ bất động sản; cho 
thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ xây, lát; tư vấn xây dựng; dịch 
vụ giám sát việc xây dựng công trình; khai thác mỏ. 
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch 
vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; cho thuê xe; vận chuyển hành khách; cung cấp dịch vụ 
dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; trường đào tạo [giáo dục]; 
cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; sắp xếp và 
điều hành các sự kiện giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

(210) 4-2023-05053 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUNAN KINGHE COMPUTER 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
No. 2 Building, Lejiatang Silk Reeling 
Factory, Yutang Town, Xiangxiang City, 
Hunan Province, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Ứng dụng dành cho thiết bị di động [có thể tải xuống]; ví điện tử có thể tải xuống 
được; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị để xử lý dữ liệu; máy đếm tiền; thiết bị chỉ báo 
định lượng. 
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(210) 4-2023-05054 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) COBBITTY COUNTRY PTY LTD (AU) 

Suite 306, 521 Toorak Road, TOORAK 
VIC 3142, Australia 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Dầu dùng cho thực phẩm; sữa; sản phẩm sữa; quả hạch đã chế biến; sữa đậu nành; 
sữa bột. 
 

(210) 4-2023-05055 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) COBBITTY COUNTRY PTY LTD (AU) 

Suite 306, 521 Toorak Road, TOORAK 
VIC 3142, Australia 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; 
sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ em; miếng dán bổ sung vitamin. 
 

(210) 4-2023-05056 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) COBBITTY COUNTRY PTY LTD (AU) 

Suite 306, 521 Toorak Road, TOORAK 
VIC 3142, Australia 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; đồ uống ca cao có sữa; nước mật cho thực phẩm; mật ong; 
thực phẩm trên cơ sở yến mạch; ngũ cốc dạng thanh. 
 

(210) 4-2023-05057 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 25.1.6; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, xám. 
 

 (731) COBBITTY COUNTRY PTY LTD (AU) 
Suite 306, 521 Toorak Road, TOORAK 
VIC 3142, Australia 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511) Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; đồ uống ca cao có sữa; nước mật cho thực phẩm; mật ong; 
thực phẩm trên cơ sở yến mạch; ngũ cốc dạng thanh. 
 

(210) 4-2023-05058 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 25.1.6; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, xám. 
 

 (731) COBBITTY COUNTRY PTY LTD (AU) 
Suite 306, 521 Toorak Road, TOORAK 
VIC 3142, Australia 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Dầu dùng cho thực phẩm: sữa; sản phẩm sữa; quả hạch đã chế biến; sữa đậu nành; 
sữa bột. 
 

(210) 4-2023-05059 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 25.1.6; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, xám. 
 

 (731) COBBITTY COUNTRY PTY LTD (AU) 
Suite 306, 521 Toorak Road, TOORAK 
V1C 3142, Australia 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; 
sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ em; miếng dán bổ sung vitamin. 
 

(210) 4-2023-05060 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.4.3; 26.4.7 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (VN) 
Số 191, phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể dục thể thao; câu lạc bộ thể dục, thể thao; 
tổ chức các cuộc thi chạy (thể thao); tổ chức hoạt động thể thao. 
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(210) 4-2023-05061 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BLUESKY VIỆT NAM (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống không cồn có chứa collagen; đồ uống không cồn được làm từ xi-rô; đồ 
uống được làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống không cồn có hương vị trái cây; đồ 
uống không cồn có chứa trà. 
 

(210) 4-2023-05062 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU SOAIY DIGITAL 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Building B,No. 3, Checheng Avenue, 
Maxi Village, Xinhua Street, Huadu 
District, Guangzhou,China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Micro; máy nghe nhạc mp4; tai nghe; tai nghe không dây; sạc không dây; micro 
không dây; máy nghe nhạc mp3; loa rung cầm tay; máy hát karaoke; micro không dây tích 
hợp loa; cáp chuyển đổi cho tai nghe; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; cáp micrô; 
micro 2 bên tai (micro binaural); tai nghe dạng băng đô. 
 

(210) 4-2023-05063 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.5; 26.3.23 
 

 (731) LIN, HSIN JOU (TW) 
5F-2, No. 37-2, Shuiyuan Road, 
Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
(BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 28: Phấn dùng cho gậy chọc bi-a; gậy chơi bi-a; bóng bi-a; bàn bi-a; vật đệm bàn bi-a; 
máy đê tập luyện thể dục; miếng bịt đầu gậy chơi bi-a; hộp đựng gậy chơi bi-a; thiết bị chơi 
bi-a. 
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(210) 4-2023-05064 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.1 
 

 (731) TRỊNH NGỌC ĐIỂM (VN) 
Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; son môi; mặt nạ làm đẹp. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế trong lĩnh vực thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị 
điều trị thẩm mỹ khuôn mặt sử dụng sóng siêu âm; thiết bị làm sạch da; thiết bị làm trắng 
sáng da. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc y tế; dịch 
vụ chăm sóc sắc đẹp; tư vấn về chế độ ăn và dinh dưỡng; cho thuê thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-05065 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.4.10 
 

 (731) CRYSTAL JADE CULINARY 
CONCEPTS HOLDING PTE. LTD. 
(SG) 
151 Lorong Chuan, #04-02 Lobby B New 
Tech Park, Singapore 556741, Singapore 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tụ phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ ăn 
uống cung cấp tại nơi theo yêu cầu của khách hàng [catering]; dịch vụ quầy rượu cốc-tai; 
quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ [cafeteria]; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống mang đi do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do quán ăn thực hiện; dịch vụ 
chuẩn bị thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ tiệm bánh ngọt; dịch vụ chuẩn bị 
bữa ăn do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-05066 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) HOÀNG THỊ PHƯƠNG THUÝ (VN) 
Tổ dân phố Bình Minh, phường Hợp 
Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WITIP VIỆT NAM (WITIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; 
dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2023-05067 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) LƯU THỊ YẾN (VN) 
Xóm 11, thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu sản phẩm: giày, dép, túi xách. 
 

(210) 4-2023-05068 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Đen, nâu, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GARDEN OF 
VEGAN COSMETICS (VN) 
Số 1 ngõ 58 đường Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-05069 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.18; 26.1.1; 26.1.11; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng nhạt, nâu, xanh da trời đậm, 
xanh da trời nhạt, đen, trắng. 

 

 (731) NGUYỄN NGỌC DỊU (VN) 
Số 8/72, khu phố 3, phường Tam Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn nhanh. 
 

(210) 4-2023-05070 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, xanh lá cay, xanh lam, vàng, 
vàng kem, đỏ. 

 

 (731) CÔNG ANH SƠN (VN) 
Số 188, tổ 21, cụm 3, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Xôi xéo; xôi ngô; xôi cốm; xôi ngũ sắc; xôi thập cẩm (chả trứng thịt); bánh chưng. 
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(210) 4-2023-05071 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Đỏ gạch, đỏ đô, trắng. 
 

 (731) ĐÀO THỊ BÍCH NGỌC (VN) 
Số 36/170 Phạm Hữu Điều, phường 
Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách; vali; ba lô; ví (bóp). 

 

(210) 4-2023-05072 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, cam, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ LD 88 (VN) 
Số 81 phố Phạm Xuân Huân, phường Hải 
Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

  

(511) Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; dầu hấp tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; thuốc uốn tóc; thuốc ép 
tóc; tinh dầu dưỡng tóc; chế phẩm oxy trợ nhuộm tóc; xịt dưỡng tóc; keo xịt tóc; gel giữ nếp 
tóc. 
 

(210) 4-2023-05073 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MAXIGENES PTY LTD (AU) 

5 Irvine Place, Bella Vista, New South 
Wales, 2153, Australia 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Sữa bột khô làm thức ăn cho trẻ em; sữa bột cho mục đích ăn dặm (cho trẻ em); 
sữa bột cho trẻ em; sữa bột là thực phẩm cho trẻ em; sữa bột dinh dưỡng cho trẻ em; sữa khô 
làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực phẩm sữa cho trẻ sơ sinh; thực 
phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh; sữa công thức không có lactoza cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho 
trẻ em. 
 
Nhóm 29: Sản phẩm sữa, sữa, bao gồm sữa dừa, sữa hạnh nhân, sản phẩm trên cơ sở sữa, sữa 
bột, kem [sản phẩm sữa], sản phẩm kem, pho mát, sản phẩm pho mát, bơ, sản phẩm bơ, sữa 
chua và sản phẩm sữa chua; thịt, gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn sống), cá 
(không còn sống); thịt, gia cầm, thú săn và cá được bảo quản, sấy khô, đông lạnh và nấu chín; 
sản phẩm thịt trong nhóm này, bao gồm thịt bò sấy khô, thịt giăm bông, thịt lợn muối xông 
khói, xúc xích, thịt đã chế biến, salami (xúc xích), chiết xuất của thịt; sản phẩm gia cầm trong 
nhóm này, bao gồm xúc xích, thịt gia cầm đã chế biến, và chiết xuất của gia cầm; sản phẩm 
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cá trong nhóm này, bao gồm chiết xuất của cá; kebab (thịt xiên nướng); pa tê; sản phẩm trái 
cây trong nhóm này, bao gồm trái cây được nấu chín, trái cây được bảo quản, trái cây được 
sấy khô, trái cây được đóng hộp, trái cây đông lạnh và trái cây đã chế biến; sản phẩm rau 
trong nhóm này, bao gồm rau được nấu chín, rau được bảo quản, rau được sấy khô, rau được 
đóng hộp, rau đông lạnh và rau đã chế biến; quả hạch và sản phẩm quả hạch trong nhóm này, 
bao gồm quả hạch đã chế biến, quả hạch đã qua xử lý, quả hạch rang, quả hạch muối; thực 
phẩm ăn nhanh trong nhóm này, bao gồm thanh trái cây, thanh quả hạch, trái cây và quả hạch 
dạng thanh, đồ ăn nhẹ trên cơ sở trái cây, đồ ăn nhẹ trên cơ sở rau, đồ ăn nhẹ trên cơ sở quả 
hạch; dầu ăn bao gồm dầu thực vậtt; sữa dê, pho mát sữa dê và sữa chua làm từ sữa dê. 
 

(210) 4-2023-05075 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) JBX PTY LTD (AU) 

5 Irvine Place, Bella Vista, New South 
Wales, 2153, Australia 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sản phẩm và chế phẩm chăm sóc 
sắc đẹp; sản phẩm và chế phẩm chăm sóc da; sản phẩm và chế phẩm chăm sóc cơ thể; chế 
phẩm tẩy tế bào da chết toàn thân; chế phẩm tạo bọt tắm; xà phòng và các sản phẩm xà 
phòng, bao gồm xà phòng mỹ phẩm; tinh dầu dùng để tắm, bọt xốp dùng để tắm, sữa tắm và 
dầu tắm (tất cả không chứa thuốc); chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng cho người; 
tinh dầu cho chăm sóc da; sản phẩm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm); kem và nước thơm dùng 
sau khi cạo râu; chế phẩm chất thơm; sản phẩm dùng cho tóc; chế phẩm chăm sóc tay; kem 
bôi tay; hương thơm để thắp; hương, nhang; xà phòng lỏng; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước 
hoa; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh thân thể thuộc nhóm này; nước thơm cho em bé; dầu cho em 
bé; kem, nước thơm, dầu thơm không chứa thuốc; nước súc miệng, nước vệ sinh miệng và xịt 
miệng không chứa thuốc; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu trang điểm; chất 
thơm cho phòng; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm xịt sử dụng lên cơ thể. 
 
Nhóm 05: Sản phẩm dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm 
dinh dưỡng thay thế bữa ăn, và chất ăn kiêng cho mục đích y tế; vitamin, viên vitamin, bột 
vitamin, chế phẩm vitamin và chất bổ sung vitamin; sữa bột khô làm thức ăn cho trẻ em; sữa 
bột cho trẻ em; sữa bột là thực phẩm cho trẻ em; sữa công thức không có lactoza cho trẻ sơ 
sinh; chất bổ sung ăn kiêng cho trẻ sơ sinh; sữa khô làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; thực phẩm 
cho trẻ sơ sinh; thức ăn cho trẻ sơ sinh; thực phẩm sữa cho trẻ sơ sinh; thực phẩm sữa bột cho 
trẻ sơ sinh; chế phẩm làm thức ăn cho người dùng cho trẻ nhỏ; thực phẩm cho trẻ em; chế 
phẩm vệ sinh cho vệ sinh cá nhân, trừ đồ vệ sinh thân thể; sản phẩm chăm sóc trẻ em chứa 
thuốc; kem dinh dưỡng chứa thuốc; thuốc thực phẩm bổ sung cho mục đích dinh dưỡng; sữa 
bột dinh dưỡng cho trẻ em; chế phẩm khoáng dùng làm phụ gia dinh dưỡng cho thực phẩm 
cho người; kem chứa thuốc; nước thơm và dầu thơm; chế phẩm chăm sóc da chứa thuốc; 
nước súc miệng, nước vệ sinh miệng và xịt miệng chứa thuốc. 
 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị 
ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa compact, 
DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy 
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tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy tính; thiết bị dập lửa; 
kính đeo mắt. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng 
giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng cho người 
tàn tật; thiết bị xoa bóp; thiết bị, dụng cụ và đồ dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh; thiết bị, dụng 
cụ và đồ dùng kích thích hoạt động tình dục. 
 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 
 
Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ 
dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia 
đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ và để vẽ; bút lông; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy; 
các tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo, dùng để bọc và bao gói; chữ in, bản in đúc. 
 
Nhóm 18: Da thuộc và giả da; da động vật và da sống; túi hành lý và túi xách; ô và dù; gậy 
chống; roi da, bộ yên cương và yên cương; vòng cổ, dây buộc và trang phục cho động vật. 
 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), gương soi, khung ảnh; đồ chứa đựng không 
bằng kim loại để lưu kho hoặc vận chuyển; xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ 
dạng thô hoặc bán thành phẩm; vỏ cứng [mai] của động vật và của hạt, quả, trứng gia cầm; đá 
bọt tạo sản phẩm trang trí; hổ phách vàng. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; dụng cụ tập thể 
dục và thể thao; đồ trang trí cho cây noel [trừ đèn, nến và bánh kẹo]. 

 
Nhóm 29: Sản phẩm sữa, sữa, sản phẩm trên cơ sở sữa, sữa bột, kem [sản phẩm sữa], sản 
phẩm kem, pho mát, sản phẩm pho mát, bơ, sản phẩm bơ, sữa chua và sản phẩm sữa chua; 
thịt, gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn sống), cá (không còn sống); thịt, gia cầm, 
thú săn và cá được bảo quản, sấy khô, đông lạnh và nấu chín; sản phẩm thịt trong nhóm này, 
bao gồm thịt bò sấy khô, thịt giăm bông, thịt lợn muối xông khói, xúc xích, thịt đã chế biến, 
salami (xúc xích), chiết xuất của thịt; sản phẩm gia cầm trong nhóm này, bao gồm xúc xích, 
thịt gia cầm đã chế biến, và chiết xuất của gia cầm; sản phẩm cá trong nhóm này, bao gồm 
chiết xuất của cá; kebab (thịt xiên nướng); pa tê; sản phẩm trái cây trong nhóm này, bao gồm 
trái cây được nấu chín, trái cây được bảo quản, trái cây được sấy khô, trái cây được đóng 
hộp, trái cây đông lạnh và trái cây đã chế biến; sản phẩm rau trong nhóm này, bao gồm rau 
được nấu chín, rau được bảo quản, rau được sấy khô, rau được đóng hộp, rau đông lạnh và 
rau đã chế biến; quả hạch và sản phẩm quả hạch trong nhóm này, bao gồm quả hạch đã chế 
biến, quả hạch đã qua xử lý, quả hạch rang, quả hạch muối; thực phẩm ăn nhanh trong nhóm 
này, bao gồm thanh trái cây, thanh quả hạch, trái cây và quả hạch dạng thanh, đồ ăn nhẹ trên 
cơ sở trái cây, đồ ăn nhẹ trên cơ sở rau, đồ ăn nhẹ trên cơ sở quả hạch; dầu ăn bao gồm dầu 
thực vật; sữa dê, pho mát sữa dê và sữa chua làm từ sữa dê. 
 
Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường, 
mật ong, mật đường; nấm men, bột nở; muối (gia vị); mù tạc; giấm; xốt [gia vị]; gia vị; đá 
(nước đá). 
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp dùng cho người 
hoặc động vật; dịch vụ nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2023-05076 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) JBX PTY LTD (AU) 

5 Irvine Place, Bella Vista, New South 
Wales, 2153, Australia 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sản phẩm và chế phẩm chăm sóc 
sắc đẹp; sản phẩm và chế phẩm chăm sóc da; sản phẩm và chế phẩm chăm sóc cơ thể; chế 
phẩm tẩy tế bào da chết toàn thân; chế phẩm tạo bọt tắm; xà phòng và các sản phẩm xà 
phòng, bao gồm xà phòng mỹ phẩm; tinh dầu dùng để tắm, bọt xốp dùng để tắm, sữa tắm và 
dầu tắm (tất cả không chứa thuốc); chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng cho người; 
tinh dầu cho chăm sóc da; sản phẩm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm); kem và nước thơm dùng 
sau khi cạo râu; chế phẩm chất thơm; sản phẩm dùng cho tóc; chế phẩm chăm sóc tay; kem 
bôi tay; hương thơm để thắp; hương, nhang; xà phòng lỏng; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước 
hoa; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh thân thể thuộc nhóm này; nước thơm cho em bé; dầu cho em 
bé; kem, nước thơm, dầu thơm không chứa thuốc; nước súc miệng, nước vệ sinh miệng và xịt 
miệng không chứa thuốc; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu trang điểm; chất 
thơm cho phòng; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm xịt sử dụng lên cơ thể. 
 
Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dinh dưỡng thay thế 
bữa ăn, và chất ăn kiêng cho mục đích y tế; vitamin, viên vitamin, bột vitamin, chế phẩm 
vitamin và chất bổ sung vitamin; sữa bột khô làm thức ăn cho trẻ em; sữa bột cho trẻ em; sữa 
bột là thực phẩm cho trẻ em; sữa công thức không có lactoza cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn 
kiêng cho trẻ sơ sinh; sữa khô làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thức ăn 
cho trẻ sơ sinh; thực phẩm sữa cho trẻ sơ sinh; thực phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh; chế phẩm 
làm thức ăn cho người dùng cho trẻ nhỏ; thực phẩm cho trẻ em; chế phẩm vệ sinh cho vệ sinh 
cá nhân, trừ đồ vệ sinh thân thể; sản phẩm chăm sóc trẻ em chứa thuốc; kem dinh dưỡng 
chứa thuốc; thuốc thực phẩm bổ sung cho mục đích dinh dưỡng; sữa bột dinh dưỡng cho trẻ 
em; chế phẩm khoáng dùng làm phụ gia dinh dưỡng cho thực phẩm cho người; kem chứa 
thuốc; nước thơm và dầu thơm; chế phẩm chăm sóc da chứa thuốc; nước súc miệng, nước vệ 
sinh miệng và xịt miệng chứa thuốc; sản phẩm dinh dưỡng. 
 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; các vật 
dụng nhỏ làm bàng sắt, hàng ngũ kim. 
 
Nhóm 07: Động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ). 
 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị 
ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa compact, 
dvd và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy 
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tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy tính; thiết bị dập lửa; 
kính đeo mắt. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng 
giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng cho người 
tàn tật; thiết bị xoa bóp; thiết bị, dụng cụ và đồ dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh; thiết bị, dụng 
cụ và đồ dùng kích thích hoạt động tình dục. 
 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 
 
Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ 
dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia 
đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ và để vẽ; bút lông; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy; 
các tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo, dùng để bọc và bao gói; chữ in, bản in đúc. 
 
Nhóm 18: Da thuộc và giả da; da động vật và da sống; túi hành lý và túi xách; ô và dù; gậy 
chống; roi da, bộ yên cương và yên cương; vòng cổ, dây buộc và trang phục cho động vật. 
 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), gương soi, khung ảnh; đồ chứa đựng không 
bằng kim loại để lưu kho hoặc vận chuyển; xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ 
dạng thô hoặc bán thành phẩm; vỏ cứng [mai] của đông vật và của hạt, quả, trứng gia cầm; đá 
bọt tạo sản phẩm trang trí; hổ phách vàng. 
 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; dụng cụ tập thể 
dục và thể thao; đồ trang trí cho cây noel [trừ đèn, nến và bánh kẹo]. 
 
Nhóm 29: Sản phẩm sữa, sữa, sản phẩm trên cơ sở sữa, sữa bột, kem [sản phẩm sữa], sản 
phẩm kem, pho mát, sản phẩm pho mát, bơ, sản phẩm bơ, sữa chua và sản phẩm sữa chua; 
thịt, gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn sống), cá (không còn sống); thịt, gia cầm, 
thú săn và cá được bảo quản, sấy khô, đông lạnh và nấu chín; sản phẩm thịt trong nhóm này, 
bao gồm thịt bò sấy khô, thịt giăm bông, thịt lợn muối xông khói, xúc xích, thịt đã chế biến, 
salami (xúc xích), chiết xuất của thịt; sản phẩm gia cầm trong nhóm này, bao gồm xúc xích, 
thịt gia cầm đã chế biến, và chiết xuất của gia cầm; sản phẩm cá trong nhóm này, bao gồm 
chiết xuất của cá; kebab (thịt xiên nướng); pa tê; sản phẩm trái cây trong nhóm này, bao gồm 
trái cây được nấu chín, trái cây được bảo quản, trái cây được sấy khô, trái cây được đóng 
hộp, trái cây đông lạnh và trái cây đã chế biến; sản phẩm rau trong nhóm này, bao gồm rau 
được nấu chín, rau được bảo quản, rau được sấy khô, rau được đóng hộp, rau đông lạnh và 
rau đã chế biến; quả hạch và sản phẩm quả hạch trong nhóm này, bao gồm quả hạch đã chế 
biến, quả hạch đã qua xử lý, quả hạch rang, quả hạch muối; thực phẩm ăn nhanh trong nhóm 
này, bao gồm thanh trái cây, thanh quả hạch, trái cây và quả hạch dạng thanh, đồ ăn nhẹ trên 
cơ sở trái cây, đồ ăn nhẹ trên sơ sở rau, đồ ăn nhẹ trên cơ sở quả hạch; dầu ăn bao gồm dầu 
thực vật; sữa dê, pho mát sữa dê và sữa chua làm từ sữa dê. 
 
Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường, 
mật ong, mật đường; nấm men, bột nở; muối (gia vị); mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị; đá 
(nước đá). 
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Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp dùng cho người 
hoặc động vật; dịch vụ nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2023-05077 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) JBX PTY LTD (AU) 

5 Irvine Place, Bella Vista, New South 
Wales, 2153, Australia 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sản phẩm và chế phẩm chăm sóc 
sắc đẹp; sản phẩm và chế phẩm chăm sóc da; sản phẩm và chế phẩm chăm sóc cơ thể; chế 
phẩm tẩy tế bào da chết toàn thân; chế phẩm tạo bọt tắm; xà phòng và các sản phẩm xà 
phòng, bao gồm xà phòng mỹ phẩm; tinh dầu dùng để tắm, bọt xốp dùng để tắm, sữa tắm và 
dầu tắm (tất cả không chứa thuốc); chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng cho người; 
tinh dầu cho chăm sóc da; sản phẩm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm); kem và nước thơm dùng 
sau khi cạo râu; chế phẩm chất thơm; sản phẩm dùng cho tóc; chế phẩm chăm sóc tay; kem 
bôi tay; hương thơm để thắp; hương, nhang; xà phòng lỏng; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước 
hoa; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh thân thể thuộc nhóm này; nước thơm cho em bé; dầu cho em 
bé; kem, nước thơm, dầu thơm không chứa thuốc; nước súc miệng, nước vệ sinh miệng và xịt 
miệng không chứa thuốc; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu trang điểm; chất 
thơm cho phòng; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm xịt sử dụng lên cơ thể. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dinh dưỡng thay thế 
bữa ăn, và chất ăn kiêng cho mục đích y tế; vitamin, viên vitamin, bột vitamin, chế phẩm 
vitamin và chất bổ sung vitamin; sữa bột khô làm thức ăn cho trẻ em; sữa bột cho trẻ em; sữa 
bột là thực phẩm cho trẻ em; sữa công thức không có lactoza cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn 
kiêng cho trẻ sơ sinh; sữa khô làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thức ăn 
cho trẻ sơ sinh; thực phẩm sữa cho trẻ sơ sinh; thực phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh; chế phẩm 
làm thức ăn cho người dùng cho trẻ nhỏ; thực phẩm cho trẻ em; chế phẩm vệ sinh cho vệ sinh 
cá nhân, trừ đồ vệ sinh thân thể; sản phẩm chăm sóc trẻ em chứa thuốc; kem dinh dưỡng 
chứa thuốc; thuốc thực phẩm bổ sung cho mục đích dinh dưỡng; sữa bột dinh dưỡng cho trẻ 
em; chế phẩm khoáng dùng làm phụ gia dinh dưỡng cho thực phẩm cho người; kem chứa 
thuốc; nước thơm và dầu thơm; chế phẩm chăm sóc da chứa thuốc; nước súc miệng, nước vệ 
sinh miệng và xịt miệng chứa thuốc; sản phẩm dinh dưỡng. 
 

Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; các vật 
dụng nhỏ làm bằng sắt, hàng ngũ kim. 
 

Nhóm 07: Động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ). (Có 02 hàng hóa thuộc Nhóm này.) [Motors and engines; machine coupling and 
transmission components. (There are 02 items in this Class)]. 
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Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị 
ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa compact, 
dvd và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy 
tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy tính; thiết bị dập lửa; 
kính đeo mắt. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng 
giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng cho người 
tàn tật; thiết bị xoa bóp; thiết bị, dụng cụ và đồ dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh; thiết bị, dụng 
cụ và đồ dùng kích thích hoạt động tình dục. 
 
Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ 
dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia 
đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ và để vẽ; bút lông; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy; 
các tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo, dùng để bọc và bao gói; chữ in, bản in đúc. 

 
Nhóm 18: Da thuộc và giả da; da động vật và da sống; túi hành lý và túi xách; ô và dù; gậy 
chống; roi da, bộ yên cương và yên cương; vòng cổ, dây buộc và trang phục cho động vật. 
 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), gương soi, khung ảnh; đồ chứa đựng không 
bằng kim loại để lưu kho hoặc vận chuyển; xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ 
dạng thô hoặc bán thành phẩm; vỏ cứng [mai] của động vật và của hạt, quả, trứng gia cầm; đá 
bọt tạo sản phẩm trang trí; hổ phách vàng. 
 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; dụng cụ tập thể 
dục và thể thao; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đèn, nến và bánh kẹo]. 

 
Nhóm 29: Sản phẩm sữa, sữa, sản phẩm trên cơ sở sữa, sữa bột, kem [sản phẩm sữa], sản 
phẩm kem, pho mát, sản phẩm pho mát, bơ, sản phẩm bơ, sữa chua và sản phẩm sữa chua; 
thịt, gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn sống), cá (không còn sống); thịt, gia cầm, 
thú săn và cá được bảo quản, sấy khô, đông lạnh và nấu chín; sản phẩm thịt trong nhóm này, 
bao gồm thịt bò sấy khô, thịt giăm bông, thịt lợn muối xông khói, xúc xích, thịt đã chế biến, 
salami (xúc xích), chiết xuất của thịt; sản phẩm gia cầm trong nhóm này, bao gồm xúc xích, 
thịt gia cầm đã chế biến, và chiết xuất của gia cầm; sản phẩm cá trong nhóm này, bao gồm 
chiết xuất của cá; kebab (thịt xiên nướng); pa tê; sản phẩm trái cây trong nhóm này, bao gồm 
trái cây được nấu chín, trái cây được bảo quản, trái cây được sấy khô, trái cây được đóng 
hộp, trái cây đông lạnh và trái cây đã chế biến; sản phẩm rau trong nhóm này, bao gồm rau 
được nấu chín, rau được bảo quản, rau được sấy khô, rau được đóng hộp, rau đông lạnh và 
rau đã chế biến; quả hạch và sản phẩm quả hạch trong nhóm này, bao gồm quả hạch đã chế 
biến, quả hạch đã qua xử lý, quả hạch rang, quả hạch muối; thực phẩm ăn nhanh trong nhóm 
này, bao gồm thanh trái cây, thanh quả hạch, trái cây và quả hạch dạng thanh, đồ ăn nhẹ trên 
cơ sở trái cây, đồ ăn nhẹ trên cơ sở rau, đồ ăn nhẹ trên cơ sở quả hạch; dầu ăn bao gồm dầu 
thực vật; sữa dê, pho mát sữa dê và sữa chua làm từ sữa dê. 
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Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường, 
mật ong, mật đường; nấm men, bột nở; muối (gia vị); mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị; đá 
(nước đá). 
 
Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp dùng cho người 
hoặc động vật; dịch vụ nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2023-05078 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.7; 5.5.19; 5.5.22; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, tím đậm, tím nhạt, 
xanh lá cây, nâu nhạt, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LIÊN (VN) 
Số 21 ngách 66/111, đường Ngọc Lâm, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son dưỡng môi; kem chống nứt nẻ da (mỹ phẩm); kem dưỡng ẩm da; 
kem không chứa thuốc dùng để điều trị gót chân bị nứt nẻ (mỹ phẩm); kem dưỡng da toàn 
thân. 
 

(210) 4-2023-05079 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 3.1.24 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ NGÀY ĐÊM (VN) 
Tổ Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL Law 
Firm) 

 

(511) Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang kháng khuẩn dùng cho mục đích y tế; khẩu trang lọc 
bụi (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-05082 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHARMEN VIỆT 

NAM (VN) 
12 đường 27, khu đô thị Vạn Phúc, 
phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL Law 
Firm) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2023-05083 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SWITCHLAB INC. (TW) 

8F., No.66, Zhongzheng Rd., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 24243, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Chuông báo hiệu; còi báo hiệu; bộ ngắt mạch điện; vật nối cho đường dây điện; bộ 
nối [điện]; phích cắm [vật nối điện]; ổ cắm [vật nối điện]; công cụ tiếp xúc [vật nối điện]; 
rơle điện; đèn báo hiệu; cầu dao điện; thiết bị đầu cuối [điện]; đầu nối dây [điện]; cầu nối 
điện chữ thập; cầu dao điện tự động không có cầu chì. 
 

(210) 4-2023-05084 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SWITCHLAB INC. (TW) 

8F., No.66, Zhongzheng Rd., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 24243, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho khách hàng về mua bán; 
phân tích giá cả thị trường; dán áp phích quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ thương mại; hãng 
thông tin thương mại; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; so sánh giá cả; đại lý xuất nhập khẩu; xúc tiến việc bán hàng cho người khác; tổ chức 
hội chợ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bán lẻ thiết bị điện tử, cụ thể là chuông 
báo, thiết bị thu lôi, thiết bị chuyển mạch điện tử, thiết bị điện tử dùng cho điều khiển hoạt 
động công nghiệp từ xa, thiết bị điện động dùng cho điều khiển tín hiệu từ xa, thiết bị đèn 
giao thông, thiết bị điều khiển điện, biển báo hiệu phản quang hoặc cơ học, thiết bị phân phối 
điện; bán lẻ linh kiện điện tử, cụ thể là chuông báo tín hiệu, đèn tín hiệu, còi, rơle điện, bộ 
ngắt mạch điện, thiết bị chuyển mạch nút bấm, thiết bị chuyển mạch xoay, thiết bị chuyển 
mạch nút bấm khẩn cấp, thiết bị chuyển mạch giới hạn, thiết bị chuyển mạch có vấu, thiết bị 
chuyển mạch khóa phím, thiết bị chuyển mạch màng, thiết bị chuyển mạch nút bấm phát 
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sáng, thiết bị chuyển mạch từ, đèn chỉ báo, bộ nối [điện], hộp phân phối điện, cuộn cảm 
[điện], cầu chì, bộ chuyển mạch điện, thiết bị đầu cuối [điện], cuộn dây điện, máy biến thế 
[điện], phích cắm điện, ô cắm điện và thiết bị kết nối dùng cho thiết bị đầu cuối; bán lẻ thiết 
bị cơ khí, cụ thể là khuôn đúc, bộ phận của khuôn đúc, máy đục lỗ, máy phay, máy gia công 
cơ khí, máy phun, máy tiện, máy bào, máy khoan, máy khắc, máy gia công xung điện, máy 
khắc laser, máy tiện điều khiển bằng máy tính, máy phay điều khiển bằng máy tính, máy cắt 
dây. 
 

(210) 4-2023-05085 (220) 21/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) GUANGZHOU CHANGLIN 
CATERING MANAGEMENT CO., 
LTD. (CN) 
No. 401, 4th Floor, No. 19, 21, Tianhe 
South Second Road, Tianhe District, 
Guangzhou, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở trà có bổ sung sữa; đồ uống trên cơ 
sở trà có hương trái cây; đồ uống trên cơ sở cà phê; kem trái cây [đá lạnh]. 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; dịch trái cây cô đặc, không cồn; đồ uống từ nước ép trái cây 
không cồn; đồ uống không cồn có hương vị trà; đồ uống từ rau củ không cồn; nước [đồ 
uống]. 
 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
quảng cáo; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tư vấn quản lý kinh doanh; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; đại lý xuất nhập khẩu. 
 
Nhóm 43: Tiệm trà; quầy rượu; tiệm cà phê; căng tin; nhà hàng phục vụ đồ ăn uống mang đi; 
cho thuê thiết bị phân phối đồ uống. 
 

(210) 4-2023-05087 (220) 21/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá, xanh da trời, đen. 
 

 (731) BÙI NGỌC HUY (VN) 
Thôn Mão Chinh, xã Dương Quang, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang. 
 

(210) 4-2023-05088 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN CORLIBER SCIENTIFIC 

CO., LTD. (CN) 
#1503, Qianhai HOP International 
Building, Xinghua 1st Road, Haiwang 
Neighborhood, Xin'an Subdistrict, Bao'an 
District, Shenzhen,GuangdongProvince, 
China 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; dụng cụ cấy ghép tự phân hủy sinh học dùng để cố 
định xương; thiết bị kéo cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; ống nong động mạch; vật 
liệu gắn xương/xi măng xương dùng cho mục đích chỉnh hình và phẫu thuật; dụng cụ chỉnh 
răng; chất trám chỗ rông xương có chứa vật liệu nhân tạo; mô cấy chứa vật liệu nhân tạo 
dùng trong phẫu thuật; bộ khung xương rô-bốt (exoskeleton) dùng cho mục đích y tế; chất 
thay thế xương dùng cho mục đích phẫu thuật; xương nhân tạo [dùng cho mục đích y tế]; 
khớp nhân tạo, dùng cho mục đích phẫu thuật và chỉnh hình; sụn nhân tạo, dùng cho mục 
đích phẫu thuật và chỉnh hình; vật dụng chỉnh hình. 
 

(210) 4-2023-05089 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN CORLIBER SCIENTIFIC 

CO., LTD. (CN) 
#1503, Qianhai HOP International 
Building, Xinghua 1st Road, Haiwang 
Neighborhood, Xin'an Subdistrict, Bao'an 
District, Shenzhen,GuangdongProvince, 
China 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Vật liệu để khâu vết thương; chất làm đầy đường khâu xương làm bằng vật liệu 
nhân tạo; mô cấy chứa vật liệu nhân tạo dùng trong phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật; dụng cụ cấy ghép tự phân hủy sinh học dùng để cố định xương; đinh nội tủy dùng để 
cố định xương; thiết bị kéo cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ thú 
y; ống nong động mạch. 
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(210) 4-2023-05090 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.5 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TIỆM ĐÁ BÀO - 
MẬT BI (VN) 
Ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh 

 (740) Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sở Hữu 
Công Nghiệp Investip (Tp. Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 32: Mật trái cây không chứa cồn (siro cho đồ uống); đồ uống trên cơ sở mật trái cây 
không chứa cồn; đồ uống được chế biến từ nước mật trái cây thiên nhiên không chứa cồn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán đồ ăn vặt. 
 

(210) 4-2023-05091 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LEEVI HOMESTAY 

(VN) 
Căn VN-67 Grand World, tổ 7, ấp Gành 
Dầu, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

 (740) Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sở Hữu 
Công Nghiệp Investip (Tp. Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát; dịch vụ cơ sở lưu trú ngắn ngày (homestay); 
khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2023-05092 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.9; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xám, đen, 
trắng. 

 

 (731) LÊ HUỲNH TRUNG KIỆT (VN) 
48A Phan Lương Trực, phường 6, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sở Hữu 
Công Nghiệp Investip (Tp. Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn ướt, nhang, đèn cầy. 
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(210) 4-2023-05093 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 8.7.3; 8 7.5; 11.1.6; 11.3.7; 
25.5.25; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, đen, xám, trắng, vàng, vàng nhạt, 
cam đỏ, xanh lá, vàng chanh. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC 
THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET 
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sở Hữu 
Công Nghiệp Investip (Tp. Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền. 
 

(210) 4-2023-05094 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC 

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sở Hữu 
Công Nghiệp Investip (Tp. Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức 
năng]. 
 

(210) 4-2023-05095 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.24; 3.6.3 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, trắng, 
đen, xám. 

 

 (731) HUỲNH PHƯỚC HÀO (VN) 
Ấp khu 2, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ 
Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sở Hữu 
Công Nghiệp Investip (Tp. Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
quán ăn uống thực hiện. 
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(210) 4-2023-05096 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Nâu nhạt, xám đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KOASI 
(VN) 
125/50 Nguyễn Văn Thương, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm [mỹ phẩm]; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 

chăm sóc da; son môi; sữa tắm. 
 

(210) 4-2023-05097 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.11.12 

(591) Đen, đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) TRẦN VĂN BÌNH (VN) 
Ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu động cơ; chất bôi trơn; dầu nhờn; dầu nhớt. 

 

(210) 4-2023-05098 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) ĐỖ MINH LÝ (VN) 
Tdp Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Balô; túi xách tay; ví đựng tiền (tất cả làm từ da hoặc giả da). 

 

(210) 4-2023-05099 (220) 21/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 5.13.8; 25.1.5; 25.1.9; 
25.1.25; 26.1.1; 26.1.6 

 

 (731) NGUYỄN ĐẶNG THÚY HẰNG (VN) 
Thôn Hiệp Kết, xã Công Hải, huyện 
Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ VIỆT (VietlP Co., Ltd) (VIET 
IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Hạt đậu nành đã bảo quản, cho thực phẩm; thực phẩm chay làm từ đậu nành: gà 
chay, thịt chay, chả chay, xúc xích chay; rau, củ, quả được bảo quản. 
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Nhóm 30: Nước sốt; gia vị; nước tương; tinh bột; thực phẩm chay làm từ tinh bột; hương liệu 
thực phẩm, trừ tinh dầu. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ quán ăn tự phục vụ; quán giải khát. 
 

(210) 4-2023-05120 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 5.7.22 

(591) Xanh đậm, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÔM 
FRUITS VIỆT NAM (VN) 
Số 30, ngõ 106 đường Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Các sản phẩm thực phẩm được chế biến từ thủy hải sản khô; thủy sản đông lạnh; 

rau quả đã được chế biến để tiêu dùng hoặc bảo quản; các sản phẩm trong vườn có thể ăn 
được và đã được chế biến hoặc bảo quản để tiêu dùng, cụ thể là: xoài, roi, măng cụt, sầu 
riêng, dừa, vải, nhãn, đào đóng hộp, vải đóng hộp; các sản phẩm thực phẩm được chế biến từ 
gia súc, gia cầm để tiêu dùng hoặc bảo quản, cụ thể là: xúc xích, giò, chả. 
 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao và các sản phẩm thay thế chúng: gạo; bột sắn và bột cọ; 
bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; sô cô la; kem lạnh; kem 
trái cây và các loại đồ lạnh khác ăn được; đường, mật ong, nước mật đường; men, bột nở; 
muối, gia vị, thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; dấm, nước sốt và các loại gia vị khác; kem (nước 
đông lạnh). 
 

Nhóm 31: Rau cỏ tươi; hạt (ngũ cốc chưa chế biến); thực phẩm tươi sống, cụ thể gồm: động 
vật sống, cá còn sống, gia cầm sống. 
 

(210) 4-2023-05200 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 
 

 (731) CAI JUNKUN (CN) 
Room 2101, Building 1, Dibiao Plaza, 
No.38 Liansheng Middle Road, Humen 
Town, Dongguan, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vipatco 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Dụng cụ đo; thước [dụng cụ đo]; thiết bị và dụng cụ đo đạc; thiết bị và dụng cụ 
quang học; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị và dụng cụ hóa học. 
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(210) 4-2023-05201 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PSC 
(VN) 
Số 58B tổ 1 Mỗ Lao, tổ dân phố 06, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vipatco 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); tinh chất trắng da (mỹ 
phẩm); mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước tẩy trang. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm 
chức năng); viên uống trắng da (thực phẩm chức năng); viên uống chống oxy hoá; mỹ phẩm 
có chứa thuốc. 
 

(210) 4-2023-05202 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) BỆNH VIỆN BÃI CHÁY (VN) 
Phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vipatco 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh; chăm sóc 
sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-05203 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.24; 7.3.11; 10.3.7; 25.1.25; 
26.2.7 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP GAMMACOS 
(VN) 
Tầng 15 tòa nhà Intracom, số 33 Cầu 
Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích 

vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
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Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược; trà thảo dược; 
sữa hạnh nhân dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; 
thực phẩm cho em bé. 
 

(210) 4-2023-05204 (220) 22/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.24; 7.3.11; 10.3.7; 25.1.25; 
26.2.7 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP GAMMACOS 
(VN) 
Tầng 15 tòa nhà Intracom, số 33 Cầu 
Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược; trà thảo dược; 
sữa hạnh nhân dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; 
thực phẩm cho em bé. 
 

(210) 4-2023-05205 (220) 22/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH VVHP02 (VN) 
Số 11, đường 11, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; sữa công 
thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ em. 
 
Nhóm 29: Sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; váng sữa 
(smetana) smetan. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: dược phẩm, thảo dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm 
cho em bé, sữa công thức cho trẻ sơ sinh, sữa bột cho trẻ em, sữa, sữa chua, đồ uống làm từ 
sữa, sữa là chủ yếu, sản phẩm sữa, váng sữa (smetana) smetan. 
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(210) 4-2023-05206 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10 

(591) Xanh dương, vàng nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN 5S SÀI GÒN 
(VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ bệnh viện; chăm sóc sức 

khoẻ; dịch vụ trị liệu. 
 

(210) 4-2023-05207 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO., 

LTD. (JP) 
33-66, Sanjyuhasshacho, Fukui-shi, 
FUKUI 918-8585 JAPAN 

 (740) Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn đường; đèn bàn; phụ kiện đèn ngoài trời; phụ kiện chụp đèn. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng vải sơn; vật liệu xây dựng bằng chất dẻo với bột gỗ; vật 
liệu xây dựng tổng hợp (không bằng kim loại); nhựa đường, và vật liệu xây dựng bằng nhựa 
đường; vật liệu xây dựng bằng cao su; vữa cho mục đích xây dựng; vôi vật liệu xây dựng; vật 
liệu xây dựng bằng thạch cao; công trình xây dựng, không bằng kim loại; xi-măng và các sản 
phẩm xi-măng; gỗ xây dựng; đá xây dựng; kính xây dựng; hàng rào bằng chất dẻo với bột gỗ; 
hàng rào cọc, không bằng kim loại. 
 
Nhóm 20: Đồ nội thất ngoài trời không bằng kim loại; biển hiệu bằng gỗ hoặc chất dẻo; sào, 
không bằng kim loại; khung tranh; đồ nội thất trong nhà, không bằng kim loại. 
 
Nhóm 21: Chậu trồng cây và chậu hoa; thùng rác ngoài trời. 
 

(210) 4-2023-05208 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.11; 26.1.18; 26.4.4 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 
THUẬT MINH ĐĂNG (VN) 
233/12 đường Đặng Thùy Trâm, phường 
13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công Ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Sethaco 
(SETHACO IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán: băng tải cao su, băng tải pvc, băng tải pu, dây curoa, đai truyền động; 
mua bán các loại máy móc và thiết bị công nghiệp như: máy tách màu, máy làm bánh. 
 

(210) 4-2023-05209 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ HALI VIỆT NAM (VN) 
Số 45, ngõ 376 Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05210 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT (VN) 
Số nhà 41, ngõ 1295, đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2023-05211 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT (VN) 
Số nhà 41, ngõ 1295, đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-05212 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT (VN) 
Số nhà 41, ngõ 1295, đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05213 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT (VN) 
Số nhà 41, ngõ 1295, đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05214 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

PHONG PHÚ (VN) 
Lô sô 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-05215 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

PHONG PHÚ (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05216 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Gối đầu có ruột là thuốc bắc (dùng cho mục đích y tế); đệm xông có ruột là thuốc 
bắc (dùng cho mục đích y tế); túi chườm thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thiết bị ngâm 
chân thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05217 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Gối đầu có ruột là thuốc bắc (dùng cho mục đích y tế); đệm xông có ruột là thuốc 
bắc (dùng cho mục đích y tế); túi chườm thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thiết bị ngâm 
chân thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-05218 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Gối đầu có ruột là thuốc bắc (dùng cho mục đích y tế); đệm xông có ruột là thuốc 
bắc (dùng cho mục đích y tế); túi chườm thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thiết bị ngâm 
chân thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05219 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VIỆT 

NHẬT (VN) 
Số 519, đường Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt gà; thịt gà đã được bảo quản; thịt gà đóng hộp; chiết xuất của thịt gà; thịt, 
đóng hộp; thịt đã được bảo quản; thịt muối; thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn 
sống; thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực 
vật và mỡ ăn. 
 
Nhóm 35: Mua bán thịt gà, thịt gà đã được bảo quản, thịt gà đóng hộp, chiết xuất của thịt gà, 
thịt, đóng hộp, thịt đã được bảo quản, thịt muối, thịt, cá, không còn sống, gia cầm, không còn 
sống, thú săn, không còn sống, chiết xuất của thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn. 
 

(210) 4-2023-05220 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VIỆT 

NHẬT (VN) 
Số 519, đường Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 29: Thịt gà; thịt gà đã được bảo quản; thịt gà đóng hộp; chiết xuất của thịt gà; thịt, 
đóng hộp; thịt đã được bảo quản; thịt muối; thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn 
sống; thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực 
vật và mỡ ăn. 
 
Nhóm 35: Mua bán thịt gà, thịt gà đã được bảo quản, thịt gà đóng hộp, chiết xuất của thịt gà, 
thịt, đóng hộp, thịt đã được bảo quản, thịt muối, thịt, cá, không còn sống, gia cầm, không còn 
sống, thú săn, không còn sống, chiết xuất của thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn. 
 

(210) 4-2023-05221 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VIỆT 

NHẬT (VN) 
Số 519, đường Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt, đóng hộp; thịt đã được bảo quản; thịt muối; thịt; gia cầm, không còn sống; 
thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; 
trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 
 
Nhóm 35: Mua bán thịt, đóng hộp, thịt đã được bảo quản, thịt muối, thịt, gia cầm, không còn 
sống, thú săn, không còn sống, chiết xuất của thịt, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, 
sữa và sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn. 
 

(210) 4-2023-05222 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VIỆT 

NHẬT (VN) 
Số 519, đường Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt, đóng hộp; thịt đã được bảo quản; thịt muối; thịt; gia cầm, không còn sống; 
thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; 
trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 
 
Nhóm 35: Mua bán thịt, đóng hộp, thịt đã được bảo quản, thịt muối, thịt, gia cầm, không còn 
sống, thú săn, không còn sống, chiết xuất của thịt, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, 
sữa và sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn. 
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(210) 4-2023-05223 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VIỆT 

NHẬT (VN) 
Số 519, đường Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt bò; thịt bò đã được bảo quản; thịt bò đóng hộp; chiết xuất của thịt bò; thịt, 
đóng hộp; thịt đã được bảo quản; thịt muối; thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn 
sống; thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực 
vật và mỡ ăn. 
 
Nhóm 35: Mua bán thịt bò, thịt bò đã được bảo quản, thịt bò đóng hộp, chiết xuất của thịt bò, 
thịt, đóng hộp, thịt đã được bảo quản, thịt muối, thịt, cá, không còn sống, gia cầm, không còn 
sống, thú săn, không còn sống, chiết xuất của thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn. 
 

(210) 4-2023-05224 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VIỆT 

NHẬT (VN) 
Số 519, đường Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt lợn; thịt lợn đã được bảo quản; thịt lợn đóng hộp; chiết xuất của thịt lợn; thịt, 
đóng hộp; thịt đã được bảo quản; thịt muối; thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn 
sống; thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực 
vật và mỡ ăn. 
 
Nhóm 35: Mua bán thịt lợn, thịt lợn đã được bảo quản, thịt lợn đóng hộp, chiết xuất của thịt 
lợn, thịt, đóng hộp, thịt đã được bảo quản, thịt muối, thịt, cá, không còn sống, gia cầm, không 
còn sống, thú săn, không còn sống, chiết xuất của thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ 
ăn. 
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(210) 4-2023-05225 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MINTU VIỆT NAM (VN) 
Số 01 ngõ 98, đường Trâu Quỳ, tổ dân 
phố Nông Lâm, thị trấn Trâu Quỳ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt khuẩn; chất diệt cỏ; chất diệt trùng; chế phẩm diệt trừ thực 

vật gây hại; chất diệt động vật có hại. 
 

(210) 4-2023-05226 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC MINTU VIỆT NAM (VN) 
Số 01 ngõ 98, đường Trâu Quỳ, tổ dân 
phố Nông Lâm, thị trấn Trâu Quỳ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho tôm; thức ăn gia súc có chứa thuốc; chất bổ sung ăn 

kiêng cho động vật; thức ăn cho động vật có chứa thuốc. 
 

(210) 4-2023-05227 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, xanh 
lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SKD24H (VN) 
Tầng 6, toà nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-05228 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, xanh 
lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SKD24H (VN) 
Tầng 6, toà nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-05229 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 8.1.18; 24.9.1; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
DỊCH VỤ QUỐC TẾ HƯNG PHÁT 
(VN) 
Số 23 Thủy Nguyên, khu đô thị Ecopark, 
xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; kem lạnh; kem tươi [kem lạnh]; 

kem que; hương liệu thực phẩm (trừ tinh dầu). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng hàng hóa và dịch vụ của người khác; 
mua bán: đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà phê, kem, trà, đồ may mặc; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại. 
 

(210) 4-2023-05230 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 8.1.6; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN 
LEADSGEN (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Rainbow, khu đô thị Văn 
Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; cung cấp thông 
tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và 
kinh doanh. 
 

(210) 4-2023-05232 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VIỆT 

NHẬT (VN) 
Số 519, đường Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành Phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 29: Thịt lợn; thịt lợn đã được bảo quản; thịt lợn đóng hộp; chiết xuất của thịt lợn; thịt, 
đóng hộp; thịt đã được bảo quản; thịt muối; thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn 
sống; thú săn, không còn sống; chiết xuất của thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực 
vật và mỡ ăn. 
 
Nhóm 35: Mua bán thịt lợn, thịt lợn đã được bảo quản, thịt lợn đóng hộp, chiết xuất của thịt 
lợn, thịt, đóng hộp, thịt đã được bảo quản, thịt muối, thịt, cá, không còn sống, gia cầm, không 
còn sống, thú săn, không còn sống, chiết xuất của thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ 
ăn. 
 

(210) 4-2023-05234 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 

(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị trà; nước ngọt. 
 

(210) 4-2023-05235 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.5; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh lá cây, da cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 
(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Kem lạnh; kem que. 

 

(210) 4-2023-05240 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 5.7.3; 5.13.1; 5.13.4; 7.1.1; 
7.1.6 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BẢO CHI LÂM (VN) 
65/22/8 đường số 5, khu phố 6, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 24: Vải lưới sàng; vải có viền tua; miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; vỏ bọc của 

nắp đậy bệ xí làm bằng vải; vải đay; tấm phủ rộng cho đồ nội thất. 
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Nhóm 25: Quần áo có chứa chất làm thon gọn cơ thể; quần áo/trang phục có tích hợp đèn led; 
cầu vai của áo sơ mi; áo sơ mi; đinh đế giày đá bóng; quần áo mặc bên trong. 
 

(210) 4-2023-05241 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG VIỆT 

NAM (VN) 
Lô B213, đường số 5, khu công nghiệp 
Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 

(210) 4-2023-05242 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG VIỆT 

NAM (VN) 
Lô B213, đường số 5, khu công nghiệp 
Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 

(210) 4-2023-05243 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG VIỆT 

NAM (VN) 
Lô B213, đường số 5, khu công nghiệp 
Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

553 
 

(210) 4-2023-05244 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG VIỆT 

NAM (VN) 
Lô B213, đường số 5, khu công nghiệp 
Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 

(210) 4-2023-05245 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG VIỆT 

NAM (VN) 
Lô B213, đường số 5, khu công nghiệp 
Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 

(210) 4-2023-05246 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG VIỆT 

NAM (VN) 
Lô B213, đường số 5, khu công nghiệp 
Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
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(210) 4-2023-05247 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG VIỆT 

NAM (VN) 
Lô B213, đường số 5, khu công nghiệp 
Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 

(210) 4-2023-05248 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG VIỆT 

NAM (VN) 
Lô B213, đường số 5, khu công nghiệp 
Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 

(210) 4-2023-05249 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG VIỆT 

NAM (VN) 
Lô B213, đường số 5, khu công nghiệp 
Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ I NETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
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(210) 4-2023-05250 (220) 22/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG VIỆT 
NAM (VN) 
Lô B213, đường số 5, khu công nghiệp 
Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 

(210) 4-2023-05251 (220) 22/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG VIỆT 
NAM (VN) 
Lô B213, đường số 5, khu công nghiệp 
Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, thuốc trừ động vật có hại, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 

(210) 4-2023-05252 (220) 22/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ĐẶNG HOÀNG MAI TRANG (VN) 
174/14A Trần Quang Diệu, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem chống nắng. 
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(210) 4-2023-05253 (220) 22/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK VẠN THỌ 
(VN) 
Tổ 4, khu Hồng Phong, phường Ninh 
Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Cao xoa bóp; dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người. 
 

(210) 4-2023-05254 (220) 22/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK VẠN THỌ 
(VN) 
Tổ 4, khu Hồng Phong, phường Ninh 
Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO 
- Hoàng Phúc (INNETCO) (INNETCO 
CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Cao xoa bóp; dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người. 
 

(210) 4-2023-05255 (220) 22/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ EMASS VIỆT NAM (VN) 
LK4, khu đô thị Vinaconex 9, đại lộ Lê 
Nin, xã Nghi Phù, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm; mát tít (nhựa tự nhiên). 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bột bả tường dùng để che phủ; bê tông và vách 
ngăn trước khi sơn; bột trát tường các kim loại dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2023-05257 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CAO SU ĐẠI 

THÀNH CÔNG (VN) 
37/9 khu phố Bình Phước B, phường 
Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 12: Săm xe máy; lốp xe máy. 
 

(210) 4-2023-05258 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EPIS 
(VN) 
Thôn 1, xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, tỉnh 
Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu. 

 

(210) 4-2023-05259 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI MESA (VN) 
20 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (bởi nhà 
hàng). 
 

(210) 4-2023-05262 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.3.23 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN HẢI (VN) 
3/263 đường Giải Phóng, phường Trường 
Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 07: Máy bơm. 
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Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: máy bơm. 
 

(210) 4-2023-05263 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ THỊ NGỌC HUYỀN (VN) 

205 đường Lê Thánh Tôn, phường Ia 
Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí. 
 

(210) 4-2023-05264 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) XIAMEN SEEBEST TECHNOLOGY 

CO., LTD. (CN) 
Unit 202, No. 31, Xiangyue Road, Torch 
High-tech Zone (Xiang’an) Industrial 
Zone, Xiamen, China 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và Cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Bút điện tử [cho thiết bị hiển thị]; máy ghi thời gian [thiết bị ghi thời gian]; dụng 
cụ đo; đèn báo hiệu; máy thu thanh; loa; thiết bị đo; dây điện thoại; vật liệu cho mạch điện 
chính [dây, dây cáp]; tủ phân phối [điện]; cầu dao điện; bộ ngắt mạch điện; pin điện; khoá 
điện; thiết bị dập lửa; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; bộ nối [điện]; phích cắm điện; ổ 
cắm điện. 
 
Nhóm 11: Đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn dùng gaz; bếp nấu ăn; máy 
ướp lạnh; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị thổi khí nóng; ống dân [bộ phận của hệ 
thống vệ sinh]; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bộ tản 
nhiệt, dùng điện. 
 

(210) 4-2023-05265 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHANDONG PROVINCE SCIENCE 

CREATION GARMENTS CO., LTD 
(CN) 
No.116 Linglong Road, Zhaoyuan City, 
Shandong Province, China 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và Cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; váy cưới; mũ; găng tay [trang phục]; trang phục dệt kim; khăn quàng cổ; 
giày; dây đeo quần; bộ đồ cho trẻ sơ sinh [trang phục]; bộ quần áo tắm. 
 

(210) 4-2023-05266 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.4 

(591) Xám. 
 

 (731) SUISSELLE SA (CH) 
Rue Galilée 6, Yverdon-les-Bains, Vaud, 
Switzerland 

 (740) Công Ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Mô cấy trong da chứa các mô sống dùng trong phẫu thuật; gel trên cơ sở axit 
hyaluronic dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân tay giả, mắt nhân tạo 
và răng giả; kim và ống thông dò cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05267 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Đen, xanh dương. 
 

 (731) HAI ROBOTICS CO., LTD. (CN) 
Room 201, 301, 401, Building B, Anluo 
Technology Industrial Park, Nanchang 
Community, Xixiang Street, Bao'an 
District, Shenzhen, Guangdong 518000, 
China 

 (740) Công Ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quảng bá sản phẩm và dịch vụ cho người khác; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực vận tải và chuyển phát; tư 
vấn điều hành kinh doanh trong lĩnh vực vận tải và chuyển phát; quản lý kinh doanh hậu cần 
cho người khác; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn tổ chức 
và điều hành kinh doanh; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; hệ 
thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu 
máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 
 
Nhóm 37: Cung cấp thông tin liên quan đến việc sửa chữa; xây dựng và sửa chữa kho chứa 
hàng; khử nhiễu cho các thiết bị điện; dịch vụ sạc xe điện; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ sửa chữa 
xe hỏng; làm sạch xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng; dịch vụ bảo dưỡng và sửa 
chữa xe nâng tự hành; dịch vụ thay ắc quy cho xe cộ; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương 
tiện giao thông chạy điện; dịch vụ sạc ắc quy cho xe cộ. 
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Nhóm 39: Dịch vụ tư vấn vận tải; môi giới vận chuyển; môi giới vận chuyển hàng hoá; đặt 
chỗ cho việc vận tải; đóng gói hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ 
xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ xếp dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu; chuyên chở bằng xe tải; vận tải 
bằng đường không; dịch vụ lưu kho; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ vận tải [thư tín 
hoặc hàng hoá]; cung cấp tiện nghi kho bãi riêng cho người khác; cung cấp thông tin liên 
quan đến dịch vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ lưu kho hàng hóa; 
hậu cần vận tải; dịch vụ dỡ hàng; thuê phương tiện vận tải; vận tải; vận chuyển hàng hoá; 
cung cấp thông tin vận tải; bao gói hàng hóa; cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường; định vị 
và theo dõi người cho mục đích vận chuyển; cho thuê xe nâng làm việc trên không cho việc 
vận chuyển. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; nghiên cứu về cơ khí; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; tư 
vấn trí tuệ nhân tạo; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo; nghiên cứu sản 
xuất cơ khí; bảo dưỡng phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống 
máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính; giám sát hoạt động của hệ thống máy tính bằng cách truy cập từ xa; dịch vụ 
hỗ trợ công nghệ thông tin [IT] [khắc phục sự cố phần mềm]; lưu trữ dữ liệu điện tử; tư vấn 
công nghệ máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ cho việc chuyển đổi số; dịch vụ kỹ thuật phần 
mềm để xử lý dữ liệu; thiết kế bao bì; phát triển nền tảng máy tính; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát triển khoa học; thiết kế công nghiệp; lập 
trình máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; 
nền tảng như là dịch vụ [PaaS]; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cài 
đặt, sửa chữa và bảo trì phần mềm máy tính; phát triển chương trình xử lý dữ liệu trên cơ sở 
đơn đặt hàng của bên thứ ba; dịch vụ điện toán đám mây. 
 

(210) 4-2023-05268 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MEGALIVE, INC. (KR) 

Room 65, 6F, A-dong, 550, Misa-daero, 
Hanam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

 (740) Công Ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính để truy cập cơ sở dữ liệu; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cho 
mục đích sử dụng chung; phần mềm máy tính để nhận dạng dấu vân tay hoặc bản in lòng bàn 
tay; phần mềm thực tế ảo tăng cường (AR); phần mềm máy tính sử dụng trong kiểm soát truy 
cập máy tính; phần mềm tìm kiếm và truy xuất thông tin qua mạng máy tính; phần mềm máy 
tính để xử lý thông tin liên lạc; phần mềm bảo vệ quyền riêng tư; phần mềm máy tính để tích 
hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính để điều khiển hoạt động của thiết bị âm 
thanh và viđêô; phần mềm máy tính có thể tải xuống để theo dõi và phân tích từ xa; phần 
mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động; phần mềm 
máy tính để đồng bộ hóa dữ liệu giữa máy tính cầm tay hoặc máy tính xách tay với máy chủ; 
phần mềm giao diện ngoại vi vạn năng (phần mềm UPI); phần mềm xử lý dữ liệu; phần mềm 
truyền thông dữ liệu; thiết bị liên lạc viễn thông; thiết bị phát thanh truyền hình; thiết bị thu 
nhận và giải mã tín hiệu truyền hình [set-top boxes]. 
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(210) 4-2023-05269 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) DONG WHA PHARM. CO., LTD. (KR) 

6-8F, 24, Namdaemun-ro 9-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công Ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm chống lão hóa; kem làm trắng da; kem trị mụn dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống nắng; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; sữa rửa mặt; kem chăm sóc da. 
 

(210) 4-2023-05270 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) DONG WHA PHARM. CO., LTD. (KR) 

6-8F, 24, Namdaemun-ro 9-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công Ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm chống lão hóa; kem làm trắng da; kem trị mụn dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống nắng; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; sữa rửa mặt; kem chăm sóc da. 
 

(210) 4-2023-05271 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) DONG WHA PHARM. CO., LTD. (KR) 

6-8F, 24, Namdaemun-ro 9-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công Ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm chống lão hóa; kem làm trắng da; kem trị mụn dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống nắng; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; sữa rửa mặt; kem chăm sóc da. 
 

(210) 4-2023-05272 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 4.5.21; 26.1.1; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHANGWON 
PROFESSION VIỆT NAM (VN) 
Số 17 đường Văn Tiến Dũng, phường 
Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCom Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; dầu gội đầu; dầu xả 
tóc; keo xịt tóc. 
 
Nhóm 08: Kéo; kẹp uốn tóc; kẹp là thẳng tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 
điện và không dùng điện]; dụng cụ bện tóc/tết tóc, chạy điện. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục); cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho mục đích chứng nhận; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục hoặc giải 
trí; câu lạc bộ nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ tiệm cắt tóc; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ nhuộm tóc; cho 
thuê dụng cụ tạo kiểu tóc. 
 

(210) 4-2023-05280 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN VIỆT (VN) 

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 
Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng (bột ngũ cốc, 
bột dinh dưỡng) cho em bé dùng cho mục đích y tế; cháo ăn dặm (dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 29: Thạch yến; yến sào; tổ yến trắng khô làm sạch; tổ yến huyết khô làm sạch; tổ yến 
chưng sẵn (đã qua chế biến). 
 
Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); chế phẩm ngũ cốc; cháo ăn liền. 
 
Nhóm 32: Nước yến. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu: thạch yến, yến sào, nước yến, 
cháo yến. 

(210) 4-2023-05281 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN VIỆT (VN) 

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 
Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng (bột ngũ cốc, 
bột dinh dưỡng) cho em bé dùng cho mục đích y tế; cháo ăn dặm (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Thạch yến; yến sào; tổ yến trắng khô làm sạch; tổ yến huyết khô làm sạch; tổ yến 
chưng sẵn (đã qua chế biến). 
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Nhóm 30: Cháo yến (gói cháo ăn liền có thành phần từ yến); chế phẩm ngũ cốc; cháo ăn liền. 
 
Nhóm 32: Nước yến. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu: thạch yến, yến sào, nước yến, 
cháo yến. 
 

(210) 4-2023-05283 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHAN MINH BÌNH (VN) 

Thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; ba lô. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại; mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng tay (trang phục), 
khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], đồng hồ, mắt kính. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo thời trang; gia công may mặc như: giày dép, mũ (nón), 
túi xách tay, ba lô, ví (bóp). 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt thời trang. 
 

(210) 4-2023-05284 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.24; 4.5.15; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Hồng, trắng, xanh dương. 
 

 (731) TRẦN THANH TÙNG (VN) 
7 Mạc Thiên Tích, KP3, phường Đông 
Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu: sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, vải và hàng dệt, giày dép, mũ (nón). 
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(210) 4-2023-05285 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.15.7; 24.15.21; 26.1.6; 
26.15.15 

(591) Đỏ, cam, vàng, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DK 
ENTERTAINMENT MEDIA (VN) 
129 đường D1, KDC Him Lam, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về giải trí, văn hóa và thể thao; dịch vụ tổ chức các 
chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa giáo dục. 
 

(210) 4-2023-05286 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23 

(591) Xanh dương, đen. 
 

 (731) PHAN MINH KHÔI (VN) 
R18.12 Richmond, 207C Nguyễn Xí, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; phần mềm ứng dụng di động; thiết bị viễn thông như thiết 
bị truyền phát; thiết bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông; thiết bị xử lý dữ liệu như bộ nổi; 
nhật ký điện tử. 
 
Nhóm 35: Đại lý thông tin thương mại; quảng cáo; dịch vụ tư vấn hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
mua bán: phần mềm máy vi tính, phần mềm ứng dụng di động, thiết bị viễn thông như thiết 
bị truyền phát, thiết bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông; dịch vụ nghiên cứu thị trường và 
thăm dò dư luận. 
 

(210) 4-2023-05288 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG VINH DUYỀN (VN) 

159/240B Phó Cơ Điều, phường 6, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các loại: balo, túi xách, 
vali, hàng may sẵn, hàng da và giả da, quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ), mắt kính, phụ 
kiện thời trang, đồng hồ, vòng đeo tay (trang sức), thắt lưng. 
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(210) 4-2023-05289 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 9.5.7; 9.5.15; 24.15.1; 24.15.13 

(591) Xanh dương, tím, cam, xám, trắng, xanh 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LONG HƯNG ĐẠT 
VIỆT NAM (VN) 
11 Nguyễn Thị Kiệp, tổ 12, ấp Xóm Mới, 
xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Khoá bằng kim loại cho túi xách; khóa cài bằng kim loại thường [đồ ngũ kim]. 

 

(210) 4-2023-05290 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LEGATO 

CORPORATION (VN) 
126 Phạm Viết Chánh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực 
hiện); quán cà phê; quán bar (quán rượu). 
 

(210) 4-2023-05291 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.5; 26.5.1; 26.15.15 

(591) Đen, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SIGEN (VN) 
106 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Vũng Tàu 

 (740) VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A HÒA 
(AHOA LAW OFFICE) (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 06: Ván cốp pha bằng kim loại để đổ bê tông; cửa lật (van) bằng kim loại [không phải 
là bộ phận của máy]; cửa lật (van) bằng kim loại để ngăn mùi [không phải là bộ phận của 
máy]; nắp hố ga bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Máy trộn; máy trộn bê tông; máy nghiền và trộn nguyên vật liệu công nghiệp; máy 
nâng hạ; máy nạo vét hố ga và hào kỹ thuật. 
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị lọc nước; hố ga (bể chứa xử lý nước thải); hệ 
thống xử lý nước thải; phễu thoát sàn [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; tấm lọc nước có chức 
năng ngăn rác, thoát nước trong hệ thống xử lý nước thải. 
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Nhóm 19: Nắp hố ga (vật liệu xây dựng không bằng kim loại); cửa lật (van) không bằng kim 
loại để ngăn mùi; tấm vách ngăn hố ga (vật liệu xây dựng không bằng kim loại); vật liệu xây 
dựng không bằng kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; nắp cống không bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Mua bán: ván cốp pha bằng kim loại để đổ bê tông, cửa lật (van) bằng kim loại 
[không phải là bộ phận của máy], cửa lật (van) bằng kim loại để ngăn mùi [không phải là bộ 
phận của máy], nắp hố ga bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, máy trộn, máy trộn 
bê tông, máy nghiền và trộn nguyên vật liệu công nghiệp, máy nâng hạ, máy nạo vét hố ga và 
hào kỹ thuật, hệ thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị lọc nước, hố ga (bể chứa xử lý nước thải), 
hệ thống xử lý nước thải, phễu thoát sàn, tấm lọc nước có chức năng ngăn rác và thoát nước 
trong hệ thống xử lý nước thải, nắp hố ga (vật liệu xây dựng không bằng kim loại), cửa lật 
(van) không bằng kim loại để ngăn mùi, tấm vách ngăn hố ga (vật liệu xây dựng không bằng 
kim loại), vật liệu xây dựng không bằng kim loại, vách ngăn không bằng kim loại, nắp cống 
không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-05292 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHANG MIN PARK (KR) 

30, Sinjuk3-gil, Yongnam-
myeon,Tongyeong-si, Gyeongsangnam-
do, Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 24: Mền bông; tấm phủ giường; khăn phủ giường; chăn lông vũ; tấm phủ cho mền 
bông. 

(210) 4-2023-05293 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.7; 2.3.16; 2.3.23; 25.1.6; 26.11.12 
 

 (731) MISS GRAND INTERNATIONAL 
PUBLIC COMPANY LIMITED (TH) 
1213/414 Lat Phrao 94, Lat Phrao Road, 
Phlap Phla, Wang Thong Lang, Bangkok 
10310 Thailand 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ cung cấp mạng lưới 
kinh doanh trực tuyến; cung cấp dịch vụ quảng bá và thông tin thương mại trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc internet. 
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(210) 4-2023-05294 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) A-SHA REPUBLIC INC. (TW) 

6f., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., 
Xinyi Dist., Taipei City 11065, Taiwan 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; mì ăn liền được đóng gói; mỳ Ý (pasta); đồ ăn được chế biến trên cơ sở 
mì sợi; bún bò; mì. 
 
Nhóm 43: Quán bún bò; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng 
tin. 

(210) 4-2023-05295 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) A-SHA REPUBLIC INC. (TW) 

6f., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., 
Xinyi Dist., Taipei City 11065, Taiwan 
 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; mì ăn liền được đóng gói; mỳ Ý (pasta); đồ ăn được chế biến trên cơ sở 
mì sợi; bún bò; mì sợi. 
 
Nhóm 43: Quán bún bò; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng 
tin. 

(210) 4-2023-05296 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.5.1; 2.5.2; 4.5.21 
 

 (731) A-SHA REPUBLIC INC. (TW) 
6f., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., 
Xinyi Dist., Taipei City 11065, Taiwan 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; mì ăn liền được đóng gói; mỳ Ý (pasta); đồ ăn được chế biến trên cơ sở 
mì sợi; bún bò; mì sợi. 
 
Nhóm 43: Quán bún bò; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng 
tin. 
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(210) 4-2023-05297 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) A-SHA REPUBLIC INC. (TW) 

6f., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., 
Xinyi Dist., Taipei City 11065, Taiwan 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; mì ăn liền được đóng gói; mỳ Ý (pasta); đồ ăn được chế biến trên cơ sở 
mì sợi; bún bò; mì sợi. 
 
Nhóm 43: Quán bún bò; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng 
tin. 
 

(210) 4-2023-05298 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) A-SHA REPUBLIC INC. (TW) 
6f., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., 
Xinyi Dist., Taipei City 11065, Taiwan 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; mì ăn liền được đóng gói; mỳ Ý (pasta); đồ ăn được chế biến trên cơ sở 
mì sợi; bún bò; mì sợi. 
 
Nhóm 43: Quán bún bò; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng 
tin. 
 

(210) 4-2023-05299 (220) 22/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) A-SHA REPUBLIC INC. (TW) 
6f., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., 
Xinyi Dist., Taipei City 11065, Taiwan 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; mì ăn liền được đóng gói; mỳ Ý (pasta); đồ ăn được chế biến trên cơ sở 
mì sợi; bún bò; mì sợi. 
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Nhóm 43: Quán bún bò; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng 
tin. 
 

(210) 4-2023-05400 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.13.1; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, xanh lá mạ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX-TM TRÍ MAI 
(VN) 
Thửa số 106 tờ bản đồ số 5, ấp Bà Phổ, 
xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh 
Long An 

  
(511) Nhóm 30: Gạo. 

 

(210) 4-2023-05402 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ 

(VN) 
Số 8, ngách 78 ngõ Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; thực phẩm chức năng và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc 
sử dụng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05403 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.3.23 

(591) Xanh đen, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ KIM NGÂN (VN) 
B2/1 Cầu Đình, phường Long Phước, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh cuốn. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; quán ăn. 
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(210) 4-2023-05404 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 6.1.2; 15.7.1; 26.11.12 

(591) Nâu, vàng, vàng nhũ, đỏ, trắng. 
 

 (731) HUỲNH NGỌC TRỌNG (VN) 
Số 700 Hùng Vương, tổ 5, thị trấn Di 
Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê đã chế biến; chè (trà). 
 
Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe máy, dầu nhớt, mỡ bôi trơn. 
 

(210) 4-2023-05405 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TIẾN PHÁT (VN) 

Khu 4, phường KaLong, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật. 

 

(210) 4-2023-05406 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 7.3.1; 7.3.2; 26.2.7; 26.7.5; 
26.7.25 

(591) Cam, hồng pha cam nhạt. 
 

 (731) TRẦN THỊ THUỲ (VN) 
P312 nhà D3, TT Ngọc Khánh, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; chè [trà]; ca cao và cà phê nhân tạo. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế 
phẩm không có cồn khác để làm đồ uống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]. 
 

(210) 4-2023-05407 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM ĐÌNH DUY (VN) 

Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam 
Định 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu. 
 
Nhóm 05: Dầu gội đầu, xà phòng, sữa dưỡng da và chế phẩm đánh răng có chứa thuốc; chất 
bổ sung ăn kiêng nhằm bổ sung cho đồ ăn thông thường hoặc để có lợi cho sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-05408 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 25.1.9; 25.1.10 
 

 (731) TRỊNH THỦY TIÊN (VN) 
A4 DANƠ TTĐB Số 152 đường Thụy 
Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 14: Bộ phụ kiện để làm đồ trang sức; đồ trang sức dùng để đeo, đính trên dây chuyền, 

vòng xuyến; hoa tai; nhẫn; vòng đeo tay; đồng hồ đeo tay. 
 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; ấn phẩm; bưu thiếp; 
thiết bị trang trí hoạ tiết; chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng. 
 
Nhóm 25: Quần áo; váy; áo vét; giày dép; thắt lưng [trang phục]; ca vát. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, áo vét, giày dép, thắt lưng [trang phục], ca vát, đồ đội đầu, 
bộ phụ kiện để làm đồ trang sức, đồ trang sức dùng để đeo, đính trên dây chuyền, vòng 
xuyến, hoa tai, nhẫn, vòng đeo tay, đồng hồ đeo tay, văn phòng phẩm, đồ dùng cho trường 
học, ấn phẩm, bưu thiếp, thiết bị trang trí hoạ tiết, chất dính [keo dán] cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế trang phục; thiết kế quần áo; tư vấn thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế tạo 
mẫu (thời trang). 
 

(210) 4-2023-05409 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 8.1.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, nâu nhạt, be, đỏ, 
trắng. 

 

 (731) TRẦN VĂN LỘC (VN) 
Thôn Nghĩa Tân, xã Ea Hiu, huyện 
Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ Bình 
Minh (SUNRISE IP) (SUNRISE IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán bánh mì và bánh hỏi heo quay (dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2023-05410 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.7 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 
BUFA STUDIO (VN) 
Số 44, ngõ 495 đường Nguyễn Trãi, tổ 3, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày; dép; mũ đội đầu; tất. 

 

(210) 4-2023-05411 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ELITE GOLD LTD. (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Mỳ Ý (pasta); mì (ramen); mì sợi; đồ ăn được chế biến trên cơ sở mì sợi; gia vị; 
gia vị tổng hợp; xốt [gia vị]; gia vị dạng sệt; mỳ ống macaroni; mì ống spaghetti; mỳ Udon; 
mỳ Soba; mì nước kiểu singapore (laksa); món ăn sấy khô nhiệt độ thấp với thành phần chính 
là mỳ ống hoặc mỳ sợi; bún; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; xốt may- on-ne; tương 
(miso); hạt đã xử lý dùng làm gia vị; bột mì; tinh bột cho thực phẩm. 
 

(210) 4-2023-05412 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ELITE GOLD LTD. (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES) (VISION & 
ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Mỳ Ý (pasta); mì (ramen); mì sợi; đồ ăn được chế biến trên cơ sở mì sợi; gia vị; 
gia vị tổng hợp; xốt [gia vị]; gia vị dạng sệt; mỳ ống macaroni; mì ống spaghetti; mỳ udon; 
mỳ soba; mì nước kiểu singapore (laksa); món ăn sấy khô nhiệt độ thấp với thành phần chính 
là mỳ ống hoặc mỳ sợi; bún; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; xốt may-on-ne; tương 
(miso); hạt đã xử lý dùng làm gia vị; bột mì; tinh bột cho thực phẩm. 
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(210) 4-2023-05413 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 

PHARUSA (VN) 
Kiốt số 4, nhà Nơ 8, khu đô thị Pháp Vân 
- Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng cho em bé; thực phẩm dinh dưỡng ăn kiêng dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

(210) 4-2023-05414 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 

PHARUSA (VN) 
Kiốt số 4, nhà Nơ 8, khu đô thị Pháp Vân 
- Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng cho em bé; thực phẩm dinh dưỡng ăn kiêng dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

(210) 4-2023-05415 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT (VN) 
Số nhà 41, ngõ 1295, đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPI TAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-05416 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT (VN) 
Số nhà 41, ngõ 1295, đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05417 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT (VN) 
Số nhà 41, ngõ 1295, đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05418 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT (VN) 
Số nhà 41, ngõ 1295, đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-05419 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT (VN) 
Số nhà 41, ngõ 1295, đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05420 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG 1 - PHARBACO (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05421 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX & TM NGỌC 
VIỆT (VN) 
Thôn Trại, xã Tốt Động, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công 
nghệ Thủ Đô (CAPITAL IP&T) 
(CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm dùng để vệ sinh trong gia đình để rửa rau, củ, quả, thực phẩm tươi; chế 
phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm dùng để tẩy rửa đồ dùng, tẩy 
rửa dầu mỡ (không dùng cho mục đích y tế); chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật. 
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(210) 4-2023-05423 (220) 23/02/2023 

(300) 3871704 26/01/2023 GB 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ULTRACELL (UK) LIMITED (GB) 
7 Vesty Business Park, Vesty Road, 
Liverpool, Merseyside, United Kingdom, 
L30 1NY 

 (740) Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ QUỐC TẾ (T&T 
INVENMARK) (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Ắc quy; ắc quy có thể nạp lại; ắc quy ô tô; ắc quy dùng cho xe cộ; ắc quy điện; ắc 
quy axit chì có van điều áp; ắc quy axit chì kín; ắc quy lithi. 
 

(210) 4-2023-05424 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.1; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh navy, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
ROBERT (VN) 
Liền kề 11TT2, số 96 Nguyễn Huy 
Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo. 
 

(210) 4-2023-05425 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. (US) 
3800 West 143rd Street, Cleveland, State 
Of Ohio 44111, United States Of 
America 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như trong nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; nhựa nhân tạo, dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân 
chuồng; hợp chất dập lửa; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn; chế phẩm hoá học để bảo quản 
thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp; mát tít gắn kính. 
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(210) 4-2023-05430 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THỊ THU (VN) 

Thôn 3, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH BẢN QUYỀN 
QUỐC TẾ (CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; áo thun ngắn tay; áo khoác ngoài; váy. 
 

(210) 4-2023-05431 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI DIỆP TẤN PHÁT (VN) 
606/147/24 Đường 3/2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH BẢN QUYỀN 
QUỐC TẾ (CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 16: Chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; keo dính cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; màng 
mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng mỏng bám dính bằng chất dẻo có thể kéo giãn 
dùng cho các khay hàng; vật liệu đóng gói [lót, nhồi] bằng giấy hoặc các tông. 
 
Nhóm 17: Băng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc gia 
dụng; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; sợi bằng chất dẻo, trừ loại 
dùng trong ngành dệt; băng cách điện, cách nhiệt; băng keo; mác bằng cao su dùng để may 
hoặc đính vào quần áo. 
 
Nhóm 22: Dây thít, không bằng kim loại; dây buộc để đóng gói; dây buộc, không bằng kim 
loại; sợi dây không băng kim loại đê buộc hoặc đóng gói; vật liệu đóng gói [lót, nhồi] không 
bằng cao su, chất dẻo, giây hoặc các tông; túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: chất dính [keo dán] cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng, keo dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, băng dính cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, màng mỏng bám 
dính bằng chất dẻo có thể kéo giãn dùng cho các khay hàng, vật liệu đóng gói [lót, nhồi] bằng 
giấy hoặc các tông, bàng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế 
hoặc gia dụng, vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo, sợi bằng chất dẻo, 
trừ loại dùng trong ngành dệt, băng cách điện, cách nhiệt, băng keo, mác bằng cao su dùng để 
may hoặc đính vào quần áo, dây thít, không bằng kim loại, dây buộc để đóng gói, dây buộc, 
không bằng kim loại, sợi dây không bằng kim loại để buộc hoặc đóng gói, vật liệu đóng gói 
[lót, nhồi] không bằng cao su, chất dẻo, giấy hoặc các tông, túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt 
để bao gói. 
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(210) 4-2023-05432 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ KHAPLUS (VN) 
282 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý doanh nghiêp; tư vấn doanh nghiêp (tư vấn kinh doanh); quản lý, 

tổ chức và quản trị kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự. 
 

(210) 4-2023-05433 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 
ALOHA (VN) 
176 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ quầy xe bán đồ ăn thức uống lưu động; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-05434 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 24.15.7; 26.3.23 

(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC TOẢN (VN) 
Tổ dân phố 6, phố Ngô Quyền, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 36: Cho vay (tài chính); ủy thác tài sản (tài chính); đầu tư vốn; dịch vụ ngân hàng; tư 

vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ bất động sản. 
 

(210) 4-2023-05435 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.5.1 

(591) Vàng, vàng đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BÁT 
ĐỘNG SẢN UNIQUE (VN) 
Số 166 phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ M.l.T 
(M.I.T IP Co., Ltd) (M.I.T IP CO., LTD) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 
kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ; đấu giá bất động sản. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng hoặc 
đi thuê, kinh doanh dịch vụ bất động sản (quản lý bất động sản, định giá bất động sản, môi 
giới bất động sản, tư vấn bất động sản, đại lý bất động sản, dịch vụ cho thuê bất động sản, 
căn hộ, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng; dịch vụ vận hành khu chung cư. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa; dịch vụ xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; hoạt 
động xây dựng chuyên dụng khác; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ: nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 
(cho người thứ 3); thiết kế chương trình máy tính; cho thuê chương trình phần mềm máy 
tính; cập nhật chương trình phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn công 
nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ điện toán đám mây; 
giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; phát triển 
phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; tư vấn công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và 
cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn các giải pháp công nghệ thông 
tin; thiết kế phần mềm ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh; dịch vụ tư vấn trong lĩnh 
vực phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn giải pháp kỹ thuật kết nối có hiệu quả các sản phẩm 
công nghệ thông tin, thiết bị viễn thông; dịch vụ nghiên cứu khoa học công nghệ; dịch vụ 
nghiên cứu phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và phát triển các trang mạng xã hội; dịch 
vụ tư vấn và cung cấp các giải pháp kỹ thuật cao vào lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ 
nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ; tư vấn, triển khai giải pháp công nghệ; tư 
vấn triển khai các dự án ứng dụng công nghệ. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê 
phòng họp. 
 

(210) 4-2023-05436 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.5.1 

(591) Vàng, vàng đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT 
ĐỘNG SẢN UNIQUE (VN) 
Số 166 phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP Co., Ltd) (M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 
kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ; đấu giá bất động sản. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng hoặc 
đi thuê, kinh doanh dịch vụ bất động sản (quản lý bất động sản, định giá bất động sản, môi 
giới bất động sản, tư vấn bất động sản, đại lý bất động sản, dịch vụ cho thuê bất động sản, 
căn hộ, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng; dịch vụ vận hành khu chung cư. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa; dịch vụ xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; hoạt 
động xây dựng chuyên dụng khác; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng. 
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Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ: nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 
(cho người thứ 3); thiết kế chương trình máy tính; cho thuê chương trình phần mềm máy 
tính; cập nhật chương trình phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn công 
nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ điện toán đám mây; 
giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; phát triển 
phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; tư vấn công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và 
cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn các giải pháp công nghệ thông 
tin; thiết kế phần mềm ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh; dịch vụ tư vấn trong lĩnh 
vực phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn giải pháp kỹ thuật kết nối có hiệu quả các sản phẩm 
công nghệ thông tin, thiết bị viễn thông; dịch vụ nghiên cứu khoa học công nghệ; dịch vụ 
nghiên cứu phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và phát triển các trang mạng xã hội; dịch 
vụ tư vấn và cung cấp các giải pháp kỹ thuật cao vào lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ 
nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ; tư vấn, triển khai giải pháp công nghệ; tư 
vấn triển khai các dự án ứng dụng công nghệ. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê 
phòng họp. 
 

(210) 4-2023-05437 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN GIA HUY (VN) 

Xóm Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, huyện Tây 
Hòa, tỉnh Phú Yên 

  
(511) Nhóm 09: Kính mắt; mũ bảo hiểm; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn; đồ bảo hộ chân; 

găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; đai an toàn. 
 
Nhóm 18: Ba lô; cặp da; da thuộc; ví đựng tiền/ví bỏ túi; túi du lịch; cặp học sinh/túi đeo vai 
học sinh. 
 

(210) 4-2023-05438 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.3.3 

(591) Trắng, cam, xanh lá. 
 

 (731) CHU NGỌC ÁNH (VN) 
Nhà số 9, ngách 10, ngõ 143, đường 
Phùng Khắc Khoan, phường Quang 
Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Ipcells & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; cà phê; trà (chè); chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: bánh ngọt, bánh kẹo, cà phê, 
trà (chè), chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán bánh ngọt; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ. 
 

(210) 4-2023-05439 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DRP INTER (VN) 

Lô EB8, đường số 19A, KCN Hiệp 
Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ CÔNG NGHỆ TUỆ PHONG (TUE 
PHONG IP&TECH CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-05440 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.23; 8.1.22; 8.1.23; 
21.1.17; 26.1.1; 26.4.7; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, ghi xám, cam, xanh dương 
nhạt, xanh dương đậm, đỏ đậm. 

 

 (731) VŨ ÁNH DƯƠNG (VN) 
Xóm Ngọc Lý, xã Tân Đức, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên 

  

(511) Nhóm 02: Sơn nước; sơn tường. 
 
Nhóm 19: Bột bả tường; bột trét tường; bột bả chống thấm. 
 

(210) 4-2023-05441 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) BÙI VĂN CÔNG (VN) 
Thôn Thành Công, xã Chấn Hưng, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 09: Công tắc điện; thiết bị điều khiển phân phối [điện]; thiết bị điều khiển từ xa; 
chuông cửa điện; role điện; thiết bị báo động. 

(210) 4-2023-05442 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TÔ ĐỨC THẮNG (VN) 

142 Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dành cho thú cưng (chó, mèo), bao gồm: balô, túi, dây dắt, 
quần áo, phụ kiện (dây đeo, vòng cổ, chuông, rọ mõm), đồ chơi, thức ăn, cát, giường, đệm, 
lồng, chuồng, khay, bát ăn, bình nước, dụng cụ vệ sinh, chế phẩm vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-05446 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU FANZHIRONG 

COSMETICS LIMITED (CN) 
Room 1801, No. 17 Zhujiang West Road, 
Tianhe District, Guangzhou, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KASS Việt Nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da chống lão hóa; chế phẩm chăm sóc da dạng keo bọt 
(mousse); chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm đánh bóng và làm sạch da; chế phẩm làm sạch 
da dạng kem; chế phẩm làm sạch da dạng bọt; nước thơm làm sạch da; mặt nạ đất sét làm 
sạch da; chế phẩm làm sạch dạng gel, dạng dầu, dạng kem, dạng nước và dạng xịt; kem chăm 
sóc da; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da; mỹ phẩm làm sáng da; chế phẩm làm sáng da dạng 
kem; mỹ phẩm dưỡng ẩm da; nước hoa hồng cho da; kem làm trắng da; mặt nạ cho da; nước 
thơm dùng cho da; kem dưỡng ẩm da; sản phẩm chăm sóc da dạng xịt. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo và hỗ trợ bán hàng cho công ty; quảng cáo nhằm mục đích thương mại; 
quảng cáo trực tuyến; bán lẻ mỹ phẩm trực tuyến; mua sắm mỹ phẩm trực tuyến; cung cấp 
thông tin các chương triình khuyến mãi qua video truyền phát trực tiếp; thiết lập mạng lưới 
kinh doanh thông qua nền tảng mạng xã hội; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là cung cấp 
thông tin về sản phẩm thông qua mạng lưới viễn thông nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ 
quảng cáo và marketing thông qua phương tiện truyền thông mạng xã hội. 
 

(210) 4-2023-05447 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 
 

 (731) GUANGZHOU FANZHIRONG 
COSMETICS LIMITED (CN) 
Room 1801, No.17 Zhujiang West Road, 
Tianhe District, Guangzhou, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KASS Việt Nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da chống lão hóa; chế phẩm chăm sóc da dạng keo bọt 
(mousse); chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm đánh bóng và làm sạch da; chế phẩm làm sạch 
da dạng kem; chế phẩm làm sạch da dạng bọt; nước thom làm sạch da; mặt nạ đất sét làm 
sạch da; chế phẩm làm sạch dạng gel, dạng dầu, dạng kem, dạng nước và dạng xịt; kem chăm 
sóc da; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da; mỹ phẩm làm sáng da; chế phẩm làm sáng da dạng 
kem; mỹ phẩm dưỡng ẩm da; nước hoa hồng cho da; kem làm trắng da; mặt nạ cho da; nước 
thơm dùng cho da; kem dưỡng ẩm da; sản phẩm chăm sóc da dạng xịt. 
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Nhóm 35: Quảng cáo và hỗ trợ bán hàng cho công ty; quảng cáo nhằm mục đích thương mại; 
quảng cáo trực tuyến; bán lẻ mỹ phẩm trực tuyến; mua sắm mỹ phẩm trực tuyến; cung cấp 
thông tin các chương trình khuyến mãi qua video truyền phát trực tiếp; thiết lập mạng lưới 
kinh doanh thông qua nền tảng mạng xã hội; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là cung cấp 
thông tin về sản phẩm thông qua mạng lưới viễn thông nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ 
quảng cáo và marketing thông qua phương tiện truyền thông mạng xã hội. 
 

(210) 4-2023-05448 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU FANZHIRONG 

COSMETICS LIMITED (CN) 
Room 1801, No.17 Zhujiang West Road, 
Tianhe District, Guangzhou, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KASS Việt Nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da chống lão hóa; chế phẩm chăm sóc da dạng keo bọt 
(mousse); chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm đánh bóng và làm sạch da; chế phẩm làm sạch 
da dạng kem; chế phẩm làm sạch da dạng bọt; nước thơm làm sạch da; mặt nạ đất sét làm 
sạch da; chế phẩm làm sạch dạng gel, dạng dầu, dạng kem, dạng nước và dạng xịt; kem chăm 
sóc da; chế phẩm tẩy tế bào chết cho da; mỹ phẩm làm sáng da; chế phẩm làm sáng da dạng 
kem; mỹ phẩm dưỡng ẩm da; nước hoa hồng cho da; kem làm trắng da; mặt nạ cho da; nước 
thơm dùng cho da; kem dưỡng ẩm da; sản phẩm chăm sóc da dạng xịt. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo và hỗ trợ bán hàng cho công ty; quảng cáo nhằm mục đích thương mại; 
quảng cáo trực tuyến; bán lẻ mỹ phẩm trực tuyến; mua sắm mỹ phẩm trực tuyến; cung cấp 
thông tin các chương trình khuyến mãi qua video truyền phát trực tiếp; thiết lập mạng lưới 
kinh doanh thông qua nền tảng mạng xã hội; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là cung cấp 
thông tin về sản phẩm thông qua mạng lưới viễn thông nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ 
quảng cáo và marketing thông qua phương tiện truyền thông mạng xã hội. 
 

(210) 4-2023-05449 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 24.1.1; 26.1.1 

(591) Cam, trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN E K F VIỆT NAM 
(VN) 
Số 19 ngõ 26 phố Nghĩa Đô, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm; hợp kim nhôm; dây nhôm; hợp kim thép; ống thép. 
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(210) 4-2023-05450 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5 
 

 (731) ENPING SANDY AUDIO 
EQUIPMENT CO., LTD. (CN) 
No.123, XinPing South Rd., Enping, 
Guangdong, China 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Vỏ hộp loa; micrô; loa; bộ khuếch đại âm thanh; máy để bỏ phiếu; thiết bị để xử lý 
dữ liệu. 
 

(210) 4-2023-05451 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3 
 

 (731) CHALLENGE SKATEBOARD CORP., 
LTD (CN) 
Room 401, 4th Floor, Jingtian Post 
Building, No. 28-1, First Street of North 
Jingtian, Futian District, Shenzhen 
518034, China 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 28: Ván trượt; ván lướt sóng (tư thế đứng); đế kẹp dùng với ván trượt tuyết; vật dụng 
bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]. 
 

(210) 4-2023-05452 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 4.5.2; 4.5.21; 11.1.4; 11.1.5; 
25.5.25 

 

 (731) RONGHUA ZHANG (CN) 
No.1, Bingangqiao West Road, Shatian 
Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công); 
bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, chân; kéo; thìa; dao nhà bếp. 
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(210) 4-2023-05453 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 4.5.2; 4.5.21; 11.1.4; 11.1.5; 
25.5.25 

 

 (731) RONGHUA ZHANG (CN) 
No.1, Bingangqiao West Road, Shatian 
Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; bộ đồ ăn, ngoại trừ 
dao, dĩa và thìa; cốc; tấm nhấc nồi; tấm lót bàn, không bằng giấy hoặc vải. 
 

(210) 4-2023-05454 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 4.5.2; 4.5.21; 11.1.4; 11.1.5; 
25.5.25 

 

 (731) RONGHUA ZHANG (CN) 
No.1, Bingangqiao West Road, Shatian 
Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Vòng kích thích mọc răng cho trẻ em; chai sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình 
bú sữa cho trẻ em; kẹp dùng cho núm vú giả; núm vú giả cho trẻ em ăn; vú cao su cho trẻ em 
ngậm kích thích mọc răng cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-05455 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.23; 11.1.4 
 

 (731) RONGHUA ZHANG (CN) 
No.1, Bingangqiao West Road, Shatian 
Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công); 
bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, chân; kéo; thìa; dao nhà bếp. 
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(210) 4-2023-05456 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.23; 11.1.4 
 

 (731) RONGHUA ZHANG (CN) 
No.1, Bingangqiao West Road, Shatian 
Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Vòng kích thích mọc răng cho trẻ em; chai sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình 
bú sữa cho trẻ em; kẹp dùng cho núm vú giả; núm vú giả cho trẻ em ăn; vú cao su cho trẻ em 
ngậm kích thích mọc răng cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-05457 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.23; 11.1.4 
 

 (731) RONGHUA ZHANG (CN) 
No.1, Bingangqiao West Road, Shatian 
Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China 

 (740) CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; bộ đồ ăn, ngoại trừ 
dao, dĩa và thìa; cốc; tấm nhấc nồi; tấm lót bàn, không bằng giấy hoặc vải. 
 

(210) 4-2023-05458 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) BASF SE (DE) 
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và 
Chuyển giao Công nghệ 
(INVESTCONSULT GROUP) 
(INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống sâu bọ gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt 
cỏ; chất diệt loài gây hại. 
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(210) 4-2023-05459 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.16; 9.7.19; 11.1.6; 25.7.25 

(591) Trắng, xanh lá, xám. 
 

 (731) VÕ THỊ THU THẢO (VN) 
87 Lạc Thiện, Vĩnh Thọ, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 30: Bánh nướng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; bánh bao có nhân; sủi cảo; gia vị; đồ uống trên cơ sở trà; đồ 
uống trên cơ sở hoa cúc [dạng trà]; bánh hấp; bánh nướng. 
 

(210) 4-2023-05460 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.16; 9.7.19; 11.1.6; 25.7.25 

(591) Trắng, xanh lá, xám. 
 

 (731) VÕ THỊ THƯ THẢO (VN) 
87 Lạc Thiện, Vĩnh Thọ, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ căng tin; trang trí thực phẩm. 
 

(210) 4-2023-05461 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đen, đỏ, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIỆN 
PHÁT ĐẠT (VN) 
41 đường 2, KĐT Vạn Phúc, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy chế biến thực phẩm công nghiệp; máy trộn; máy tách kem/sữa; máy nghiền 
mịn; lưỡi cắt nhiệt [máy móc]; máy ép thực phẩm công nghiệp. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến các sản phẩm máy công nghiệp thực phẩm; dịch vụ 
cho thuê máy và thiết bị máy công nghiệp thực phẩm. 
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(210) 4-2023-05463 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21; 
26.4.7; 26.7.25 

(591) Nâu, cam đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CICI GROUP (VN) 
Số nhà 24 phố Bà Triệu, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dầu gội; sữa tắm; chế phẩm làm đẹp. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp); chế phẩm đặc trị mụn; chế phẩm đặc 
trị nám; chế phẩm đặc trị tàn nhang; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (bồi bổ sức khỏe) [thực 
phẩm chức năng]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, tinh dầu, nước hoa, dầu gội, sữa tắm, chế 
phẩm làm đẹp, thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp), chế phẩm đặc trị mụn, chế phẩm 
đặc trị nám, chế phẩm đặc trị tàn nhang, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (bồi bổ sức khỏe), vật tư 
tiêu hao thiết bị thẩm mỹ như: máy triệt lông, máy laser xóa xăm, máy giảm béo, máy nâng 
cơ, máy phân tích da, đèn led, máy xông hơi, máy đa năng, máy điện di, máy ánh sáng. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn, khám và chữa bệnh chuyên khoa da liễu; phòng khám chuyên 
khoa thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-05464 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ PHÙNG ÂN (VN) 
Số 2C, ngõ 376 phố Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn [đồ uống có cồn chứa hoa quả]; 

đồ uống được chưng cất; rượu gạo; rượu mơ; rượu táo. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ uống có cồn (trừ bia), đồ uống hoa quả có cồn [đồ 
uống có cồn chứa hoa quả], đồ uống được chưng cất, rượu gạo, rượu mơ, rượu táo. 
 

(210) 4-2023-05465 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SƠN STAE NANO 

(VN) 
Thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; mát tít [nhựa tự nhiên]; sơn chống rỉ; vecni. 
 

(210) 4-2023-05466 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20; 5.1.5; 
5.1.16; 25.7.6; 25.7.7 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, hồng nhạt, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN XUÂN TÙNG (VN) 
Xóm Minh Nghĩa, thôn Đồng Bảng, xã 
Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính (ghi sẵn) có thể tải 
về. 
 

(210) 4-2023-05467 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.20; 9.7.19; 26.4.18 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, nâu cam, xanh 
dương. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH BÀ BẮC (VN) 
Số 27 Phạm Thái Bường, khóm 2, 
phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 29: Nem chua; chả lụa; pa tê; sản phẩm từ thịt đã qua chế biến. 
 

(210) 4-2023-05468 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH KENNY 
COSMETICS (VN) 
Thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội, chế phẩm chăm sóc tóc, dầu hấp tóc. 
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(210) 4-2023-05469 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH KENNY 
COSMETICS (VN) 
Thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội, chế phẩm chăm sóc tóc, dầu hấp tóc. 
 

(210) 4-2023-05470 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.13; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) LÊ NGUYỄN GIA KHÁNH (VN) 
650 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán 
ăn uống; quán rượu; quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-05471 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CƠ 
ĐIỆN BÌNH MINH (VN) 
Số 9, ngách 46/82 Ngọc Hồi, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Ố cắm, thiết bị đóng ngắt điện (cầu dao), máy biến áp, máy biến thế, tủ điện, dây 
điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu ổ cắm, thiết bị đóng ngắt điện (cầu dao), máy 
biến áp, máy biến thế, tù điện, dây điện. 
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(210) 4-2023-05472 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) FUJIAN FROTEC ENVIRONMENTAL 
PROTECTION EQUIPMENT CO., 
LTD. (CN) 
No. 4-1119, Chuangye Avenue, Nan'an 
City, Quanzhou City, Fujian Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu Trí Tuệ NTT 
(NTT IP CO., LTD) (NTT IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Nhựa trao đổi ion [chế phẩm hóa học]; chất làm mềm dùng trong công nghiệp; 
chất tẩy rửa để sử dụng trong một công đoạn sản xuất công nghiệp; chất trao đổi ion [hóa 
chất]; hoá chất để làm sạch nước; chế phẩm làm mềm nước. 
 

(210) 4-2023-05473 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MENOVO INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED (CN) 
Flat/Rm 1804 Beverly House 93-107 
Lockhart Road Wanchai Hk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu Trí Tuệ NTT 
(NTT IP CO., LTD) (NTT IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; găng tay [trang phục]; đồ 
đội đầu; trang phục dệt kim. 
 

(210) 4-2023-05474 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) EATON CORPORATION (US) 

1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 
44122, United States of America 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu Trí Tuệ NTT 
(NTT IP CO., LTD) (NTT IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Băng quấn gậy đánh gôn. 
 

(210) 4-2023-05475 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN MINH PHÁT (VN) 

Số 34/5 đường 27, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; quán bar; quán đồ uống; dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày. 
 

(210) 4-2023-05476 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 26.5.1; 26.11.8 

(591) Da cam, ghi, nâu, trắng. 
 

 (731) ĐÀO THỊ NGỌC (VN) 
Phòng 1416 tòa HH03E, khu đô thị 
Thanh Hà, tổ dân phố số 7, xã Cự Khê, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu và mua bán các sản phẩm sau: mật ong, keo ong dùng làm 
thực phẩm cho người, sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho người (không dùng cho ngành 
y), các sản phẩm mật ong, các chế phẩm từ mật ong, chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa, 
sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm, nhụy hoa nghệ tây (thực phẩm dùng để ăn hoặc 
pha nước uống), mật ong ngâm chanh đào, mật ong ngâm gừng, mật ong ngâm saffron, mật 
ong ngâm húng chanh, mật ong ngâm hoa đủ đủ, mật ong ngâm sâm. 

(210) 4-2023-05477 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.2; 26.1.1; 26.2.3; 26.2.7; 26.3.1 
 

 (731) WEI-I FOODSTUFF CO., LTD. (TW) 
No.9, Ln. 85, Qingyun St., Gushan Dist., 
Kaohsiung City 804, Taiwan 

 (740) Công Ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Cá đã chế biến dạng sợi nhỏ; thịt đã chế biến dạng sợi nhỏ; chất thay thế thịt chế 
biến từ đậu nành [đạm đậu nành tạo kết cấu]; cá viên; lạc đã chế biến; rong biển sấy khô có 
thể ăn được. 
 
Nhóm 30: Bánh quy trứng cuộn; bánh quy; bỏng ngô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh quy giòn. 

(210) 4-2023-05478 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.20; 5.5.19; 5.5.21 

(591) Xanh lục, vàng, trắng. 
 

 (731) TÔ THỊ TUYẾN (VN) 
17 T/T Viện Lao, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH LINK & 
PARTNERS (LINK&PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp vận chuyển cho các chuyến du 
lịch; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hoá; lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

593 
 

(210) 4-2023-05479 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.1.19 

(591) Đen, trắng, ghi đậm, ghi nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH (VN) 
P3B-B3 tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN PHANLAW 
VIET NAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bắp rang bơ; bỏng ngô; bỏng ngô ngọt; ngô đã qua chế biến; bỏng ngô bọc đường; 
hỗn hợp để làm bỏng ngô trên cơ sở đường. 
 

(210) 4-2023-05481 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.7.7; 3.7.24 
 

 (731) TRỊNH NGỌC TÚ (VN) 
Số 5 ngõ 256 Lê Thanh Nghị, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty luật TNHH tư vấn Hoàng Minh 
(HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
 
Nhóm 43: Quán rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ đồ uống. 
 

(210) 4-2023-05482 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.4.3; 26.4.5; 26.11.9 

(591) Trắng, vàng cam. 
 

 (731) TRỊNH NGỌC TÚ (VN) 
Số 5 ngõ 256 Lê Thanh Nghị, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty luật TNHH tư vấn Hoàng Minh 
(HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
 
Nhóm 43: Quán rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ đồ uống. 
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(210) 4-2023-05483 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.3.1; 26.3.23 
 

 (731) NGUYỄN ANH TUẤN (VN) 

Thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty luật TNHH tư vấn Hoàng Minh 

(HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ đồ uống; quán café. 

 

(210) 4-2023-05484 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.18; 26.7.5 

(591) Vàng, đỏ, đỏ đậm, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng luật sư D và T (D & T LAW 

OFFICE) 
 

(511) Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cho cây trồng; hoá chất dùng trong công 

nghiệp và nông nghiệp (trừ: chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 

trùng); chế phẩm hoá học để chống nấm mốc thuộc nhóm này. 

 

(210) 4-2023-05485 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 25.5.25; 26.11.12 

(591) Vàng, đỏ, đỏ nhạt, nâu, nâu đậm, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TÂN ĐIỀN PHÁT 

(VN) 

Ấp Long Đức, thị trấn Phước Long, 

huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 

 (740) Văn phòng luật sư D và T (D & T LAW 

OFFICE) 
 

(511) Nhóm 35: Mua, bán cà phê (nhân, bột). 
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(210) 4-2023-05486 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.15; 5.5.19; 5.5.21; 5.7.3; 5.13.4; 
26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, tím, 
xám. 

 

 (731) TRẦN DUY QUÝ (VN) 
Số nhà 422 đường Phạm Văn Đồng, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 31: Cây giống; cây trồng; cây và hoa tự nhiên; củ, cây con và hạt giống để trồng. 

 

(210) 4-2023-05487 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ ĐỨC TRƯỜNG (VN) 

Thôn Tráng Vũ, xã Đồng Than, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty luật TNHH tư vấn Hoàng Minh 
(HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Bếp từ; lò nướng; máy hút khói; bộ nồi dùng điện; chậu vệ sinh; vòi phun nước. 
 

(210) 4-2023-05488 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 9.5.12; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 
ZZKIDS (VN) 
TT1-KD11-03, đường Hải An, khu đô thị 
Ecorivers, phường Hải Tân, thành phố 
Hải Dương 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; phụ kiện thời trang: thắt lưng 
[trang phục], cà vạt. 
 

(210) 4-2023-05489 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ HỒNG (VN) 
32 Trương Huy Dực, phường Nam Ngạn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: gạo, dược liệu, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, dược phẩm, thuốc bổ, thủy sản đã chế biến, 
thịt đã chế biến, trái cây sấy khô, hạt đã chế biến, hạt sấy khô, rau củ quả đã chế biến, rau củ 
quả đã sấy khô, hoa có thể ăn được đã sấy khô; bán hàng qua mạng internet các sản phẩm: 
gạo, dược liệu, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích y tế, dược phẩm, thuốc bổ, thủy sản đã chế biến, thịt đã chế biến, trái cây sấy khô, hạt đã 
chế biến, hạt sấy khô, rau củ quả đã chế biến, rau củ quả đã sấy khô, hoa có thể ăn được đã 
sấy khô; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-05490 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.5; 26.11.3; 26.11.9; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ GRAND HOME (VN) 
Nhà số 5-V6A, khu đô thị mới Văn Phú, 
đường Lê Trọng Tấn, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 19: Gạch, ngói xây dựng phi kim loại làm từ đất sét nung, xi măng, bê tông chịu lực. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại gạch ngói xây dựng phi kim loại, gạch ốp lát 
ceramic, đá ốp lát granite; dịch vụ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch 
vụ tư vấn liên quan đến quảng cáo cho các đại lý độc quyền. 
 

(210) 4-2023-05491 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.5; 26.11.3; 26.11.9; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ GRAND HOME (VN) 
Nhà số 5-V6A, khu đô thị mới Văn Phú, 
đường Lê Trọng Tấn, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 19: Gạch ốp lát xây dựng làm bằng đá tự nhiên và nhân tạo. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại gạch ốp lát xây dựng làm bằng đá tự nhiên và 
nhân tạo; dịch vụ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến quảng cáo cho các đại lý độc quyền. 

(210) 4-2023-05493 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.5; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SENSE STONE VIỆT 
NAM (VN) 
Số 10, ngõ 20/62 đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 19: Đá tự nhiên; đá nhân tạo; đá hoa cương; đá hoa cẩm thạch; đá; tác phẩm nghệ 
thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch. 
 

(210) 4-2023-05494 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.5; 26.4.18; 26.11.3 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
KAI GROUP (VN) 
Khu Quả Cảm, phường Hòa Long, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 09: Thiết bị sạc điện thoại di động; tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động; giá đỡ 
dùng cho điện thoại di động; tai nghe; loa; phụ kiện điện thoại di động. 
 

(210) 4-2023-05495 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC 
MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME 
(VN) 
Lô 48, đường số 11, khu công nghiệp Tân 
Đức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; nước thơm; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân 
thể. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán tinh dầu; mua bán mặt nạ làm đẹp; mua bán nước 
thơm; mua bán xà phòng; mua bán chế phẩm vệ sinh thân thể. 
 

(210) 4-2023-05496 (220) 23/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.5.1 

(591) Đo, đen, trắng. 
 

 (731) VĂN TRUNG CAN (VN) 
284/3 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Giày dép; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; ca vát. 
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(210) 4-2023-05497 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC 
MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME 
(VN) 
Lô 48, đường số 11, khu công nghiệp Tân 
Đức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; nước thơm; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân 

thể. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán tinh dầu; mua bán mặt nạ làm đẹp; mua bán nước 
thơm; mua bán xà phòng; mua bán chế phẩm vệ sinh thân thể. 
 

(210) 4-2023-05498 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 10.3.4; 11.3.2; 26.1.18; 26.3.23; 26.5.1; 
26.11.9; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, da cam, da cam đậm, 
đen, xanh da trời, vàng, vàng đậm, xanh 
dương, tím. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH QUÁN CHÈ MỰC 
TÍM (VN) 
Số 19, đường Mai Thị Tốt, khu phố 5, thị 
trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN FAS INVEST 
(FAS INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát. 
 

(210) 4-2023-05499 (220) 23/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
(BMVN International LLC) (BMVN 
INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc; 
chế phẩm đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da; chế 
phẩm mỹ phẩm làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da đầu; và chế phẩm mỹ phẩm làm 
sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp tóc; chế phẩm chống nắng. 
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(210) 4-2023-05600 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng, tím, xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ KHĂN 
GIẤY MINH ĐỨC (VN) 
90/5B ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 16: Khăn giấy: khăn lau bằng giấy, khăn ăn bằng giấy.  

 

(210) 4-2023-05601 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Trắng, đỏ, tím, xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ KHĂN 
GIẤY MINH ĐỨC (VN) 
90/5B ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 16: Khăn giấy: khăn lau bằng giấy, khăn ăn bằng giấy. 

 

(210) 4-2023-05602 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 5.11.13; 20.7.1; 26.4.3; 
26.4.9 

(591) Trắng, đen, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ KHĂN 
GIẤY MINH ĐỨC (VN) 
90/5B ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 06: Khăn giấy: khăn lau bằng giấy, khăn ăn bằng giấy.  

 

(210) 4-2023-05603 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HUY TẤN (J-M-C) 
(VN) 
240/111 Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 12: Phụ kiện xe máy thuộc nhóm này.  
 

(210) 4-2023-05604 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 20.1.3; 24.9.1; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
MỚI PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ KTS 
NECQUEEN (VN) 
Số 130, ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện 
Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu. 

 
Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; nền 
tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; máy tính; máy tính xách tay; 
phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cho 
thuê máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác. 
 

(210) 4-2023-05605 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.16; 18.1.21; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Xanh dương, đỏ, cam. 
 

 (731) LÊ VĂN QUYỀN (VN) 
Xóm Trung Văn, xã Thạch Văn, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

  
(511) Nhóm 41: Đào tạo học bằng lái xe (xe máy 2 bánh hạng A1, xe mô tô hạng A2, xe ô tô hạng 

B1.1 - B1.2 - B2 - C - D - E - FC, máy ủi, máy xúc, máy đào).  
 

(210) 4-2023-05606 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GCCOMPANY GLOBAL CO., LTD 

(KR) 
2nd floor(Yeoksam-dong), 24, 
Bongeunsa-ro 2-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; mì cốc; mì ramen; bánh kẹo; thực phẩm làm từ ngũ cốc; trà (chè); 
xốt[gia vị]; cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống được cung cấp bởi nhà hàng nhượng quyền; dịch vụ 
quán rượu; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống có dịch vụ giao 
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hàng tại nhà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê nhượng quyền; dịch vụ nhà hàng đồ 
ăn nhanh; dịch vụ quầy rượu.  
 

(210) 4-2023-05607 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) HÀ TRUNG DŨNG (VN) 
Thôn An Ninh, xã An Lão, huyện Bình 
Lục, tỉnh Hà Nam 

  
(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho 

người khác; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ máy chủ trang web máy tính; dịch vụ lưu trữ trên 
máy chủ. 
 

(210) 4-2023-05608 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 7.3.1; 7.3.2; 7.5.10 
 

 (731) NGUYỄN HẢI YẾN (VN) 
15 Đỗ Thế Chấp, tổ 7, phường Phước 
Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ 
quay bar. 
 

(210) 4-2023-05613 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 11.3.2 

(591) Xanh, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) TRẦN THỊ KIỀU MI (VN) 
104 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán hoa tươi. 
 

(210) 4-2023-05614 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.17; 24.1.1; 24.9.1 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AZ OFFICIAL VIỆT 
NAM (VN) 
14B đường số 3, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm thêm; dịch vụ môi giới giới thiệu việc làm; tư vấn 
quản lý nhân sự; tuyển dụng lao động; dịch vụ cung ứng nguồn lao động; tư vấn xuất khẩu 
lao động. 
 

(210) 4-2023-05615 (220) 24/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.5; 2.3.10; 2.3.16 
 

 (731) PHẠM VĂN HẢI (VN) 
Nhà số 3 ngõ 21 Tả Thanh Oai, xã Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo (thời trang); thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); đồ 
đi chân (thời trang); khăn quàng cổ; mũ nón. 
 

(210) 4-2023-05616 (220) 24/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
NAM THIÊN DƯỢC (VN) 
Số 5, ngõ 1 khu thủy sản, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phần Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế: thuốc; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 
cho việc sử dụng trong y tế: thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm 
chức năng]. 
 

(210) 4-2023-05617 (220) 24/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
NAM THIÊN DƯỢC (VN) 
Số 5, ngõ 1 khu thủy sản, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế: thuốc; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 
cho việc sử dụng trong y tế: thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm 
chức năng]. 
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(210) 4-2023-05618 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

FAMAX (VN) 
Số 16/122 ngõ 509 phố Vũ Tông Phan, 
phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ.  
 

(210) 4-2023-05619 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

FAMAX (VN) 
Số 16/122 ngõ 509 phố Vũ Tông Phan, 
phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

(210) 4-2023-05620 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

FAMAX (VN) 
Số 16/122 ngõ 509 phố Vũ Tông Phan, 
phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

(210) 4-2023-05621 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THIẾT BỊ SỰ KIỆN VIỆT NAM (VN) 
Số 7, ngách 1, ngõ 58, phố Trần Vỹ, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 09: Cuộn dây điện; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; bộ điều chỉnh [biến đổi] ánh 
sáng, dùng điện; đèn ba cực; chấn lưu đèn; đèn dạng vòng để tự chụp ảnh dùng cho điện 
thoại thông minh; đi-ốt phát quang [LED]; điốt phát quang hữu cơ [OLED]; điốt phát quang 
chấm lượng tử [QLED]; màn hình chiếu; bộ vi xử lý. 
 

(210) 4-2023-05622 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.9.1; 11.3.1; 24.1.1 

(591) Xanh lam, xanh lam đậm, đen, xám, 
vàng, cam, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÂU 
CÁ MT (VN) 
VA03A-09 Villa Hoàng Thành, khu đô 
thị mới Mỗ Lao, tổ 12, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 28: Mồi nhân tạo để câu cá; cần câu cá; phao để câu; lưỡi câu; đồ câu cá; ống cuộn 
dây câu dùng để câu cá; dây câu cá; bộ báo hiệu cắn mồi [dụng cụ câu cá]; dụng cụ cảm biến 
cắn mồi [dụng cụ câu cá]. 
 

(210) 4-2023-05624 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THẾ CHIẾN (VN) 

Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 11: Bếp nấu bằng điện; lò vi sóng; nồi cơm điện; tủ lạnh; thiết bị điều hòa không khí; 
quạt điện. 
 

(210) 4-2023-05625 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THẾ CHIẾN (VN) 

Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy; xe máy điện; xe ô tô; xe ô tô điện. 
 

(210) 4-2023-05628 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SX TM DV XUẤT 

NHẬP KHẨU LÊ NGUYÊN PRO (VN) 
21 Trần Văn Giàu, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người đi 
xe đạp, xe máy. 
 

(210) 4-2023-05630 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEDIPHARCO (VN) 
08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất tẩy uế.  
 

(210) 4-2023-05631 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MEDIPHARCO (VN) 
08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất tẩy uế. 
 

(210) 4-2023-05633 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, đỏ rượu, vàng ánh kim. 
 

 (731) BÙI THỊ VÂN (VN) 
Tổ 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai 
Châu, tỉnh Lai Châu 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Nấm đông trùng hạ thảo đã qua bảo quản hoặc sấy khô (dùng làm thực phẩm). 
 
Nhóm 30: Trà đông trùng hạ thảo (trà túi nhúng, trà hòa tan, không dùng cho mục đích y tế); 
mật ong đông trùng hạ thảo; bột đông trùng hạ thảo (dùng thay thế trà). 
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(210) 4-2023-05635 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.1.18; 26.4.4 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THƯƠNG MẠI MEGA GROUP (VN) 
Số 1 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Nước; nước uống có muối lithi; nước khoáng [đồ uống]; nước uống dùng trong 

bữa ăn; đồ uống không cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho 
mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-05636 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.15.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN SAKIO VIỆT NAM (VN) 
Đội 4 Dương Tảo, xã Vân Tảo, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị làm sạch nước; thiết bị phân 

phối nước; hệ thống và thiết bị làm lạnh; bộ lọc nước uống. 
 

(210) 4-2023-05637 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng đồng ánh kim. 
 

 (731) CAO MINH QUANG (VN) 
CL32-33 khu dịch vụ Đồng Đế, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế 

phẩm trang điểm; nước hoa. 
 

(210) 4-2023-05639 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ TRONG 

NHÀ (VN) 
1001 Nguyễn Cửu Phú, ấp 1, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính [đã được ghi sẵn hoặc có thể tải về]; phần mềm thương mại 
điện tử [đã được ghi sẵn hoặc có thể tải về]; chương trình máy tính có thể tải về. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối: phần mềm máy tính [đã được ghi sẵn hoặc có thể tải về], 
phần mềm thương mại điện tử [đã được ghi sẵn hoặc có thể tải về], chương trình máy tính có 
thể tải về. 

(210) 4-2023-05640 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
xanh lá cây nhạt, xanh lá mạ, xanh cổ vịt, 
xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 
lơ, tím đậm, tím nhạt, vàng, da cam đậm, 
da cam nhạt, đỏ hồng, hồng nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM DV SƠN 
MIỀN TÂY (VN) 
Số 280 đường 3/2, khu phố 2, phường 1, 
thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn gỗ; sơn chống rỉ; vecni. 

(210) 4-2023-05641 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 2.9.1; 24.9.1 

(591) Đỏ, đen, xám, trắng. 
 

 (731) ĐOÀN THỊ CHUYÊN (VN) 
Thôn 2, xã Sông Khoai, thị xã Quảng 
Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm collagen dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa. 

(210) 4-2023-05642 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
xanhcổ vịt, đỏ, vàng, cam, cam nhạt, đen, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG 
NGHIỆP XÂY DỰNG HAVICON (VN) 
Số 8B, tổ 1, khu Hồng Thạch A, phường 
Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 
Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 37: Xây dựng; chuẩn bị mặt bằng; san lấp mặt bằng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị 

xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng. 

 

(210) 4-2023-05643 (220) 24/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THE FANSI (VN) 

215H18 Nguyễn Văn Hưởng, phường 

Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hoá mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, hoá mỹ 

phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế 

phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 

 

(210) 4-2023-05644 (220) 24/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.2; 17.2.25; 26.11.8 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) ASAHI HOLDINGS SOUTHEAST 

ASIA SDN. BHD. (MY) 

Level 11, Menara Yayasan Tun Razak, 

No. 200, Jalan Bukit Bintang, 55100 

Kuala Lumpur, Malaysia 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH ZILHN (VIỆT 

NAM) (ZILHN) 
 

(511) Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa đặc có đường; sữa đặc có đường được hoàn nguyên với 

các chất béo từ các nguồn khác bò sữa, thường là dầu thực vật; kem sữa đặc có đường (sản 

phẩm sữa); đồ uống có đường làm từ sữa (sữa là chủ yếu); đồ uống không đường làm từ sữa 

(sữa là chủ yếu); sữa có bổ sung vitamin (không dùng cho mục đích y tế); sữa cô đặc; sữa cô 

đặc được hoàn nguyên với các chất béo từ các nguồn khác bò sữa, thường là dầu thực vật; 

kem cô đặc (sản phẩm sữa); sữa bột (không dùng cho trẻ nhỏ); sữa tiệt trùng bằng công nghệ 

ƯHT; sữa tiệt trùng; sữa thanh trùng; sữa chua; sữa chua uống. 
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(210) 4-2023-05646 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

PHONG PHÚ (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05647 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VINACARE (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phổ Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05648 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG 
GIA (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-05649 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG 
GIA (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05650 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÍN GIANG (VN) 
57/7 Trần Thị Hè, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Tổ yến nguyên tổ; tổ yến qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực 
phẩm làm từ yến sào; đông trùng hạ thảo đã qua chế biến (dùng cho mục đích thực phẩm). 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn); nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn); 
nước yến đông trùng hạ thảo (đồ uống không cồn). 
 

(210) 4-2023-05651 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 21.3.1; 21.3.5; 26.1.1 

(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh lá cây, 
trắng. 

 

 (731) TRƯƠNG ĐỨC TÔN (VN) 
58 đường số 15, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn cộng đồng trực tuyến; cấp quyền truy cập vào các trang cộng 

đồng trực tuyến thông qua ứng dụng điện thoại thông minh; cấp quyền truy cập vào trang 
cộng đồng trực tuyến trên internet; cung cấp truy cập vào các trang web cộng đồng trên 
internet; cung cấp diễn đàn cộng đồng trực tuyến dưới dạng trang mạng qua internet; cấp 
quyền truy cập vào trang cộng đồng trên internet. 
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Nhóm 41: Tổ chức sự kiện thể thao; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; câu lạc bộ thể thao; 
cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); huấn luyện các môn thể thao; dịch vụ vui chơi giải trí.  
 

(210) 4-2023-05652 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG 
GIA (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05653 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG 
GIA (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05654 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG 
GIA (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2023-05655 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG 
GIA (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05656 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG 
GIA (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-05658 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI HÓA PHẨM TUẤN TÚ 
(VN) 
Xóm Gốc Vối, xã Cao Ngạn, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

  

(511) Nhóm 03: Nước giặt; chế phẩm tẩy trắng để giặt; nước xả vải; chế phẩm làm mềm vải [dùng 
để giặt]; nước rửa chén.  
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(210) 4-2023-05659 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

FARALAND VIỆT NAM (VN) 
Tầng 6 tòa nhà TNR, số 54A đường 
Nguyễn Chí Thanh, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới 

bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

(210) 4-2023-05660 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH TRUNG HIẾU (VN) 

Thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 25: Khẩu trang vải thông thường, không thuộc loại khẩu trang y tế; khẩu trang vải 

[trang phục]; khẩu trang chống bụi, khói, nắng [trang phục]; khẩu trang than hoạt tính [trang 
phục]. 
 

(210) 4-2023-05661 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT 

HÙNG VƯƠNG (VN) 
Ô số 1 thuộc dãy D lô đất An Khánh, xã 
An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế phẩm và 

chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chất làm mềm vải (dùng để giặt); chế 
phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn. 
 

(210) 4-2023-05662 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.4; 3.4.13; 3.6.6 
 

 (731) VŨ HỒNG SƠN (VN) 
Số nhà 184b Thượng Đình, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; áo váy; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; đồng phục. 
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(210) 4-2023-05663 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27 

(591) Đen, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MAX COFFEE 
ORGANIC (VN) 
Số 6 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; chè [trà]; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê. 

 

(210) 4-2023-05666 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.23; 5.3.13; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, cam, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM&XNK GIA 
HƯNG (VN) 
Thôn Cát Thường, xã Nguyễn Úy, huyện 
Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, hương liệu [tinh dầu], dầu gội, sữa 

tắm, dầu xả tóc. 
 

(210) 4-2023-05667 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.11.12; 26.13.1 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH 
VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 
THÀNH ĐẠT (VN) 
Thôn Cầu, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu các sản phẩm: bắp rang bơ, trà, bánh mì, 
bánh bao, gà đã chế biến, nem chua rán, trà sữa, hạt hướng dương, khoai sấy. 
 

(210) 4-2023-05668 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.15 

(591) Tím, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
FARALAND VIỆT NAM (VN) 
Tầng 16 tòa nhà TNR, số 54A đường 
nguyễn chí thanh, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới 
bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

(210) 4-2023-05669 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.3.23; 26.4.18 

(591) Nâu, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂM HẢI KIM (VN) 
Số 10 đường TX43, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, nước hoa, kem làm 
trắng da, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia 
dụng, máy pha cà phê, bình xịt vệ sinh ô tô. 
 

(210) 4-2023-05671 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADO 
VIỆT NAM (VN) 
Tầng 1, LK03-02 khu đô thị mới An 
Hưng, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu, dịch vụ bán buôn, bán lẻ và xúc tiến 

thương mại các sản phẩm: cửa kính, cửa nhôm, tủ nhôm, kệ nhôm, bản lề inox, khóa sò, khoá 
bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện, phụ kiện cửa bằng kim loại (tay nắm cửa bằng kim loại, 
thanh chốt cửa bằng kim loại, vấu chốt cửa, miệng khóa cửa, lõi khóa, thanh chuyển động). 
 

(210) 4-2023-05672 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 11.1.6; 11.3.7 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) TRẦN VĂN THỌ (VN) 
114/35 Bùi Quang Là, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2023-05673 (220) 24/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.3.1; 26.3.5; 26.3.10; 

26.7.25 

(591) Xám, đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) LÝ NGÂN TÂM (VN) 

4 đường 6, tổ 5 phường Trường Thạnh, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 12: Xe máy; bánh xe cộ; săm cho lốp xe bơm hơi; động cơ cho phương tiện giao thông 

trên bộ; cơ cấu giảm tốc cho xe cộ mặt đất; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

(210) 4-2023-05674 (220) 24/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỆM 

RẠNG ĐÔNG (VN) 

7/11 ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); nệm; gối; đồ dùng cho giường [trừ đồ vải]. 

 

Nhóm 24: Tấm trải phủ giường; vải dệt từ vật liệu đàn hồi; tấm phủ đồ đạc bằng vải; vỏ nệm; 

rèm cửa ra vào; áo gối. 

 

(210) 4-2023-05675 (220) 24/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.13.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Hồng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TUYẾT HẠNH LÊ (VN) 

Số 3, Hà Giang, thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2023-05732 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH 
KANGAROO QUỐC TẾ (VN) 
Khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân 
Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Pin; ắc quy; ắc quy dùng cho xe cộ; pin dùng cho xe cộ; thiết bị xạc ắc quy/pin 
điện; bình ắc quy.  
 
Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; xe ô tô điện; xe điện.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ: xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe điện pin ắc 
quy, ắc quy dùng cho xe cộ, pin dùng cho xe cộ, thiết bị xạc ắc quy/pin điện, bình ắc quy.  
 

(210) 4-2023-05733 (220) 24/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10 

(591) Xám, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH 
KANGAROO QUỐC TẾ (VN) 
Khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân 
Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Pin; ắc quy; ắc quy dùng cho xe cộ; pin dùng cho xe cộ; thiết bị xạc ắc quy/pin 
điện; bình ắc quy. 
 
Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; xe ô tô điện; xe điện.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lé: xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe điện, pin, ắc 
quy, ắc quy dùng cho xe cộ. pin dùng cho xe cộ, thiết bị xạc ắc quy/pin điện, binh ắc quy.  

(210) 4-2023-05955 (220) 27/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN MESTEK ELECTRONICS 

CO., LTD. (CN) 
401, No.204, Pi Lao Village, Dafu 
Community, Guanlan Street, Longhua 
District, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 
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(511) Nhóm 09: Máy đo tốc độ gió; thiết bị đo tần số; dụng cụ đo điện; ẩm kế; dụng cụ đo độ dài; 
thước đo góc [dụng cụ đo]; dụng cụ đo, cụ thể là thước đo góc xiên; dụng cụ đo, cụ thể là 
máy đo mưa; ôm kế; máy ghi dao động điện; cân tiểu ly; thiết bị đo chính xác để thao tác và 
định vị các vật thể siêu nhỏ; dụng cụ khảo sát; trắc viễn kế; vôn kế; công tơ điện; thiết bị đo 
tỷ trọng khí; dụng cụ đo; máy kinh vĩ; máy kiểm tra điện áp; đồng hồ vạn năng kỹ thuật số; 
nhiệt kế hồng ngoại, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị đo, cụ thế là kẹp đo dòng điện. 
 

(210) 4-2023-06000 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.9; 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) IFLYTEK CO., LTD. (CN) 
No. 666, Wangjiang Road West, High - 
Tech Industrial Development Zone, Hefei 
City, Anhui Province, P.R. China 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị điện tử hiển thị thẻ từ vựng dưới dạng thẻ ghi nhớ kỹ thuật số dùng để học 
ngôn ngữ và ghi nhớ từ vựng; bút điện tử [thiết bị hiển thị]; bút dùng cho màn hình cảm ứng; 
thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy tính] dùng để xử lý thông tin, dữ liệu, âm thanh và 
hình ảnh; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị đọc sách điện tử; màn hình cảm ứng; thiết bị nghe 
nhìn dùng cho giảng dạy; máy tính bảng; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; 
thiết bị ghi âm thanh; thiết bị ghi âm thanh dưới dạng bút; thiết bị dịch thuật; thiết bị dịch 
thuật dưới dạng bút có thể quét hình ảnh; thiết bị dịch thuật bỏ túi; thiết bị dịch thuật điện tử 
bỏ túi; thiết bị dịch thuật ngôn ngữ điện tử; thiết bị dịch thuật có thể quét từ vựng; bàn phím 
cho máy tính; chuột máy tính; giá đỡ chuyên dụng dùng cho máy ảnh; giá đỡ dùng cho điện 
thoại di động; thiết bị xử lý dữ liệu; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống; chương trình máy vi tính (phần mềm tải xuống được); phần mềm dùng để dịch thuật 
ngôn ngữ, có thể tải về; phần cứng máy vi tính; bảng tương tác điện tử; rô bốt người máy có 
chức năng giao tiếp và học tập dùng để hỗ trợ và giải trí cho con người; phần mềm ứng dụng 
máy vi tính có thể tải về dùng cho điện thoại di động; phần mềm nhận diện khuôn mặt; thiết 
bị nhận diện khuôn mặt; dụng cụ hàng hải; vỏ hộp loa; tai nghe choàng đầu; thiết bị xử lý dữ 
liệu sử dụng trong lĩnh vực thiết bị học tập và trí tuệ nhân tạo; phần mềm xử lý dữ liệu sử 
dụng trong lĩnh vực thiết bị học tập và trí tuệ nhân tạo; micrô; hệ thống được sử dụng cho hội 
nghị trực tuyến bao gồm phần mềm và phần cứng. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo; quảng cáo thông qua báo chí; quảng cáo trên 
truyền hình; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo 
trên các phương tiện truyền thông; tư vấn nghiệp vụ thương mại; nghiên cứu thị trường; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quản lý thương mại việc 
li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; marketing; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tối ưu hóa lượng truy cập trang 
web; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; cập nhật và duy trì dữ liệu trong 
cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp nền tảng 
giao dịch trực tuyến thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.  
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Nhóm 41: Học viện kiểm tra năng lực học tập; dịch vụ kiểm tra trình độ ngôn ngữ; giảng 
dạy;dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường học [giáo dục]; tổ 
chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; tổ chức và 
điều khiểnhội nghị, đại hội, hội nghị chuyên đề, hội thảo và hội thảo chuyên đề; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử, không tải xuống được; dịch thuật; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực 
tuyến từ mạng máy tính; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; tổ chức triển 
lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ lồng tiếng; dịch vụ ghi phụ đề cho phim, 
sách; xuất bản băng video; xuất bản nội dung biên tập của các trang web thông qua mạng 
máy tính toàn cầu; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; cho thuê đồ chơi. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật liên quan đến máy vi tính; thiết kế công nghiệp; cho 
thuê máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy 
tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dừ liệu 
từ dạng vật lý sang dạng điện tử; cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính; cung cấp 
thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; dịch vụ điện toán đám 
mây; dịch vụ tạo lập, thiết kế và bảo trì trang web; xây dựng và duy trì trang web; thiết kế 
bao bì; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ nền tảng [PaaS]; thiết kế và phát 
triển sản phẩm da phương tiện; dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người 
khác; nâng cấp và bảo trì phần mềm máy tính.  
 

(210) 4-2023-06001 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 4.5.21; 24.9.1; 26.11.3 

(591) Nâu. 
 

 (731) ĐỖ NGUYỄN ANH QUÝ (VN) 
110/16 Lê Quốc Hưng, phường 13, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; ví bỏ túi; ô (dù); túi mua hàng có thể tái sử dụng; vali.  
 
Nhóm 20: Gối ôm. 
 
Nhóm 21: Ly (cốc) để uống; bình giữ nhiệt (không dùng điện).  
 
Nhóm 30: Trà sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu); cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê;đồ 
uống trên cơ sở trà; ca cao.  
 
Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán tất cả sản phẩm: túi xách tay, ba lô, ví bỏ túi, ô (dù), túimua 
hàng có thể tái sử dụng, vali, gối ôm, ly (cốc) để uống, bình giữ nhiệt (không dùng điện),trà 
sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu), cà phê, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trêncơ sở 
trà, ca cao, đồ uống không có cồn, nước sinh tố, nước ép trái cây, đồ uống hỗn hợp (không có 
cồn), nước (đồ uống).  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán ăn; dịch vụ cung cấp đồ ăn và nước uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2023-06002 (220) 28/02/2023 

(300) UK00003825277 31/08/2022 UK 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 
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LIMITED 
 (GB) 
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United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho ngân hàng trực tuyến và di động; ứng dụng phần mềm 
(ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc thiết bị không dây và thiết bị máy tính cho mục đích 
ngân hàng trực tuyến và di động; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc 
thiết bị không dây và thiết bị máy tính nhằm mục đích gửi và nhận tiền tệ trong nước, nước 
ngoài và tiền kỹ thuật số; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc thiết bị 
không dây và thiết bị máy tính nhằm mục đích chuyển đổi tiền tệ kỹ thuật số; ứng dụng phần 
mềm (ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc thiết bị không dây và thiết bị máy tính nhằm mục 
đích lưu trữ quỹ đầu tư kỹ thuật số bằng nhiều loại tiền tệ trong các ví điện tử riêng biệt; ứng 
dụng phần mềm (ứng dụng) dành cho thiết bị di động hoặc không dây và thiết bị máy tính 
nhằm mục đích cung cấp dịch vụ đặt chỗ nơi lưu trú cho khách du lịch; ứng dụng phần mềm 
(ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc không dây và thiết bị máy tính nhằm mục đích cung cấp 
dịch vụ cho thuê xe ô tô; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc không 
dây và thiết bị máy tính nhằm mục đích cung cấp các khuyến cáo du lịch; xuất bản phẩm điện 
tử và kỹ thuật số có thể tải xuống cho mục đích ngân hàng di động và ngân hàng trực tuyến; 
ví điện tử tải xuống được; phần mềm máy tính để sử dụng trong việc xác định mức độ an 
toàn, lưu trữ, truyền và/hoặc truy xuất dữ liệu cho mục đích ngân hàng trực tuyến và di động; 
phần mềm máy tính hỗ trợ các giao dịch thanh toán an toàn bằng phương tiện điện tử; phần 
mềm máy tính liên quan đến xác minh danh tính và chống gian lận; phần mềm ứng dụng di 
động cho ngân hàng trực tuyến; phần mềm máy tính cung cấp dịch vụ ngân hàng qua 
Internet, dịch vụ máy tính trực tuyến và tương tác; thẻ ngân hàng, thẻ tiền mặt, thẻ séc, thẻ 
ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ tính phí, tài liệu hướng dẫn và giảng dạy.  
 

(210) 4-2023-06003 (220) 28/02/2023 

(300) UK00003825277 31/08/2022 UK 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MP PAYMENTS OPERATIONS 

LIMITED 
 (GB) 
8 Canada Square, London, E14 5HQ, 
United Kingdom 
 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy [văn phòng phẩm]; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; vật liệu quảng cáo bằng 
giấy hoặc bìa cứng; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; ấn phẩm quản cáo; 
phiếu quà tặng in sẵn; tấm séc, sổ séc, sổ thanh toán. 
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(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) MP PAYMENTS OPERATIONS 

LIMITED 

 (GB) 

8 Canada Square, London, E14 5HQ, 

United Kingdom 

 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ kế toán; dịch vụ 

đánh giá kinh doanh, hãng thông tin thương mại, điều tra thương mại, khảo sát kinh doanh 

thương mại và cung cấp thông tin thống kê kinh doanh; marketing; vận hành và giám sát 

chương trình hội viên, chương trình trao giải khuyến khíchvà chương trình khách hàng thân 

thiết; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; chương trình trao thưởng cho khách hàng nhằm 

mục đích quảng bá, bao gồm phần thưởng du lịch; dịch vụ tư vấn kinh doanh và thông tin 

kinh doanh liên quan đến ngân hàng, tài chính, tiền tệ và thị trường chứng khoán; cung cấp 

thông tin thương mại; dịch vụ quản lý dự án cho người khác cho mục đích kinh doanh trong 

lĩnh vực dịch vụ quản lý tiền mặt và thanh toán cho doanh nghiệp, dịch vụ quản lý tiến độ 

công việc cho người khác cho mục đích kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ quản lý tiền mặt 

và thanh toán cho doanh nghiệp; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; tra 

cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; biên tập số liệu thống kê; phân tích giá thành; 

xử lý dữ liệu cho dịch vụ tài chính [chức năng văn phòng]; dịch vụ xử lý dữ liệu trực tuyến 

[chức năng văn phòng]; dịch vụ hỗ trợ, quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến tài chính 

trong lĩnh vực y tế; xử lý dữ liệu [chức năng văn phòng]; dịch vụ kiểm tra dữ liệu [chức năng 

văn phòng]; dịch vụ xử lý và tìm kiếm dữ liệu điện tử [chức năng văn phòng]; quản lý cơ sở 

dữ liệu được vi tính hóa; cung cấp báo cáo thống kê kế toán; quản lý chương trình khách 

hàng thân thiết, trao thưởng hoặc quảng bá; tổ chức, điều hành và giám sát chương trình 

khách hàng thân thiết; dịch vụ thẻ khách hàng thân thiết; tập hợp nhiều dịch vụ, cụ thể là dịch 

vụ thẻ tín dụng, dịch vụ đầu tư, dịch vụ cho vay và tín dụng, dịch vụ tài chính, dịch vụ thanh 

toán, dịch vụ chuyển đổi tiền tệ, dịch vụ mua hàng, dịch vụ thu tiền cho phép khách hàng 

xem và mua các dịch vụ đó; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ sàn thương mại điện tử cho người 

mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp và quản lý nền tảng thương mại điện tử; 

thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên, cụ thể là cung cấp thông 

tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ, tư 

vấn nghiệp vụ thương mại; tất cả dịch vụ nêu trên bao gồm các dịch vụ được cung cấp bằng 

internet, mạng máy tính trực tuyến và tương tác. 
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(511) Nhóm 36: Dịch vụ thẻ trả trước và thẻ tín dụng; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ chuyển 
tiền điện tử trong nước và quốc tế bằng nội tệ và ngoại tệ; dịch vụ quĩ tiết kiệm; dịch vụ tài 
khoản tiết kiệm; dịch vụ tài khoản tiết kiệm cho doanh nghiệp; dịch vụ tài khoản tiết kiệm 
hưu trí cá nhân; dịch vụ tài chính, cụ thể là lập kế hoạch tiết kiệm cho người trẻ tuổi; dịch vụ 
tài chính điện tử cho việc mua trái phiếu tiết kiệm; dịch vụ thẻ ATM; dịch vụ thẻ thanh toán 
[thẻ tín dụng phi ngân hàng]; phát hành thẻ tín dụng; phát hành thẻ lưu trữ giá trị (thẻ trả 
trước); dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ thẻ điện thoại; giao dịch thẻ tín 
dụng điện tử; dịch vụ xác minh thẻ tín dụng; ứng tiền bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý giao 
dịch thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ giao dịch điện tử bằng 
thẻ tín dụng; dịch vụ giao dịch bằng thẻ ghi nợ; phát hành thẻ để sử dụng làm vé giao thông 
vận tải điện tử; dịch vụ bao thanh toán liên quan đến thẻ tín dụng; xử lý thanh toán điện tử 
được thực hiện bằng thẻ trả trước; dịch vụ xử lý các giao dịch được thực hiện bằng thẻ ghi nợ 
và séc điện tử; phát hành thẻ thanh toán điện tử được tích họp với kế hoạch khuyến mại và 
thưởng; cung cấp dịch vụ gia hạn bảo hành đối với các sản phẩm được mua bằng thẻ tín 
dụng; cung cấp dịch vụ giảm giá tại các cơ sở của bên thứ ba qua việc liên kết với thẻ thành 
viên; cung cấp tiền mặt và các khoản tiền hoàn trả khác cho việc sử dụng thẻ tín dụng như là 
một phần của chương trình khách hàng thân thiết; ngân hàng điện tử; ngân hàng trực tuyến; 
ngân hàng tại nhà; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng thương mại trực tuyến; dịch vụ 
ngân hàng tư nhân; dịch vụ ngân hàng qua điện thoại; dịch vụ ngân hàng thế chấp; ngân hàng 
điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu [dịch vụ ngân hàng trực tuyến]; dịch vụ ngân hàng 
từ xa; dịch vụ ngân hàng đầu tư và kinh doanh; dịch vụ định giá tài chính ngân hàng, bất 
động sản; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến ngân hàng đầu tư; dịch vụ tư vấn và cố vấn 
ngân hàng doanh nghiệp; dịch vụ thông tin liên quan đến ngân hàng đầu tư; dịch vụ phát 
hành séc; dịch vụ xử lý séc; dịch vụ xác minh séc; dịch vụ đổi tiền mặt bằng séc; phát hành 
séc ngân hàng; dịch vụ phát hành séc du lịch; khôi phục séc bị trả lại [tài chính]; dịch vụ ngân 
hàng liên quan đến séc du lịch; dịch vụ xử lý thanh toán séc và thanh toán hóa đơn; xử lý và 
tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản tín dụng, khoản vay, hoạt động thu đổi ngoại tệ và séc 
du lịch; đầu tư vốn; đầu tư quỹ; dịch vụ đầu tư; tư vấn đầu tư vốn; tư vấn liên quan đến đầu 
tư quỹ; môi giới quỹ tương hỗ; quỹ tương hỗ cho các khoản đầu tư; quản lý quỹ tương hỗ; 
quản lý các quỹ đầu tư vốn; quản lý vốn đầu tư; quản lý tài chính vốn đầu tư; đầu tư vốn 
trong lĩnh vực bất động sản; dịch vụ đầu tư vốn tự có; dịch vụ đầu tư quỹ quốc tế; dịch vụ 
đầu tư quỹ thay mặt cho bên thứ ba; dịch vụ ngân hàng đầu tư; dịch vụ ngân hàng đầu tư bất 
động sản; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ đầu tư bất động sản; phát hành thư tín dụng; thu 
nợ và thu các khoản tín dụng; dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến tín dụng; dịch vụ tín 
dụng và cho vay [tài chính]; dịch vụ thanh toán và tín dụng; dịch vụ xác minh tín dụng; dịch 
vụ cấp tín dụng và hạn mức tín dụng; tư vấn tín dụng; thu khoản vay thế chấp thay mặt cho 
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bên thứ ba; dịch vụ báo cáo tín dụng kinh doanh; đánh giá dữ liệu từ các cơ quan kiểm tra tín 
dụng [đánh giá tài chính]; đánh giá tài chính đổi với các khoản tín dụng kinh doanh và cung 
cấp thông tin trên đó; các dịch vụ tài chính, cụ thể là phát hành và quản lý các chứng chỉ 
được hỗ trợ bởi các danh mục tín dụng được quản lý theo cách để đảm bảo tính toàn vẹn của 
các chứng chỉ nói trên; dịch vụ ATM (dịch vụ rút tiền tự động); tư vấn về các khoản vay [tư 
vấn tài chính]; cho vay [tài chính]; quản lý khoản vay [quản lý tài chính]; cho vay thương 
mại; dịch vụ bảo lãnh khoản vay; cho vay chứng khoán; cho vay trả góp; cho vay cầm cố; 
cho vay có bảo đảm; cho vay ngắn hạn; cơ cấu khoản vay có bảo đảm [dịch vụ tài chính]; tư 
vấn cho vay tài chính; tư vấn tài chính liên quan đến các khoản vay; môi giới cho vay cầm 
cố; tài trợ cho vay có bảo đảm; tài trợ cho vay mua nhà; trả góp; cho vay có bảo lãnh thế 
chấp; thuê mua khoản vay; dịch vụ tiết kiệm [tài chính]; dịch vụ tất toán khoản vay thể chấp; 
dịch vụ đầu tư thông qua phương tiện điện tử; dịch vụ công ty đầu tư bất động sản; dịch vụ 
đầu tư quỹ phòng hộ; dịch vụ đầu tư liên quan đến chứng khoán; quản lý đầu tư và danh mục 
vốn đầu tư; dịch vụ quản lý và đầu tư bất đống sản; dịch vụ tài chính; lập kế hoạch tài chính 
và dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ đầu tư bất động sản để mua bán bất động sản cho người 
khác; dịch vụ ủy thác cụ thể là dịch vụ công ty ủy thác và đầu tư; dịch vụ tài chính, cụ thể là 
chuyển khoản và giao dịch liên quan đến quỹ đầu tư; dịch vụ quản lý tài chính và đầu tư liên 
quan đến chứng khoán; thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến quỹ tương hỗ, quỹ có 
thể chuyển nhượng, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán và tài sản ròng; dịch vụ cung cấp thông 
tin, tư vấn, cố vấn và phân tích liên quan đến tài chính và đầu tư; dịch vụ cung cấp thông tin 
và tư vấn liên quan đến tài chính, đầu tư tài chính, đánh giá tài chính và các khía cạnh tài 
chính liên quan đến nghỉ hưu; quản lý thế chấp cho vay [tài chính]; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến quản lý thế chấp; dịch vụ ngân hàng môi giới, cho vay và thế chấp; văn phòng tín dụng; 
môi giới tín dụng; tư vấn tín dụng cho người tiêu dùng; tư vấn tài chính liên quan đến tín 
dụng; dịch vụ tài chính và cho vay; dịch vụ cho vay dành cho doanh nghiệp [tài chính]; dịch 
vụ cho vay thế chấp; dịch vụ cho vay dành cho sinh viên [tài chính]; dịch vụ tài chính, cụ thể 
là cho vay tiền; dịch vụ cấp vốn, xử lý và bảo lãnh các khoản vay cho các bên thứ ba; xử lý 
thanh toán thuế [tài chính]; dịch vụ tài chính liên quan đến mua xe ô tô; cung cấp thông tin 
bất động sản; định giá đá quý; định giá giá trị tính thuế; quản lý vốn; quản lý tài sản [tài 
chính]; quản lý bất động sản; quản lý tín dụng liên quan đến bất động sản; tư vấn quản lý bất 
động sản; quản lý các khoản tiền quyên góp cho các tổ chức từ thiện; dịch vụ đổi tiền; dịch 
vụ đổi tiền kĩ thuật số; mua ngoại tệ; dịch vụ hoạt động ngoại hối; dịch vụ hoạt động ngoại 
hối cho bên thứ ba; dịch vụ chuyển tiền [tài chính]; xử lý thanh toán điện tử bằng ngoại tệ; 
hoạt động tài chính liên quan đến tài sản ròng, hợp đồng tuông lai, góp vốn, cổ phiếu, trái 
phiếu, tiền tệ và hợp đồng về cổ phiếu hoặc chứng khoán; thanh toán khoản trả góp (trả tiền 
từng phần); dịch vụ ghi nợ các khoản nợ phải trả; dịch vụ thanh toán hóa đơn trực tuyến; dịch 
vụ thanh toán điện tử; dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ tài chính về các khoản phí trả 
trước; giá chứng khoán, cụ thể là báo giá chứng khoán; dịch vụ giao dịch chứng khoán; môi 
giới chứng khoán; giao dịch cổ phiếu bằng hàng hóa; hoạt động chứng khoán, cụ thể là mua 
bán chứng khoán; cung cấp thông tin thị trường chứng khoán; dịch vụ giao dịch ghi nợ điện 
tử; tư vấn bất động sản; dịch vụ tài chính liên quan đến bất động sản; dịch vụ bất động sản 
đầu tư; định giá bất động sản; quản lý đầu tư bất động sản; xử lý thanh toán điện tử; xử lý 
giao dịch thanh toán qua internet; dịch vụ bảo lãnh thanh toán các khoản chi phí y tế cho 
khách du lịch; dịch vụ thanh toán trong lĩnh vực thương mại điện tử; dịch vụ thanh toán được 
cung cấp thông qua các máy móc và thiết bị viễn thông không dây; đại lý thu hồi nợ; thu hồi 
nợ điện tử; tài trợ cho các khoản phải thu; dịch vụ đòi nợ và thu hồi nợ; dịch vụ thu hồi các 
khoản thanh toán cho sản phẩm và dịch vụ; quyên góp quĩ từ thiện; dịch vụ quỹ tiết kiệm.  
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(511) Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông bằng máy tính, qua mạng internet. 
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(511) Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính cho dịch vụ tài chính và giao dịch tài chính; phát 
triển môi trường ảo trực tuyến cho người sử dụng nền tảng giao dịch chứng khoán điện tử, thị 
trường điện tử và sàn giao dịch tài chính và tiền tệ điện tử; dịch vụ lưu trữ trên trang web trực 
tuyến để cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng và thanh toán, dịch vụ lưu trữ trang web cung 
cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng và thanh toán; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu máy tính 
liên quan đến tài chính và ngân hàng; dịch vụ lưu trữ trên trang web trực tuyến để cung cấp 
thông tin tài chính; dịch vụ bảo mật dữ liệu; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến 
tất cả dịch vụ nói trên cụ thể là dịch vụ tư vấn công nghệ.  
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(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho ngân hàng trực tuyến và di động; ứng dụng phần mềm 
(ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc thiết bị không dây và thiết bị máy tính cho mục đích 
ngân hàng trực tuyến và di động; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc 
thiết bị không dây và thiết bị máy tính nhằm mục đích gửi và nhận tiền tệ trong nước, nước 
ngoài và tiền kỹ thuật số; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc thiết bị 
không dây và thiết bị máy tính nhằm mục đích chuyển đổi tiền tệ kỹ thuật số; ứng dụng phần 
mềm (ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc thiết bị không dây và thiết bị máy tính nhằm mục 
đích lưu trữ quỹ đầu tư kỹ thuật số bằng nhiều loại tiền tệ trong các ví điện tử riêng biệt; ứng 
dụng phần mềm (ứng dụng) dành cho thiết bị di động hoặc không dây và thiết bị máy tính 
nhàm mục đích cung cấp dịch vụ đặt chỗ nơi lưu trú cho khách du lịch; ứng dụng phần mềm 
(ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc không dây và thiết bị máy tính nhằm mục đích cung cấp 
dịch vụ cho thuê xe ô tô; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc không 
dây và thiết bị máy tính nhằm mục đích cung cấp các khuyến cáo du lịch; xuất bản phẩm điện 
tử và kỹ thuật số có thể tải xuống cho mục đích ngân hàng di động và ngân hàng trực tuyến; 
ví điện tử tải xuống được; phần mềm máy tính để sử dụng trong việc xác định mức độ an 
toàn, lưu trữ, truyền và/hoặc truy xuất dữ liệu cho mục đích ngân hàng trực tuyến và di động; 
phần mềm máy tính hỗ trợ các giao dịch thanh toán an toàn bằng phương tiện điện tử; phần 
mềm máy tính liên quan đến xác minh danh tính và chống gian lận; phần mềm ứng dụng di 
động cho ngân hàng trực tuyến; phần mềm máy tính cung cấp dịch vụ ngân hàng qua 
Internet, dịch vụ máy tính trực tuyến và tương tác; thẻ ngân hàng, thẻ tiền mặt, thẻ séc, thẻ 
ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ tính phí, tài liệu hướng dẫn và giảng dạy.  
 

(210) 4-2023-06009 (220) 28/02/2023 
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(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
 

 (731) MP PAYMENTS OPERATIONS 
LIMITED (GB) 
8 Canada Square, London, E14 5HQ, 
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 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy [văn phòng phẩm]; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; vật liệu quảng cáo bằng 
giấy hoặc bìa cứng; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; ấn phẩm quảng cáo; 
phiếu quà tặng in sẵn; tấm séc, sổ séc, sổ thanh toán. 
 

(210) 4-2023-06010 (220) 28/02/2023 
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(441) 25/08/2023 
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 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ kế toán; dịch vụ 
đánh giá kinh doanh, hãng thông tin thương mại, điều tra thương mại, khảo sát kinh doanh 
thương mại và cung cấp thông tin thống kê kinh doanh; marketing; vận hành và giám sát 
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chương trình hội viên, chương trình trao giải khuyến khích và chương trình khách hàng thân 
thiết; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; chương trình trao thưởng cho khách hàng nhàm 
mục đích quảng bá, bao gồm phần thưởng du lịch; dịch vụ tư vấn kinh doanh và thông tin 
kinh doanh liên quan đến ngân hàng, tài chính, tiền tệ và thị trường chứng khoán; cung cấp 
thông tin thương mại; dịch vụ quản lý dự án cho người khác cho mục đích kinh doanh trong 
lĩnh vực dịch vụ quản lý tiền mặt và thanh toán cho doanh nghiệp, dịch vụ quản lý tiến độ 
công việc cho người khác cho mục đích kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ quản lý tiền mặt 
và thanh toán cho doanh nghiệp; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; tra 
cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; biên tập số liệu thống kê; phân tích giá thành; 
xử lý dữ liệu cho dịch vụ tài chính [chức năng văn phòng]; dịch vụ xử lý dữ liệu trực tuyến 
[chức năng văn phòng]; dịch vụ hỗ trợ, quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến tài chính 
trong lĩnh vực y tế; xử lý dữ liệu [chức năng văn phòng]; dịch vụ kiểm tra dữ liệu [chức năng 
văn phòng]; dịch vụ xử lý và tìm kiếm dữ liệu điện tử [chức năng văn phòng]; quản lý cơ sở 
dữ liệu được vi tính hóa; cung cấp báo cáo thống kê kế toán; quản lý chương trình khách 
hàng thân thiết, trao thưởng hoặc quảng bá; tổ chức, điều hành và giám sát chương trình 
khách hàng thân thiết; dịch vụ thẻ khách hàng thân thiết; tập hợp nhiều dịch vụ, cụ thể là dịch 
vụ thẻ tín dụng, dịch vụ đầu tư, dịch vụ cho vay và tín dụng, dịch vụ tài chính, dịch vụ thanh 
toán, dịch vụ chuyển đổi tiền tệ, dịch vụ mua hàng, dịch vụ thu tiền cho phép khách hàng 
xem và mua các dịch vụ đó; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ sàn thương mại điện tử cho người 
mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp và quản lý nền tảng thương mại điện tử; 
thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên, cụ thể là cung cấp thông 
tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ, tư 
vấn nghiệp vụ thương mại; tất cả dịch vụ nêu trên bao gồm các dịch vụ được cung cấp bằng 
internet, mạng máy tính trực tuyến và tương tác. 
 

(210) 4-2023-06011 (220) 28/02/2023 

(300) UK00003825216 31/12/2022 UK 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
 

 (731) MP PAYMENTS OPERATIONS 
LIMITED (GB) 
8 Canada Square, London, E14 5HQ, 
United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ thẻ trả trước và thẻ tín dụng; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ chuyển 
tiền điện tử trong nước và quốc tế bằng nội tệ và ngoại tệ; dịch vụ quĩ tiết kiệm; dịch vụ tài 
khoản tiết kiệm; dịch vụ tài khoản tiết kiệm cho doanh nghiệp; dịch vụ tài khoản tiết kiệm 
hưu trí cá nhân; dịch vụ tài chính, cụ thể là lập kế hoạch tiết kiệm cho người trẻ tuổi; dịch vụ 
tài chính điện tử cho việc mua trái phiếu tiết kiệm; dịch vụ thẻ ATM; dịch vụ thẻ thanh toán 
[thẻ tín dụng phi ngân hàng]; phát hành thẻ tín dụng; phát hành thẻ lưu trữ giá trị (thẻ trả 
trước); dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ thẻ điện thoại; giao dịch thẻ tín 
dụng điện tử; dịch vụ xác minh thẻ tín dụng; ứng tiền bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý giao 
dịch thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ giao dịch điện tử bằng 
thẻ tín dụng; dịch vụ giao dịch bằng thẻ ghi nợ; phát hành thẻ để sử dụng làm vé giao thông 
vận tải điện tử; dịch vụ bao thanh toán liên quan đến thẻ tín dụng; xử lý thanh toán điện tử 
được thực hiện bằng thẻ trả trước; dịch vụ xử lý các giao dịch được thực hiện bằng thẻ ghi nợ 
và séc điện tử; phát hành thẻ thanh toán điện tử được tích họp với kế hoạch khuyến mại và 
thưởng; cung cấp dịch vụ gia hạn bảo hành đối với các sản phẩm được mua bằng thẻ tín 
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dụng; cung cấp dịch vụ giảm giá tại các cơ sở của bên thứ ba qua việc liên kết với thẻ thành 
viên; cung cấp tiền mặt và các khoản tiền hoàn trả khác cho việc sử dụng thẻ tín dụng như là 
một phần của chương trình khách hàng thân thiết; ngân hàng điện tử; ngân hàng trực tuyến; 
ngân hàng tại nhà; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng thương mại trực tuyến; dịch vụ 
ngân hàng tư nhân; dịch vụ ngân hàng qua điện thoại; dịch vụ ngân hàng thế chấp; ngân hàng 
điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu [dịch vụ ngân hàng trực tuyến]; dịch vụ ngân hàng 
từ xa; dịch vụ ngân hàng đầu tư và kinh doanh; dịch vụ định giá tài chính ngân hàng, bất 
động sản; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến ngân hàng đầu tư; dịch vụ tư vấn và cố vấn 
ngân hàng doanh nghiệp; dịch vụ thông tin liên quan đến ngân hàng đầu tư; dịch vụ phát 
hành séc; dịch vụ xử lý séc; dịch vụ xác minh séc; dịch vụ đổi tiền mặt bằng séc; phát hành 
séc ngân hàng; dịch vụ phát hành séc du lịch; khôi phục séc bị trả lại [tài chính]; dịch vụ ngân 
hàng liên quan đến séc du lịch; dịch vụ xử lý thanh toán séc và thanh toán hóa đơn; xử lý và 
tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản tín dụng, khoản vay, hoạt động thu đổi ngoại tệ và séc 
du lịch; đầu tư vốn; đầu tư quỹ; dịch vụ đầu tư; tư vấn đầu tư vốn; tư vấn liên quan đến đầu 
tư quỹ; môi giới quỹ tương hỗ; quỹ tương hỗ cho các khoản đầu tư; quản lý quỹ tương hỗ; 
quản lý các quỹ đầu tư vốn; quản lý vốn đầu tư; quản lý tài chính vốn đầu tư; đầu tư vốn 
trong lĩnh vực bất động sản; dịch vụ đầu tư vốn tự có; dịch vụ đầu tư quỹ quốc tế; dịch vụ 
đầu tư quỹ thay mặt cho bên thứ ba; dịch vụ ngân hàng đầu tư; dịch vụ ngân hàng đầu tư bất 
động sản; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ đầu tư bất động sản; phát hành thư tín dụng; thu 
nợ và thu các khoản tín dụng; dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến tín dụng; dịch vụ tín 
dụng và cho vay [tài chính]; dịch vụ thanh toán và tín dụng; dịch vụ xác minh tín dụng; dịch 
vụ cấp tín dụng và hạn mức tín dụng; tư vấn tín dụng; thu khoản vay thế chấp thay mặt cho 
bên thứ ba; dịch vụ báo cáo tín dụng kinh doanh; đánh giá dữ liệu từ các cơ quan kiểm tra tín 
dụng [đánh giá tài chính]; đánh giá tài chính đối với các khoản tín dụng kinh doanh và cung 
cấp thông tin trên đó; các dịch vụ tài chính, cụ thể là phát hành và quản lý các chứng chỉ 
được hỗ trợ bởi các danh mục tín dụng được quản lý theo cách để đảm bảo tính toàn vẹn của 
các chứng chỉ nói trên; dịch vụ ATM (dịch vụ rút tiền tự động); tư vấn về các khoản vay [tư 
vấn tài chính]; cho vay [tài chính]; quản lý khoản vay [quản lý tài chính]; cho vay thương 
mại; dịch vụ bảo lãnh khoản vay; cho vay chứng khoán; cho vay trả góp; cho vay cầm cố; 
cho vay có bảo đảm; cho vay ngắn hạn; cơ cấu khoản vay có bảo đảm [dịch vụ tài chính]; tư 
vấn cho vay tài chính; tư vấn tài chính liên quan đến các khoản vay; môi giới cho vay cầm 
cố; tài trợ cho vay có bảo đảm; tài trợ cho vay mua nhà; trả góp; cho vay có bảo lãnh thế 
chấp; thuê mua khoản vay; dịch vụ tiết kiệm [tài chính]; dịch vụ tất toán khoản vay thế chấp; 
dịch vụ đầu tư thông qua phương tiện điện tử; dịch vụ công ty đầu tư bất động sản; dịch vụ 
đầu tư quỹ phòng hộ; dịch vụ đầu tư liên quan đến chứng khoán; quản lý đầu tư và danh 
nghiệp mục vốn đầu tư; dịch vụ quản lý và đầu tư bất đổng sản; dịch vụ tài chính; lập kế 
hoạch tài chính và dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ đầu tư bất động sản để mua bán bất động 
sản cho người khác; dịch vụ ủy thác cụ thể là dịch vụ công ty ủy thác và đầu tư; dịch vụ tài 
chính, cụ thể là chuyển khoản và giao dịch liên quan đến quỹ đầu tư; dịch vụ quản lý tài 
chính và đầu tư liên quan đến chứng khoán; thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến 
quỹ tương hỗ, quỹ có thể chuyển nhượng, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán và tài sản ròng; 
dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn, cố vấn và phân tích liên quan đến tài chính và đầu tư; dịch 
vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tài chính, đầu tư tài chính, đánh giá tài chính và 
các khía cạnh tài chính liên quan đến nghỉ hưu; quản lý thế chấp và cho vay [tài chính]; dịch 
vụ tư vấn liên quan đến quản lý thế chấp; dịch vụ ngân hàng môi giới, cho vay và thế chấp; 
văn phòng tín dụng; môi giới tín dụng; tư vấn tín dụng cho người tiêu dùng; tư vấn tài chính 
liên quan đến tín dụng; dịch vụ tài chính và cho vay; dịch vụ cho vay dành cho doanh nghiệp 
[tài chính]; dịch vụ cho vay thế chấp; dịch vụ cho vay dành cho sinh viên [tài chính]; dịch vụ 
tài chính, cụ thể là cho vay tiền; dịch vụ cấp vốn, xử lý và bảo lãnh các khoản vay cho các 
bên thứ ba; xử lý thanh toán thuế [tài chính]; dịch vụ tài chính liên quan đến mua xe ô tô; 
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cung cấp thông tin bất động sản; định giá đá quý; định giá giá trị tính thuế; quản lý vốn; quản 
lý tài sản [tài chính]; quản lý bất động sản; quản lý tín dụng liên quan đến bất động sản; tư 
vấn quản lý bất (có 232 dịch vụ thuộc nhóm này) JUTF động sản; quản lý các khoản tiền 
quyên góp cho các tổ chức từ thiện; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ đổi tiền kĩ thuật số; mua ngoại 
tệ; dịch vụ hoạt động ngoại hối; dịch vụ hoạt động ngoại hối cho bên thứ ba; dịch vụ chuyển 
tiền [tài chính]; xử lý thanh toán điện tử bằng ngoại tệ; hoạt động tài chính liên quan đến tài 
sản ròng, họp đồng tương lai, góp vốn, cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và họp đồng về cổ phiếu 
hoặc chứng khoán; thanh toán khoản trả góp (trả tiền từng phần); dịch vụ ghi nợ các khoản 
nợ phải trả; dịch vụ thanh toán hóa đơn trực tuyến; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ thanh 
toán ví điện tử; dịch vụ tài chính về các khoản phí trả trước; giá chứng khoán, cụ thể là báo 
giá chứng khoán; dịch vụ giao dịch chứng khoán; môi giới chứng khoán; giao dịch cổ phiếu 
bằng hàng hóa; hoạt động chứng khoán, cụ thể là mua bán chứng khoán; cung cấp thông tin 
thị trường chứng khoán; dịch vụ giao dịch ghi nợ điện tử; tư vấn bất động sản; dịch vụ tài 
chính liên quan đến bất động sản; dịch vụ bất động sản đầu tư; định giá bất động sản; quản lý 
đầu tư bất động sản; xử lý thanh toán điện tử; xử lý giao dịch thanh toán qua internet; dịch vụ 
bảo lãnh thanh toán các khoản chi phí y tế cho khách du lịch; dịch vụ thanh toán trong lĩnh 
vực thương mại điện tử; dịch vụ thanh toán được cung cấp thông qua các máy móc và thiết bị 
viễn thông không dây; đại lý thu hồi nợ; thu hồi nợ điện tử; tài trợ cho các khoản phải thu; 
dịch vụ đòi nợ và thu hồi nợ; dịch vụ thu hồi các khoản thanh toán cho sản phẩm và dịch vụ; 
quyên góp quĩ từ thiện; dịch vụ quỹ tiết kiệm.  
 

(210) 4-2023-06012 (220) 28/02/2023 

(300) UK0000 825297 31/08/2022 UK 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
 

 (731) MP PAYMENTS OPERATIONS 
LIMITED (GB) 
8 Canada Square, London, E14 5HQ, 
United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính cho dịch vụ tài chính và giao dịch tài chính; phát 
triển môi trường ảo trực tuyến cho người sử dụng nền tảng giao dịch chứng khoán điện tử, thị 
trường điện tử và sàn giao dịch tài chính và tiền tệ điện tử; dịch vụ lưu trữ trên trang web trực 
tuyến để cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng và thanh toán, dịch vụ lưu trữ trang web cung 
cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng và thanh toán; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu máy tính 
liên quan đến tài chính và ngân hàng; dịch vụ lưu trữ trên trang web trực tuyến để cung cấp 
thông tin tài chính; dịch vụ bảo mật dữ liệu; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến 
tất cả dịch vụ nói trên cụ thể là dịch vụ tư vấn công nghệ. 
 

(210) 4-2023-06013 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐÀO VĂN DŨNG (VN) 

Thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 02: Sơn. 
 

(210) 4-2023-06014 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ĐÀO VĂN DŨNG (VN) 
Thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 02: Sơn. 
 

(210) 4-2023-06015 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16; 18.1.5; 18.1.23 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK TM FHF (VN) 
74a Lỹ Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được (dùng cho ô tô, xe máy, xe có động cơ 
khác). 
 
Nhóm 07: Phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho động cơ xe máy; phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho 
động cơ xe ô tô. 
 
Nhóm 12: Phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ; Phụ tùng xe máy; phụ tùng xe ô 
tô. 
 

(210) 4-2023-06016 (220) 28/02/2023 

(300) UK00003825216 31/08/2022 UK 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
 

 (731) MP PAYMENTS OPERATIONS 
LIMITED (GB) 
8 Canada Square, London, E14 5HQ, 
United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông bằng máy tính, qua mạng internet. 
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(210) 4-2023-06017 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 9.9.1; 9.9.5 

(591) Đỏ, hồng, vàng, trắng, đen. 
 

 (731) PHẠM MINH TÂN (VN) 
Xóm Tây, thôn Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, 
thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES.) 

 

(511) Nhóm 25: Giày; dép. 
 

(210) 4-2023-06018 (220) 28/02/2023 

(300) UK00003825216 31/08/2022 UK 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
 

 (731) MP PAYMENTS OPERATIONS 
LIMITED (GB) 
8 Canada Square, London, E14 5HQ, 
United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính cho dịch vụ tài chính và giao dịch tài chính; phát 
triển môi trường ảo trực tuyến cho người sử dụng nền tảng giao dịch chứng khoán điện tử, thị 
trường điện tử và sàn giao dịch tài chính và tiền tệ điện tử; dịch vụ lưu trữ trên trang web trực 
tuyến để cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng và thanh toán, dịch vụ lưu trữ trang web cung 
cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng và thanh toán; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu máy tính 
liên quan đến tài chính và ngân hàng; dịch vụ lưu trữ trên trang web trực tuyến để cung cấp 
thông tin tài chính; dịch vụ bảo mật dữ liệu; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến 
tất cả dịch vụ nói trên cụ thể là dịch vụ tư vấn công nghệ. 
 

(210) 4-2023-06019 (220) 28/02/2023 

(300) UK00003825297 31/08/2022 UK 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
 

 (731) MP PAYMENTS OPERATIONS 
LIMITED (GB) 
8 Canada Square, London, E14 5HQ, 
United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho ngân hàng trực tuyến và di động; ứng dụng phần mềm 
(ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc thiết bị không dây và thiết bị máy tính cho mục đích 
ngân hàng trực tuyến và di động; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc 
thiết bị không dây và thiết bị máy tính nhằm mục đích gửivà nhận tiền tệ trong nước, nước 
ngoài và tiền kỹ thuật số; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc thiết bị 
không dây và thiết bị máy tính nhằm mục đích chuyển đổi tiền tệ kỹ thuật số; ứng dụng phần 
mềm (ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc thiết bị không dây và thiết bị máy tính nhằm mục 
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đích lưu trữ quỹ đầu tư kỹ thuật số bằng nhiều loại tiền tệ trong các ví điện tử riêng biệt; ứng 
dụng phần mềm (ứng dụng) dành cho thiết bị di động hoặc không dây và thiết bị máy tính 
nhằm mục đích cung cấp dịch vụ đặt chỗ nơi lưu trú cho khách du lịch; ứng dụng phần mềm 
(ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc không dây và thiết bị máy tính nhằm mục đích cung cấp 
dịch vụ cho thuê xe ô tô; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di động hoặc không 
dây và thiết bị máy tính nhằm mục đích cung cấp các khuyến cáo du lịch; xuất bản phẩm điện 
tử và kỹ thuật số có thể tải xuống cho mục đích ngân hàng di động và ngân hàng trực tuyến; 
ví điện tử tải xuống được; phần mềm máy tính để sử dụng trong việc xác định mức độ an 
toàn, lưu trữ, truyền và/hoặc truy xuất dữ liệu cho mục đích ngân hàng trực tuyến và di động; 
phần mềm máy tính hỗ trợ các giao dịch thanh toán an toàn bằng phương tiện điện tử; phần 
mềm máy tính liên quan đến xác minh danh tính và chống gian lận; phần mềm ứng dụng di 
động cho ngân hàng trực tuyến; phần mềm máy tính cung cấp dịch vụ ngân hàng qua 
internet, dịch vụ máy tính trực tuyến và tương tác; thẻ ngân hàng, thẻ tiền mặt, thẻ séc, thẻ 
ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ tính phí, tài liệu hướng dẫn và giảng dạy. 
 

(210) 4-2023-06020 (220) 28/02/2023 

(300) UK00003825297 31/08/2022 UK 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
 

 (731) MP PAYMENTS OPERATIONS 
LIMITED (GB) 
8 Canada Square, London, E14 5HQ, 
United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy [văn phòng phẩm]; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; vật liệu quảng cáo bằng 
giấy hoặc bìa cứng; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; ấn phẩm quản cáo; 
phiếu quà tặng in sẵn; tấm séc, sổ séc, sổ thanh toán. 
 

(210) 4-2023-06021 (220) 28/02/2023 

(300) UK00003825297 31/08/2022 UK 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
 

 (731) MP PAYMENTS OPERATIONS 
LIMITED (GB) 
8 Canada Square, London, E14 5HQ, 
United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; dịch vụ kể toán; dịch vụ 
đánh giá kinh doanh, hãng thông tin thương mại, điều tra thương mại, khảo sát kinh doanh 
thương mại và cung cấp thông tin thống kê kinh doanh; marketing; vận hành và giám sát 
chương trình hội viên, chương trình trao giải khuyến khích và chương trình khách hàng thân 
thiết; dịch vụ khuyến mại [cho người khác];chương trình trao thưởng cho khách hàng nhằm 
mục đích quảng bá, bao gồm phần thưởng du lịch; dịch vụ tư vấn kinh doanh và thông tin 
kinh doanh liên quan đến ngân hàng, tài chính, tiền tệ và thị trường chứng khoán; cung cấp 
thông tin thương mại; dịch vụ quản lý dự án cho người khác cho mục đích kinh doanh trong 
lĩnh vực dịch vụ quản lý tiền mặt và thanh toán cho doanh nghiệp, dịch vụ quản lý tiến độ 
công việc cho người khác cho mục đích kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ quản lý tiền mặt 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

632 
 

và thanh toán cho doanh nghiệp; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; tra 
cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; biên tập số liệu thống kê; phân tích giá thành; 
xử lý dữ liệu cho dịch vụ tài chính [chức năng văn phòng]; dịch vụ xử lý dữ liệu trực tuyến 
[chức năng văn phòng]; dịch vụ hỗ trợ, quản lý và quản trị kinh doanh liên quan đến tài chính 
trong lĩnh vực y tể; xử lý dữ liệu [chức năng văn phòng]; dịch vụ kiểm tra dữ liệu [chức năng 
văn phòng]; dịch vụ xử lý và tìm kiếm dữ liệu điện tử [chức năng văn phòng]; quản lý cơ sở 
dữ liệu được vi tính hóa; cung cấp báo cáo thống kê kế toán; quản lý chương trình khách 
hàng thân thiết, trao thưởng hoặc quảng bá; tổ chức, điều hành và giám sát chương trình 
khách hàng thân thiết; dịch vụ thẻ khách hàng thân thiết; tập họp nhiều dịch vụ, cụ thể là dịch 
vụ thẻ tín dụng, dịch vụ đầu tư, dịch vụ cho vay và tín dụng, dịch vụ tài chính, dịch vụ thanh 
toán, dịch vụ chuyển đổi tiền tệ, dịch vụ mua hàng, dịch vụ thu tiền cho phép khách hàng 
xem và mua các dịch vụ đó; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ sàn thương mại điện tử cho người 
mua và người bán hàng hóa và dịch vụ;cung cấp và quản lý nền tảng thương mại điện tử; 
thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên, cụ thể là cung cấp thông 
tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ, tư 
vấn nghiệp vụ thương mại; tất cả dịch vụ nêu trên bao gồm các dịch vụ được cung cấp bằng 
internet, mạng máy tính trực tuyến và tương tác. 
 

(210) 4-2023-06022 (220) 28/02/2023 

(300) UK00003825297 31/08/2022 UK 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
 

 (731) MP PAYMENTS OPERATIONS 
LIMITED (GB) 
8 Canada Square, London, E14 5HQ, 
United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ thẻ trả trước và thẻ tín dụng; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ chuyển 
tiền điện tử trong nước và quốc tế bằng nội tệ và ngoại tệ; dịch vụ quĩ tiết kiệm; dịch vụ tài 
khoản tiết kiệm; dịch vụ tài khoản tiết kiệm cho doanh nghiệp; dịch vụ tài khoản tiết kiệm 
hưu trí cá nhân; dịch vụ tài chính, cụ thể là lập kế hoạch tiết kiệm cho người trẻ tuổi; dịch vụ 
tài chính điện tử cho việc mua trái phiếu tiết kiệm; dịch vụ thẻ ATM; dịch vụ thẻ thanh toán 
[thẻ tín dụng phi ngân hàng]; phát hành thẻ tín dụng; phát hành thẻ lưu trữ giá trị (thẻ trả 
trước); dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ thẻ điện thoại; giao dịch thẻ tín 
dụng điện tử; dịch vụ xác minh thẻ tín dụng; ứng tiền bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý giao 
dịch thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ giao dịch điện tử bằng 
thẻ tín dụng; dịch vụ giao dịch bằng thẻ ghi nợ; phát hành thẻ để sử dụng làm vé giao thông 
vận tải điện tử; dịch vụ bao thanh toán liên quan đến thẻ tín dụng; xử lý thanh toán điện tử 
được thực hiện bằng thẻ trả trước; dịch vụ xử lý các giao dịch được thực hiện bằng thẻ ghi nợ 
và séc điện tử; phát hành thẻ thanh toán điện tử được tích hợp với kế hoạch khuyến mại và 
thưởng; cung cấp dịch vụ gia hạn bảo hành đối với các sản phẩm được mua bằng thẻ tín 
dụng; cung cấp dịch vụ giảm giá tại các cơ sở của bên thứ ba qua việc liên kết với thẻ thành 
viên; cung cấp tiền mặt và các khoản tiền hoàn trả khác cho việc sử dụng thẻ tín dụng như là 
một phần của chương trình khách hàng thân thiết; ngân hàng điện tử; ngân hàng trực tuyến; 
ngân hàng tại nhà; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng thương mại trực tuyến; dịch vụ 
ngân hàng tư nhân; dịch vụ ngân hàng qua điện thoại; dịch vụ ngân hàng thế chấp; ngân hàng 
điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu [dịch vụ ngân hàng trực tuyến]; dịch vụ ngân hàng 
từ xa; dịch vụ ngân hàng đầu tư và kinh doanh; dịch vụ định giá tài chính ngân hàng, bất 
động sản; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến ngân hàng đầu tư; dịch vụ tư vấn và cố vấn 
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ngân hàng doanh nghiệp; dịch vụ thông tin liên quan đến ngân hàng đầu tư; dịch vụ phát 
hành séc; dịch vụ xử lý séc; dịch vụ xác minh séc; dịch vụ đổi tiền mặt bằng séc; phát hành 
séc ngân hàng; dịch vụ phát hành séc du lịch; khôi phục séc bị trả lại [tài chính]; dịch vụ ngân 
hàng liên quan đến séc du lịch; dịch vụ xử lý thanh toán séc và thanh toán hóa đơn; xử lý và 
tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản tín dụng, khoản vay, hoạt động thu đổi ngoại tệ và séc 
du lịch; đầu tư vốn; đầu tư quỹ; dịch vụ đầu tư; tư vấn đầu tư vốn; tư vấn liên quan đến đầu 
tư quỹ; môi giới quỹ tương hỗ; quỹ tương hỗ cho các khoản đầu tư; quản lý quỹ tương hỗ; 
quản lý các quỹ đầu tư vốn; quản lý vốn đầu tư; quản lý tài chính vốn đầu tư; đầu tư vốn 
trong lĩnh vực bất động sản; dịch vụ đầu tư vốn tự có; dịch vụ đầu tư quỹ quốc tế; dịch vụ 
đầu tư quỹ thay mặt cho bên thứ ba; dịch vụ ngân hàng đầu tư; dịch vụ ngân hàng đầu tư bất 
động sản; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ đầu tư bất động sản; phát hành thư tín dụng; thu 
nợ và thu các khoản tín dụng; dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến tín dụng; dịch vụ tín 
dụng và cho vay [tài chính]; dịch vụ thanh toán và tín dụng; dịch vụ xác minh tín dụng; dịch 
vụ cấp tín dụng và hạn mức tín dụng; tư vấn tín dụng; thu khoản vay thế chấp thay mặt cho 
bên thứ ba; dịch vụ báo cáo tín dụng kinh doanh; đánh giá dữ liệu từ các cơ quan kiểm tra tín 
dụng [đánh giá tài chính]; đánh giá tài chính đối với các khoản tín dụng kinh doanh và cung 
cấp thông tin trên đó; các dịch vụ tài chính, cụ thể là phát hành và quản lý các chứng chỉ 
được hỗ trợ bởi các danh mục tín dụng được quản lý theo cách để đảm bảo tính toàn vẹn của 
các chứng chỉ nói trên; dịch vụ ATM (dịch vụ rút tiền tự động); tư vấn về các khoản vay [tư 
vấn tài chính]; cho vay [tài chính]; quản lý khoản vay [quản lý tài chính]; cho vay thương 
mại; dịch vụ bảo lãnh khoản vay; cho vay chứng khoán; cho vay trả góp; cho vay cầm cố; 
cho vay có bảo đảm; cho vay ngắn hạn; cơ cấu khoản vay có bảo đảm [dịch vụ tài chính]; tư 
vấn cho vay tài chính; tư vấn tài chính liên quan đến các khoản vay; môi giới cho vay cầm 
cố; tài trợ cho vay có bảo đảm; tài trợ cho vay mua nhà; trả góp; cho vay có bảo lãnh thế 
chấp; thuê mua khoản vay; dịch vụ tiết kiệm [tài chính]; dịch vụ tất toán khoản vay thế chấp; 
dịch vụ đầu tư thông qua phương tiện điện tử; dịch vụ công ty đầu tư bất động sản; dịch vụ 
đầu tư quỹ phòng hộ; dịch vụ đầu tư liên quan đến chứng khoán; quản lý đầu tư và danh mục 
vốn đầu tư; dịch vụ quản lý và đầu tư bất đống sản; dịch vụ tài chính; lập kế hoạch tài chính 
và dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ đầu tư bất động sản để mua bán bất động sản cho người 
khác; dịch vụ ủy thác cụ thể là dịch vụ công ty ủy thác và đầu tư; dịch vụ tài chính, cụ thể là 
chuyển khoản và giao dịch liên quan đến quỹ đầu tư; dịch vụ quản lý tài chính và đầu tư liên 
quan đến chứng khoán; thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến quỹ tương hỗ, quỹ có 
thể chuyển nhượng, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán và tài sản ròng; dịch vụ cung cấp thông 
tin, tư vấn, cố vấn và phân tích liên quan đến tài chính và đầu tư; dịch vụ cung cấp thông tin 
và tư vấn liên quan đến tài chính, đầu tư tài chính, đánh giá tài chính và các khía cạnh tài 
chính liên quan đến nghỉ hưu; quản lý thế chấp và cho vay [tài chính]; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến quản lý thế chấp; dịch vụ ngân hàng môi giới, cho vay và thế chấp; văn phòng tín 
dụng; môi giới tín dụng; tư vấn tín dụng cho người tiêu dùng; tư vấn tài chính liên quan đến 
tín dụng; dịch vụ tài chính và cho vay; dịch vụ cho vay dành cho doanh nghiệp [tài chính]; 
dịch vụ cho vay thế chấp; dịch vụ cho vay dành cho sinh viên [tài chính]; dịch vụ tài chính, 
cụ thể là cho vay tiền; dịch vụ cấp vốn, xử lý và bảo lãnh các khoản vay cho các bên thứ ba; 
xử lý thanh toán thuế [tài chính]; dịch vụ tài chính liên quan đến mua xe ô tô; cung cấp thông 
tin bất động sản; định giá đá quý; định giá giá trị tính thuế; quản lý vốn; quản lý tài sản [tài 
chính]; quản lý bất động sản; quản lý tín dụng liên quan đến bất động sản; tư vấn quản lý bất 
động sản; quản lý các khoản tiền quyên góp cho các tổ chức từ thiện; dịch vụ đổi tiền; dịch 
vụ đổi tiền kĩ thuật số; mua ngoại tệ; dịch vụ hoạt động ngoại hối; dịch vụ hoạt động ngoại 
hối cho bên thứ ba; dịch vụ chuyển tiền [tài chính]; xử lý thanh toán điện tử bằng ngoại tệ; 
hoạt động tài chính liên quan đến tài sản ròng, hợp đồng tương lai, góp vốn, cổ phiếu, trái 
phiếu, tiền tệ và hợp đồng về cổ phiếu hoặc chứng khoán; thanh toán khoản trả góp (trả tiền 
từng phần); dịch vụ ghi nợ các khoản nợ phải trả; dịch vụ thanh toán hóa đơn trực tuyến; dịch 
vụ thanh toán điện tử; dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ tài chính về các khoản phí trả 
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trước; giá chứng khoán, cụ thể là báo giá chứng khoán; dịch vụ giao dịch chứng khoán; môi 
giới chứng khoán; giao dịch cổ phiếu bằng hàng hóa; hoạt động chứng khoán, cụ thể là mua 
bán chứng khoán; cung cấp thông tin thị trường chứng khoán; dịch vụ giao dịch ghi nợ điện 
tử; tư vấn bất động sản; dịch vụ tài chính liên quan đến bất động sản; dịch vụ bất động sản 
đầu tư; định giá bất động sản; quản lý đầu tư bất động sản; xử lý thanh toán điện tử; xử lý 
giao dịch thanh toán qua internet; dịch vụ bảo lãnh thanh toán các khoản chi phí y tể cho 
khách du lịch; dịch vụ thanh toán trong lĩnh vực thương mại điện tử; dịch vụ thanh toán được 
cung cấp thông qua các máy móc và thiết bị viễn thông không dây; đại lý thu hồi nợ; thu hồi 
nợ điện tử; tài trợ cho các khoản phải thu; dịch vụ đòi nợ và thu hồi nợ; dịch vụ thu hồi các 
khoản thanh toán cho sản phẩm và dịch vụ; quyên góp quĩ từ thiện; dịch vụ quỹ tiết kiệm. 
 

(210) 4-2023-06023 (220) 28/02/2023 

(300) UK00003825297 31/08/2022 UK 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
 

 (731) MP PAYMENTS OPERATIONS 
LIMITED (GB) 
8 Canada Square, London, E14 5HQ, 
United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông bằng máy tính, qua mạng internet. 
 

(210) 4-2023-06024 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.9; 2.1.23; 4.5.2; 4.5.3; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
DỊCH VỤ HTH (VN) 
Số 7, ngách 141, ngõ 1194 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ vệ sinh nhà cửa; dịch vụ 
diệt côn trùng có hại trong các tòa nhà. 
 

(210) 4-2023-06025 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.3.23; 26.11.3 

(591) Đỏ, xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK 
KỸ NGHỆ BÁCH KHOA (VN) 
17 đường N3, khu dân cư Hiệp Thành, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng năng lượng mặt trời, mua bán máy lọc nước, mua bán 
ống nước làm băng nhựa cứng, như cút, cút chữ T, cút ren trong. chếch, van ống dẫn nước 
bằng kim loại, ống nước nóng và phụ kiện nước nóng (ppr). 
 

(210) 4-2023-06026 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.5.8; 25.1.25; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.7 

(591) Trắng, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - THI 
CÔNG - NỘI THẤT MAJESTIC (VN) 
67/1a Đông Lân Hưng Lân, ấp Hậu Lân, 
xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 42: Thiết kế và thi công trang trí nội thất.  
 

(210) 4-2023-06027 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24 

(591) Đỏ, xanh lá, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DANAWOOD 
(VN) 
Tầng 2, 372 Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

  

(511) Nhóm 19: Sàn gỗ, ván lát sàn gỗ. 
 

(210) 4-2023-06028 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24 

(591) Đỏ, xanh lá, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DANAWOOD 
(VN) 
Tầng 2, 372 Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

  

(511) Nhóm 19: Sàn gỗ, ván lát sàn gỗ. 
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(210) 4-2023-06029 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 12.1.1; 12.1.21; 26.15.15 

(591) Trắng, nâu đất. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGÔ ĐỨC TÂM 
(VN) 
Số 89 tổ dân phố Trung Bình, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc nội thất: bàn ghế, sô pha (sofa), kệ, giá, tủ. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu bàn ghế, sô pha (sofa), kệ, giá, tủ. 
 

(210) 4-2023-06030 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 
10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chất dính để cố định móng tay giả; chất dính để cố định lông mày giả; chất dính 
dùng để cố định tóc giả; bút chì kẻ lông mày;bút chì kẻ mi mắt; giấy nhám dùng cho móng 
tay; lông mi giả;nước sơn móng; tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; giấy thấm dầu mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); bông dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; thuốc nhuộm tóc. 
 
Nhóm 21: Đồ dùng tẩy trang dùng điện; chai rỗng; bàn chải tóc; chổi lông trang điểm; hộp 
đựng đồ trang điểm; bình phun nước hoa; túi đựng đồ trang điểm; bình xịt nước hoa; bông 
mút để trang điểm; cọ đánh nền; lược; bình xịt rỗng; bọt biển làm sạch mặt nùi bông để thoa 
phấn. 

(210) 4-2023-06031 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Kem dưỡng da mặt; sữa tắm; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, 
mục đích trang điểm); nước xức tóc; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước cân bằng da 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng tay; dầu dưỡng thể; nước hoa; tinh dầu; chất pha 
chế dầu thơm; dầu dưỡng tóc; sữa rửa mặt; chế phẩmlàm sạch; sữa dưỡng thể; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; dầu xả tóc; dầu gội đầu; chế phẩm tẩy da chết toàn thân; xàphòng vệ 
sinh dạng bánh; kem chống nắng; chế phẩm tẩy trang; kem tẩy trang. 
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(210) 4-2023-06032 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Kem dưỡng da mặt; sữa dưỡng da mặt; sữa tắm; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích 
vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm);nước xức tóc; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
mặt nạ làm đẹp; nước cân bàng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng tay; chế phẩm 
triệt lông; sữa tắm tạo bọt; dầu tắm; mặt nạ dưỡng da tay; mặt nạ dưỡng da chân; dầu dưỡng 
thể; nước hoa; sáp tan chảy [chế phẩm tạo mùi thơm]; tinh dầu; chất pha chế dầu thơm; thanh 
sậy mỏng để khuyếch tán chất làm thơm không khí. 
 

(210) 4-2023-06033 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); chế phẩm 
làm sạch; hương liệu [tinh dầu]; chất pha chế dầu thơm; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng 
không chứa thuốc; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm đánh bóng; nước hoa; mặt nạ 
làm đẹp; chế phẩm xông hơi [nước hoa]; nước thơm; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y 
tế; dầu gội đầu; kem đánh răng; sữa dưỡng thể; chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; kem 
dưỡng tay; xà phòng vệ sinh dạng bánh; bông gòn cho mục đích mỹ phẩm; bút chì kẻ lông 
mày; chất làm bóng môi; son môi. 
 

(210) 4-2023-06034 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); chế phẩm 
làm sạch; hương liệu [tinh dầu]; chất pha chế dầu thơm; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng 
không chứa thuốc; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm đánh bóng; nước hoa; mặt nạ 
làm đẹp; chế phẩm xông hơi [nước hoa]; nước thơm; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y 
tế; dầu gội đầu; kem đánh răng; sữa dưỡng thể; chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; kem 
dưỡng tay; xà phòng vệ sinh dạng bánh; bông gòn cho mục đích mỹ phẩm; bút chì kẻ lông 
mày; chất làm bóng môi; son môi. 
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(210) 4-2023-06035 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; sữa dưỡng da mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; tinh chất để chăm sóc da; sữa rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; lông mi giả; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm dùng cho lông 
mày; bút chì kẻ lông mày; chất dính để cố định lông migiả; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-
ra); miếng dán nhấn mí mắt;chế phẩm rửa mắt, không dùng cho mục đích y tế; phấn mắt; chế 
phẩm tẩy trang dùng cho mắt; bột kẻ lông mày; bút chì kẻ mi mắt; bút kẻ mi mắt dạng lỏng; 
mỹ phẩm dùng cho mắt; kem dưỡng da mắt (mỹ phẩm); kem dưỡng làm săn chắc vùng da 
quanh mắt; sữa dưỡng da mắt (mỹ phẩm); mặt nạ mắt (mỹ phẩm); mặt nạ mắt dạng gel (mỹ 
phẩm); chất dính để cố định lông mày giả; bút chì kẻ mắt. 
 

(210) 4-2023-06036 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5 
 

 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. 
 (SG) 
10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; sữa dưỡng da mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; tinh chất để chăm sóc da; sữa rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; son môi; chế phẩm chống nắng; huyết thanh dùng cho mục đích làm đẹp; dầu 
gội đầu; sữa tắm; sữa dưỡng thể; dầu xả tóc; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi [nước hoa]. 
 

(210) 4-2023-06037 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; sữa dưỡng da mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; tinh chất để chăm sóc da; sữa rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; son môi; chế phẩm chống nắng; huyết thanh dùng cho mục đích làm đẹp; dầu 
gội đầu; sữa tắm; sữa dưỡng thể; dầu xả tóc; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm tẩy tể bào chết toàn thân; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi [nước hoa]. 
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(210) 4-2023-06038 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; sữa dưỡng da mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; tinh chất để chăm sóc da; sữa rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; son môi; chế phẩm chống nắng; huyết thanh dùng cho mục đích làm đẹp; dầu 
gội đầu; sữa tắm; sữa dưỡng thể; dầu xả tóc; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi [nước hoa]. 
 

(210) 4-2023-06039 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; sữa dưỡng da mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; tinh chất để chăm sóc da; sữa rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; son môi; chế phẩm chống nắng; huyết thanh dùng cho mục đích làm đẹp; dầu 
gội đầu; sữa tắm; sữa dưỡng thể; dầu xả tóc; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi [nước hoa]. 
 

(210) 4-2023-06040 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh dương, xanh lá, tím, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EARABLE VIỆT 
NAM (VN) 
135 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Tai nghe; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị kiểm tra, giám sát, trù' loại dùng cho 
mục đích y tế; cảm biến dùng trong khoa học đê thu thập dữ liệu sinh trắc học của con người; 
máy theo dõi tai, đầu, mắt và cổ tay có thể đeo được dùng để đo dữ liệu sinh trắc học của con 
người cho mục đích khoa học; phần mềm có thể tải xuống để sử dụng vói các cảm biến để 
thu thập dữ liệu sinh trắc học của con người. 
 

Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; máy điều hòa nhịp não; thiết bị vật lý trị 
liệu; cảm biến dùng trong y tế được bệnh nhân đeo để thu thập dữ liệu sinh trắc học của con 
người; cảm biến dùng trong y tế để thu thập dữ liệu chuyển động của đầu người; máy theo 
dõi tai, đầu, mắt và cổ tay có thể đeo được dùng để đo dữ liệu sinh trắc học của con người 
cho mục đích y tế. 
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Nhóm 42: Tư vấn công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ trí 
tuệ nhân tạo; tư vấn phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-06041 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH EARABLE VIỆT 

NAM (VN) 
135 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tai nghe; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị kiểm tra, giám sát, trừ loại dùng cho 

mục đích y tế; cảm biến dùng trong khoa học để thu thập dữ liệu sinh trắc học của con người; 
máy theo dõi tai, đầu, mắt và cổ tay có thể đeo được dùng để đo dữ liệu sinh trắc học của con 
người cho mục đích khoa học; phần mềm có thể tải xuống để sử dụng với các cảm biến để 
thu thập dữ liệu sinh trắc học của con người. 
 
Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; máy điều hòa nhịp não; thiết bị vật lý trị 
liệu; cảm biến dùng trong y tế được bệnh nhân đeo để thu thập dữ liệu sinh trắc học của con 
người; cảm biến dùng trong y tế để thu thập dữ liệu chuyển động của đầu người; máy theo 
dõi tai, đầu, mắt và cổ tay có thể đeo được dùng để đo dữ liệu sinh trắc học của con người 
cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ trí 
tuệ nhân tạo; tư vấn phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-06042 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH EARABLE VIỆT 

NAM (VN) 
135 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tai nghe; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị kiểm tra, giám sát, trừ loại dùng cho 

mục đích y tế; cảm biến dùng trong khoa học để thu thập dữ liệu sinh trắc học của con người; 
máy theo dõi tai, đầu, mắt và cổ taycó thể đeo được dùng để đo dữ liệu sinh trắc học của con 
người cho mục đích khoa học; phần mềm có thể tải xuống để sử dụng với các cảm biến để 
thu thập dữ liệu sinh trắc học của con người. 
 
Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; máy điều hòa nhịp não; thiết bị vật lý trị 
liệu; cảm biến dùng trong y tế được bệnh nhân đeo để thu thập dữ liệu sinh trắc học của con 
người; cảm biến dùng trong y tế để thu thập dữ liệu chuyển động của đầu người; máy theo 
dõi tai, đầu, mắt và cổ tay có thể đeo được dùng để đo dữ liệu sinh trắc học của con người 
cho mục đích y tế. 
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Nhóm 42: Tư vấn công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ trí 
tuệ nhân tạo; tư vấn phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-06043 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; sữa dưỡng da mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; tinh chất để chăm sóc da; sữa rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; son môi; chế phẩm chống nắng; huyết thanh dùng cho mục đích làm đẹp; dầu 
gội đầu; sữa tắm; sữa dưỡng thể; dầu xả tóc; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi [nước hoa]. 
 

(210) 4-2023-06044 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; sữa dưỡng da mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; tinh chất để chăm sóc da; sữa rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; son môi; chế phẩm chổng nắng; huyết thanh dùng cho mục đích làm đẹp; dầu 
gội đầu; sữa tắm; sữa dưỡng thể; dầu xả tóc; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi [nước hoa].  
 

(210) 4-2023-06045 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; sữa dưỡng da mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; tinh chất để chăm sóc da; sữa rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; son môi; chế phẩm chống nắng; huyết thanh dùng cho mục đích làm đẹp; dầu 
gội đầu; sữa tắm; sữa dưỡng thể; dầu xả tóc; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi [nước hoa]. 
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(210) 4-2023-06046 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 
(540) 

 

 

 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 
10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; sữa dưỡng da mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; tinh chất để chăm sóc da; sữa rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; son môi; chế phẩm chống nắng; huyết thanh dùng cho mục đích làm đẹp; dầu 
gội đầu; sữa tắm; sữa dưỡng thể; dầu xả tóc; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi [nước hoa]. 
 

(210) 4-2023-06047 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 
(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; sữa dưỡng da mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; tinh chất để chăm sóc da; sữa rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm đế 
chăm sóc da; son môi; chế phẩm chống nắng; huyết thanh dùng cho mục đích làm đẹp; dầu 
gội đầu; sữa tắm; sữa dưỡng thể; dầu xả tóc; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi [nước hoa]. 
 

(210) 4-2023-06048 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; sữa dưỡng da mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; tinh chất để chăm sóc da; sữa rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; son môi; chế phẩm chống nắng; huyết thanh dùng cho mục đích làm đẹp; dầu 
gội đầu; sữa tắm; sữa dưỡng thể; dầu xả tóc; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi [nước hoa]. 
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(210) 4-2023-06049 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HEBE BEAUTY PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road #27-18 International 
Plaza Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da mặt; sữa dưỡng da mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; tinh chất để chăm sóc da; sữa rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; son môi; chế phẩm chống nắng; huyết thanh dùng cho mục đích làm đẹp; dầu 
gội đầu; sữa tắm; sữa dưỡng thể; dầu xả tóc; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi [nước hoa]. 
 

(210) 4-2023-06100 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ XUÂN HUYỀN (VN) 

16 Thanh Liêm 1, xã Nhơn An, thị xã An 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo thời trang; gia công may mặc như: giày dép, mũ (nón), 
túi xách, ba lô, ví (bóp). 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt thời trang. 
 

(210) 4-2023-06101 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) HÀ ĐỨC TOẢN (VN) 
Tổ 1, phường Việt Hưng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; trang trí bánh; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ.  

(210) 4-2023-06102 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.24; 8.1.18; 11.3.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MEWAY VIỆT NAM 
(VN) 
Căn Thu 192 Thủy Nguyên, khu đô thị 
Ecopark, xã Phụng Công, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 
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(511) Nhóm 30: Kem lạnh; kem cây (kem lạnh); kem tươi (kem lạnh); kem ký (kem lạnh); kem ly 
(kem lạnh).  
 
Nhóm 32: Đồ uống uống không có cồn; hỗn hợp rượu cốc tai không có cồn; đồ uống và nước 
ép trái cây: nước trái cây lên men (không chứa cồn); nước ép rau củ quả (đồ uống); đồ uống 
lên men từ hoa quả (không chứa cồn). 
 
Nhóm 35: T'ư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ cố vấn kinh 
doanh liên quan đến thiết lập nhượng quyền thương mại; hỗ trợ kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại; cố vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch 
vụ nhượng quyền thương mại kinh doanh. 
 

(210) 4-2023-06103 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI CÔNG ĐÔNG (VN) 

26 đường A, khu Adc, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; phân bón vi sinh; 
phân bón hữu cơ. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; sô cô la. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi (chanh dây; măng cụt; sầu riêng); cây ăn trái; cây giống; hạt giống; 
rau củ quả tươi. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; nhà hàng 
ăn uống; khách sạn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây; dịch vụ làm vườn; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây. 
 

(210) 4-2023-06104 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI CÔNG ĐÔNG (VN) 

36 đường A, khu Adc, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; sô cô la. 
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(210) 4-2023-06105 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH NĂNG HÀO - 

NAHA (VN) 
273/18/3 Tân Hòa Đông, khu phố 14, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 20: Van nhựa dùng cho bình nước. 
 

(210) 4-2023-06106 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.27; 8.1.1; 11.3.3; 11.3.4; 26.1.1 
 

 (731) CHU THỊ THANH THƠ (VN) 
Nhà số 6, khu tập thể giáo viên trường 
đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, xã 
Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; cà phê; trà (chè); chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: bánh ngọt, bánh kẹo, cà phê, 
trà (chè), chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán bánh ngọt; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ. 
 

(210) 4-2023-06108 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.3 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHỰA TÂM VIỆT 
MỸ (VN) 
Số 2 phố Tân Thư, xã Kim Thư, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511) Nhóm 01: Keo; keo dán dùng trong công nghiệp; keo dán silicone dùng trong công nghiệp; 
keo silicon. 
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính dùng cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng; gluten [hồ, keo] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: keo dán dùng trong công nghiệp, keo dán 
đồ gia dụng; xuất nhập khẩu các sản phẩm: keo dán dùng trong công nghiệp, keo dán đồ gia 
dụng. 
 

(210) 4-2023-06109 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.3 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHỰA TÂM VIỆT 
MỸ (VN) 
Số 2 phố Tân Thư, xã Kim Thư, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511) Nhóm 19: Tấm nhựa ốp tường không bằng kim loại dùng trong xây dựng; tấm nhựa ốp trần 
nhà không bằng kim loại dùng trong xây dựng; tấm nhựa dùng trong xây dựng.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ tấm nhựa dùng trong xây dựng; xuất nhập khẩu tấm nhựa 
dùng trong xây dựng. 
 

(210) 4-2023-06110 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN NHÂN QUYỀN (VN) 

157/52/19 Mai Xuân Thưởng, phường 4, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; sữa tắm. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, sáp thơm bôi tóc dùng cho 
mục đích mỹ phẩm, sữa tắm; xuất nhập khẩu; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; marketing; 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-06111 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BOH (VN) 
Căn 03.02, Số 38 Trương Quốc Dung, 
phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán kinh doanh online các sản phẩm: quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang, 

mỹ phẩm, nước hoa; xuất nhập khẩu; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; marketing; giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  
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(210) 4-2023-06112 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THIẾT BỊ NỘI THẤT SG LUXURY 
(VN) 
450 Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa, chậu rửa gắn cố định; hệ thống và thiết bị vệ 

sinh; phụ kiện bồn tắm; bồn tắm. 
 

(210) 4-2023-06113 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 3.1.8; 4.5.13; 4.5.14; 26.4.18 

(591) Xanh lam, trắng, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
FANCYDOG VIỆT NAM (VN) 
73 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 14: Đồ trang sức. 

 
Nhóm 28: Gấu bông. 
 

(210) 4-2023-06115 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 3.7.11; 3.7.16; 8.7.3; 
11.1.6; 11.3.7; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
HỒNG NGỌC (VN) 
Ngõ nhà 19d, ngõ 2, phố Nhân Hòa, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Bún, miến, mì sợi nhỏ; mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở gạo. 

(210) 4-2023-06116 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH VIETMADECO (VN) 

Tầng 8, tòa nhà Loyal 151 Võ Thị Sáu, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Mua bán: balô, túi, lều trại, quần áo, túi ngủ.  
 

(210) 4-2023-06117 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN MIỆN 

(VN) 
Số 1/31 Nguyễn Ư Dĩ, phường Tứ Minh, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 30: Bún, miến, mì sợi nhỏ; mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm 

ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 

(210) 4-2023-06118 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.23; 1.15.24; 7.3.11; 10.3.7; 
25.1.25 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP GAMMACOS 
(VN) 
Tầng 15 tòa nhà Intracom, số 33 Cầu 
Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích 

vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược; trà thảo dược; 
sữa hạnh nhân dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; 
thực phẩm cho em bé.  
 

(210) 4-2023-06119 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 4.3.3; 4.3.19; 25.1.9; 
25.1.10; 25.1.25 

(591) Đen, xám, đỏ, vàng. 
 

 (731) ĐÀO ĐỨC HIẾU (VN) 
220-221 C1, đường Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà: trà thảo mộc; đồ uống trên cơ sở hoa cúc (dạng trà). 
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(210) 4-2023-06120 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 24.7.1; 24.7.23; 26.4.7 

(591) Đen, xanh tím than, xanh dương, xanh lá 
cây, đỏ, vàng, trắng. 

 

 (731) ĐÀO ĐỨC HIẾU (VN) 
220-221 C1, đường Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà thảo mộc; đồ uống trên cơ sở hoa cúc (dạng trà). 

 

(210) 4-2023-06121 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN TIẾN (VN) 

Thôn 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; áo váy; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; đồng phục.  
 

(210) 4-2023-06122 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.15.15 

(591) Vàng, vàng nâu, trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN MINH KHUYẾN (VN) 
Xóm Chùa, thôn 1, xã Cộng Hòa, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; áo váy; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; đồng phục. 

 

(210) 4-2023-06123 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 20.5.13; 24.17.18; 26.5.1 

(591) Xanh dương, xanh tím than, trắng, đen. 
 

 (731) LÊ NGỌC HIẾU (VN) 
Số 9, ngách 195/76 đường Hồng Hà, 
phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: phần mềm máy tính, thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu và dịch vụ viễn thông; dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc 
bằng điện thoại di động; truyền thư điện tử; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc 
các phương tiện liên lạc điện tử khác]; dịch vụ hộp thư thoại. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

650 
 

Nhóm 42: Tư vấn công nghệ viễn thông; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông; 
thiết kế phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-06124 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 6.3.4; 18.3.2; 18.3.5; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, nâu, xanh dương, xanh 
dương nhạt, vàng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH KHÁNH MY (VN) 
Số 90, đường Trần Văn Trà, tổ 4, khu 
phố II, thị trấn Tân Châu, huyện Tân 
Châu, tỉnh Tây Ninh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội dầu; dầu xả tóc; sữa tắm; nước rửa chén; sữa rửa mặt. 

 

(210) 4-2023-06125 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

VẢI SỢI BẢO LÂN (VN) 
Tòa nhà Amanaki Sài Gòn, số 10 Nguyễn 
Văn Giai, phường Thảo Điền, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; ba lô; cặp da; túi xách tay; cặp bằng da thuộc hoặc 

giả da; túi bằng da thuộc hoặc giả da; vật liệu giả da trên cơ sở sợi nấm; da giả trên cơ sở sợi 
nấm. 
 
Nhóm 20: Tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; đồ đan lát làm từ cây liễu gai; mành tre; rèm 
bằng tre; mành che cửa sổ bằng gỗ được dệt hoặc đan dùng trong nhà; mành che bằng vải dệt 
để che cửa sổ bên trong nhà; mành che cửa sổ bằng vải dệt dùng trong nhà; tấm đệm để ngủ; 
tấm trải để ngủ. 
 
Nhóm 21: Bình để uống; đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống; hộp đựng đồ trang điểm; 
phễu để rót; găng tay dùng cho lò nướng; găng tay dùng trong nhà bếp; găng tay dùng khi 
nướng thịt; găng tay có bề mặt nhám để tẩy tế bào chết. 
 
Nhóm 22: Dây đai bằng sợi gai dầu; dải băng bằng sợi gai dầu; sợi xơ dừa; len lông cừu; rèm 
che bên ngoài cửa bằng vật liệu dệt; túi vải chuyên dùng để đựng tã lót; túi đựng đồ giặt. 
 
Nhóm 24: Khăn tắm [trừ quần áo]; tấm phủ giường; tấm trải phủ giường; mền bông; chăn 
chần; chăn du lịch [chăn cuộn]; chăn du lịch [quấn thành cuộn]; ga trải giường; drap giường; 
rèm cửa ra vào; chăn.  
 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giầy thể thao; tất thấm mồ hôi (bít tất thấm mồ hôi); mũ 
tắm; mũ trùm đầu khi tắm; tấm che mặt khi ngủ. 
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(210) 4-2023-06126 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18; 26.11.12; 
26.11.13 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 
VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ VĂN TIỀN 
(VN) 
Thôn 15, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, 
tỉnh Đắk Nông 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

(210) 4-2023-06127 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, kem 
 

 (731) PHẠM VIẾT THẮNG (VN) 
54-55 Km25, quốc lộ 26, thôn Tân Đông, 
xã Êa Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk 
Lắk 

  

(511) Nhóm 05: Tinh bột nghệ; viên tinh bột nghệ mật ong; viên tinh bột nghệ sữa ong chúa (tất cả 
các sản phẩm trên dùng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 

(210) 4-2023-06128 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.5; 26.1.1 

(591) Đen, vàng đồng. 
 

 (731) NGUYỄN HỮU TÙNG (VN) 
Chung cư Newtatco, làng Lai Xá, xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đội đầu; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]. 

(210) 4-2023-06129 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.4.9 

(591) Xanh lam, xanh đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
HỮU NGHỊ LÊ GIA (VN) 
Số 313 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để 
giặt; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn. 
 
Nhóm 07: Máy công cụ, dụng cụ vận hành bằng điện; nông cụ, trừ loại dụng cụ cầm tay thao 
tác thủ công. 
 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; các loại dao; kéo; thìa và dĩa; dao cạo. 
 
Nhóm 09: Đầu thu truyền hình số; tivi; máy quay hình; thiết bị để truyền âm thanh, hình ảnh; 
thiết bị để ghi âm thanh, hình ảnh; thiết bị để tái tạo âm thanh, hình ảnh.  
 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống để chiếu sáng, sưởi nóng, làm mát, sinh hơi nước, nấu nướng, 
sấy khô, thông gió, cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ 
ăn, trừ dĩa, dao và thìa; thiết bị nhà bếp loại nhỏ vận hành bằng tay dùng để băm, thái, xay, ép 
hoặc nghiền; giá (đế, khay) để đĩa và để bình. 
 

(210) 4-2023-06130 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ THỊ MINH HƯƠNG (VN) 

TDP 12, phường Khánh Xuân, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy. 

 

(210) 4-2023-06131 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 26.1.2 

(591) Đen nhạt, trắng, vàng đồng. 
 

 (731) TRƯƠNG VĂN MINH (VN) 
Thôn Thượng Châu, xã Xuân Khê, huyện 
Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt; dịch vụ tư vấn, thẩm mỹ 
răng hàm mặt; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm 
mỹ viện. 

(210) 4-2023-06132 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.1.9; 18.1.23; 24.13.1; 24.15.7; 
24.17.5; 26.3.1 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) LÊ ĐỨC THÔNG (VN) 
Số 2 ngách 364/15 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 
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(511) Nhóm 37: Dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; dịch vụ độ xe [lắp đặt các bộ phận 
nội thất và ngoại thất của xe cộ theo yêu cầu]. 
 

(210) 4-2023-06133 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) HỒ CAO VŨ (VN) 
46 Huỳnh Công Thiệu, phường Trần Phú, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch vụ xoa bóp. 
 

(210) 4-2023-06134 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) VŨ THỊ MINH HƯƠNG (VN) 
TDP 12, phường Khánh Xuân, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy. 
 

(210) 4-2023-06135 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) VŨ THỊ MINH HƯƠNG (VN) 
TDP 12, phường Khánh Xuân, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy. 
 

(210) 4-2023-06136 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) TRẦN THANH PHƯƠNG (VN) 
P4C2 TT Bộ KH&ĐT, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; mỹ phẩm chăm sóc da; xà phòng; sữa tắm. 
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(210) 4-2023-06138 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DP QUỐC TẾ 

NACOPHAR (VN) 
Số 20, ngách 358/25 đường Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06139 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

LA FON VIỆT NAM (VN) 
Số 21A, lô 1, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06140 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

LA FON VIỆT NAM 
 (VN) 
Số 21A, lô 1, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-06141 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

LA FON VIỆT NAM 
 (VN) 
Số 21A, lô 1, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06142 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

LA FON VIỆT NAM (VN) 
Số 21A, lô 1, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06143 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY C0 PHẦN DƯỢC PHẨM LA 

FON VIỆT NAM 
 (VN) 
Số 21A, lô 1, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tê; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-06144 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GDT KOREA (VN) 
Số nhà 68, khu LK13, đường số 5, khu 
phát triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng 
kéo dài, xã Phú Xuân, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; nước thơm dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trang. 
 
Nhóm 05: Dược mỹ phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa 
thuốc; thực phẩm chức năng; dầu gội khô chứa thuốc; chất làm ẩm da dưới dạng chất làm đầy 
da có thể tiêm được.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dược mỹ phẩm, chế phẩm dược để chăm sóc da, chế phẩm vệ 
sinh cá nhân chứa thuốc, thực phẩm chức năng, dầu gội khô chứa thuốc, chất làm ẩm da dưới 
dạng chất làm đầy da có thể tiêm được, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng cho lông mày, mặt nạ làm đẹp, chế 
phẩm tẩy trang; quảng cáo: dược mỹ phẩm, chế phẩm dược để chăm sóc da, chế phẩm vệ 
sinh cá nhân chứa thuốc, thực phẩm chức năng, dầu gội khô chứa thuốc, chất làm ẩm da dưới 
dạng chất làm đầy da có thể tiêm được, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng cho lông mày, mặt nạ làm đẹp, chế 
phẩm tẩy trang; xuất khẩu: dược mỹ phẩm, chế phẩm dược để chăm sóc da, chế phẩm vệ sinh 
cá nhân chứa thuốc, thực phẩm chức năng, dầu gội khô chứa thuốc, chất làm ẩm da dưới 
dạng chất làm đầy da có thể tiêm được, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng cho lông mày, mặt nạ làm đẹp, chế 
phẩm tẩy trang; nhập khẩu: dược mỹ phẩm, chế phẩm dược để chăm sóc da, chế phẩm vệ 
sinh cá nhân chứa thuốc, thực phẩm chức năng, dầu gội khô chứa thuốc, chất làm ẩm da dưới 
dạng chất làm đầy da có thể tiêm được, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng cho lông mày, mặt nạ làm đẹp, chế 
phẩm tẩy trang.  

(210) 4-2023-06145 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TEDDY ISLAND CO., LTD (KR) 

10th floor, 66, seongsui-ro, seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Hồ bột để giặt là; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước xức tóc; mỹ phẩm 
cho động vật; kem làm trắng da; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; hương thơm để thắp; đồ 
trang điểm (mỹ phẩm); dầu gội đầu; chế phẩm vệ sinh thân thể; nước hoa; mặt nạ làm đẹp. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

657 
 

(210) 4-2023-06146 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GUANGZHOU RUFEI NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Room 1212, No. 397, Jianpeng Road, 
Helong street, Baiyun District, 
Guangzhou, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); tinh dầu; 
mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ.  
 

(210) 4-2023-06147 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THÙY LINH CÁT (VN) 
25/4 Lê Duy Nhuận, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 18: Đồ dùng bằng da và giả da như: túi xách tay, túi đeo vai, túi đựng hành lý, ba lô, 
cặp xách tay, ví. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục. 
 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế nội, ngoại thất. 
 

(210) 4-2023-06148 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.7; 2.3.16; 2.3.23 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) VŨ THỊ HỒNG NHUNG (VN) 
Số 56, ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa, huyện 
Tân Thạnh, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn 
sản phẩm và dịch vụ; trưng bày và giới thiệu sản phẩm; dịch vụ mua bán: quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, túi xách, ba lô, ví.  
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(210) 4-2023-06149 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.10; 2.3.16 
 

 (731) VŨ THỊ HỒNG NHUNG (VN) 
Số 56, ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa, huyện 
Tân Thạnh, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn 
sản phẩm và dịch vụ; trưng bày và giới thiệu sản phẩm; dịch vụ mua bán: quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, túi xách, ba lô, ví. 
 

(210) 4-2023-06150 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BLUEANDYELLOW, LLC (US) 

C/o/o Ann Lionni 35 East 85th Street, 2E, 
New York, New York United States 
10028 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVEST P) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; bộ đồ bó; trang phục dệt kim; khăn quàng cổ; thắt 
lưng [trang phục]; găng tay [trang phục]; tất [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-06151 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.19; 2.1.23; 4.5.21; 26.4.2; 
26.4.5 

(591) Da cam, xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN CHÍNH TRUNG (VN) 
Số 21 đường Nguyễn Công Trứ, phường 
Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; ca cao; đồ 
uống trên cơ sở ca cao.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà; dịch vụ pha chế 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2023-06152 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MÂY 
BAY VIỆT NAM (VN) 
Ô số 10, lô A43, LK5, khu đô thị 
Geleximco khu A, đường Lê Trọng Tấn, 
xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Tã lót trẻ em; bỉm (quần tã) cho trẻ em dùng một lần; bỉm (quần tã) cho người già, 
không tự chủ được; băng vệ sinh phụ nữ. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các mặt hàng sau: tã lót trẻ em, bỉm (quần tã) cho trẻ 
em dùng một lần, bỉm (quần tã) cho người già, không tự chủ được, băng vệ sinh phụ nữ.  
 

(210) 4-2023-06153 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) KABUSHIKI KAISHA SENGOKU 

(ALSO TRADING AS SENGOKU 
WORKS, LTD.) (JP) 
395 Bessho-cho, Kasai-shi, Hyogo-ken, 
Japan 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn lồng đi ốt phát quang [LED]; lò nướng để bàn có dung tích nhỏ, dùng điện; 
máy sưởi bức xạ, dùng điện; tấm sưởi ấm; thiết bị làm nóng dùng điện dùng để làm nóng và 
nấu chín thức ăn; bếp ga có thể mang đi được; tấm làm nóng bằng ga có thể mang đi được; 
thiết bị nướng được đốt bằng ga có thể mang đi được; đèn khí đốt; đèn dầu; bếp dùng dầu 
hỏa; quạt sưởi dùng dầu hỏa; lò nướng dùng ga (thiết bị làm nóng mang đi được có ngăn 
chứa bình ga, có thiết kế giống đài cassette nhỏ); bấc chuyên dùng cho bếp dầu.  
 

(210) 4-2023-06154 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.1; 11.3.5; 11.3.18; 13.3.9; 26.4.3; 
26.13.25 

 

 (731) KABUSHIKI KAISHA SENGOKU 
(ALSO TRADING AS SENGOKU 
WORKS, LTD.) (JP) 
395 Bessho-cho, Kasai-shi, Hyogo-ken, 
Japan 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 11: Đèn lồng đi ốt phát quang [LED]; lò nướng để bàn có dung tích nhỏ, dùng điện; 
máy sưởi bức xạ, dùng điện; tấm sưởi ấm; thiết bị làm nóng dùng điện dùng để làm nóng và 
nấu chín thức ăn; bếp ga có thể mang đi được; tấm làm nóng bằng ga có thể mang đi được; 
thiết bị nướng được đốt bằng ga có thể mang đi được; đèn khí đốt; đèn dầu; bếp dùng dầu 
hỏa; quạt sưởi dùng dầu hỏa; lò nướng dùng ga (thiết bị làm nóng mang đi được có ngăn 
chứa bình ga, có thiết kế giống đài cassette nhỏ); bấc chuyên dùng cho bếp dầu.  
 

(210) 4-2023-06155 (220) 28/02/2023 

(300) 40-2022-0179188 29/09/2022 KR 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) EMOTIV CO., LTD. (KR) 

(Daechi-dong, Jihyeon Building) 3rd 
floor, 11 Teheran-ro 92-gil, Gangnam-gu, 
Seoul 06181 Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy tính cho các trò chơi ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy tính, 
được ghi sẵn; phần mềm trò chơi có thể tải về; phần mềm mô phỏng có thể tải về để sử dụng 
trong máy tính kỹ thuật số; xuất bản phẩm điện tử có thể tải về; chương trình trò chơi máy 
tính có thể tải về; hộp đựng băng trò chơi video; hộp đựng băng trò chơi để sử dụng với thiết 
bị trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi máy tính cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng 
máy tính cho điện thoại di động; phần mềm trò chơi máy tính; bản ghi hình (không có âm 
nhạc) được quay sẵn; bản ghi hình (có âm nhạc) được quay sẵn; tệp tin âm nhạc có thể tải về; 
tệp tin hình ảnh có thể tải về; bao đựng điện thoại thông minh; chương trình trò chơi điện tử; 
chương trình trò chơi máy tính; máy tính bảng; phần mềm trò chơi di động có thể tải về.  
 

(210) 4-2023-06156 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.1; 5.5.20; 5.7.27; 11.3.3;25.1.6; 
26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, nâu, nâu đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH AN NHIÊN (VN) 
Thửa Đất 601, thôn Phú An, xã Phú Hội, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê. 

(210) 4-2023-06157 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 
5.13.25; 24.9.1; 25.1.25 

(591) Tím than, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRUNG 
HỘI (VN) 
Khu phố Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, 
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; 
dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-06158 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 
5.13.25; 24.9.1; 25.1.25 

(591) Tím than, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRUNG 
HỘI (VN) 
Khu phố Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, 
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; 
dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-06160 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 4.5.2; 4.5.3; 25.7.7; 26.11.12 

(591) Vàng, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THE HAPPY 
MAKER (VN) 
Số 1135/59A đường Huỳnh Tấn Phát, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; hóa mỹ phẩm.  
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm tăng cường dinh dưỡng 
thích hợp cho mục đích y tế); thức uống dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm 
dinh dưỡng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế); dược phẩm; nước súc miệng (dùng cho mục 
đích y tế). 
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(210) 4-2023-06161 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.13.1 

(591) Đỏ. 
 

 (731) TỐNG LÊ GIANG (VN) 
Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, 
thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang sức); ghim cài (đồ trang sức); 
trâm cài (đồ trang sức); đồng hồ đeo tay; dây đeo của đồng hồ đeo tay. 
 
Nhóm 35: Mua bán, thương mại điện tử, nhượng quyền thương mại, xuất nhập khẩu: vòng 
đeo tay (đồ trang sức), dây chuyền (đồ trang sức), ghim cài (đồ trang sức), trâm cài (đồ trang 
sức), đồng hồ đeo tay, dây đeo của đồng hồ đeo tay, khoá cài (phụ kiện của trang phục), ghim 
cài (phụ kiện của trang phục), ghim kẹp tóc, kẹp tóc, trâm cài tóc. 

(210) 4-2023-06162 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.15.3; 26.11.9 

(591) Xanh ngọc bích, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
FRESCO (VN) 
Số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; hải sản đã qua chế biến; sữa; rau củ quả đã qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ 
các sản phẩm: rau, củ, quả, hạt đã qua chế biến, thịt, gia cầm, hài sản đã qua chế biến, rau, củ, 
quả, hạt đã qua sơ chế, thịt, gia cầm, hải sản tươi sống đã qua sơ chế, dầu ăn, mỡ động vật, 
mỡ thực vật, các loại khô như: khô bò, khô gà, khô nai, khô heo, các loại mắm như: mắm cá, 
mắm tôm, mắm nêm, dăm bông, cá hộp, rau, củ, quả tươi, động vật, gia cầm, hải sản còn 
sống, mứt trái cây (mứt ướt), trứng gia cầm, trứng cá còn sống, xúc xích, lạp xưởng, thịt giăm 
bông, chả lụa, bò viên, cá viên, pa tê, nước mắm, yến sào, trái cây đông lạnh, sữa, các sản 
phẩm sữa, nước quả nấu đông, thạch hoa quả, lát trái cây sấy khô, trái cây đóng hộp, trái cây 
tươi, hoa tươi, nấm tươi, chế phẩm ngũ cốc, cây giống, hoa tươi, cà phê hạt, cà phê bột, cà 
phê hòa tan, hạt tiêu, trà, trà sữa, ca cao, đường, muối, gạo, gạo nếp, bột sắn, bánh, kẹo, mật 
ong, nước mật đường, bột nở, dấm, đồ gia vị, nước tương, tương ớt, kem trái cây (đá lạnh), 
bánh mì, bánh bông lan, bánh kem, bánh ngọt, mì, hủ tiếu, phở, bún, cháo gói, nước ép hoa 
quả (giải khát), nước uống làm từ trái cây (giải khát), nước giải khát có ga, nước giải khát 
không có ga, nước khoáng (giải khát), đồ uống không cồn, bia, rượu, rượu gừng, rượu gạo, 
rượu vang, đồ uống có cồn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống [do nhà hàng thực hiện]; dịch vụ quán cà 
phê; cung cấp suất ăn công nghiệp; trang trí thực phẩm, tạo hình trang trí trên thực phẩm; 
dịch vụ quầy bán đồ ăn nhẹ.  
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(210) 4-2023-06163 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.15.3; 26.11.9 

(591) Xanh ngọc bích, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
FRESCO (VN) 
Số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói thực phẩm; dịch vụ đóng gói hàng hóa. 
 

(210) 4-2023-06164 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 24.15.1; 24.15.7; 26.1.1; 
26.1.18; 26.3.23 

(591) Vàng, nâu, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỆT WIN (VN) 
36/16 thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; thịt đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản; các chất chiết xuất từ thịt; thủy, hải 
sản đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. 
 

(210) 4-2023-06165 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.21; 26.3.5 

(591) Đỏ, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ MAY THÊU 
THU HƯƠNG (VN) 
34 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: quần áo cho người lái xe môtô; áo choàng bảo hộ 

(bộ áo liền quần [trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc]; quần yếm [trang phục chống 
bụi mặc ngoài khi làm việc]); quần áo lót; đồ lót; áo choàng lễ; áo sơmi; bộ quần áo; quần áo 
may sẵn; ca vát; áo khoác ngoài; váy; tạp dề [trang phục]; áo choàng phụ nữ; quần áo dùng ở 
bãi biển (trang phục dùng ở bãi biển); quần áo ngủ (bộ pijama); yếm; tấm choàng của người 
La Mã cổ (áo dài của luật sư, thẩm phán); đồng phục; quần áo thể dục; quần áo bằng chất liệu 
latex (trang phục bằng chất liệu latex); quần áo có tích hợp đèn LED (trang phục có tích hợp 
đèn LED); trang phục truyền thống của Hàn Quốc (Hanbok). 
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(210) 4-2023-06166 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., 

LTD. (CN) 
Dongsheng Road, Dacheng Industrial 
Zone, Anzhen Town Xishan District, 
Wuxi City, Jiangsu Province, China 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 12: Động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; xe đạp điện; xe scooter tự cân bằng; xe đạp ba bánh chạy điện; xe máy có bàn 
đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe scooter điện; xe trượt [xe cộ]; xe máy; xe cộ chạy 
điện. 
 

(210) 4-2023-06167 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.1; 25.1.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI GIẤY GIA NGUYỄN 
(VN) 
16/1 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; khăn ướt bằng 
giấy. 

(210) 4-2023-06168 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHYTO VIỆT NAM 

(VN) 
Số 15A, ngõ 3 Phan Đình Giót, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-06169 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 
26.11.12 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) TRẦN THỊ THẢO (VN) 
Thôn Yên Trung, xã Yên Thọ, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-06170 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH DIỆP (VN) 
Xóm 7, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, truyền thông (về các sản phẩm sơn); dịch vụ mua bán, phân 
phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm sơn. 
 

(210) 4-2023-06171 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH DIỆP (VN) 
Xóm 7, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn. 
 

(210) 4-2023-06172 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐÌNH DIỆP (VN) 

Xóm 7, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, truyền thông (về các sản phẩm sơn); dịch vụ mua bán, phân 
phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm sơn. 

(210) 4-2023-06173 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 8.1.16; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THÙY (VN) 
Tổ 28, phố Tiền Phong, phường Tiên Cát, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
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(511) Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh kẹo; bánh kem; bánh sinh nhật; bánh xốp.  
 

(210) 4-2023-06174 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 3.4.13; 26.1.2; 26.11.8 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ LẨU DÊ DŨNG MẬP (VN) 
Số 1 đường số 3, khu Đường Sắt 1, khu 
phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành 
phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát, bánh kẹo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; quán ăn uống; quán lẩu dê; quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-06175 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG DUY CƯƠNG (VN) 

6/139 Thống Nhất, phường Ia Kring, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng tự thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ 
nhà nghỉ du lịch. 
 

(210) 4-2023-06177 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 17.3.2; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SỨ MỆNH VÀNG (VN) 
11 Tân An 2, phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ kế toán; dịch vụ cố vấn điều hành 
kinh doanh; xử lý văn bản: đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; đàm 
phán hợp đồng kinh doanh cho người khác.  
 

Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ: dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ pháp lý 
liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ 
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pháp lý trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch 
vụ biện hộ pháp lý; quản lý quyền tác giả; dịch vụ chuyển nhượng tài sản [dịch vụ pháp lý], 
phục vụ quy trình pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến li-xăng: dịch vụ hòa giải.  
 

(210) 4-2023-06178 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.15; 5.3.16; 
5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Vàng, đỏ đậm, trắng. 
 

 (731) HOÀNG HUYỀN CHÂM (VN) 
122 tổ 17, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trị liệu; 
dịch vụ tư vấn sức khỏe; chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-06179 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 2.3.23; 2.3.24 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP GIÁO 
DỤC ĐẠI HỌC LÀM CHỦ (VN) 
Số 22B đường Lưu Chí Hiếu, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; nón; tất (vớ). 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, mũ, nón, tất (vớ). 
 

(210) 4-2023-06180 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 25.7.5; 25.12.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, xanh da trời nhạt, 
vàng, xanh lục đậm, ghi nhạt, đen. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ VĂN CHIẾN 
(VN) 
Đội 5, Hương Quất 2, xã Thành Công, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 08: Dao cạo; lưỡi dao cao; hộp dao cạo; dao cạo dùng điện; dao cạo không dùng điện. 
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(210) 4-2023-06181 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIHADU 

GROUP (VN) 
Lô CUTM 2-36 khu dịch vụ làng nghề 
dệt lụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Khăn lau khử trùng; chất khử trùng dùng cho mục đích vệ sinh; miếng thấm được 

tẩm chế phẩm sát trùng hoặc chế phẩm khử khuẩn cho mục đích vệ sinh; khăn giấy được tẩm 
chế phẩm sát trùng hoặc chế phẩm khử khuẩn cho mục đích vệ sinh; khăn lau được tẩm chế 
phẩm tẩy uế cho mục đích vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-06184 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.10; 26.5.1 
 

 (731) ĐÀO VĂN CƯỜNG (VN) 
Thôn Cộng Hòa, xã Thái Hòa, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; micrô (mi-cờ-rô); bộ trộn âm thanh; âm li; vang số (thiết bị trộn âm thanh); 
cục đẩy công suất. 
 

(210) 4-2023-06185 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.5.1; 2.5.3; 26.1.1 

(591) Hồng, trắng, nâu, đen, xám, tím, trắng 
hồng. 

 

 (731) LÊ VĂN TUÂN (VN) 
Thôn Đầu, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] các sản phẩm: đồ ăn vặt, gà khô, bò khô, heo khô, da heo 
cháy tỏi, tóp mỡ rim mắm hành, mực khô, mực sợi, rong biển cháy tỏi, cơm cháy, bánh gấu, 
ô mai. 
 
Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dàn dựng chương trình truyền hình; dịch vụ 
giải trí; phóng viên ảnh; trình diễn sân khấu; cung cấp video trực tuyến, không tải về. 
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(210) 4-2023-06186 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.7 

(591) Da cam, xanh coban. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KENTA HOME VN 
(VN) 
266/7F Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] các sản phẩm: thang nhôm, thang inox, hộp thủy tỉnh, lọ, hũ 
đựng gia vị, lồng bàn đa năng, thớt, tạp dề nấu ăn, ghế nhựa, sọt đựng quần áo, bàn chải đánh 
răng, bàn chải đánh răng điện, kệ nhà tẳm, kệ nhà bếp, kệ, giá để gia vị, kệ để mỹ phẩm, kệ 
nhựa, giỏ nhựa, kệ treo quần áo, kệ chén bát, kệ giặt di động, kệ gầm bếp, kệ di động đa 
năng, kệ dán tường, kệ gia vị đa năng, tủ/kệ giày, bàn học, bàn làm việc, bàn trà sofa, bàn ăn, 
dàn phơi quần áo, chổi, bộ lau nhà, bộ chổi quét nhà, cây lau nhà, thùng rác, bàn chải nhà 
tắm, bộ chổi cọ toilet, thảm chân, móc treo tường, giả treo bàn chải đánh răng, thau rổ, chậu, 
móc treo quần áo, hộp đựng thực phẩm, hộp để khăn giấy, thùng đựng gạo, ổ điện thông 
minh, bình giữ nhiệt, ly nhựa uống nước, nồi chiên không dầu, bếp lẩu nướng điện, bếp lẩu 
điện, mảy xay sinh tố, máy xay thịt, máy xay đa năng, máy ép chậm trái cây, ấm đun siêu tốc, 
bàn ủi hơi nước, bộ lọc nước tại vòi, máy sấy tóc, máy tạo bọt cà phê, nồi cơm điện, nồi nấu 
chậm, dụng cụ xay tỏi, dụng cụ vắt cam, chanh bằng tay, nồi, xoong, chảo, bếp, chén, bát, 
dĩa, tô. 
 

(210) 4-2023-06187 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHOI YOUNGWAN (KR) 

193, Banghak-ro, Dobong-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-06188 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24 

(591) Đỏ, cam, trắng. 
 

 (731) CHOI YOUNGWAN (KR) 
193, Banghak-ro, Dobong-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-06189 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.3.8; 2.3.16; 26.1.2; 
26.1.18 

(591) Xanh than, vàng. 
 

 (731) PHẠM THỊ THỦY (VN) 
Tổ 5, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 41: Tổ chức, lên chương trình cho các cuộc thi (giáo dục, thể thao hoặc giải trí); tổ 
chức cuộc thi tổ sắc đẹp; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức trình diễn thời trang cho 
mục đích giải trí. 
 

(210) 4-2023-06190 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 2.3.1; 2.3.16; 5.3.13; 5.3.14; 
26.1.2 

(591) Đỏ, đỏ cam, da cam, vàng cam, vàng, 
đen,trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
ĐẦU TƯ LADYFLASH (VN) 
Số 5/24 ngõ 1064 đường Nguyễn Khoái, 
phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc 
tóc.  
 

(210) 4-2023-06191 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LAMONTE (VN) 

P319, tầng 3, tòa tháp Đông, khu trung 
tâm thương mại, chung cư Học viện 
Quốc phòng, phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, phụ kiện thời trang. 
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(210) 4-2023-06192 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Cam, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
JORDAN (VN) 
480/53/1A Bình Quới, phường 28, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 04: Xăng; dầu nhờn (dầu bôi tron động cơ); dầu nhớt; mỡ công nghiệp; mỡ bôi trơn. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xăng, dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ), dầu nhớt, mỡ 
công nghiệp, mỡ bôi trơn. 
 

(210) 4-2023-06193 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, vàng, 
trắng, xám, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SX - TM TÂN NGỌC 
PHÁT (VN) 
6B53/1 ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Dầu ăn; dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm. 
 

(210) 4-2023-06195 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.5; 26.11.7 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY 
DỰNG CHÍNH NAM (VN) 
255/56T Nguyễn Văn Tiên, khu phố 11, 
phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu làm cốt thép cho bê tông; khung kim loại 
cho xây dựng; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; giàn giáo bằng kim loại; công trình xây 
dựng bằng kim loại.  
 
Nhóm 19: Xi măng; gạch; công trình xây dựng không bằng kim loại; cửa sổ không bằng kim 
loại; tấm lợp mái không bằng kim loại; giàn giáo không bằng kim loại.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu làm cốt 
thép cho bê tông, khung kim loại cho xây dựng, chi tiết bằng kim loại cho xây dụng, giàn 
giáo bằng kim loại, công trình xây dựng bằng kim loại, xi măng, gạch, công trình xây dựng 
không bằng kim loại, cửa sổ không bằng kim loại, tấm lợp mái không bằng kim loại, giàn 
giáo không bằng kim loại; quảng cáo; trung bày sản phẩm; nghiên cứu thị trường; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; cung cấp thông 
tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ. 
 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; đầu tư 
vốn; quản lý bất động sản; dịch vụ bất động sản.  
 
Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; 
lắp đặt giàn giáo; dịch vụ xây, lát; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây dựng cảnh quan cứng [lối đi, 
tường]; phá dỡ các công trình xây dựng; cung cấp thông tin xây dựng; lắp đặt các tiện ích 
trong các công trường xây dựng.  
 
Nhóm 38: Dịch vụ điện thoại; dịch vụ hãng tin tức; cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn 
thông; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính 
toàn cầu; truyền phát dữ liệu. 
 
Nhóm 39: Vận tài; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ; đóng gói hàng hóa; dịch vụ kho 
hàng hóa; môi giới vận chuyên hàng hóa.  
 
Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng cho người khác; dịch vụ lưu hóa [xử lý 
vật liệu]; hàn; xử lý kim loại; nghiền bê tông.  
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ hướng dẫn, giảng 
dạy.  
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí 
nội thất; thiết kế công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây 
dụng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; 
khảo sát, đo đạc đất đai; nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình. 

(210) 4-2023-06196 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.9.4; 3.9.24; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AMPERSAND 
MANAGEMENT (VN) 
37 Nguyễn Thị Diệu, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: cà phê, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh ngọt và kem ăn, quà lưu niệm, 
vật liệu xây dựng không bằng kim loại, vật liệu xây dựng bàng kim loại, vật liệu trang trí nội 
thất (bằng nhựa, gỗ tự nhiên và gỗ nhân tạo); tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn 
quản lý nhân sự; quảng cáo; nghiên cứu kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ 
trung gian thương mại.  
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(210) 4-2023-06197 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 5.5.19; 5.5.21; 6.1.2; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Vàng đất, vàng gold, xanh rêu 
 

 (731) CÔNG TY TNHH WAKAWA VIỆT 
NAM (VN) 
Nhà số 12, ngõ 5, thôn An Bình, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh chất dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; tinh dầu để sử dụng cho liệu pháp mùi hương.  
 
Nhóm 29: Dầu ăn; hạt đã chế biến; sữa hạt. 
 
Nhóm 30: Trà; trà thảo mộc; bánh kẹo; bột từ các loại hạt; hạt đã xử lý dùng làm gia vị; tinh 
dầu cho thực phẩm, trừ tinh dầu ete và tinh dầu. 
 
Nhóm 31: Cây giống; hoa tươi; hạt tươi, chưa qua xử lý; quả hạch chưa qua chế biến. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh thương mại, quảng cáo, mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: mỹ 
phẩm, tinh dầu, dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, tinh chất dùng cho mục đích mỹ phẩm, 
tinh dầu để sử dụng cho liệu pháp mùi hương, dầu ăn, hạt đã chế biến, sữa hạt, trà, trà thảo 
mộc, bánh kẹo, bột từ các loại hạt, hạt đã xử lý dùng làm gia vị, tinh dầu cho thực phẩm, trừ 
tinh dầu ete và tinh dầu, cây giống, hoa tươi, hạt tươi, chưa qua xử lý, quả hạch chưa qua chế 
biến. 

(210) 4-2023-06198 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.6 

(591) Trắng, đen, xám, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN 
THÀNH PHÁT (VN) 
61 đường Tân Hiệp 19, ấp Thới Tây 1, xã 
Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: tua vít cờ lê (vòng miệng), thước (dụng cụ 
đo), bộ lục giác, lưỡi cắt (lưỡi cắt), đá cắt (dụng cụ cầm tay), kìm, kéo, dao rọc giấy, ổ khóa, 
đầu bắn tôn (bộ phận của máy), đầu bắn vít (bộ phận của máy), đầu khoan (bộ phận của 
máy), mũi khoan (bộ phận của máy), đá cắt (bộ phận của máy), lưỡi cắt (bộ phận của máy), 
máy khoan, máy mài, máy cưa, máy cắt, máy đục, máy cân bằng lazer. 
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(210) 4-2023-06199 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 2.9.14; 2.9.15; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương đậm, trắng, nâu, đỏ, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN TRỌNG HIỆP (VN) 
944B/66 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng.  
 

(210) 4-2023-06200 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC 
 (VN) 
Tầng 1 và tầng 2, tòa nhà chi nhánh xổ số 
Đông Anh, quốc lộ 23B, thôn Cổ Dương, 
xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu lao động; tư vấn xuất khẩu lao động; dịch vụ tuyển dụng lao 
động; dịch vụ tư vấn việc làm trong và ngoài nước; dịch vụ cung ứng và quản lý nguồn lao 
động. 
 

(210) 4-2023-06201 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BIZNEER CORPORATION. CO., LTD 

(KR) 
#B-B505, Tera Tower 2, 201 Songpa-
daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of 
Korea (05854) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh kẹo trái cây; thạch trái cây [bánh kẹo]; đồ ăn nhẹ [bánh kẹo trái 
cây] làm từ trái cây chiên/sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; viên ngậm hình 
thoi [kẹo]. 
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(210) 4-2023-06202 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHAOZHOU CHAOAN DISTRICT 

HEHE FOOD CO., LTD. (CN) 
Outside area of north gate, Wenli Village, 
Anbu Town, Chaoan District, Chaozhou 
City, Guangdong Province, China 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thạch cho thực phẩm, trừ bánh kẹo; bơ thực vật (chất thay thế sữa); đồ uống làm 
từ sữa, sữa là chủ yếu; đồ uống chứa axit lactic; hạt ngào đường; trái cây dầm đường. 
 

(210) 4-2023-06203 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHAOZHOU CHAOAN DISTRICT 

HEHE FOOD CO., LTD. (CN) 
Outside area of north gate, Wenli Village, 
Anbu Town, Chaoan District, Chaozhou 
City, Guangdong Province, China 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Kẹo; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh kẹo trái cây; 
mật ong cho thực phẩm; vỏ bánh làm từ gạo. 
 

(210) 4-2023-06204 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.4 
 

 (731) CHAOZHOU CHAOAN DISTRICT 
HEHE FOOD CO., LTD. (CN) 
Outside area of north gate, Wenli Village, 
Anbu Town, Chaoan District, Chaozhou 
City, Guangdong Province, China 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thạch cho thực phẩm, trừ bánh kẹo; bơ thực vật (chất thay thế sữa); đồ uống làm 
từ sữa, sữa là chủ yếu; đồ uống chứa axit lactic; hạt ngào đường; trái cây dầm đường.  
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(210) 4-2023-06205 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.4 
 

 (731) CHAOZHOU CHAOAN DISTRICT 
HEHE FOOD CO., LTD. (CN) 
Outside area of north gate, Wenli Village, 
Anbu Town, Chaoan District, Chaozhou 
City, Guangdong Province, China 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Kẹo; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh kẹo trái cây;mật 
ong cho thực phẩm; vỏ bánh làm từ gạo. 
 

(210) 4-2023-06206 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.2; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, nâu đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SUNQUARTZ 
SBL SOLUTIONZ (VN) 
Tầng 3, nhà số 2, ngõ 117 phố Thái Hà, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm đồ trang điểm; mặt nạ làm đẹp; gel xoa bóp (không dùng cho mục đích y 

tế); sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể hoặc trang điểm); nước hoa, dầu thơm; 
son môi; tinh dầu; kem làm trắng da; mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; dược phẩm; chế phẩm (có chứa thuốc) được dùng điều trị 
cháy nắng; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc thú y; chế phẩm dược để chăm sóc da; 
chế phẩm y tế làm cho thon nhỏ người; chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men; chất bổ sung dinh 
dưỡng; bùn tắm để chữa bệnh; dược thảo; chất độn da có thể tiêm được; chất bổ sung ăn 
kiêng có tác dụng làm đẹp; huyết tương. 
 
Nhóm 09: Thiết bị cân bằng; pin để thắp sáng; ắc quy cho thắp sáng; thiết bị nạp ắc quy; thiết 
bị sạc pin. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê văn phòng, căn hộ. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; tư vấn sức khỏe; vật lý trị liệu; dịch vụ 
tắm hơi; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trang điểm; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ làm tóc; dịch vụ 
chỉnh hình răng; mát xa. 
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(210) 4-2023-06207 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 26.1.1 

(591) Trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THE COFFEE 
ROASTERY (VN) 
421 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH T2H (T2H 
LIMITED LIABILITY LAW 
COMPANY) 

 

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; hương liệu 
cà phê; viên nén cà phê (được nạp đầy). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-06208 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI ĐÌNH ĐẠT (VN) 

Tổ dân phố số 15, phường Trung Văn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 30: Socola; bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; gia vị; trà (chè); cà phê. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: nước rửa tay, nước giặt, 
nước lau sàn nhà, nước cọ toilet, nước rửa chén, tinh dầu, trầm hương, sữa tắm, dầu gội, son, 
nước súc miệng, trái cây sấy, mứt kẹo, ô mai, hạt đã qua chế biến, sữa hạt, socola, bánh kẹo, 
chế phẩm ngũ cốc, gia vị, trà (chè), cà phê, bột cacao, đồ uống lên men từ hoa quả [không có 
cồn], nước xi-rô, đồ gốm cho mục đích gia dụng. 

(210) 4-2023-06209 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ZHANG, PENG (CN) 

Gujing Village, Huangpu Town, 
Qianshan County, Anqing City, Anhui 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 05: Gel bôi trơn dùng cho mục đích y tế nhằm hỗ trợ quan hệ tình dục; gel bôi trơn 
kích thích tình dục; thuốc hỗ trợ sinh lý nam nữ dùng trong y tế. 
 

Nhóm 25: Giày dép thời trang; quần áo thời trang; đồ đi chân. 
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(210) 4-2023-06210 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ZHANG, PENG (CN) 

Gujing Village, Huangpu Town, 
Qianshan County, Anqing City, Anhui 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Giày dép thời trang; quần áo thời trang; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2023-06211 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT Á MỸ (VN) 
Số nhà 158, đường NG1, khu DC, ấp 5, 
phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; nước uống có ga; nước ép trái cây; nước uống không có cồn; nước uống đóng 
chai; chế phẩm để làm đồ uống không chứa cồn. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: bia, nước uống có ga, nước ép 
trái cây, nước uống không có cồn, nước uống đóng chai, chế phẩm để làm đồ uống không 
chứa cồn. 
 

(210) 4-2023-06212 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.15; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH Y HỌC CỔ 
TRUYỀN BÁCH VIÊN (VN) 
109 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ khám chữa bệnh theo phương pháp y học cổ 
truyền; dịch vụ châm cứu chữa bệnh. 
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(210) 4-2023-06213 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25; 26.11.8 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THANH QUANG 
 (VN) 
Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); thắt lưng (trang phục); miếng đệm lót giày; tất. 

(210) 4-2023-06214 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.14; 5.3.13; 5.3.14; 5.11.2; 
6.19.9; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, tím, 
tím đậm. 

 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG 
(LADOPHAR) (VN) 
Số 18 đường Ngô Quyền, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); kẹo, dùng cho mục 
đích y tế; trà thảo dược; cao đảng sâm, dùng cho mục đích y tế; cao atisô dùng cho mục đích 
y tế. 

(210) 4-2023-06215 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.14; 5.3.13; 5.3.14; 5.5.19; 
5.11.2; 6.19.9; 25.1.5; 25.5.25; 25.7.25; 
26.5.1 

(591) Trắng, nâu, nâu nhạt, xanh lá cây đậm, 
xanh lá cây nhạt, xám, đen, vàng, vàng 
đậm, tím. 

 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG 
(LADOPHAR) (VN) 
Số 18 đường Ngô Quyền, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); kẹo, dùng cho mục 
đích y tế; trà thảo dược; cao đảng sâm, dùng cho mục đích y tế; cao atisô dùng cho mục đích 
y tế. 
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(210) 4-2023-06216 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.14; 5.3.13; 5.3.14; 5.5.19; 
5.11.2; 6.19.9; 25.5.25; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây nhạt, xanh lá cay 
đậm, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, tím. 

 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG 
(LADOPHAR) (VN) 
Số 18 đường Ngô Quyền, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); kẹo, dùng cho mục 
đích y tế; trà thảo dược; cao đảng sâm, dùng cho mục đích y tế; cao atisô dùng cho mục đích 
y tế. 
 

(210) 4-2023-06217 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 6.19.9; 25.5.25; 
26.1.1; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Trắng, đen, hồng đậm, hồng nhạt, tím, 
tím đậm, tím nhạt, vàng nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG 
(LADOPHAR) (VN) 
Số 18 đường Ngô Quyền, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); kẹo, dùng cho mục 
đích ytế; trà thảo dược; cao đảng sâm, dùng cho mục đích y tế; cao atisô dung cho mục đích y 
tế.  
 

(210) 4-2023-06218 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16; 2.1.30; 5.3.13; 5.3.14; 
5.3.20; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng nhạt, xám 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG 
(LADOPHAR) (VN) 
Số 18 đường Ngô Quyền, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); kẹo, dùng cho mục 

đích y tế; trà thảo dược; cao đảng sâm, dùng cho mục đích y tế; cao atisô dùng cho mục đích 

y tế. 

 

(210) 4-2023-06219 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 5.5.19; 6.19.9; 

25.5.25; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Cam nhạt, tím đậm, xám, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG 

(LADOPHAR) (VN) 

Số 18 đường Ngô Quyền, phường 6, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); kẹo, dùng cho mục 

đích y tế; trà thảo dược; cao đảng sâm, dùng cho mục đích y tế; cao atisô dùng cho mục đích 

y tế. 

 

(210) 4-2023-06220 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 5.5.19; 6.19.9; 

25.5.25; 26.1.1; 26.4.1 

(591) Trắng, nâu, nâu đậm, nâu nhạt, xanh 

cốm, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG 

(LADOPHAR) (VN) 

Số 18 đường Ngô Quyền, phường 6, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); kẹo, dùng cho mục 

đích y tế; trà thảo dược; cao đảng sâm, dùng cho mục đích y tế; cao atisô dùng cho mục đích 

y tế.  
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(210) 4-2023-06221 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 5.5.19; 6.19.9; 
25.5.25; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh cốm nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây 
đậm, xanh lá cây, xám, tím, đỏ, trắng, 
hồng. 

 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG 
(LADOPHAR) (VN) 
Số 18 đường Ngô Quyền, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); kẹo, dùng cho mục 
đích y tế; trà thảo dược; cao đảng sâm, dùng cho mục đích y tế; cao atisô dùng cho mục đích 
y tế. 
 

(210) 4-2023-06222 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 5.5.19; 5.11.2; 
6.19.9; 25.5.25; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh cốm, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
xanh lá cây nhạt, nâu, nâu nhạt, xám, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG 
(LADOPHAR) (VN) 
Số 18 đường Ngô Quyền, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); kẹo, dùng cho mục 
đích y tế; trà thảo dược; cao đảng sâm, dùng cho mục đích y tế; cao atisô dùng cho mục đích 
y tế. 

(210) 4-2023-06223 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 5.5.19; 6.19.9; 
25.5.25; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Trắng, tím, tím nhạt, tím đậm, hồngđậm, 
xanh lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG 
(LADOPHAR) (VN) 
Số 18 đường Ngô Quyền, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); kẹo, dùng cho mục 
đích y tế; trà thảo dược; cao đảng sâm, dùng cho mục đích y tế; cao atisô dùng cho mục đích 
y tế. 
 

(210) 4-2023-06225 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.14; 5.3.13; 5.3.14; 6.19.9; 
26.1.1 

 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG 
(LADOPHAR) (VN) 
Số 18 đường Ngô Quyền, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); kẹo, dùng cho mục 
đích y tế; trà thảo dược; cao đảng sâm, dùng cho mục đích y tế; cao atisô dùng cho mục đích 
y tế. 
 

(210) 4-2023-06226 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.14; 5.3.13; 5.3.14; 6.19.9; 
26.1.1 

 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG 
(LADOPHAR) (VN) 
Số 18 đường Ngô Quyền, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong y tế); kẹo, dùng cho mục 
đích y tế; trà thảo dược; cao đảng sâm, dùng cho mục đích y tế; cao atisô dùng cho mục đích 
y tế. 
 

(210) 4-2023-06227 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.19; 5.11.2; 5.11.5; 19.7.1; 
26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu, vàng, đỏ, xanh, cam, trắng, hồng, 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO 
KIM CƯƠNG VÀNG PLUS (VN) 
3/15 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng chiết xuất đông trùng hạ thảo cho mục đích sức khỏe; thực 
phẩm dinh dưỡng làm từ sâm dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng làm từ nấm 
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dùng cho mục đích y tế; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm bổ sung collagen. 
 
Nhóm 32: Đồ uống thảo mộc (đồ uống không cồn không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
không có cồn; nước uống được chế biến từ đông trùng hạ thảo (đồ uống không cồn không 
dùng cho mục đích y tế); đồ uống có chứa collagen (đồ uống không cồn không dùng cho mục 
đích y tế). 
 

(210) 4-2023-06228 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.1.5; 5.5.19; 5.11.2; 5.11.5; 
19.7.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, cam, nâu, 
trắng, hồng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO 
KIM CƯƠNG VÀNG PLUS (VN) 
3/15 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng chiết xuất đông trùng hạ thảo cho mục đích sức khoẻ; thực 
phẩm dinh dưỡng làm từ sâm dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng làm từ nấm 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm bổ sung collagen. 
 
Nhóm 32: Đồ uống thảo mộc (đồ uống không cồn không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
không có cồn; nước nông dược chế biến từ đông trùng hạ thảo (đồ uống không cồn không 
dùng cho mục đích y tế); đồ uống có chứa collagen (đồ uống không cồn không dùng cho mục 
đích y tế). 
 

(210) 4-2023-06229 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.1.18 

(591) Đen, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FGW FARM (VN) 
M1-11 tầng 11, tòa nhà Golden King, số 
15, đường Nguyễn Lương Bằng, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Trứng gia cầm (trứng tươi và trứng đã qua chế biển); rau muối lên men [kim chi]. 
 
Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền; mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý 
bán lẻ, thương mại điện tử các sản phẩm: trứng gia cầm (trứng tươi và trứng đã qua chế biến), 
rau muối lên men [kim chi]. 
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(210) 4-2023-06230 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ASAN 
(VN) 
831-833 Trần Hưng Đạo, phường 01, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Gia vị; mì sợi; đồ ăn được chế biến trên cơ sở mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở gạo; bún/miến/mì sợi nhỏ.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục 
vụ đồ mang đi; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú 
tạm thời. 
 

(210) 4-2023-06231 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 8.7.3; 11.1.6; 11.3.7; 26.1.1; 
26.4.18 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ASAN 
(VN) 
831-833 Trần Hưng Đạo, phường 01, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục 
vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-06232 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ASAN 

(VN) 
831-833 Trần Hưng Đạo, phường 01, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bún/miến/mì sợi nhỏ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2023-06233 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 8.7.3; 11.1.6; 11.3.7; 26.1.1; 
26.4.18 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ASAN 
(VN) 
831-833 Trần Hưng Đạo, phường 01, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục 
vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-06234 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ASAN 
(VN) 
831-833 Trần Hưng Đạo, phường 01, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Gia vị; mì sợi; đồ ăn được chế biến trên cơ sở mì sợi; bún/miến/mì sợi nhỏ; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; trà; cà phê. 
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; xi rô 
dùng cho đồuống; nước khoáng [đồ uống]; chế phẩm để làm đồ uống không cồn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục 
vụ đồ mang đi; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú 
tạm thời.  
 

(210) 4-2023-06235 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG TIẾN ĐẠT (VN) 

Thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, cụ thể là nước xức tóc; mỹ phẩm; nước thơm; nước để xức sau 

khi tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa, dầu thơm. 
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(210) 4-2023-06236 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 24.9.1; 24.13.1; 26.3.4 
 

 (731) HOÀNG TIẾN ĐẠT (VN) 
Thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: ghế mát-xa toàn thân dùng điện, gối mát-xa dùng 

điện, máy mát-xa chân chạy điện, máy mát-xa vai chạy điện, máy mát-xa (massage), máy 
mát-xa giảm béo, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao trong nhà (máy chạy, xe đạp), 
máy lọc không khí, máy hút ẩm, điều hoà không khí, máy giặt, tủ lạnh, bếp từ, nồi cơm điện, 
máy lọc nước, máy tạo nước kiềm. 
 

(210) 4-2023-06237 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 24.9.1; 24.13.1; 26.3.4 
 

 (731) HOÀNG TIẾN ĐẠT (VN) 
Thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: ghế mát-xa toàn thân dùng điện, gối mát-xa dùng 

điện, máy mát-xa chân chạy điện, máy mát-xa vai chạy điện, máy mát-xa (massage), máy 
mát-xa giảm béo, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao trong nhà (máy chạy, xe đạp), 
máy lọc không khí, máy hút ẩm, điều hoà không khí, máy giặt, tủ lạnh, bếp từ, nồi cơm điện, 
máy lọc nước, máy tạo nước kiềm. 
 

(210) 4-2023-06238 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ZHANG, HAOCHUN (CN) 

11C, Unit 2, Building 16, Chunhua Siji 
Garden, No. 68 Minkang Road, Longhua 
New District, Shenzhen City, 518000 
Guangdong Province China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng cho ô tô; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chế phẩm 
làm sạch; chế phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm đánh bóng; 
chế phẩm bảo quản đồ da thuộc [chất làm bóng]; sáp đánh bóng dùng cho ô tô và xe đạp; sáp 
dùng cho đồ da thuộc; chế phẩm làm sạch đồ da thuộc. 
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(210) 4-2023-06239 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 14.5.2; 25.7.3; 26.4.9; 26.5.1; 26.13.25 

(591) Xanh dương, xanh lá, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K 
(VN) 
362/19 Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ lập trình máy vi 
tính để xử lý dữ liệu; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; dịch vụ công nghệ thông tin được cung cấp trên nền tảng thuê ngoài. 
 

(210) 4-2023-06240 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.12 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BOMINES (VN) 
41/1A Tân Trụ, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 25: Quần; áo; giày; mũ đội đầu; khăn quàng cổ; tất. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giày, dép, tất, găng tay, quần, áo, khăn quàng cổ, mũ đội 
đầu, thắt lưng. 
 

(210) 4-2023-06241 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.6; 13.1.6; 13.1.9; 26.1.1; 
26.13.1 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC LAM TRÀ 
TUỆ (VN) 
Số nhà 39 ngõ 235 đường Phương Trạch, 
thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; trà shan tuyết; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh; đồ uống 
trà có sữa. 
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(210) 4-2023-06242 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ VĂN BÌNH (VN) 

Tổ 14 cụm 2, phường Đông Khê, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  

 

(210) 4-2023-06243 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ROTHMANS OF PALL MALL 

LIMITED (CH) 
Route de France 17, Boncourt 2926, 
Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá dạng thô; hoặc thuốc lá đã qua chế biến; thuốc lá tự cuốn; 
thuốc lá tẩu; các sản phẩm thuốc lá; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì 
gà; xì gà nhỏ hở hai đầu; bật lửa dùng cho thuốc lá điếu dành cho người hút thuốc; bật lửa 
dùng cho xì gà dành cho người hút thuốc; diêm; các vật dụng dùng cho người hút thuốc; giấy 
cuốn thuốc lá; ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; đầu lọc cho thuốc lá điếu; thiết bị bỏ túi dùng 
để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; 
thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; các sản phẩm thuốc lá được dùng 
bằng cách đốt nóng. 
 

(210) 4-2023-06250 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 5.5.20 

(591) Xanh nước biển, xanh ngọc, cam, đỏ, 
vàng. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ DONG RIỀNG EA KAR 
(VN) 
Xóm 2, thôn 10, xã Ea Đar, huyện Ea 
Kar, tỉnh Đăk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Tinh bột nghệ dùng trong mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Tinh bột nghệ dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến và bảo quản.  
 
Nhóm 30: Miến dong; cà phê; ca cao; hạt tiêu; bột nghệ dùng cho thực phẩm; tinh bột cho 
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thực phẩm. 
Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt thô chưa chế biến. 
 

(210) 4-2023-06251 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 5.5.20 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ DONG RIỀNG EA KAR 
(VN) 
Xóm 2, thôn 10, xã Ea Đar, huyện Ea 
Kar, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Tinh bột nghệ dùng trong mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Tinh bột nghệ dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến và bảo quản. 
 
Nhóm 30: Miến dong; cà phê; ca cao; hạt tiêu; bột nghệ dùng cho thực phẩm; tinh bột cho 
thực phẩm. 
 
Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt thô chưa chế biến. 
 

(210) 4-2023-06252 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.15.15 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VÉ VIỆT - 
VNPASS (VN) 
Số 11-B13, tập thể 51 Cảm Hội, phường 
Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ 
tín dụng. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2023-06253 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.11.12; 3.11.24; 5.3.15; 5.7.21; 5.7.23; 
11.3.3; 11.3.6; 26.1.4 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, nâu, da cam, đen, trắng. 

 

 (731) PHẠM THỊ TUYẾT HOA (VN) 
Ấp Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Mặt trời 
mới (NEWSUN IPCO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán ăn uống. 
 

(210) 4-2023-06254 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BÓNG ĐÈN MAXIS 

(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 01: Keo vá xe. 

 
Nhóm 09: ắc quy; ổ khóa điện cho xe có động cơ; cuộn điện khởi động bán dẫn; cuộn dây 
phát điện nguồn. 
 
Nhóm 11: Đèn cho xe cộ. 
 
Nhóm 12: Phụ tùng xe cộ: phanh; săm lốp; nhông xích; ổ bi (bộ phận của xe cộ); giảm xóc. 

(210) 4-2023-06255 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24 

(591) Cam, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THỰC PHẨM BẢO BẢO (VN) 
Số nhà 4, đường Phạm Ngũ Lão, khu 5, 
phường Ka long, thành phố Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Chân gà đóng gói ăn liền; chân vịt đóng gói ăn liền. 
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(210) 4-2023-06256 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) JIN-JU CITY HALL (KR) 

155, Dongjin-ro, Jinju-si, 
Gyeongsangnam-do, Republic of Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 31: Quả lê tươi; quả hồng ngọt tươi; quả dâu tây tươi; quả ớt cựa gà tươi; quả ớt 
chuông tươi; quả ớt tươi; cà chua tươi; quả bí xanh tươi; quả dưa tươi; nấm tươi. 
 

(210) 4-2023-06257 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THẾ ANH (VN) 
Xóm 8, xã Xuân Hồng, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 11: Bếp từ; hệ thống và thiết bị nấu nướng; nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng; nồi lẩu 

điện; nồi lẩu nướng, dùng điện; bếp điện. 
 

(210) 4-2023-06258 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.8 

(591) Xanh dương nhạt, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THU TRANG (VN) 
Số 76 Lương Yên, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng lỏng; mỹ phẩm dạng kem; mặt nạ làm đẹp; tinh dầu. 

 

(210) 4-2023-06259 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN VƯƠNG (VN) 
Thôn Đông Lĩnh, xã Nghĩa Đạo, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; vòi hoa sen; bếp từ; nồi chiên không dầu; máy hút mùi; bếp gas. 
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(210) 4-2023-06260 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) GREENMAX (CHANGZHOU) 
ENTERPRISE CO., LTD. (CN) 
Room 1201/03/05/07, Jincheng Building, 
No.368 Hanjiang Rd., Xinbei District, 
Changzhou, Jiangsu, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ chạy bằng động cơ; đĩa xích bánh xe; động cơ xe 
máy; lốp xe máy; má phanh cho xe cộ; mô tô nước [tàu nước cá nhân]. 
 

(210) 4-2023-06261 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) SHENZHEN RUIJIE XUNSHI 
TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Workshop 4A501, No. 4 Building, 
Xiawei Industrial Zone, No. 7, Ganli 6th 
Road, Gankeng Community, Jihua Street, 
Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị ghi hình; thiết 
bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị giám sát trẻ nhỏ qua video; rô bốt giám sát an ninh; thiết bị kiểm 
tra, giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06263 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHIẾU 
SÁNG ÁNH DƯƠNG (VN) 
12 đường D1, khu phố 4, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 09: Cầu dao điện; ổ cắm điện; dây diện; phích cắm điện; tủ phân phối điện; thiết bị 
đóng cắt điện (CB). 
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(210) 4-2023-06264 (220) 28/02/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.14; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh đen, xanh ngọc. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HÀNG KHUYẾN 
MẠI CƯỜNG DUY (VN) 
Thửa đất số 191, tờ bản đồ số 25, tổ dân 
phố Thư Trung 2, phường Đằng Lâm, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; chất tẩy rửa trừ loại dùng trong hoạt động 
sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chất làm mềm vải (dùng để giặt). 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): nước giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, chất tẩy rửa trừ 
loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế, chất làm mềm vải (dùng để 
giặt). 
 

(210) 4-2023-06267 (220) 28/02/2023 

(300) 87367 30/08/2022 JM 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1 
 

 (731) BEATS ELECTRONICS, LLC (US) 
8600 Hayden Place, Culver City, 
California 90232, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Tai nghe vòng qua đầu; tai nghe; tai nghe nhét vào tai; loa; loa âm thanh; tai nghe 
choàng đầu có gắn micro; micro; dây cáp truyền âm thanh; thiết bị sạc, dây cáp sạc điện, và 
bộ chuyển đổi điện áp của nguồn điện để sử dụng với tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, tai 
nghe nhét vào tai, và loa âm thanh; hộp đựng tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, tai nghe nhét 
vào tai, và loa âm thanh có thể mang theo; hộp bảo vệ tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, tai 
nghe nhét vào tai, và loa âm thanh; vỏ bọc, túi và hộp được điều chỉnh hoặc thiết kế riêng để 
đựng máy nghe nhạc, tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, tai nghe nhét vào tai, và loa âm thanh; 
các phụ kiện dùng cho tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, tai nghe nhét vào tai, và loa âm thanh, 
cụ thể là dây móc, dây đeo cổ, dây cáp đeo cổ và vòng đeo cổ; phần mềm máy tính ghi sẵn và 
có thể tải xuống được để điều khiển và cập nhật tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, tai nghe 
nhét vào tai, và loa âm thanh; phần mềm máy tính ghi sẵn và có thể tải xuống được để cài 
đặt, thiết lập cấu hình, cập nhật, vận hành, hoặc điều khiển loa âm thanh, tai nghe vòng qua 
đầu, và tai nghe. 
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(210) 4-2023-06268 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) WANG,JIAWEI (CN) 

No. 17, Lane 1, Station Road, Choucheng 
Street, Yiwu City, Zhejiang Province 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Xà phòng. 
 

(210) 4-2023-06269 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.6; 26.11.12 
 

 (731) WANG,JIAWEI (CN) 
No. 17, Lane 1, Station Road, Choucheng 
Street, Yiwu City, Zhejiang Province 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; hương liệu [tinh dầu]; lông mi giả; nước súc miệng không 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm thơm không khí. 
 

(210) 4-2023-06270 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ THÊU (VN) 

Số 99 đường Trần Bình, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay. 

 

(210) 4-2023-06271 (220) 28/02/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xám, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH WE-EDIT VIỆT 
NAM (VN) 
Số 54, tập thể 116, tổ 3, phường Đồng 
Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 
(IPMAX LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; cung cấp thông tin về bất động sản. 

 

Nhóm 41: Xử lý ảnh kỹ thuật số; chỉnh sửa ảnh (photoshop); chỉnh sửa video; đào tạo nghề. 
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Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế nội thất ảo 3D; thiết kế trang trí nội thất; dịch 

vụ kiến trúc. 

 

(210) 4-2023-06273 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.11.7 

(591) Xanh, đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG DUY LINH (VN) 

Căn L209 (TT1), dự án TTTM nhà ở CT 

và TT Hano Vid, 430 Cầu Am, phường 

Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

  

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại (sắt, thép). 

 

(210) 4-2023-06275 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) DƯƠNG VĂN HÙNG (VN) 

Tổ dân phố Tân Mai, thị trấn Xuân Mai, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; kem làm 

trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm vệ sinh cá nhân không chứa thuốc. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dược liệu; chế phẩm hóa dược; chế phẩm vệ 

sinh dùng trong ngành y. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: mỹ phẩm, đồ trang 

điểm (mỹ phẩm), mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, kem làm trắng da, chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da, chế phẩm vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm vệ sinh, chất tẩy rửa, 

chế phẩm làm sáng bóng (chất làm bóng), dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, chế 

phẩm hóa dược, chế phẩm vệ sinh dùng trong ngành y, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị phục 

hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 

mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
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(210) 4-2023-06276 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh lam, xanh ngọc, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI THB VIỆT NAM (VN) 
Số 10 ngõ 52/1/16 tổ 15 đường Hòa 
Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự 
(OPIC & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán các hàng hóa sau: quạt công nghiệp và linh kiện của quạt công nghiệp, 
vật tư và thiết bị kỹ thuật chuyên dùng của hệ thống lọc bụi công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-06277 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH QUEEN MILK (VN) 
Số 130 đường Tân Xuân, phường Đông 
Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 30: Gạo; cháo; cháo tươi; cháo ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 

(210) 4-2023-06278 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) LÊ THỊ HỶ (VN) 
1300 đường 2 tháng 4, phường Vạn 
Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào chế biến đóng hộp; yến sào 
tinh chế; yến sào thô. 
 
Nhóm 35: Mua bán yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào chế biến đóng hộp, 
yến sào tinh chế, yến sào thô, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(thực phẩm chức năng), quần áo. 
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(210) 4-2023-06279 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ HỶ (VN) 

1300 đường 2 tháng 4, phường Vạn 
Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào chế biến đóng hộp; yến sào 

tinh chế; yến sào thô. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do chính nhà hàng thực 
hiện; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-06281 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.13.25; 26.15.15 
 

 (731) BÙI THỊ THU HIỀN (VN) 
H8.01.CC Hoàng Tháp, đường 9A, ấp 
4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; hạt cà phê rang; trà (chè); trà (chè) ướp lạnh; trà thảo 
mộc không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
 

(210) 4-2023-06282 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 5.5.20; 15.7.1; 15.7.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHAOJUN 
PRECISION VIỆT NAM (VN) 
Nhà xưởng số 2, nhà xưởng số 3 và văn 
phòng 2, lô I11, đường số 1 và số 6, khu 
công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 07: Bánh răng truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; bánh răng truyền động 

không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ/hộp bánh răng giảm tốc, trừ loại dùng 
cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ bánh xe răng của máy móc; máy dùng cho nhà bếp, 
dùng điện; máy nhà bếp dùng điện; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy và 
thiết bị điện để giặt thảm; máy dập khuôn; máy rèn khuôn. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; quản lý tư liệu bằng 
máy tính; dịch vụ sắp xếp lịch hẹn [chức năng văn phòng]; marketing; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web; điều hành các sự kiện thương mại; dịch vụ bán buôn 
chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
 

(210) 4-2023-06283 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 26.5.1 

(591) Trắng, đen, xanh đen, đỏ đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY SẢN 
TOTO (VN) 
322/8 ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ, 
huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 31: Tôm nước ngọt [sống]; tôm hùm gai [sống]; tôm hùm [còn sống]; thực phẩm cho 

động vật; cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp 
giống. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, nghề làm vườn 
và lâm nghiệp; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2023-06284 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.15.15 

(591) Xanh, ghi, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC TIN (VN) 
Khu phố Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, 
thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

  

(511) Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu diezel; dầu gazoin; dầu công nghiệp; dầu nhờn; dầu mazut. 
 
Nhóm 12: Khung gầm cho xe cộ; nhông xe máy; xăm lốp xe cộ; phụ tùng xe cộ; bánh xe cộ; 
gương chiếu hậu. 
 

(210) 4-2023-06285 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN VĂN CƯỜNG (VN) 

Số Nhà 28, ngõ 3, thôn Bảo Lộc, xã 
Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 12: Xe máy; xe đạp điện; má phanh dùng cho xe cộ; phụ tùng xe máy; lá côn của bộ li 

hợp xe gắn máy; lót phanh dùng cho xe cộ. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: ô tô, xe máy, xe đạp điện, má phanh dùng cho xe cộ, 
phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, lá côn của bộ li hợp xe gắn máy, lót phanh dùng cho xe cộ. 
 

(210) 4-2023-06286 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 24.15.21; 25.7.3; 26.4.9; 
26.4.18; 26.15.15 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) TRỊNH XUÂN HẢI (VN) 
Thôn Phong Lạc 1, xã Nam Giang, huyện 
Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dàn dựng chương trình truyền hình; dịch vụ 

giải trí; phóng viên ảnh; trình diễn sân khấu; cung cấp video trực tuyến, không tải về.  
 

(210) 4-2023-06287 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUỲNH NGỌC KHA (VN) 

231/5 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách tay; túi đeo chéo. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán lẻ: túi xách tay, túi đeo chéo. 
 

(210) 4-2023-06288 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 20.1.3; 26.3.1; 26.3.5 
 

 (731) NGUYỄN HOÀNG THẮNG (VN) 
8G Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Áo thun ngắn tay; áo phông ngắn tay; quần áo may sẵn; quần thun; áo thun; quần 

áo thể dục. 
 

(210) 4-2023-06289 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HOÀNG THẮNG (VN) 
8G Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Áo thun ngắn tay; áo phông ngắn tay; quần áo may sẵn; quần thun; áo thun; quần 

áo thể dục. 
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(210) 4-2023-06290 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.5.1; 26.11.8; 26.15.15 

(591) Xám, vàng đậm, vàng nâu, nâu nhạt, da 
cam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG 
CÁO VÀ NỘI THẤT GIA VIỆT (VN) 
Số 86 đường TX 38, KP3, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

(210) 4-2023-06291 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG 
CÁO GIA KHANG (VN) 
118/100 Bạch Đằng, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

(210) 4-2023-06292 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.24; 15.7.1 

(591) Vàng, xanh biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ 
ĐÀO TẠO ĐA LINH (VN) 
Số 10, ngõ 684 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ sửa chữa xe 

hỏng; dịch vụ rửaxe.  
 
Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện; giáo dục trong trường nội trú; xuất bản sách; dịch vụ 
câu lạc bộ [giáo dục, giải trí, thể thao hoặc văn hóa]; huấn luyện [đào tạo]; khóa đào tạo từ 
xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi giáo dục. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2023-06293 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 14.5.21; 14.5.23; 24.1.1 

(591) Vàng, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ 
ĐÀO TẠO ĐA LINH (VN) 
Số 10, ngõ 684 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện; xuất bản sách; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc 

thi giáo dục; giảng dạy. 
 

(210) 4-2023-06294 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 2.9.20; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ NAVAR (VN) 
Số 299I24, đường số 1, khu nhà ở Sông 
Giồng, khu phố 2, phường An Phú, thành 
phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; marketing; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; tối ưu hóa công cụ 
tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ vận tải; chuyên chở hàng hóa; thuê phương tiện vận 
tải; vận chuyển đồ đạc; đóng gói hàng hoá; chuyển phát bưu kiện tận nơi; cất giữ hàng hoá; 
vận tải. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ đăng nhập một lần cho các ứng 
dụng phần mềm trực tuyến; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ cho các giao 
dịch thương mại điện tử. 
 

(210) 4-2023-06295 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 2.9.20; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ NAVAR (VN) 
Số 299I24, đường số 1, khu nhà ở Sông 
Giồng, khu phố 2, phường An Phú, thành 
phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; marketing; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; tối ưu hóa công cụ 
tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ vận tải; chuyên chở hàng hóa; thuê phương tiện vận 
tải; vận chuyển đồ đạc; đóng gói hàng hoá; chuyển phát bưu kiện tận nơi; cất giữ hàng hoá; 
vận tải. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ đăng nhập một lần cho các ứng 
dụng phần mềm trực tuyến; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ cho các giao 
dịch thương mại điện tử. 
 

(210) 4-2023-06296 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh, trắng, cam. 
 

 (731) LÊ THỊ THU HUYỀN (VN) 
Số 31, ngách 251/8 N/Khang tổ 20, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc sắc dùng cho dược phẩm; thảo dược; thảo dược để hút dùng cho mục đích y 
tế; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, dùng cho mục đích y tế; rễ cây thuốc; 
trà thảo dược. 
 

(210) 4-2023-06297 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.22; 25.3.3; 25.12.1; 26.3.4 

(591) Đen, trắng, ghi, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AMBEDO (VN) 
Số 18, ngách 71/11A, Nguyễn Quý Đức, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Ấn phẩm; văn phòng phẩm; sổ lưu niệm. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ tổ chức các sự kiện thương mại; tổ chức hội 
chợ và triển lãm thương mại; quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức sự kiện giải trí; tổ chức các 
sự kiện thể thao, văn hóa. 
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(210) 4-2023-06298 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.9; 4.5.1; 4.5.3; 8.7.11; 16.3.13; 26.1.2 

(591) Vàng, đen, đỏ. 
 

 (731) TRẦN NGỌC THÙY LINH (VN) 
Ô 24, Block 04, PTGL, Đống 1, phường 
Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ. 

 

(210) 4-2023-06299 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.9; 4.5.1; 4.5.3; 8.7.11; 16.3.13; 26.1.2 

(591) Vàng, đen, đỏ. 
 

 (731) TRẦN NGỌC THÙY LINH (VN) 
Ô 24, Block 04, PTGL, Đống 1, phường 
Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ. 

 

(210) 4-2023-06300 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.16; 3.6.3; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ KINH 
DOANH DOCONI (VN) 
255/28 đường số 11, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; khăn choàng; quần áo; mũ; dép; giày. 

 

(210) 4-2023-06301 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
BẾP CÔ BA (VN) 
402 Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy; bánh kẹo; bánh sừng bò; thực phẩm ăn nhanh trên 

cơ sở ngũ cốc. 
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(210) 4-2023-06302 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN 
(VN) 
Số 84, đường 23, khu đô thị Thành phố 
Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm thay thế sữa; yến sào. 

 

(210) 4-2023-06304 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.7; 2.3.16; 2.3.30; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIFE INVEST 
GLOBAL (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511) Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, thể thao); tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, hoa 
khôi, hoa hậu; tổ chức và điều khiển chương trình biểu diễn thời trang, nghệ thuật; câu lạc bộ 
nhằm mục đích giải trí, giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; trình diễn các 
buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất phim 
trừ phim quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-06305 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.1; 5.5.21 

(591) Đen, hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI SANDBOX (VN) 
Tầng 3 DV09 lô 11 khu đô thị Tây Nam 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 18: Ví tiền; ba lô; túi xách tay; túi du lịch; vali; ví đựng danh thiếp. 
 
Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; giầy thể thao; khăn choàng; dép. 
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(210) 4-2023-06306 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH TÂM CHUNG 
(VN) 
Số 70 (lầu 1) Nguyễn Thái Bình, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng, dịch vụ tư vấn luật trong lĩnh vực dân 

sự, đầu tư thương mại, doanh nghiệp, lao động và hợp đồng; dịch vụ trọng tài trong lĩnh vực 
tranh chấp thương mại và dân sự; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ, dịch vụ nghiên cứu về 
pháp lý, dịch vụ tư vấn về bản quyền tác giả. 
 

(210) 4-2023-06307 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lục, xanh lá mạ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
NGHỆ NĂNG (VN) 
Số 77 đường ĐT 743, khu phố Đông Tác, 
phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 11: Quạt gió [điều hòa không khí]; hệ thống và thiết bị sấy khô; quạt gió của ống khói; 

ống dẫn khói; ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh]; chụp hút 
khói dùng cho nhà bếp; quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí]; ống dẫn khí; thiết bị 
và hệ thống thông gió [điều hòa không khí].  
 
Nhóm 35: Mua bán: quạt gió [điều hòa không khí], hệ thống và thiết bị sấy khô, quạt gió của 
ống khói, ống dẫn khói, ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh], 
chụp hút khói dùng cho nhà bếp, quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí], ống dẫn 
khí, thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]. 
 

(210) 4-2023-06308 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.6 

(591) Xanh lục nhạt, xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
NGHỆ NĂNG (VN) 
Số 77 đường ĐT 743, khu phố Đông Tác, 
phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 11: Quạt gió [điều hòa không khí]; hệ thống và thiết bị sấy khô; quạt gió của ống khói; 

ống dẫn khói; ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh]; chụp hút 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

707 
 

khói dùng cho nhà bếp; quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí]; ống dẫn khí; thiết bị 
và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quạt gió [điều hòa không khí], hệ thống và thiết bị sấy khô, quạt gió của 
ống khói, ống dẫn khói, ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh], 
chụp hút khói dùng cho nhà bếp, quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí], ống dẫn 
khí, thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không khí].  
 

(210) 4-2023-06309 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 7.1.24; 7.3.2; 7.3.11; 
26.1.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
DỊCH VỤ MINH QUÂN (VN) 
Số 59 phố Cự Lộc, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ vệ sinh nhà cửa, văn phòng, tòa nhà, công 
sở; dịch vụ vệ sinh các công trình khác. 
 

(210) 4-2023-06313 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ CÔNG TUẤN ANH (VN) 

373/1/91/2A Lý Thường Kiệt, phường 
10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử đeo 
tay; đồng hồ thông minh đeo tay; hộp trưng bày đồng hồ.  
 

(210) 4-2023-06314 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 16.1.5; 26.1.1; 26.1.11; 
26.4.4; 26.11.22 

(591) Xanh lam, xanh lam đậm, xanh lá cây, 
trắng, xám. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
MẮT THẦN (VN) 
Tầng 2 số 677 đường Nguyễn Khoái, 
phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị thông minh dùng trong gia dụng như: nhà thông minh với các 
thiết bị điện, điện tử có tác dụng tự động hóa, thiết bị điện thông minh, phần mềm dùng để 
điều khiển các thiết bị trong nhà thông minh, đèn, quạt, camera, khóa cửa, sản phẩm AI như: 
phần mềm dùng cho trí tuệ nhân tạo, phần cứng dùng cho trí tuệ nhân tạo, mua bán các thiết 
bị dùng cho xe hơi như: camera 360, bộ đề nổ từ xa, loa xe hơi, đèn cảnh báo; mua bán thiết 
bị thông minh dùng cho tòa nhà, văn phòng, ngân hàng như: hệ thống nhận diện khuôn mặt 
và vân tay, cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo an ninh gồm cả thiết bị: camera, thiết bị nhận diện, 
máy tính, và phần mềm quản lý; mua bán thiết bị gia dụng thông thường như: nồi hấp, bếp 
điện. 
 

(210) 4-2023-06316 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, tím, trắng, xanh lam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
TRỊNH HÙNG DŨNG GIA LAI (VN) 
Thôn Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê, huyện 
Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 31: Rau tươi, củ tươi; cây giống để trồng; hạt giống; thức ăn cho động vật; hạt [ngũ 

cốc]. 
 

(210) 4-2023-06317 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH PHƯƠNG VUI 

(VN) 
227 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; dầu dưỡng tóc; kem duỗi tóc; dầu xả tóc; chế phẩm 

để uốn quăn tóc. 
 

(210) 4-2023-06318 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI G&T VIỆT NAM (VN) 
Số 38, đường Bát Tràng, thôn 2, xã Bát 
Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ bằng thủy tinh, gốm sứ: bát, đĩa, chai, lọ, bình, ấm 

chén, đồ gốm mỹ nghệ, đồ gốm sứ dùng trong gia đình.  
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(210) 4-2023-06319 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH - 
THƯƠNG MẠI KIM SƠN WINE (VN) 
Xóm 13, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 33: Rượu; rượu sâm; rượu bổ; rượu trái cây; rượu gạo; nước hoa quả lên men, có cồn. 

 

(210) 4-2023-06321 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.9; 2.3.16; 2.3.23; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng, đỏ, vàng nhạt, đỏ thẫm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAMA LOVE (VN) 
270 Khương Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 

mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm cho trẻ em.  
 
Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè); trà thảo mộc; bột ngũ cốc lợi sữa; bột ngũ 
cốc ăn kiêng (không dùng cho mục đích y tế); bột ngũ cốc dùng cho bà bầu (không dùng cho 
mục đích y tế).  
 

(210) 4-2023-06322 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CHÂU BÍCH HÀ (VN) 
109 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Giày, dép. 

(210) 4-2023-06323 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.1.2 

(591) Trắng, xanh ngọc, vàng đất. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 
TIMEGO (VN) 
Số 4 ngách 28/25 Ông Ích Khiêm, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  
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(210) 4-2023-06325 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VTP 

Á CHÂU (VN) 
Lô A2- CN3 cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem dưỡng da; sữa dưỡng thể; dầu gội đầu; sữa tắm; nước rửa tay; 

nước rửa chén bát. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

(210) 4-2023-06327 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.1.4; 5.1.20; 5.1.21 

(591) Vàng, trắng, đen, xanh dương, xám, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN 
MỸ HẢO (VN) 
Số 50/3/11 Phùng Tá Chu, phường An 
Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Nhang muỗi. 

 

(210) 4-2023-06328 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.2.7; 26.11.3; 26.11.12; 
26.15.15 

(591) Trắng, vàng, da cam, xanh nhạt, xanh 
dương, tím, tím ánh hồng, xanh ánh tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC GIÁO 
DỤC VIỆT NAM (VN) 
Tầng 3 số nhà 71 đường Lý Thường Kiệt, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ DKAL 
Việt Nam (DKAL IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; truyền qua vệ tinh; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; truyền video theo yêu cầu; dịch vụ truyền tải podcast [tập tin âm thanh hoặc hình 
ảnh có thể tải về]. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; trình diễn các chương 
trình tạp kỹ; trình diễn sân khấu; dàn dựng buổi biểu diễn; tổ chức trình diễn thời trang cho 
mục đích giải trí; tổ chức sự kiện giải trí cosplay; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; 
sắp xếp và điều hành các sự kiện thể thao; dịch vụ thư viện đa phương tiện; cung cấp hình 
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ảnh trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có 
thể tải về]; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; xuất bản sách và báo điện tử 
trực tuyến; dịch vụ cung cấp chương trình giải trí, giáo dục trực tuyến từ mạng máy tính; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, 
không tải xuống được.  
 

(210) 4-2023-06329 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.2.7; 26.11.3; 26.11.12; 
26.15.15 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC GIÁO 
DỤC VIỆT NAM (VN) 
Tầng 3 số nhà 71 đường Lý Thường Kiệt, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ DKAL 
Việt Nam (DKAL IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; truyền qua vệ tinh; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; truyền video theo yêu cầu; dịch vụ truyền tải podcast [tập tin âm thanh hoặc hình 
ảnh có thể tải về]. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; trình diễn các chương 
trình tạp kỹ; trình diễn sân khấu; dàn dựng buổi biểu diễn; tổ chức trình diễn thời trang cho 
mục đích giải trí; tố chức sự kiện giải trí cosplay; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; 
sắp xếp và điều hành các sự kiện thể thao; dịch vụ thư viện đa phương tiện; cung cấp hình 
ảnh trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có 
thể tải về]; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; xuất bản sách và báo điện tử 
trực tuyến; dịch vụ cung cấp chương trình giải trí, giáo dục trực tuyến từ mạng máy tính; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, 
không tải xuống được. 
 

(210) 4-2023-06330 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SHIN SUNG VIỆT 
NAM (VN) 
Một phần lô CN7 (thuê lại và hạ tầng của 
Công ty TNHH khu Công nghiệp Eparks) 
cụm công nghiệp Hợp Thịnh, xã Hợp 
Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đội đầu: giày, áo khoác, áo vest, đồng phục, găng tay [trang 
phục], quần dài, mũ, quần áo, trang phục, áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo phông ngắn, áo dệt 
kim ngắn tay.  
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(210) 4-2023-06331 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) GUANGDONG BODA COSMETICS 
CO., LTD. (CN) 
No.17, block A04-06, Economic 
Cooperation Zone Middle South Area, 
Guangdong Shunde Qingyuan (yingde), 
yinghong town, yingde city, qingyuan 
city, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy màu; chế phẩm uốn tóc; dầu xả tóc; nước xức tóc; thuốc nhuộm 
tóc; dầu gội đầu. 
 

(210) 4-2023-06332 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) GUANGDONG BODA COSMETICS 
CO., LTD. (CN) 
No.17, block A04-06, Economic 
Cooperation Zone Middle South Area, 
Guangdong Shunde Qingyuan (yingde), 
yinghong town, yingde city, qingyuan 
city, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy màu; chế phẩm uốn tóc; dầu xả tóc; nước xức tóc; thuốc nhuộm 
tóc; dầu gội đầu. 
 

(210) 4-2023-06334 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) TRẦN THỊ PHƯƠNG MY (VN) 
61/5 Dạ Nam, phường 2, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 18: Túi xách; ba lô; bóp (ví). 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
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(210) 4-2023-06335 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 11.1.6; 11.3.7; 26.1.1 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ẨM THỰC BÚN BÒ 
ĐÔNG BA (VN) 
Số 183/39 đường Huỳnh Văn Lũy, 
phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống: nhà hàng, quán ăn; quán bún bò. 

 

(210) 4-2023-06336 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.5; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỆT MỸ 
ACADEMY (VN) 
Số 88, đường Nguyễn Thái Sơn, phường 
3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo thẩm mỹ; dịch vụ đào tạo nghề làm đẹp; dịch vụ câu lạc bộ đào 
tạo thấm mỹ; tổ chức các chương trình, sự kiện về đào tạo thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-06337 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 11.3.18 

(591) Trắng, nâu đen, đỏ. 
 

 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT CÁ KHO LÀNG 
YÊN (VN) 
Thôn Yên Bình, xã Quang Lộc, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

  
(511) Nhóm 29: Thịt, cá đã qua chế biến và đóng hộp. 

 

(210) 4-2023-06338 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.4.4; 26.13.25 
 

 (731) VŨ VĂN THẮNG (VN) 
Số nhà 18 tổ 31, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, 
huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón), vớ (tất). 
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(210) 4-2023-06339 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.16 

(591) Hồng, trắng, xanh dương. 
 

 (731) ĐỖ THỊ THU HƯƠNG (VN) 
402/19 tổ 20, khu Phước Hải, thị trấn 
Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 

(210) 4-2023-06340 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
NƯỚC MẮM PHÚC THỊNH (VN) 
Khu du lịch Quất Lâm, thị trấn Quất 
Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 29: Nước mắm. 
 

(210) 4-2023-06341 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
NƯỚC MẮM PHÚC THỊNH (VN) 
Khu du lịch Quất Lâm, thị trấn Quất 
Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 29: Nước mắm. 
 

(210) 4-2023-06342 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
NƯỚC MẮM PHÚC THỊNH (VN) 
Khu du lịch Quất Lâm, thị trấn Quất 
Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2023-06343 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-06344 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 1.15.23; 2.9.14; 24.1.1; 25.5.25; 
25.12.1; 26.3.1; 26.3.7; 26.4.9; 26.11.12 

(591) Cam, trắng, đỏ cam, xám trắng, xanh lá 
cây. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM (VN) 
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 
phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-06345 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 2.1.1; 2.9.1; 24.1.1; 
25.5.25; 25.12.1; 26.3.1; 26.3.7; 26.11.12 

(591) Cam, trắng, đỏ cam, xám trắng, xanh lá 
cây. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM (VN) 
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, 
phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
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(210) 4-2023-06346 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ 
PHƯỢNG HOÀNG (VN) 
BT L15-L13 khu đô thị Dương Nội, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Micrô (ống phóng thanh); cáp nối truyền âm thanh; máy thu thanh; loa; tăng âm; 
bộ trộn âm thanh, hình ảnh; đầu máy kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke. 
 
Nhóm 35: Mua bán: các trang thiết bị nghe nhìn (âm thanh, hình ảnh) tăng âm, loa, tivi, bộ 
trộn âm thanh, micrô, thiết bị đọc và xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh và các thiết bị cùng 
loại khác. 
 

(210) 4-2023-06348 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 7.3.2; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Da cam, xanh lơ, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV XNK NAM 
AN (VN) 
108 Cao Đức Lân, phường An Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 20: Mặt bàn; bàn kim loại; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; ghế dài; đồ đạc trang trí tại 
vườn, khuôn viên, ngoài trời bằng kim loại.  
 

(210) 4-2023-06349 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) TRẦN MẠNH TƯỜNG (VN) 
Căn hộ CH2102- CT6, khu đô thị mới 
Văn Khê, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Vỏ bọc chuyên dụng cho điện thoại thông minh; thiết bị nạp điện; cáp truyền dữ 
liệu; bộ pin phụ; tai nghe; thiết bị sạc pin cho điện thoại di dộng dùng trong xe; giá đỡ 
chuyên dụng cho điện thoại di động. 
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(210) 4-2023-06350 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 5.3.13; 5.3.14; 5.7.11; 26.1.1; 
26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, cam, trắng, xám. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM NGHIỆP 
VÀ DỊCH VỤ BƯỞI ĐƯỜNG (VN) 
Bãi Noong Yến, thôn Bè 2, xã Chiềng 
Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

  
(511) Nhóm 31: Bưởi tươi; cây bưởi giống; hạt bưởi giống; quả tươi. 

 

(210) 4-2023-06351 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 26.1.1 

(591) Nâu, cam, xanh lá cây, xanh nước biển, 
kem, trắng, hồng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MFI VIỆT NAM (VN) 
Số 59 đường số 5, khu đô thị Lakeview 
City, phường An Phú, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 31: Cát vệ sinh cho mèo; thực phẩm cho động vật; cát thơm [lót ổ] dùng cho vật nuôi 
trong nhà; cát cho nhà vệ sinh của vật nuôi trong nhà. 
 

(210) 4-2023-06352 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.3.1; 24.5.1; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) VÕ ĐĂNG BẢO (VN) 
Thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện 
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-06353 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1 

(591) Nâu, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THẢO TRANH (VN) 
451/34 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 16: Tranh ảnh; chất dính (keo dán) cho mục đích văn phòng và gia dụng; bảng quảng 
cáo bằng bìa cứng; thiệp chúc mừng; ấn phẩm; áp phích quảng cáo.  
 
Nhóm 20: Khung tranh ảnh; hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; thanh đỡ của khung ảnh; giá 
đỡ khung tranh ảnh; tranh cổ động, bằng gỗ hoặc chất dẻo; áp phích bằng gỗ hoặc chất dẻo. 
 

(210) 4-2023-06354 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 1.15.24; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC 
THẮNG BG (VN) 
Thôn Gia, xã Thái Đào, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

  

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa chén; mỹ phẩm; nước xả vải; nước lau sàn. 
 

(210) 4-2023-06355 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.1; 26.15.15 

(591) Vàng đồng, xám, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PRO QUEEN BEE 
(VN) 
151-153 Đỗ Bí, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa; kem làm trắng da. 

 

(210) 4-2023-06356 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
 

 (731) HOÀNG KHÁNH LY (VN) 
TT khai thác cát An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: quà lưu niệm, đồ trang trí, quà tặng. 
 

(210) 4-2023-06357 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI SẢN XUẤT BÁCH HỢP (VN) 
86/1M-86/1N-86/1P ấp Xuân Thới Đông 
3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 24: Vải dệt kim. 
 

(210) 4-2023-06358 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.5.3; 3.5.9 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI SÓC NHÍM (VN) 
Căn MC-05-36 khu du lịch sinh thái Bãi 
Dài, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; chất thay thế cà phê; bột và các sản phẩm từ ngũ cốc; sô cô la. 

 
Nhóm 35: Mua bán: cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê tươi, cà phê nhân và nguyên phụ liệu 
liên quan đến sản xuất cà phê. 
 

(210) 4-2023-06359 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 25.5.25; 26.1.1; 26.2.3; 26.3.5; 
26.7.25; 26.11.22 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, da cam. 
 

 (731) TRẦN VĂN ĐẠT (VN) 
B46/6 Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tìm kiếm tài sản bị thất lạc hoặc đánh cắp; dịch vụ tìm kiếm người bị mất 

tích hoặc thất lạc; dịch vụ tìm kiếm vật nuôi bị thất lạc hoặc đánh cắp; dịch vụ bảo vệ và an 
ninh; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản hữu hình. 
 

(210) 4-2023-06361 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN MINH TRANG (VN) 

Số 44, ngõ 175 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; thuốc nhuộm tóc; các sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến tóc 

như: tinh dầu dưỡng tóc, dầu gội đầu. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: mỹ phẩm, nước hoa, thuốc nhuộm tóc, các sản phẩm mỹ phẩm 
liên quan đến tóc như: tinh dầu dưỡng tóc, dầu gội đầu. 
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(210) 4-2023-06362 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh da trời, cam nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN 
ÁI (VN) 
C5 P94 tập thể Trung Tự, phường Trung 
Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 

 

(210) 4-2023-06363 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN 
ÁI (VN) 
C5 P94 tập thể Trung Tự, phường Trung 
Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Nhà nghỉ dưỡng cho những người cao tuổi.  

 

(210) 4-2023-06364 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DU LỊCH GOLF 

SANG TRỌNG VIỆT NAM (VN) 
Số 4/12 phố Nguyễn Thị Định, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo 
dục]; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; dịch vụ giải 
trí.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu.  
 

(210) 4-2023-06365 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.11.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
CÔNG NGHỆ SAVU (VN) 
Số nhà 11, 91A Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 09: Đồng hồ thông minh; tai nghe; kính đeo mắt thông minh; thiết bị viễn thông dưới 
dạng đồ trang sức; hệ thống camera quan sát; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động. 
 
Nhóm 11: Máy lọc không khí; máy làm sạch không khí gia dụng; thiết bị lọc không khí; bộ 
lọc dùng cho máy lọc không khí; thiết bị khử mùi không khí; máy lọc không khí dùng cho 
thiết bị điều hòa không khí. 
 

(210) 4-2023-06366 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 26.11.3; 26.11.22 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN 
THÔNG JIN BẢO LONG (VN) 
Số 19 ngách 7/18/1 Đặng Vũ Hỷ, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ xử lý dữ liệu 

[chức năng văn phòng]; dịch vụ sắp xếp lịch hẹn [chức năng văn phòng]; dịch vụ quan hệ 
truyền thông. 
 

(210) 4-2023-06367 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.18; 26.11.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI BẠCH KIM 
(VN) 
52/1 đường 265, phường Hiệp Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Phễu thoát sàn (thoát nước) bằng kim loại; phễu thoát sàn (thoát nước) ngăn mùi 

bằng kim loại; thiết bị chắn rác bằng kim loại gắn trên đường (lỗ) thoát nước; thiết bị thoát 
nước bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử các sản phẩm: phễu thoát 
sàn (thoát nước) bằng kim loại, phễu thoát sàn (thoát nước) ngăn mùi bằng kim loại, thiết bị 
chắn rác bằng kim loại gắn trên đường (lỗ) thoát nước, thiết bị thoát nước bằng kim loại; dịch 
vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các chuyên gia khác nhau với khách hàng; 
quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ về chống thấm, ngăn mùi hôi, ngăn côn trùng, vi khuẩn từ cống, hố ga 
thoát nước trong xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị thoát nước; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong 
lĩnh vực xây dựng công trình; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây 
dụng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng công trình xây dựng; tư vấn công nghệ; 
dịch vụ thiết kế tạo mẫu; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

722 
 

(210) 4-2023-06368 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ 
DỊCH VỤ THÉP SÀI GÒN (VN) 
Số 5, đường 4A, KCN Biên Hòa 2, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Tôn cuộn và thép tấm. 
 

(210) 4-2023-06369 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FITOSAL (VN) 
Lô Officetel L12-20, tầng 20, Block 
Lucky, tòa nhà Richmond, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân bón qua lá; 
chất kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-06370 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SHAREWORK 
(VN) 
1111 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy vi tính. 
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(210) 4-2023-06371 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.2; 5.7.21; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH COCOMIX (VN) 
1111 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn đồ uống có cồn; bán buôn đồ uống không có cồn.  
 

(210) 4-2023-06372 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.9.1; 3.9.24; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen, trắng, vàng gold. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM 
NEW ZEALAND (VN) 
Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: chất tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt, chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, 
mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, thịt cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau 
của quả được bảo quản, phơi hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và 
sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, trà, ca cao, đường, bột sắn, bột cọ, chất 
thay thế cà phê, bột và sản phẩm bột làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh kẹo, kem ăn, kem lạnh, 
mật ong, nước mật đường, kem bột nở, gia vị, tương hạt cải, muối, dấm và nước sốt (gia vị), 
các loại hạt là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, động vật sống, rau tươi, quả tươi, hạt 
giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước có ga và các 
loại đồ uống không cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để 
làm đồ uống, đồ uống có cồn, rượu.  

(210) 4-2023-06373 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NHẤT LONG (VN) 
Số 20 ngách 358/25 đường Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-06374 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NHẤT LONG (VN) 
Số 20 ngách 358/25 đường Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06375 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NHẤT LONG (VN) 
Số 20 ngách 358/25 đường Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06376 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC 

VẬT SÀI GÒN (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ khu phố 1, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, 
thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
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(210) 4-2023-06377 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.1; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU LINH ANH (VN) 
Số 79 đường Liên Xã, thôn Quan Âm, xã 
Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước xả; nước rửa bát; nước lau sàn, tẩy bồn cầu, xả vải khô. 
 

(210) 4-2023-06380 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 24.15.7; 24.15.11; 24.15.21; 
26.3.23 

(591) Xanh tím than, xanh da trời, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTRI SMART 
VIỆT NAM (VN) 
Số 29, TT33 khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ sơ sinh, trẻ từ một đến mười tuổi; sữa cho người già; sữa cho 
người tiểu đường; sữa cho người ốm; sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh. 
 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa được làm từ các loại hạt ngũ cốc; đồ uống làm từ sữa (sữa 
là chủ yếu); sữa chua.  
 

(210) 4-2023-06381 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.5; 3.5.19 

(591) Đen, xám, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH K.O CLUB (VN) 
104 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày dép thể thao; tất (vớ) thể thao; giày cao cổ dùng cho thể 
thao; chai/lọ đựng nước uống dùng cho thể thao; áo may ô/áo lót thể thao. 
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(210) 4-2023-06382 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.3.1; 26.15.15 

(591) Xanh đen, xanh dương nhạt, xanh dương 
đậm, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHANGE 
INTERACTION (VN) 
Căn 4.48A, tầng 4, tòa nhà Charmington 
La Pointe, 181 Cao Thắng, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo và thiết kế các chỉ mục thông 

tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; dịch vụ tư vấn công 
nghệ thông tin; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính. 
 

(210) 4-2023-06383 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ NHUNG (VN) 

Số 3-D6-TT4 Bắc Linh Đàm, tổ 12, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-06384 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH CÁ THỂ DƯ THỊ 

LÝ (VN) 
556 Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (quán bánh canh). 
 

(210) 4-2023-06385 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) TRẦN THU THỦY (VN) 
Thôn Yên Bệ, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 09: Đồng hồ đo mức nước (đồng hồ đo nước); thiết bị báo mức nước; thiết bị đo mức 
nước; bộ chỉ thị báo mức nước. 
 
Nhóm 35: Mua bán phân phối, xuất nhập khẩu: xăng dầu, ga, đồng hồ đo mức nước (đồng hồ 
nước), thiết bị báo mức nước, thiết bị đo mức nước, bộ chỉ báo mức nước van nước vòi nước.  
 

(210) 4-2023-06386 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) TRẦN THU THỦY (VN) 
Thôn Yên Bệ, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Đồng hồ đo mức nước (đồng hồ đo nước); thiết bị báo mức nước; thiết bị đo mức 

nước; bộ chỉ thị báo mức nước.  
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: xăng dầu, ga, đồng hồ đo mức nước (đồng 
hồ nước), thiết bị báo mức nước, thiết bị đo mức nước, bộ chỉ báo mức nước van nước vòi 
nước.  
 

(210) 4-2023-06387 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.3.23; 26.4.3; 26.5.1; 26.7.25 

(591) Da cam, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH Y TẾ RATIO (VN) 
182 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ thẩm mỹ; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình; 
tư vấn sức khỏe; chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-06388 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.13.1; 3.13.24; 5.5.20; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NỀN (VN) 
Thôn Vĩnh Thế, xã Đại Xuân, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví tiền; ô (dù). 

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); áo váy; khăn quàng cổ (khăn choàng cổ); đồ đi chân; đồ đội 
đầu. 
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(210) 4-2023-06389 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THỊ NỀN (VN) 
Thôn Vĩnh Thế, xã Đại Xuân, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví tiền; ô (dù). 
 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); áo váy; khăn quàng cổ (khăn choàng cổ); đồ đi chân; đồ đội 
đầu. 
 

(210) 4-2023-06390 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1 

(591) Xanh nước biển, trắng, đen. 
 

 (731) CHÂU VĨNH PHÚ (VN) 
1594 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 11: Máy điều hòa không khí (máy lạnh); máy lạnh công nghiệp; máy lạnh dân dụng; 
kho lạnh bảo quản; tủ đông lạnh; tủ lạnh. 
 

(210) 4-2023-06391 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 1.11.8; 3.11.1; 26.1.1 
 

 (731) S.P. PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. 
(TH) 
39 Soi 75, Prachauthit Road, Thung-
Khru, Thung-Khru, Bangkok 10140 
Thailand 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Ghế; bàn; tủ đựng quần áo; tấm nâng hàng; giá; tất cả đều làm bằng nhựa.  
 
Nhóm 21: Các sản phẩm làm bằng nhựa dùng cho mục đích gia đình như: đồ chứa đựng, 
thùng chứa đựng, rổ, ga-lông (cái xô lớn) dùng chứa chất lỏng, cái chậu, cái xô.  
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(210) 4-2023-06392 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh rêu, xanh dương, nâu nhạt, cam, 
đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN BẦU TRỜI XANH (VN) 
124 Trần Não, phường An Khánh, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; trứng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt; rau củ quả, 
đã chế biến; sản phẩm sữa. 
 
Nhóm 30: Bột; chế phẩm ngũ cốc; bánh mì không có men; bánh ngọt; bánh kẹo; gia vị.  
 
Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; rau cỏ tươi. 
 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: thịt, cá [không còn sống], trứng, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt, rau củ quả đã chế biến, sản phẩm sữa, bột, chế phẩm ngũ cốc, 
bánh mì không có men, bánh ngọt, bánh kẹo, gia vị, rau tươi, quả tươi, rau cỏ tươi, đô uông 
làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]. 

(210) 4-2023-06393 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Xám, xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ERGOLIFE (VN) 
Số 30 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; loa thông minh; tai nghe; ổ cắm điện; phích cắm điện; khung giữ cho cuộn 
dây điện. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc văn phòng; bàn làm việc; bàn có thể 
mang đi được; mặt bàn; ghế ngồi.  

(210) 4-2023-06394 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TM DV XD PHÚC 

KHANG (VN) 
279A, tổ 15, khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 
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(511) Nhóm 19: Xi măng. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xi măng.  
 

(210) 4-2023-06395 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HARTINGTON BUSINESS, S.L (ES) 

Tecnocampus Mataro Torre Tcm3 Avda. 
Ernest Lluch, 32, Planta 6.3 08302 
Mataro - (Barcelona) Spain 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người; chế phẩm dược; chất ăn kiêng dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm cho trẻ nhỏ; chất tẩy uế; chế phẩm vệ sinh cá nhân dùng cho mục đích y 
tế. 
 

(210) 4-2023-06396 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.8; 3.17.0; 24.15.1; 26.4.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) MAI NGỌC TUYÊN DƯƠNG (VN) 
Thôn An Cố Tân, xã An Tân, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám thú y; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và 
sắc đẹp cho động vật. 
 

(210) 4-2023-06397 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, xanh da trời, đen xám. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TƯ 
VẤN NGUYÊN HOÀNG (VN) 
Số 116A2, ngõ 199, đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước; tái chế rác và phế thải; dịch vụ khử mùi không khí; dịch vụ 
làm tươi mát không khí; xử lý rác thải [chuyển hóa]; tiêu hủy rác và chất thải. 
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(210) 4-2023-06398 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMDV CHUỖI NHÀ 
HÀNG BẾP KHÓI (VN) 
Số nhà 17, ngách 15/51 đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

(210) 4-2023-06403 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) KINGPORK COMPANY LIMITED 
(TW) 
3F., No.59, Dayou Road, Sanyuan 
Village, Taoyuan District, Taoyuan City, 
Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt muối; thịt đã được bảo quản; thịt lợn; thịt; chiết xuất của thịt; món Tajine 
[món ăn gồm thịt, cá hoặc rau đã chế biến]. 
 

(210) 4-2023-06407 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CCA AND B, LLC D/B/A THE 

LUMISTELLA COMPANY (US) 
3350 Riverwood Parkway, Suite 300, 
Atlanta, Georgia 30339, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Sách hoạt động cho trẻ em; sách cho trẻ em; túi đựng quà bằng giấy; giấy gói 
quà;thẻ bằng giấy để gắn vào hộp đựng quà; hộp quà; giấy dính [văn phòng phẩm]; lịch. 
 
Nhóm 28: Búp bê; phụ kiện cho búp bê; quần áo cho búp bê; bài lá; trò chơi luyện trí nhớ; trò 
chơi cờ bàn; trò chơi trong bữa tiệc; trò chơi ghép hình; búp bê nhồi bông; đồ trang trí cho 
cây Noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo; vật trang trí cho cây Noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo; quả 
cầu tuyết; đồ chơi tòa nhà mô hình thu nhỏ; đồ chơi mô hình nhân vật bằng chất dẻo. 
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(210) 4-2023-06408 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CCA AND B, LLC D/B/A THE 

LUMISTELLA COMPANY 
 (US) 
3350 Riverwood Parkway, Suite 300, 
Atlanta, Georgia 30339, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Sách hoạt động cho trẻ em; sách cho trẻ em; túi đựng quà bằng giấy; giấy gói quà; 
thẻ bằng giấy để gắn vào hộp đựng quà; hộp quà; giấy dính [văn phòng phẩm]; lịch. 
 
Nhóm 28: Búp bê; phụ kiện cho búp bê; quần áo cho búp bê; bài lá; trò chơi luyện trí nhớ; trò 
chơi cờ bàn; trò chơi trong bữa tiệc; trò chơi ghép hình; búp bê nhồi bông; đồ trang trí cho 
cây Noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo; vật trang trí cho cây Noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo; quả 
cầu tuyết; đồ chơi tòa nhà mô hình thu nhỏ; đồ chơi mô hình nhân vật bằng chất dẻo. 
 

(210) 4-2023-06409 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CCA AND B, LLC D/B/A THE 

LUMISTELLA COMPANY (US) 
3350 Riverwood Parkway, Suite 300, 
Atlanta, Georgia 30339, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Sách hoạt động cho trẻ em; sách cho trẻ em; túi đựng quà bằng giấy; giấy gói quà; 
thẻ bằng giấy để gắn vào hộp đựng quà; hộp quà; giấy dính [văn phòng phẩm]; lịch. 
 
Nhóm 28: Búp bê; phụ kiện cho búp bê; quần áo cho búp bê; bài lá; trò chơi luyện trí nhớ; trò 
chơi cờ bàn; trò chơi trong bữa tiệc; trò chơi ghép hình; búp bê nhồi bông; đồ trang trí cho 
cây Noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo; vật trang trí cho cây Noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo; quả 
cầu tuyết; đồ chơi tòa nhà mô hình thu nhỏ; đồ chơi mô hình nhân vật bằng chất dẻo. 
 

(210) 4-2023-06410 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CCA AND B, LLC D/B/A THE 

LUMISTELLA COMPANY (US) 
3350 Riverwood Parkway, Suite 300, 
Atlanta, Georgia 30339, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 
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(511) Nhóm 28: Búp bê; phụ kiện cho búp bê; quần áo cho búp bê. 

 

(210) 4-2023-06411 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CCA AND B, LLC D/B/A THE 

LUMISTELLA COMPANY (US) 

3350 Riverwood Parkway, Suite 300, 

Atlanta, Georgia 30339, United States of 

America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 

(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 
 

(511) Nhóm 28: Búp bê; phụ kiện cho búp bê; quần áo cho búp bê; đồ chơi tòa nhà mô hình thu 

nhỏ;đồ chơi mô hình nhân vật bằng chất dẻo. 

 

(210) 4-2023-06412 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CCA AND B, LLC D/B/A THE 

LUMISTELLA COMPANY (US) 

3350 Riverwood Parkway, Suite 300, 

Atlanta, Georgia 30339, United States of 

America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 

(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 
 

(511) Nhóm 28: Búp bê; phụ kiện cho búp bê; quần áo cho búp bê; búp bê nhồi bông. 

 

(210) 4-2023-06413 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CCA AND B, LLC D/B/A THE 

LUMISTELLA COMPANY (US) 

3350 Riverwood Parkway, Suite 300, 

Atlanta, Georgia 30339, United States of 

America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 

(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 
 

(511) Nhóm 28: Búp bê; phụ kiện cho búp bê; quần áo cho búp bê.  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

734 
 

(210) 4-2023-06421 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CCA AND B, LLC D/B/A THE 

LUMISTELLA COMPANY (US) 
3350 Riverwood Parkway, Suite 300, 
Atlanta, Georgia 30339, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Sách hoạt động cho trẻ em; sách cho trẻ em; túi đựng quà bằng giấy; giấy gói quà; 
thẻ bằng giấy để gắn vào hộp đựng quà; hộp quà; giấy dính [văn phòng phẩm]; lịch. 
 
Nhóm 28: Búp bê; phụ kiện cho búp bê; quân áo cho búp bê; bài lá; trò chơi luyện trí nhớ; trò 
chơi cờ bàn; trò chơi trong bữa tiệc; trò chơi ghép hình; búp bê nhồi bông; đồ trang trí cho 
cây Noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo; vật trang trí cho cây Noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo; quả 
cầu tuyết; đồ chơi tòa nhà mô hình thu nhỏ; đồ chơi mô hình nhân vật bằng chất dẻo. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến có đồ chơi trẻ em, búp bê, sách, đĩa DVD và 
trò chơi. 
 

(210) 4-2023-06422 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CCA AND B, LLC D/B/A THE 

LUMISTELLA COMPANY (US) 
3350 Riverwood Parkway, Suite 300, 
Atlanta, Georgia 30339, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi có thể tải xuống được; phần mềm có thể tải xuống được có bản 
chất là ứng dụng điện thoại để chơi trò chơi; phim điện ảnh và phim truyền hình có giải trí 
cho trẻ em; bản ghi hình ảnh và bản ghi nghe nhìn có chứa âm nhạc và hoạt hình. 
 
Nhóm 16: Sách hoạt động cho trẻ em; sách cho trẻ em; túi đựng quà bằng giấy; giấy gói quà; 
thẻ bằng giấy để gắn vào hộp đựng quà; hộp quà; giấy dính [văn phòng phẩm]; lịch. 
 
Nhóm 28: Búp bê; phụ kiện cho búp bê; quần áo cho búp bê; bài lá; trò chơi luyện trí nhớ; trò 
chơi cờ bàn; trò chơi trong bữa tiệc; trò chơi ghép hình; búp bê nhồi bông; đồ trang trí cho 
cây Noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo; vật trang trí cho cây Noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo; quả 
cầu tuyết; đồ chơi tòa nhà mô hình thu nhỏ; đồ chơi mô hình nhân vật bằng chất dẻo. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến có đồ chơi trẻ em, búp bê, sách, đĩa DVD và 
tròchơi. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim hoạt hình; phân phối phim điện ảnh; dịch vụ giải trí có bản 
chất là sản xuất phim ảnh, chương trình truyền hình và nội dung giải trí đa phương tiện; dịch 
vụ giải trí có bản chất là tổ chức và thực hiện các lễ hội và sự kiện theo chủ đề kỳ nghỉ có sự 
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xuất hiện trực tiếp của các nhân vật hóa trang và cơ hội chụp ảnh với các nhân vật hóa trang, 
các điểm tham quan diễu hành, chương trình biểu diễn ánh sáng, các điểm tham quan và 
trưng bày theo chủ đề kỳ nghỉ, các chuyến tham quan có hướng dẫn về các điểm tham quan 
và trưng bày theo chủ đề kỳ nghỉ, khu vui chơi tương tác theo chủ đề kỳ nghỉ, trò chơi tương 
tác trực tiếp, hướng dẫn nghệ thuật và thủ công, các sự kiện ẩm thực theo chủ đề kỳ nghỉ cho 
mục đích văn hóa, và giới thiệu các buổi biểu diễn trực tiếp theo chủ đề kỳ nghỉ; biểu diễn 
sân khấu âm nhạc trực tiếp; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; sản xuất âm nhạc; sản xuất 
video âm nhạc; cung cap video trực tuyến có chương trình giải trí cho trẻ em, không tải 
xuống được; xuất bản các ấn phẩm điện tử; sản xuất chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí 
có bản chất là biểu diễn âm nhạc trực tiếp; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp quyền sử dụng 
tạm thời trò chơi điện từ không tải xuống được; phân phối phim; xuất bản đa phương tiện 
sách, tạp chí, tạp chí chuyên ngành, phần mềm, trò chơi, âm nhạc và ấn phẩm điện tử.  
 

(210) 4-2023-06425 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21 
 

 (731) GOODMAN FIELDER PTE. LTD. (SG) 
28 Biopolis Road, Singapore 138568 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 
(IPMAX LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Đồ uống chứa sữa là chủ yếu; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); bơ; sữa bơ (đồ 
uống làm từ sữa động vật lên men); pho mát; các sản phẩm pho mát; chất phết lên bánh làm 
từ pho mát; sữa đặc; pho mát làm từ sữa đã gạn kem; sữa bò; kem (sản phẩm sữa); pho mát 
kem; kem trên cơ sở thực vật; đồ uống trên cơ sở thực phẩm làm từ sữa động vật (sữa là chủ 
yếu); món tráng miệng trên cơ sở thực phẩm làm từ sữa động vật (sữa là chủ yếu); sốt chấm 
trên cơ sở thực phẩm làm từ sữa động vật (sữa là chủ yếu); sản phẩm trên cơ sở thực phẩm 
làm từ sữa động vật (sữa là chủ yếu); các sản phẩm thực phẩm làm từ sữa động vật (sữa là 
chủ yếu); sữa có hương vị; sữa dê; sữa chua Hi Lạp; sữa ít béo; sữa; sản phẩm trên cơ sở sữa; 
sữa làm từ thực vật; sản phẩm sữa; sản phẩm thay thế sữa; sữa yến mạch; sữa giàu protein; 
sữa gạo; sữa tách béo; kem chua; sữa đậu nành; sữa UHT (sữa được tiệt trùng ở nhiệt độ 
cao); kem đánh dậy bọt đã được đánh bọt sẵn; kem đánh dậy bọt chưa được đánh sẵn; sữa 
chua; đồ uống sữa chua. 
 

(210) 4-2023-06428 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) CRISTAL MARKETING 
MANAGEMENT COMPANY 
LIMITED (CN) 
Room 305-307, 3/F, Empire Centre, 68 
Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm 
đẹp; chế phẩm vệ sinh thân thể (không chứa thuốc); nước hoa. 
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(210) 4-2023-06429 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
 

 (731) CRISTAL MARKETING 
MANAGEMENT COMPANY 
LIMITED (CN) 
Room 305-307, 3/F, Empire Centre, 68 
Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm 
đẹp; chế phẩm vệ sinh thân thể (không chứa thuốc); nước hoa. 
 

(210) 4-2023-06431 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.7; 26.1.1 
 

 (731) DONGGUAN SHANSHA GRINDING 
CO., LTD (CN) 
Room 202, Building 3, No. 143 Jinju 
Jinrong Street, Dalingshan Town, 
Dongguan, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Vải nhám; bột nhám; corunđum [chất mài]; giấy nhám mịn; chế phẩm để nghiền 
nhỏ; vật liệu mài mòn.  
 

(210) 4-2023-06433 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Vàng chanh, xanh lá, tím than, trắng, 
vàng, tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
OPV (VN) 
Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, 
phường An Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng (thực phẩm chức năng); thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch (thực phẩm chức năng); 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
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(210) 4-2023-06435 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 5.7.24; 17.5.19; 25.5.25; 26.11.12 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, cam, vàng cam, vàng, trắng, 
tím đậm, đen, tím than, tím, xanh lá, 
hồng, hồng nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
OPV (VN) 
Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, 
phường An Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng (thực phẩm chức năng); thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch (thực phẩm chức năng); 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 

(210) 4-2023-06436 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.1.14; 5.7.24; 17.5.19; 25.5.25; 
26.11.12 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, đỏ cam, trắng, cam, vàng 
cam, vàng, đen, hồng, tím đậm, tím than, 
tím, xanh dương, xanh lá. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
OPV (VN) 
Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, 
phường An Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng (thực phẩm chức năng); thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch (thực phẩm chức năng); 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 

(210) 4-2023-06437 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 5.7.24; 17.5.19; 25.5.25; 26.11.12 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, đỏ cam, cam, vàng, vàng 
cam, trắng, đen, tím than, tím đỏ, tím, tím 
đậm, xanh lá, hồng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
OPV (VN) 
Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, 
phường An Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng (thực phẩm chức năng); thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch (thực phẩm chức năng); 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-06438 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.8; 2.3.16; 19.13.21; 25.5.25; 26.11.12 

(591) Hồng, hồng nhạt, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
OPV (VN) 
Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, 
phường An Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng (thực phẩm chức năng); thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch (thực phẩm chức năng); 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-06439 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.8; 2.3.16; 19.13.21; 25.5.25; 26.11.12 

(591) Cam, cam nhạt, trắng, đen, ghi xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
OPV (VN) 
Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, 
phường An Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng (thực phẩm chức năng); thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch (thực phẩm chức năng); 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-06440 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ VĂN THỊNH (VN) 

237/4/56 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-06441 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.11; 25.5.25; 25.7.7; 26.1.2; 26.1.6; 
26.1.18; 26.3.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, vàng, vàng nhạt, tím, xám, 
đỏ, cam, xanh lá. 

 

 (731) RV HEALTHCARE PTE. LTD (SG) 
1 North Bridge Road, #21-06, High 
Street Centre, Singapore (179094) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng (thực phẩm chức năng); thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch (thực phẩm chức năng); 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-06442 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.21; 19.13.21; 
25.5.25; 26.3.2; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xanh lá. 
 

 (731) RV HEALTHCARE PTE. LTD (SG) 
1 North Bridge Road, #21-06, High 
Street Centre, Singapore (179094) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng (thực phẩm chức năng); thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch (thực phẩm chức năng); 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng).  
 

(210) 4-2023-06450 (220) 01/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ĐỖ PHÚC THÀNH (VN) 
Tổ 1, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp video trực tuyến, 
không tải xuống được; sản xuất video (không phải video quảng cáo). 
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(210) 4-2023-06451 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, xám, cam nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LA MEGA FOODS 
(VN) 
453 quốc lộ 1, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thạch dừa; thạch nha đam; thạch rau câu; thạch trái cây; trái cây đã qua chếbiến, 

đóng hộp. 
 
Nhóm 30: Trân châu [làm từ bột]; trân châu trắng 3Q [làm từ bột]; thạch trái cây [dạng bánh 
kẹo]; thạch rau câu [bánh kẹo].  
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: thạch dừa, thạch nha dam, thạch rau câu, 
thạch trái cây, trái cây đã qua chế biến, đóng hộp, trân châu [làm từ bột], trân châu trắng 3Q 
[làm từ bột], thạch trái cây [dạng bánh kẹo], thạch rau câu [bánh kẹo]. 
 

(210) 4-2023-06452 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.13; 26.1.1; 26.4.10 
 

 (731) LÊ VĂN ĐỨC (VN) 
Thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê, huyện 
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 21: Thớt tre ép; dụng cụ nhà bếp bằng tre ép; hộp chứa bằng tre ép [đồ chứa đựng]; giá 
đựng bằng tre ép [đồ dùng gia đình, không phải đồ đạc]. 
 

(210) 4-2023-06453 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.3.1; 26.4.7; 26.7.25 

(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK & TM BIG 
BOSS (VN) 
Số 8, đường N5, khu phố Tân Thắng, 
phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu động cơ; chất bôi trơn; dầu nhờn; dầu nhớt. 
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(210) 4-2023-06454 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.11; 24.15.21; 26.4.3; 26.4.10; 
26.7.25; 26.15.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) JIANGSU LINYANG ENERGY CO., 
LTD. (CN) 
No.666, Linyang Road, Qidong, Jiangsu 
Province 226200, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Pin điện; ắc quy điện; pin quang điện; pin mặt trời; pin anôt; bộ đảo điện. 
 

(210) 4-2023-06455 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.3; 3.5.5; 3.5.20 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CỎ BA LÁ 
(VN) 
Đội 1, thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, 
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

(210) 4-2023-06456 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CỎ BA LÁ 
(VN) 
Đội 1, thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, 
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2023-06458 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN 

HỒNG HÀ (VN) 
Số 6, ngõ 288 đường Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 09: Dây cáp điện.  
 

(210) 4-2023-06459 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ MỴ 

(VN) 
Khu Đồng Xuân, thôn Hữu Thủ, xã Kim 
Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Keo dán dùng trong xây dựng; keo dán gạch đá; keo ốp lát. 
 
Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; máy lọc nước; máy hút mùi; bếp từ; bếp hồng ngoại. 

(210) 4-2023-06460 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN L.A.C.I (VN) 
Khu công nghiệp Đức Giang, phố Đức 
Giang, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 37: Thi công nội thất; dịch vụ xây dựng; thi công trang trí nội ngoại thất. 
 

(210) 4-2023-06461 (220) 01/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 6.19.9; 25.1.6 

(591) Vàng, xanh lá, trắng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THIỀU VĂN MÉO 
(VN) 
Tổ 11, ấp Long Thành, xã Long An, thị 
xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 33: Rượu. 

(210) 4-2023-06464 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 25.7.7; 26.1.6; 26.11.12 

(591) Trắng, đen, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ ĐẦU TƯ VN SMILE (VN) 
Số 63 TT1 khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-06465 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.1.18; 26.4.7 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) CAO THỊ DIỆU HIỀN (VN) 
323/5 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, mũ, nón. 
 

(210) 4-2023-06466 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 21.3.1; 26.1.1; 26.11.12; 26.15.1 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CLEEKSY (VN) 
Số 27 Chế Viết Tấn, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính đã được ghi; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi 

hoặc có thể tải về; chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về.  
 
Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hồ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn 
điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ thu thập thông tin thị trường; quản lý 
tư liệu bằng máy tính. 
 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 
dạng vật lý sang dạng điện tử; dịch vụ thử nghiệm vật liệu. 
 

(210) 4-2023-06468 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 2.3.1; 3.7.17; 4.1.3; 26.1.1 

(591) Vàng cam, trắng. 
 

 (731) MAI ĐỨC QUÝ (VN) 
Thôn 3, xã Hà Giang, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán bar. 
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(210) 4-2023-06469 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.5.15; 26.1.1 

(591) Vàng nâu, đen, trắng. 
 

 (731) HỒ THỊ BÍCH (VN) 
TDP Phượng, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; balo; ví; túi xách thời trang; túi xách to bản (tote bag). 
 

(210) 4-2023-06470 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SEEDCOM 
FASHION GROUP (VN) 
E11/322A, QL 50, tổ 11, ấp 5, xã Đa 
Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Mua bán, cửa hàng bán, giới thiệu sản phẩm: quần áo, giày dép, mũ nón, đồ đi 
chân, đồ đội đầu.  
 

(210) 4-2023-06471 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐẠI TRƯỜNG LÂM 
(VN) 
495/6B Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bộ nồi nấu không 
dùng điện; xoong chảo không dùng điện. 
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(210) 4-2023-06473 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.13.6 

(591) Xanh lá, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SAO 
VEGA (VN) 
Số 15 ngõ 104, phố Định Công, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc 
có thể tải về; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy tính (ghi sẵn) sử 
dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, vũ trụ ảo, internet vạn vật (IOT, AI, machine learning, 
metaverse) trong lĩnh vực viễn thám, nông nghiệp; bộ dữ liệu, đã được ghi hoặc có thể tải về; 
phần mềm thương mại điện tử dùng cho máy vi tính cho phép người dùng thực hiện các giao 
dịch thương mại điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thiên tai; dịch vụ 
bản đồ, thông tin địa lý; tư vấn công nghệ; thông tin khí tượng, dự báo thời tiết; cung cấp bản 
đồ địa lý trực tuyến, không thể tải xuống; dịch vụ kỹ thuật phần mềm để xử lý dữ liệu.  
 

(210) 4-2023-06474 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; 25.7.7; 26.4.3 

(591) Đen, cam, đỏ, xanh lá, xanh dương, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GTR WORLDWIDE 
VN (VN) 
1604 tầng 16, tòa nhà Havana, số 132 
Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ tuyển dụng lao động; tuyển dụng nhân sự, 
tuyển dụng lao động. 
 
Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 
 

(210) 4-2023-06475 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 13.1.6; 25.12.1; 
26.4.2 

(591) Đen, trắng, xám, cam, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THIẾT BỊ ĐIỆN HP8 (VN) 
TDP Nam Cường, thị trấn Thổ Tang, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 11: Bóng đèn điện.  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

746 
 

(210) 4-2023-06478 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lục, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ DH (VN) 
Số nhà 20, ngõ 38 đường Quang Trung, 
tổ 8, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KASS Việt Nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, dầu gội, dầu xả, sữa 
tắm, kem đánh răng, chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, bột giặt, nước giặt, 
nước xả vải, chế phẩm tẩy rửa, nước rửa tay, nước rửa chén, nước tẩy rửa vệ sinh, nước tẩy 
rửa đa năng.  
 

(210) 4-2023-06479 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.1.1; 26.7.25 

(591) Đen, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) PHẠM THỊ THẢO (VN) 
P608 C2B Ecohome2, phường Đông 
Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ đào tạo livestream; tổ 
chức các khóa học ngắn hạn cho người học; xuất bản sách; dịch vụ viết sách. 
 

(210) 4-2023-06480 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Vàng, đỏ, xám, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HÓA DẦU ĐÔNG Á 
(VN) 
Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; dầu động cơ; dầu công nghiệp; dầu nhiên liệu; dầu nhờn; dầu gia 
công kim loại. 
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(210) 4-2023-06481 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.20; 5.5.21; 24.1.1 

(591) Trắng, vàng, xanh đậm. 
 

 (731) PHẠM ĐƯỜNG TIỂU MY (VN) 
98/35 Tán Kế, phường An Hội, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát, trà sữa; phòng trà; quán ăn 

nhanh; quán rượu (bar).  
 

(210) 4-2023-06482 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 24.15.7; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HIGH Q (VN) 
22 Nguyễn Thái Học, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng; bạc; nữ trang; đá quý; đồng hồ. 

 
Nhóm 18: Sản phẩm từ da và giả da: ba lô, túi xách, vali, ví (bóp). 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ); khăn quàng cổ (trang phục); thắt lưng bằng 
da và giả da (trang phục); găng tay (trang phục). 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, tất (vớ), khăn quàng cổ (trang phục), thắt 
lưng bằng da và giả da (trang phục), găng tay (trang phục). 
 
Nhóm 40: May gia công: quần áo, giày dép, mũ (nón), túi xách, ba lô, ví (bóp). 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt thời trang.  
 

(210) 4-2023-06483 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.1.5; 5.1.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) VĂN PHÚ TẤN BÌNH (VN) 
Số 50 Ngô Quyền, phường Hiệp Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; áo dài; khăn choàng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, áo dài, khăn choàng, thắt lưng, vải, lụa, dây đồng hồ, túi xách, 
ví, nón lá (để đội và để trang trí).  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-06485 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.7; 26.1.1 
 

 (731) TẠ THỊ KIM NGỌC (VN) 
113-115 Tân Thành, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, túi xách, ví, móc chìa khóa, ốp điện thoại, giày, dép, mũ. 
 

(210) 4-2023-06487 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.5.2 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
DINH DƯỠNG FRANCI VIỆT NAM 
(VN) 
Tầng 3 tòa nhà Lux Home, số 55 Bis 
Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ sơ 
sinh, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sữa, chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm 
ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-06488 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.5.2 

(591) Xanh dương, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
DINH DƯỠNG FRANCI VIỆT NAM 
(VN) 
Tầng 3 tòa nhà Lux Home, số 55 Bis 
Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa công thức cho trẻ sơ 
sinh, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sữa, chế phẩm sữa, ngũ cốc, chế phẩm 
ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-06489 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM VIHAPHA (VN) 
Số 12, ngõ 65, đường Khương Đình, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược dùng 
cho da; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06490 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM VIHAPHA (VN) 
Số 12, ngõ 65, đường Khương Đình, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tể; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tể; chế phẩm dược dùng 
cho da; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2023-06491 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM VIHAPHA (VN) 
Số 12, ngõ 65, đường Khương Đình, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược dùng 
cho da; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-06493 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRẦN 

THỊ (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; gia vị; nước tương; tương ớt; bún ăn liền. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán 
rượu; dịch vụ quán chè. 
 

(210) 4-2023-06494 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRẦN 

THỊ (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; gia vị; nước tương; tương ớt; bún ăn liền.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán 
rượu; dịch vụ quán chè.  
 

(210) 4-2023-06495 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Xanh lục, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GUNICH VIỆT NAM 
(VN) 
Số 328 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-06496 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.2.7 

(591) Trắng, đỏ, vàng cam. 
 

 (731) LÊ VƯƠNG QUỐC HÙNG (VN) 
615 Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; trà 
thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06497 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI 
(VN) 
Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; thực phẩm 

cho em bé; thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng [thực phẩm chức năng]; chất bổ sung ăn 
kiêng.  
 

(210) 4-2023-06498 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ ARIS (VN) 
Căn C.TT8-19, Dự án đầu tư xây dựng 
khu C - khu đô thị mới Kiến Hưng, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; thực phẩm 

cho em bé; thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng [thực phẩm chức năng]; chất bổ sung ăn 
kiêng. 
 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa (sữa là chủ yếu).  
 

(210) 4-2023-06499 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

DINH DƯỠNG MIỀN BẮC HASOVI 
(VN) 
Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; thực phẩm 

cho em bé; thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng [thực phẩm chức năng]; chất bổ sung ăn 
kiêng. 
 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa (sữa là chủ yếu). 
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(210) 4-2023-06500 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.3.13; 26.11.12 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DT KID (VN) 
Số 158 Hải Âu 3, Vinhome Ocean Park, 
xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); dược 
phẩm.  
 

(210) 4-2023-06501 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIỆP 
THUẬN THÀNH 
 (VN) 
Đầm Bài, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

(210) 4-2023-06502 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.3.1; 5.5.16; 5.5.20; 
25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
BẠCH KIM (VN) 
Thửa đất số 865, tờ bản đồ số 20, đường 
ĐT 744 Ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, huyện 
Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-06503 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DHL LAUNDRY 

(VN) 
Thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 37: Giặt khô; làm sạch quần áo; tẩy uế; dịch vụ đồ vải; dịch vụ giặt là; giặt; giặt đồ 

vải. 
 

(210) 4-2023-06504 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) DIÊM VĂN CHÚC (VN) 

Khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 11: Vòi sen tắm; bồn tắm; chậu rửa mặt (lavabo); xí bệt; chậu rửa; hệ thống và thiết bị 

vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-06505 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.15; 26.4.3; 
26.4.7; 26.5.2 

 

 (731) NGUYỄN CHÂU DINH (VN) 
158 Bãi Sậy, phường 04, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-06506 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.4; 6.1.2; 26.1.2 

(591) Đen, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MA VĂN TẤN 
(VN) 
Thôn Coóc, xã Hùng Lợi, huyện Yên 
Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

  
(511) Nhóm 29: Thịt trâu (đã qua chế biến); thịt (đã được bảo quản). 
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(210) 4-2023-06507 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 1.1.14; 1.15.11; 2.9.1; 
5.7.1; 11.3.3; 24.15.7 

 

 (731) LÊ ANH TUẤN (VN) 
Số 4 Chợ Đông Hải 1, phường Đông Hải 
1, quận Hải An, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt (cà phê rang); cà phê bột (cà phê rang xay); cà phê hòa tan; cà 

phê túi lọc; nước uống trên cơ sở cà phê. 
 
Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại (cụ thể là hỗ trợ quản lý kinh doanh cho người khác 
liên quan đến nhượng quyền thương mại trong việc thành lập và vận hành nhà hàng ăn uống, 
quán cà phê; hỗ trợ thiết lập và vận hành (chuỗi) cơ sở nhận nhượng quyền thương mại; quản 
lý và điều hình hoạt động nhượng quyền thương mại; mua bán cà phê; mua bán cà phê rang 
xay; mua bán cà phê bột. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-06508 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SWANSON HEALTH PRODUCTS, 

INCORPORATED (US) 
4075 40th Ave, sw, Fargo, North Dakota 
58104, USA 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng. 

(210) 4-2023-06509 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.16; 25.7.25 
 

 (731) SWANSON HEALTH PRODUCTS, 
INCORPORATED (US) 
4075 40th Ave. sw, Fargo, North Dakota 
58104, USA 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng. 

(210) 4-2023-06510 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.16; 25.7.25 
 

 (731) SWANSON HEALTH PRODUCTS, 
INCORPORATED (US) 
4075 40th Ave. sw, Fargo, North Dakota 
58104, USA 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng. 
 

(210) 4-2023-06511 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BAYER CONSUMER CARE AG (CH) 

Peter Merian Strasse 84 4052 Basel 
Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung cho thực phẩm; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; viên vitamin dạng sủi. 
 

(210) 4-2023-06512 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BAYER CONSUMER CARE AG (CH) 

Peter Merian Strasse 84 4052 Basel 
Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung cho thực phẩm; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 
thích họp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; viên vitamin dạng sủi. 
 

(210) 4-2023-06513 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BAYER CONSUMER CARE AG (CH) 

Peter Merian Strasse 84 4052 Basel 
Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung cho thực phẩm; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 
thích họp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; viên vitamin dạng sủi. 
 

(210) 4-2023-06514 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MYLAN LABORATORIES LIMITED 

(IN) 
Plot No. 564/A/22, Road No. 92, Jubilee 
Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana, 
India 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm y tế và dược phẩm.  
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(210) 4-2023-06515 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MYLAN LABORATORIES LIMITED 

 (IN) 
Plot No. 564/A/22, Road No. 92, Jubilee 
Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana, 
India 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm y tế và dược phẩm.  
 

(210) 4-2023-06517 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CARDINALCOMMERCE 

CORPORATION (US) 
8100 Tyler Blvd #100, Mentor, OH 
44060, USA 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ xác thực định danh người dùng; dịch vụ bảo mật máy tính bản 
chất là cung cấp xác thực chứng nhận số để xác minh thông tin liên quan đến thành viên tham 
gia và hàng hóa, dịch vụ được đưa ra; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không thể 
tải xuống để cung cấp dịch vụ xác thực định danh. 
 

(210) 4-2023-06518 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) EHIME PREFECTURAL 

GOVERNMENT (JP) 
4-4-2 Ichiban-cho, Matsuyama, Ehime 
790-8570, JAPAN 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Sản phẩm thịt đã chế biến; sản phẩm hải sản đã chế biến; rau và trái cây đã chế 
biến; vỏ trái cây; trái cây đóng hộp; trái cây dầm đường; trái cây được bảo quản; rau đã được 
bảo quản; xúp; chế phẩm để nấu xúp; rau đã nấu chín; rau đã được sấy khô; rau đông lạnh; 
trái cây đông lạnh; mứt nhão; mứt cam nhão; trái cây đã được sấy khô; thạch hoa quả, không 
phải là bánh kẹo; nước quả nấu đông.  
 
Nhóm 30: Gia vị; gia vị cay; thạch trái cây [dạng bánh kẹo]; bánh ngọt; bánh kẹo; bột nhồi; 
bánh mỳ và bánh bao nhỏ; hỗn hợp để làm kem lạnh; hỗn hợp để làm kem trái cây (nước đá); 
bánh xăng đuých; hỗn hợp để làm bánh kẹo ăn liền; hỗn hợp để làm thạch (bánh kẹo) ăn liền; 
lá trà đã chế biến; trà trái cây (trà là thành phần chính); đồ uống trên cơ sở trà có hương vị 
trái cây; đồ uống trên cơ sở trà; kẹo; bánh quy; bánh putđing; kem trái cây (nước đá) [kem 
trái cây (đá lạnh)]; đá lạnh có thể ăn được; kem lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; đồ 
gia vị; giấm hương vị trái cây (nước xốt ponzu).  
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Nhóm 31: Trái cây tươi; cây trồng tươi; thức ăn cho động vật, thức ăn cho vật nuôi trong nhà; 
cây giống; cây non; hạt giống trái cây; cây ăn quả còn non; hạt, chưa xử lý; củ để trồng; lá trà 
chưa chế biến.  
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; bia không cồn; bia; đồ uống có ga [đồ uống giải khát]; nước 
ngọt; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua.  
 

(210) 4-2023-06519 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Cam. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG (VN) 
Đội 8, thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Da và đồ giả da; túi du lịch, ba lô. 

 
Nhóm 20: Bàn ghế trẻ em; bàn học trẻ em chống gù (không vì mục đích y tế); tủ trưng bày 
[đồ đạc]; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ gỗ mỹ thuật; cũi trẻ em. 
 
Nhóm 22: Lều (trại); vải bạt; vải nhựa (vải dầu); bao đựng; vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ 
cao su hoặc chất dẻo). 
 
Nhóm 28: Đồ chơi xếp hình; đồ chơi câu cá; đồ chơi nấu ăn; bảng vẽ trẻ em (đồ chơi); cầu 
trượt trẻ em (đồ chơi); đồ chơi bác sĩ. 
 

(210) 4-2023-06520 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) HỒ THỊ YẾN NHI (VN) 
1817/10 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc. 

 

(210) 4-2023-06521 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.11.3; 26.11.9; 26.15.15 

(591) Trắng, đen, vàng ánh kim. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 
PHONG CÁCH RIÊNG (VN) 
Số 63 Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; đồ mỹ nghệ bằng đá quý. 
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Nhóm 20: Bàn ghế giường tủ bằng gỗ, vỏ sò, vỏ ốc, đá bọt, hổ phách vàng, đồ gỗ mỹ nghệ. 
 
Nhóm 40: Gia công đồ gỗ, đồ inox, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức, tất cả theo đơn đặt 
hàng của khách hàng. 
 

(210) 4-2023-06522 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12; 26.13.25; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh nước biển, xanh ngọc, 
xanh lam. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG (VN) 
Đội 8, thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 20: Đồ nội thất, đồ đạc dùng trong gia đình: kệ nhà tắm, kệ để hoa; kệ (giá) úp bát 

đũa; giá treo quần áo; khung tranh ảnh treo tường; hộp đựng quần áo bằng nhựa dùng để lưu 
trữ hoặc vận chuyển. 
 
Nhóm 21: Vật dụng gia dụng như: giàn phơi quần áo; sào phơi quần áo; hộp đựng đũa; móc 
phơi quần áo; hộp đựng mỹ phẩm (rỗng) [được thiết kế thích hợp để đựng mỹ phẩm]. 
 
Nhóm 22: Lều (trại); vải bạt; vải nhựa (vải dầu); bao đựng; vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ 
cao su hoặc chất dẻo).  
 
Nhóm 35: Mua bán: bàn, ghế, giường, tủ, chăn, tranh, gối, đệm, giấy dán tường, ốp tường, 
cửa số, khung cửa, vòi sen, bồn cầu, bồn rửa mặt, khăn, gạch. 
 

(210) 4-2023-06523 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh nước biển nhạt, hồng nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG (VN) 
Đội 8, thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 12: Xe đẩy em bé. 

 
Nhóm 20: Bàn ghế trẻ em; bàn học trẻ em chống gù (không vì mục đích y tế); Đồ đạc 
(giường, tủ, bàn. ghế, giá, kệ); đồ gỗ mỹ thuật; tượng gỗ; cũi trẻ em. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em bằng gỗ; đồ chơi xếp hình (đồ chơi trẻ em); gấu bông (đồ chơi trẻ 
em); xe trượt scooter đồ chơi (đồ chơi trẻ em); đồ chơi sáng tạo (đồ chơi trẻ em); đồ chơi học 
liệu (đồ chơi trẻ em). 
 
Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em (đồ chơi nấu ăn; đồ chơi trang điểm; đồ chơi sửa chữa); 
đồ chơi dành cho khu vui chơi ngoài trời (cầu trượt; cầu trượt xích đu; hầm chui; nhà nhựa); 
thiết bị giáo dục (bàn nhựa; ghế nhựa). 
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(210) 4-2023-06527 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG 
VIỆT NAM (VN) 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích sinh trưởng. 

 

(210) 4-2023-06528 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.11; 3.7.16; 5.7.3; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ MINH KHANG VIỆT NAM 
(VN) 
Số 11, ngõ 150, phố Ngọc Trì, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 36: Quyên góp quĩ từ thiện; gọi vốn từ cộng đồng; tổ chức các sự kiện quyên góp tiền 

cho tổ chức phi lợi nhuận; dịch vụ gây quỹ từ thiện, bao gồm cả việc cung cấp các khoản 
đóng góp từ thiện cho các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức từ thiện; dịch vụ quản lý gây 
quỹ, tổ chức huy động từ thiện. 
 

(210) 4-2023-06529 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 24.15.7; 26.15.1 

(591) Xanh dương, trắng, xám, tím. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN VŨ SÀI 
GÒN (VN) 
600 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, thể thao); tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; tổ chức 
các cuộc thi thời trang; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ chức các cuộc thi 
hoa hậu, hoa khôi và nữ hoàng.  

(210) 4-2023-06530 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

AN TRẦN (VN) 
Lô B8/II-B9/II đường số 2A, KCN Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 

(210) 4-2023-06531 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 
AN TRẦN (VN) 
Lô B8/II-B9/II đường số 2A, KCN Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 

(210) 4-2023-06532 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 25.7.21; 26.3.5; 
26.11.8 

(591) Đỏ, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH 
ĐẠT (VN) 
89/1 Phạm Văn Chí, phường 01, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Đèn pha xe ô tô; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]. 

 

(210) 4-2023-06533 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh chuối, trắng. 
 

 (731) NGÔ THỊ LAN (VN) 
288/18 Lò Siêu, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Giày. 

 

(210) 4-2023-06534 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC VỸ (VN) 
964/19N Lò Gốm, phường 08, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép: dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); ca vát; tất (vớ); 

mũ (nón). 
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Nhóm 35: Mua bán, trưng bày, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, giày dép; 
dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), ca vát, tất (vớ), mũ (nón), phụ kiện thời trang, túi 
xách, ba lô, bóp, ví, vali. 
 

(210) 4-2023-06535 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ FUWAH-
HK (VN) 
Lô MA5-2, đường số 4, KCN Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối các sản phẩm: mỹ phẩm dầu gội đầu, kem đánh 

răng (không chứa thuốc), nước ngọt, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 
tế. 
 

(210) 4-2023-06536 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) TRẦN VĂN DIỆM (VN) 
Phòng 20 tầng 17 (P1720), tòa HH02E, 
KĐT Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán kinh doanh phân phối xuất nhập khẩu sỉ lẻ các sản phẩm như: máy hấp 

tóc máy là tóc, máy uốn tóc, máy sấy tóc; mua bán phụ liệu ngành tóc; mua bán phụ liệu 
ngành tóc; mua bán máy massage làm ấm bụng. 
 

(210) 4-2023-06538 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ NEW SKY (VN) 
Số 21 ngõ 60 Trung Kính, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 10: Ghế mát-xa (massage) toàn thân dùng điện; máy mát-xa (massage);thiết bị xoa 

bóp; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-06539 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Nâu, vàng, trắng. 
 

 (731) LÊ VĂN HÀ (VN) 
Đội 2, thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Vỏ bọc cho điện thoại thông minh; cáp truyền dữ liệu; thiết bị sạc điện thoại di 

động; màng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; tai nghe; loa.  

(210) 4-2023-06541 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DTC PHARM 
 (VN) 
Số 15 ngõ 59 phố Đại Linh, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu gội đầu; sữa tắm; kem đánh răngkhông chứa thuốc; dung 
dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế;thảo dược. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiếtbị xoa bóp thẩm mỳ; 
thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị vậtlý trị liệu; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ thẩmmỹ viện; phẫu thuật 
tạo hình; chăm sóc sức khoẻ; vật lý trị liệu. 

(210) 4-2023-06542 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) GUANGZHOU EAGLE FORTRESS 
HAIR PRODUCTS LTD (CN) 
No.4 Yucai Street, Shuanglong Village, 
Shiling Town, Huadu District, 
Guangzhou, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 08: Dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện; lưỡi dao cạo; dụng cụ cầm tay để uốn 
tóc; kẹp là thẳng tóc; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; kẹp ép thẳng tóc; dụng cụ triệt lông 
dùng điện và không dùng điện; kéo xén (tông dơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không 
dùng điện]; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông dơ) để cạo râu. 
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(210) 4-2023-06543 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.20; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 
24.17.15; 24.17.21; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng. 
 

 (731) VÕ VĂN HUỲNH TAM (VN) 
Ô 6, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám; dịch vụ phòng khám y học cổ truyền; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; chăm sóc sức khoẻ; vật lý trị liệu; cố vấn về lĩnh vực dược học. 
 

(210) 4-2023-06544 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THÚY HẰNG (VN) 

số 29 ngõ 447 Lạc Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng máy tính, 
có thể tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, ghi sẵn; 
nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; tai nghe choàng đầu dùng đế 
chơi trò chơi video. 
 

(210) 4-2023-06545 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 25.1.6; 26.1.1; 26.1.18; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN HẢI 
ANH (VN) 
18/9 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

  
(511) Nhóm 29: Các sản phẩm được chế biến từ cá snack da cá; snack da cá trứng muối; snack da 

cá vị cary; snack thịt cá vị truyền thống; snack thịt cá vị phô mai; snack thịt cá vị tỏi ớt; cá 
nugget (cá cắt miếng tẩm bột); cá con tẩm bột; cá viên aqua (thương hiệu); cá viên aqua tỏi; 
cá viên aqua hành tiêu; cá viên cao cấp; cá viên rau củ; chả quế cá; chả quế ớt cá; chả ky cá; 
lẩu cá tom yum thái (lẩu cá thái); chả cá thái; mì cá, mì cá cà rốt; cá viên hành ớt; cá viên 
hành tỏi; cá viên hành tiêu; chả cá tẩm cốm; cá viên thom ngon; cá viên rau củ; khô cá basa 
không róc xương; khô cá basa sấy không róc xương; khô cá basa không xương; khô cá ba sa 
sấy không xương; khô cá sặc bổi; khô cá kèo. 
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(210) 4-2023-06546 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 19.13.21 

(591) Hồng nhạt, hồng đậm, xanh lá cây đậm, 
xanhlá cây nhạt, đỏ, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THẢO TÂM 
PHARMA (VN) 
số 20 Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chất bỗ sung dinh dưỡng; giới 
thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

(210) 4-2023-06547 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 
BẢO LONG (VN) 
Số 02 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thuốc nam dược; thực phẩm chức năng; chế phẩm 
thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù 
hợp cho việc sử dụng trong y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung ăn kiêng 
nhằm bổ sung cho đồ ăn thông thường hoặc để có lợi cho sức khỏe; thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối: chất bảo quản để sử dụng trong ngành công nghiệp dược, 
chất chống ôxi hóa để sử dụng trong sản xuất dược phẩm, chất chiết xuất từ trà để sử dụng 
trong sản xuất dược phẩm, vitamin để sử dụng trong sản xuất dược phẩm, dược phẩm, thuốc 
đông y, thực phẩm chức năng, thuốc cổ truyền, bột ăn dặm cho em bé, thiết bị và dụng cụ y 
tế, sữa và các sản phẩm từ sữa, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh kẹo, mật ong, nước mật đường, 
men rượu, bột nở, muối, tương hạt cải; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; 
tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại.  
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(210) 4-2023-06548 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.1.1; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 
BẢO LONG (VN) 
Số 02 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thuốc nam dược; thực phẩm chức năng; chế phẩm 
thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù 
hợp cho việc sử dụng trong y tế; chất bổ sung ắn kiêng cho người; chất bổ sung ăn kiêng 
nhằm bổ sung cho đồ ăn thông thường hoặc để có lợi cho sức khỏe; thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối: chất bảo quản để sử dụng trong ngành công nghiệp dược, 
chất chống ôxi hóa để sử dụng trong sản xuất dược phẩm, chất chiết xuất từ trà để sử dụng 
trong sản xuất dược phẩm, vitamin để sử dụng trong sản xuất dược phẩm, dược phẩm, thuốc 
đông y, thực phẩm chức năng, thuốc cổ truyền, bột ăn dặm cho em bé, thiết bị và dụng cụ y 
tế, sữa và các sản phẩm từ sữa, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh kẹo, mật ong, nước mật đường, 
men rượu, bột nở, muối, tương hạt cải; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; 
tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại. 
 

(210) 4-2023-06549 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đỏ, 
đen,trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN HÙNG THÁI 
(VN) 
Lô H1 đường số 1, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán [kinhdoanh]: hoá chất dùng để xử lý nước hồ bơi. nước sinh hoạt gia 
đình, nước sản xuất trong công nghiệp, nông nghiệp và nước đô thị. 
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(210) 4-2023-06550 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.9; 25.1.25; 26.11.8 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SUNHAN CORP 
(VN) 
Số 28/1 (số mới 24), đường nội khu, lô 
M7, khu phố Phú Mỹ Hưng - Midtown, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê; mật ong; bánh ngọt.  
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): cà phê, kem lạnh, mật ong, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
nước ép trái cây. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2023-06551 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.7 

(591) Xanh rêu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SUNHAN CORP 
(VN) 
Số 28/1 (số mói 24), đường Nội Khu, Lô 
M7, khu phố Phú Mỹ Hưng - Midtown, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê; mật ong; bánh ngọt. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): cà phê, kem lạnh, mật ong, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
nước ép trái cây. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2023-06552 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.1.4 

(591) Vàng, đỏ, hồng, tím, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, xanh lá cây. 

 

 (731) TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN THỊ 
TÚ (VN) 
65 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; trường mẫu 
giáo. 
 

(210) 4-2023-06553 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GRAIN CHEM (VN) 

Lô F19A-20-21, đường số 4, khu công 
nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 
 
Nhóm 31: Thức ăn cho thú cưng; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; hạt cho thức ăn động vật; 
thức ăn gia súc.  
 

(210) 4-2023-06554 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Đỏ, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG TRƯỜNG THỊNH (VN) 
324c Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 19: Gạch men; gạch ốp lát; đá hoa cẩm thạch; đá hoa cương. 
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(210) 4-2023-06556 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SAO MAI 
(VN) 
Số 10, đường 3a, KCN đô thị và dịch vụ 
Vsip Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, thành 
phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 29: Long nhãn; mứt sen trần; sen khô. 

 
Nhóm 30: Bột sắn; nước hoa bưởi (hương liệu dùng làm thực phẩm); bánh dẻo. 
 

(210) 4-2023-06557 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ HOÀI ANH (VN) 
Số 54 ngõ 291 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo. 

 

(210) 4-2023-06558 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VÕ THỊ MINH THƯ (VN) 

Số 305/16 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo. 

 

(210) 4-2023-06559 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGÔ QUỐC PHƯƠNG (VN) 

Số 7, phố Ba La, phường Phú La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 21: Bộ chai lọ đựng dầu hoặc dấm; lọ đựng gia vị; khay dùng cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2023-06560 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) TRỊNH BÁ ĐỨC (VN) 
Thôn 4, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo. 
 

(210) 4-2023-06561 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.2.7; 26.11.9; 26.11.12 

(591) Đen, cam, vàng, trắng, xám. 
 

 (731) LÊ THỊ HỒNG NHUNG (VN) 
Xóm 7, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo. 

 

(210) 4-2023-06563 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lam, ghi, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN PHẠM LY NA (VN) 
19 Lê Cơ, tổ 19 phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ASOKA VIỆT NAM (ASOKA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế kiến trúc; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kể nội thất. 
 

(210) 4-2023-06564 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TIDY LOCKS & FITTINGS SDN. BHD. 

(MY) 
No. K67, Lot Plo 165, Ptd 6500, Jalan 
Perindustrian 7, Kawasan Perindustrian 
Tanjung Agas, 84000 Muar, Johor, 
Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; khóa nội thất bằng kim loại (trừ khóa điện 
tử); nút bấm bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; thanh trượt ngăn kéo bằng kim loại; 
giỏ bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; vật liệu xây dựng bằng kim 
loại; móc bằng kim loại; móc treo bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; giá đỡ bằng kim loại; 
bánh xe cho cửa và đồ nội thất bằng kim loại.  
 

(210) 4-2023-06565 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GSPHARM (VN) 
Phòng 802B, tầng 8, tòa nhà Đại Minh 
Convention, 77 Hoàng Văn Thái, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Trang thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-06566 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GSPHARM (VN) 
Phòng 802B, tầng 8, tòa nhà Đại Minh 
Convention, 77 Hoàng Văn Thái, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Trang thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-06567 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GSPHARM (VN) 
Phòng 802B, tầng 8, tòa nhà Đại Minh 
Convention, 77 Hoàng Văn Thái, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-06568 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GSPHARM (VN) 

Phòng 802B, tầng 8, tòa nhà Đại Minh 
Convention, 77 Hoàng Văn Thái, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Trang thiết bị y tế; thiết bị, dụng cụ và đồ dùng y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; 
thiết bị và dụng cụ thú y; đồ bảo hộ y tế.  
 
Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quản lý thương mại 
việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương mại; 
quảng cáo; marketing; nghiên cứu marketing; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua 
bán: trang thiết bị y tế, thiết bị, dụng cụ và đồ dùng y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị 
và dụng cụ thú y, đồ bảo hộ y tế. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học cho mục đích y học; dịch vụ kiểm nghiệm thuốc và 
nguyên liệu làm thuốc; thử nghiệm lâm sàng. 
 

(210) 4-2023-06569 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.1.9; 18.1.23 

(591) Đỏ, đen, xám, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MINH QUÂN (VN) 
7 Phạm Hồng Thái, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ chăm sóc xe ô tô; dịch vụ rửa xe; dịch vụ sửa chữa xe ô tô. 

 

(210) 4-2023-06570 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.12; 5.7.22 

(591) Cam. 
 

 (731) HUỲNH GIA LÂM (VN) 
183 B2 Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kem; bánh nướng; bánh xốp; bánh quy. 

 
Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; tiệm bánh. 
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(210) 4-2023-06571 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.12; 5.5.20; 5.5.21; 24.15.3; 24.15.21; 
26.4.3; 26.4.9 

(591) Đen, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ KHAPLUS (VN) 
282 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, siêu thị: cá khô, tôm khô, mực khô, khô bò, khô gà, thủy 
hải sản đông lạnh, hàng nông sản, rau củ quả chế biến, đóng gói, trà, các loại hạt chưa qua sơ 
chế, các loại hạt đã chế biến đóng gói. 
 

(210) 4-2023-06572 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) HOÀNG THỊ HUYỀN (VN) 
3/37a ấp Nhị Tân, phường Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa cho tóc; nước xịt thơm toàn thân (nước hoa); sữa tắm; kem 
tẩy tế bào chết toàn thân; son môi. 
 

(210) 4-2023-06573 (220) 02/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT 
(VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
không cồn; nước ép trái cây; nước giải khát làm từ trái cây không có cồn (đồ uống); nước 
uống có ga; bia. 
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(210) 4-2023-06574 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 
DƯỢC SÂM NGỌC LINH VIỆT NAM 
(VN) 
Số 44 ngõ 120 Trường Chinh, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-06575 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.6 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 
DƯỢC SÂM NGỌC LINH VIỆT NAM 
(VN) 
Số 44 ngõ 120 Trường Chinh, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (thực phẩm chức năng); thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-06576 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.6 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 
DƯỢC SÂM NGỌC LINH VIỆT NAM 
(VN) 
Số 44 ngõ 120 Trường Chinh, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (thực phẩm chức năng); thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm chức năng). 
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(210) 4-2023-06577 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.6 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 
DƯỢC SÂM NGỌC LINH VIỆT NAM 
(VN) 
Số 44 ngõ 120 Trường Chinh, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (thực phẩm chức năng); thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-06578 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.6 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y 
DƯỢC SÂM NGỌC LINH VIỆT NAM 
(VN) 
Số 44 ngõ 120 Trường Chinh, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (thực phẩm chức năng); thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm chức năng). 

(210) 4-2023-06579 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 1.15.23; 5.5.20; 9.3.9; 24.15.1; 
26.11.12; 26.15.1; 26.15.15 

(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng, xanh 
dương, đỏ, xanh lá cây, ghi, da cam, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN OKULA GROUP 
(VN) 
Biệt thự Sao Biển 08-01, khu đô thị 
Vinhomes Ocean Park, xã Dương Xá, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Nước giặt xả quần áo; nước giặt quần áo; nước xả vải; chế phẩm để giặt; xà phòng 
làm sáng bóng vải, sợi, hàng dệt. 
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(210) 4-2023-06580 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.4; 3.4.23; 19.3.1; 26.1.1 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, xanh dương, 
trắng, ghi. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT 
(VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
không cồn; nước ép trái cây; nước giải khát làm từ trái cây không có cồn (đồ uống); nước 
uống có ga; bia. 
 

(210) 4-2023-06582 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GILLA8 INC. (KR) 

13F. No.1317, D-dong, 236, Jubuto-ro, 
Bupyeong-gu, Incheon, Republic of 
Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm không chứa thuốc; các chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc 
da và điều trị da; mỹ phẩm dùng trang điểm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp và 
cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc và da đầu; chế phẩm chăm sóc tóc; mỹ phẩm chống 
nắng; sữa tắm; dầu gội đầu; xà phòng dùng cho cá nhân.  
 

(210) 4-2023-06583 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) HOÀNG THỊ MAI ANH (VN) 
Số 25 Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: tranh, đá, trang sức, tượng, đá phong thủy, đồ tâm linh. 
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(210) 4-2023-06584 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) COMBI HOLDINGS LIMITED (CN) 

Room 1003, HK Pacific Center, 28 
Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 16: Sách cho trẻ em; sách; sách tô màu; ấn phẩm; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng 
dạy]; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm]; văn phòng phẩm; tranh vẽ; tác phẩm thư pháp; bản in 
ảnh chụp; giá đựng ảnh chụp. 
 
Nhóm 28: Búp bê nhồi bông; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi cho trẻ sơ sinh; đồ chơi; búp bê; trò 
chơi.  
 

(210) 4-2023-06585 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) COMBI HOLDINGS LIMITED 

 (CN) 
Room 1003, HK Pacific Center, 28 
Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 16: Sách cho trẻ em; sách; sách tô màu; ấn phẩm; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng 
dạy]; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm]; văn phòng phẩm; tranh vẽ; tác phẩm thư pháp; bản in 
ảnh chụp; giá đựng ảnh chụp. 
 
Nhóm 28: Búp bê nhồi bông; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi cho trẻ sơ sinh; đồ chơi; búp bê; trò 
chơi. 
 

(210) 4-2023-06586 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HM 
(VN) 
Số nhà 22 tập thể XNK Thủy Sản, ngõ 1 
phố Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Đào tạo; giáo dục. 
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(210) 4-2023-06588 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Trắng, vàng ánh kim. 
 

 (731) ĐỖ ANH TUÂN (VN) 
TDP Văn Trì 1, phường Minh Khai, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; tinh dầu; lông mi giả; chất chiết xuất từ 
thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-06589 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH 

DƯỢC G&P - FRANCE (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; pho mai; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 
biến. 
 

(210) 4-2023-06590 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH 

DƯỢC G&P - FRANCE 
 (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tể dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực 
dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, yến 
sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè 
yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, 
chè, cà phê,cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước 
yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, trà thảo mộc, đồ uống trên 
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cơ sở trà, các loại trà thảo mộc như: trà táo mèo, trà gừng, trà hoa cúc, trà khổ qua, thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, 
cây giống, hạt giống, dược liệu tươi,trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-06591 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

ST.ANDREWS VIỆT NAM (VN) 
Số 133 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, 
quận Đông Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06592 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

VACOPHARM (VN) 
số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tê; nước súc miệng dùng cho mục đích y tê; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2023-06593 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 20.1.3; 20.7.1 

(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
CÔNG NGHỆ QUẢNG ÍCH (VN) 
Z5-47, TTTM LePARC, Km 1.5 Pháp 
Vân, Công viên Yên Sờ, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ thư viện; thư viện điện tử; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử (không 
thể tải xuống). 
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(210) 4-2023-06594 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

LA FON VIỆT NAM (VN) 
Số 21A, lô 1, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06595 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

LA FON VIỆT NAM (VN) 
số 21A, lô 1, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà NộI 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06596 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

LA FON VIỆT NAM (VN) 
số 21A, lô 1, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-06597 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SANYANG MOTOR COMPANY 

LIMITED. (TW) 
No.3, Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu, 
Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; xe ô tô; động cơ xe mô tô; động cơ xe máy; động cơ xe ô tô. 
 
Nhóm 35: Mua bán hàng hóa liên quan đến sản phẩm và phụ tùng của: xe mô tô, xe máy, xe 
ô tô; quảng cáo liên quan đến sản phẩm và phụ tùng của: xe mô tô, xe máy, xe ô tô. 
 

(210) 4-2023-06598 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 18.3.21; 26.1.18; 26.3.4; 
26.11.3; 26.11.12 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BÔI (VN) 
Khu Vai, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện 
Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Măng (đã qua sơ chế, chế biến); hoa quả đã qua chế biến; rau đã qua chế biến. 
 

(210) 4-2023-06599 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.3; 26.11.12; 26.13.1 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ 
HỖ TRỢ DỰ ÁN THỜI ĐẠI MỚI (VN) 
Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy phát điện; máy rửa bát đĩa; máy xay; máy ép. 
 
Nhóm 09: Dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất; máy tính điện tử; thiết bị chiếu hình; màn ảnh 
chiếu hình. 
 
Nhóm 11: Bếp ga; tủ lạnh; máy hút mùi; lò vi sóng; thiết bị điều hòa không khí; máy nấu 
nước tắm (bình nóng lạnh); hệ thống đốt nóng (lò sưởi); thiết bị đun nước; thiết bị sấy khô; 
bình đun nước nóng; bình đun nước nóng và làm lạnh tức thời bằng điện; nồi cơm điện; thiết 
bị lọc nước; tủ sấy khô; máy hút ẩm; thiết bị lọc sạch không khí; quạt điện; bếp điện. 
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(210) 4-2023-06634 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) PCO EASTGATE SDN. BHD. (MY) 
No. 16, Jalan Permata 2b/ks9, Taman 
Perindustrian Air Hitam, 41200 Klang, 
Selangor, Darul Ehsan, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng trong y tế hay thú y), 
nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng 
thô; hợp phần dập lửa và phòng cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; chất để 
thuộc da sống và da động vật; chất dính dùng trong công nghiệp; mát tít và các loại bột nhão 
bít kín khác cụ thể là mát tít gắn kính, chất trám dạng bột nhão để sửa chữa thân xe ô tô, chất 
gắn [luyện kim]; phân ủ, phân chuồng, phân bón; chế phẩm sinh học dùng trong công nghiệp 
và khoa học (không dùng cho mục đích y tế hay thú y). 
 

(210) 4-2023-06636 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Đỏ, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ÉN NHỎ VIỆT NAM 
(VN) 
Cụm 1, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; đồ chơi giáo dục; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; rô-bốt đồ chơi; xe 
cộ đồ chơi; bộ điều khiển đồ chơi. 

(210) 4-2023-06646 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DOTHY GROUP 

(VN) 
Số nhà 16, đường số 1, thôn Sáp Mai, xã 
Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị đóng cắt điện; máy cắt tự đóng lặp lại (recloser); cầu dao phụ tải; tủ điện 
trung thế; thiết bị cảnh báo sự cố đường dây; thiết bị chống sét.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thiết bị đóng cắt điện, máy cắt 
tự đóng lặp lại (recloser), cầu dao phụ tải, tủ điện trung thế, thiết bị cánh báo sự cố đường 
dây, thiết bị chống sét, tủ điện, máy biến áp, cầu chì, dao cách ly, sứ cách điện (đồ điện). 
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(210) 4-2023-06664 (220) 02/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.2.7; 26.15.15 

(591) Tím, xanh dương, đen, hồng, ghi xám, 
trắng. 

 

 (731) HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM 
(VN) 
Phòng 904, lầu 9, Diamond Plaza, 34 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng dùng cho chuỗi khối (blockchain), tải xuống được; công nghệ 
chuỗi khối (blockchain - cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin 
được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian); ứng dụng điện thoại thông 
minh lai xuống dược (phần mềm); ví điện tử sử dụng cho các ứng dụng công nghệ chuỗi khối 
(blockchain); phần mềm mã hóa tiền điện tử có thể tải về; thẻ mạch tích hợp mã hóa tiền điện 
tử; phần mềm ứng dụng cho thanh toán qua điện thoại di động tải xuống được; chương trình 
máy tính tải xuống được; thẻ mã hóa tiền điện tử; thiết bị đầu cuối dùng cho thanh toán điện 
tử; ví điện tử [phần mềm tải xuống được]; phần mềm máy tính liên quan đến xử lý các giao 
dịch tài chính; phần mềm dùng cho giao dịch tiền ảo tải xuống được; phần cứng máy vi tính. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu công nghệ chuỗi khối (blockchain); dịch vụ mã hóa và giải mã 
dữ liệu sứ dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain); dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính liên 
quan đến tài chính dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain); dịch vụ thiết kế phần mềm 
dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain); dịch vụ thiết kế nền tảng internet dựa trên công 
nghệ chuỗi khối (blockchain); dịch vụ nghiên cứu, phát triển, tư vấn công nghệ về tiền kỹ 
thuật số; tư vấn thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân 
tích hệ thống máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin; phát triến nền tảng internet dựa trên chuỗi khối (blockchain); phát triển 
phần mềm thương mại điện tử dựa trên chuỗi khối (blockchain).  
 

(210) 4-2023-06700 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THANH NHÀN (VN) 
308/35/12 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: nến, nến thơm, bấc nến, sáp để thắp sáng, cây nến và bấc nến, nến trang 
trí, đá quý phong thủy, đồ trang sức phong thủy, đồ trang sức, đồ phong thủy, vật phẩm 
phong thủy; xuất nhập khẩu; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; marketing; giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2023-06704 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) EJOT SE & CO. KG (DE) 

Astenbergstrasse 21, 57319 Bad 
Berleburg, Germany 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại; đinh vít tự khía ren bằng kim loại; đinh vít tự khía ren 
bằng kim loại dùng cho vật liệu làm bằng kim loại nhẹ; đinh vít tự khía ren bằng kim loại 
dùng cho kim loại màu; đinh vít bằng thép không gỉ; đinh vít bằng thép được xử lý nhiệt; 
đinh vít bằng kim loại dùng cho mối nối tấm kim loại mỏng; ốc vít bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-06705 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 

BẢO LONG 
 (VN) 
Số 2 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo; trà; cà phê. 
 

(210) 4-2023-06706 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 

BẢO LONG 
 (VN) 
Số 2 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo; trà; cà phê. 
 

(210) 4-2023-06707 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 

BẢO LONG 
 (VN) 
Số 2 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo; trà; cà phê. 
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(210) 4-2023-06708 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 

BẢO LONG 
 (VN) 
Số 2 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo; trà; cà phê. 
 

(210) 4-2023-06709 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 

BẢO LONG 
 (VN) 
Số 2 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo; trà; cà phê. 
 

(210) 4-2023-06710 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 

BẢO LONG 
 (VN) 
Số 2 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo; trà; cà phê. 
 

(210) 4-2023-06711 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 

BẢO LONG (VN) 
Số 2 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo; trà; cà phê. 
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(210) 4-2023-06712 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 

BẢO LONG (VN) 
Số 2 đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo; trà; cà phê.  
 

(210) 4-2023-06713 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 5.11.2; 25.1.5; 25.1.9; 
26.1.1 

(591) Nâu đỏ, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN ĐIỆN (VN) 
Thôn Lãnh Tranh 1, xã Liên Chung, 
huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

  

(511) Nhóm 30: Trà (chè); trà sâm; kẹo sâm; sâm ngâm mật ong (mật ong là thành phần chính). 
 
Nhóm 33: Rượu sâm (chế biến từ củ, rễ, lá, hoa, thân) [không dùng cho mục đích y tế]. 
 

(210) 4-2023-06714 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.5; 26.4.4; 26.11.9; 26.13.25 
 

 (731) TRẦN THỊ HẰNG (VN) 
Khu phố 3, thị trấn Yên Cát, huyện Như 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 06: Hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; đồ chứa đựng bằng kim loại để 

lưu giữ và vận chuyển; két sắt an toàn. 
 
Nhóm 07: Máy ép/nghiền dùng cho nhà bếp chạy điện; máy ép trái cây dùng điện cho mục 
đích gia dụng; máy ép thực phẩm chạy điện; máy xay; máy xay/máy nghiền dùng trong nhà 
bếp chạy điện; máy ép chậm. 
 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao, kéo, thìa và dĩa; dao cạo. 
 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; nồi cơm điện; lò vi 
sóng; đèn led; thiết bị và hệ thống chiếu sáng. 
 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử tổng hợp; dụng cụ âm nhạc; dụng cụ âm nhạc điện tử; bàn phím 
dùng cho nhạc cụ; dây cho nhạc cụ. 
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(210) 4-2023-06715 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.6; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21; 
5.5.22; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CƠ SỞ GIẤY NHẬT XIÊM (VN) 
Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn. 

 

(210) 4-2023-06716 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ TIÊU 
THỤ MỲ HẠNH THÁI (VN) 
Thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, 
Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 30: Mỳ gạo; bánh phở. 

 

(210) 4-2023-06717 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI HƯNG LONG (VN) 
Số nhà 202 đường Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị xông hơi khô (bằng sức nóng của nhiệt); thiết bị xông hơi ướt (bằng sức 

nóng của nhiệt); máy xông hơi (không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp; sàn gỗ tự nhiên; ván gỗ dùng cho xây dựng; tấm ốp nội ngoại 
thất (không bằng kim loại); cửa gỗ. 
 

Nhóm 24: Rèm che bằng vải dệt hoặc bằng chất dẻo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, trưng bày, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: cửa nhôm, cửa 
bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, thanh nhôm định hình, móc chìa khóa, máy xông hơi 
(không dùng cho mục đích y tế), sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ tự nhiên, ván gỗ dùng cho xây 
dựng, tấm ốp nội ngoại thất, cửa gỗ, rèm che bằng vải dệt. 
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Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất; thi công nội thất, ngoại thất; lắp đặt nội thất, ngoại thất; 
lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; dịch vụ thi công, lắp đặt phòng xông hơi. 
 

Nhóm 40: Xử lý nhôm; xử lý kim loại; dịch vụ hàn kim loại; dịch vụ mạ kim loại; thông tin 
xử lý vật liệu. 
 

(210) 4-2023-06719 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.1.1; 5.7.3; 25.5.25; 
26.1.1; 26.3.2; 26.3.5; 26.11.9 

(591) Trắng, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 
(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 32: Bia. 
 

(210) 4-2023-06721 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.9.6; 8.1.16; 8.7.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh, vàng, đỏ. 
 

 (731) PHẠM XUÂN HIẾU (VN) 
Số nhà 7, ngách 10, ngõ 20 Phương 
Canh, phường Xuân Phương, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Bánh bao. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh bao. 
 

(210) 4-2023-06722 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ĐỖ HỒNG QUANG (VN) 
50 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ quán ăn; dịch vụ 
quán phở; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; cung cấp đồ uống do nhà hàng tự 
thực hiện. 
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(210) 4-2023-06723 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1 

(591) Đen, trắng, nâu. 
 

 (731) VŨ VIẾT LUYỆN (VN) 
Xóm Phương Đê, xã Nghĩa Lợi, huyện 
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Xôi. 
 

(210) 4-2023-06725 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘI MỸ NGHỆ & CHẾ BIẾN GỖ 

TP.HCM (VN) 
41-45 đường số 7, KDC Vạn Phúc, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tổ chức triển lãm và quảng cáo nhằm mục đích thương mại; dịch vụ quảng cáo, 

marketing; trưng bày hàng hóa trong các cửa hàng. 
 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện triển lãm (không nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo). 
 

(210) 4-2023-06726 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘI MỸ NGHỆ & CHẾ BIẾN GỖ 

TP.HCM (VN) 
41-45 đường số 7, KDC Vạn Phúc, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tổ chức triển lãm và quảng cáo nhằm mục đích thương mại; dịch vụ quảng cáo, 

marketing; soạn thảo và xuất bản tài liệu quảng cáo; trưng bày hàng hóa trong các cửa hàng. 
 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện triển lãm (không nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo); 
xuất bản sách và tài liệu, trừ các tài liệu quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-06727 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘI MỸ NGHỆ & CHẾ BIẾN GỖ 

TP.HCM (VN) 
41-45 đường số 7, KDC Vạn Phúc, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Tổ chức triển lãm và quảng cáo nhằm mục đích thương mại; dịch vụ quảng cáo, 
marketing. 
 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện triển lãm (không nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo). 
 

(210) 4-2023-06728 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.23; 26.11.8 

(591) Xanh dương đậm, cam, đen. 
 

 (731) PHAN MINH DUY (VN) 
Thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

  
(511) Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 

 

(210) 4-2023-06729 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.23 

(591) Xanh dương đậm, cam. 
 

 (731) PHAN MINH DUY (VN) 
Thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

  
(511) Nhóm 42: Thiết kế thời trang.  

 

(210) 4-2023-06730 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHAN MINH DUY (VN) 

Thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

  
(511) Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 

 

(210) 4-2023-06731 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) KOI CAFE GROUP (S) PTE. LTD. (SG) 

2 Serangoon North Avenue 5, #06-02, 
Singapore (554911) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; cửa hàng đồ uống (do cửa hàng thực hiện); quán bia ngoài 
trời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp việc nấu nướng phục vụ ăn uống; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện) cho các sự kiện trong nhà; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện) cho các sự kiện ngoài trời; dịch vụ cung cấp đồ uống cốc-tai; 
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quán bán cà phê; nhà hàng ăn uống hỗn hợp cung cấp đồ ăn và đồ uống; quán ăn; nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do quán ăn thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ ăn và 
thức uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ đánh giá thực phẩm [cung cấp thông tin về thức 
ăn và đồ uống]; cung cấp đồ uống nóng và đồ uống lạnh mang đi được thực hiện bởi các 
quán bán đồ uống; nhà hàng chuyên bán kem lạnh; cửa hàng bán kem lạnh (do cửa hàng thực 
hiện); thông tin và cố vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; cung cấp đồ uống để tiêu thụ 
ngoài quán ăn uống (được thực hiện bởi các quán bán đồ uống); cung cấp đồ uống để tiêu thụ 
tại chỗ (tại quán ăn uống) (được thực hiện bởi các quán bán đồ uống); cung cấp thức ăn để 
tiêu thụ ngoài quán ăn uống (được thực hiện bởi các quán ăn); cung cấp thức ăn để tiêu thụ 
tại chỗ (tại quán ăn) (được thực hiện bởi các quán ăn); cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện) mang đi bằng toa ăn; cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện) 
mang đi bằng xe tải nhỏ bán cà phê lưu động; cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện) mang đi bằng xe đẩy bán đồ ăn lưu động; cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện) mang đi bằng xe tải bán đồ ăn lưu động; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quầy bán thực 
phẩm ăn nhanh; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống bán mang đi; quán trà; 
phòng trà; quán bán trà sữa trân châu; dịch vụ cung cấp đồ uống tươi (được thực hiện bởi các 
quán bán đồ uống). 
 

(210) 4-2023-06732 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.22; 9.1.5 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GARDEN KISSES 
(VN) 
Số 35, đường Nguyễn Bá Huân, phường 
Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-06733 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.7.6; 1.7.7; 1.7.20; 2.5.6 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
SSSPLUS (VN) 
Số nhà 289 Thân Nhân Trung, thị trấn 
Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang 

  

(511) Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; dụng cụ thể dục, thể thao dành cho trẻ em. 
 
Nhóm 41: Giáo dục trẻ em; đào tạo trẻ em; các chương trình giải trí dành cho trẻ em; các 
chương trình giáo dục về trẻ em dành cho người lớn; tổ chức các hoạt động thể thao và văn 
hóa cho trẻ em. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

791 
 

(210) 4-2023-06737 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU TỔNG HỢP AN PHƯỚC (VN) 
Phòng 906, tòa nhà Plaschem, 562 
Nguyễn Vãn Cừ, phường Gia Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 
 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Bông tẩy trang; nước tẩy trang; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; mỹ 
phẩm.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bông tẩy trang, nước tẩy trang, chế phẩm trang điểm, 
chế phẩm tẩy trang, mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2023-06741 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.3.1; 26.3.7; 26.15.25 
 

 (731) INDÚSTRIA DE RACÕES PATENSE 
LTDA (BR) 
Rua Doutor Marcolino, 79 - Patos de 
Minas/MG - Brazil - 38700-160 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Mỡ, dầu và mỡ động vật dùng cho mục đích thực phẩm. 
 
Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật.  
 

(210) 4-2023-06743 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NANOCHEM VIỆT 

NAM (VN) 
Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ); chế phẩm diệt 
côn trùng; chất diệt loài gây hại. 
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(210) 4-2023-06744 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NANOCHEM VIỆT 

NAM (VN) 
Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ); chế phẩm diệt 
côn trùng; chất diệt loài gây hại.  
 

(210) 4-2023-06746 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NANOCHEM VIỆT 

NAM (VN) 
Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ); chế phẩm diệt 
côn trùng; chất diệt loài gây hại. 
 

(210) 4-2023-06747 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAY XUẤT NHẬP 
KHẨU THÁI BÌNH DƯƠNG (VN) 
Số nhà 16, đường 56, tổ dân phố số 19, 
phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần; áo; váy; tất; mũ. 
 

(210) 4-2023-06748 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NANOCHEM VIỆT 

NAM (VN) 
Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ); chế phẩm diệt 
côn trùng; chất diệt loài gây hại. 
 

(210) 4-2023-06749 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NANOCHEM VIỆT 
NAM (VN) 
Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ); chế phẩm diệt 
côn trùng; chất diệt loài gây hại. 
 

(210) 4-2023-06750 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.10; 26.3.5 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH NGA (VN) 
Số nhà 165 ngõ chợ Khâm Thiên, phường 
Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-06751 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, xanh. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THUẬN 312 (VN) 
312 Nguyễn Hoàng, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: sen vòi nước, bàn cầu sứ, lavabo, bồn nước inox, máy nước nóng năng 
lượng mặt trời, chậu rửa chén, máy bơm nước, máy lọc nước, bếp điện, bếp ga, máy khử mùi, 
kệ bếp, đèn trang trí. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

794 
 

(210) 4-2023-06752 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐINH VĂN TUYÊN (VN) 

Xóm 5, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh 
Nam Định 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; thuốc màu; véc ni; chất kết dính dùng cho sơn; chất pha loãng sơn. 
 

(210) 4-2023-06753 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐINH VĂN TUYÊN (VN) 

Xóm 5, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh 
Nam Định 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; thuốc màu; véc ni; chất kết dính dùng cho sơn; chất pha loãng sơn. 

(210) 4-2023-06754 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHAOZHOU CHAOAN CAITANG 

HUANGHE HARDWARE 
MANUFACTURER (CN) 
Huaqiao Village, Caitang Town, Chao’an 
District, Chaozhou City, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống; đồ 
chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bộ nồi nấu không dùng điện; bình để uống; bộ đồ 
ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa. 

(210) 4-2023-06755 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHU NGỌC ÁNH (VN) 

Nhà số 9, ngách 10, ngõ 143, đường 
Phùng Khắc Khoan, phường Quang 
Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 
 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; cà phê; trà (chè); bánh pizza; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: bánh ngọt, bánh kẹo, cà 
phê, trà (chè), bánh pizza, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ quảng cáo; 
marketing; dịch vụ tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nấu ăn; dịch vụ dạy làm bánh; dịch vụ đào tạo kỹ năng pha chế đồ 
uống; tổ chức các khóa học về pha chế, nấu ăn và làm bánh; tổ chức các khóa đào tạo từ xa; 
dịch vụ chuyển giao bí quyết [dịch vụ đào tạo]. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà; dịch vụ quán bánh ngọt; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ. 
 

(210) 4-2023-06756 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.11.9 
 

 (731) SHENZHEN FEIKA TECHNOLOGY 
CO., LTD (CN) 
Room 102, Building A6, Haosi Nan'an 
Science Park, No. 165, Nanpu Road, 
Shangliao Community, Xinqiao Street, 
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong 
China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị sấy; máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết 
bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; thiết bị làm nóng không khí; đèn xe máy. 
 

(210) 4-2023-06757 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.10; 2.1.15; 2.1.30; 4.5.4 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) SHENZHEN FEIKA TECHNOLOGY 
CO., LTD (CN) 
Room 102, Building A6, Haosi Nan'an 
Science Park, No. 165, Nanpu Road, 
Shangliao Community, Xinqiao Street, 
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong 
China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị sấy; máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết 
bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; thiết bị làm nóng không khí; đèn xe máy.  
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(210) 4-2023-06758 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN FEIKA TECHNOLOGY 

CO., LTD (CN) 
Room 102, Building A6, Haosi Nan'an 
Science Park, No. 165, Nanpu Road, 
Shangliao Community, Xinqiao Street, 
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong 
China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị sấy; máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết 
bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; thiết bị làm nóng không khí; đèn xe máy.  
 

(210) 4-2023-06759 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2023-06760 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 

(210) 4-2023-06761 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC NAM 

ÚC (VN) 
Số 14 đường số G6, khu dân cư Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2023-06762 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÀNH 
NGHĨA (VN) 
36/5 khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 07: Thiết bị nâng hạ; thang máy; thang cuốn. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị nâng hạ, thang máy, thang cuốn.  
 

(210) 4-2023-06763 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÀNH 
NGHĨA (VN) 
36/5 khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 07: Máy ép kiện. 

 
Nhóm 35: Mua bán: máy ép kiện. 

(210) 4-2023-06764 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
 

 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT TRÀ NGỌC LINH 
(VN) 
Số nhà 07 tổ 3, ấp Lễ Trang, xã Vĩnh 
Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 30: Trà (chè). 
 

(210) 4-2023-06765 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 18.3.23; 26.4.2; 26.4.18; 26.11.22 

(591) Vàng, xanh lá, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VACE (VN) 
45-47 Đường Nội Khu Hưng Phước Ii, 
Phường Tân Phong, Quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 09: Phần mềm. 
 

(210) 4-2023-06766 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) LÊ HIẾU NGHĨA (VN) 
Ấp Phương An, xã Phương Bình, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

  
(511) Nhóm 30: Bánh mì. 

 

(210) 4-2023-06767 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH HÁ CẢO BÉ GIÀU 

(VN) 
21/1 đường Lê Văn Duyệt, khu phố Chợ, 
phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 30: Sủi cảo; há cảo. 

 

(210) 4-2023-06768 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THẮNG (VN) 
Xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp; dịch vụ massage, vật lý trị liệu chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-06770 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.9 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TOÀN CẦU (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường 
khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn luật; dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư vấn sở hữu trí 
tuệ; soạn thảo tài liệu pháp lý. 
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(210) 4-2023-06773 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 7.1.11; 7.1.24; 9.3.1; 
26.1.1; 26.11.12 

(591) Hồng nhạt, hồng đậm, trắng 
 

 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC GIẶT 
QUỲNH THẮM (VN) 
Khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: nước rửa chén, nước lau sàn, nước xả vải, nước rửa 

tay, bột giặt, nước giặt; quảng cáo các sản phẩm nước rửa chén, nước lau sàn, nước xả vải, 
nước rửa tay, bột giặt, nước giặt; trưng bày các sản phẩm nước rửa chén, nước lau sàn, nước 
xả vải, nước rửa tay, bột giặt, nước giặt. 
 

(210) 4-2023-06774 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.11.8; 24.15.7; 26.1.1; 
26.1.2 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN MINH TÂM (VN) 
48 đường Lý Thường Kiệt, khu phố 5, 
phường Dương Đông, thành phố Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch; hướng dẫn du lịch; văn 

phòng du lịch; sắp xếp chuyến du lịch; đại lý hướng dẫn du lịch. 
 

(210) 4-2023-06779 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.9.4; 2.9.14; 14.5.2 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ 
NEO (VN) 
30 Hoa Lan, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Khóa điện tử chống trộm; khóa thẻ từ; chương trình phần mềm sử dụng cho khóa 
thông minh; phần mềm đóng gói sẵn hoặc có thể tải xuống cho phép người dùng giám sát, 
kiểm soát và nhận cập nhật và thông báo từ các thiết bị phần cứng máy tính từ xa; khóa vân 
tay. 
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(210) 4-2023-06780 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI CA HÁT 
(VN) 
135/17/54 Nguyễn Hữu Cành, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; âm-pli (ampli); đầu máy hát karaoke; micro; đầu đọc đĩa. 
 

(210) 4-2023-06781 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.1.1 

(591) Da cam, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) LƯ HOÀNG THANH (VN) 
98 đường TA11, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; giấy lụa hộp. 
 

(210) 4-2023-06782 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) LƯ HOÀNG THANH (VN) 
98 đường TA11, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; giấy lụa hộp.  
 

(210) 4-2023-06783 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 26.1.1; 26.11.7 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) TRẦN THỊ NGỌC CHI (VN) 
022 chung cư 1 Tân Sơn Nhì, Ba Vân, 
phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện) mang đi; quán cà phê giải khát; khách sạn. 
 

(210) 4-2023-06784 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TIGON (VN) 
Số 699 tổ 32, khóm Đông Thuận, phường 
Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 
Long 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da. 
 

(210) 4-2023-06785 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÀI GÒN TL 

GROUP (VN) 
A5-23, lô đất số R9B-5 ô 23, đường 
R9B2, khu nhà ở thương mại R9A&R9B 
- EcoLakes Mỹ Phước, phường Thới 
Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-06786 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÀI GÒN TL 

GROUP (VN) 
A5-23, lô đất số R9B-5 ô 23, đường 
R9B2, khu nhà ở thương mại R9A&R9B 
- EcoLakes Mỹ Phước, phường Thới 
Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-06787 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.9 
 

 (731) SHARGE TECHNOLOGY 
(SHENZHEN) CO.,LTD 
 (CN) 
Room 305,Floor 3, Xinzhongtai 
Industrial Park, Building 3, Hengfeng 
Community, Yousong Community, 
Longhua Street, Longhua District, 
Shenzhen, 518110 China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; bao đựng điện thoại thông minh; tấm 
bảo vệ màn hình điện thoại di động; phần cứng máy tính; tai nghe choàng đầu; gậy dùng để 
tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; dây cáp usb dùng cho điện thoại di động; thiết bị báo động; pin 
điện; thiết bị sạc điện thoại di động; pin mặt trời; pin sạc Lithium-ion; hộp pin; ắc quy điện. 
 

(210) 4-2023-06792 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Cam, đỏ, vàng, trắng, đen. 
 

 (731) ĐỖ VĂN BỬU ĐIỀN (VN) 
177 Phan Chu Trinh, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống khai vị, không có cồn; bia; đồ uống không có cồn; đồ 

uống tăng lực; nước ép trái cây; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; nước giải khát 
bằng trái cây [đồ uống]; nước [đồ uống]. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu hỗn hợp; đồ uống có cồn hỗ trợ tiêu hóa/rượu tiêu 
vị [rượu mùi và rượu mạnh]; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, 
không trên cơ sở bia; rượu vang. 
 

(210) 4-2023-06793 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.2; 2.1.16; 9.7.1; 25.1.6; 26.4.4; 
26.4.18 

(591) Cam, đỏ, vàng, trắng, đen, xanh dương. 
 

 (731) ĐỖ VĂN BỬU ĐIỀN (VN) 
177 Phan Chu Trinh, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống khai vị, không có cồn; bia; đồ uống không có cồn; đồ 

uống tăng lực; nước ép trái cây; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; nước giải khát 
bằng trái cây [đồ uống]; nước [đồ uống]. 
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu hỗn hợp; đồ uống có cồn hỗ trợ tiêu hóa/rượu tiêu 
vị [rượu mùi và rượu mạnh]; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, 
không trên cơ sở bia; rượu vang. 
 

(210) 4-2023-06794 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.14; 3.13.4; 3.13.24; 21.1.17; 
24.13.1; 24.17.5; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, cam, xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HECTOR (VN) 
74 Châu Thị Hóa, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Mật ong (mật ong nuôi và mật ong rừng). 

 

(210) 4-2023-06795 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.11.13; 11.1.6 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH VINH (VN) 
Khu phố Lăng 1, thị trấn Vàm Láng, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) bún đậu mắm tôm. 

 

(210) 4-2023-06796 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Nâu, vàng nâu. 
 

 (731) TẠ THỊ HÀ (VN) 
Căn hộ C2-02-08 C/c The Art Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Đào tạo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ massage, chăm sóc sức khỏe, spa, dưỡng da. 

(210) 4-2023-06797 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI MÃ HOA (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-06798 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.16; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
NGUYÊN NGỌC (VN) 
D15/6V Võ Văn Vân, ấp 4, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 
(NHONHO) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm xử lý môi trường thủy sản. 
 
Nhóm 31: Thức ăn thủy sản. 
 

(210) 4-2023-06799 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.7.14; 26.11.3; 26.13.1 

(591) Trắng, cam, vàng cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHẠM ĐẮC DŨNG 
(VN) 
Thôn Láng Gòn 1, xã Tân Xuân, huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 
(NHONHO) 

 

(511) Nhóm 31: Xoài cát (tươi). 
 

(210) 4-2023-06800 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.8; 5.7.14; 5.7.21 

(591) Trắng, xanh lá, đỏ hồng 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THANH XUÂN 
(VN) 
Số 38 ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 
(NHONHO) 

 

(511) Nhóm 31: Trái hồng nhung (tươi). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

805 
 

(210) 4-2023-06802 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LƯƠNG THỊ THU NGA (VN) 

Thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi (cho trẻ em); khối lắp ghép [đồ chơi]; diều; súng lục đồ chơi; cầu trượt 

[đồ chơi của trẻ em]; xe cộ đồ chơi. 
 

(210) 4-2023-06803 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đen, nâu. 
 

 (731) QUÁCH NGUYỄN PHƯỢNG NGÂN 
(VN) 
137/61 Âu Dương Lân, phường 02, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang. 

 

(210) 4-2023-06804 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.1; 5.5.21; 26.13.1 

(591) Hồng. 
 

 (731) TRẦN THỊ HƯƠNG LAN (VN) 
03, L3, TT Hải Ngân, thôn Thượng, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang. 

 

(210) 4-2023-06805 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) LÊ THỊ PHƯƠNG THÙY (VN) 
409, KDC khóm 4, thị trấn Lai Vung, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu gội khô; dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc; mỹ phẩm; chế phẩm tẩy 

trang. 
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(210) 4-2023-06806 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN VIẾT ĐÔ (VN) 
Thôn Sơn Trang, xã Hoằng Yến, huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; quần áo; giày; dép; mũ; khăn quàng cổ. 

 

(210) 4-2023-06807 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.3.23 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MỘT THÀNH VIÊN KHÔI KHOA 
(VN) 
Ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện 
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa; phấn trang điểm; son môi.  

 

(210) 4-2023-06809 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUỲNH TRỌNG NGHĨA (VN) 

Ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 25: Giày cổ thấp; thắt lưng (trang phục); quần áo da; mũ; áo vét (quần áo), áo vét 
(trang phục); quần ống bó (quần dài); áo khoác ngoài; áo choàng; áo sơ mi; giày; áo thun 
ngắn tay, áo phông ngắn tay, áo dệt kim ngắn tay; quần dài; quần áo lót. 
 

(210) 4-2023-06810 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 19.11.1; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN KIỂM (VN) 
TDP 2 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc đông y. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thuốc đông y. 
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(210) 4-2023-06812 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.5.16; 5.5.21 

(591) Xanh, cam, hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI MINH QUÂN (VN) 
218/23/7 Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da. 
 

(210) 4-2023-06813 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.9; 1.7.6; 2.3.11; 2.5.1; 2.5.3; 26.1.1 

(591) Đen, nâu, trắng, hồng, đỏ, vàng, vàng 
nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THUẬN HƯNG PHÁT (VN) 
Tổ dân phố Hưng Long, thị trấn Tà Lùng, 
huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): chân gà, chân gà rút xương, chân gà (chín), chân gà hấp, 

chân gà ủ muối, gia cầm đã qua chế biến, thịt đã được bảo quản. 
 

(210) 4-2023-06815 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 1.7.19; 26.1.1; 26.2.7 

(591) Xanh dương đậm, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 
TẠO ELIPS (VN) 
142-144 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; huấn luyện 
[đào tạo]; gia sư. 

(210) 4-2023-06816 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

ST.ANDREWS VIỆT NAM (VN) 
Số 133 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06817 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI GREENLIFE (VN) 
Số 81- 83, ngõ 165 Dương Quảng Hàm, 
tổ 35, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2023-06818 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI GREENLIFE (VN) 
Số 81-83, ngõ 165 Dương Quảng Hàm, tổ 
35, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2023-06819 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

LA FON VIỆT NAM (VN) 
Số 21A, lô 1, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-06820 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

LA FON VIỆT NAM (VN) 
Số 21A, lô 1, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06821 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

LA FON VIỆT NAM (VN) 
Số 21A, lô 1, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-06822 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Đỏ, vàng nâu, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THỰC PHẨM BÁCH LẠC (VN) 
35 Liên khu 10-11, khu phố 11, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt và thịt gia cầm; thực phẩm chế biến từ thủy hải sản; 
các loại hạt đã qua chế biến; mứt trái cây (mứt ướt); trái cây sấy khô. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; mật ong; bánh kem; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bánh hăm-bơ-gơ 
(bánh kẹp); các loại nước xốt. 
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Nhóm 43: Tiệm bánh ngọt; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán trà sữa. 
 

(210) 4-2023-06823 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THỊ XUÂN (VN) 

430/33 TA28 khu phố 2, phường Thới 
An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 
 

(210) 4-2023-06824 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.3; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN BẢO DUY (VN) 
D27-21.03 C/cư đường Đ115, KP2, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho thú nuôi; dịch vụ thú y; dịch vụ làm đẹp cho thú 
cưng; dịch vụ trợ giúp về thú y. 
 

(210) 4-2023-06825 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SAN HÀ (VN) 

951 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 29: Gà rán; thịt cá đã qua chế biến; rau củ quả đã qua chế biến. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán gà rán.  

(210) 4-2023-06826 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRƯƠNG NGỌC HUY (VN) 

Ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; bộ mỹ phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm dưỡng da; xịt 
khoáng (mỹ phẩm). 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp); chế phẩm đặc trị mụn, chế phẩm đặc 
trị nám, chế phẩm đặc trị tàn nhang, chế phẩm đặc trị sẹo rỗ, chế phẩm đặc trị dùng cho 
dưỡng da (dùng trong y tế). 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối (không bao gồm vận chuyển), thương mại điện tử, cửa hàng 
bán lẻ các sản phẩm: thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp), chế phẩm đặc trị mụn, chế 
phẩm đặc trị tàn nhang, chế phẩm đặc trị sẹo rỗ, chế phẩm đặc trị dùng cho dưỡng da (dùng 
trong y tế), sản phẩm dưỡng da (mỹ phẩm), mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, bộ mỹ phẩm trang 
điểm, bộ mỹ phẩm dưỡng da, xịt khoáng (mỹ phẩm), thiết bị thẩm mỹ (thiết bị ánh sáng dùng 
để điều trị da và dưỡng da, thiết bị giảm mỡ cơ thể, thiết bị phân tích da). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ mát - xa; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch vụ 
thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-06827 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUICK ONE (VN) 

46E đường Cây Keo, khu phố 1, phường 
Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

(210) 4-2023-06828 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUICK ONE (VN) 

46E đường Cây Keo, khu phố 1, phường 
Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt. 

(210) 4-2023-06829 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUICK ONE (VN) 

46E đường Cây Keo, khu phố 1, phường 
Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

(210) 4-2023-06830 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.5.1; 17.5.17; 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUICK ONE (VN) 
46E đường Cây Keo, khu phố 1, phường 
Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

(210) 4-2023-06832 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.17.17; 24.17.20; 26.1.1; 
26.1.5 

(591) Xanh nước biển, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CP FINTWIN 
CORPORATION (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Leadvisors Tower, số 
643 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (tải xuống được); chương trình máy vi tính (ghi sẵn); 
phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính (có thể tải về); ví điện tử (tải 
xuống được); tệp hình ảnh (có thể tải về được). 
 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; danh thiếp; phong bì (văn phòng phẩm); ấn phẩm; xuất bản 
phẩm dạng in. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý giao dịch thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; 
cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn 
tổ chức và điều hành kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản); dịch vụ thanh toán ví điện tử; tư vấn tài chính. 
 
Nhóm 38: Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ bản tin điện tử (dịch vụ viễn 
thông); thông tin liên lạc bằng máy vi tính; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp 
diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa. 
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(210) 4-2023-06833 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8 
 

 (731) HUMBLE ROBOT CO. (TW) 
3F., No. 133, Sec. 1, Anhe Rd., Da’an 
Dist., Taipei City 106, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng chay; sắp xếp việc cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ thức ăn và đồ 
uống mang đi do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-06834 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN 

HÀ (VN) 
Số 2 phố Thanh Lâm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 06: Ống kim loại; ống nước bằng inox; van bằng kim loại (không phải là bộ phận của 

máy); các phụ kiện kim loại cho đường ống: củ, cút, tê đều, cồn thu, y chạc ba (không phải là 
bộ phận của máy). 
 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa ống nước inox. 
 

(210) 4-2023-06835 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MẮT SÀI 
GÒN (VN) 
473 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, nguyên 
vật liệu phục vụ ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ quảng 
cáo.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
phẫu thuật tạo hình; chăm sóc sức khỏe; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại nhà; 
dịch vụ ngân hàng mô người; dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích chẩn đoán và điều trị 
được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét nghiệm y tế; dịch vụ trợ giúp y tế; 
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sàng lọc y tế; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ y tế từ xa; liệu 
pháp vật lý.  
 

(210) 4-2023-06836 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.21 

(591) Xanh da trời, hồng, cam, vàng, đỏ. 
 

 (731) AEON KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS AEON CO., LTD.) (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, 
Chiba 261-8515, Japan 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ liên quan đến quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ 
đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản 
phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ 
mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, 
thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện 
không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, 
chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị 
đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], hộp cầu dao điện 
[điện], chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà 
phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn 
điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy 
pha cà phê dùng điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia 
đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu 
nướng], bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ 
thuốc, tủ trưng bày [đồ đạc], tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ đạc], gương soi, khung ảnh, 
giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong [đồ đạc], cũi cho vật nuôi trong 
nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay 
vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò 
sưởi chạy điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa 
không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thế là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút không 
khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, 
máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng 
chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, 
máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích 
công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, 
máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải 
[máy móc], máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy móc], máy cắt, máy sản xuất 
bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị 
mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ 
điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ 
hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động [máy điều khiên], máy gặt hái, 
máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục 
đích công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy 
gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, 
máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc 
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dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy 
gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy 
đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán 
đinh, người máy [máy móc], máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích 
công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công 
nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công 
nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng bản 
in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy 
làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy 
chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung 
dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy 
bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm 
và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, 
trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; 
nghiên cứu và tìm hiểu thị trường; cung cấp thông tin thương mại và kinh doanh; đại lý xuất 
nhập khẩu; sao chép tài liệu; quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh các tổ hợp 
thương mại mua sắm hàng hóa; quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng hóa, cửa hàng tiện lợi 
bán lẻ trực tuyến, và các cửa hàng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ 
máy fax và máy vi tính); biên tập quảng cáo đế sử dụng làm trang web trên mạng máy tính 
toàn cầu (internet); phổ biến quảng cáo cho người khác qua mạng thông tin liên lạc điện tử 
trực tuyến; mua sắm tại nhà thông qua mạng máy tính toàn cầu liên quan đến quần áo, giày, 
dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có 
cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi 
vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy 
nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, máy 
sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo 
dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ điều chỉnh ánh 
sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối 
điện], hộp cầu dao điện [điện], chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho 
cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện 
dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm 
đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện 
dùng cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, 
lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ 
nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bày [đồ đạc], tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ 
đạc], gương soi, khung ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong [đồ 
đạc], cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng diện và dụng cụ nấu nướng không 
dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng 
trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ 
thống và thiết bị điều hòa không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ 
uống có ga, máy hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy 
lắp ráp xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy 
đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy 
bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản 
xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công 
nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, 
máy trộn bê tông, băng tải [máy móc], máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy 
móc], máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, máy 
nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nối, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy 
hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy 
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sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động 
[máy điều khiển], máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da 
thuộc, máy công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, 
máy kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước 
khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy 
tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy 
sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy 
phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, 
máy súc rửa, máy tán đinh, người máy [máy móc], máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi 
dùng cho mục đích công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền 
dùng trong công nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, máy phân loại dùng 
trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in 
bằng bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy 
đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự 
động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia 
công gỗ, máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ 
phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm 
nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm; dịch vụ bán đấu giá; 
phân tích giá thành; cho thuê chỗ để quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phát 
hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực tuyến đối với quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, 
nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, 
sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng 
cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, 
thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện 
không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, 
chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện thiết bị 
đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], hộp cầu dao điện 
[điện], chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nôen, thiết bị lọc cà 
phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn 
điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy 
pha cà phê dùng điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia 
đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu 
nướng], bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ 
thuốc, tủ trưng bày [đồ đạc], tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ đạc], gương soi, khung ảnh, 
giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong [đồ đạc], cũi cho vật nuôi trong 
nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay 
vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò 
sưởi chạy điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa 
không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thế là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút không 
khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, 
máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng 
chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, 
máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích 
công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, 
máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải 
[máy móc], máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy móc], máy cắt, máy sản xuất 
bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị 
mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ 
điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ 
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hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển], máy gặt hái, 
máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục 
đích công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy 
gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, 
máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc 
dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy 
gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy 
đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán 
đinh, người máy [máy móc], máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích 
công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công 
nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công 
nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng bản 
in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy 
làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy 
chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung 
dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy 
bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm 
và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, 
trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm; cửa hàng tiện lợi bán lẻ trực tuyến 
quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ 
uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc 
chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm 
sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng 
điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, 
dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ điều 
chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc 
khác [vật nối điện], hộp cầu dao điện [điện], chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đèn 
điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn 
điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh 
răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy hút bụi chân không, 
máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia 
đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là 
giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bày [đồ đạc], tủ ly, bàn, ghế 
[ngồi], ghế dài [đồ đạc], gương soi, khung ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ 
đạc], bình phong [đồ đạc], cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng 
cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và 
dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi 
ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm 
lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là 
máy chế biến đồ uống có ga, máy hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế 
biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích 
công nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy 
súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly 
tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho 
mục đích công nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, 
máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải [máy móc], máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, 
máy cày [máy móc], máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tay nhờn, máy phân phối tự động, 
máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, 
máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để che biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị 
mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp 
dỡ tự động [máy điều khiển], máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy 
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gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, 
máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản 
xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu 
hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy 
đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy 
luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công 
đường sắt, máy dầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy [máy móc], máy làm xúc xích, 
máy cưa, máy găn xi dùng cho mục đích công nghiệp, máy may, máy mài săc, máy xén lông 
súc vật, máy nghiền dung trong công nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, 
máy phân loại dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, 
máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng 
cho mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, 
máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, 
máy bán hàng tự động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy 
quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, 
xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong 
nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm; đặt 
mua hàng hóa trực tuyến bằng máy tính đối với quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ 
đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản 
phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ 
mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, 
thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện 
không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, 
chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị 
đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], hộp cầu dao điện 
[điện], chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà 
phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn 
điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy 
pha cà phê dùng điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia 
đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu 
nướng], bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ 
thuốc, tủ trưng bày [đồ đạc], tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ đạc], gương soi, khung ảnh, 
giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong [đồ đạc], cũi cho vật nuôi trong 
nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay 
vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò 
sưởi chạy điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa 
không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút không 
khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, 
máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng 
chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, 
máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích 
công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, 
máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải 
[máy móc], máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy móc], máy cắt, máy sản xuất 
bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị 
mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ 
điện đề chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ 
hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển], máy gặt hái, 
máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục 
đích công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy 
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gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, 
máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc 
dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy 
gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy 
đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán 
đinh, người máy [máy móc], máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích 
công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công 
nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công 
nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng bản 
in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy 
làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy 
chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung 
dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy 
bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm 
và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, 
trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm; cung cấp hướng dẫn quảng cáo 
trực tuyến có thể tra cứu (tìm kiếm) được có nội dung về hàng hoá và dịch vụ của những 
người bán hàng trực tuyến khác; xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và 
hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi 
thư; điều tra kinh doanh; lập bản kê khai thuế; dịch vụ đại lý thuế.  
 
Nhóm 36: Cung cấp tài chính để cho vay; chiết khấu hối phiếu (tín phiếu); bao tiêu chứng 
khoán; đại lý bảo hiểm phi nhân thọ; cho thuê toà nhà; cung cấp thông tin bất động sản về 
nhà và đất; định giá tác phẩm nghệ thuật; điều tra tín dụng của doanh nghiệp; quyên góp gây 
dựng quỹ từ thiện; bảo lãnh nợ hay trách nhiệm tài chính; nhận thanh toán hối phiếu; mua và 
chuyển giao các yêu cầu, đòi hỏi tài chính; bán hối phiếu thế chấp; thanh toán thay cho người 
sử dụng thẻ tín dụng và những người vay trả dần; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ nhận tiền gửi 
tiết kiệm; dịch vụ cầm cố thế chấp tài sản; dịch vụ ngân hàng thông qua máy giao dịch ngân 
hàng tự động (ATM); bao thanh toán nợ; dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ môi giới bảo hiểm cho 
việc mua xe cộ trả chậm; dịch vụ môi giới bảo hiểm và dịch vụ đánh giá rủi ro bảo hiểm; 
đánh giá tổn thất để trả bảo hiểm phi nhân thọ; dịch vụ thống kê bảo hiểm; quản lý bất động 
sản; đại lý hay môi giới cho thuê, thuê, định giá dựa trên các yếu tố thị trường và dựa trên các 
tính toán khoa học bất động sản, tòa nhà và đất; cung cấp dịch vụ thông tin liên quan đến việc 
cho thuê và định giá toà nhà và đất; dịch vụ ngân hàng; cung cấp phương tiện tín dụng; xử lý 
việc thanh toán, tất cả được cung cấp trực tuyến qua internet và/hoặc cơ sở dữ liệu máy tính 
và/hoặc kiốt đa phương tiện và/hoặc thiết bị máy vi tính và/hoặc máy giao dịch ngân hàng tự 
động (ATM); dịch vụ thẻ trả trước. 

(210) 4-2023-06837 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HƯƠNG SƠN NB 
(VN) 
Số 962, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình 

  

(511) Nhóm 14: Vàng trang sức, mỹ nghệ (bằng kim loại quý). 
 
Nhóm 35: Mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. 
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(210) 4-2023-06838 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.15.15 

(591) Xanh, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX-TM 
MOONFARM FOOD (VN) 
Thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện 
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

  
(511) Nhóm 29: Sữa bắp tươi; sữa gạo lứt; cá nục sấy; cá nục tẩm gia vị; mắm cá thu; mứt gừng 

[mứt ướt]. 
 
Nhóm 30: Trà mướp đắng; trà bí đao; kẹo gạo lứt; cốm gạo lứt, cốt gừng mật ong (không 
dùng cho mục đích y tế, sử dụng như trà).  
 

(210) 4-2023-06839 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 1.15.23; 1.15.24; 3.9.1; 
3.9.24; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, xanh da trời, 
xanh dương, xanh lá cây 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV NGỌC TUẤN 
CỬA TÙNG (VN) 
Khu phố An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng, 
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

  
(511) Nhóm 29: Cá đã chế biến bảo quản; cá không còn sống; chả cá. 

 
Nhóm 31: Bột cá dùng làm thức ăn cho động vật. 
 

(210) 4-2023-06840 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.7.20; 5.7.22 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUẢ DƯA HẤU 
(VN) 
Số 35 khu nhà ở Đất Phương Nam, 
đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước 
Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Xúc xích; thịt đông khô. 
 
Nhóm 30: Gạo; bánh kẹo. 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

821 
 

(210) 4-2023-06841 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ MINH ĐỨC (VN) 

195 B Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Quạt điện; quạt trần; đèn chiếu sáng; đèn trang trí. 
 

(210) 4-2023-06842 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MẮT SÀI 
GÒN (VN) 
473 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, nguyên 
vật liệu phục vụ ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ quảng 
cáo. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
phẫu thuật tạo hình; chăm sóc sức khỏe; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại nhà; 
dịch vụ ngân hàng mô người; dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích chẩn đoán và điều trị 
được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét nghiệm y tế; dịch vụ trợ giúp y tế; 
sàng lọc y tế; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ y tế từ xa; liệu 
pháp vật lý. 

(210) 4-2023-06843 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MẮT SÀI 

GÒN (VN) 
473 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, nguyên 
vật liệu phục vụ ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ quảng 
cáo. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

822 
 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
phẫu thuật tạo hình; chăm sóc sức khỏe; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại nhà; 
dịch vụ ngân hàng mô người; dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích chẩn đoán và điều trị 
được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét nghiệm y tế; dịch vụ trợ giúp y tế; 
sàng lọc y tế; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ y tế từ xa; liệu 
pháp vật lý.  
 

(210) 4-2023-06844 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 26.11.3; 26.11.8; 26.11.12 

(591) Cam, vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MẮT SÀI 
GÒN (VN) 
473 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, nguyên 
vật liệu phục vụ ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ quảng 
cáo. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
phẫu thuật tạo hình; chăm sóc sức khỏe; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại nhà; 
dịch vụ ngân hàng mô người; dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích chẩn đoán và điều trị 
được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét nghiệm y tế; dịch vụ trợ giúp y tế; 
sàng lọc y tế; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ y tế từ xa; liệu 
pháp vật lý. 
 

(210) 4-2023-06845 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.8; 26.11.12 

(591) Cam, vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MẮT SÀI 
GÒN (VN) 
473 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, nguyên 
vật liệu phục vụ ngành y, hóa chất, mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ quảng 
cáo. 
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Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
phẫu thuật tạo hình; chăm sóc sức khỏe; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại nhà; 
dịch vụ ngân hàng mô người; dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích chẩn đoán và điều trị 
được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét nghiệm y tế; dịch vụ trợ giúp y tế; 
sàng lọc y tế; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ y tế từ xa; liệu 
pháp vật lý. 
 

(210) 4-2023-06846 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HU XIUYU (CN) 

No.3, Huwu Village, Shachang Village 
committee, Xiaojiang Town, Pubei 
county, Guangxi Province, 535099 China 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 09: Ổ cứng điện tử SSD; ổ cứng máy tính; thẻ nhớ SD; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; đĩa 
từ; thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb). 
 

(210) 4-2023-06847 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2; 26.1.18; 26.13.1 

(591) Đen, nâu. 
 

 (731) VŨ THU TRANG (VN) 
Phòng 1407, tòa nhà HUD3, 121-123 Tô 
Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ khu du lịch sinh thái cho mục đích nghỉ 
dưỡng [dịch vụ lưu trú]. 
 

(210) 4-2023-06848 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ 
DỊCH VỤ THÉP SÀI GÒN (VN) 
Số 5, đường 4A, KCN Biên Hòa 2, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Tôn cuộn và thép tấm. 
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(210) 4-2023-06849 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU XE TRẺ EM (VN) 
Số nhà 226 đường Ngô Quyền, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 12: Xe đạp. 

 

(210) 4-2023-06850 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.16; 3.1.24; 4.5.12; 4.5.13; 4.5.15; 
24.1.1 

 

 (731) VI THỊ LAN (VN) 
Tòa S1.01 Vinhomes Ocean Park, xã Đa 
Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; chế phẩm đánh 

răng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; chế phẩm để giặt; bông tẩm chế 
phẩm tẩy trang. 
 

(210) 4-2023-06851 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.4.7; 26.7.25; 26.11.9 
 

 (731) VŨ THỊ THU HÀ (VN) 
Nhà số 170 đường Nguyễn Quý Trị, thôn 
Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Giỏ xách; balo; vali; giỏ xách bằng da và giả da; balo bằng da và giả da; bóp ví 

bằng da và giả da.  
 

(210) 4-2023-06852 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 
 

 (731) PHAN THỊ LÂM (VN) 
Nhà số 153 Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo (thời trang); thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); đồ 
đi chân (thời trang); khăn quàng cổ; mũ nón. 
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(210) 4-2023-06853 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) LÊ TẤN TỊNH (VN) 
Nhà số 72 đường số 1, Cityland Park 
Hills, phường 10, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Bình giữ nhiệt; ly giữ nhiệt; túi giữ nhiệt; hộp giữ nhiệt; thùng giữ nhiệt; đồ chứa 
đựng giữ nhiệt dùng cho mục đích gia dụng; tất cả không dùng điện.  
 

(210) 4-2023-06854 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 10.3.7; 26.2.1; 26.2.3 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI 
THẤT AGO (VN) 
Số 54, phố Mai Động, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 37: Xây dựng các công trình; thi công sửa chữa và cải tạo, hoàn thiện nội thất kiến 

trúc các công trình; sơn bả nội ngoại thất. 
 

(210) 4-2023-06859 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 11.3.3 

(591) Đỏ, đen, trắng, vàng. 
 

 (731) PHẠM THỊ THU HƯƠNG (VN) 
Căn 603- ngôi 21 Lê Phụng Hiểu, 
phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Bia; hèm bia; đồ uống không có cồn; bia gừng; bia mạch nha; hèm mạch nha. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ đầu bếp cá nhân; dịch vụ quán cà phê; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan 
đến việc chuẩn bị bữa ăn. 
 

(210) 4-2023-06860 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN THÀNH (VN) 
Tổ dân phố 10, phường Phú Lương, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 10: Bao cao su; thiết bị rung xoa bóp; búp bê tình dục; găng tay cho mục đích y tế; 
dụng cụ cấy ghép để tránh thai; dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất. 
 

(210) 4-2023-06861 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN THÀNH (VN) 
Tổ dân phố 10, phường Phú Lương, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 10: Bao cao su; thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; thiết bị thụt cho mục đích y 

tế; vòng tránh thai; thiết bị vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-06862 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 26.1.6 

(591) Vàng, xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH SOYOUNG 
CLINICAL SPA (VN) 
Số 55 ngõ 35 Cát Linh (T1, thuê MB của 
A rich land), phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu bằng cách 
xoa bóp dầu thơm; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-06863 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.4; 3.4.13; 24.1.1; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO 
YOUNG - TRUNG TÂM BÓNG ĐÁ 
TRẺ EM (VN) 
Tầng 2, số 91 biệt thự Marina, khu đô thị 
Ecopark, xã Phụng Công, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ bóng đá; tổ chức các sự kiện thể thao liên quan đến bóng đá; 
trại huấn luyện thể thao về bóng đá; cung cấp tiện nghi thể thao liên quan đến bóng đá; dịch 
vụ thể thao điện tử về bóng đá. 
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(210) 4-2023-06864 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Trắng, xanh lá, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
PHÂN PHỐI BÌNH MINH (VN) 
Tầng 2 nhà 6 lô A, ngõ 172 Vũ Hữu, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; dịch vụ kho hàng hóa; cất giữ hàng hóa; dịch 

vụ lưu kho; dịch vụ xếp hàng vào kho; vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); thuê tàu chở 
hàng; thuê phương tiện vận tải; cho thuê chỗ để xe; vận chuyển đồ đạc; vận tải; chuyên chở 
hàng hóa; vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; chuyển phát thư tín; 
dịch vụ giao hàng qua bưu điện; hậu cần vận tải; dịch vụ vận chuyển có đảm bảo các đồ vật 
có giá trị; định vị và theo dõi hàng hóa cho mục đích vận chuyển. 
 

(210) 4-2023-06866 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Xanh lam đậm, xanh lam nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HOÀN (VN) 
Thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại (trừ khóa điện); chốt cửa bằng kim loại; then cửa bằng 

kim loại; bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại. 
 
Nhóm 11: Bếp từ; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-06867 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.2.1; 25.5.1; 26.4.7; 26.4.18 
 

 (731) PHÍ THỊ THOA (VN) 
147 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo công sở nam; quần áo công sở nữ; trang phục dạ hội; quần áo trẻ 
em. 
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(210) 4-2023-06868 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ZEBRA CO., LTD. (JP) 
2-9, Higashigoken-cho, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ viết; bút [đồ dùng văn phòng]; bút dạ để viết; bút chì 
kim; bút dạ đánh dấu; bút bi; bút bi lăn. 
 

(210) 4-2023-06871 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.1.2; 26.1.5; 26.1.9; 
26.13.25 

(591) Xám, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TP AQUA 
GROUP (VN) 
Thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện 
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản; dịch vụ nuôi con giống thủy hải sản; dịch vụ tư 
vấn nông nghiệp; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn. 
 

(210) 4-2023-06872 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHỆ LINACO VIỆT NAM (VN) 
Số 29, tổ 1, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Máy tính; ổ cứng điện tử SSD; ram máy tính. 
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(210) 4-2023-06873 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.11.12 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHỆ LINACO VIỆT NAM (VN) 
Số 29, tổ 1, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Máy tính; ổ cứng điện tử SSD; ram máy tính. 
 

(210) 4-2023-06874 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH THÂN THỊ THÚY 

(VN) 
34C Trần Văn Bình, xã Trà Đa, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2023-06875 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH GÀ QUAY THÙY 

DƯƠNG (VN) 
Số 124 tổ 5 ấp Kiến Điền, xã An Điền, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 29: Gà quay; vịt quay; heo quay. 

 

(210) 4-2023-06876 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BE YEN (VN) 
1135/25/30 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-06877 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH (VN) 

75 Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2023-06878 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.5.10; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆU TƯỚNG 
AM (VN) 
382 G1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

(511) Nhóm 16: Sách; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; bản in 
khắc. 
 
Nhóm 35: Mua bán: sách, báo chí, tạp chí xuất bản định kỳ, ấn phẩm, xuất bản phẩm dạng in, 
bản in khắc; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (giải trí); tổ chức và đào tạo chuyên đề; xuất bản sách; dịch vụ sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ phát hành phim.  
 

(210) 4-2023-06879 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN THANH PHÚC (VN) 

A19.03 CTCH, 12 Quốc Hương, phường 
Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Phụ kiện thời trang (thắt lưng, nón); áo khoác; quần áo thời trang. 
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(210) 4-2023-06880 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ĐOÀN THANH PHÚC (VN) 

A 19.03 CTCH, 12 Quốc Hương, phường 

Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 

& I.P CO., LTD) 
 

(511) Nhóm 25: Phụ kiện thời trang (thắt lưng, nón); áo khoác; quần áo thời trang.  

 

(210) 4-2023-06881 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.3.1; 25.1.9; 25.1.10; 

25.1.25; 25.12.1 

(591) Đen, da cam, vàng, vàng đồng. 
 

 (731) NGUYỄN NHƯ TUYẾN (VN) 

Thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 

& I.P CO., LTD) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước xịt thơm phòng; nước xịt thơm quần áo. 

 

(210) 4-2023-06882 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THÀNH TRIỄN (VN) 

Thôn Thanh Tân, xã Phong Sơn, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 

& I.P CO., LTD) 
 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; đồ đội đầu; đồ đi chân. 
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(210) 4-2023-06884 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 4.5.13; 4.5.15; 26.2.7; 
26.13.1 

(591) Đen, trắng, hồng nhạt, đỏ, xanh da trời, 
xanh nước biển, xanh lá cây, tím, vàng da 
cam, vàng nhạt, vàng, đỏ đô, xanh lá cây 
nhạt, xanh lá cây đậm, nâu nhạt, xám. 

 

 (731) NGUIEN KHYU ZY (UA) 
Apartment 23, Street 24, Zodchich, Kiev- 
03194, Ukraina 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh sữa; gia vị; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; cà 
phê.  
 

(210) 4-2023-06885 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.1.6; 3.1.16 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh da trời, vàng 
cam, vàng nhạt, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BHG 
VIỆT NAM (VN) 
Thửa đất số 3451, tờ bản đồ số 26, khu 
tái định cư Mỹ Phước III, phường Thới 
Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Tã, bỉm. 
 

(210) 4-2023-06888 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 
26.1.1 

(591) Trắng, vàng, nâu đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
KHANG LINH (VN) 
Tầng 2, tòa nhà CT2A, khu đô thị mới 
Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thuốc đông y. 
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Nhóm 44: Phòng khám bệnh đông y; dịch vụ hiệu thuốc đông y (tư vấn sử dụng thuốc đông 
y). 
 

(210) 4-2023-06889 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.7.1; 5.7.27; 26.4.18 

(591) Xanh da trời, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN NHƯ THÁI (VN) 
Số 12 ngõ 224 Trung Kính, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời. 
 

(210) 4-2023-06890 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16; 2.1.30; 26.4.4; 26.15.15 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) PHẠM DUY LINH (VN) 
793/23/32/8 Trần Xuân Soạn, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội 
chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; quảng 
cáo. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện giải trí; tổ chức các sự kiện (thể thao, văn hóa, giáo dục, nghệ 
thuật, giái trí); tổ chức các lễ hội âm nhạc trong nước và quốc tế; cung cấp thông tin trong các 
lĩnh vực âm nhạc phổ biến, cụ thể là bảng xếp hạng âm nhạc phổ biến trực tuyến; sản xuất 
phim ảnh (trừ phim quảng cáo). 
 

(210) 4-2023-06891 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 13.1.6; 16.1.5; 25.5.25; 26.1.1; 26.1.5; 
26.11.22 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) PHẠM DUY LINH (VN) 
793/23/32/8 Trần Xuân Soạn, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội 
chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; quảng 
cáo. 
 
Nhóm 41: Tổ chức lễ hội văn hóa (không nhằm mục đích thương mại); tổ chức các sự kiện 
(thể thao, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, giải trí); tổ chức các lễ hội âm nhạc trong nước và 
quốc tế; tố chức các cuộc thi thể thao; tổ chức các sự kiện giải trí. 
 

(210) 4-2023-06892 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.11.23; 6.3.4; 9.1.19; 26.1.1; 
26.1.10; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, xanh lá, xanh nước biển, đỏ, 
tím, nâu, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ZOZO ASIA (VN) 
55 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 24: Khăn lau bằng vải [không phải đồ lau dọn]; khăn tắm bằng vải; khăn ăn bằng vải 
dệt; khăn lau mặt bằng vải; khăn lau khô tóc bằng vải; khăn bông dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-06893 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HSA VISTA (VN) 
51/6, Phùng Chí Kiên, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội; nước hoa; tinh dầu; nước xịt thơm có chứa tinh dầu. 
 
Nhóm 21: Tăm xỉa răng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bộ đồ ăn ngoại trừ 
dao, nĩa, thìa; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; thiết bị xay/nghiền dùng cho nhà bếp, không 
dùng điện. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm mỹ phẩm, 
sữa tắm, dầu gội, nước hoa, tinh dầu, nước xịt thơm có chứa tinh dầu, tăm xỉa răng, đồ chứa 
dựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, bộ đồ ăn ngoại trừ dao, nĩa, thìa, dụng cụ nấu ăn không 
dùng điện, thiết bị xay, nghiền dùng cho nhà bếp. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

835 
 

(210) 4-2023-06894 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.5.20; 26.1.1; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FUNCO (VN) 
57/13 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Máy mát-xa cầm tay; máy mát-xa lưng; máy mát xa cổ vai gáy; nệm mát-xa; máy 
mát-xa mắt; máy mát-xa đầu; túi chườm (được làm nóng/lạnh bằng nước hoặc bằng điện) 
dùng cho mục đích y tế; máy mát-xa xung điện; máy hút mụn; bồn ngâm chân mát-xa chạy 
điện. 
 
Nhóm 18: Túi xách; ví đựng tiền; túi đeo chéo; balo; vali. 
 
Nhóm 25: Các loại giày dép bao gồm giày thể thao; quần áo bao gồm quần áo thể thao, quần 
áo may sẵn; mũ (nón) bao gồm nón thể thao; tất (vớ). 
 
Nhóm 28: Xe đạp tập thể dục (đặt cố định); thiết bị tập cơ bụng; máy chạy bộ; máy tập thể 
dục đa năng; máy tập thể hình; máy rung toàn thân (máy tập luyện thể dục). 
 
Nhóm 35: Mua bán máy mát-xa các loại, máy tập thể dục, thiết bị chăm sóc sức khỏe, sản 
phẩm da và giả da, quần áo thời trang. 
 

(210) 4-2023-06895 (220) 03/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.13; 26.1.1 

(591) Cam, đỏ cam, xanh lá cây. 
 

 (731) CHAOMING LIN (US) 
67 Randolph Ave, South San Francisco, 
CA 94080-1749, USA 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bún khô; phở khô; miến khô; nui; mì sợi; bánh tráng; bột làm bánh; nước tương; 
tương ớt; chao (gia vị). 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; thủy hải sản tươi sống; rau, củ, quả tươi sống. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

836 
 

(210) 4-2023-06896 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CHAOMING LIN (US) 
67 Randolph Ave, South San Francisco, 
CA 94080-1749, USA 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây chế biến; tàu hủ ky (thực phẩm chay chế biến từ đậu nành và được cán 
mỏng); thủy hải sản đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Bún khô; phở khô; miến khô; nui; mì sợi; bánh tráng; bột làm bánh; nước tương; 
tương ớt; chao (gia vị). 
 

(210) 4-2023-06897 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh rêu. 
 

 (731) CHAOMING LIN (US) 
67 Randolph Ave, South San Francisco, 
CA 94080-1749, USA 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây chế biến; tàu hủ ky (thực phẩm chay chế biến từ đậu nành và được cán 
mỏng); thủy hải sản đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Bún khô; phở khô; miến khô; nui; mì sợi; bánh tráng; bột làm bánh; nước tương; 
tương ớt; chao (gia vị). 
 

(210) 4-2023-06898 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.9; 5.5.16; 5.5.21; 9.7.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, tím, đen, vàng, cam, trắng, màu da, 
xám, nâu. 

 

 (731) CHAOMING LIN (US) 
67 Randolph Ave, South San Francisco, 
CA 94080-1749, USA 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi; thủy hải sản tươi sống; rau, củ, quả tươi sống. 
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn); nước suối đóng chai; đồ uống không chứa 
cồn; nước ngọt. 
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(210) 4-2023-06899 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT RAFOIL 
VIỆT NAM (VN) 
285/2 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu nhờn; chất bôi trơn; dầu nhiên liệu; nhiên liệu dùng cho động cơ; dầu để bôi 
trơn; dầu nhớt. 
 

(210) 4-2023-06922 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PENG, FENGSHUN (CN) 

No. 5, West 4th Lane, Pengcuowei New 
District, Lianhe, Fucheng Town, Haifeng 
County, Shanwei City, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 07: Máy ép trái cây (dùng điện, cho mục đích gia dụng); máy xay; máy hút chân 
không; máy khuấy; máy trộn; máy hút bụi. 
 
Nhóm 11: Nồi nấu bằng điện; lò nướng điện; quạt; máy pha cà phê; máy làm sữa đậu nành 
dùng điện; lò sưởi điện; bếp điện; nồi chiên không dầu; nồi hấp dùng điện; bình lọc nước 
uống dùng điện; ấm đun nước dùng điện. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ bán buôn và bán lẻ 
các sản phẩm: máy ép trái cây, máy xay, máy hút chân không, máy khuấy, máy trộn, máy hút 
bụi, nồi nấu bằng điện, lò nướng điện, quạt, máy pha cà phê, máy làm sữa đậu nành dùng 
điện, lò sưởi điện, bếp điện, nồi chiên không dầu, nồi hấp dùng điện, bình lọc nước uống 
dùng điện, ấm đun nước dùng điện. 
 

(210) 4-2023-06923 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TM & XNK XE ĐẠP 

XANH (VN) 
Số 7 hẻm 53/49 Đức Giang, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm: xe đạp thể thao, phụ tùng xe đạp, phụ kiện xe đạp, đồ 
chơi xe đạp. 
 

(210) 4-2023-06949 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 26.4.7 

(591) Tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV KONACOS 
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà MD Complex (Tòa VP), 
số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; kem trị mụn; kem chống nắng; nước hoa; kem dưỡngda. 
 

(210) 4-2023-06953 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VNKIN (VN) 
293/64 Hùng Vương, phường Vĩnh 
Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Thanh ray bằng kim loại; xích bằng kim loại; mắt xích bằng kim loại; ròng rọc cửa 
sổ trượt; bản lề bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-06967 (220) 03/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Đỏ. 
 

 (731) HUỲNH THANH NHÀN (VN) 
0531 Đ.N12, khu 1, phường Hòa Phú, 
thành phố Thu Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán cà phê. 
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(210) 4-2023-07021 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.22 

(591) Đen, xám, trắng. 
 

 (731) ĐINH THỊ TỐ MÂY (VN) 
Số 77 Hoàng Hoa Thám, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vật lý trị liệu phục hồi chức năng vận động. 

 

(210) 4-2023-07116 (220) 06/03/2023 

(300) 018757588 08/09/2022 EM 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) JAPAN GREEN HEARTS CO., LTD. 

(JP) 
Nemoto Bldg. 3F, 9-8 Azabujuban 1-
Chome, Minato-ku Tokyo, 106-0045 
Japan 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 28: Máy và thiết bị trò chơi dùng trong công viên vui chơi giải trí; đồ chơi cho thú 
cưng nuôi trong gia đình; đồ chơi; búp bê; bộ chơi cờ vây; bộ chơi cờ kiểu Nhật Bản [Bộ 
chơi cờShogi]; bài lá kiểu Nhật Bản [Utagaruta]; xúc xắc; bộ chơi xúc xắc kiểu Nhật Bản 
[Sugoroku];cốc chơi xúc xắc; bộ cờ Dame kiểu Trung Quốc [trò chơi]; bộ cờ vua; cờ đam [bộ 
cờ đam];thiết bị để làm ảo thuật; cờ đôminô; bài lá; bài lá kiểu Nhật Bản [Hanafuda]; bài mạt 
chược;máy và thiết bị trò chơi; thiết bị chơi bi-a; thiết bị thể thao; dụng cụ câu cá; vợt bắt 
bướm. 
 
Nhóm 41: Vận hành dịch vụ xổ số; dịch vụ giáo dục và hướng dẫn liên quan đến nghệ thuật, 
thủ công, thể thao và kiến thức chung; sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội thảo; huấn luyện 
động vật; triển lãm thực vật; triển lãm động vật; cung cấp xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ thư 
viện tham khảo về văn học và hồ sơ tư liệu; cho thuê sách; triển lãm nghệ thuật; dịch vụ vườn 
mở cho tham quan; dịch vụ động mở cho tham quan; xuất bản sách; tổ chức và lên kế hoạch 
cho phim ảnh, các cuộc biểu diễn, biểu diễn kịch hoặc âm nhạc; cung cap video từ internet, 
không tải xuống được; cung cấp dữ liệu hình ảnh từ internet, không tải xuống được; dịch vụ 
trình chiếu phim hoặc sản xuất và phân phối phim ảnh; cung cấp nhạc số từ internet, không 
tải xuống được; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; đạo diễn và biểu diễn các vở kịch; 
trình diễn các buổi biếu diễn âm nhạc; sản xuất các chương trình phát thanh hoặc truyền hình; 
sản xuất phim băng video trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể thao [không dùng 
cho các chương trình truyền hình hoặc phim ảnh và không dùng cho mục đích quảng cáo]; 
đạo diễn các chương trình phát thanh và truyền hình; vận hành các thiết bị âm thanh và thiết 
bị ghi hình cho việc sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; tổ chức, sắp xếp và 
điều hành các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức các sự kiện giải trí, trừ phim ảnh, các cuộc biểu 
diễn, kịch, biểu diễn âm nhạc, thể thao, đua ngựa, đua xe đạp, đua thuyền và đua ô tô; tổ 
chức, sắp xếp và điều hành các cuộc đua ngựa; tổ chức, sắp xếp và điều hành các cuộc đua xe 
đạp; tổ chức, sắp xếp và điều hành các cuộc đua thuyền; tổ chức, sắp xếp và điều hành các 
cuộc đua ô tô; cung cấp dịch vụ phòng thu âm hoặc trường quay; cung cấp tiện nghi thể thao; 
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cung cấp cơ sở vật chất cho việc vui chơi giải trí; cung cấp cơ sở vật chất dùng trong đào tạo 
phim ảnh, biếu diễn, kịch, âm nhạc và giáo dục; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; cho thuê 
máy và các thiết bị điện ảnh; cho thuê phim chiếu rạp; cho thuê dụng cụ âm nhạc; cho thuê 
thiết bị thể thao; cho thuê máy thu hình; cho thuê máy thu thanh; cho thuê đĩa hát hoặc băng 
từ chứa âm thanh ghi sẵn; cho thuê băng từ chứa hình ảnh ghi sẵn; cho thuê phim âm bản; 
cho thuê phim màu dương bản; cho thuê đồ chơi; cho thuê máy và thiết bị vui chơi giải trí; 
cho thuê máy và thiết bị trò chơi; cho thuê tranh và tác phẩm thư pháp; dịch vụ nhiếp ảnh; 
dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ; dịch vụ dịch thuật; cho thuê máy quay phim; dịch vụ sản xuất 
phim hoạt hình; trình diễn sân khấu hoặc sản xuất và phân phối phim hoạt hình; dịch vụ giải 
trí có bản chất là cung cấp loạt phim truyền hình hành động hoặc hoạt hình; cung cấp phim 
hoạt hình từ internet, không tải xuống được; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính.  
 

(210) 4-2023-07156 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh than đậm, xanh than 
nhạt, ghi, trắng. 

 

 (731) CHOW CHI WAI (VN) 
Lô C, đường số 3, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thành pho Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán các sản phẩm: nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa), 
mỹ phẩm, dược phẩm, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, vải, hàng may 
mặc, giày dép, đồ gia dụng, thiết bị - linh kiện điện tử, viễn thông; xuất nhập khẩu các sản 
phẩm: đồ uống và thực phẩm (bánh, kẹo, snack, nước ngọt, nước giải khát, bia); dịch vụ cửa 
hàng bách hóa bán các sản phẩm: đồ uống và thực phẩm (bánh, kẹo, snack, đường, sữa, nước 
ngọt, nước giải khát, bia). 
 

(210) 4-2023-07157 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BROTHER INDUSTRIES, LTD. (JP) 

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-
shi, 467-8561, Japan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Máy móc và dụng cụ gia công kim loại, cụ thể là máy tiện để gia công kim loại, 
máy tiện ren, máy tiện ren đai ốc, máy phay để gia công kim loại, máy khoan để gia công 
kim loại, máy doa để gia công kim loại và máy mài; máy in 3D; máy và thiết bị xử lý chất 
dẻo; rô bốt công nghiệp để gia công kim loại. 
 
Nhóm 09: Phần mềm và chương trình máy vi tính có thể tải xuống để vận hành và lập trình 
máy móc và dụng cụ gia công kim loại, máy in 3D, rô bốt công nghiệp, máy mài, máy tiện 
ren, máy tiện ren đai ốc, máy phay, máy khoan và máy doa để gia công kim loại; phần mềm 
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và chương trình máy vi tính ghi sẵn lại để vận hành và lập trình máy móc và dụng cụ gia 
công kim loại, máy in 3D, rô bốt công nghiệp, máy mài, máy tiện ren, máy tiện ren đai ốc, 
máy phay, máy khoan và máy doa để gia công kim loại; phần cứng máy tính; thiết bị bộ nhớ 
máy vi tính; thiết bị điều khiển số, cơ điện, điện và điện tử và thiết bị xử lý dữ liệu cho máy 
công cụ; thiết bị truyền thông kỹ thuật số được ghi trước chứa các tệp tin văn bản, video, hình 
ảnh, âm thanh và chương trình máy tính để vận hành và lập trình máy móc và dụng cụ gia 
công kim loại, máy in 3D, rô bốt công nghiệp, máy mài, máy tiện ren, máy tiện ren đai ốc, 
máy phay, máy khoan, và máy doa để gia công kim loại. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc và dụng cụ gia công kim loại, máy in 
3D, máy xử lý chất dẻo, và rô bốt công nghiệp để gia công kim loại; cung cấp thông tin liên 
quan đến việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và dụng cụ gia công kim loại. 
 
Nhóm 42: Thiết kế máy móc và dụng cụ gia công kim loại; tư vấn công nghệ liên quan đến 
máy móc và dụng cụ gia công kim loại; thiết kế phần mềm máy tính dùng cho máy móc và 
dụng cụ gia công kim loại; lập trình máy tính, hoặc bảo trì phần mềm máy tính dùng cho máy 
móc và dụng cụ gia công kim loại; cung cấp các chương trình máy tính dùng cho máy móc và 
dụng cụ gia công kim loại; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS] dùng cho máy móc 
và dụng cụ gia công kim loại; cung cấp nền tảng như một dịch vụ [PaaS] dùng cho máy móc 
và dụng cụ gia công kim loại; lưu trữ dữ liệu điện tử cho máy móc và dụng cụ gia công kim 
loại. 
 

(210) 4-2023-07160 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 5.3.13; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ BÁ PHƯỚC 
(VN) 
480/8 Lưu Văn Tế, phường 4, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho chim; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho gia súc, gia cầm. 
 

(210) 4-2023-07161 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CAO THỊ THU (VN) 

Căn Hộ 2115b, tầng 21, tòa B, dự Án 
Rivera Park Hà Nội, 69 Vũ Trọng Phụng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: sách, văn phòng phẩm và dụng cụ học tập. 
 

(210) 4-2023-07162 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MAI YONGBIAO 

 (CN) 
Room 3304, No.l Huiwen 1st Street, 
Liwan District, Guangzhou, China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chất rửa, 
trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; kem đánh răng; phẩm để 
giặt. 
 

(210) 4-2023-07164 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18; 26.5.1 

(591) Đỏ, đen trắng, vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 
DÙNG MASAN 
 (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền: cơm ăn liền; nui 
ăn liền; bánh đa ăn liền; mì sợi; mì ống; bánh phở; bún gạo; sợi làm bằng gạo; bánh đa nem 
trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; mì đông lạnh; hoành thánh; há cảo; bột 
ngũ cốc; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh pizza; bánh ăn liền (snack); nước tương; tương 
ớt: nước xốt; gia vị; bột nêm; sa tế (gia vị); xốt chao (gia vị); giấm ớt (gia vị); giấm gạo (gia 
vị); gia vị dùng để rắc cơm; muối hồng tiêu đen (gia vị); tương cà; bột gia vị; xốt sa-lát; xốt 
may-don-ne (mayonnaise); mù tạt. 
 

(210) 4-2023-07165 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.9 
 

 (731) LUO JIANHAO (CN) 
274 East Village, Group 6, Luoke 
Village, Luoke Village Committee, Jinli 
Town, Gaoyao District, Zhaoqing City, 
Guangdong Province, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 
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(511) Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; bộ phận bằng sắt cho cửa sổ; phụ kiện lắp ráp cửa 
ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; xích bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại 
cho cửa sổ. 
 

(210) 4-2023-07166 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LUO JIANHAO (CN) 

274 East Village, Group 6, Luoke 
Village, Luoke Village Committee, Jinli 
Town, Gaoyao District, Zhaoqing City, 
Guangdong Province, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; bộ phận bằng sắt cho cửa sổ; phụ kiện lắp ráp cửa 
ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; xích bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại 
cho cửa sổ.  
 

(210) 4-2023-07167 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) KANGAROO VILLAGE PTY LTD 

 (AU) 
Suite 1204 227 Elizabeth St, Sydney, 
2000, Nsw, Australia 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; chất làm bóng môi; son môi; bút chì mỹ phẩm; chế 
phẩm chống nắng. 
 

(210) 4-2023-07168 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) KANGAROO VILLAGE PTY LTD 

 (AU) 
Suite 1204 227 Elizabeth St, Sydney, 
2000, Nsw, Australia 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh [đồ uống]; rượu piket; rượu cốc-tai; đồ uống có cồn được 
chưng cất trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2023-07169 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) KANGAROO VILLAGE PTY LTD 

 (AU) 
Suite 1204 227 Elizabeth St, Sydney, 
2000, Nsw, Australia 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Mật ong; mảnh yến mạch dẹt mỏng; món ăn điểm tâm từ yến mạch và các loại 
quả, hạt khô (muesli); thực phẩm trên cơ sở yến mạch; kẹo (không chứa thuốc); chế phẩm 
ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-07170 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

 

 

 

(540) (731) KANGAROO VILLAGE PTY LTD 
 (AU) 
Suite 1204 227 Elizabeth St, Sydney, 
2000, Nsw, Australia 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa bột; sữa; dầu ôliu dùng cho thực phẩm; sản phẩm sữa; thịt; sữa chua. 
 

(210) 4-2023-07171 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) KANGAROO VILLAGE PTY LTD 

 (AU) 
Suite 1204 227 Elizabeth St, Sydney, 
2000, Nsw, Australia 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; đồ chơi; xe đạp thăng bằng (đồ chơi); thiết bị tập luyện thể hình; 
găng tay đấu kiếm; giầy trượt patanh. 
 

(210) 4-2023-07172 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

 

 

 

(540) (731) KANGAROO VILLAGE PTY LTD 
 (AU) 
Suite 1204 227 Elizabeth St, Sydney, 
2000, Nsw, Australia 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; quần dài; áo phông ngắn tay; giày; mũ; trang phục dệt kim. 
 

(210) 4-2023-07173 (220) 06/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) KANGAROO VILLAGE PTY LTD 
 (AU) 
Suite 1204 227 Elizabeth St, Sydney, 
2000, Nsw, Australia. 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ em; thực phẩm cho em bé; bỉm (tã) trẻ em: chất bổ sung dinh 
dưỡng; sợi dùng cho ăn kiêng; sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-07174 (220) 06/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 15.7.1; 26.11.12 

(591) Đen, xám, vàng, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TRUNG BẢO TÍN (VN) 
Số 17, xóm 2, xã Nghi Phú, thành Phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu động cơ; chất bôi trơn; dầu nhờn; dầu nhớt. 
 

(210) 4-2023-07175 (220) 06/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.1; 26.1.18; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, cam, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ LD 88 (VN) 
Số 81 phố Phạm Xuân Huân, phường Hải 
Tân, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

  

(511) Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; dầu hấp tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; thuốc uốn tóc; thuốc ép 
tóc; tinh dầu dưỡng tóc; chế phẩm oxy trợ nhuộm tóc; xịt dưỡng tóc; keo xịt tóc; gel giữ nếp 
tóc. 
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(210) 4-2023-07176 (220) 06/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 24.1.1; 
26.5.1; 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, trắng 
 

 (731) LÊ HUỲNH ANH TUẤN (VN) 
Số 31 đường 34, thôn 10, xã Nam Chính, 
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước quả ép; nước sinh tố; nước giải khát bằng trái cây [đồ 
uống]; nước quả [đồ uống]. 
 

(210) 4-2023-07177 (220) 06/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC 
MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME 
(VN) 
Lô 48, đường số 11, khu công nghiệp Tân 
Đức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà 
phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán tinh dầu; mua bán mặt nạ làm đẹp; mua bán nước 
thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mua bán xà phòng; mua bán chế phẩm vệ sinh thân thể. 
 

(210) 4-2023-07178 (220) 06/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Đỏ. 
 

 (731) BÙI ĐĂNG MẠNH (VN) 
Số nhà 35, tổ 79, phường Nông Trang, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 37: Thi công, lắp đặt, sửa chữa biển quảng cáo. 
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(210) 4-2023-07179 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, xanh, trắng, xám. 
 

 (731) ĐẶNG QUỐC BẢO (VN) 
Số nhà 04 ngõ 142 (tổ 6) phố Đại Từ, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và tư vấn giáo dục huấn luyện thể thao cho các độ tuổi (trẻ em và 
người lớn); tư vấn định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực thể thao; câu lạc bộ thể thao; tổ 
chức thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, thể thao, nghệ thuật và giải trí. 
 

(210) 4-2023-07181 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.4.4; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh dương, cam đậm, cam nhạt, đen, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ QUANG 
PHƯƠNG (VN) 
Thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 04: Khí gas tự nhiên; khí gas hóa lỏng; xăng; dầu. 
 

(210) 4-2023-07182 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.4.4; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh dương, cam đậm, cam nhạt, đen, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ QUANG 
PHƯƠNG (VN) 
Thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 04: Khí gas tự nhiên; khí gas hóa lỏng; xăng; dầu. 
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(210) 4-2023-07183 (220) 06/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) NETEASE INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT PTE. LTD. 
 (SG) 
10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial 
Centre Singapore (049315) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi thực tế ảo; phim hoạt hình; phần mềm trò chơi điện tử cho điện 
thoại di động; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; chương 
trình máy vi tính, có thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải xuống 
được; chương trình trò chơi điện tử. 
 
Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; dịch 
vụ giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính; cung cấp trò chơi thực tế ảo trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp trò chơi thông 
qua liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp trò chơi trực tuyến cho điện thoại di động. 
 

(210) 4-2023-07184 (220) 06/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 
LLC. (AE) 
Al-Wahda Street, Industrial Area No.l, p. 
o. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; mì sợi (mì pasta); mì ống (mì 
macaroni); mì; mì ăn liền; mì spaghetti; miến; men dùng cho nấu ăn; bột nở; bột nguyên liệu 
làm bánh; xốt gia vị cho món rau trộn; xốt may-on-ne [đồ gia vị chấm]; giấm; tương cà chua 
[gia vị]; xốt [gia vị]; bột nhào sẵn để nấu ăn; bột nhào đông lạnh; bánh mỳ dẹt truyền thống 
của Ấn Độ (bánh paratha) dạng đông lạnh; kem lạnh; món tráng miệng đông lạnh không chứa 
sữa [bánh kẹo]; kem lạnh tráng miệng từ trái cây; kem lạnh tráng miệng; cà phê; trà; ca cao; 
đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; bánh bột nhào; mật đường; 
muối ăn; mù tạc [gia vị]; bột làm từ ngũ cốc; gia vị; thực phẩm dạng lỏng trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; thực phẩm uống liền dạng trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ gia vị chấm; 
trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; mật ong; bỏng ngô. 
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(210) 4-2023-07185 (220) 06/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 
LLC. (AE) 
Al-Wahda Street, Industrial Area No.l, p. 
o. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; mì sợi (mì pasta); mì ống (mì 
macaroni); mì; mì ăn liền; mì spaghetti; miến; men dùng cho nấu ăn; bột nở; bột nguyên liệu 
làm bánh; xốt gia vị cho món rau trộn; xốt may-on-ne [đồ gia vị chấm]; giấm; tương cà chua 
[gia vị]; xốt [gia vị]; bột nhào sẵn để nấu ăn; bột nhào đông lạnh; bánh mỳ dẹt truyền thống 
của Ấn Độ (bánh paratha) dạng đông lạnh; kem lạnh; món tráng miệng đông lạnh không chứa 
sữa [bánh kẹo]; kem lạnh tráng miệng từ trái cây; kem lạnh tráng miệng; cà phê; trà; ca cao; 
đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; bánh bột nhào; mật đường; 
muối ăn; mù tạc [gia vị]; bột làm từ ngũ cốc; gia vị; thực phẩm dạng lỏng trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; thực phẩm uống liền dạng trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ gia vị chấm; 
trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; mật ong; bỏng ngô. 
 

(210) 4-2023-07186 (220) 06/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 
LLC. (AE) 
Al-Wahda Street, Industrial Area No.l, p. 
o. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; mì sợi (mì pasta); mì ống (mì 
macaroni); mì; mì ăn liền; mì spaghetti; miến; men dùng cho nấu ăn; bột nở; bột nguyên liệu 
làm bánh; xốt gia vị cho món rau trộn; xốt may-on-ne [đồ gia vị chấm]; giấm; tương cà chua 
[gia vị]; xốt [gia vị]; bột nhào sẵn để nấu ăn; bột nhào đông lạnh; bánh mỳ dẹt truyền thống 
của Ẩn Độ (bánh paratha) dạng đông lạnh; kem lạnh; món tráng miệng đông lạnh không chứa 
sữa [bánh kẹo]; kem lạnh tráng miệng từ trái cây; kem lạnh tráng miệng; cà phê; trà; ca cao; 
đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; bánh bột nhào; mật đường; 
muối ăn; mù tạc [gia vị]; bột làm từ ngũ cốc; gia vị; thực phẩm dạng lỏng trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; thực phẩm uống liền dạng trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ gia vị chấm; 
trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; mật ong; bỏng ngô.  
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(210) 4-2023-07187 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 

LLC. 
 (AE) 
Al-Wahda Street, Industrial Area No.l, p. 
o. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo; kẹo; bánh quy; bánh ngọt; mì sợi (mì pasta); mì ống (mì 
macaroni); mì; mì ăn liền; mì spaghetti; miến; men dùng cho nấu ăn; bột nở; bột nguyên liệu 
làm bánh; xốt gia vị cho món rau trộn; xốt may-on-ne [đồ gia vị chấm]; giấm; tương cà chua 
[gia vị]; xốt [gia vị]; bột nhào sẵn để nấu ăn; bột nhào đông lạnh; bánh mỳ dệt truyền thống 
của Ấn Độ (bánh paratha) dạng đông lạnh; kem lạnh; món tráng miệng đông lạnh không chứa 
sữa [bánh kẹo]; kem lạnh tráng miệng từ trái cây; kem lạnh tráng miệng; cà phê; trà; ca cao; 
đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bánh mỳ; bánh bột nhào; mật đường; 
muối ăn; mù tạc [gia vị]; bột làm từ ngũ cốc; gia vị; thực phẩm dạng lỏng trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; thực phẩm uống liền dạng trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ gia vị chấm; 
trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; mật ong; bỏng ngô. 
 

(210) 4-2023-07188 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.3; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đen 
 

 (731) GLOBAL PET SOLUTIONS CO., LTD. 
(TH) 
9 Moo 8, Bueng Kham Phroi, Lam Luk 
Ka, Pathum Thani 12150 Thailand 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn nhẹ cho vật nuôi 
trong nhà; thức ăn nhẹ cho chó; thức ăn chay nhẹ cho chó; thức ăn nhẹ cho mèo. 
 

(210) 4-2023-07189 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) RIOT GAMES, INC. (US) 

12333 West Olympic Boulevard, Los 
Angeles, California 90064, United States 
of America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Tranh in nghệ thuật; đề can; bản vẽ; biểu ngữ bằng giấy; túi giấy; cờ giấy; đồ trang 
trí tiệc bằng giấy; cờ đuôi nheo bằng giấy; tấm lót bàn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; 
album ảnh chụp; bưu thiếp; áp phích quảng cáo; tập album thủ công; giấy dính [văn phòng 
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phẩm]; sách hướng dẫn chiến thuật cho trò chơi; thẻ sưu tập, trừ loại dùng cho trò chơi; thẻ 
câu đố [dụng cụ học tập, trừ loại dùng cho trò chơi].  
 

Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là: áo, quần, áo sơ mi, quần dài, áo thun, khăn rằn quàng cổ, 
thắt lưng, mũ, mũ lưỡi trai, giày cao cổ (giày ống), áo choàng ngoài, trang phục để sử dụng 
trong trò chơi nhập vai, váy liền thân, đồ đi chân, găng tay, trang phục lễ halloween, đồ đội 
đầu, áo nỉ dài tay có mũ, quần áo cho trẻ sơ sinh, áo khoác, quần áo thoải mái mặc ở nhà, áo 
len chui đầu, quần áo mưa, dép, khăn quàng cổ, giày, quần đùi, váy, quần áo ngủ, dép đi 
trong nhà, bít tất ngắn cổ, quần nỉ, áo len dài tay, áo nỉ, đồ bơi (quần áo bơi), quần áo bó, bộ 
quần áo thể thao, quần áo lót. 
 

Nhóm 28: Nhân vật đồ chơi hành động và các phụ kiện kèm theo; đồ chơi có thể uốn, bẻ, vặn 
í được; trò chơi cờ bàn; búp bê đầu to; trò chơi thẻ bài; đồ trang trí cho cây Noel [trừ bánh 
kẹo, nên và đèn điện dùng cho cây Noel]; tượng đồ chơi sưu tập; bảng điều khiển chò chơi 
máy tính dùng để chơi trò chơi giải trí; mặt nạ hóa trang; trò chơi xúc xắc; đồ chơi nhân vật 
viễn tưởng; bộ tai nghe găn micro chuyên dụng để chơi trò chơi video [là bộ phận của thiết bị 
chơi trò chơi]; bàn phím chuyên dụng để chơi trò chơi [là bộ phận của thiết bị chơi trò chơi]; 
chuột chuyên dụng để chơi trò chơi [là bộ phận của thiết bị chơi trò chơi]; trò chơi để chơi 
trong nhà; bài lá; đồ chơi bằng nhung; trò chơi nhập vai; trò chơi để bàn; tượng đồ chơi; thẻ 
sưu tập dùng cho trò chơi; máy trò chơi video. 
 

(210) 4-2023-07190 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 2.3.23 

(591) Xanh lá cây đậm; xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CENLY BEAUTY 
(VN) 
Số 26 đường Nguyệt Quế 09, phường 
Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-07191 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây; vàng đậm. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH LĨNH (VN) 
Khu phố 3, phường An Thới, thành phố 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh thương mại; quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở cá, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau, sữa, thực phẩm trên cở sở sữa, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, hủ tiếu gói, mì gói, 
phở gói, bánh kẹo. 
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(210) 4-2023-07192 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 2.9.1; 25.1.25; 25.5.25; 26.1.1; 
26.11.12 

(591) Da cam, trắng, xanh lá mạ. 
 

 (731) LÊ NHƯ TUẤN (VN) 
58 TTN02 KP7, phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo trẻ em; giày dép trẻ em; mũ; nón; tất (vớ). 
 

(210) 4-2023-07193 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.5; 3.5.11; 3.5.24; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Nâu, xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GÓC LƯỜI BIẾNG 
(VN) 
173/91 An Dương Vương, khu phố 4, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 20: Giá để đồ đạc; mắc treo quần áo; móc dán tường không bằng kim loại; khay chia 
ngăn kéo; hộp đựng đồ đạc; đồ bọc quần áo (để cất giữ, lưu kho). 
 
Nhóm 21: Túi giặt quần áo; chổi lau nhà; giẻ lau; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp; kẹp phơi quần áo; dụng cụ nhà bếp. 
 

(210) 4-2023-07194 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NODE (VN) 
111 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; marketing mục tiêu; tư 
vấn chiến lược truyền thông quảng cáo. 
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(210) 4-2023-07195 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NODE (VN) 
111 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Binh Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; marketing mục tiêu; tư 
vấn chiến lược truyền thông quảng cáo.  
 

(210) 4-2023-07196 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NODE (VN) 
111 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Binh Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; marketing mục tiêu; tư 
vấn chiến lược truyền thông quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-07197 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 13.3.7; 13.3.9 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÁI LÒ NƯỚNG 
(VN) 
2A Ba Gia, phường 7, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh mì; bánh ngọt; bánh kếp; bột để làm bánh ngọt. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: cà phê, trà 
(chè), bánh mì, bánh ngọt, bánh kếp, bột để làm bánh ngọt. 
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(210) 4-2023-07198 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHEF (VN) 

Số nhà 34, ngõ 19, đường Hàm Nghi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Nước lẩu đóng gói (được chiết xuất từ xương, thịt, rau, củ, quả dùng để nấu lẩu); 
nước dùng đóng gói dùng để nấu lẩu/canh (được chiết xuất từ xương, thịt, rau, củ, quả); thực 
phẩm được chế biến từ thịt cá hải sản; thịt đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Gia vị; gia vị dùng cho lẩu; gói gia vị chế biến sẵn dùng cho lẩu; nước xốt dùng để 
chấm (gia vị); sa tế; bột mù tạt (gia vị).  
 
Nhóm 35: Mua bán nước lẩu đóng gói (được chiết xuất từ xương, thịt, rau, củ, quả dùng để 
nấu lẩu), nước dùng đóng gói (được chiết xuất từ xương, thịt, rau, củ, quả dùng để nấu 
lẩu/canh), thực phẩm được chế biến từ thịt cá hải sản, thịt đã chế biến, gia vị, gia vị dùng cho 
lẩu, gói gia vị chế biến sẵn dùng cho lẩu, nước xốt dùng để chấm (gia vị), sa tế, bột mù tạt 
(gia vị), rau củ quả chưa chế biến, rau củ quả chế biến, nấm ăn, hạt đỗ, hạt đậu, hạt vừng, hạt 
điều, hạt lạc, hạt hạnh nhân. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng phục vụ; nhà hàng ăn uống; quán 
cà phê tự phục vụ. 

(210) 4-2023-07199 (220) 06/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ INTERMEC (VN) 
Số 14 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ chuẩn đoán hình ảnh; dịch vụ đào tạo về 
công nghệ xét nghiệm y tế dùng cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị; dịch vụ đào tạo về 
công nghệ phẫu thuật chỉnh hình thẩm mỹ, vật lý trị liệu; tổ chức hội thảo hội nghị cho mục 
đích đào tạo. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chuẩn đoán hình ảnh cho mục đích 
chữa bệnh (y tế); dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ xét nghiệm y tế; dịch vụ 
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phẫu thuật chỉnh hình thẩm mỹ, vật lý trị liệu; dịch vụ 
nghiên cứu và chuyên giao công nghệ y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa (dịch vụ bệnh viện); dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình; 
dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ chuẩn đoán hình ảnh: dịch vụ xét nghiệm y tế dùng cho mục 
đích chẩn đoán hoặc điều trị; dịch vụ khám chữa bệnh bằng sử dụng ứng dụng công nghệ tế 
bào gốc. 
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(210) 4-2023-07300 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
xám, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CP DỊCH VỤ 
HOMENFOOD (VN) 
1073/63B Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ; quảng cáo; marketing; dịch vụ trung gian thương mại; cung cấp thông tin thương mại và 
tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ. 
 

(210) 4-2023-07301 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2 

(591) Nâu, cam, trắng. 

 (731) DƯƠNG THANH LONG (VN) 
37/6Q Phan Cát Tựu, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; tạo hình trang trí trên thực phẩm. 
 

(210) 4-2023-07302 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.1 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh da trời, 
cam, vàng, xanh lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH HÀ NỘI SHC (VN) 
Xóm Trại, thôn Gia Hòa, xã Lộc An, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn chịu lửa; sơn phủ. 
 
Nhóm 35: Mua bán: sơn, sơn chống gỉ, sơn chịu lửa, sơn phủ. 
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(210) 4-2023-07303 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.1 

(591) Trắng, dương đậm, xanh da trời, cam, 
vàng, xanh lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH HÀ NỘI SHC (VN) 
Xóm Trại, thôn Gia Hòa, xã Lộc An, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn chịu lửa; sơn phủ. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, sơn chống gỉ, sơn chịu lửa, sơn phủ. 
 

(210) 4-2023-07304 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 3.4.4; 3.6.6; 26.1.2 

(591) Cam, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA 
AN (VN) 
82A 82B Dân Tộc, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-07306 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh dương, xám trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI GIẤY GIA NGUYỄN 
(VN) 
16/1 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa; khăn ướt 
bằng giấy. 
 

(210) 4-2023-07307 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.4.18 
 

 (731) VŨ DUY PHÚC (VN) 
Thôn Cựu Điện, xã Nhân Hòa, huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; bộ mỹ phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm dưỡng da; xịt 
khoáng (mỹ phẩm). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, bộ mỹ phẩm 
trang điểm, bộ mỹ phẩm dưỡng da, xịt khoáng (mỹ phẩm).  
 

(210) 4-2023-07308 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.10; 3.7.16; 25.5.25; 
26.1.1; 26.15.15 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG PACIFIC (VN) 
Tổ 39, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; linh kiện và phụ kiện máy lọc nước. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: máy lọc nước, thiết bị 
lọc nước, linh kiện và phụ kiện máy lọc nước. 
 

(210) 4-2023-07309 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Vàng, vàng đồng, vàng cam, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ HẰNG (VN) 
Xóm chùa B, thôn Khê Ngoại, xã Văn 
Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người; dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ massage. 
 

(210) 4-2023-07310 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.15.7; 24.15.21; 26.4.4; 
26.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) BÙI HOÀNG DƯƠNG (VN) 
Khóm Đông Thuận, phường Đông 
Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu hấp xả tóc; dầu dưỡng tóc; thuốc nhuộm tóc; thuốc uốn tóc; thuốc duỗi tóc. 
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(210) 4-2023-07311 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TM & SX BỒN 
NƯỚC RẠNG ĐÔNG (VN) 
Thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 06: Bồn nước inox; đồ chứa đựng bằng kim loại (dùng để lưu kho, vận chuyển); bình 
chứa bằng kim loại dùng cho nhiên liệu lòng; đồ chứa axit bằng kim loại. 
 
Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; chậu rửa inốc (gắn cố định); máy nước nóng năng lượng mặt trời; 
bình nước nóng cho nhà tắm; máy lọc nước; vòi hoa sen. 
 
Nhóm 20: Bồn nhựa chứa nước; vòi không bằng kim loại dùng cho thùng phuy, thùng tô nô; 
van ống dẫn nước bằng chất dẻo; thùng không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-07312 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BEELUBE VIỆT 
NAM (VN) 
27A Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu nhờn; dầu nhiên liệu; nhiên liệu.  
 

(210) 4-2023-07313 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 25.1.5; 25.1.9; 25.3.3; 26.1.1 

(591) Xanh, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
VƯƠNG QUỐC ANH (VN) 
Tố dân phố 8, phường Nghĩa Phú, thành 
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

  

(511) Nhóm 29: Chả bò; thịt bò; thịt, đóng hộp; thịt đông khô. 
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(210) 4-2023-07314 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.11.12 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GIA 
HƯNG FOODS (VN) 
Thôn Nghĩa Xá, xã Đại Sơn, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây, đã chế biến; chả rươi; rươi kho nồi đất; gia cầm đã qua chế biến; thịt bò 

đã qua chế biến; thịt trâu đã qua chế biến và đóng gói. 
 
Nhóm 30: Bột sắn; trà; cà phê; mật ong. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu các sản phẩm: trái cây, đã chế biến;, chả 
rươi, rươi kho nồi đất, gia cầm đã qua chế biến, thịt bò đã qua chế biến, thịt trâu đã qua chế 
biến và đóng gói, bột sắn, trà, cà phê, mật ong. 
 

(210) 4-2023-07315 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.16; 5.5.19; 5.5.22; 26.1.1; 
26.1.18 

 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THẢO 
(VN) 
Số 338, đường Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; váy; chân váy; váy liền; đồ đi ở chân. 
 

(210) 4-2023-07316 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.14; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh, tím, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU 
LỊCH HƯNG LONG (VN) 
Thôn Hưng Phụ Long, xã Mỹ Tân, huyện 
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 39: Vận chuyển hàng hoá; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ du lịch; dịch vụ 

bán vé máy bay; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến 
du lịch. 
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(210) 4-2023-07317 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH OCEAN CAPITAL 
(VN) 
Lô E6 - N05, khu đô thị mới Dịch Vọng, 
phường Dịch Vọng quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ (dạng siêu thị): mỹ phẩm, kem dưỡng da, kem mỹ phẩm, tinh 
dầu, kem làm trắng da, hương liệu [tinh dầu]. 
 

(210) 4-2023-07318 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) NHÂM THỊ HỒNG PHƯƠNG (VN) 
Số 110 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống có ga; đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả; 
nước ép hoa quả; nước uống tinh khiết; xi-rô để làm đồ uống; các chế phẩm không cồn dùng 
để làm đồ uống; nước tăng lực [không cồn, không dùng cho mục đích y tế]. 
 

(210) 4-2023-07320 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh da trời, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ SỐ 
CHUYÊN NGHIỆP (VN) 
Số 23 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ (phần mềm máy tính, máy tính, phụ kiện, linh kiện 
máy tính, loa, tai nghe), thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, thiết bị ghi, truyền và tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, 
điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện.  
 

Nhóm 37: Sữa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; nghiên cứu công nghệ; thiết kế phát triển phần cứng và phần 
mềm máy tính; phần mềm software-as-a-service (saas); dịch vụ cho thuê các loại phần mềm; 
dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin. 
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(210) 4-2023-07321 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ 
DIGITEX (VN) 
Tòa nhà QTSC A&D Labs 1, lô số 45, 
đường số 14, công viên phần mềm Quang 
Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ (phần mềm máy tính, máy tính, phụ kiện, linh kiện 
máy tính, loa, tai nghe), thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, thiết bị ghi, truyền và tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, 
điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện. 
 
Nhóm 37: Sữa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; nghiên cứu công nghệ; thiết kế phát triến phần cứng và phần 
mềm máy tính: phần mềm Software-as-a-Service (SaaS); dịch vụ cho thuê các loại phần 
mềm; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin.  
 

(210) 4-2023-07322 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ 
DIGITEX (VN) 
Tòa nhà QTSC A&D Labs 1, lô số 45, 
đường số 14, công viên phần mềm Quang 
Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ (phần mềm máy tính, máy tính, phụ kiện, linh kiện 
máy tính, loa, tai nghe), thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, thiết bị ghi, truyền và tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị và dụng cụ dùng đế truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, 
điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện. 
 
Nhóm 37: Sữa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; nghiên cứu công nghệ; thiết kế phát triến phần cứng và phần 
mềm máy tính: phần mềm software-as-a-service (saas); dịch vụ cho thuê các loại phần mềm; 
dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin.  
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(210) 4-2023-07323 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.3 

(591) Vàng, trắng, đen. 
 

 (731) PHÙNG NGỌC PHI (VN) 
10/52A Bình Đông, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán sản phẩm dành cho thú cưng: thực phẩm cho thú cưng, dụng cụ đựng 
thức ăn và nước uống cho thú cưng, đồ chơi cho thú cưng, nhà và đệm ngủ cho thú cưng, 
quần áo, tất, giày cho thú cưng, sản phẩm tắm gội vệ sinh cho thú cưng, kềm cắt móng, kéo 
cắt lông, tông đơ, lược chải lông cho thú cưng, vòng cổ, dây dắt thú, rọ mõm, balo và túi đeo 
đựng thú cưng khi ra ngoài, khay vệ sinh, cát và xẻng xúc dọn vệ sinh 
 

(210) 4-2023-07324 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 26.5.1; 26.5.6 
 

 (731) NGUYỄN THANH HƯNG (VN) 
Ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: quần áo. 
 

(210) 4-2023-07325 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 26.3.1; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử.  
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(210) 4-2023-07326 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 26.3.1; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh lá cây, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-07327 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 1.15.3; 2.1.2; 2.1.16; 
17.2.5; 26.13.25 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-07328 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 1.15.3; 2.1.2; 2.1.16; 
26.13.25 

(591) Trắng, xanh, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2023-07329 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10 

(591) Trắng, xanh đen, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I Đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-07330 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.18 

(591) Xanh da trời, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ỬNG DỤNG KỸ 
THUẬT CAO D.T.C (VN) 
Số 8, ngách 325/135/1, phố Kim Ngưu, tổ 
24A, phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; hàng rào 
phân cách bằng kim loại dùng cho đường sá; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa xếp bằng 
kim loại; cửa chớp bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-07331 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.1.1; 26.13.25 
 

 (731) DƯƠNG ĐỨC TOÀN (VN) 
153, tổ 2, khu phố Long Mỹ, phường 
Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Gối massage dùng cho mục đích y tế; đệm massage cho mục đích y tế; thiết bị xoa 
bóp; thiết bị rung xoa bóp; súng xoa bóp chạy điện; máy xoa bóp đặt trên giường. 
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(210) 4-2023-07332 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.11.12; 26.13.1; 26.13.25 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRANG NHUNG 
HOLDINGS (VN) 
Số nhà 96L, tổ 3, khu Chiến Thắng, thị 
trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khoẻ; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ cắt sửa 
móng tay; dịch vụ tiệm cắt tóc. 
 

(210) 4-2023-07333 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT (VN) 
Số 101, đường Đại Cồ Việt, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 24: Rèm bằng vải; rèm cửa ra vào; rèm cửa sổ; rèm bằng sợi dệthoặc bằng chất dẻo; 
rèm cửa dạng lưới; vải. 
 

(210) 4-2023-07335 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.8; 3.7.24; 25.7.25; 
26.11.8 

(591) Trắng, đen, ghi, xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2023-07336 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.8; 3.7.24 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-07337 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10 

(591) Trắng, vàng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-07338 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 25.5.25; 26.3.23; 26.5.1 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I Đường số 7, Khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2023-07339 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.19; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.19; 2.9.14; 
25.5.25; 26.4.2 

(591) Trắng, vàng, cam, đen, đỏ đậm, đỏ tươi, 
hồng nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I Đường số 7, Khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-07340 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 2.1.1; 3.7.1; 3.7.16; 3.7.24; 
24.15.3; 24.15.21; 25.7.8; 25.7.25; 
26.3.23; 26.5.1 

(591) Trắng, đen, ghi, vàng, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-07341 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I Đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2023-07342 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.19; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.19; 2.9.14; 
25.5.25; 26.4.2 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
xanh ngọc nhạt, đen, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I Đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-07343 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.15; 6.1.2; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, xanh dương, lam 
sẫm, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
xanh lục bảo, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NƯỚC TINH KHIẾT 
ĐẠI LONG (VN) 
Thửa đất 1159, tờ bản đồ số 09-3, đường 
ĐX070, khu 5, phường Định Hòa, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; nước uống đóng chai, đóng bình; 
đồuống không cồn. 
 

(210) 4-2023-07344 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GATEWAY HÀ 

NỘI (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo và các sự kiện về văn hóa, giáo 
dục, thể thao và giải trí; dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
 

(210) 4-2023-07346 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CAREYOU 
BEAUTY (VN) 
28 Đường số 2, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tư vấn chăm sóc 

sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da và tóc. 
 

(210) 4-2023-07347 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 9.3.13; 24.15.1; 26.11.7 
 

 (731) TRẦN ĐÌNH THOẠI (VN) 
Thôn Tây 4, xã Diên Sơn, huyện Diên 
Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ trang sức; thiết kế thời trang: thiết kế quần áo. 
 

(210) 4-2023-07348 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM Á ÂU (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-07349 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM Á ÂU (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-07350 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM Á ÂU (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-07351 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VIỄN BẰNG (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-07352 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
VIỄN BẰNG (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-07353 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN KHÁNH LONG (VN) 
Số 38, ngõ 98, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh đa khoa; dịch vụ khám chữa răng, nha khoa thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2023-07354 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Vàng, nâu, trắng, xanh dương, ghi. 
 

 (731) NGUYỄN KHÁNH LONG (VN) 
Số 38, ngõ 98, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh đa khoa; dịch vụ khám chữa răng, nha khoa thẩm mỹ. 
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(210) 4-2023-07355 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 2.3.1; 5.5.21; 5.7.3; 9.7.1 

(591) Trắng, đỏ đun. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VIỆT NAM 
(VN) 
Km9, đường Võ Văn Kiệt, thị trấn Quang 
Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; nước uống tinh lọc; nước ép trái cây; nước giải khát có ga. 
 

(210) 4-2023-07357 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LG H&H CO., LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ (colognes); chế phẩm và chất để chăm 
sóc da [mỹ phẩm]; nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không 
chứa thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm 
dùng sau khi cạo râu; nước cân bằng dùng cho da; kem làm sạch da; kem dưỡng ẩm cho da; 
kem nền trang điểm (mỹ phẩm); phấn nền trang điểm (mỹ phẩm); kem che khuyết điểm; 
nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất 
dùng để dưỡng thể [mỹ phẩm]; chế phẩm làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể 
(body mist); gel dưỡng thể; gel dùng để tắm [mỹ phẩm]; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; 
sữa tắm; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc tóc [mỹ phẩm]; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt 
tóc; keo bọt tạo kiểu tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn trang điểm má; son môi; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 
mắt; chế phẩm tẩy trang mắt; kem nền dạng lỏng; phấn nền dạng kem; tinh chất dưỡng da 
mặt (mỹ phẩm); tinh chất dưỡng làm trắng da; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dưỡng da mặt [mỹ phẩm]; dầu xoa bóp (không cho mục 
đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm làm sạch; kem đánh răng (không chứa thuốc); chế 
phẩm đánh răng (không chứa thuốc); nước sơn móng; nước tẩy sơn móng; xà phòng (mỹ 
phẩm); chất làm mềm vải dùng để giặt; chất tẩy rửa dùng để giặt; chế phẩm làm sạch dùng 
cho mục đích gia dụng; bọt làm sạch da; nước thơm tẩy trang; chất làm bóng môi; kem dạng 
sữa dùng để chăm sóc da; lông mi giả; chế phẩm làm thơm không khí; sữa làm sạch dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch tay [không cho mục đích y tế]; nước hoa hồng dưỡng 
da; serum dưỡng da không chứa thuốc; kem chăm sóc da tay cho mục đích mỹ phẩm; son 
dưỡng môi; kem dưỡng da vùng mắt; chế phẩm làm ẩm da mặt. 
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(210) 4-2023-07358 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CITIGROUP INC. (US) 

388 Greenwich Street, New York, New 
York 10013, United States of America 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35:Chương trình khuyến khích và ghi nhận nhân viên để thúc đẩy và khen thưởng 
năng suất, hiệu suất, sự công nhận và tinh thần; dịch vụ quản lý kinh doanh; tiến hành các 
chương trình khuyến khích và ghi nhận nhân viên để thúc đẩy và khen thưởng về năng suất, 
hiệu suất, sự công nhận và tinh thần trong công việc; dịch vụ xúc tiến việc bán hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác bằng việc phân phối phần thưởng cho người dùng thẻ tín dụng và thẻ 
ghi nợ và khách hàng trung thành. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và dịch vụ tiền tệ, cụ thể là, dịch vụ thông tin, quản lý và phân 
tích tài chính; dịch vụ tài chính, cụ thể là, dịch vụ quản lý tài sản; dịch vụ tài chính, cụ thể là, 
tài trợ, kinh doanh và môi giới các tài sản tài chính và các dịch vụ tư vấn liên quan đến các 
tài sản tài chính đó; dịch vụ tài chính, cụ thể là, dịch vụ lập kế hoạch tài sản và ủy thác; dịch 
vụ tài chính, cụ thể là, dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng được 
cung cấp qua thiết bị di động; dịch vụ ngân hàng trực tuyến có thể truy cập bằng các ứng 
dụng di động; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, cụ thể là, xử lý giao dịch, xử lý thanh toán, 
thay thế tiền mặt, bồi hoàn gian lận, phát hành, xác minh, đăng ký, ủy quyền, dịch vụ quản lý 
tài khoản; dịch vụ tài chính, cụ thể là, cho vay và cấp vốn thương mại và tiêu dùng; dịch vụ 
quản lý, lên kế hoạch và tư vấn tài chính và đầu tư; dịch vụ nghiên cứu và thông tin tài chính; 
dịch vụ cung cấp xử lý điện tử các giao dịch chuyển tiền điện tử, mạng thanh toán tự động 
(ACH), thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, kiểm tra điện tử và thanh toán điện tử thông qua mạng máy 
tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ tài chính, cụ thể là, tạo thuận lợi cho các giao dịch tài chính 
trong lĩnh vực dịch vụ thanh toán, cụ thể là chuyển tiền điện tử; dịch vụ phân phối bảo hiểm. 
 

(210) 4-2023-07359 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.11.3; 26.11.9 
 

 (731) DONGGUAN PINGJINGSEMI 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
21 Jinyuan Road, Liaobu Town, 
Dongguan City, Guangdong Province, 
523000 China 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Máy vi tính; điện thoại thông minh; thiết bị và dụng cụ trắc địa; vật liệu cho mạch 
điện chính [dây, dây cáp]; chất bán dẫn; chip [mạch tích hợp]; đèn ba cực; máy biến thế 
[điện]; màn hình vidêô; thiết bị điều khiển từ xa. 
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(210) 4-2023-07360 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) DONGGUAN PINGJINGSEMI 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
21 Jinyuan Road, Liaobu Town, 
Dongguan City, Guangdong Province, 
523000 China 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Máy vi tính; điện thoại thông minh; thiết bị và dụng cụ trắc địa; vật liệu cho mạch 
điện chính [dây, dây cáp]; chất bán dẫn; chip [mạch tích hợp]; đèn ba cực; máy biến thế 
[điện]; màn hình vidêô; thiết bị điều khiển từ xa. 
 

(210) 4-2023-07361 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
THƯƠNG MẠI SEN VÀNG (VN) 
6D Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35:Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; nghiên 

cứu thị trường; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên thị trường truyền thông cho mục 
đích bán lẻ. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, cụ thể là tổ chức các cuộc thi về thời 
trang, các cuộc thi sắc đẹp; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng 
thu âm; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo); tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo). 
 

(210) 4-2023-07363 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.3.7; 2.3.16; 17.1.2 

(591) Đen, cam đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
THƯƠNG MẠI SEN VÀNG (VN) 
6D Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáongoài trời; nghiên 

cứu thị trường; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên thị trường truyền thông cho mục 
đích bán lẻ. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, cụ thể là tổ chức các cuộc thi về thời 
trang, các cuộc thi sắc đẹp; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương trình 
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phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng 
thu âm; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo)/tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo). 
 

(210) 4-2023-07364 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.3; 1.13.1; 2.3.16; 2.3.23 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
THƯƠNG MẠI SEN VÀNG (VN) 
6D Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35:Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; nghiên 

cứu thị trường; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên thị trường truyền thông cho mục 
đích bán lẻ. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thê thao, văn hóa, cụ thể là tô chức các cuộc thi về thời 
trang, các cuộc thi sắc đẹp; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng 
thu âm; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo)/tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo). 
 

(210) 4-2023-07365 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.8; 3.17.0; 26.1.1 

(591) Cam, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ DK POWER (VN) 
36 đường 27A, phường An Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ thức ăn cho động vật, thuốc thú y, 

đồ chơi và các sản phẩm chăm sóc vật nuôi.  
 

(210) 4-2023-07366 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Cam, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ DK POWER (VN) 
36 đường 27A, phường An Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chất dinh dưỡng cho động vật; thuốc thú y; chủng vi sinh nuôi cấy dùng cho mục 

đích y tế hoặc thú y; chất kích thích miễn dịch; dược phẩm dành cho thú y. 
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(210) 4-2023-07367 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KIẾN 
TẠO (VN) 
157 Trần Nhân Tôn, phường 02, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 06: Khung mắc võng bằng kim loại; móc bằng kim loại cho giá treo quần áo; cửa gấp 
bằng kim loại; móc treo túi bằng kim loại; khay kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 
 
Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử (game) trên máy tính (có thể tải về); phần mềm trò chơi 
điện tử (game) trên điện thoại (có thể tải về); phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; 
phần mềm trò chơi máy tính tải xuống được. 
 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) bằng gỗ, sắt, nhựa, nhôm, kính; móc không 
bằng kim loại cho giá mắc quần áo; khung mắc võng không bằng kim loại. 
 
Nhóm 22: Cái võng; túi vải dùng đựng võng. 
 
Nhóm 35: Mua bán: khung mắc võng bằng kim loại, móc bằng kim loại cho giá treo quần áo, 
cửa gấp bằng kim loại, móc treo túi bằng kim loại, khay kim loại, cửa sổ bằng kim loại, phần 
mềm trò chơi điện tử (game) trên máy tính (có thể tải về), phần mềm trò chơi điện tử (game) 
trên điện thoại (có thể tải về), phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về, phần mềm trò 
chơi máy tính tải xuống được, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ) bằng gỗ, sắt, nhựa, 
nhôm, kính, móc không bằng kim loại cho giá mắc quần áo, khung mắc võng không bằng 
kim loại, cái võng, túi vải dùng đựng võng; quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Trung tâm hướng dẫn/đào tạo tin học; huấn luyện [đào tạo]; hướng dẫn nghề 
nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; trường đào tạo [giáo dục]. 
 
Nhóm 42: Thiết kế trang web; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm điện thoại di 
động; phát triển phần mềm máy tính; phát triển phần mềm điện thoại di động; phát triển trò 
chơi máy vi tính. 
 

(210) 4-2023-07368 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 24.13.1; 24.17.5; 
26.1.1 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) BỆNH VIỆN QUẬN 8 (VN) 
Số 82 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; tư vấn sức khỏe; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ bệnh 
viện; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ trị liệu. 
 

(210) 4-2023-07369 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.7; 5.1.12; 26.2.7; 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MINH 
THÀNH (VN) 
Khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 
tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo. 
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyển tham quan; vận chuyển khách lữ hành. 
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kể hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí. 
 

(210) 4-2023-07370 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.7; 5.1.12; 26.2.7; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, nâu đất. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MINH 
THÀNH (VN) 
Khu Phố 5, phường Phú Hài, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 
tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo.  
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh.  
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Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành.  
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí.  
 

(210) 4-2023-07371 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.7; 5.1.12; 26.2.7; 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MINH 
THÀNH (VN) 
Khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 
tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo.  
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh.  
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành. 
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí.  
 

(210) 4-2023-07372 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.7; 5.1.12; 26.2.7; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, nâu đất. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MINH 
THÀNH (VN) 
Khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
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(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 
tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo.  
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyển tham quan; vận chuyển khách lữ hành.  
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kể hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí. 
 

(210) 4-2023-07373 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG BẢO 
ANH (VN) 
Lô 07-D1 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 

tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo.  
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh.  
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành.  
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí.  
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(210) 4-2023-07374 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG BẢO 
ANH (VN) 
Lô 07-D1 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 

tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo.  
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh.  
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành.  
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí. 
 

(210) 4-2023-07375 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, khaki nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG BẢO 
ANH (VN) 
Lô 07-D1 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 

tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo.  
 

Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
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Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành.  
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí.  
 

(210) 4-2023-07376 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, khaki nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÙNG BẢO 
ANH (VN) 
Lô 07-D1 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 

tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo.  
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành.  
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí.  
 

(210) 4-2023-07377 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
TAHAKA (VN) 
274 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặt sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 

tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo.  
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Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh.  
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành. 
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí.  
 

(210) 4-2023-07378 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 
(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
TAHAKA (VN) 
274 Võ Nguyên Ggiáp, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặt sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 
tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo. 
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành.  
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí.  
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(210) 4-2023-07379 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24 

(591) Đỏ đô, vàng đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
TAHAKA (VN) 
274 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 

tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo. 
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh.  
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành.  
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí.  
 

(210) 4-2023-07382 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24 

(591) Vàng đậm, đỏ đô. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
TAHAKA (VN) 
274 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 

tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo.  
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh. 
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Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành.  
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí.  
 

(210) 4-2023-07383 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.25; 26.4.3 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH 
VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG 
NGÂN (VN) 
127 Ngô Quyền, phường Minh An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 

tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo.  
 

Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh.  
 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành.  
 

Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí.  
 

(210) 4-2023-07384 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.25; 26.4.3 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH 
VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG 
NGÂN (VN) 
127 Ngô Quyền, phường Minh An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 

tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo.  
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Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh.  
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành.  
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí.  
 

(210) 4-2023-07385 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.25; 26.4.3 

(591) Xanh lá đậm, trắng ngà. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH 
VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG 
NGÂN (VN) 
127 Ngô Quyền, phường Minh An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

  

(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 
tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo. 
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự: thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh.  
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành.  
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí.  
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(210) 4-2023-07386 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.25; 26.4.3 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH 
VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG 
NGÂN (VN) 
127 Ngô Quyền, phường Minh An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; áo choàng mặc sau khi tắm; dép tắm; bộ quần áo 

tắm; quần bơi; găng tay [trang phục]; mũ; khăn trùm đầu; khăn quấn cổ; quần áo ngủ; bít tất 
ngắn cổ và tất ngắn cổ; tất dài và tất cao cổ; bộ quần áo.  
 
Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; phân tích giá cả thị trường; tư vấn quản 
lý nhân sự; thăm dò dư luận; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý các căn hộ cho thuê; đầu tư vốn; quản 
lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển khách lữ hành.  
 
Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; tổ chức sự 
kiện giải trí cosplay; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giải trí.  
 

(210) 4-2023-07387 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 6.1.2; 25.3.3; 26.11.3; 
26.11.7 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HÀ VĂN HÙNG 
(VN) 
Thôn Dung, xã Hương Gián, huyện Yên 
Dũng, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 30: Trà các loại (trừ loại dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2023-07388 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.7.10; 3.7.16; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Xanh dương, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN LÊ ĐÔNG THANH (VN) 
305/4/4 đường Lê Hồng Phong, phường 
Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

 (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào; tổ yến trắng khô làm sạch; tổ yến huyết khô làm sạch; tổ yến chưng sẵn 
(đã qua chế biến). 
 
Nhóm 35: Mua bán: yến sào và tổ yến, bột yến mạch, thức ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bột 
ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-07389 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 24.17.20; 
26.1.1; 26.1.5 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 
 

 (731) HOÀNG THỊ THỦY (VN) 
Số 58 Hàm Tử Quan, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 
LEGAL LLC.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà 
nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-07391 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.8; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6; 26.2.7 

(591) Nâu, trắng kem. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ATB GROUP (VN) 
Số 17 ngõ 193 đường Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu. 

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
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(210) 4-2023-07393 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

CPC1 HÀ NỘI 
 (VN) 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh (không chứa thuốc) 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vệ sinh có mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-07394 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT HOÀNG NHẬT 
AUDIO (VN) 
16A/129 Lê Ngô Cát, phường Thủy 
Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; amply; cục đẩy công suất âm thanh; vang số (bộ trộn kỹ thuật số); mixer (bộ 
trộn âm thanh); micrô. 
 

(210) 4-2023-07395 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.4 

(591) Đen, tím, đỏ, trắng. 
 

 (731) TRẦN SĨ HƯNG (VN) 
11 Lê Minh, phường An Đông, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống. 
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(210) 4-2023-07396 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 9.1.10; 26.3.23; 26.13.25; 
26.15.15 

(591) Vàng, nâu, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TƯỞNG (VN) 
Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón; miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục. 
 

(210) 4-2023-07397 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.2.3; 26.11.8 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) SHG VENTURES LIMITED (AE) 
Office number 2306, Marina Plaza, 
Dubai Marina, Dubai, UAE 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, ví dụ, đặt chỗ 
khách sạn; cho thuê phòng họp, lều trại và nhà di động; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, 
khăn ăn, đồ thủy tinh. 
 

(210) 4-2023-07398 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) FULLINK TECHNOLOGY CO.,LTD 

(CN) 
Room 101(floors 1-4 and 6-8), B7, Jiada 
Industrial Park,West of Honghu East 
Road, Yanchuan Community, Yanluo 
Street, Bao’an District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, China 518105 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Máy xử lý chất dẻo; thiết bị điện để làm kín chất dẻo [bao gói]; máy dập nổi; 
khuôn [bộ phận của máy]; máy cắt. 
 

Nhóm 09: Bộ thu phát sóng; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; bộ nắn điện; thiết bị sạc điện cầm 
tay; bộ đảo điện; hộp ắc quy; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; giá đỡ chuyên dùng cho điện 
thoại thông minh và điện thoại di động; giá đỡ chuyên dùng cho máy tính xách tay; pin quang 
điện; bộ nối [điện]. 
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Nhóm 35: Lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; quảng cáo; dịch 
vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ. 
 

(210) 4-2023-07399 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) FULLINK TECHNOLOGY CO.,LTD 

(CN) 
Room 101(floors 1-4 and 6-8), B7, Jiada 
Industrial Park,West of Honghu East 
Road, Yanchuan Community, Yanluo 
Street, Bao’an District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, China 518105 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Máy xử lý chất dẻo; thiết bị điện để làm kín chất dẻo [bao gói]; máy dập nổi; 
khuôn [bộ phận của máy]; máy cắt. 
 
Nhóm 09: Bộ thu phát sóng; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; bộ nắn điện; thiết bị sạc điện cầm 
tay; bộ đảo điện; hộp ắc quy; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; giá đỡ chuyên dùng cho điện 
thoại thông minh và điện thoại di động; giá đỡ chuyên dùng cho máy tính xách tay; pin quang 
điện; bộ nối [điện]. 
 
Nhóm 35: Lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; quảng cáo; dịch 
vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ. 
 

(210) 4-2023-07400 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 4.3.1; 4.3.5; 25.1.6; 26.1.2 

(591) Đen, xanh dương, vàng đồng, đỏ, vàng 
chanh sẫm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ THANH HÓA (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2023-07401 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.13.21; 25.3.3; 25.5.1; 26.3.1; 26.3.5 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NHÀ THUỐC HỒNG VÂN (VN) 
Số 60, Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện.  
 

(210) 4-2023-07402 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 

CO., LTD (CN) 
No. A,B,C Building, Xinghui Industrial 
Park, Gushu No. 2 Rd, Xixiang, Baoan 
District, Shenzhen, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị sạc cho ắc quy điện; thiết bị sạc qua cổng USB; máy biến thế [điện]; thiết 
bị sạc điện không dây; bộ đảo điện; bảng mạch được cung cấp với các mạch tích hợp; thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính; bộ biến tần điện tử cho động cơ điện tốc độ cao; thiết bị cung cấp 
nguồn điện điện áp thấp; thiết bị nạp ắc quy; sạc dự phòng (pin có thể sạc lại được); bộ biến 
đổi dòng điện DC/DC; bộ nguồn ổn định điện áp; bộ chuyến đối cho phích cắm điện; bộ điều 
khiển nguồn điện; mô đun chỉnh lưu dòng điện; thiết bị điều khiển điện để quản lý năng 
lượng; bộ chỉnh lưu dòng điện; máy biến áp cao áp; linh kiện bán dẫn điện tử; mạch tích hợp 
điện tử; ăng ten thu phát vi sóng vô tuyến; thiết bị truyền phát tần số vô tuyến truyền thanh; 
cảm biến áp điện; cuộn cảm [điện]; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị truyền phát [viễn 
thông]; chương trình máy tính cho phép truy cập hoặc kiểm soát truy cập; máy tính chủ; pin 
nhiên liệu. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 
quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; trang trí quầy hàng; 
hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.  
 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; lập trình máy tính; cập 
nhật phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; giám sát 
hoạt động của hệ thống máy tính bằng cách truy cập từ xa; cung cấp thông tin liên quan đến 
công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; cung cấp hệ thống máy tính ảo 
thông qua điện toán đám mây; nghiên cứu công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản 
phẩm mới cho người khác. 
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(210) 4-2023-07403 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.3.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25 
 

 (731) SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 
CO., LTD (CN) 
No. A,B,C Building, Xinghui Industrial 
Park, Gushu No. 2 Rd, Xixiang, Baoan 
District, Shenzhen, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị sạc cho ắc quy điện; thiết bị sạc qua cổng USB; máy biến thế [điện]; thiết 
bị sạc điện không dây; bộ đảo điện; bảng mạch được cung cấp với các mạch tích hợp; thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính; bộ biến tần điện tử cho động cơ điện tốc độ cao; thiết bị cung cấp 
nguồn điện điện áp thấp; thiết bị nạp ắc quy; sạc dự phòng (pin có thể sạc lại được); bộ biến 
đổi dòng điện DC/DC; bộ nguồn ổn định điện áp; bộ chuyển đổi cho phích cắm điện; bộ điều 
khiển nguồn điện; mô đun chỉnh lưu dòng điện; thiết bị điều khiển điện để quản lý năng 
lượng; bộ chỉnh lưu dòng điện; máy biến áp cao áp; linh kiện bán dẫn điện tử; mạch tích hợp 
điện tử; ăng ten thu phát vi sóng vô tuyến; thiết bị truyền phát tần số vô tuyến truyền thanh; 
cảm biến áp điện; cuộn cảm [điện]; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị truyền phát [viễn 
thông]; chương trình máy tính cho phép truy cập hoặc kiểm soát truy cập; máy tính chủ; pin 
nhiên liệu. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 
quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; trang trí quầy hàng; 
hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 
 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; lập trình máy tính; cập 
nhật phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; giám sát 
hoạt động của hệ thống máy tính bằng cách truy cập từ xa; cung cấp thông tin liên quan đến 
công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; cung cấp hệ thống máy tính ảo 
thông qua điện toán đám mây; nghiên cứu công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản 
phẩm mới cho người khác. 

(210) 4-2023-07404 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BETTER WAY (SHENZHEN) 

COSMETICS CO, LTD. (CN) 
Rm. 201, Bldg. A, No.1, Qianwan 1st 
Rd., Qianhai Shenzhen-Hong Kong 
Cooperation Zone, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất làm bóng môi; kem che khuyết điểm dùng cho mặt (mỹ phẩm); chế 
phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; hương thơm 
để thắp; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm dạng xịt cố định lớp trang điểm; kem nền 
(mỹ phẩm); sữa rửa mặt; chế phẩm đánh bóng; tinh dầu; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi 
thở; mỹ phẩm cho động vật.  
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(210) 4-2023-07405 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN HUỲNH ĐIỆP (VN) 
Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Bếp nấu; máy hút khử mùi; nồi cơm điện; lò nướng; thiết bị lọc nước; thiết bị làm 
nóng nước; vòi sen tắm. 
 

(210) 4-2023-07406 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN HUỲNH ĐIỆP (VN) 
Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Bếp nấu; máy hút khử mùi; nồi cơm điện; lò nướng; thiết bị lọc nước; thiết bị làm 
nóng nước; vòi sen tắm. 
 

(210) 4-2023-07407 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 15.7.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG (VN) 
Căn hộ 1210, CT1, Dream Town, TDP số 
6, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Kem đá bào; đá bào trộn hoa quả; đá bào vói chế phẩm sô cô la; chè ngọt; 
caramen; bánh cá nướng tayiaki (bánh hình dạng cá bằng bột). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương 
mại; kinh doanh mua bán các sản phẩm: kem đá bào, đá bào trộn hoa quả, đá bào với chế 
phẩm sô cô la, chè ngọt, caramen, bánh cá nướng tayiaki (bánh hình dạng cá bằng bột). 
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(210) 4-2023-07408 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.21; 24.17.15; 24.17.21 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xám, xanh dương, 
đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH Y DƯỢC TUỆ CHÚC 
(VN) 
Số 60A phố Cầu Am, phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 44: Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền. 
 

(210) 4-2023-07410 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) MAKEUP ART SOLUTION INC. (US) 
3705 W Pico Blvd, Los Angeles, 
California, United States CA90019 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Chất dính để cố định lông mi giả; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; bút chì kẻ lông mày; 
lông mi giả; son môi. 
 

(210) 4-2023-07411 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) BENHUI WANG (CN) 
No. 272, Group 11, Mali Village, 
Lijiaping Township, Shuangpai County, 
Hunan Province, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; vỏ 
hộp loa; máy hát karaoke; loa cầm tay. 
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(210) 4-2023-07412 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8; 26.1.6 
 

 (731) HANGZHOU BAONA E-COMMERCE 

CO., LTD (CN) 

Room 601, Building 1, 181 Wuchang 

Avenue, Wuchang Street, Yuhang 

District, Hangzhou City, Zhejiang 

Province, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 

và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 

JSC) 
 

(511) Nhóm 18: Ba lô; bao; túi cho thể thao; túi xách tay; túi du lịch; vali. 

 

(210) 4-2023-07413 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.12; 2.7.23; 7.1.11; 7.1.24; 18.1.9 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, xám nhạt, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN MẠNH HÙNG (VN) 

Tổ dân phố 3, phường Văn Quán, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 

& I.P CO., LTD) 
 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải. 

 

(210) 4-2023-07414 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) DOHOZZ HOLDINGS LIMITED (CN) 

Unit B, 12/F, Hang Seng Causeway Bay 

Building, 28 Yee Wo Street, Causeway 

Bay, Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem đánh răng; dầu gội đầu; sữa làm sạch (dùng cho 

mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
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(210) 4-2023-07415 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.6; 26.1.18 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH 
THIỆN THÀNH (VN) 
Số 14 đường Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách; vận tải bằng ô tô; cung cấp thông tin vận tải; sắp 
xếp các dịch vụ vận tải hành khách cho người khác thông qua ứng dụng trực tuyến; đặt chỗ 
cho các chuyến đi. 
 

(210) 4-2023-07416 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lam, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAVINA 
(VN) 
139 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; bóp; ví; ba lô. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ). 
 

(210) 4-2023-07417 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC HIỆP (VN) 
Xóm 16, xã Xuân Phong, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo lót. 
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(210) 4-2023-07418 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH VITCOOL VIỆT 
NAM (VN) 
Tầng 8, tòa TH, số 105 đường Nguyễn 
Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(thực phẩm chức năng); thực phẩm ăn kiêng cho mục đích cho y tế. 
 

(210) 4-2023-07419 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 21.3.1; 24.1.1; 24.9.1; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN TÚ QUYÊN (VN) 
20 ngách 29/16, phố Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ: 
quần áo thời trang, váy, áo, giày, dép, mũ nón, thắt lưng, túi xách, ví da. 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế thời trang. 
 

(210) 4-2023-07420 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh rêu, trắng. 
 

 (731) HUỲNH THỊ MỸ NƯƠNG (VN) 
Khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa (chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp); dịch vụ làm 
đẹp. 
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(210) 4-2023-07421 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.1.1; 26.4.6 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ 
(VN) 
Thôn Đức Thịnh, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; sản phẩm sữa; sản phẩm thay 
thế sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa khuấy. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua; nước ép trái cây; đồ uống tăng lực; nước sinh tố. 
 

(210) 4-2023-07423 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.5.1; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh ngọc, tím, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
GENE (VN) 
186-188 Nguyễn Duy Dương, phường 2, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chất đánh dấu sinh học 
dùng để chấn đoán trong y tế; chế phẩm chẩn đoán dùng cho y tế; thuốc thử hóa học để sử 
dụng trong xét nghiệm gen y tế; chế phẩm vi sinh dùng trong y tế. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị 
phân tích trong xét nghiệm y tế; thiết bị chẩn đoán tình trạng bệnh dùng cho y tế. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học về gen; nghiên cứu trong lĩnh vực di truyền; dịch vụ 
giải trình tự gen; dịch vụ phòng thí nghiệm dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ phân tích y tế được dùng cho mục đích chẩn đoán và điều trị cung cấp bởi 
phòng xét nghiệm y tế; dịch vụ phòng xét nghiệm y tế; dịch vụ sàng lọc y tế; dịch vụ y tế từ 
xa. 
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(210) 4-2023-07425 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HÀ DUY (VN) 

92 Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn khởi nghiệp; xúc tiến và hỗ trợ thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm với 

mục đích quảng cáo và thương mại; đánh giá công việc kinh doanh thương mại; dịch vụ môi 
giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh 
nhân cần vốn. 
 
Nhóm 36: Hỗ trợ và đầu tư vốn; huy động vốn và gọi vốn từ cộng đồng.  
 
Nhóm 41: Hỗ trợ phát triển ý tưởng khởi nghiệp và ý tưởng cộng đồng-xã hội (cho mục đích 
giáo dục đào tạo); tổ chức hội thảo và hội nghị; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; 
tổ chức hội chợ cho mục đích giải trí, văn hóa hoặc giáo dục, cụ thể là hội chợ ý tưởng sáng 
tạo, ngày hội khởi nghiệp. 

(210) 4-2023-07426 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHAN VĂN PHƯƠNG (-) 

Thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ cung 
cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

(210) 4-2023-07427 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 25.7.8; 25.7.25; 26.1.5; 26.7.25 

(591) Đỏ, xanh lam, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) HÀ DUY (VN) 
92 Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Tư vấn khởi nghiệp; xúc tiến và hỗ trợ thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm với 
mục đích quảng cáo và thương mại; đánh giá công việc kinh doanh thương mại; dịch vụ môi 
giới kinh doanh liên quan đến việc kết họp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh 
nhân cần vốn. 
 

Nhóm 36: Hỗ trợ và đầu tư vốn; huy động vốn và gọi vốn từ cộng đồng. 
 

Nhóm 41: Hỗ trợ phát triển ý tưởng khởi nghiệp và ý tưởng cộng đồng-xã hội (cho mục đích 
giáo dục đào tạo); tổ chức hội thảo và hội nghị; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; 
tổ chức hội chợ cho mục đích giải trí, văn hoá hoặc giáo dục, cụ thể là hội chợ ý tưởng sáng 
tạo, ngày hội khởi nghiệp. 
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(210) 4-2023-07428 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) RIOT GAMES, INC. (US) 

12333 West Olympic Boulevard, Los 
Angeles, California 90064, United States 
of America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính, máy vi tính, phần mềm trò chơi 
video tải xuống được; tài nguyên kỹ thuật số, cụ thể là, token không thể thay thế (hay NFTS, 
là một đơn vị dữ liệu trên sổ cái kỹ thuật số được gọi là blockchain); phương tiện kỹ thuật số, 
cụ thể là nội dung truyền thông nghe-nhìn có thể tải xuống được trong lĩnh vực giải trí, âm 
nhạc, trò chơi video, cuộc chơi trò chơi video và cuộc thi trò chơi video; bảng hiệu kỹ thuật 
số; phần mềm trò chơi thực tế tăng cường (AR) có thể tải xuống được; phần mềm máy tính 
có thể tải xuống được để quản lý các giao dịch sử dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain); 
phần mềm máy tính có thể tải xuống được để mua bán, xem và quản lý vật phẩm sưu tầm kỹ 
thuật số, cụ thể là tác phẩm nghệ thuật, hoạt hình truyền thống, hình ảnh, ảnh chụp, thẻ sưu 
tập và video; phần mềm hình nền màn hình máy tính có thể tải xuống được; phương tiện kỹ 
thuật số có thể tải xuống được, cụ thể là vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số tạo bởi công nghệ 
phần mềm chuỗi khối (blockchain); tệp âm nhạc kỹ thuật số có thể tải xuống được; podcasts 
có thể tải về [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về] trong lĩnh vực giải trí, âm nhạc, 
thể thao điện tử và trò chơi video; phần mềm có thể tải xuống được để phát trực tuyến nội 
dung truyền thông nghe-nhìn qua mạng internet và đến các thiết bị di động; hàng hóa ảo có 
thể tải xuống được; bản ghi âm có thể phát trực tuyến; video có thể phát trực tuyến. 
 
Nhóm 38: Phát sóng và truyền trực tuyến các giải đấu và cuộc thi trò chơi video và trò chơi 
máy tính qua các mạng truyền thông toàn cầu, mạng internet và mạng không dây; dịch vụ 
truyền trực tuyến video, âm thanh, và truyền hình; dịch vụ phát sóng trên mạng internet thông 
qua các mạng máy tính cục bộ và toàn cầu; truyền dữ liệu, hình ảnh và thông tin theo phương 
thức điện tử không dây. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, sắp xếp và tiến hành các cuộc thi và giải đấu trò chơi 
máy tính và trò chơi video trực tiếp; cung cấp các bản trình bày âm thanh và video không tải 
xuống được trong lĩnh vực cuộc thi và giải đấu trò chơi máy tính và trò chơi video thông qua 
một trang web; cung cấp thông tin giải trí không tải xuống được về các cuộc thi và giải đấu 
trò chơi máy tính và trò chơi video thông qua một trang web; dịch vụ giải trí, cụ thể là, tổ 
chức các cuộc hội thảo và gặp mặt người hâm mộ với trò chơi tương tác giữa những người 
tham dự trong lĩnh vực trò chơi máy tính và trò chơi video. 

(210) 4-2023-07431 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN WHEAT FAMILY 

TECHNOLOGY CO.,LTD (CN) 
602, No.7, Aimin Road, Hourui 
Community, Hangcheng Street, Baoan 
District, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 03: Chế phẩm chống nắng; kem mỹ phẩm; nước súc miệng, không dùng cho mục đích 
y tế; son môi; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn trang điểm; nước cân 
bằng toner (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; bút chì kẻ lông mày; dầu hoa 
hồng; nước thơm; chất làm bóng môi; lông mi giả; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; 
kem làm trắng da; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng cho lông mi.  
 

(210) 4-2023-07432 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

 

 

 

(540) (731) SHENZHEN WHEAT FAMILY 
TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
602, No.7, Aimin Road, Hourui 
Community, Hangcheng Street, Baoan 
District, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm chống nắng; kem mỹ phẩm; nước súc miệng, không dùng cho mục đích 
y tế; son môi; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn trang điểm; nước cân 
bằng toner (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; bút chì kẻ lông mày; dầu hoa 
hồng; nước thom; chất làm bóng môi; lông mi giả; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; 
kem làm trắng da; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng cho lông mi. 
 

(210) 4-2023-07433 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 2.9.19; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XOA BÓP 
CỔ TRUYỀN 137 HÀM NGHI (VN) 
Số 135, số 137, tầng 1 số 139 Hàm Nghi, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

(210) 4-2023-07434 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.27; 11.1.18; 11.3.3 
 

 (731) TRẦN MINH HOÀNG (VN) 
Thôn Tân Hóa 1, xã Lộc Nga, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê (các loại dạng: hạt, bột, hòa tan); các sản phẩm bánh kẹo; kem lạnh. 
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Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: các sản phẩm cà phê (các loại dạng: hạt, bột, 
hòa tan), các sản phẩm bánh kẹo, kem lạnh. 
 

(210) 4-2023-07435 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THOMAS CLUB 

(VN) 
06/03 Tân Thảo, phường Phú Sơn, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 30: Gia vị. 
 

(210) 4-2023-07436 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN QUỐC DŨNG (VN) 

Cụm 4, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-07437 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP SOFIA (VN) 
Số 16/20 đường Bình Chuẩn 17, khu phố 
Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 
Nhóm 06: Nhôm; thép; cửa bằng kim loại; kim loại hợp kim phổ thông; vật liệu kiến trúc kim 
loại; phụ kiện cửa bằng kim loại. 
 
Nhóm 09: Thiết bị điện bao gồm: dây điện, công tắc điện, ổ cắm, phích cắm, dây cáp điện, tụ 
điện. 
 
Nhóm 11: Đèn; bóng đèn; bồn rửa mặt (lavabo); bệ xí nhà vệ sinh; bồn tắm; vòi hoa sen 
(thiết bị nhà tắm). 
 
Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm; tấm thạch cao; đá cẩm thạch (vật liệu xây dựng); gạch ốp lát; 
vôi; vữa. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

903 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ, bằng inox: giường, tủ, bàn, ghế, kệ. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: vật liệu xây dựng 
bằng kim loại (nhôm, thép, cửa sổ kim loại, kim loại hợp kim phổ thông, hợp kim nhôm, lưới 
chống côn trùng (bằng kim loại), bản lề kim loại, cửa sổ (bằng kim loại), nâng trượt dùng 
bánh xe bằng kim loại, cửa sổ dùng phụ kiện (tất cả bằng kim loại), cửa đi dùng phụ kiện (tất 
cả bằng kim loại), vật liệu kiến trúc kim loại, phụ kiện cửa bằng kim loại), vật liệu xây dựng 
phi kim loại (gỗ bán thành phẩm, cửa gỗ, tấm thạch cao, đá cẩm thạch, gạch ốp lát, sơn, vôi, 
vữa), đồ nội thất bằng gỗ và bằng inox (giường, tủ, bàn, ghế, kệ), thiết bị điện (dây điện, công 
tắc điện, ổ cắm, phích cắm, dây cáp điện, tụ điện), thiết bị nhà tắm (bồn rửa mặt (lavabo), bệ 
xí nhà vệ sinh, bồn tắm; vòi hoa sen), đèn. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ 
đầu tư bất động sản; dịch vụ tài chính. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình; dịch vụ thi công công trình; dịch vụ trang trí nội và 
ngoại thất; lắp đặt công trình xây dựng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội ngoại thất; dịch vụ lập bản vẽ thiết kế; dịch vụ tư vấn thiết kế 
nội ngoại thất. 
 

(210) 4-2023-07438 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.1 

(591) Xanh than, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG (VN) 
Khu Tân Tiến, phường Tân Thành, quận 
Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo. 
 

(210) 4-2023-07439 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.13 

(591) Trắng, nâu, đen. 
 

 (731) PHẠM THỊ KIM THU (VN) 
1653/1 đường 30/4, khu phố 4, phường 
12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức làm bằng mây, tre, dừa, gỗ hoặc lá như: vòng đeo cổ, khuyên tai, 
nhẫn, vòng đeo tay, lắc đeo tay, lắc đeo chân. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ (khăng choàng cổ). 
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Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây 
nịt) [trang phục], tất (vớ), khăn quàng cổ (khăng choàng cổ), đồ trang sức làm bằng mây, tre, 
dừa, gỗ hoặc lá như: vòng đeo cổ, khuyên tai, nhẫn, vòng đeo tay, lắc đeo tay, lắc đeo chân.  
 

(210) 4-2023-07440 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) ĐÀO MINH HẢI (VN) 
3 lô A5, 20 Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Danh thiếp thông minh; danh thiếp điện tử; danh thiếp gắn chip điện tử, tích hợp 
thông tin người dùng; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thẻ từ được mã hóa; thẻ tích hợp. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh thương mại, quảng cáo, mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: danh 
thiếp thông minh, danh thiếp điện tử, danh thiếp gắn chip điện tử, tích hợp thông tin người 
dùng, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thẻ từ được mã hóa, thẻ tích hợp. 

(210) 4-2023-07442 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.24; 3.9.25; 4.5.5; 4.5.12; 4.5.15; 
11.3.2 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
vàng, trắng. 

 

 (731) PHẠM ĐỨC QUỲNH (VN) 
502/37/22C khu phố 3A, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn. 

(210) 4-2023-07443 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 21.1.16 
 

 (731) PARTYDRAGON LIMITED (CN) 
Flat/Rm 1007B, 10/F, Tower One, Lippo 
Centre, 89 Queensway Admiralty, 
Hongkong, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 28: Vòng đeo tay đồ chơi dạng que phát sáng dùng cho các buổi tiệc; mặt nạ [đồ chơi]; 
đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; bóng bay trang trí buổi tiệc; đồ chơi. 
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(210) 4-2023-07444 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.9 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) PSS CO., LTD. (TW) 
4 F., No. 10, Ln. 327, Sec. 2, Zhongshan 
Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 
235602, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị cấp phát, đọc, ghi và/hoặc kiểm tra vé sử dụng cho bãi đỗ xe; cơ cấu kiểm 
soát an ninh điện tử cho cổng hoặc rào chắn tự động sử dụng cho bãi đỗ xe; máy và thiết bị 
điện tử để xử lý, kiểm soát và quản lý việc thanh toán bằng tiền mặt, tiền xu hoặc thẻ sử dụng 
cho bãi đỗ xe; thiết bị xử lý dữ liệu có bản chất là máy vi tính dùng để định giá, quản lý kiểm 
soát trung tâm và kiểm soát tín hiệu sử dụng cho bãi đỗ xe; bộ đọc thẻ sử dụng cho bãi đỗ xe 
[thiết bị xử lý dữ liệu]; phần mềm dùng để vận hành và quản lý bãi đỗ xe; cảm biến sử dụng 
cho bãi đỗ xe; thẻ từ được mã hóa sử dụng cho bãi đỗ xe; chip mạch tích hợp sử dụng cho bãi 
đỗ xe; thiết bị xử lý dữ liệu sử dụng cho bãi đỗ xe; máy đặt món có bản chất là thiết bị đầu 
cuối có màn hình cảm ứng tương tác sử dụng cho nhà hàng. 
 

(210) 4-2023-07445 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24 
 

 (731) EARTHFOUR SDN. BHD. (MY) 
No.1,3,5,7, Jalan Indah 2/18, Taman 
Universiti Indah, 43300 Seri Kembangan, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 25: Dép đi trong nhà; dép; giày dùng ở bãi biển; đồ đi chân; tất; ủng cao su [đồ đi 
chân].  
 

(210) 4-2023-07446 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.15; 
5.11.13; 26.1.1 

(591) Nâu nhạt, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SKOOL VIETNAM 
(VN) 
Tầng 46, Bitexco Financial Tower, số 2 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ việc điều 

hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý kinh 
doanh khách sạn. 
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Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản. 
 
Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào 
tạo lại nghề; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt 
chỗ trước nơi lưu trứ tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2023-07447 (220) 07/03/2023 

 (441) 25/08/2023 
(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.15; 
5.11.13; 26.1.1 

(591) Nâu nhạt, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SKOOL VIETNAM 
(VN) 
Tầng 46, Bitexco Financial Tower, số 2 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ việc điều 

hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý kinh 
doanh khách sạn. 
 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản. 
 
Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào 
tạo lại nghề; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt 
chỗ trước nơi lưu trứ tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời.  
 

(210) 4-2023-07448 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 3.4.24; 4.5.15; 5.3.13; 5.5.20 
 

 (731) PHẠM THỊ THANH THẢO (VN) 
89B đê La Thành, dốc Bệnh viện Phụ 
sản, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng thời trang; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; bộ 
quần áo lót may liền [trang phục]. 
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(210) 4-2023-07449 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH NHU 

(VN) 
Số nhà 17, ngõ 2 phố Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đội đầu; đồ đi chân. 

 

(210) 4-2023-07450 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 25.5.25; 26.3.1; 26.3.5; 26.3.23; 
26.4.1; 26.4.9 

(591) Xanh dương, đỏ, cam, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
HÀNH CHÍNH ĐẠI VIỆT (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất 
Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 42: Chỉnh lý và số hóa tài liệu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; dịch vụ tư 

vấn công nghệ thông tin; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lýsang dạng điện tử. 
 

(210) 4-2023-07451 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.3.3 

(591) Vàng, vàng đồng, vàng chanh, đỏ, trắng, 
đen. 

 

 (731) NGUYỄN VĂN HẢI (VN) 
415/22 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; quán giải khát; quán nước mía. 
 

(210) 4-2023-07452 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.17; 5.7.23; 24.9.1 

(591) Đen, trắng, vàng cam. 
 

 (731) PHẠM THỊ HƯỜNG (VN) 
Phòng 1724-CT10A chung cư Đại Thanh, 
xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 18: Ba lô; ví đựng tiền; vali; túi xách tay; cặp da; túi du lịch. 
 

(210) 4-2023-07454 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
PHÁT TRIỂN THỊNH VƯỢNG PHÁT 
(VN) 
F262, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, 
phường Thống Nhất, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

(210) 4-2023-07455 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.11.12; 26.13.1 

(591) Vàng, xanh nước biển, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HẢI SẢN KIM 
CHÂU (VN) 
Đường Lương Định Của, thôn Bình An 2, 
xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình 
Thuận 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm. 
 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu hải sản khô.  
 

(210) 4-2023-07456 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Da cam, vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CHẢ CÁ HAI PHA 
(VN) 
ấp III, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh 
Đồng Tháp 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 29: Chả lụa. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối sản phẩm: chả lụa. 
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(210) 4-2023-07457 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh da trời, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LINH KIỆN ĐIỆN 
TỬ Á CHÂU (VN) 
Thôn Thọ Khê, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điện tử.  
 

(210) 4-2023-07458 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG 
TRÌNH QUỐC TẾ ĐỨC NHUẬN (VN) 
Thửa đất số 696, tờ bản đồ số 11, khu 
phố Bình Hòa, phường Tân Phước 
Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách ly). 
 

Nhóm 06: Nhôm; thép; cửa bằng kim loại; kim loại hợp kim phổ thông; vật liệu kiến trúc kim 
loại; phụ kiện cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 09: Thiết bị điện bao gồm: dây điện, công tắc điện, ổ cắm, phích cắm, dây cáp điện, tụ 
điện. 
 

Nhóm 11: Đèn; bóng đèn; bồn rửa mặt (lavabo); bệ xí nhà vệ sinh; bồn tắm; vòi hoa sen 
(thiết bị nhà tắm). 
 
Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm; tấm thạch cao; đá cẩm thạch (vật liệu xây dựng); gạch ốp lát; 
vôi; vữa. 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ, bằng inox: giường, tủ, bàn, ghế, kệ. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: vật liệu xây dựng 
bằng kim loại (nhôm, thép, cửa sổ kim loại, kim loại hợp kim phổ thông, hợp kim nhôm, lưới 
chống côn trùng (bằng kim loại), bản lề kim loại, cửa sổ (bằng kim loại), nâng trượt dùng 
bánh xe bằng kim loại, cửa sổ dùng phụ kiện (tất cả bằng kim loại), cửa đi dùng phụ kiện (tất 
cả bằng kim loại), vật liệu kiến trúc kim loại, phụ kiện cửa bằng kim loại), vật liệu xây dựng 
phi kim loại (gỗ bán thành phẩm, cửa gỗ, tấm thạch cao, đà cẩm thạch, gạch ốp lát, sơn, vôi, 
vữa), đồ nội thất bằng gỗ và bằng inox (giường, tủ, bàn, ghế, kệ), thiết bị điện (dây điện, công 
tắc điện, ổ cắm, phích cắm, dây cáp điện, tụ điện), thiết bị nhà tắm (bồn rửa mặt (lavabo), bệ 
xí nhà vệ sinh, bồn tắm, vòi hoa sen), đèn. 
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Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ 
đầu tư bất động sản; dịch vụ tài chính. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình; dịch vụ thi công công trình; dịch vụ trang trí nội và 
ngoại thất; lắp đặt công trình xây dựng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội ngoại thất; dịch vụ lập bản vẽ thiết kế; dịch vụ tư vấn thiết kế 
nội ngoại thất. 
 

(210) 4-2023-07459 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Da cam, trắng. 
 

 (731) ĐINH ĐỨC THUẬN (VN) 
Tổ 8, ấp Kinh 5A, xã Tân Hiệp A, huyện 
Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: móc chìa khóa (vòng 
móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc trang sức), bình giữ nhiệt, bình đựng nước bằng nhựa, 
bình thủy tinh, cốc sứ, balô, túi xách, ví, vali, nón, khẩu trang (trang phục), quần áo, giày 
dép, nơ cài tóc, châm cài tóc, kẹp tóc, băng đô cài tóc. 
 

(210) 4-2023-07460 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.2; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương, đen. 
 

 (731) NGUYỄN QUANG ĐỨC (VN) 
Tòa CT4 Vimeco, phố Nguyễn Chánh, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo: tổ chức và điều khiển hội thảo 

[tập huấn]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]. 
 

(210) 4-2023-07461 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.2; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) NGUYỄN QUANG ĐỨC (VN) 
Tòa CT4 Vimeco, phố Nguyễn Chánh, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quãng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 
giới thiệu sản phẩm; marketing.  
 

(210) 4-2023-07464 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THANH TÙNG (VN) 

210 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và vui chơi; dịch vụ sân chơi trẻ em; cung cấp tiện nghi vui chơi; 
cung cấp tiện nghi trò chơi. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-07465 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 8.1.18; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ, xanh dương, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÂY ĐÀO ĐỎ (VN) 
Số 257 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Kem lạnh; bánh pudding; thức ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh ngọt; bánh mì 
thịt nướng. 
 
Nhóm 43: Quán kem (kem ăn); quán cà phê; quán trà sữa. 
 

(210) 4-2023-07466 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.17.0; 26.1.1 

(591) Xanh dương, vàng, xám, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MIVIDU (VN) 
Số 796 đường Tuy Biên, Vĩnh Chánh 1, 
phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu 
Đốc, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 05: Chế phẩm kháng sinh bổ sung vào thức ăn gia súc gia cầm để hỗ trợ tiêu hóa, tăng 
sức đề kháng và giảm mùi hôi từ chất thải trong chăn nuôi gia súc gia cầm. 
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(210) 4-2023-07467 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LITTLE BEAUTIES LIMITED (NZ) 

322 Main Road, Wakapuaka, RD1, 
Nelson 7071, New Zealand 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất dùng cho người; chế phẩm vitamin dùng 
cho người; chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất dùng cho động vật; chế phẩm vitamin dùng 
cho động vật; chất bổ sung ăn kiêng từ keo ong; keo ong dùng cho mục đích dược phẩm; keo 
ong (sáp ong) dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa; chất chiết xuất từ 
phấn hoa dùng cho mục đích y tế; phấn hoa dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng từ 
sữa ong chúa; kem dưỡng ẩm (dùng cho mục đích y tế); nước thơm dưỡng ẩm dùng cho mục 
đích dược phẩm; kem dưỡng da (dược phẩm); kem bôi da (thuốc); chế phẩm dược để chăm 
sóc da; chế phẩm dưỡng ẩm dùng cho mục đích dược phẩm. 
 
Nhóm 29: Rau đã được bảo quản; rau đông lạnh; rau sấy khô; trái cây được bảo quản; trái cây 
đông lạnh; trái cây sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh 
dạng thanh trên cơ sở trái cây; sản phẩm trái cây sấy khô. 
 

(210) 4-2023-07468 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH WAXING MINT 
(VN) 
106A Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; 

dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2023-07469 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 3.1.4; 26.1.1; 26.5.1 

(591) Đỏ, trắng, cam, vàng, đen, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TIGER 
FOODS (VN) 
Số 13, đường số 7, KDC Bình Hưng, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Rau củ quả sấy khô; các loại hạt sấy khô; thực phẩm khô từ thực vật ăn liền; thực 

phẩm khô từ động vật ăn liền; mứt (ướt). 
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Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 
Nhóm 35: Mua bán: rau củ quả sấy khô, các loại hạt sấy khô, thực phẩm khô từ thực vật ăn 
liền, thực phẩm khô từ động vật ăn liền, mứt, bánh, kẹo. 
 

(210) 4-2023-07470 (220) 07/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.3.1; 26.11.12 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN MẠNH PHÁT (VN) 
Số M2/12, khu phố 5, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng gồm: xi măng, gạch cê ra míc (gạch ceramic); gạch ga nít (gạch 
granite); bê tông; gạch ngói; vôi. 
 
Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị cấp nước trong nhà, 
thiết bị nhiệt, phụ tùng thay thế cho ngành xây dựng; môi giới thương mại. 
 
Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; mua bán bất động sản; kinh doanh quyền sử dụng đất thuộc 
chủ sở hữu; môi giới bất động sản; quản lý dự án (bất động sản).  

(210) 4-2023-07474 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 22.1.1; 24.17.15; 
24.17.21 

(591) Vàng, đen, trắng, xanh lá cây, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG QUÊ HƯƠNG (VN) 
Số 10 ngõ 74, phố Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức 
điều khiển hội thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành hội thảo.  
 

(210) 4-2023-07476 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ENTER VIỆT NAM 

(VN) 
13B3 khu dân cư Êm Đềm, đường Hà 
Huy Giáp, khu phố 3, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót dùng cho người không tự chủ được; quần lót vệ sinh; quần 
lót vệ sinh phụ nữ; miếng đệm lót (băng) vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh 
nguyệt; dung dịch vệ sinh phụ nữ chứa thuốc; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dược 
phẩm. 
 

(210) 4-2023-07478 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ HƯỜNG (VN) 

Tổ 22, khu 2, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 03: Kem, nhũ tương, chất lỏng và gel làm từ ô liu dùng cho da (mỹ phẩm); mặt nạ làm 

đẹp (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm (muối, sữa, bọt, chất gel); kem mỹ phẩm; 
chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm vệ sinh cho vùng kín (không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; chế 
phẩm bổ sung vitamin, chế phẩm ăn kiêng (tất cả dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-07479 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BLOOMING (VN) 
204B6/13 đường Nguyễn Văn Hưởng, 
phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; tinh dầu; chế phẩm tẩy rửa, trừ 

loại dùng trong hoạt động sản xuất và cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-07480 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.15; 24.13.1; 24.17.15; 
24.17.21; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
vàng, xanh da trời. 

 

 (731) NGUYỄN THANH KHA (VN) 
Xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
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(210) 4-2023-07481 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.18; 26.3.1; 26.3.10 

(591) Xanh đen, xanh dương, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TẤN 
PHÁT (VN) 
836 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

(210) 4-2023-07482 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.1.3; 19.3.4; 26.15.9; 26.15.11; 
26.15.15 

(591) Đỏ, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
QUỐC TẾ TORKI (VN) 
120/5 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt đã tẩm ướp sẵn, đóng gói (đã qua chế biến); thịt đông lạnh. 
 
Nhóm 30: Bánh mỳ; vỏ bánh mì; nước xốt dùng cho đồ ăn nhanh; bánh Hăm-bơ-gơ (bánh 
kẹp); bánh xăng uých và sa lát; nước xốt mì Ý; bánh pizza; mì sợi dẹt. 
 
Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-07483 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 8.5.3; 8.7.3; 
8.7.11; 11.3.3; 11.3.7; 25.7.25 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
QUỐC TẾ TORKI (VN) 
120/5 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Nước dùng để nấu mỳ Udon; súp dùng với mỳ Udon; món tempura cá hoặc động 
vật có vỏ (món ăn của Nhật Bản gồm cá hoặc động vật có vỏ được bọc trong một lớp bột 
nhào chiên giòn); món tempura thịt (món ăn của Nhật Bản gồm thịt được bọc trong một lớp 
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bột nhào chiên giòn); món tempura rau củ (món ăn của Nhật Bản gồm rau củ được bọc trong 
một lóp bột nhào chiên giòn); món tempura trứng (món ăn của Nhật Bản gồm trứng được bọc 
trong một lớp bột nhào chiên giòn); trứng luộc lòng đào; sản phẩm thịt đã qua chế biến; sản 
phẩm hải sản đã qua chế biến; rau quả đã qua chế biến; trứng đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Mì Udon [mì kiểu Nhật Bản, chưa nấu chín]; nước sốt thịt dùng cho mì Udon; 
nước sốt các loại gia vị dùng cho mì Udon; mì Udon [mì kiểu Nhật Bản, đã nấu chín); nước 
gia vị là hỗn hợp của giấm; nước tương gia vị (nước sốt chấm cho mỳ soba nguội); xốt may-
on-ne; nước sốt cho thịt nướng. 
 

(210) 4-2023-07484 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 10.3.7; 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23; 26.4.3; 
26.11.3 

(591) Trắng, xanh nước biển đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT 
STAR CRUISE (VN) 
Tổ dân phố Đôn Lương (tại nhà ông 
Phạm Ngọc Châu, Nguyễn Duy Hòa), thị 
trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 12: Du thuyền; xuồng du lịch; tàu buồm; thuyền máy; xuồng máy. 

 

(210) 4-2023-07485 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 18.3.23; 26.3.3; 26.3.4 

(591) Trắng, xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT 
STAR CRUISE (VN) 
Tổ dân phố Đôn Lương (tại nhà ông 
Phạm Ngọc Châu, Nguyễn Duy Hòa), thị 
trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 12: Du thuyền; xuồng du lịch; tàu buồm; thuyền máy; xuồng máy. 
 

(210) 4-2023-07486 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.7 

(591) Xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP VIỆT - TRUNG (VN) 
Số 21, ngõ 73 đường Nguyễn Trãi, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; tinh dầu; chế phẩm tẩy rửa, trừ 
loại dùng trong hoạt động sản xuất và cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2023-07487 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.11.8; 26.13.25 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TƯ VẤN TOÀN TIẾN PHÁT 
(VN) 
Lầu 5, tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, 

cầu đường, thủy lợi; dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây dựng; dịch vụ thi công trang 
trí nội - ngoại thất. 
 

(210) 4-2023-07488 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 24.9.1; 26.3.4; 26.15.7; 26.15.15 

(591) Đen, xám, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN HỒNG SƠN (VN) 
D6/14A1 ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Nệm (đệm); gối. 

 

Nhóm 24: Chăn; ga; khăn trải giường bằng vải; vỏ gối; vỏ nệm. 
 

(210) 4-2023-07489 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN TRUNG (VN) 
14.10 khối B, KCC 307 Nguyễn Duy 
Trinh, phường Bình Trưng Tây, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; dung dịch vệ sinh phụ nữ; nước hoa; tinh dầu; bột giặt. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thuốc; thực phẩm chức năng; thực 
phẩm bổ sung chất dinh dưỡng [thực phẩm chức năng].  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dầu gội, nước hoa, tinh dầu, thực phẩm 
chức năng, thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
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(210) 4-2023-07490 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ENGLISH ZONE 
(VN) 
NV 4.25 khu đô thị chức năng Tây Mỗ, 
272 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; khảo thí giáo dục; tổ chức 

các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp; dịch vụ tư vấn du học. 
 

(210) 4-2023-07491 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ENGLISH ZONE 
(VN) 
NV 4.25 khu đô thị chức năng Tây Mỗ, 
272 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; khảo thí giáo dục; tổ chức 

các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp; dịch vụ tư vấn du học. 
 

(210) 4-2023-07492 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

BIOVAGEN VIỆT NAM (VN) 
Tầng 20, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2023-07493 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

BIOVAGEN VIỆT NAM (VN) 
Tầng 20, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-07494 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NỘI THẤT Ô TÔ 
MINH HIẾU (VN) 
Tổ dân phố Phú Đa, phường Bần Yên 
Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Loa dùng trên ôtô; loa siêu trầm; loa phóng thanh; màn hình video lắp trên ô tô; 
camera hành trình chuyên dùng cho ôtô; máy nghe nhạc. 
 

(210) 4-2023-07497 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 11.3.7 

(591) Hồng đậm, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI MESA (VN) 
20 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (bởi nhà 
hàng). 
 

(210) 4-2023-07499 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN AN 
NÔNG (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 
diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

920 
 

(210) 4-2023-07500 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 
LINH (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch dùng cho mục 
đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc;tinh dầu; nước súc miệng, không dùng cho mục đích 
y tế. 
 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; rau củ quả, đã chếbiến; thịt; thực phẩm 
trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơsở trái cây. 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; chè (trà); sôcôla; mật ong; gia vị. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chế phẩm để làm 
đồ uống không cồn; tinh dầu không cócồn dùng để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, chế phẩm 
vệ sinh cá nhân, nước hoa, tinh dầu, nước súc miệng, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm hóa dược, cao dán, tã lót trẻ em, thực phẩm cho em bé, 
thuốc thú y, thiết bị và dụng cụ y tế, bao cao su, vòng tránh thai, bình sữa cho trẻ em bú, găng 
tay cho mục đích y tế, khẩu trang y tế, chân giả, tay giả, mắt giả, răng giả, vú giả, thực phẩm, 
đồ uống, sữa, gia vị, bánh kẹo, cà phê, kem, sô cô la, trà. 
 

(210) 4-2023-07501 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN AN 
NÔNG (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 
diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại.  
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(210) 4-2023-07502 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5 
 

 (731) NEUTROVIS SDN. BHD (MY) 
Block C, PJ City Development, 15A, 
Jalan 51a/219, Seksyen 51a, 46100 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KASS Việt Nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Mặt nạ bảo vệ dùng cho mục đích y tế; nhiệt kế điện tử cho mục đích y tế; nhiệt kế 
hồng ngoại cho mục đích y tế; nhiệt kế cho mục đích y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; thiết bị xét nghiệm máu; găng tay dùng một lần cho mục đích y tế; găng tay dùng một lần 
dùng để phẫu thuật; găng tay khám bệnh dùng cho mục đích y tế; găng tay dùng cho mục 
đích y tế; găng tay cao su dùng cho mục đích y tê; găng tay bảo vệ dùng cho mục đích y tế; 
găng tay dùng để phẫu thuật; áo choàng dùng một lần dùng cho bệnh nhân khi làm xét 
nghiệm; áo choàng dùng cho mục đích y tế; áo choàng dùng khi phẫu thuật; tấm chắn bảo vệ 
trong suốt dùng cho nhân viên y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-07503 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VA 
DỊCH VỤ THẨM MỸ HÀ AN 
BEAUTY (VN) 
Số 73 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KASS Việt Nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống nắng; kem làm trắng da; dầu gội đầu; 
sữa tắm [mỹ phẩm].  
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm chức năng; thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thuốc bổ [thuốc, dược 
phẩm]. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ bán buôn và bán lẻ: mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, 
chế phẩm chống nắng, kem làm trắng da, dầu gội đầu, sữa tắm, dược phẩm, chế phẩm dược 
để chăm sóc da, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, thuốc bổ. 
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(210) 4-2023-07504 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHAN HỒNG SƠN (VN) 

84A Trần Hữu Trang, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Tham gia tố tụng; tư vấn pháp luật; dịch vụ pháp lý; đại diện ngoài tố tụng cho 

kháchhàng để thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật. 
 

(210) 4-2023-07507 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 11.1.5; 11.3.18; 26.2.7 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN XUÂN ANH (VN) 
Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán giải khát. 
 

(210) 4-2023-07508 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.1.5; 11.3.7; 11.3.18; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, da cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SEN VÀNG 
RESTAURANT (VN) 
Tổ 5B, khu 2, phường Vân Cơ, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng lẩu băng chuyền; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán giải khát. 
 

(210) 4-2023-07509 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trăng, đỏ. 
 

 (731) HÀ DŨNG HOÀNG (VN) 
184 ngõ 354 Trường Chinh, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511) Nhóm 16: Vỏ sớ bằng giấy hoặc bìa cứng; bài vị bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy viết sớ. 
 

(210) 4-2023-07510 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THÁI (VN) 
40 (BT16-4) Làng Việt Kiều Châu Âu, 
khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; kem làm trắng da. 
 

(210) 4-2023-07511 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.6; 1.1.10; 17.2.2; 26.5.1 

(591) Xanh da trời, vàng. 
 

 (731) BÙI THỊ MINH HOẠT (VN) 
Thôn Mễ Đậu, xã Việt Hưng, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm; kem làm trắng da; 
tinh dầu; nước hoa; dầu gội đầu. 
 

(210) 4-2023-07512 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 26.4.1 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HƯNG LONG 
PHÁT (VN) 
A7/54A2 Ấp 1B, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 22: Lưới đánh cá công nghiệp; dây thừng, không bằng kim loại; dây bện; dây bện để 
đan lưới; lưới; lưới quây (dùng để đánh bắt cá). 
 
Nhóm 28: Dây cước để câu cá; dây cước cho vợt. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; marketing. 
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(210) 4-2023-07514 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng, xám, đen. 
 

 (731) PHAN HỒNG SƠN (VN) 
84a Trần Hữu Trang, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Tham gia tố tụng; tư vấn pháp luật; dịch vụ pháp lý; đại diện ngoài tố tụng cho 

khách hàng để thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật. 
 

(210) 4-2023-07515 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO (VN) 
34/5 Chu Văn An, phường Bình Hiên, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh; dịch vụ quay cho đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, hội nghị. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ; lên kế hoạch cho hôn lễ; trang trí hôn lễ. 
 

(210) 4-2023-07516 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT 

KẾ XÂY LẮP AN THỊNH (VN) 
Số 115 đường số 11, phường Trường 
Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng năng lượng mặt trời, bồn chứa nước, thiết bị vệ sinh, 

máy lọc nước, ống ppr, bồn cầu. 
 

(210) 4-2023-07517 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT 

KẾ XÂY LẮP AN THỊNH (VN) 
Số 115 đường số 11, phường Trường 
Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng năng lượng mặt tròi, bồn chứa nước, thiết bị vệ sinh, 

máy lọc nước, ống ppr, bồn cầu. 
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(210) 4-2023-07519 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
VIETHIN (VN) 
Tầng 6 toà nhà Việt Á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà,không phải thuốc); cà phê; tương ớt (gia vị); mì sợi; bún gạo; gia vị nêm 
cho phở. 
 
Nhóm 35: Cung cấp các dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương 
mại; cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; cung 
cấp thông tin doanh nghiệp liên quan đến nhượng quyền thương mại; cung cấp hỗ trợ kinh 
doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; quản lý các công việc kinh doanh của 
nhượng quyền thương mại; kinh doanh dịch vụ quảng cáo liên quan đến nhượng quyền 
thương mại. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng chủ yếu cung cấp phở; quán cà phê; 
dịch vụ café. 
 

(210) 4-2023-07520 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.2; 26.5.4; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN EVEREV (VN) 
Số 300B đường Minh Khai, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Sạc xe điện; thiết bị sạc pin; trạm sạc để sạc xe điện; thiết bị và dây dùng để sạc xe 
điện.  
 
Nhóm 37: Dịch vụ sạc xe điện; trạm phục vụ bảo dưỡng xe cộ; sạc ắc quy cho xe cộ; bảo 
dưỡng sạc xe điện; sửa chữa sạc xe điện.  
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(210) 4-2023-07521 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI MLH VIỆT NAM (VN) 
Thôn Thanh Thủy, xã Đông Xuân, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa bát; nước lau sàn; nước lau kính; nước tẩy nhà vệ sinh; nước 

xả vải. 
 

(210) 4-2023-07522 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI MLH VIỆT NAM (VN) 
Thôn Thanh Thủy, xã Đông Xuân, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa bát; nước lau sàn; nước lau kính; nước tẩy nhà vệ sinh; nước 

xả vải. 
 

(210) 4-2023-07523 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) TRẦN VĂN BÌNH (VN) 
Ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu động cơ; chất bôi trơn; dầu nhờn; dầu nhớt. 

 

(210) 4-2023-07524 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 7.3.2; 17.3.2 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) Y HUYNH NIÊ (VN) 
123/45A Lê Lợi, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật; phiên dịch ngôn ngữ; khóa đào tạo từ xa. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; 
dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ tranh tụng; tư vấn 
về sở hữu trí tuệ.  
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(210) 4-2023-07526 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3; 2.5.23; 25.3.3; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh dương, nâu, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM BOOM 
BOOM DUCK (VN) 
22BT2 Vinaconex 3, phường Trung Văn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Các sản phẩm chế biến từ vịt; các sản phẩm chế biến từ gà; các sản phẩm chế biến 

từ lợn; các sản phẩm chế biến từ rau; các sản phẩm chế biến từ hải sản.  
 

(210) 4-2023-07527 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.4.7; 26.5.1 

(591) Cam đất, nâu. 
 

 (731) LƯU KIM NGỌC (VN) 
Tổ dân phố Vinh Quang, phường Ngọc 
Hải, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ mang 

đi; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-07529 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18 

(591) Hồng, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NHUNG (VN) 
Thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, huyện 
Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; quần áo may sẵn. 

 

(210) 4-2023-07531 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, tím, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TỔ HỢP THƯƠNG 
MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG 
GIA (VN) 
Số nhà 19 đường 3.4 khu đô thị Gamuda 
Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Sữa; pho mát; bơ; sữa chua và các sản phẩm sữa khác. 
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(210) 4-2023-07532 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VEVOLT (VN) 
Cụm công nghiệp Quang Vinh, xã Quang 
Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; ô cắm điện; công tắc điện; phích cắm điện; bộ đóng ngắt 

mạch điện (aptomat); bộ dây điện có rắc cắm dùng cho ô tô; bộ dây điện có rắc cắm dùng cho 
xe máy. 
 
Nhóm 11: Bóng đèn điện; đèn led; đèn trần; quạt trần; quạt bàn; quạt cây. 
 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm: dây điện, dây cáp điện, ổ cắm 
điện, công tắc điện, phích cắm điện, bộ đóng ngắt mạch điện (aptomat), bộ nối điện, cầu dao 
điện, rơ le điện, bộ dây điện có rắc cắm dùng cho ô tô, bộ dây điện có rắc cắm dùng cho xe 
máy, bóng đèn điện, quạt điện, đèn led, đèn trần, quạt trần, quạt bàn, quạt cây. 
 

(210) 4-2023-07533 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 26.1.1 

(591) Vàng, cam, đen, trắng. 
 

 (731) DƯƠNG MINH TÂM (VN) 
Tổ dân phố 8, phường Tân Tiến, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 30: Mật ong. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mật ong. 
 

(210) 4-2023-07534 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) DƯƠNG MINH TÂM (VN) 

Tổ dân phố 8, phường Tân Tiến, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 30: Mật ong. 

 
Nhóm 35: Mua bán: mật ong. 
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(210) 4-2023-07535 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.7.17; 24.9.1 

(591) Vàng, đỏ, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TIẾN VUA FOOD 
(VN) 
116/23 đường số 11, phường Trường 
Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Hải sản đã qua chế biến. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn (do nhà hàng thực hiện) như: súp và lẫu bào ngư, súp vi 
cá, súp gà ác tiềm, súp bồ câu tiềm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện). 
 

(210) 4-2023-07537 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.2; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG (VN) 
Thôn Quyến, xã Bình Minh, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu; son môi; 

mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; dầu gội đầu. 
 
Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; trà ướp lạnh; bột 
trà. 
 

(210) 4-2023-07538 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.4; 3.4.13 

(591) Đen, trắng, đỏ, xám. 
 

 (731) ĐẶNG DUY TÙNG (VN) 
92 đường Việt Bắc, tổ 11, phường Đồng 
Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư công 
nghệ IPS (Công ty CPTV&ĐT công nghệ 
IPS) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán lẩu. 
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(210) 4-2023-07539 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) LÊ NGUYÊN NGỌC (VN) 
Số 84 ngõ 141, phố Giáp Nhị, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 07: Máy xay; máy vắt cam; máy ép chậm (ép lấy nước từ rau củ quả); máy bơm; máy 
hút bụi; máy giặt. 
 
Nhóm 09: Máy vi tính; vỏ máy tính; bộ nguồn máy tính; chuột máy tính; bàn phím máy tính; 
loa cho máy tính; tai nghe cho máy tính; dây cáp tín hiệu; pin sạc dự phòng.  
 
Nhóm 11: Các sản phẩm dùng điện: nồi, chảo, lò nướng, quạt, bình nóng lạnh, máy sấy, bếp 
điện, điều hòa không khí, tủ lạnh, thiết bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh. 
 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; đồ chứa đựng dùng 
cho gia dụng và nhà bếp (không dùng điện); bát đĩa bằng sứ. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phụ kiện điện thoại, phụ kiện máy tính, phụ kiện laptop 
như: sạc dự phòng, cáp tín hiệu, tai nghe, loa, quạt tản nhiệt, ốp điện thoại, pin cho điện thoại 
và máy tính, màn hình, dán màn hình, bao máy tính, bao điện thoại, bao máy tính bảng, bo 
mạch chủ, bộ vi xử lý, bộ nhớ trong, ổ cứng, cạc màn hình, bàn phím máy tính, chuột máy 
tính, vỏ máy tính, thiết bị mạng (modem, bộ thu phát); mua bán: tivi, bàn chơi game, ghế 
chơi game, máy xay, máy vắt cam, máy ép chậm (ép lấy nước từ rau củ quả), máy bơm, máy 
hút bụi, máy giặt, chảo, nồi, lò nướng, quạt, bình nóng lạnh, máy sấy, bếp điện, điều hòa 
không khí, tủ lạnh, thiết bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, đồ 
chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp (không dùng điện), dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công, bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa), camera quan sát và linh kiện, hệ thống báo động, chuông của 
có đàm thoại, hệ thống quản lý ra vào dùng điện, khóa điện. 
 

(210) 4-2023-07540 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO (VN) 
Số 36D, ngõ 514 Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa vệ sinh: nước giặt, nước rửa chén, bát, nước lau sàn, nước rửa 
tay; nước hoa xịt phòng; chế phẩm làm thơm không khí. 
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(210) 4-2023-07541 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SX-

TM SƠN VIỆT NHẬT (VN) 
Km 7, quốc Lộ 10, xã An Khánh, huyện 
Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 02: Sơn nước. 

 

(210) 4-2023-07542 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SX-

TM SƠN VIỆT NHẬT (VN) 
Km 7, quốc lộ 10, xã An Khánh, huyện 
Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 02: Sơn nước. 

 

(210) 4-2023-07543 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SX-

TM SƠN VIỆT NHẬT (VN) 
Km 7, quốc lộ 10, xã An Khánh, huyện 
Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; nước tẩy rửa; nước giặt. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia. 
 

(210) 4-2023-07544 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SX-

TM SƠN VIỆT NHẬT (VN) 
Km 7, quốc lộ 10, xã An Khánh, huyện 
Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 02: Sơn nước. 

 
Nhóm 11: Sen vòi (thiết bị vệ sinh); bếp từ; máy hút mùi; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2023-07545 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.1.21; 24.5.7; 26.1.1; 
26.1.6 

(591) Xanh lá, vàng, trắng. 
 

 (731) PHẠM CÔNG TÍN (VN) 
240/37E Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 26: Hoa giả; cây giả; chi tiết trang trí, trừ loại dùng làm đồ trang sức vòng hay dây đeo 

chìa khóa. 
 

(210) 4-2023-07546 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.6 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
PARAGON PREMIUM AESTHETIC 
SERVICES (VN) 
Tầng 04.1 - tòa nhà Hà Phan - 17-17A-19 
Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
Minh, 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-07547 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM 

(VN) 
113/26 đường 11, phường Linh Xuân, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Dụng cụ thử thai; dụng cụ thử trứng rụng; que tránh thai (dùng trong y tế); cốc 
nguyệt san; dụng cụ sản khoa; dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất. 
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(210) 4-2023-07548 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 21.3.1; 24.17.5; 26.1.1 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ALPHA 
(VN) 
Số 06 ngách 117/71 ngõ 117 Thái Hà, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Băng video đã được ghi sẵn; băng ghi âm đã được thu âm; phần mềm máy tính; 
phần mềm máy tính đã được ghi sẵn; đĩa compac đã được ghi âm; xuất bản phẩm điện tử, có 
thể tải xuống. 
 
Nhóm 16: Sản phẩm in (ấn phẩm); sách; áp phích quảng cáo; bưu thiếp; sách mỏng; giấy, bìa 
các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng 
cần thiết, trừ đồ nội thất; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng 
cho các nghệ sĩ và để vẽ; bút lông; các tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo, dùng để bọc và 
bao gói; chữ in, bản in đúc (clisê). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên internet (với mục đích bán hàng); bán buôn, 
bán lẻ văn phòng phẩm như: sách báo tạp chí, bản đồ, giấy, văn phòng phẩm, vở (tập học 
sinh), sổ công tác, sách các loại, văn hóa phẩm (như bưu thiếp, sổ lưu niệm, lịch), dụng cụ 
học sinh, dụng cụ văn phòng, thiệp chúc mừng, đồ chơi trẻ em, thú nhồi bông, đèn bàn học 
chống cận, đèn bàn học, đồ lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và các 
tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ), ba lô, cặp sách, ô và dù, lọ hoa, áo mưa, hoa bằng vải 
lụa hoặc nhựa, đồ trang hoàng cây noel, đồng hồ, máy tính, băng video, audio và CDs, DVDs 
đã ghi âm thanh, hình ảnh; mua bán trực tuyến trên internet tất cả các sản phẩm trên; sàn giao 
dịch thương mại điện tử; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; đóng sách. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức và điều khiển các lóp học, hội nghị hội thảo 
chuyên đề; tư vấn, cố vấn, và dịch vụ thông tin liên quan tới những dịch vụ nói trên; dịch vụ 
thư viện lưu động, dịch vụ xuất bản sách, cho thuê, cho mượn sách, xuất bản văn bản (ngoài 
những bài quảng cáo); xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm diện 
tư trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ dịch thuật, tổ chức và hướng dẫn hội thảo.  
 
Nhóm 42: Thiết kế mạng xã hội và sàn giao dịch thương mại điện tử; phát triển phần mềm 
trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; thiết kế phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2023-07549 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEGIRLS 

VIETNAM (VN) 
Nhà 44 đường số 12 KDC Cityland Park 
Hills, phường 10, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 
Minh 
 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son; bọt cạo râu; kem dưỡng ẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục 
đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; sáp tan chảy [chế phẩm tạo mùi thơm]. 
 
Nhóm 10: Máy rửa mặt; máy xông mặt; máy triệt lông cá nhân; máy nâng cơ; đèn trị liệu 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-07551 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.1.11; 2.5.2; 26.1.1 

(591) Xanh, đen, vàng, hồng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN MINH HIỆP (VN) 
Tổ 21, phường Mai Dịch, quận cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-07553 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC (VN) 

Số 33 Cát Bi, TDP E5, phường Cát Bi, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán 
bán thức ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

935 
 

(210) 4-2023-07554 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Hồng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, đen, 
trắng. 

 

 (731) CKW PRODUCTS PTE. LTD. (SG) 
441 Fajar Road, #10-460, Singapore 
(670441) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn: vật liệu xây dựng không bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim 
loại, đồ ngũ kim nhỏ bằng kim loại, vật dụng nhỏ làm bằng sắt, đồ sắt nhỏ, hệ thống ống 
nước, thiết bị sưởi ấm; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý 
kinh doanh; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn 
sản phẩm và dịch vụ. 
 
Nhóm 37: Xây dựng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu và phát triển công 
nghệ xanh (công nghệ thân thiện với môi trường để bảo vệ môi trường). 
 

(210) 4-2023-07555 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI TOÀN THỊNH (VN) 
Số 10 dãy B7 - TT học viện CTQG Hồ 
Chí Minh, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: rượu vang, 

rượu mạnh, đồ uống có cồn, bia, nước giải khát, trà, cà phê, lương thực thực phẩm, cụ thể là 
phô mai, xúc xích, thịt nguội, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sởngũ cốc. 

(210) 4-2023-07556 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 26.11.3; 26.11.9 

(591) Đen, trắng, nâu đất. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG LOFI 
HOUSE COFFEE (VN) 
Số 4 ngách 282/70 đường Lạc Long 
Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-07557 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6 
 

 (731) VŨ THỊ QUỲNH ANH (VN) 
06, Lầu 08, Block F, C/c Riverside, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt nấm, chế phẩm khử mùi vệ sinh dùng cho động vật. 
 

(210) 4-2023-07558 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ THỊ QUỲNH ANH (VN) 

06, Lầu 08, Block F, C/c Riverside, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Du lịch. 

 
Nhóm 41: Giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, chỗ ở tạm thời. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn. 
 

(210) 4-2023-07559 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.23 

(591) Đen, trắng, xám, đỏ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ KHOA NGUYỄN (VN) 
Số 80 Quán Thánh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc: dầu gội, dầu xả tóc, thuốc nhuộm tóc, thuốc uốn tóc, 

thuốc ép tóc, thuốc dưỡng tóc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ mua bán: các sản phẩm chăm sóc 
tóc: dầu gội, dầu xả tóc, thuốc nhuộm tóc, thuốc uốn tóc, thuốc ép tóc, thuốc dưỡng tóc. 
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(210) 4-2023-07563 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 20.5.11; 24.9.1 

(591) Đen, tím, vàng nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RLS 
(VN) 
29 đường số 1, phường 11, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thuốc; dược phẩm. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu, quảng cáo, kinh doanh các chuỗi cửa 
hàng: dược phẩm, thuốc đông y, dược liệu, nguyên liệu và phụ liệu đế sản xuất thuốc, trang 
thiết bị y tế, vật tư và linh phụ kiện thiết bị y tế, mỹ phẩm, tinh dầu, nướchoa. 
 

(210) 4-2023-07565 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH DƯỠNG SINH 
LINH KHANG (VN) 
22 đường 13, phường Long Thạnh Mỹ, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; tinh dầu; nước hoa. 

 

(210) 4-2023-07568 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.1; 5.1.21; 5.3.20; 5.5.19; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI BÒ BBB 
THANH HÒA (VN) 
Ấp 7, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh 
Bình Phước 

  

(511) Nhóm 29: Thịt bò tươi (đã qua giết mổ). 

(210) 4-2023-07569 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ HỒNG LOAN (VN) 
56 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng: đèn và bộ đèn; đèn trồng cây trong nhà. 
 

(210) 4-2023-07570 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN LINH (VN) 
Xóm 1, thôn 8, Xã Măng Tố, huyện Tánh 
Linh, tỉnh Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ phòng gym; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn 
tập gym. 
 

(210) 4-2023-07571 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.3; 25.7.4; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH 
VIỆN (VN) 
178 Hoàng Văn Thụ, phường 09, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 07: Rô bốt (máy tự động và cơ cấu dùng cho thiết bị làm việc bằng hiệu lệnh). 
 
Nhóm 09: Máy đo lường độ bền tiêu chuẩn; thiết bị kiểm tra máy vi tính; thiết bị khôi phục 
dữ liệu và giảng dạy tin học; máy siêu điện từ (thiết bị ghi truyền và tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh, dữ liệu); đĩa dữ liệu (vật mang dữ kiện từ tính); máy tính và thiết bị ngoại vi của 
máy tính (tất cả đều là thiết bị khoa học); phần mềm máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính. 
 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông bao gồm điện thoại, máy tính, 
máy tính bảng, cáp sạc, củ sạc, tai nghe, phụ kiện di động, pin sạc dự phòng; mua bán thiết bị 
ngoại vi và phân mêm máy tính; mua bán thiết bị sửa chữa tin học; mua bán thiết bị giám sát; 
cho thuê máy móc thiết bị văn phòng; quảng cáo.  
 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị điện thoại di động; lắp đặt các hệ thống xử lý 
dữ liệu; sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị máy móc; sửa chữa và bảo dưỡng máy in; sửa chữa, 
bảotrì, bảo dưỡng máy vi tính, thiết bị viễn thông, hàng điện tử, điện tử gia dụng. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin đầu cuối bằng máy vi tính; dịch vụ truyền dữ liệu có sự trợ giúp 
bằng máy tính. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ giáo dục, hướng nghiệp và đào tạo trình độ chuyên 
viên, đại học, tốt nghiệp đại học và sau đại học và trình độ quản lý; dịch vụ xuất bản, cụ thể 
là: xuất bản sách, báo và sách mỏng, đĩa CD, các bài viết mang nhiều chủ đề ở dạng giấy in 
hoặc ở dạng điện tử; hướng dẫn thực hành (đào tạo) về tin học; đào tạo kỹ thuật an ninh 
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mạng thông tinvà internet; đào tạo lập trình máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu; đào tạo xử lý 
dữ liệu và đào tạo về các dịch vụ thư viện điện tử; cho thuê thiết bị giáo dục. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ bảo mật thông tin, an ninh (chống đột nhập) cho mạng máy vi tính; dịch 
vụ bảo mật thông tin, an ninh (chống đột nhập) dữ liệu và phần mềm; dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy vi tính; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin và viễn thông; tư vấn thiết kế các giải pháp công nghệ và phần mềm. 
 

(210) 4-2023-07572 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.15.15 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) LÊ VĂN DŨNG (VN) 
120 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đội đầu; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-07574 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.4 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỐNG 
PLATFORM (VN) 
198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; dịch vụ khuyến mại cho người khác; 

dịch vụ nghiên cứu thị trường; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê văn phòng và không gian làm việc chung; dịch vụ đại lý bất động sản. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm 
mục đích du lịch; dịch vụ vận tải cho chuyến tham quan; vận tải bằng ô tô. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo 
dục; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ đặt chỗ cho cuộc biểu diễn; đạo diễn cho các 
buổi biểu diễn; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán café; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ tư vấn sức khỏe; tư vấn về 
chế độ ăn và dinh dưỡng; dịch vụ đánh giá sức khỏe. 
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(210) 4-2023-07575 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.4 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỐNG 
PLATFORM (VN) 
198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; dịch vụ khuyến mại cho người khác; 

dịch vụ nghiên cứu thị trường; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê văn phòng và không gian làm việc chung; dịch vụ đại lý bất động sản. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm 
mục đích du lịch; dịch vụ vận tải cho chuyến tham quan; vận tải băng ô tô. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo 
dục; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ đặt chỗ cho cuộc biểu diễn; đạo diễn cho các 
buổi biểu diễn; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán café; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ tư vấn sức khỏe; tư vấn về 
chế độ ăn và dinh dưỡng; dịch vụ đánh giá sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-07576 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.4 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỐNG 
PLATFORM (VN) 
198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; dịch vụ khuyến mại cho người khác; 

dịch vụ nghiên cứu thị trường; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê văn phòng và không gian làm việc chung; dịch vụ đại lý bất động sản. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm 
mục đích du lịch; dịch vụ vận tải cho chuyến tham quan; vận tải bằng ô tô.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo 
dục; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ đặt chỗ cho cuộc biểu diễn; đạo diễn cho các 
buổi biểu diễn; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán café; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ tư vấn sức khỏe; tư vấn về 
chế độ ăn và dinh dưỡng; dịch vụ đánh giá sức khỏe.  
 

(210) 4-2023-07577 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.4 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỐNG 
PLATFORM (VN) 
198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; dịch vụ khuyến mại cho người khác; 
dịch vụ nghiên cứu thị trường; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê văn phòng và không gian làm việc chung; dịch vụ đại lý bất động sản.  
 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm 
mục đích du lịch; dịch vụ vận tải cho chuyến tham quan; vận tải bằng ô tô.  
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo 
dục; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ đặt chỗ cho cuộc biểu diễn; đạo diễn cho các 
buổi biểu diễn; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán café; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ tư vấn sức khỏe; tư vấn về 
chế độ ăn và dinh dưỡng; dịch vụ đánh giá sức khỏe. 

(210) 4-2023-07581 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.4.7; 26.7.25; 26.11.8 

(591) Xanh lục, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO (VN) 
Biệt Thự L8-05, khu đô thị mới Dương 
Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới 
bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị 
xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 
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(210) 4-2023-07582 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 14.1.13; 14.1.15; 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) NGUYỄN NHƠN VŨ (VN) 
23/5 Chử Đồng Tử, phường 07, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón) thể thao. 

 

(210) 4-2023-07583 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) YAMATO HOLDINGS CO., LTD. (JP) 
2-16-10 Ginza, Chuo-ku, Tokyo JAPAN 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ sắp xếp chuyến du lịch; dịch vụ 
chuyển nhà; cho thuê động cơ máy bay; bãi đỗ xe ô tô; chuyên chở bằng xe do động vật kéo; 
dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng; phân phối năng 
lượng; phân phối điện; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; chuyển phát hoa; vận tải hàng hóa 
[bằng đường thủy]; môi giới vận tải hàng hóa; dịch vụ vận chuyển có đảm bảo các đồ vật giá 
trị; chuyên chở bằng xe tải; chuyển phát bưu kiện tận nơi; sắp xếp các dịch vụ vận tải hành 
khách cho người khác thông qua ứng dụng trực tuyến; cho thuê bãi đồ xe; lưu trữ ở dạng vật 
lý các dữ liệu và tài liệu dạng điện từ; dịch vụ hoa tiêu; dịch vụ khuân vác; dịch vụ cho thuê 
tủ lạnh; cứu hộ tàu thuỷ; dịch vụ lưu kho; thông tin về lưu trữ; dịch vụ cho thuê thùng chứa 
(công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; lai dắt tàu thuyền; thông tin về giao thông; môi giới 
vận tải; hậu cần vận tải; thông tin về vận tải; cho thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; 
cung cấp nước; cho thuê xe lăn; bao gói hàng hóa; vận tải bằng đường sắt; cung cấp dịch vụ 
dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; vận chuyển bằng phà; vận tải đường biển; vận 
tải đường sông; vận tải bằng đường không; đóng gói hàng hoá; gói quà; dịch vụ đóng chai; 
dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ kho hành lý; cho thuê chỗ để xe; dịch vụ lưu giữ tàu thuyền; cho 
thuê máy kéo; cho thuê khung để chở hành lý gắn trên nóc xe cộ; vận chuyển đồ đạc; dịch vụ 
giao hàng qua bưu điện; chuyển phát thư tín; vận chuyển và tích trữ rác; cho thuê trang phục 
lặn; dịch vụ lai kéo xe hỏng; hoạt động cứu hộ [vận tải]; đặt chồ cho vận chuyến; dịch vụ cho 
thuê tủ ướp lạnh; cho thuê máy đông lạnh; cho thuê phương tiện vận tải; dịch vụ bổ sung sản 
phẩm cho máy bán hàng tự động; bổ sung tiền mặt cho máy rút tiền tự động; kiểm định xe cộ 
hoặc hàng hóa cho mục đích vận tải. 

(210) 4-2023-07584 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24; 4.5.15 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) YAMATO HOLDINGS CO., LTD. (JP) 
2-16-10 Ginza, Chuo-ku, Tokyo JAPAN 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ sắp xếp chuyến du lịch; dịch vụ 
chuyển nhà; cho thuê động cơ máy bay; bãi đỗ xe ô tô; chuyên chở bằng xe do động vật kéo; 
dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng; phân phối năng 
lượng; phân phối điện; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; chuyển phát hoa; vận tải hàng hóa 
[bằng đường thủy]; môi giới vận tải hàng hóa; dịch vụ vận chuyển có đảm bảo các đồ vật giá 
trị; chuyên chở bằng xe tải; chuyển phát bưu kiện tận nơi; sắp xếp các dịch vụ vận tải hành 
khách cho người khác thông qua ứng dụng trực tuyến; cho thuê bãi đỗ xe; lưu trữ ở dạng vật 
lý các dữ liệu và tài liệu dạng điện tử; dịch vụ hoa tiêu; dịch vụ khuân vác; dịch vụ cho thuê 
tủ lạnh; cứu hộ tàu thuỷ; dịch vụ lưu kho; thông tin về lưu trữ; dịch vụ cho thuê thùng chứa 
(công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; lai dắt tàu thuyền; thông tin về giao thông; môi giới 
vận tải; hậu cần vận tải; thông tin về vận tải; cho thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; 
cung cấp nước; cho thuê xe lăn; bao gói hàng hóa; vận tải bằng đường sắt; cung cấp dịch vụ 
dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; vận chuyển bằng phà; vận tải đường biển; vận 
tải đường sông; vận tải bằng đường không; đóng gói hàng hoá; gói quà; dịch vụ đóng chai; 
dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ kho hành lý; cho thuê chỗ để xe; dịch vụ lưu giữ tàu thuyền; cho 
thuê máy kéo; cho thuê khung để chở hành lý gắn trên nóc xe cộ; vận chuyển đồ đạc; dịch vụ 
giao hàng qua bưu điện; chuyển phát thư tín; vận chuyển và tích trữ rác; cho thuê trang phục 
lặn; dịch vụ lai kéo xe hỏng; hoạt động cứu hộ [vận tải]; đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ cho 
thuê tủ ướp lạnh; cho thuê máy đông lạnh; cho thuê phương tiện vận tải; dịch vụ bổ sung sản 
phẩm cho máy bán hàng tự động; bổ sung tiền mặt cho máy rút tiền tự động; kiểm định xe cộ 
hoặc hàng hóa cho mục đích vận tải.  
 

(210) 4-2023-07589 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24 

(591) Vàng ánh kim, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FURNITURE AN 
DƯƠNG (VN) 
Số 197 phố Lạc Quần, xã Xuân Ninh, 
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 19: Tấm ốp nhựa và phụ kiện nhựa ốp trần tường; phào chỉ trần nhựa PU; phào chỉ 

trần nhựa PS; phào chỉ trần nhựa PVC. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: bánh kẹo, đồ gia dụng (xoong nồi, dao, kéo, nồi cơm điện, 
ấm điện, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, lò vi sóng, lò nướng, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, 
nồi áp suất, vỉ nướng điện, tủ lạnh), nhựa dẻo (bán thành phẩm), nhựa nhân tạo (bán thành 
phẩm), nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); kinh doanh các sản phẩm từ nhựa plastic, cụ thể là: 
túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình, chai lọ bằng nhựa, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa (vòi tắm, 
chậu tắm, chậu rửa mặt, cây lau nhà và thùng lau nhà), ống nhựa mềm, đồ gia dụng bằng 
nhựa (bát, thìa, đũa, cốc, hộp đựng gia vị, hộp đựng tăm); dịch vụ giới thiệu các sản phẩm từ 
nhựa plastic, cụ thể là: túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình, chai lọ bằng nhựa, đồ thiết bị vệ 
sinh bằng nhựa (vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt, cây lau nhà và thùng lau nhà), ống nhựa 
mềm, đồ gia dụng bằng nhựa (bát, thìa, đũa, cốc, hộp đựng gia vị, hộp đựng tăm) trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; cung 
cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch 
vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2023-07590 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 9.9.1; 9.9.5 

(591) Đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LY (VN) 
Thôn Điền Trạch, xã Thọ Lâm, huyện 
Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép.  
 

(210) 4-2023-07591 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.12; 5.7.22; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, vàng, xám. 
 

 (731) NGUYỄN TRẦN HƯNG (VN) 
Số 55 phố Dịch Vọng, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 32: Nước sinh tố; đồ uống không cồn có hương vị trà; đồ uống không cồn; nước ép 
trái cây, nước quả ép; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn. 
 

(210) 4-2023-07592 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
QUỐC TẾ TRÍ TÀI (VN) 
Số 449 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 41: Dịch thuật; phiên dịch ngôn ngữ.  
 
Nhóm 45: Dịch vụ công chúng; dịch vụ tư vấn pháp lý. 

(210) 4-2023-07593 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 24.15.1; 24.15.11; 25.5.25; 
26.4.3; 26.11.12 

(591) Trắng, vàng, cam, đỏ, xanh dương, tím, 
xanh da trời. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ WIN HOLDINGS (VN) 
Tầng 10, văn phòng 2, tòa nhà Sun 
Square, số 21 đường Lê Đức Thọ, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

945 
 

(511) Nhóm 07: Máy nghiền, hủy rác thải và chất thải; máy ép rác thải và chất thải. 
 
Nhóm 11: Lò đốt rác. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ thu gom rác thải và chất thải; vận chuyển và tích trữ rác, chất thải. 
 
Nhóm 40: Tiêu hủy rác thải và chất thải; xử lý rác thải và chất thải; đốt rác, thiêu rác; tái chế 
rác và phế thải. 
 

(210) 4-2023-07594 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh da trời, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ WIN HOLDINGS (VN) 
Tầng 10, văn phòng 2, tòa nhà Sun 
Square, số 21 đường Lê Đức Thọ, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Máy nghiền, hủy rác thải và chất thải; máy ép rác thải và chất thải. 

 
Nhóm 11: Lò đốt rác. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ thu gom rác thải và chất thải; vận chuyển và tích trữ rác, chất thải. 
 
Nhóm 40: Tiêu hủy rác thải và chất thải; xử lý rác thải và chất thải; đốt rác, thiêu rác; tái chế 
rác và phế thải. 
 

(210) 4-2023-07595 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN DUY NGHĨA (VN) 

K1, tổ 10, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Chụp ảnh dưới dạng vi phim; nhiếp ảnh; tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ 
giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc 
văn hóa. 
 

(210) 4-2023-07596 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.11.9 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) TRẦN QUANG DŨNG (VN) 
Số 1, B10, tổ 7, phường Phúc Đồng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 41: Giáo dục; tư vấn giáo dục; trung tâm ngoại ngữ; tư vấn du học; giảng dạy; tổ chức 
các sự kiện giáo dục. 
 

(210) 4-2023-07597 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 11.3.3 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xám. 
 

 (731) LÊ THỊ THU HƯƠNG (VN) 
Xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà). 
 

(210) 4-2023-07598 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 14.1.2; 26.1.1; 26.11.8; 26.11.9; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NINH 
LINH (VN) 
Số nhà 7, ngách 37 ngõ 123 phố Bằng 
Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: thịt bò, cá hồi sơ chế, bò mỹ, chả giò, chả cốm, nem cuốn. 
 

(210) 4-2023-07599 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 
NGOA MEDIA (VN) 
Xóm 4, thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 
quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; dịch vụ quan hệ truyền thông; tư 
vấn chiến lược truyền thông quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ chỉnh sửa video cho các sự kiện; viết kịch 
bản, không dành cho mục đích quảng cáo; cung cấp âm nhạc tnyc tuyến, không tải xuống 
được. 
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(210) 4-2023-07600 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 
NGOA MEDIA (VN) 
Xóm 4, thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 

quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; dịch vụ quan hệ truyền thông; tư 
vấn chiến lược truyền thông quảng cáo.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ chỉnh sửa video cho các sự kiện; viết kịch 
bản, không dành cho mục đích quảng cáo; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống 
được. 
 

(210) 4-2023-07601 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 
NGOA MEDIA (VN) 
Xóm 4, thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 

quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; dịch vụ quan hệ truyền thông; tư 
vấn chiến lược truyền thông quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ chỉnh sửa video cho các sự kiện; viết kịch 
bản, không dành cho mục đích quảng cáo; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống 
được. 

(210) 4-2023-07602 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 
NGOA MEDIA (VN) 
Xóm 4, thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 
quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; dịch vụ quan hệ truyền thông; tư 
vấn chiến lược truyền thông quảng cáo.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ chỉnh sửa video cho các sự kiện; viết kịch 
bản, không dành cho mục đích quảng cáo; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống 
được. 
 

(210) 4-2023-07603 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 
NGOA MEDIA (VN) 
Xóm 4, thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 

quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; dịch vụ quan hệ truyền thông; tư 
vấn chiến lược truyền thông quảng cáo.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ chỉnh sửa video cho các sự kiện; viết kịch 
bản, không dành cho mục đích quảng cáo; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống 
được. 
 

(210) 4-2023-07604 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 
NGOA MEDIA (VN) 
Xóm 4, thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 

quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; dịch vụ quan hệ truyền thông; tư 
vấn chiến lược truyền thông quảng cáo.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ chỉnh sửa video cho các sự kiện; viết kịch 
bản, không dành cho mục đích quảng cáo; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống 
được. 
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(210) 4-2023-07605 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 
NGOA MEDIA (VN) 
Xóm 4, thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 

quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; dịch vụ quan hệ truyền thông; tư 
vấn chiến lược truyền thông quảng cáo.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ chỉnh sửa video cho các sự kiện; viết kịch 
bản, không dành cho mục đích quảng cáo; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống 
được. 
 

(210) 4-2023-07606 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.7; 5.1.16; 5.3.20; 5.5.19; 5.5.21; 
5.7.3; 19.7.1; 26.11.3 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) ÂU HOÀNG PHƯƠNG 
 (VN) 
273/29/13/6 Nguyễn Văn Đậu, phường 
11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; tinh dầu; tinh dầu tràm; tinh dầu sả; tinh dầu bưởi; 
tinh dầu quế. 
 

(210) 4-2023-07607 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 16.1.16; 26.1.1; 26.4.18; 26.7.5; 26.7.25 

(591) Xám, trắng, nâu, đen, xanh dương, vàng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 88 MUSIC 
ENTERTAINMENT (VN) 
Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ phân tích quản trị kinh doanh hay tư vấn kinh doanh; quảng cáo; quản lý 
kinh doanh của nghệ sĩ; quản lý nghệ sĩ; quản lý kinh doanh của nghệ sĩ theo hợp đồng; sản 
xuất phim quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí; sản xuất dàn dựng buối biểu diễn; dịch 
vụ xuất bảnâm nhạc; quản lý nghệ sĩ biếu diễn; sản xuất và trình chiếu các sản phẩm ghi âm 
và ghi hình.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ mua bán bản quyền chương trình biểu diễn, bản quyền phim điện ảnh, 
phim video,bản quyền tác phẩm âm nhạc.  
 

(210) 4-2023-07608 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHAN QUANG CƯỜNG (VN) 

38 T4 C/C 158BIS Pasteur, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Nước xốt; gia vị; gạo; cà phê; trà; sushi (cơm cuộn kiểu Nhật Bản). 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu: cà phê, ca cao, trà, hạt 
tiêu, bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, đồ uống trên cơ sở cà phê, gia vị, nước sot, mật 
ong, yến sào, bánh kẹo, bánh bao, bánh mì, sô cô la, trái cây tươi, trái cây sấy khô, gạo, cháo, 
mì ăn liền, bún, phở, hủ tiếu, trứng, sữa, kem lạnh, bánh kem, rượu, thực phẩm chế biến từ 
thịt gia súc, thực phẩm chế biến từ thịt gia cầm, thủy hải sản đã qua chế biến, đông lạnh và 
đóng hộp, thực phẩm chế biến từ rau củ quả, hạt đã qua chế biến (hạt dưa, hạt bí, hạt điều, hạt 
dẻ, hạt đậu nành, hạt hướng dương, macca), thủy sản còn sông (tôm, cá, mực, cua, bạch 
tuộc), rau củ quả tươi, bột đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây (thực phẩm dùng để ăn 
hoặc pha nước uống), tinh bột nghệ (dùng trong thực phẩm), đồ uống không có cồn, nước ép 
trái cây, nước [đồ uống], nước uống có ga, bia, xi rô dùng cho đồ uống, giường, tủ, bàn, ghế, 
giá, kệ, hàng thủ công mỹ nghệ, bếp điện, lò vi sóng, máy lạnh, tủ lạnh, bình siêu tốc, bình 
đựng đồ uống không dùng điện, thùng rác, tô, đũa,muỗng, nĩa, chén, dĩa, ly (cốc), ca, muôi 
(vá), xẻng (sạn) (dụng cụ nhà bếp), vợt (dụng cụ nhà bếp), mâm, chậu (thau), rổ, cối giã, chày 
giã, lồng bàn, ống đựng đũa, bình cắm hoa, lược, chổi, bình tưới, quạt máy, đèn điện, máy 
hút bụi, dao, kéo, thớt, bình giữ nhiệt, nồi cơm điện, nồi lẩu điện, nồi áp suất (không sử dụng 
điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp (không sử dụng điện), chảo để rán (không sử 
dụng điện), bình thủy (phích), tạp dề, nón (mũ), máy xay đa năng (không dùng điện), máy 
xay sinh tố (dùng điện), quần áo, túi xách, văn phòng phẩm (bút viết, sổ ghi chép), áp phích, 
lịch, túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói.  
 

(210) 4-2023-07609 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu xám, đen, trắng 
 

 (731) PHAN QUANG CƯỜNG (VN) 
38 T4 C/C 158BIS Pasteur, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 08: Dao; kéo; muỗng (thìa); nĩa (dĩa); cái xiên dùng để nướng (dụng cụ cầm tay). 
 
Nhóm 21: Thớt nhựa [dụng cụ nhà bếp]; thớt gỗ [dụng cụ nhà bếp]; liễn (thố); nồi (xoong) 
(dụng cụ nhà bếp không dùng điện); chảo (dụng cụ nhà bếp không dùng điện); ly (cốc). 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu: cà phê, ca cao, trà, hạt 
tiêu, bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, đồ uống trên cơ sở cà phê, gia vị, nước sốt, mật 
ong, yến sào, bánh kẹo, bánh bao, bánh mì, sô cô la, trái cây tươi, trái cây sấy khô, gạo, cháo, 
mì ăn liền, bún, phở, hủ tiếu, trứng, sữa, kem lạnh, bánh kem, rượu, thực phẩm chế biến từ 
thịt gia súc, thực phẩm chế biến từ thịt gia cầm, thủy hải sản đã qua chế biến, đông lạnh và 
đóng hộp, thực phẩm chế biến từ rau củ quả, hạt đã qua chế biến (hạt dưa, hạt bí, hạt điều, hạt 
dè, hạt đậu nành, hạt hướng dương, macca), thủy sản còn sống (tôm, cá, mực, cua, bạch 
tuộc), rau củ quả tươi, bột đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây (thực phẩm dùng để ăn 
hoặc pha nước uống), tinh bột nghệ (dùng trong thực phẩm), đồ uống không có cồn, nước ép 
trái cây, nước [đồ uống], nước uống có ga, bia, xi rô dùng cho đồ uống, giường, tủ, bàn, ghế, 
giá, kệ, hàng thủ công mỹ nghệ, bếp điện, lò vi sóng, máy lạnh, tủ lạnh, bình siêu tốc, bình 
đựng đồ uống không dùng điện, thùng rác, tô, đũa, muỗng, nĩa, chén, dĩa, ly (cốc), ca, muôi 
(vá), xẻng (sạn) (dụng cụ nhà bếp), vợt (dụng cụ nhà bếp), mâm, chậu (thau), rổ, cối giã, chày 
giã, lồng bàn, ống đựng đũa, bình cắm hoa, lược, chổi, bình tưới, quạt máy, đèn điện, máy 
hút bụi, dao, kéo, thớt, bình giữ nhiệt, nồi cơm điện, nồi lau điện, nồi áp suất (không sử dụng 
điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp (không sử dụng điện), chảo để rán (không sử 
dụng điện), bình thủy (phích), tạp dề, nón (mũ), máy xay đa năng (không dùng điện), máy 
xay sinh tố (dùng điện), quần áo, túi xách, văn phòng phẩm (bút viết, số ghi chép), áp phích, 
lịch, túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói. 
 

(210) 4-2023-07610 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) PHAN QUANG CƯỜNG (VN) 
38 T4 c/c 158BIS Pasteur, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; nhượng quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong 
việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động cửa hàng, nhà hàng; mua bán, thương mại điện 
tử, xuất nhập khẩu: cà phê, ca cao, trà, hạt tiêu, bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, đồ uống 
trên cơ sở cà phê, gia vị, nước sốt, mật ong, yến sào, bánh kẹo, bánh bao, bánh mì, sô cô la, 
trái cây tươi, trái cây sấy khô, gạo, cháo, mì ăn liền, bún, phở, hủ tiếu, trứng, sữa, kem lạnh, 
bánh kem, rượu, thực phẩm chế biến từ thịt gia súc, thực phẩm chế biến từ thịt gia cầm, thủy 
hải sản đã qua chế biến, đông lạnh và đóng hộp, thực phẩm chế biến từ rau củ quả, hạt đã qua 
chế biến (hạt dưa, hạt bí, hạt điều, hạt dẻ, hạt đậu nành, hạt hướng dương, macca), thủy sản 
còn sông (tôm, cá, mực, cua, bạch tuộc), rau củ quả tươi, bột đông trùng hạ thảo, nhụy hoa 
nghệ tây (thực phẩm dùng để ăn hoặc pha nước uống), tinh bột nghệ (dùng trong thực phẩm), 
đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, nước [đồ uống], nước uống có ga, bia, xi rô dùng 
cho đồ uống, giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, hàng thủ công mỹ nghệ, bếp điện, lò vi sóng, máy 
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lạnh, tủ lạnh, bình siêu tốc, bình đựng đồ uống không dùng điện, thùng rác, tô, đũa, muỗng, 
nĩa, chén, dĩa, ly(cốc), ca, muôi (vá), xẻng (sạn) (dụng cụ nhà bếp), vợt (dụng cụ nhà bếp), 
mâm, chậu (thau), rổ, cối giã, chày giã, lông bàn, ống đựng đũa, bình cắm hoa, lược, chổi, 
bình tưới, quạt máy, đèn điện, máy hút bụi, dao, kéo, thớt, bình giữ nhiệt, nồi cơm điện, nồi 
lẩu điện, nồi áp suất (không sử dụng điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp (không 
sử dụng điện), chảo để rán (không sử dụng điện), bình thủy (phích), tạp dề, nón (mũ), máy 
xay đa năng (không dùng điện), máy xay sinh tố (dùng điện), quần áo, túi xách, văn phòng 
phẩm (bút viết, sổ ghi chép), áp phích, lịch, túi [phong bì, bao nhỏ] băng giấy hoặc chất dẻo, 
dùng để bao gói. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nấu ăn (đầu bếp); tổ chức sự kiện về văn hóa và ẩm thực; tổ chức 
và điều hành hội thảo về văn hóa và ẩm thực; tổ chức các cuộc thi đầu bếp; đào tạo thực hành 
trong lĩnh vực ẩm thực; xuất bản sách và ấn phẩm trong lĩnh vực ẩm thực [không bao gồm tài 
liệu quảng cáo] dưới dạng invà dạng điện tử (không tải xuống được). 
 

(210) 4-2023-07611 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1; 26.3.5 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VI-VA-CỜ-LI-
NÍCH 
 (VN) 
Số 50 đường Trần Khắc Chân, phường 
Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chăm sóc răng miệng; phòng khám và chữa bệnh 
chuyên khoa răng hàm mặt; phòng khám da liễu; dịch vụ thẩm mỹ viện.  

(210) 4-2023-07612 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.6; 19.7.16; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 

(591) Vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VÃN 
HỒNG (VN) 
Số 55/261 Trần Nguyên Hãn, phường 
Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2023-07613 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.1.2; 26.1.6 

(591) Xanh dương, trắng, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TTH CHÂU Á 

(VN) 

Liền kề 5, ô 62, KĐT Tân Tây Đô, xã 

Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố 

Hà Nội 

  

(511) Nhóm 19: Bột bả tường; bột trét tường; bột chống thấm. 

 

(210) 4-2023-07614 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 19.13.21 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DUBAI HOME 

(VN) 

Số 46, ngõ 93 phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; tinh bột để ăn kiêng hoặc dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc bổ 

[thuốc, dược phẩm]; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; men dùng cho mục đích dược 

phẩm; collagen dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-07615 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 19.13.21 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DUBAI HOME 

(VN) 

Số 46, ngõ 93 phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành Phố Hà Nội 
  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; tinh bột để ăn kiêng hoặc dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc bổ 

[thuốc, dược phẩm]; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; men dùng cho mục đích dược 

phẩm; collagen dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2023-07616 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.1 
 

 (731) ZHANGZHOU GULEI PORT 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE 
KANGCAN TRADE CO., LTD (CN) 
No. 114, Huancheng Road, Duxun Town, 
Guleigang Economic Development Zone, 
Zhangzhou City, Fujian Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ lót; đồ bơi; giày dép; tất (vớ); đồ lót định hình. 
 

(210) 4-2023-07617 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) NGUYỄN THANH HIỀN (VN) 
Số 9, ngách 10/11 Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in ảnh chụp; in ốp sét; gia công sản phẩm in ấn (bằng giấy). 
 

(210) 4-2023-07618 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) AJINOMOTO CO., INC. (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 30: Gia vị theo mùa; đồ gia vị; xốt [gia vị]; xốt may-on-ne; nước xốt cho sa lát/món 
trộn; gia vị. 
 

(210) 4-2023-07619 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) FUJI CHEMICAL INDUSTRIES CO., 

LTD. (JP) 
55 Yokohoonji, Kamiichi-machi, 
Nakaniikawa-gun, Toyama-Pref. Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 01: Phụ gia hóa học, cụ thể là dầu có chứa carotenoid (sắc tố) dùng trong sản xuất 
dược phẩm, thuốc, thực phẩm cho sức khỏe, chất bổ sung ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, 
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chất bổ sung thực phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, và chế phẩm 
trang điếm/chế phẩm vệ sinh thân thể; phụ gia hóa học, cụ thể là bột bao gồm dầu có chứa 
carotenoid (sắc tố) dùng trong sản xuất dược phẩm, thuốc, thực phẩm cho sức khỏe, chất bổ 
sung ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ sung thực phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, sản 
phẩm chăm sóc cá nhân, và chế phẩm trang điểm/chế phẩm vệ sinh thân thể; phụ gia hóa học, 
cụ thể là dung dịch bao gồm dầu có chứa carotenoid (sắc tố) dùng trong sản xuất dược phẩm, 
thuốc, thực phẩm cho sức khỏe, chất bổ sung ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ 
sung thực phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, và chế phẩm trang 
điểm/chế phẩm vệ sinh thân thế; phụ gia hóa học, cụ thể là biomass (sinh khối) có chứa 
carotenoid (sắc tố) dùng trong sản xuất dược phàm, thuốc, thực phẩm cho sức khỏe, chất bổ 
sung ăn kiêng, chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ sung thực phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, sản 
phẩm chăm sóc cá nhân, và chế phẩm trang điểm/chế phẩm vệ sinh thân thể. 
 

(210) 4-2023-07620 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.7.17; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 
26.1.6 

(591) Đỏ. 
 

 (731) ĐẶNG MINH SƠN (VN) 
Số nhà 69 tập thể Viện Khoa học Nông 
nghiệp, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dụng cụ hỗ trợ y tế cho cơ thể, 
dụng cụ làm đẹp và chăm sóc da (máy massage, máy soi da, đệm [nệm] massage, máy rửa 
mặt, máy xông hơi mặt, máy hút mụn, máy làm mặt nạ dưỡng da mặt, máy triệt lông cơ thể). 

 

(210) 4-2023-07621 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) HỘ KINH DOANH NTV ĐỒNG HỒ 
CHÍNH HÃNG (VN) 
224/3 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản 
phẩm: đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức. 
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(210) 4-2023-07622 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 17.1.2; 26.11.8 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NTV ĐỒNG HỒ 
CHÍNH HÃNG (VN) 
224/3 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản 
phẩm: đồng hồ, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức. 
 

(210) 4-2023-07623 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 25.1.25 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) HOLLAND & BARRETT 
INTERNATIONAL LIMITED (GB) 
Samuel Ryder House, Barling Way, Eliot 
Park, Nuneaton, Warwickshire, CV10 
7RH, United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; đồ vệ sinh cá nhân dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc sắc đẹp dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; sản phẩm dùng trong 
liệu pháp mùi hương; nước xức tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chất chống đổ mồ hôi và chất 
khử mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm để tắm dùng cho mục đích mỹ phẩm; sản phẩm chăm 
sóc cơ thể dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dưỡng thể, dầu dưỡng thể và sữa tắm; 
sản phẩm nha khoa và sản phẩm vệ sinh răng miệng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
đánh răng; tinh dầu thơm; hương thơm để thắp; son dưỡng môi; dầu xoa bóp dùng cho mục 
đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chất ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm và đồ uống kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; thực phẩm dành cho người mắc bệnh tiếu đường; chế phẩm y tế làm 
thon nhỏ người; chế phẩm thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung thảo dược; chiết 
xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; đồ uống thảo mộc dùng cho mục đích y tế; vitamin; 
chế phẩm vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng từ khoáng chất là chủ yếu; thực phẩm bổ sung 
vitamin và khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng; chất và chế phẩm giải độc; chất và chế 
phẩm lợi tiểu; chất, chế phẩm và sản phẩm thảo dược; chất và chế phẩm đồng căn vi lượng; 
chất và chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng; thực phẩm và đồ uống hỗ trợ 
dinh dưỡng; đồ uống vitamin; kẹo chứa thuốc; chế phẩm chứa thuốc để làm đồ uống; Chất bổ 
sung dinh dưỡng cho giảm cân; chất bổ sung protein; thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ em; 
chất bổ sung ăn kiêng từ bột protein; chất bổ sung thực phẩm từ creatine; chất bổ sung thực 
phẩm từ axit amin; thuôc bổ [thuốc, dược phẩm]; hỗn hợp đồ uống kiêng dùng cho mục đích 
dinh dưỡng để giảm cân; bột thay thế bữa ăn dùng cho mục đích y tế; thanh dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế; chất bổ sung protein lắc.  
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Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; quảng cáo qua thư; phân phát hàng mẫu; dịch vụ bán lẻ liên 
quan đến bán mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân, tinh dầu, nước hoa, sản phẩm nha khoa, sản 
phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc da, tinh dầu thơm phòng, nến, thực phẩm dành cho người 
mắc bệnh tiếu đường, chất bổ sung ăn kiêng, chế phẩm ăn kiêng, chất và chế phẩm bổ sung 
thảo dược, vitamin, chất bổ sung khoáng chất, dược phẩm, túi xách, chất bổ sung dinh dưỡng 
cho thể thao, máy khuếch tán tinh dầu, chai nước thể thao, thực phẩm, đồ uống, thực phẩm 
tốt cho sức khỏe, chất bổ sung vi lượng đồng căn, sản phẩm làm sạch gia dụng, tạp chí và tạp 
chí xuất bản định kỳ, chế phẩm dược thực phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng và sản phẩm trị 
liệu. 
 

(210) 4-2023-07624 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.11.9; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) WISTRON INFORMATION 
TECHNOLOGY AND SERVICES 
CORPORATION (TW) 
32 F., No. 93, Sec. 1, Xintai 5th Rd., 
Xizhi Dist., New Taipei City 22175, 
Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; 
phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình 
máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ chống 
virút cho máy tính; giám sát hoạt động của hệ thống máy tính bằng cách truy cập từ xa; tư 
vấn thiết kế trang web; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ hỗ trợ công 
nghệ thông tin [IT] [khắc phục sự cố phần mềm]; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ liệu điện 
tử; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; giám sát hệ thống máy tính để phát 
hiện sự cố; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ 
công nghệ thông tin]; tư vấn bảo mật internet; tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ 
liệu; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch vụ nền tảng [PaaS]; viết 
mã máy tính; thiết kế các mô hình được mô phỏng bằng máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ 
cho việc chuyển đổi số; tư vấn trí tuệ nhân tạo; phát triển trò chơi máy vi tính và trò chơi 
video; dịch vụ lập trình máy vi tính để xử lý dữ liệu; dịch vụ kỹ thuật phần mềm để xử lý dữ 
liệu; dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến; dịch vụ thiết kế trang mạng; dịch vụ quản trị an toàn 
mạng; dịch vụ sao lưu dữ liệu máy tính; tư vấn thiết kế phần mềm máy tính; nghiên cứu phần 
mềm máy tính; tư vấn công nghệ thông tin [phát triển phần mềm]; cung cấp hệ thống máy 
tính ảo thông qua điện toán đám mây; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm máy 
tính, không tải xuống được; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; kiểm soát 
chất lượng; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; dịch vụ máy 
chủ trang web máy tính; dịch vụ làm mưa nhân tạo; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy 
tính, trừ chuyển đổi vật lý; cho thuê máy chủ đặt web; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; số hoá tư liệu [quét]; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ máy tính và lập 
trình thông qua một trang web; soạn thảo tài liệu kỹ thuật; an ninh mạng viễn thông; nghiên 
cứu trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo. 
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(210) 4-2023-07625 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) VŨ VIẾT HÒA (VN) 
53 Hưng Yên, phường Quang Trung, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

(210) 4-2023-07626 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.19; 3.6.3 

(591) Nâu, xanh lá cây. 
 

 (731) MUK MAT TRADEMARKS PTY LTD 
(AU) 
14 Kestrel Dr, Burleigh Heads, 
Queensland, 4220, Australia 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chống trượt; thảm có mặt lưng cao su; thảm chùi chân ở cửa; 
thảm sàn; thảm dùng ngoài trời. 

(210) 4-2023-07627 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHLITINA INTELLIGENCE LIMITED 

(VG) 
Omc Chambers, Wickhams Cay 1, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); 
chất làm ẩm da dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; quảng bá hàng hóa, dịch vụ cho người khác; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; bố trí, sắp đặt 
cho mục đích quảng cáo; marketing. 

(210) 4-2023-07628 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHLITINA INTELLIGENCE LIMITED 

(VG) 
Omc Chambers, Wickhams Cay 1, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); 
chất làm ẩm da dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; quảng bá hàng hóa, dịch vụ cho người khác; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; bố trí, sắp đặt 
cho mục đích quảng cáo; marketing.  
 

(210) 4-2023-07629 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SAINT-GOBAIN WEBER (FR) 

2-4 Rue Marco Polo - 94370 Sucy-En-
Brie, France 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất cho ngành công nghiệp xây dựng và công trình công cộng; chất phụ gia 
dùng cho bê tông, thạch cao và vữa xây dựng; chất dính dùng trong công nghiệp, bao gồm cả 
chất dính và keo để dán cố định vật liệu xây dựng; nhựa nhân tạo chưa xử lý; mát tít gắn 
kính; silicon; chế phẩm hóa học chống thấm nước cho công trình xây dựng và xi măng, trừ 
sơn. 
 
Nhóm 02: Sơn (không cách điện, cách nhiệt); chất phụ gia có màu cho sơn; chất màu; véc ni 
(không phải là véc ni cách điện, cách nhiệt); sơn mài; sơn phủ; chế phẩm chống gỉ để bảo 
quản; sản phẩm bảo vệ vật liệu xây dựng, cụ thể là chế phẩm chống ăn mòn, chế phẩm phủ 
có đặc tính chống thấm nước (sơn); mát tít (nhựa tự nhiên).  
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; vữa dùng cho xây dựng; bê tông; xi 
măng; vôi; vữa thạch cao dùng cho xây dựng; thạch cao (vật liệu xây dựng); lớp phủ (vật liệu 
xây dựng); cốt liệu bê tông (vật liệu xây dựng); nhựa đường; bitum; sản phẩm chứa bitum 
dùng trong xây dựng; tấm panen xây dựng không bằng kim loại; vải sợi thủy tinh dùng trong 
xây dựng; lớp lót, không bằng kim loại, cho các công trình xây dựng; đá nhân tạo và gạch. 
 

(210) 4-2023-07630 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SAINT-GOBAIN WEBER (FR) 

2-4 Rue Marco Polo - 94370 Sucy-En-
Brie, France 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất cho ngành công nghiệp xây dựng và công trình công cộng; chất phụ gia 
dùng cho bê tông, thạch cao và vữa xây dựng; chất dính dùng trong công nghiệp, bao gồm cả 
chất dính và keo để dán cố định vật liệu xây dựng; nhựa nhân tạo chưa xử lý; mát tít gắn 
kính; silicon; chế phẩm hóa học chống thấm nước cho công trình xây dựng và xi măng, trừ 
sơn. 
 
Nhóm 02: Sơn (không cách điện, cách nhiệt); chất phụ gia có màu cho sơn; chất màu; vécni 
(không phải là véc ni cách điện, cách nhiệt); sơn mài; sơn phủ; chế phẩm chống gỉ để bảo 
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quản; sản phẩm bảo vệ vật liệu xây dựng, cụ thể là chế phẩm chống ăn mòn, chế phẩm phủ 
có đặc tính chống thẩm nước (sơn); mát tít (nhựa tự nhiên). 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; vữa dùng cho xây dựng; bê tông; xi 
măng; vôi; vữa thạch cao dùng cho xây dựng; thạch cao (vật liệu xây dựng); lớp phủ (vật liệu 
xây dựng); cốt liệu bê tông (vật liệu xây dựng); nhựa đường; bitum; sản phẩm chứa bitum 
dùng trong xây dựng; tấm panen xây dựng không bằng kim loại; vải sợi thủy tinh dùng trong 
xây dựng; lớp lót, không bằng kim loại, cho các công trình xây dựng; đá nhân tạo và gạch.  
 

(210) 4-2023-07631 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SAINT-GOBAIN WEBER (FR) 

2-4 Rue Marco Polo - 94370 Sucy-En-
Brie, France 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất cho ngành công nghiệp xây dựng và công trình công cộng; chất phụ gia 
dùng cho bê tông, thạch cao và vữa xây dựng; chất dính dùng trong công nghiệp, bao gồm cả 
chất dính và keo để dán cố định vật liệu xây dựng; nhựa nhân tạo chưa xử lý; mát tít gắn 
kính; silicon; chế phẩm hóa học chống thấm nước cho công trình xây dựng và xi măng, trừ 
sơn. 
 
Nhóm 17: Vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo, vật liệu bít kín và cách 
điện, cách nhiệt; vật liệu cách nhiệt, đặc biệt là vải gia cố; vật liệu cáchâm; vật liệu dạng tấm, 
panen, dải và vật liệu cách điện, cách nhiệt dùng trong công nghiệp; chế phẩm bít kín dùng 
cho mối nối; màng và dải dùng để bít kín;băng dính, không dùng cho mục đích y tế, văn 
phòng phẩm hoặc gia dụng; sơncách điện, cách nhiệt; bọt polyurethane để cách ly; bọt cách 
điện dùng trong xây dựng; hợp chất để bít kín; chất bít kín dùng trong công nghiệp; chất dính 
dùng để bít kín cho mối nối; vải dệt bằng sợi thủy tinh để cách nhiệt, cách điện. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; vữa dùng cho xây dựng; bê tông; xi 
măng; vôi; vữa thạch cao dùng cho xây dụng; thạch cao (vật liệu xây dựng);lớp phủ (vật liệu 
xây dựng); cốt liệu bê tông (vật liệu xây dựng); nhựa đường;bitum; sản phẩm chứa bitum 
dùng trong xây dựng; tấm panen xây dựng không bằng kim loại; vải sợi thủy tinh dùng trong 
xây dựng; lóp lót, không bằng kim loại, cho các công trình xây dựng; đá nhân tạo và gạch. 
 

(210) 4-2023-07632 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

POLVITA (VN) 
Lô B7&B8, ngách 1, ngõ 187 đường 
Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

961 
 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xông hơi bằng tinh dầu thiên nhiên (dùng cho 
mục đích y tế); dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; bình xịt rửa mũi; ống hít (dụng cụ 
làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít).  
 

(210) 4-2023-07633 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GẶP CÀ PHÊ (VN) 

250 đường Nguyễn Thị Định, phường 
Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện: cung cấp các thức 

uống giải khác như: cà phê, trà sữa, kem và các loại bánh ăn kèm. 
 

(210) 4-2023-07634 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ DOMESCO (VN) 
Số 66 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất và vitamin bổ sung cho thực phẩm; thực phẩm cho em 
bé. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm 
cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa.  
 

(210) 4-2023-07635 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 
cây đậm, xám, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM 
TỰ NHIÊN (VN) 
718 Lương Định Của, xã Vĩnh Thạnh, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội; xà phòng; kem đánh răng; chế phẩm dưỡng da. 
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(210) 4-2023-07636 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE A & CO 

(VN) 
Số 18D đường Ngô Quyền, phường 6, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm; bồn vệ sinh (bồn cầu); vòi hoa sen; bồn rửa; 
thiết bị lọc không khí.  
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch lát nền bằng gốm tráng men; gạch ốp lát; đá 
hoa cương; đá granit; đá hoa cẩm thạch.  
 

(210) 4-2023-07637 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN BIÊN 
HÒA (VN) 
Lô 101/2, khu công nghiệp Amata, 
phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp xách học sinh; va-li; ví (bóp); phụ kiện của túi xách; khungcủa 
túi xách tay, tay nắm của vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); đế cho đồ đi 
chân. 
 

(210) 4-2023-07638 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

POLVITA (VN) 
Lô B7&B8, ngách 1, ngõ 187 đường 
Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xông hơi bằng tinh dầu thiên nhiên (dùng cho 
mục đích y tế); dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; bình xịt rửa mũi; ống hít (dụng cụ 
làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít). 
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(210) 4-2023-07639 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ZENIMAX MEDIA INC. (US) 

1370 Piccard Drive, Rockville, MD 

20850, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 

(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống 

được thông qua một mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; phần mềm trò chơi 

máy tính có thể tải xuống được cho máy tính cá nhân và bảng điều khiển trò chơi video tại 

nhà; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được để dùng trên điện thoại di động và 

điện thoại sử dụng sóng radio (cellular phones) và máy tính cầm tay; các xuất bản phẩm điện 

tử có thể tải xuống được có bản chất là tạp chí và bản tin trong lĩnh vực trò chơi video; miếng 

đệm lót chuột máy vi tính; vỏ bọc dùng cho điện thoại di động; đĩa ghi, đĩa, băng, băng 

cassette, cuộn phim, thẻ và các vật mang khác chứa hoặc để sử dụng để chứa bản ghi âm 

thanh, bản ghi video, dữ liệu, hình ảnh, trò chơi, đồ họa, văn bản, chương trình hoặc thông 

tin; đĩa ghi làm từ vinyl (đĩa than); nam châm trang trí; kính râm. 

 

(210) 4-2023-07641 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.9.1; 2.9.10; 5.5.20; 5.5.21; 

25.3.15 

(591) Cam, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ 

MINH SƠN (VN) 

số 143 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng 

Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511) Nhóm 10: Thiết bị chỉnh răng; răng giả; thiết bị mài dùng trong nha khoa; thiết bị và dụng cụ 

nha khoa; kẹp cho răng giả; vật dụng bảo vệ răng dùng cho mục đích nha khoa. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm sau: thiết 

bị và dụng cụ y tế, thiết bị y tế dùng trong nha khoa, chỉ nha khoa, răng giả, kẹp cho răng giả, 

vật dụng bảo vệ răng dùng cho mục đích nha khoa. 
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(210) 4-2023-07642 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 24.15.3; 24.15.7; 26.1.6; 
26.5.1; 26.5.2; 26.5.18 

(591) Trắng, vàng đậm, vàng nhạt xanh lam và 
xanhtím than. 

 

 (731) MJN U.S. HOLDINGS LLC (US) 
2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana 47721-0001, United 
States of America 

 (740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 

(511) Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ em; sữa bột và sữa 
nước thêm vào sữa mẹ cho trẻ sơ sinh; vitamin; vitamin bổ sung cho phụ nữ mang thai và cho 
con bú; vitamin dành cho trẻ em; sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất; sản phẩm bổ 
sung canxi; sản phẩm bổ sung sắt; sản phẩm bổ sung axit béo omega-3; sản phẩm bổ sung 
dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe và thể lực; sản phẩm bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức 
khỏe và thể lực cho phụ nữ mang thai và cho con bú; sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho trẻ 
sơ sinh và trẻ em để nâng cao sức khỏe và thể lực; sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cho phát 
triển não bộ; sản phẩm bổ sung probiotic, prebiotic, postbiotic và symbiotic để nâng cao sức 
khỏe và thể lực; các chất bổ sung probiotic, prebiotic, postbiotic và symbiotic để duy trì hệ 
tiêu hóa khỏe mạnh; các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người lớn 
bị rối loạn chuyển hóa tiểu mùi siro lá phong cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn bị axit 
glutaric máu, cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn mắc bệnh homocystin niệu, cho trẻ sơ sinh, 
trẻ em và người lớn bị rối loạn chuyển hóa leucine, cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn bị 
bệnh rối loạn chuyển hóa axit propionic hoặc methylmalonic, cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người 
lớn bị rối loạn chuyển hóa axit amin, cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn bị phenylketon 
niệu, cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn mắc bệnh tyrosin máu, và cho trẻ sơ sinh, trẻ em và 
người lớn bị rối loạn nitơ thải; thức uống bù điện giải; bột điện giải và dung dịch điện giải sử 
dụng như thực phẩm bổ sung; chế phẩm bổ sung chất điện giải; thanh thực phẩm thay thế bữa 
ăn; đồ uống thay thế bữa ăn; bột thay thế bữa ăn; bột protein để thay thế bữa ăn; bột dinh 
dưỡng axit amin.  
 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa; các chế phẩm dạng bột để làm đồ uống làm từ 
sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa; sinh tố làm từ sữa; các sản phẩm thay thế sữa, cụ thể là sữa 
đậu nành và đồ uống làm từ sữa đậu nành, sữa hạnh nhân và đồ uống làm từ sữa hạnh nhân, 
sữa dừa và đồ uống làm từ sữa dừa, sữa yến mạch và đồ uống làm từ sữa yến mạch, sữa gạo 
và đồ uống làm từ sữa gạo, sữa hạt điều và đồ uống làm từ sữa hạt điều, sữa hạt gai dầu và đồ 
uống làm từ sữa hạt gai dầu; sữa chua; sinh tố làm từ sữa chua; thịt, cá, gia cầm và thú săn; 
chất chiết xuất từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; các loại hạt đã chế 
biến dùng cho người; các loại hạt đã chế biến làm thức ăn cho người; nước quả nấu đông; 
mứt ướt; trứng; dầu và mỡ thực vật dùng cho thực phẩm. 
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(210) 4-2023-07643 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.7; 2.3.16; 24.9.1; 26.1.1 

(591) Đỏ đô, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG VINAART (VN) 
414 Lê Văn Khương, khu Hậu Cần, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; 

nghiên cứu thị trường; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên thị trường truyền thông 
cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, cụ thể là tổ chức các cuộc 
thi về thời trang, các cuộc thi sắc đẹp; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình, dàn dựng các chương trình phát thanh và truyền 
hình; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo), tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo).  
 

(210) 4-2023-07644 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 8.5.4; 11.1.5 

(591) Nâu, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHANG 
NINH THUẬN (VN) 
Lô L1-08, tầng L1 TTTM Vincom Phan 
Rang, số 122 đường 16/04, phường Mỹ 
Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-07645 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.7.1; 26.4.2; 26.4.4; 26.4.18; 26.15.15 

(591) Trắng, đỏ, đỏ nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI TIẾN NGA (VN) 
1/11 Linh Đông, khu phố 7, phường Linh 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi đựng bằng giấy hoặc chất dẻo; bao 
bì bằng màng nhựa PP; bao bì bằng màng nhựa PE; bao bì bằng màng OPP; thùng giấy; bao 
bì chai bằng giấy hoặc bìa cứng; hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu gói có các bọt khí, 
làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói].  
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Nhóm 20: Bàn nhựa; ghế nhựa; kệ nhựa; tủ nhựa. 
 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; chén nhựa; tô nhựa; đĩa nhựa; ly 
nhựa; nắp ly bằng nhựa; hộp nhựa đựng thực phẩm; hộp xốp dùng cho mục đích gia dụng; 
chai nhựa; thùng nhựa; chậu nhựa; rổ; ống hút; thùng rác. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in ảnh chụp; in mẫu vẽ; in đá; in trên lụa; in ốp sét. 
 

(210) 4-2023-07646 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.7.1; 26.4.2; 26.4.4; 26.4.18; 26.15.15 

(591) Trắng, đỏ, đỏ nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI TIẾN NGA 
 (VN) 
1/11 Linh Đông, khu phố 7, phường Linh 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi đựng bằng giấy hoặc chất dẻo; bao 
bì bằng màng nhựa PP; bao bì bằng màng nhựa PE; bao bì bằng màng OPP; thùng giấy; bao 
bì chai bằng giấy hoặc bìa cứng; hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; vật liệu gói có các bọt khí, 
làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]. 
 
Nhóm 20: Bàn nhựa; ghế nhựa; kệ nhựa; tủ nhựa. 
 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; chén nhựa; tô nhựa; đĩa nhựa; ly 
nhựa; nắp ly bằng nhựa; hộp nhựa đựng thực phẩm; hộp xốp dùng cho mục đích gia dụng; 
chai nhựa; thùng nhựa; chậu nhựa; rổ; ống hút; thùng rác. 
 

(210) 4-2023-07647 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) RV HEALTHCARE PTE. LTD (SG) 
1 North Bridge Road, #21-06, High 
Street Centre, Singapore (179094) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị y tế; dụng cụ y tế; dụng cụ để thụt rửa đại tràng/hậu môn. 
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(210) 4-2023-07648 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN NGỌC ĐÔNG PHƯƠNG 

(VN) 
STH03.32 đường 8A, Lê Hồng Phong 2, 
phường Phước Hải, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 
yến sao (chè yến, yến chưng, súp yến).  
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm tổ yến (tổ chim ăn được), yến 
sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sao (chè yến, yến chưng, súp yến). 
 

(210) 4-2023-07649 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ đậm, đỏ, đen, vàng, vàng 
đồng,da cam, da cam nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HXC 
(VN) 
số 109 đường Liên Xã, thôn Nhuế, xã 
Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 29: Nước lẩu đóng gói: chiết xuất từ thịt dùng làm nước lẩu, chiết xuất từ cá dùng làm 
nước lẩu, chiết xuất từ rau củ quả dùng làm nước lẩu; nước phở đóng gói. 
 
Nhóm 30: Bột chiên; gia vị; nước xốt dùng cho lẩu (gia vị); hỗn họp gia vị dùng cho lẩu (gia 
vị). 

(210) 4-2023-07650 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 26.3.2; 26.7.25 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC THỂ 
THAO ULTIMATE VIỆT NAM (VN) 
Lô B2.10 đường Gò Nảy 6, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 01: Quần áo thể thao; giày thể thao; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2023-07651 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC THỂ 
THAO ULTIMATE VIỆT NAM (VN) 
Lô B2.10 đường Gò Nảy 6, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày thể thao; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

(210) 4-2023-07652 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 24.17.24 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN 
THÔNG QUÂN ĐỘI (VN) 
Lô D23, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Yên Hòa, quận cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy tính; thiết bị định vị toàn cầu (GPS); hệ thống thông tin địa lý 
(GIS); phần mềm máy tính để hỗ trợ điều hướng, cho phép truyền dẫn thông tin về bản đồ, 
dẫn hướng, giao thông, thời tiết và thông tin về địa điếm được quan tâm tới các mạng viễn 
thông, điện thoại di động có khả năng định vị toàn cầu; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 
thể tải về trên điện thoại di động liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải (phục vụ hành 
khách, chủ phương tiện, lái xe, người tham gia giao thông); thiết bị giám sát hành trình 
phương tiện giao thông vận tải sử dụng công nghệ vệ tinh toàn cầu và công nghệ truyền số 
liệu (Data) GPRS của hệ thống điện thoại di động GSM hoặc CDMA; thiết bị điện tử tự động 
nhận dạng phương tiện giao thông (nhận dạng biển số xe, vị trí và thời gian di chuyển của 
phương tiện giao thông); thiết bị điện tử dùng dể phát thông tin cảnh báo với cá nhân hoặc đồ 
vật bằng hệ thống định vị toàn cầu hoặc mạng thông tin di động; thiết bị thu thập và truyền 
thông tin qua mạng thông tin di động Gsm/Gprs/Sms; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu].  
 
Nhóm 35: Dịch vụ biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu (chức 
năng văn phòng); dịch vụ truy vấn thông tin trên internet bằng chương trình trí tuệ nhân tạo 
cho người khác; cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ điều hành kinh doanh; 
dịch vụ kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: chương trình máy tính, thiết bị định vị toàn cầu 
(GPS), phần mềm có chứa nội dung điều hướng, tìm đường hệ thống thông tin địa lý (GIS), 
phần mềm máy tính đế hỗ trợ điều hướng, cho phép truyền dẫn thông tin về bản đồ, dẫn 
hướng, giao thông, thời tiết và thông tin về địa diem được quan tâm tới các mạng viễn thông, 
điện thoại di động có khả năng định vị toàn cầu và thiết bị dẫn hướng, phần mềm ứng dụng 
máy vi tính, có thể tải về trên điện thoại di động liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải 
(phục vụ hành khách, chủ phương tiện, lái xe, người tham gia giao thông), thiết bị giám sát 
hành trình phương tiện giao thông vận tải sử dụng công nghệ vệ tinh toàn cầu và công nghệ 
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truyền số liệu (Data) GPRS của hệ thống điện thoại di động GSM hoặc CDMA, thiết bị điện 
tử tự động nhận dạng phương tiện giao thông (nhận dạng biển số xe, vị trí và thời gian di 
chuyển của phương tiện giao thông), thiết bị điện tử dùng để định vị, phát thông tin cảnh báo 
với cá nhân, hoặc đồ vật bằng hệ thống định vị toàn cầu hoặc mạng thông tin di động, thiết bị 
thu thập và truyền thông tin qua mạng thông tin di dộng Gsm/Gprs/Sms, hộp đen [thiết bị ghi 
dữ liệu].  
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ phát thanh, truyền hình và internet (dịch vụ viễn thông 
của nhà cung cấp); dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, truyền hình và internet; 
cung cấp quyền truy cập vào các trang web, cơ sở dữ liệu, bảng tin điện tử, diễn đàn trực 
tuyến, thư mục, âm nhạc và các chương trình nội dung âm thanh và video trên internet bang 
mạng viễn thông; cung cấp truy cập vào mạng thông tin liên lạc để cung cấp thông tin về vị 
trí, bản đồ, dẫn đường; dịch vụ truyền thông tin, dữ liệu điện tử, các nội dung đa phương tiện, 
băng hình, phim, tranh vẽ, ảnh chụp, các hình ảnh, văn bản trò chơi, thông tin chung, các 
băng âm thanh và các thông tin khác qua hệ thống mạng viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc 
bằng diện thoại hoặc mạng internet; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ định vị toàn cầu 
GPS; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ kế trên. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ lập bản đồ kỹ thuật số; dịch vụ cung cấp 
thông tin bản đồ kỹ thuật số; dịch vụ cung cấp thông tin định vị toàn cầu dựa trên bản đồ kỹ 
thuật số; dịch vụ tìm kiếm dựa trên bản đồ số; nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan 
đến lập bản đồ số; nghiên cứu khoa học công nghệ định vị toàn cầu; phát triển công nghệ 
trong lĩnh vực khoa học; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; 
lưu trữ dữ liệu điện tử. 

(210) 4-2023-07653 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 16.1.13 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN 
THÔNG QUÂN ĐỘI (VN) 
Lô D23, Khu đô thị cầu Giấy, phường 
Yên Hòa, quận cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; tổng đài điện thoại trên nền tảng đám mây; thiết bị viễn 
thông; thiết bị liên lạc; thiết bị ngoại vi máy vi tính; điện thoại. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ chăm sóc khách hàng; dịch vụ tổng đài điện thoại (hoạt động văn phòng); 
dịch vụ trả lời điện thoại [cho chủ thuê bao vắng mặt]; biên tập dữ liệu; dịch vụhỗ trợ việc 
điều hành kinh doanh; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; dịch vụ kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: phần mềm máy tính, thiết bị 
viễn thông, thiết bị liên lạc, thiết bị ngoại vimáy vi tính, điện thoại. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông; dịch vụ thông 
tin liên lạc bằng điện thoại hoặc mạng internet; dịch vụ truyền giọng nói qua giaothức 
internet (voip); dịch vụ hội nghị trên web; dịch vụ định tuyến cuộc gọi; cung cấp dịch vụ trò 
chuyện thoại; truyền tin nhắn; dịch vụ ghi âm cuộc gọi; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch 
vụ kể trên. 
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Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ thông tin; hỗ trợ kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế 
phần cứng máy tính; số hóa dữ liệu; lưu trữ giữ liệu. 
 

(210) 4-2023-07654 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.1.2; 26.1.2 
 

 (731) GOOD YOUNG CO., LTD. (TW) 
No.31, Xidong Rd., Sanxia Dist., New 
Taipei City Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay 
thế trà; trà thảo mộc; bột sắn hột. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quầy nước ép; dịch vụ nhà hàng phục 
vụ đồ mang đi; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ.  
 

(210) 4-2023-07655 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 25.7.6; 25.7.7; 26.1.1; 
26.1.6 

(591) Xanh dương đậm, xanh bạc hà. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN METAWAY 
MED (VN) 
Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; dược phẩm dùng cho người; tá dược dùng cho mục đích y tế; 

thuốc dùng cho người.  
 

(210) 4-2023-07656 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 4.5.1; 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
GLOBAL GATE (VN) 
Số 67 phố Xuân Quỳnh, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ; tư vấn giáo dục; tư vấn định hướng nghề nghiệp (tư vấn giáo 
dục và đào tạo). 
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(210) 4-2023-07657 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI TRANG TRỌNG (VN) 
Số 92, ấp 2, xã Long An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; nón. 

 

(210) 4-2023-07659 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GENERAL BH CO., LTD. 

 (KR) 
#1306, 13F, 133, Yanghwa-ro, Mapo-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế 
phẩm chống nắng; nước hoa; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm dùng cho 
lông mày; dầu gội đầu; dầu xả tóc. 
 

(210) 4-2023-07660 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.2; 3.9.24 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) PENG, FENGSHUN (CN) 
No. 5, West 4th Lane, Pengcuowei New 
District, Lianhe, Fucheng Town, Haifeng 
County, Shanwei City, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 28: Ván trượt; ván lướt sóng; đai cho ván lướt sóng; chân vịt dùng để lặn; màng đeo 
dùng để bơi; găng tay có màng ngón tay dùng để bơi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: ván trượt, ván lướt sóng, ván 
tập bơi, đai cho ván lướt sóng, chân vịt dùng để lặn, màng đeo dùng để bơi, găng tay có màng 
ngón tay dùng để bơi, tấm trượt dùng cho môn thể thao trượt lòng máng, giày trượt có bánh 
xe, ván trượt tuyết, thuyền lướt sóng, vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao], vật dụng 
bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao].  
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(210) 4-2023-07661 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10 

(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm. 
 

 (731) HỒ VIẾT VĨ (VN) 
347/15/13 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ da; dịch vụ sửa chữa giày; dịch vụ 
sửa chữa quần áo; dịch vụ làm sạch quần áo; dịch vụ làm mới quần áo.  
 

(210) 4-2023-07662 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3; 26.11.8; 
26.11.12 

(591) Trắng, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KB 136 
(VN) 
SN 268 đường Văn Tiến Dũng, phố 
Phượng Đình 1, phường Tào Xuyên, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 30: Muối ăn; muối i ốt. 
 

(210) 4-2023-07663 (220) 08/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ đậm, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI PHÚ HẢO (VN) 
Khu phố Tấn Thạnh 2, phường Hoài Hảo, 
thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

973 
 

(210) 4-2023-07664 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.11 
 

 (731) PHAN ANH VŨ (VN) 
Thôn Thạch Định, xã Ninh Trung, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 15: Đàn ghi ta; nhạc cụ dây; nhạc cụ điện tử. 
 

(210) 4-2023-07665 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.3; 26.11.7; 26.13.25 
 

 (731) HOÀNG SONG LAM (VN) 
65/2A Nguyễn Thị Huê, ấp Trung Lân, 
xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng]. 
 

(210) 4-2023-07666 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Vàng cam. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THẮNG (VN) 
Thông Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Xà phòng; nước giặt quần áo; nước xả quần áo; nước rửa chén; nước lau nhà; nước 

lau nhà đa năng; nước lau kính; nước tẩy bồn cầu đậm đặc. 
 

(210) 4-2023-07667 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.3; 25.7.8; 26.3.23; 26.4.9; 26.13.1 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN 
THÔNG QUÂN ĐỘI (VN) 
Lô D23, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; ứng dụng cho thiết bị di động; phần mềm trí tuệ nhân tạo 
(AI); phần mềm internet vạn vật (loT); phần mềm quét mã vạch, mã QR, hình ảnh mã hóa để 
truy xuất thông tin sản phẩm; mã QR; hình ảnh mã hóa dùng để tra cứu thông tin doanh 
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nghiệp trên điện thoại thông minh; tập tin dữ liệu đa phương tiện có thể tải xuống được; thiết 
bị viễn thông; thiết bị điện tử dùng để truy xuất nguồn gốc hàng hóa.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; dịch 
vụ quản lý chương trình tri ân khách hàng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ khuyến mại; dịch vụ 
chăm sóc khách hàng; dịch vụ sàn thương mại điện tử (dịch vụ cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người bán và người mua thực hiện việc mua bán hàng hóa và dịch vụ); dịch vụ 
kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: phần mềm máy vi tính, ứng dụng cho thiết bị di động, 
phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI), phần mềm internet vạn vật (IoT), phần mềm quét mã 
vạch/mã QR/hình ảnh mã hóa để truy xuất nguồn gốc thông tin sản phẩm, mã QR/hình ảnh 
mã hóa dùng đế tra cứu thông tin doanh nghiệp trên điện thoại thông minh, tập tin dữ liệu đa 
phương tiện có thể tải xuống được, thiết bị và dụng cụ viễn thông, thiết bị điện tử dùng để 
ghi/truyền/nhận/sao lưu/hiện hình và lưu tin/gửi thư/thông tin và dữ liệu (trừ thiết bị điện tử 
đeo tay); dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên.  
 
Nhóm 42: Lập trình phần mềm; dịch vụ cung cấp công nghệ QR Code; thiết kế phần mềm 
quét tem chống hàng giả, tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch, mã QR, hình ảnh mã hóa; thiết 
kế phần mềm tra cứu thông tin hàng hóa, thông tin doanh nghiệp trên điện thoại thông minh 
và máy vi tính; thiết kế phần mềm máy tính và điện thoại di động; hoạt động dịch vụ công 
nghệ thông tin; phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; nghiên cứu dự án kỹ thuật; chuyển giao công nghệ. 
 

(210) 4-2023-07668 (220) 08/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.6; 25.7.7; 26.1.6; 26.15.15 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN 
THÔNG QUÂN ĐỘI                               
 (VN) 
Lô D23, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm quản trị điều hành doanh nghiệp; phần mềm máy tính hỗ trợ hoạt động 
xử lý thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp; phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI); phần mềm internet 
vạn vật (IoT); ứng dụng quản trị doanh nghiệp (có thể tải về được trên máy tính và điện thoại 
di động); nền tảng phần mềm máy tính đã ghi sẵn hoặc có thể tải về; phần cứng máy tính; 
thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị và dụng cụ liên lạc; thiết bị điện tử xử lý dữ liệu. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu; dịch vụ hệ thống hoá 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; 
dịch vụ kế toán; dịch vụ thư ký; dịch vụ trả lời điện thoại (cho chủ thuê bao vắng mặt); cho 
thuê thiết bị văn phòng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê công nghệ thông tin; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì 
phần mềm máy tính; nghiên cứu công nghệ liên quan đến phần mềm; dịch vụ khôi phục dữ 
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liệu máy tính; dịch vụ mã hóa tư liệu; dịch vụ kỹ thuật phần mềm để xử lý dữ liệu; giám sát 
hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; cho thuê không gian 
lưu trữ trên máy chủ; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 
 

(210) 4-2023-07670 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 4.3.20; 26.11.3; 26.11.12; 26.13.1 

(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI GOLDMEX (VN) 
Số 145K, tổ 4, khu phố Hưng Lộc, 
phường Hưng Định, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; sơn chống gỉ.  

 

(210) 4-2023-07671 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.24; 4.5.15 

(591) Hồng đất, hồng nhạt. 
 

 (731) CHU MINH KHANG (VN) 
TDP Đống 1, phường Cổ Nhuế 2, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-07672 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THANH HẢI (VN) 

P403-B22, phường Kim Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

(210) 4-2023-07673 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THANH HẢI (VN) 

P403-B22, phường Kim Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-07676 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.8 

(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (VN) 
Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục]; khóa đào tạo từ xa; 
xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung 
cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; sắp xếp và tiến hành hội thảo; dịch vụ chứng nhận giáo 
dục, cụ thể là cung cấp đào tạo và khảo thí giáo dục. 
 

(210) 4-2023-07677 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 26.4.18 

(591) Nâu, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ẨM THỰC 
NHÂN PHÁT (VN) 
160 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện; quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-07678 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.2 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ICC CHEMICALS 
VIỆT NAM (VN) 
49/16 Lê Liễu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc; nước hoa; tinh dầu. 

(210) 4-2023-07679 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MÁTTRÀ (VN) 
Thôn 5, xã Tiến Xuân, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 30: Chè (trà); trà xanh (chè) dạng bột, lá; đồ uống trên cơ sở trà. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh mua bán chè, trà mạn, bột trà xanh matcha; mua bán, xuất 
nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: bột trà xanh matcha, trà mạn, trà ướp lạnh, chè các loại đã 
được qua chế biến sao khô; tổ chức sự kiện nhằm mục đích kinh doanh thương mại. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ hướng dẫn giảng dạy: chế biến bột trà xanh 
matcha; tổ chức workshop nhằm mục đích đào tạo, giáo dục về quy trình sản xuất bột trà 
xanh matcha, sản xuất các loại chè; đào tạo thực hành (thao diễn và thao tác thử); hướng dẫn 
trà đạo. 
 

(210) 4-2023-07680 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHUNG HIẾU 
JEWELRY (VN) 
Tổ 59 Liên Phương, phường Minh 
Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 14: Kim cương; đồ trang sức; đá quý; nhẫn (đồ trang sức); mặt dây chuyền (đồ trang 
sức); hoa tai. 
 
Nhóm 35: Mua bán: kim cương, kim cương thô, đồ trang sức, đá quý; dịch vụ giới thiệu: kim 
cương, kim cương thô, đồ trang sức, đá quý; xuất nhập khẩu: kim cương, kim cương thô, đồ 
trang sức, đá quý; quảng cáo: kim cương, kim cương thô, đồ trang sức, đá quý. 
 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế kiếu dáng công nghiệp; thiết kế đồ trang sức bằng 
đá quý; thiết kế đồ họa mỹ thuật; dịch vụ giám định: kim cương, đá quý. 
 

(210) 4-2023-07681 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BSC 

HOA MINH GROUP (VN) 
Số 7, ngõ 3 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích dược phẩm; chế phẩm hóa dược. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe. 
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(210) 4-2023-07682 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN VĂN THỌ (VN) 
33/2/14 đường 8, phường Linh Xuân, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: giường, tủ, bàn, ghế, kệ, gương, giá sách, ghế sofa, tranh dán tường; 
mua bán, phân phối thiết bị nhà bếp cụ thể: bếp gas, nồi cơm điện, máy hút khói, ấm đun 
nước dùng điện, bếp từ, lò nướng (thiết bị nhà bếp dùng trong gia đình), lò vi sóng, hút mùi 
trong nhà bếp, thiết bị vệ sinh cụ thể: sen vòi, chậu rửa, chậu vệ sinh, bồn tắm, bình nước 
nóng cho nhà tắm, thiêt bị khử mùi không khí; mua bán nhôm, cửa ra vào bằng kim loại, lá 
nhôm, khung cửa sổ bằng kim loại, cửa nhôm, cửa sổ bằng kim loại, sàn gỗ tự nhiên, cửa gỗ 
tự nhiên, cửa gỗ công nghiệp, cửa gỗ chống cháy, sơn nước, sơn dầu, sơn bóng, sơn chống gỉ, 
sơn tường, sơn chịu nhiệt, kính xây dựng. 
 
Nhóm 37: Thi công nội thất; tư vấn trang trí nội thất; thi công xây dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp; hoàn thiện công trình xây dựng; dịch vụ trang trí nội thất và lắp đặt hoàn 
thiện văn phòng; tư vấn xây dụng công trình. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế xây dựng; thiết kế cấp thoát nước công trình; thiết kế hệ thống 
điện công trình; thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp; thẩm tra thiết kế kiến trúc xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-07683 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.15; 24.13.1; 24.17.5 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
QUANG PHONG (VN) 
Lô C112A khu phố cổ Sunworld, đường 
Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

  

(511) Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến, đông lạnh và, đóng hộp; cá đã qua sơ chế, chế biển; 
chả mực. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà 
phê. 
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(210) 4-2023-07684 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.9.19; 26.2.7; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng 
cam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DD LIFE (VN) 
Số 3.74, tầng 3, khu Officetel, Sunrise 
City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch vụ kỹ thuật phần mềm 
để xử lý dữ liệu; lập trình máy tính. 
 

(210) 4-2023-07685 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.1.2; 17.1.5; 24.1.1; 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, nâu đậm, nâu nhạt, trắng, 
xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC SEHOO VIỆT NAM (VN) 
Số 1.049-1.050 lô X, tầng 1, tòa nhà 
Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Miếng dán màn hình kính cường lực. 
 

(210) 4-2023-07686 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC SEHOO VIỆT NAM (VN) 
Số 1.049-1.050 lô X, tầng 1, tòa nhà 
Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Miếng dán màn hình kính cường lực. 
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(210) 4-2023-07687 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.11.12 

(591) Xanh, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH AQUA 
VIỆT NAM (VN) 
Số nhà 24/30 Lý Tự Trọng, phường An 
Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 11: Máy lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết 
bị để làm sạch nước; thiết bị để tinh lọc nước. 
 

(210) 4-2023-07688 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.4.18 

(591) Cam, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TONG YANG 
VIỆT NAM (VN) 
Lô số 3, TT2, khu đấu giá Tứ Hiệp, xã 
Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán máy nông nghiệp, thiết bị và phụ tùng của máy nông nghiệp. 
 

(210) 4-2023-07689 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.11.3; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TONG YANG 
VIỆT NAM (VN) 
Lô số 3, TT2, khu đấu giá Tứ Hiệp, xã 
Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán máy nông nghiệp, thiết bị và phụ tùng của máy nông nghiệp. 
 

(210) 4-2023-07690 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.3.15; 26.3.23; 26.4.1 
 

 (731) PHÍ ĐÌNH CƯỜNG (VN) 
Phòng 207, nhà L1, chung cư Z157, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế 
công nghiệp. 
 

(210) 4-2023-07691 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.3.1; 26.3.23; 26.4.3 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV SỬA CHỮA 
VÀ CHỐNG THẤM ÁNH MINH (VN) 
814A/42 Trần Cao Vân, phường Thanh 
Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố 
Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 

(210) 4-2023-07692 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.7.1; 5.7.6 

(591) Xanh lá cây, cam, đen, vàng 
 

 (731) LƯU TRÍ VINH (VN) 
019 Lô C, chung cư Nguyễn trãi, phường 
8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến: hạt điều, hạt hạch nhân, hạt dẻ. 
 

(210) 4-2023-07693 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON 
PETRO (VN) 
Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh, thương mại; hoạt 
động văn phòng. 
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(210) 4-2023-07695 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.7.25 

(591) Vàng ánh kim, nâu đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT 
ĐỘNG SẢN GIA NGUYỄN (VN) 
158-158A Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chế dược phẩm; dược phẩm; rượu/cồn dùng cho mục đích dược phẩm; thảo dược; 

trà thảo dược; chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược; chất bổ sung protein dùng cho ăn 
kiêng. 
 
Nhóm 29: Chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển cho thực phẩm; kem trên cơ sở thực vật; rau 
đã sấy khô; rau củ quả, đã chế biến; sữa chua; sản phẩm sữa; nấm đã được bảo quản; trái cây, 
đã chế biến; tổ chim ăn được; mứt quả ướt. 
 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh quy; kẹo; kem lạnh; đồ 
uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; mật ong; cà 
phê. 
 
Nhóm 31: Nấm tươi; rau cỏ tươi; thảo mộc tươi; tảo/rong biển, chưa xử lý, dùng làm thức ăn 
cho người hoặc động vật; sợi nấm để nhân giống. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn 
có hương vị trà; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa 
cồn. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; tư vấn công nghệ. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây; làm vườn; dịch vụ làm vườn. 

(210) 4-2023-07696 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GOODY GROUP 
(VN) 
139 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 33: Đồ uống hỗn hợp có cồn (cocktails); đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống có cồn, trừ 
bia; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; chiết xuất trái cây có cồn; đồ 
uống trên cơ sở trà có cồn. 
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(210) 4-2023-07697 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GOODY GROUP 

(VN) 
139 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 33: Đồ uống hỗn hợp có cồn (cocktails); đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống có cồn, trừ 

bia; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; chiết xuất trái cây có cồn; đồ 
uống trên cơ sở trà có cồn. 
 

(210) 4-2023-07698 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
KASHIMA (VN) 
Phòng 8.6, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; ống nong động 

mạch; phin lọc khí dùng cho mục đích y tế; dây thở dùng cho mục đích y tế; dây gây mê 
dùng cho mục đích y tế; dây chuyền dịch dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trang thiết bị y tế; dịch vụ bán buôn trang thiết bị y tế; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-07699 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.1; 26.1.6 
 

 (731) VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 
(VN) 
Nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Chất khử trùng; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm sạch bề mặt, 

kháng khuẩn, nấm, virus.  
 

(210) 4-2023-07700 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HUY THUẬN (VN) 

Khu An Lộc, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm 
Khê, tỉnh Phú Thọ 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-07701 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NEM GIÒ CHẢ 
TUYÊN MINH (VN) 
Số 115 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 29: Giò; chả; nem (được làm từ thịt); xúc xích; lạp xường; pate. 

 

(210) 4-2023-07702 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NEM GIÒ CHẢ 
TUYÊN MINH (VN) 
Số 115 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 29: Giò; chả; nem (được làm từ thịt); xúc xích; lạp xường; pate. 

 

(210) 4-2023-07703 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 

VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT 
ĐẠT (VN) 
Tầng 10 tháp B, tòa nhà Viettel, 285 
Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; định giá 

bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng nhà ở; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ thi công 
xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng kho chứa hàng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn 
kiến trúc. 
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(210) 4-2023-07704 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NSE PRODUCTS, INC. (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, USA 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 10: Máy làm săn chắc da dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-07705 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN SỸ TÙNG (VN) 

93/8/3 đường Nguyễn Quý Anh, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục; đồ đội đầu; váy; giày. 

 

(210) 4-2023-07706 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM HUỲNH TRÚC LY (VN) 

70/22/4 Võ Thị Thừa, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 

 

(210) 4-2023-07707 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN 

BEAUTIFUL LIFE (VN) 
D13/343 Trịnh Quang Nghị, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Dầu dừa nguyên chất (dùng làm thực phẩm); dầu dừa tinh khiết (dùng làm thực 

phẩm); dầu dừa tinh luyện (dùng làm thực phẩm); dầu dừa thô (dùng làm thực phẩm); bột sữa 
dừa (làm bằng nước cốt cô đặc dùng làm thực phẩm). 
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(210) 4-2023-07711 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.16; 6.1.2; 25.5.25; 25.7.25 

(591) Vàng, xanh đậm, xanh da trời, xanh nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 
PHẨM JOY (VN) 
Số 63 đường Dương Quảng Hàm, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; 

chế phẩm làm sạch. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-07712 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM JOY (VN) 
Số 63 đường Dương Quảng Hàm, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; 
chế phẩm làm sạch. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-07713 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TỐNG VĂN BIÊN (VN) 

Phòng 5 gác 1 nhà A4 tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, phường Thượng Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2023-07715 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.21 

(591) Vàng, đỏ, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH 
LUÂN (VN) 
Số 116/20 đường số 17, khu phố 5, 
phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống từ nước quả ép không có 
cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; đồ uống không cồn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-07716 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.15.7; 26.1.1; 26.3.23; 
26.11.8; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 
QUỐC TẾ FITWEAR (VN) 
Số 10, ngõ 102 Trần Phú, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; găng tay [trang phục]; ca vát; khăn quàng cổ. 
 

(210) 4-2023-07717 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 25.7.6; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT 
QUỐC TẾ (VN) 
Phòng 102 số 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu và phân phối hàng thực phẩm đông lạnh, thịt (thịt heo, 

thịt bò, thịt gà, thịt trâu, thịt cừu), thịt (đã sơ chế, chế biến và bảo quản), cá, thủy hải sản, 
thủy hải sản (đã sơ chế, chế biến và bảo quản), khoai tây, khoai tây chiên, rau củ quả (đã sơ 
chế, chế biến và bảo quản), bò viên, cá viên. 
 

(210) 4-2023-07718 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ thẫm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TOP AUTOPARTS (VN) 
48 đường số 2, Chu Văn An, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 04: Dầu, mỡ công nghiệp. 
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Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe tải và xe cơ giới chuyên dụng. 
 

(210) 4-2023-07719 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, 
xanh lá cây đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN 
VIỆT PHI (VN) 
36/16C Tăng Bạt Hổ, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch men ốp 

lát, gạch thẻ, gạch granite). 
 

(210) 4-2023-07721 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 3.9.1; 3.9.24 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) BÙI TRỌNG HUY (VN) 
61 Trương Thị Hoa, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; khăn trùm đầu; quần áo thể dục. 

 

(210) 4-2023-07722 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) HOÀNG KHÁNH TÂN (VN) 
04 Bùi Xuân Phái, phường Thủy Dương, 
huyện Hương Thủy, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà 

hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-07723 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SHEZIN'S GROUP 
(VN) 
Số nhà 13, đường Tôn Thất Tùng, tổ 1, 
phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu (tinh dầu); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm trang 
điểm; nước thơm; chế phẩm vệ sinh thân thể. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 
vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể 
con người, giảm nguy cơ mắc bệnh) [thực phẩm chức năng]; chất bổ sung dinh dưỡng (dùng 
cho mục đích y tế); thảo dược; dung dịch giúp sát trùng và làm lành vết thương; chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu và trưng bày mỹ phẩm, hương liệu 
(tinh dầu), chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế phẩm trang điểm, nước thơm, chế phẩm vệ sinh 
thân thể, dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào 
chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con 
người, giảm nguy cơ mắc bệnh), chất bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tể), thảo 
dược, dung dịch giúp sát trùng và làm lành vết thương, chế phẩm sinh học dùng cho mục 
đích y tế. 
 

(210) 4-2023-07725 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.20; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN CHẤT 
LƯỢNG (BQC) (VN) 
Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi Trẻ, đường 
Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa; tư vấn xây dựng hệ thống quản lý theo 
các tiêu chuẩn Tcvn, Iso; đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý; đánh giá và chứng 
nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế; đánh 
giá và chứng nhận quy trình sản xuất hoặc quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và 
quốc tế. 
 

(210) 4-2023-07726 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá, xanh nõn chuối. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH 
DOANH VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN 
ANH (VN) 
Tiểu khu 66, thị trấn NT Mộc Châu, 
huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán, giới thiệu, trưng bày các sản phẩm: chè (trà), trà xanh, đồ uống trên cơ 
sở trà, trà thảo mộc (đồ uống, không dùng cho mục đích y tế), trà ướp lạnh, rau củ quả tươi. 
 

(210) 4-2023-07728 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ DUNG (VN) 

Số 5 Trần Phú, phường Hàng Bông, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 

chuyến du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

(210) 4-2023-07729 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ DUNG (VN) 

Số 5 Trần Phú, phường Hàng Bông, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 

chuyến du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

(210) 4-2023-07730 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRƯƠNG CẨM (VN) 

100G Cô Giang, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-07737 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

SAPPHIRE (VN) 
Số 1, ngách 173/15 Ngọc Hồi, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt (hóa mỹ phẩm); nước lau sàn nhà (hóa mỹ phẩm); nước rửa 
chén (hóa mỹ phẩm); nước xịt kính (hóa mỹ phẩm); chất tẩy rửa dùng cho vệ sinh (hóa mỹ 
phẩm). 
 

(210) 4-2023-07738 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 24.15.7; 26.1.2; 26.4.9; 
26.11.7 

(591) Xanh dương đậm, xám, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT TÂN ANH 
(VN) 
169B Trương Công Định, phường 3, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  
(511) Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; 

tấm che mặt bảo vệ của người lao động; quần áo bảo hộ chống cháy; găng tay bảo hộ phòng 
chống tai nạn; dụng cụ bảo vệ đầu dạng mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm; vật đệm đầu gối cho 
người lao động; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; 
tấm chắn để bảo vệ mặt dùng cho công nhân; găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng chống 
tai nạn; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; phao cứu sinh; quần áo bảo hộ bằng 
amiăng để chống lửa; mặt nạ bảo hộ, không dùng cho mục đích y tế; mặt nạ hô hấp, không 
dùng cho mục đích y tế; áo bảo hộ phản quang. 
 

(210) 4-2023-07739 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.8; 26.13.1 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC TRUNG (VN) 
45/97/96 Chợ Hàng, phường Dư Hàng 
Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị mini phục vụ thực phẩm chế biến sẵn, bánh kẹo, đồ uống. 

 

(210) 4-2023-07740 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.5; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD 
(VN) 
Lô C-02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511) Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 
sơn chịu lửa. 
 

(210) 4-2023-07741 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD 
(VN) 
Lô C-02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng;sơn 
chịu lửa. 
 

(210) 4-2023-07742 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD 

(VN) 
Lô C-02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng;sơn 
chịu lửa. 
 

(210) 4-2023-07743 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD 
(VN) 
Lô C-02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng;sơn 
chịu lửa. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

993 
 

(210) 4-2023-07744 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD 
(VN) 
Lô C-02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 
sơn chịu lửa. 
 

(210) 4-2023-07745 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD 
(VN) 
Lô C-02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 
sơn chịu lửa. 
 

(210) 4-2023-07746 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 25.12.1; 26.1.1; 26.1.5 
 

 (731) CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD 
(VN) 
Lô C-02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 
sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2023-07747 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD 
(VN) 
Lô C-02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 
sơn chịu lửa. 
 

(210) 4-2023-07748 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD 

(VN) 
Lô C-02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 
sơn chịu lửa. 

(210) 4-2023-07749 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD 

(VN) 
Lô C-02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng;sơn 
chịu lửa. 

(210) 4-2023-07750 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 15.1.13; 21.1.17 
 

 (731) VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHỎE 
(VN) 
Số 8 đường Phan Văn Trường, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng nước; thiết bị và máy móc để 
làm sạch nước; thiết bị tiệt trùng nước; lõi lọc nước. 
 

(210) 4-2023-07751 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.11.12 
 

 (731) VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHỎE 
(VN) 
Số 8 đường Phan Văn Trường, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng nước; thiết bị và máy móc để 
làm sạch nước; thiết bị tiệt trùng nước; lõi lọc nước. 
 

(210) 4-2023-07752 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 15.1.13; 21.1.17 
 

 (731) VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHỎE 
(VN) 
Số 8 đường Phan Văn Trường, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng nước; thiết bị và máy móc để 
làm sạch nước; thiết bị tiệt trùng nước; lõi lọc nước. 
 

(210) 4-2023-07753 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
LÂM THÁI (VN) 
Số 7C, hẻm 13/90/25, đường Lĩnh Nam, 
tổ 55, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô tô, xe máy; dầu mỡ bôi trơn dùng 
trong công nghiệp. 
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(210) 4-2023-07754 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 2.9.1; 5.3.15; 5.11.23 
 

 (731) TRẦN THỊ MỸ HẠNH (VN) 
2773/9 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bánh mỳ; chế phẩm ngũ cốc; cháo; bánh bao; món ăn đông khô với thành phần 
chính là gạo; cơm ăn liền. 
 

(210) 4-2023-07755 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.19; 5.5.22; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, vàng, vàng đậm, vàng nhạt, 
vàng đồng, xanh dương, đỏ, đỏ đậm, đỏ 
nhạt, cam, cam đậm, cam nhạt, đen, 
trắng. 

 

 (731) CƠ SỞ LƯU HIỆP THÀNH AAA (VN) 
658/6 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 

(210) 4-2023-07756 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MAYA - HQ VIỆT 

NAM (VN) 
Số 47 đường Phạm Nguyễn Du, khối Hải 
Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa 
Lò, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 19: Keo dán gạch, keo chít mạch, keo chít mạch chà ron (tất cả là hỗn hợp từ xi măng, 

cát và các phụ gia). 
 

(210) 4-2023-07757 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 4.5.1; 4.5.3; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) ĐOÀN HỮU BÁCH (VN) 
Tổ 17 thị trấn Nam Giang, huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định 
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(511) Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện) tại nhà hàng; dịch vụ nhà hàng và quán cà phê kết hợp (nhà hàng ăn uống). 
 

(210) 4-2023-07758 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ THỊ MINH HƯƠNG (VN) 

TDP 12, phường Khánh Xuân, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy. 

 

(210) 4-2023-07759 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ THỊ MINH HƯƠNG (VN) 

TDP 12, phường Khánh Xuân, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; váy. 

 

(210) 4-2023-07760 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7 

(591) Xanh lá cây, xanh rêu, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN CÔNG (VN) 
Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 11: Đèn led (dùng cho chiếu sáng); bóng đèn; đèn trang trí; hệ thống chiếu sáng và 

thiết bị chiếu sáng. 
 

(210) 4-2023-07761 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.14; 13.1.6; 24.15.7 

(591) Xanh lá cây, xanh rêu, xanh nõn chuối, 
trắng. 

 

 (731) NGUYỄN VĂN CÔNG (VN) 
Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 11: Đèn led (dùng cho chiếu sáng); bóng đèn; đèn trang trí; hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2023-07762 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) LÊ THU HIỀN (VN) 
Số 76 phố Lương Thế Vinh, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-07763 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KANEL (VN) 
241 phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-07766 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TIIM 

 (VN) 
Lầu 19, tòa nhà Indochina Park, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 07: Máy bán hàng tự động; rô bốt công nghiệp. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy bán hàng tự động, rô bốt công nghiệp; cho thuê 
máy bán hàng tự động. 
 

(210) 4-2023-07767 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.3.4; 26.11.12 

(591) Xanh tím than, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SƠN CERAMEX 
(VN) 
Số nhà 24, dãy M1 Tô Hiệu, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn amiăng; sơn chống gỉ; sơn lót; sơn diệt khuẩn. 
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(210) 4-2023-07768 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1 

(591) Đen, trắng hồng, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VSK (VN) 
Tầng 3, tòa nhà H2 - Hòa Bình Green, số 
505 đường Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 
Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-07770 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.1.2; 26.2.7; 26.11.12 

(591) Vàng, nâu, xanh, đỏ, cam. 
 

 (731) LÊ VĂN TƯỜNG (VN) 
Số nhà 16, ngõ 44, phố Phúc Hải, phường 
Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm chứa dầu thơm dùng cho mục đích y tế; dầu thơm dùng cho mục đích y 

tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; tinh dầu húng chanh (dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-07771 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 

PHARUSA (VN) 
Kiốt số 4, nhà Nơ 8, khu đô thị Pháp Vân 
- Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2023-07772 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 
PHARUSA (VN) 
Kiốt số 4, nhà Nơ 8, khu đô thị Pháp Vân 
- Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-07773 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh lá cây 
sẫm, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ 
HINEW (VN) 
412 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc thảo 
dược, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức 
năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật 
tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu 
gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực 
phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến 
sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột 
ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu 
ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn 
nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây 
giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2023-07774 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ 
HINEW 
 (VN) 
412 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch sinh thái; đại lý du lịch; điều hành chuyến (tour) du lịch; 
dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

(210) 4-2023-07775 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.3.13; 5.3.15; 19.13.21 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIỀN 
ĐÔNG (VN) 
Số nhà 12, đường L, trung tâm hành 
chính Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, 
phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-07776 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.3.13; 5.3.15; 19.13.21 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIỀN 
ĐÔNG (VN) 
Số nhà 12, đường L, trung tâm hành 
chính Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, 
phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc thảo 
dược, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức 
năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật 
tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu 
gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực 
phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến 
sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột 
ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu 
ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn 
nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây 
giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-07777 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.11.12 

(591) Đen, đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương 
sẫm. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
CÔNG NGHỆ CAO BEATEXPHARM 
(VN) 
Đường F2, khu F, khu công nghiệp phố 
Nối A, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-07778 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.11.12 

(591) Đen, đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương 
sẫm. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
CÔNG NGHỆ CAO BEATEXPHARM 
(VN) 
Đường F2, khu F, khu công nghiệp phố 
Nối A, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc thảo 
dược, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức 
năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao 
cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật 
tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu 
gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực 
phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến 
sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột 
ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu 
ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn 
nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây 
giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

(210) 4-2023-07779 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VIỄN BẰNG (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2023-07780 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VIỄN BẰNG (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-07781 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VIỄN BẰNG (VN) 

Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 

Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 

dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-07782 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN DANH PHONG (VN) 

Thôn Quê, xã Dương Liễu, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 29: Thạch rau câu. 

 

(210) 4-2023-07783 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 19.13.21 

(591) Xanh đậm, xanh dương, xanh lá cây, 

xanh rêu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ 

Y TẾ MINH CHÂU (VN) 

Lô C25 MB 1876, phường Đông Hương, 

thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
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(210) 4-2023-07784 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.22; 26.1.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh tím than, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KOJADA VIỆT NAM 
(VN) 
Phòng 801, tầng 8, tòa West 1, Vinhomes 
Westpoint, lô đất HH đường Phạm Hùng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; véc ni; chất pha loãng cho sơn. 
 

(210) 4-2023-07786 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH 
(VN) 
100 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp thể thao; phụ tùng, phụ kiện xe đạp (xích, nhông, phanh, đĩa). 
 

(210) 4-2023-07787 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.7 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) DƯƠNG VĂN CƯỜNG (VN) 
Thôn Cao Hảo, xã Hướng Đạo, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thiết bị, phụ tùng xe cộ, thiết bị điện tử ô 
tô, camera, thiết bị điều hướng, màn hình DVD cho xe ô tô. 
 

(210) 4-2023-07788 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh ngọc bích, xanh cổ vịt, trắng. 
 

 (731) VŨ THỊ HƯƠNG (VN) 
Tổ 23, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán, đại lý, bán buôn bán lẻ các sản phẩm: bếp gas đôi, bếp gas 

đơn, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, bếp nướng bbq, bếp gas công nghiệp, máy nước nóng dùng 
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gas, van gas, dây dẫn gas, dụng cụ nấu bếp, nồi, xoong, chảo, bát đũa, máy xay, nồi cơm 
điện, ấm đun nước nóng, dụng cụ nhà bếp cầm tay, máy hút bụi nhà bếp, nồi áp suất đa năng, 
xoong chảo điện, nồi chiên điện, lò nướng, lò vi sóng, máy làm sữa hạt, máy ép trái cây. 
 

(210) 4-2023-07790 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI 
LÂM MỘC (VN) 
Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-
123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn và giám sát các công trình xây dựng; dịch vụ phá dỡ và 

san lấp các công trình xây dựng; dịch vụ thi công trang trí nội ngoại thất; cho thuê máy móc 
thiết bị xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong công trường xây dựng. 
 

(210) 4-2023-07791 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM PHÚ TUÂN (VN) 

Thôn Xuân Úc, xã Thuận Thiên, huyện 
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 03: Kem làm sạch lốp xe (vỏ xe); xà phòng (dùng cho ô tô); dầu lau bóng nội thất ô tô; 
nước rửa xe (chất tẩy rửa và xe); nước tẩy rửa bề mặt động cơ. 
 

(210) 4-2023-07792 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM PHÚ TUÂN (VN) 

Thôn Xuân Úc, xã Thuận Thiên, huyện 
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 03: Kem làm sạch lốp xe (vỏ xe); xà phòng (dùng cho ô tô); dầu lau bóng nội thất ô tô; 
nước rửa xe (chất tẩy rửa và xe); nước tẩy rửa bề mặt động cơ. 
 

(210) 4-2023-07793 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM PHÚ TUÂN (VN) 

Thôn Xuân Úc, xã Thuận Thiên, huyện 
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 03: Kem làm sạch lốp xe (vỏ xe); xà phòng giặt nệm (dùng cho ô tô); dầu lau bóng nội 

thất ô tô; nước rửa xe (chất tẩy rửa và làm bóng xe); nước tẩy rửa bề mặt động cơ. 
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(210) 4-2023-07794 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.1.17; 18.1.21; 24.1.1; 25.12.1; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÓNG ĐÈN MAXIS 
(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 01: Keo vá xe. 
 
Nhóm 09: Ắc quy; ổ khóa điện cho xe có động cơ; cuộn điện khởi động bán dẫn; cuộn dây 
phát điện nguồn. 
 
Nhóm 11: Đèn cho xe cộ. 
 
Nhóm 12: Phụ tùng xe cộ: phanh; săm lốp; nhông xích; ổ bi (bộ phận của xe cộ); giảm xóc. 
 

(210) 4-2023-07795 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGHĨA 

GROUP VIỆT (VN) 
Thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; keo dán bằng 

silicone. 
 

(210) 4-2023-07796 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.8 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN DƯƠNG NHÂN (VN) 
Thôn Hiệp Khởi, xã Đông Tiến, huyện 
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; giày; dép đi trong nhà; khăn trùm đầu. 

 

(210) 4-2023-07797 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, hồng nhạt. 
 

 (731) VŨ ĐÌNH DỰ (VN) 
Tổ dân phố 10, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi xây dựng; búp bê; bể bơi [đồ chơi]; rô-bốt đồ chơi; nhà chơi cho 
trẻ em. 
 

(210) 4-2023-07798 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGHĨA 

GROUP VIỆT (VN) 
Thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; keo dán bằng 

silicone. 
 

(210) 4-2023-07799 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH 

VỤ PHÚ LÂM (VN) 
Số 389 Trương Định, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Bếp điện từ; lò nướng; nồi cơm điện; máy sưởi chạy điện. 

 

(210) 4-2023-07800 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN TƯỜNG ANH (VN) 
Số 25 LK 7, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; ứng 

dụng điện thoại. 
 

(210) 4-2023-07801 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) TẠ VĂN TÙNG (VN) 
Số 162 đường Lò Siêu, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 
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(210) 4-2023-07802 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.7 

(591) Trắng, xanh rêu. 
 

 (731) LÊ HỮU THỌ (VN) 
Số 100/15 đường 49 phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo (thời trang); thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); đồ 
đi chân (thời trang); khăn quàng cổ; mũ nón.  
 

(210) 4-2023-07803 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, hồng, cam, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LINH ANH (VN) 
Ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 29: Thủy hải sản (đã qua chế biến) như tôm, cua, cá, mực, con sò. 
 

(210) 4-2023-07804 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.11; 2.3.18; 2.3.30; 9.7.1; 11.3.7 

(591) Đen, cam nhạt, nâu, nâu nhạt, đỏ, vàng 
nhạt, vàng, vàng đậm, xanh lá cây, trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐỖ PHƯƠNG ANH 
- QUÊ MẸ (VN) 
Số 77-79B, đường Lê Văn Cử, phường 
Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-07806 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK DẦU NHỜN 
HOÀNG GIA (VN) 
86/10 đường số 14, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu nhờn; dầu nhiên liệu. 
 
Nhóm 35: Mua bán: dầu nhớt, dầu nhờn, dầu nhiên liệu. 
 

(210) 4-2023-07808 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CENTOSY VIỆT 
NAM (VN) 
Liền kề 28 - OCT2 - KĐTM Cổ Nhuế - 
Xuân Đỉnh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp; linh kiện và phụ tùng xe đạp; xe đạp điện; linh kiện và phụ tùng xe đạp 
điện. 
 

(210) 4-2023-07809 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 14.1.2; 24.15.21; 25.1.6; 26.1.1; 
26.1.18; 26.5.1 

(591) Đen, trắng, ghi. 
 

 (731) WINDY CITY INTERNATIONAL 
LIMITED (BM) 
Cedar House, 4th Floor North, 41 Cedar 
Avenue, Hamilton HM 12, Bermuda 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu cà phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện).  
 

(210) 4-2023-07810 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AKURA VIỆT NAM 
(VN) 
Số 132 đường Nam Đuống, tổ 20, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Mỏ đốt dùng khí; đèn khí đốt; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; nồi nấu, 

dùng điện; bếp điện; thiết bị đốt nóng; van điều chỉnh mức trong bình chứa, trong thùng 
chứa; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và đường ống dẫn nước hoặc gaz; phụ tùng an 
toàn dùng cho thiết bị và đường ống dẫn nước hoặc gaz. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1011 
 

(210) 4-2023-07811 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 2.9.1; 5.7.21; 5.7.23; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MINH 
TRANG (VN) 
Số 383, đường Trần Hưng Đạo, phố 
Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trái cây, trái cây tươi, trái cây đã qua bảo quản hoặc chế biến, trái 
cây nhập khẩu. 
 

(210) 4-2023-07812 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC NGỌC 

(VN) 
Ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo. 
 

(210) 4-2023-07813 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Cam, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
CÔNG NGHỆ CAO THIÊN PHÁT (VN) 
125 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 

lẻ; mua bán, giới thiệu và xuất nhập khẩu: rô bốt hút bụi, máy hút bụi, máy hút bụi chân 
không, máy hút bụi cầm tay, máy hút bụi khô và ướt, hộ thống hút bụi cho mục đích làm 
sạch, rô bốt gia dụng có trí thông minh nhân tạo dùng để làm sạch và giặt, máy rửa bát đĩa, ti 
vi, loa thông minh, tai nghe, tai nghe choàng đầu, đồng hồ thông minh, camera, quạt điện, 
trung tâm điều khiển nhà thông minh, nồi chiên không dầu, thiết bị lọc không khí, thiết bị lọc 
nước uống. 
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(210) 4-2023-07814 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 24.15.3; 24.15.11 

(591) Trắng, xanh mint. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG HOÀNG 
HẢI HL (VN) 
Tổ 27, khu 3, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 12: Du thuyền. 

 

(210) 4-2023-07815 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.4.18 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ 
DỤNG CỤ CƠ KHÍ TOÀN PHÁT (VN) 
Số 5 Liên Gia 5, đường Long Biên, tổ 27 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 08: Dao; đá mài; thước góc [dụng cụ cầm tay]. 

 
Nhóm 09: Thước [dụng cụ đo]. 
 

(210) 4-2023-07816 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 24.15.3; 24.15.11 

(591) Trắng, xanh mint. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG HOÀNG 
HẢI HL (VN) 
Tổ 27, khu 3, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

  

(511) Nhóm 39: Vận tải bằng du thuyền. 
 

(210) 4-2023-07817 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ 
DỤNG CỤ CƠ KHÍ TOÀN PHÁT (VN) 
Số 5 Liên Gia 5, đường Long Biên, tổ 27 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 08: Dao; đá mài; thước góc [dụng cụ cầm tay]. 
 
Nhóm 09: Thước [dụng cụ đo]. 
 

(210) 4-2023-07818 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) GLOBERIDE, INC. (JP) 

3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 203-
8511, Tokyo, Japan 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 28: Đồ câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; hộp đựng cần câu cá; dây 
câu cá; lưỡi câu; phao câu cá; mồi câu cá [mồi giả]; cản cần câu; chì câu cá; túi chuyên dụng 
đựng đồ câu cá; hộp chuyên dụng đựng đồ câu cá; găng tay câu cá chuyên dụng.  
 

(210) 4-2023-07820 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JARLLYTEC VIỆT 
NAM (VN) 
Lô II-CN-08, KCN Thanh Liêm giai đoạn 
2, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; đầu nối bản lề bằng kim loại; giá đỡ có móc treo bằng kim 
loại (dùng cho đồ đạc); thanh trượt bằng kim loại (không phải bộ phận của máy móc); ròng 
rọc bằng kim loại [không dùng cho máy móc]; bánh xe nhỏ bằng kim loại cho đồ đạc; ròng 
rọc bằng kim loại cho mục đích gia dụng; ròng rọc bằng kim loại cho cửa trượt; ròng rọc 
bằng kim loại cho cửa sổ.  
 
Nhóm 09: Giá treo tivi chuyên dùng để kết hợp với tivi; khung treo màn hình chuyên dùng để 
kết hợp với màn hình; giá đỡ treo tường chuyên dùng để kết hợp với tivi; giá đỡ màn hình; 
giá đỡ tivi LCD; giá đỡ cho thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng tương tác; bản lề cho điện 
thoại di động có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho điện thoại ô tô có chức năng đóng 
mở và xoay; bản lề cho máy tính có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho thiết bị ghi hình 
có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền 
hình có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng 
tương tác có chức năng đóng mở và xoay; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; giá đỡ 
chuyên dùng cho điện thoại truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại trên ô tô; giá đỡ 
chuyên dùng cho máy tính; giá đỡ chuyên dùng cho thiết bị ghi hình; giá đỡ chuyên dùng cho 
các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho webcam; giá 
đỡ chuyên dùng cho màn hình ô tô; đầu PTZ cho camera (bộ phận của camera có khả năng 
xoay, nghiêng và phóng to, thu nhỏ hình ảnh); bản lề chuyên dùng cho webcam; bản lề 
chuyên dùng cho màn hình ô tô; bản lề chuyên dùng cho camera PTZ; bản lề cho hộp đựng 
tai nghe không dây (có chức năng đóng mở và xoay); giá đỡ máy tính bảng; giá đỡ máy quay 
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hình; gậy dùng để tự chụp ảnh (gậy cầm tay); giá ba chân dùng cho máy ảnh; giá đỡ cho thiết 
bị máy ảnh.  
 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất, gia công các sản phẩm theo đơn đặt hàng của người khác: chân 
đế màn hình của các thiết bị điện tử, bản lề máy tính xách tay (bộ phận của máy tính xách 
tay), giá đỡ điện thoại di động; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. 
 

(210) 4-2023-07821 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.3.23; 26.4.3 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TRƯỜNG LONG (VN) 
Số 6 ngõ 208 Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân,  thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng dùng 

trong ngành nông nghiệp. 
 

(210) 4-2023-07822 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH JARLLYTEC VIỆT 

NAM (VN) 
Lô II-CN-08, KCN Thanh Liêm giai đoạn 
2, phường Thanh Tuyền, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; đầu nối bản lề bằng kim loại; giá đỡ có móc treo bằng kim 
loại (dùng cho đồ đạc); thanh trượt bằng kim loại (không phải bộ phận của máy móc); ròng 
rọc bằng kim loại [không dùng cho máy móc]; bánh xe nhỏ bằng kim loại cho đồ đạc; ròng 
rọc bằng kim loại cho mục đích gia dụng; ròng rọc bằng kim loại cho cửa trượt; ròng rọc 
bằng kim loại cho cửa số. 
 
Nhóm 09: Giá treo tivi chuyên dùng để kết hợp với tivi; khung treo màn hình chuyên dùng để 
kết hợp với màn hình; giá đỡ treo tường chuyên dùng để kết hợp với tivi; giá đỡ màn hình; 
giá đỡ tivi LCD; giá đỡ cho thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng tương tác; bản lề cho điện 
thoại di động có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho điện thoại ô tô có chức năng đóng 
mở và xoay; bản lề cho máy tính có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho thiết bị ghi hình 
có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền 
hình có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng 
tương tác có chức năng đóng mở và xoay; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; giá đỡ 
chuyên dùng cho điện thoại truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại trên ô tô; giá đỡ 
chuyên dùng cho máy tính; giá đỡ chuyên dùng cho thiết bị ghi hình; giá đỡ chuyên dùng cho 
các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho webcam; giá 
đỡ chuyên dùng cho màn hình ô tô; đầu PTZ cho camera (bộ phận của camera có khả năng 
xoay, nghiêng và phóng to, thu nhỏ hình ảnh); bản lề chuyên dùng cho webcam; bản lề 
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chuyên dùng cho màn hình ô tô; bản lề chuyên dùng cho camera PTZ; bản lề cho hộp đựng 
tai nghe không dây (có chức năng đóng mở và xoay); giá đỡ máy tính bảng; giá đỡ máy quay 
hình; gậy dùng để tự chụp ảnh (gậy cầm tay); giá ba chân dùng cho máy ảnh; giá đỡ cho thiết 
bị máy ảnh.  
 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất, gia công các sản phẩm theo đơn đặt hàng của người khác: chân 
đế màn hình của các thiết bị điện tử, bản lề máy tính xách tay (bộ phận của máy tính xách 
tay), giá đỡ điện thoại di động; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. 
 

(210) 4-2023-07823 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.1.2 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) HOÀNG VĂN KIÊN (VN) 
Xóm 6, xã Diễm Lâm, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 14: Đồng hồ. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) đồng hồ thông minh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, 
các bộ phận của đồng hồ.  
 

(210) 4-2023-07824 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH JARLLYTEC VIỆT 

NAM (VN) 
Lô II-CN-08, KCN Thanh Liêm giai đoạn 
2, phường Thanh Tuyền, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; đầu nối bản lề bằng kim loại; giá đỡ có móc treo bằng kim 
loại (dùng cho đồ đạc); thanh trượt bằng kim loại (không phải bộ phận của máy móc); ròng 
rọc bằng kim loại [không dùng cho máy móc]; bánh xe nhỏ bằng kim loại cho đồ đạc; ròng 
rọc bằng kim loại cho mục đích gia dụng; ròng rọc bằng kim loại cho cửa trượt; ròng rọc 
bằng kim loại cho cửa sổ. 
 
Nhóm 09: Giá treo tivi chuyên dùng để kết hợp với tivi; khung treo màn hình chuyên dùng để 
kết hợp với màn hình; giá đỡ treo tường chuyên dùng để kết hợp với tivi; giá đỡ màn hình; 
giá đỡ tivi LCD; giá đỡ cho thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng tương tác; bản lề cho điện 
thoại di động có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho điện thoại ô tô có chức năng đóng 
mở và xoay; bản lề cho máy tính có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho thiết bị ghi hình 
có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền 
hình có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng 
tương tác có chức năng đóng mở và xoay; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; giá đỡ 
chuyên dùng cho điện thoại truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại trên ô tô; giá đỡ 
chuyên dùng cho máy tính; giá đỡ chuyên dùng cho thiết bị ghi hình; giá đỡ chuyên dùng cho 
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các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho webcam; giá 
đỡ chuyên dùng cho màn hình ô tô; đầu PTZ cho camera (bộ phận của camera có khả năng 
xoay, nghiêng và phóng to, thu nhỏ hình ảnh); bản lề chuyên dùng cho webcam; bản lề 
chuyên dùng cho màn hình ô tô; bản lề chuyên dùng cho camera PTZ; bản lề cho hộp đựng 
tai nghe không dây (có chức năng đóng mở và xoay); giá đỡ máy tính bảng; giá đỡ máy quay 
hình; gậy dùng để tự chụp ảnh (gậy cầm tay); giá ba chân dùng cho máy ảnh; giá đỡ cho thiết 
bị máy ảnh.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất, gia công các sản phẩm theo đơn đặt hàng của người khác: chân 
đế màn hình của các thiết bị điện tử, bản lề máy tính xách tay (bộ phận của máy tính xách 
tay), giá đỡ điện thoại di động; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.  

(210) 4-2023-07826 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JARLLYTEC VIỆT 
NAM (VN) 
Lô II-CN-08, KCN Thanh Liêm giai đoạn 
2, phường Thanh Tuyền, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; đầu nối bản lề bằng kim loại; giá đỡ có móc treo bằng kim 
loại (dùng cho đồ đạc); thanh trượt bằng kim loại (không phải bộ phận của máy móc); ròng 
rọc bằng kim loại [không dùng cho máy móc]; bánh xe nhỏ bằng kim loại cho đồ đạc; ròng 
rọc bằng kim loại cho mục đích gia dụng; ròng rọc bằng kim loại cho cửa trượt; ròng rọc 
bằng kim loại cho cửa sổ. 
 

Nhóm 09: Giá treo tivi chuyên dùng để kết hợp với tivi; khung treo màn hình chuyên dùng để 
kết hợp với màn hình; giá đỡ treo tường chuyên dùng để kết hợp với tivi; giá đỡ màn hình; 
giá đỡ tivi LCD; giá đỡ cho thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng tương tác; bản lề cho điện 
thoại di động có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho điện thoại ô tô có chức năng đóng 
mở và xoay; bản lề cho máy tính có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho thiết bị ghi hình 
có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền 
hình có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng 
tương tác có chức năng đóng mở và xoay; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; giá đỡ 
chuyên dùng cho điện thoại truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại trên ô tô; giá đỡ 
chuyên dùng cho máy tính; giá đỡ chuyên dùng cho thiết bị ghi hình; giá đỡ chuyên dùng cho 
các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho webcam; giá 
đỡ chuyên dùng cho màn hình ô tô; đầu PTZ cho camera (bộ phận của camera có khả năng 
xoay, nghiêng và phóng to, thu nhỏ hình ảnh); bản lề chuyên dùng cho webcam; bản lề 
chuyên dùng cho màn hình ô tô; bản lề chuyên dùng cho camera PTZ; bản lề cho hộp đựng 
tai nghe không dây (có chức năng đóng mở và xoay); giá đỡ máy tính bảng; giá đỡ máy quay 
hình; gậy dùng để tự chụp ảnh (gậy cầm tay); giá ba chân dùng cho máy ảnh; giá đỡ cho thiết 
bị máy ảnh.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất, gia công các sản phẩm theo đơn đặt hàng của người khác: chân 
đế màn hình của các thiết bị điện tử, bản lề máy tính xách tay (bộ phận của máy tính xách 
tay), giá đỡ điện thoại di động; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.  
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(210) 4-2023-07827 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THÙY GIANG (VN) 

Số 4, hẻm 1/3/180 đường Ỷ La, TDP 
Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, trang phục bằng vải; giày dép; mũ nón. 

 

(210) 4-2023-07828 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JARLLYTEC VIỆT 
NAM (VN) 
Lô II-CN-08, KCN Thanh Liêm giai đoạn 
2, phường Thanh Tuyền, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; đầu nối bản lề bằng kim loại; giá đỡ có móc treo bằng kim 
loại (dùng cho đồ đạc); thanh trượt bằng kim loại (không phải bộ phận của máy móc); ròng 
rọc bằng kim loại [không dùng cho máy móc]; bánh xe nhỏ bằng kim loại cho đồ đạc; ròng 
rọc bằng kim loại cho mục đích gia dụng; ròng rọc bằng kim loại cho cửa trượt; ròng rọc 
bằng kim loại cho cửa sổ. 
 
Nhóm 09: Giá treo tivi chuyên dùng để kết hợp với tivi; khung treo màn hình chuyên dùng để 
kết hợp với màn hình; giá đỡ treo tường chuyên dùng để kết hợp với tivi; giá đỡ màn hình; 
giá đỡ ti vi LCD; giá đỡ cho thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng tương tác; bản lề cho điện 
thoại di động có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho điện thoại ô tô có chức năng đóng 
mở và xoay; bản lề cho máy tính có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho thiết bị ghi hình 
có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền 
hình có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng 
tương tác có chức năng đóng mở và xoay; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; giá đỡ 
chuyên dùng cho điện thoại truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại trên ô tô; giá đỡ 
chuyên dùng cho máy tính; giá đỡ chuyên dùng cho thiết bị ghi hình; giá đỡ chuyên dùng cho 
các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho webcam; giá 
đỡ chuyên dùng cho màn hình ô tô; đầu PTZ cho camera (bộ phận của camera có khả năng 
xoay, nghiêng và phóng to, thu nhỏ hình ảnh); bản lề chuyên dùng cho webcam; bản lề 
chuyên dùng cho màn hình ô tô; bản lề chuyên dùng cho camera PTZ; bản lề cho hộp đựng 
tai nghe không dây (có chức năng đóng mở và xoay); giá đỡ máy tính bảng; giá đỡ máy quay 
hình; gậy dùng để tự chụp ảnh (gậy cầm tay); giá ba chân dùng cho máy ảnh; giá đỡ cho thiết 
bị máy ảnh.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất, gia công các sản phẩm theo đơn đặt hàng của người khác: chân 
đế màn hình của các thiết bị điện tử, bản lề máy tính xách tay (bộ phận của máy tính xách 
tay), giá đỡ điện thoại di động; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.  
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(210) 4-2023-07829 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THÙY GIANG (VN) 

Số 4, hẻm 1/3/180 đường Ỷ La, TDP 
Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, trang phục bằng vải; giày dép; mũ nón.  

 

(210) 4-2023-07830 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JARLLYTEC VIỆT 
NAM (VN) 
Lô II-CN-08, KCN Thanh Liêm giai đoạn 
2, phường Thanh Tuyền, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; đầu nối bản lề bằng kim loại; giá đỡ có móc treo bằng kim 
loại (dùng cho đồ đạc); thanh trượt bằng kim loại (không phải bộ phận của máy móc); ròng 
rọc bằng kim loại [không dùng cho máy móc]; bánh xe nhỏ bằng kim loại cho đồ đạc; ròng 
rọc bằng kim loại cho mục đích gia dụng; ròng rọc bằng kim loại cho cửa trượt; ròng rọc 
bằng kim loại cho cửa sổ.  
 
Nhóm 09: Giá treo tivi chuyên dùng để kết hợp với tivi; khung treo màn hình chuyên dùng để 
kết hợp với màn hình; giá đỡ treo tường chuyên dùng để kết hợp với tivi; giá đỡ màn hình; 
giá đỡ tivi LCD; giá đỡ cho thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng tương tác; bản lề cho điện 
thoại di động có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho điện thoại ô tô có chức năng đóng 
mở và xoay; bản lề cho máy tính có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho thiết bị ghi hình 
có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền 
hình có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng 
tương tác có chức năng đóng mở và xoay; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; giá đỡ 
chuyên dùng cho điện thoại truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại trên ô tô; giá đỡ 
chuyên dùng cho máy tính; giá đỡ chuyên dùng cho thiết bị ghi hình; giá đỡ chuyên dùng cho 
các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho webcam; giá 
đỡ chuyên dùng cho màn hình ô tô; đầu PTZ cho camera (bộ phận của camera có khả năng 
xoay, nghiêng và phóng to, thu nhỏ hình ảnh); bản lề chuyên dùng cho webcam; bản lề 
chuyên dùng cho màn hình ô tô; bản lề chuyên dùng cho camera PTZ; bản lề cho hộp đựng 
tai nghe không dây (có chức năng đóng mở và xoay); giá đỡ máy tính bảng; giá đỡ máy quay 
hình; gậy dùng để tự chụp ảnh (gậy cầm tay); giá ba chân dùng cho máy ảnh; giá đỡ cho thiết 
bị máy ảnh.  
 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất, gia công các sản phẩm theo đơn đặt hàng của người khác: chân 
đế màn hình của các thiết bị điện tử, bản lề máy tính xách tay (bộ phận của máy tính xách 
tay), giá đỡ điện thoại di động; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.  
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(210) 4-2023-07831 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THÙY GIANG (VN) 

Số 4, hẻm 1/3/180 đường Ỷ La, TDP 
Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, trang phục bằng vải; giày dép; mũ nón. 

 

(210) 4-2023-07832 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JARLLYTEC VIỆT 
NAM (VN) 
Lô II-CN-08, KCN Thanh Liêm giai đoạn 
2, phường Thanh Tuyền, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; đầu nối bản lề bằng kim loại; giá đỡ có móc treo bằng kim 
loại (dùng cho đồ đạc); thanh trượt bằng kim loại (không phải bộ phận của máy móc); ròng 
rọc bằng kim loại [không dùng cho máy móc]; bánh xe nhỏ bằng kim loại cho đồ đạc; ròng 
rọc bằng kim loại cho mục đích gia dụng; ròng rọc bằng kim loại cho cửa trượt; ròng rọc 
bằng kim loại cho cửa sổ.  
 
Nhóm 09: Giá treo tivi chuyên dùng để kết hợp với tivi; khung treo màn hình chuyên dùng để 
kết hợp với màn hình; giá đỡ treo tường chuyên dùng để kết hợp với tivi; giá đỡ màn hình; 
giá đỡ tivi LCD; giá đỡ cho thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng tương tác; bản lề cho điện 
thoại di động có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho điện thoại ô tô có chức năng đóng 
mở và xoay; bản lề cho máy tính có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho thiết bị ghi hình 
có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền 
hình có chức năng đóng mở và xoay; bản lề cho các thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng 
tương tác có chức năng đóng mở và xoay; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại di động; giá đỡ 
chuyên dùng cho điện thoại truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho điện thoại trên ô tô; giá đỡ 
chuyên dùng cho máy tính; giá đỡ chuyên dùng cho thiết bị ghi hình; giá đỡ chuyên dùng cho 
các thiết bị đầu cuối của hệ thống hội nghị truyền hình; giá đỡ chuyên dùng cho webcam; giá 
đỡ chuyên dùng cho màn hình ô tô; đầu PTZ cho camera (bộ phận của camera có khả năng 
xoay, nghiêng và phóng to, thu nhỏ hình ảnh); bản lề chuyên dùng cho webcam; bản lề 
chuyên dùng cho màn hình ô tô; bản lề chuyên dùng cho camera PTZ; bản lề cho hộp đựng 
tai nghe không dây (có chức năng đóng mở và xoay); giá đỡ máy tính bảng; giá đỡ máy quay 
hình; gậy dùng để tự chụp ảnh (gậy cầm tay); giá ba chân dùng cho máy ảnh; giá đỡ cho thiết 
bị máy ảnh.  
 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất, gia công các sản phẩm theo đơn đặt hàng của người khác: chân 
đế màn hình của các thiết bị điện tử, bản lề máy tính xách tay (bộ phận của máy tính xách 
tay), giá đỡ điện thoại di động; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.  
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(210) 4-2023-07833 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 24.17.5; 26.4.18; 26.5.1 
 

 (731) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
(GB) 
Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom, CH62 4ZD 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế phẩm và 
chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng [hóa mỹ 
phẩm]; chế phẩm làm sạch, chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa và chế phẩm để mài mòn; 
chế phẩm để rửa bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy 
được tẩm chế phẩm và chất làm sạch và chất đánh bóng. 
 

(210) 4-2023-07834 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
 

 (731) DONGGUAN CONTENT 
ELECTRONICS CO., LTD (CN) 
No. 5, South Yanhe Road, Shipai Town, 
Dongguan City, Guangdong Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Cầu dao điện; bộ nối điện; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi 
của máy vi tính]; thiết bị để chiếu bàn phím ảo; bàn phím máy vi tính. 
 

(210) 4-2023-07835 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.23; 2.9.14; 2.9.15; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 

(591) Da cam, trắng, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt. 

 

 (731) TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG 
DỤNG KHOA HỌC TÂM LÝ - GIÁO 
DỤC KINH BẮC (VN) 
Số 110, đường Bà Chúa Kho, khu Cổ Mễ, 
phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, tổ chức tập huấn, tổ chức hội thảo trong lĩnh vực giáo dục trẻ em; 
dịch vụ đào tạo về tư vấn sức khỏe tâm lý, tâm thần. 
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(210) 4-2023-07836 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) SHENZHEN YISHISHA 
TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
1101, xinbaoyi industry and trade 
building, No. 29, third industrial zone, 
houting community, Shajing street, 
Bao'an District, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Đầu lọc cho thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; hương liệu, trừ tinh dầu, 
dùng cho thuốc lá điện tử; bình sinh hơi cho người hút thuốc; thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-07837 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) PRESERVED FOOD SPECIALTY CO., 
LTD. (TH) 
14,16 Soi Rama 2, Soi 10, Chom Thong, 
Chom Thong, Bangkok 10150 Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Kem (sản phẩm sữa); kem đánh dậy bọt; sản phẩm sữa; bơ ca cao dùng cho thực 
phẩm; đồ uống có thành phần chính là sữa có hương vị ca cao; món tráng miệng làm chủ yếu 
từ các sản phẩm sữa (trừ kem lạnh).  
 

(210) 4-2023-07838 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.6 
 

 (731) PRESERVED FOOD SPECIALTY CO., 
LTD. (TH) 
14, 16 Soi Rama 2, Soi 10, Chom Thong, 
Chom Thong, Bangkok 10150 Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Kem (sản phẩm sữa); kem đánh dậy bọt; sản phẩm sữa; bơ ca cao dùng cho thực 
phẩm; đồ uống có thành phần chính là sữa có hương vị ca cao; món tráng miệng làm chủ yếu 
từ các sản phẩm sữa (trừ kem lạnh). 
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(210) 4-2023-07839 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.1; 5.5.20; 5.5.21; 
26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá, vàng nâu, trắng. 
 

 (731) ĐOÀN MỸ HIỀN (VN) 
344 KDC Cái Sơn Hàng Bàng, phường 
An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán nước sâm; dịch vụ quán nước giải khát. 
 

(210) 4-2023-07840 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 3.17.0; 5.3.13; 5.3.15; 
26.11.12 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM 
SẠCH AN XUÂN (VN) 
Thôn Xuân Bình, xã An Xuân, huyện 
Tuy An, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt gia cầm; thủy hải sản đã qua chế biến; thực phẩm chế biến được 
làm từ thịt; rau củ quả đã chế biến; rau củ quả đã được bảo quản. 
 

(210) 4-2023-07841 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) TRẦN TRUNG (VN) 
283 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thời trang: quần áo, giày dép, túi xách, thắt lưng, ví, đồ đi 
chân, đồ đội đầu. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, cung cấp đồ ăn thức uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2023-07842 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 24.15.7; 26.7.25; 26.11.7 
 

 (731) MAI KHÁNH TRUNG (VN) 
19/51/5 Cô Bắc, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-07844 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.7; 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THE SNUG TABLE 
(VN) 
Số 299 phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; trang trí thực phẩm; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-07845 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THE SNUG TABLE 

(VN) 
Số 299 phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà 
phê;dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; trang trí thực phẩm; dịchvụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-07846 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.2; 26.1.18; 26.3.23 

(591) Nâu nhạt, xanh lá mạ, xanh rêu. 
 

 (731) LÊ MAI VIỆT HÀ (VN) 
6 ngách 9 ngõ Hòa Bình 6, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2023-07847 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT 
TƯ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VẠN THỊNH 
(VN) 
16 lô N, đường D6, khu tái định cư Nam 
Phạm Hữu Lầu, khu phố 2, phường Phú 
Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Nước rửa chén bát; chế phẩm làm sạch cho mục đích vệ sinh; chế phẩm hóa học 
dùng cho mục đích gia dụng (để làm sạch).  
 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; khăn giấy; khăn giấy ướt; khăn lau mặt bằng giấy.  
 

(210) 4-2023-07848 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 9.1.1; 9.1.7 
 

 (731) HOÀNG THU HẰNG (VN) 
Ngõ 329, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-07849 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB 
SHINSEI (VN) 
Tầng 9, 10, 11, 12 tòa nhà MB Bank, số 
21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm điện thoại thông minh [phần mềm có thể tải xuống]; ứng dụng phần 
mềm điện thoại [phần mềm có thể tải xuống]. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ cho vay [tài chính]; dịch vụ tín dụng; dịch vụ tài trợ tín dụng trả góp; dịch 
vụ cho vay tiêu dùng. 
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(210) 4-2023-07851 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FULL LIFE (VN) 
ĐT 824, ấp 2, xã Hựu Thạnh, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu; đồ lót thời trang; quần áo thể thao; 
quần áo trẻ em. 
 

(210) 4-2023-07852 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20 

(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 
đậm, đỏ, đỏ cam, da cam. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU 
DẦU KHÍ THÁI NGUYÊN (VN) 
Tổ dân phố Chùa 1, phường Thuận 
Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái 
Nguyên 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu điezel; xăng; xăng dầu; chất đốt. 
 

(210) 4-2023-07853 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 24.1.1; 24.17.5; 26.4.18; 26.5.1 

(591) Trắng, đỏ, đen, xám, xám nhạt, xám đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẤT 
ĐỘNG SẢN ĐÔNG NAM (VN) 
68 đường số 1, phường Phú Hữu, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 43: Quán ăn; nhà hàng ăn uống; quán đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1026 
 

(210) 4-2023-07854 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 
(540) 

 

(591) Hồng đậm 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TINY SUN (VN) 
Số 21/6 phố Kim Đồng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót trẻ em; tấm lót dùng một lần để thay tã cho trẻ em; quần tã 
dùng cho người không tự chủ được; bỉm tã dùng cho trẻ em. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần tã trẻ em, tã lót trẻ em, tấm lót dùng một lần để thay tã cho 
trẻ em, quần tã dùng cho người không tự chủ được, bỉm tã dùng cho trẻ em.  
 

(210) 4-2023-07855 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, xanh da trời, trắng, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA 
CHẤT CHÂU ÂU (VN) 
116/2 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: hoá chất công nghiệp, 
hoá chất để làm sạch nước, chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp, chế phẩm để làm trong/làm 
sạch, chế phẩm làm sạch/tinh chế/lọc. 
 

(210) 4-2023-07856 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ TẤN 

PHÁT (VN) 
Km 262 Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, xã 
Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam 
Định 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 07: Máy bơm nước và phụ kiện máy bơm nước. 
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(210) 4-2023-07857 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 9.7.22; 26.1.1; 26.1.18; 
26.11.12 

(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - 
FEXI (VN) 
Số 59, ngõ 1, đường Ngụy Như Kon 
Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; trung tâm đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn du học. 
 

(210) 4-2023-07858 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.2.1; 24.15.7; 26.11.8 
 

 (731) HANSFIVE (HANGZHOU) DENTAL 
TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Room 1717, Building 1, No. 1199, West 
Wenyi Road, Wuchang Street, Yuhang 
District, Hangzhou, Zhejiang, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị dùng để làm răng giả [thiết bị y tế]; dụng cụ niềng răng; 
bộ răng giả; thiết bị chỉnh răng; dụng cụ chỉnh thẳng răng. 
 

(210) 4-2023-07859 (220) 09/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) HANSFIVE (HANGZHOU) DENTAL 
TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Room 1717, Building 1, No. 1199, West 
Wenyi Road, Wuchang Street, Yuhang 
District, Hangzhou, Zhejiang, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị dùng để làm răng giả [thiết bị y tế]; dụng cụ niềng răng; 
bộ răng giả; thiết bị chỉnh răng; dụng cụ chỉnh thẳng răng. 
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(210) 4-2023-07860 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.7.7; 3.7.24 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH 
ĐẠI VIỆT (VN) 
Tầng 2, số nhà 35, đường số 3, KDC 
CityLand, phường 10, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vận tải trên không; cung cấp thông tin vận tải; vận tải 

bằng đường sắt; vận tải bằng xe điện; môi giới vận tải. 
 

(210) 4-2023-07861 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.20; 5.5.21; 20.7.1 

(591) Cam, xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH 
BOOKS SÀI GÒN (VN) 
Lầu 1, 36/29 Cù Lao, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Sách, vở viết, truyện tranh, sách tô màu, bút vẽ, đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc. 

 

(210) 4-2023-07862 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ LỆ (VN) 

Thôn Hòa Sơn, xã Hành Phước, huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 

(210) 4-2023-07863 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 1.15.15; 24.1.1; 24.15.7; 
24.15.21; 26.11.22 

 

 (731) NGUYỄN VĂN TUẤN (VN) 
47/5M ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2023-07864 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN D&S (VN) 

Số 108 Trần Quang Cơ, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 06: Thanh trần (thanh khung trần) bằng kim loại; khung vách bằng kim loại; tấm trần 
bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-07865 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN D&S (VN) 

Số 108 Trần Quang Cơ, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 06: Thanh trần (thanh khung trần) bằng kim loại; khung vách bằng kim loại; tấm trần 
bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-07866 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN QUANG PHÁT (VN) 

33 đường số 7A, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại, dầu nhờn, chất tẩy rửa. 
 

(210) 4-2023-07868 (220) 09/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.11.8; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NICE OFFICE (VN) 
239 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất. 
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Nhóm 36: Tư vấn, môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất; cho 
thuê bất động sản; cho thuê văn phòng làm việc (dịch vụ bất động sản). 
 

(210) 4-2023-07869 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HỮU HÙNG (VN) 
Làng Đồng Dài, thôn 6, xã Ba Trại, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Buôn bán trà (chè). 
 

(210) 4-2023-07870 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HỮU HÙNG (VN) 
Làng Đồng Dài, thôn 6, xã Ba Trại, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Buôn bán trà (chè). 
 

(210) 4-2023-07871 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.15.23; 26.1.2; 26.1.11; 
26.4.4; 26.7.25 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) BÙI TRUNG KIÊN (VN) 
Tổ 6, khu 3, phường Hồng Hà, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

  

(511) Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm 
dò dư luận. 
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính. 

(210) 4-2023-07874 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 

LINH (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch dùng cho mục 
đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; tinh dầu; nước súc miệng, không dùng cho mục đích 
y tế. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; sữa bột 
cho trẻ em; bông dùng cho mục đích y tế; băng vệ sinh. 
 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; rau củ quả, đã chế biến; thịt; thực phẩm 
trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơsở trái cây. 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; chè (trà); sôcôla; mật ong; kemlạnh. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chế phẩm để làm 
đồ uống không cồn; tinh dầu không có cồn dùng để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống]. 
 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; quảng cáo; mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh cá 
nhân, nước hoa, tinh dầu, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, 
chế phẩm hóa dược, cao dán, băng vệ sinh, quần lót vệ sinh, tã lót trẻ em, bông dùng cho mục 
đích y tế, thực phẩm cho em bé, thuốc thú y, thiết bị và dụng cụ y tế, bao cao su, vòng tránh 
thai, bình sữa cho trẻ em bú, găng tay cho mục đích y tế, khẩu trang y tế, chân giả, tay giả, 
mắt giả, răng giả, vú giả, thực phẩm, đồ uống, sữa, gia vị, cà phê, kem, sô cô la, trà. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ dược sỹ pha chế thuốc theo đơn; 
cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ trồng cây dược liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

(210) 4-2023-07875 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 

LINH (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch dùng cho mục 
đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; tinh dầu; nước súc miệng, không dùng cho mục đích 
y tế.  
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; sữa bột 
cho trẻ em; bông dùng cho mục đích y tế; băng vệ sinh.  
 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; rau củ quả, đã chế biến; thịt; thực phẩm 
trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  
 
Nhóm 30: Gia vị; bánh kẹo; chè (trà); sôcôla; mật ong; kem lạnh.  
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Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chế phẩm để làm 
đồ uống không cồn; tinh dầu không có cồn dùng để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống]. 
 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; quảng cáo; mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh cá 
nhân, nước hoa, tinh dầu, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, 
chế phẩm hóa dược, cao dán, băng vệ sinh, quần lót vệ sinh, tã lót trẻ em, bông dùng cho mục 
đích y tế, thực phẩm cho em bé, thuốc thú y, thiết bị và dụng cụ y tế, bao cao su, vòng tránh 
thai, bình sữa cho trẻ em bú, găng tay cho mục đích y tế, khẩu trang y tế, chân giả, tay giả, 
mắt giả, răng giả, vú giả, thực phẩm, đồ uống, sữa, gia vị, cà phê, kem, sô cô la, trà. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ dược sỹ pha chế thuốc theo đon; 
cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ trồng cây dược liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

(210) 4-2023-07876 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 

LINH (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch dùng cho mục 
đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; tinh dầu; nước súc miệng, không dùng cho mục đích 
y tế.  
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; sữa bột 
cho trẻ em; bông dùng cho mục đích y tế; băng vệ sinh.  
 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; rau củ quả, đã chế biến; thịt; thực phẩm 
trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  
 
Nhóm 30: Gia vị; bánh kẹo; chè (trà); sôcôla; mật ong; kem lạnh.  
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; chế phẩm để làm 
đồ uống không cồn; tinh dầu không có cồn dùng để sản xuất đồ uống; nước [đồ uống].  
 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; quảng cáo; mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh cá 
nhân, nước hoa, tinh dầu, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, 
chế phẩm hóa dược, cao dán, băng vệ sinh, quần lót vệ sinh, tã lót trẻ em, bông dùng cho mục 
đích y tế, thực phẩm cho em bé, thuốc thú y, thiết bị và dụng cụ y tế, bao cao su, vòng tránh 
thai, bình sữa cho trẻ em bú, găng tay cho mục đích y tế, khẩu trang y tế, chân giả, tay giả, 
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mắt giả, răng giả, vú giả, thực phẩm, đồ uống, sữa, gia vị, cà phê, kem, sô cô la, trà. 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ dược sỹ pha chế thuốc theo đơn; 
cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ trồng cây dược liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

(210) 4-2023-07878 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Cam đậm, cam nhạt, vàng nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MỸ TRINH (VN) 
96/5A khu phố 6A, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, váy liền, chân váy, vét (vest); mua bán các phụ kiện thời trang, 
dây lưng, vòng cổ, nơ cài áo. 
 

(210) 4-2023-07879 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.1.8; 6.19.5; 6.19.9; 7.3.1; 7.3.2 

(591) Nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SUNREST 
HOLDINGS (VN) 
654/13A Lê Đức Thọ, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ 

mang đi; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-07880 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI 
GÒN (VN) 
38/21 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: bình ắc quy. 
 

(210) 4-2023-07881 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHƯ Ý 

LAW FIRM (VN) 
281 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ 
tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ tư vấn pháp luật. 
 

(210) 4-2023-07882 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 25.7.25 

(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN QUANG KHẢI (VN) 
Căn hộ 1102 CT1 PCC1 Thanh Xuân, 44 
Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; khăn quàng cổ. 
 

(210) 4-2023-07884 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 4.1.3; 4.2.20 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) TRẦN THỊ MINH PHƯỢNG (VN) 
1B Bờ Mương, phường Đổng Quốc Bình, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giầy tập thể dục; áo váy; đồng phục; quần áo thể dục. 
 
Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; huấn luyện viên thể dục; dàn dựng buổi biểu diễn; dịch vụ câu 
lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ 
chức các sự kiện giải trí cosplay. 
 

(210) 4-2023-07885 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18; 26.11.9; 26.13.25 

(591) Xanh dương, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ SẢN XUẤT TST VIỆT NAM (VN) 
Xóm Ỏn, cụm 6, xã Phúc Hòa, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 06: Cửa xếp bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; cổng bằng kim loại tự động; cửa 
sổ bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại tự động; cửa sổ bằng kim loại tự động. 
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(210) 4-2023-07889 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.1; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.14; 26.3.1 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PINEBIO GLOBAL 
(VN) 
435/12/6 Phạm Văn Chí, phường 07, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm vệ sinh dùng 
cho mục đích y tế, men vi sinh (thực phẩm chức năng), men tiêu hóa (thực phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2023-07890 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.19; 5.5.21; 25.3.3; 26.1.1 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN TRỌNG TIẾN (VN) 
Phố Quang Trung, thị trấn Tiên Yên, 
huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh (buôn bán): phụ tùng ô tô, máy ủi, máy xúc, máy đào. 

 

(210) 4-2023-07891 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.3.21; 18.3.23 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH 
CHUNG (VN) 
Thôn Song Quỳnh, thị trấn Gia Bình, 
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; vớ; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-07894 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.11; 3.7.16; 5.3.11; 5.3.14; 20.1.5; 
26.1.1; 26.1.18; 26.13.1 

(591) Vàng, đỏ, xanh lục, xanh dương, xanh lơ, 
xanh da trời, tím, hồng, nâu, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 
TẠO THANH HUẾ (VN) 
Số 41 Võ Thị Sáu, phường Tân Lập, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 16: Tranh vẽ; tranh thư pháp. 
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Nhóm 20: Tranh được làm từ lá bồ đề. 
 
Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, tranh ảnh, tranh vẽ, tranh thêu tay, tranh thư pháp, 
tranh được làm từ lá bồ đề, ấn phẩm, bảng viết, bút vẽ, bút lông, cọ vẽ, nghiên mực, giấy, 
mực vẽ, tập vở, phụ kiện trang trí nội thất, hàng trang trí nội thất, phụ kiện trang trí ảnh gồm 
(album, bút màu, khung ảnh), vật phẩm phong thuỷ, đá quý, đá phong thủy, đồ trang sức, đồ 
gỗ mỹ nghệ, đồ phong thuỷ làm bằng gốm sứ, tượng bằng (gỗ, sáp, nhựa, đá, thạch cao, chất 
dẻo).  
 

(210) 4-2023-07895 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 5.7.1; 5.7.27 

(591) Nâu cà phê, trắng sữa. 
 

 (731) VŨ NAM SƠN (VN) 
203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

(210) 4-2023-07896 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Đỏ, xanh than, trắng. 
 

 (731) TRẦN VĂN HOẠT (VN) 
Số 234 Quốc lộ 1A, khu phố 7, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 

 

(210) 4-2023-07897 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.23; 26.11.3; 
26.15.15 

(591) Cam, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ HHG (VN) 
143 Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa 
Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán sơn. 
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(210) 4-2023-07898 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MAY MẶC ESCAPE 

VELOCITY (VN) 

Số 38 Quốc Hương, phường Thảo Điền, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-07899 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MAY MẶC ESCAPE 

VELOCITY (VN) 

Số 38 Quốc Hương, phường Thảo Điền, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-07900 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI 

DỊCH VỤ MAY MẶC ESCAPE 

VELOCITY (VN) 

Số 38 Quốc Hương, phường Thảo Điền, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2023-07901 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI 

DỊCH VỤ MAY MẶC ESCAPE 
VELOCITY (VN) 
Số 38 Quốc Hương, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-07902 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.11.12 
 

 (731) BÙI THỊ THANH HUỆ (VN) 
Khu 1, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn cho đồ gốm; sơn lót; sơn amiăng; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện 
trong (lớp lót phủ trước khi sơn); bột đồng dùng để sơn, vẽ. 
 

(210) 4-2023-07903 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) JOHNSON & JOHNSON (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey Usa 08933 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
 

(210) 4-2023-07904 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 6.19.11; 6.19.21; 24.1.1; 24.7.15; 25.5.25 

(591) Xanh lá mạ chuối đậm, xanh biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT 
NHẬP KHẨU VIỆT ĐỨC (VN) 
Thôn 6, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, giáo dục và giải trí cụ thể là giáo dục thể chất; huấn luyện chơi 

golf; khu thể thao; kinh doanh sân golf; khai thác sân chơi golf. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1039 
 

(210) 4-2023-07905 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỒ ĐÌNH PHƯƠNG (VN) 

2A, TMT14A, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Gạo; bánh tráng trộn (làm từ bột gạo và các gia vị); cơm cháy ruốc (cơm sấy chà 

bông).  
 
Nhóm 35: Mua bán: gạo, bánh tráng trộn, cơm cháy ruốc. 
 

(210) 4-2023-07906 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20; 24.9.1 

(591) Vàng đồng nhạt, vàng đồng, da cam, ghi 
xám, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MEDUSA (VN) 
Số 8 Bis Nguyễn Văn Tráng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm (dịch vụ giải trí); 

dịch vụ vũ trường. 
 

(210) 4-2023-07907 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.14; 21.3.1; 26.15.1 
 

 (731) SHOPLINE HOLDINGS LIMITED. 
(CN) 
21F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing 
Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính đã 
được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm máy tính, ghi sẵn; thiết bị để xử lý dữ liệu; ví điện tử 
tải xuống được; phần mềm và ứng dụng cho các thiết bị di động.  
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); vận tải hàng hóa bằng đường thủy; hậu 
cần vận tải;xếp hàng vào kho; cung cấp chuỗi dịch vụ hậu cần và hậu cần ngược bao gồm lưu 
kho, vận chuyển và giao nhận hàng hóa; đặt chỗ cho vận chuyển. 
 
Nhóm 42: Điện toán đám mây; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tư vấn bảo mật 
dữ liêu; phát triển nền tảng máy tính; dịch vụ nền tảng [PaaS]; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SaaS]; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính cho quản lý chuỗi cung ứng, hậu 
cần và cổng thông tin kinh doanh điện tử; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực vận tải đường thủy. 
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(210) 4-2023-07908 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÁNH CỐM GẠO 
BIBO (VN) 
Số nhà 201, tổ 4, Ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh 
Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 
Giang 

  

(511) Nhóm 30: Bánh cốm gạo; bánh cốm gạo nếp than; bánh cốm gạo lứt.  
 

(210) 4-2023-07909 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG HÙNG (VN) 

Nhà số 6, tập thể giáo viên trường THPT 
Yên Hòa, tổ 29, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; xà phòng. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng).  
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
chuyên dụng cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 
đích y tế; đồ đạc được chếtạo đặc biệt cho mục đích y tế.  
 
Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán các sản phẩm sau: dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(thực phẩm chức năng), thuốc đông y, mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, xà phòng, 
thiết bị và dụng cụ y tế,thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ chuyên dụng 
cho nhân viên điều dưỡng, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, đồ đạc 
được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 41: Khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo; đào tạo thực hành [thao tác thử].  
 
Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; bệnh viện; các dịch vụ xét nghiệm y tế; 
tư vấn về sử dụng thuốc; chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-07910 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG HÙNG (VN) 

Nhà số 6, tập thể giáo viên trường THPT 
Yên Hòa, tổ 29, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; xà phòng. 
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Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
chuyên dụng cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 
đích y tế; đồ đạc được chếtạo đặc biệt cho mục đích y tế.  
 
Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán các sản phẩm sau: dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(thực phẩm chức năng), thuốc đông y, mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, xà phòng, 
thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ chuyên dụng 
cho nhân viên điều dưỡng, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, đồ đạc 
được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế.  
 
Nhóm 41: Khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo; đào tạo thực hành [thao tác thử].  
 
Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; bệnh viện; các dịch vụ xét nghiệm y tế; 
tư vấn về sử dụng thuốc; chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-07911 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.1.4 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HIẾU (VN) 
Số 15 đường Thanh Niên, phường Dĩnh 
Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

  

(511) Nhóm 21: Chảo không dùng điện; nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không dùng 
điện; bình giữ nhiệt, không dùng điện; bình nước bằng nhựa; bình thủy tinh.  
 

(210) 4-2023-07912 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHU TUẤN NGHĨA (VN) 

TDP Đại Phú 2, thị trấn Vôi, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; váy; thắt lưng [trang phục]; mũ. 

 

(210) 4-2023-07913 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUÂN 
NHUNG (VN) 
Tổ 2 Khu 7, phường Hà Tu, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 
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(511) Nhóm 11: Bếp nấu dùng điện; thiết bị nấu nướng dùng điện; bếp ga; máy lọc nước; bình năng 
lượng mặt trời; hệ thống, thiết bị vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-07914 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AZ STEEL 
THĂNG LONG (VN) 
Lô A10, khu 2,5 ha, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Bồn inox; bồn chứa nước bằng inox; bồn chứa nước bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm sau: bồn inox, bồn chứa nước bằng inox, bồn chứa nước bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-07915 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 8.1.1; 8.1.6; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN KIÊM 
(VN) 
1322 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục 
vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-07916 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HỒNG SƠN (VN) 

287/14 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2023-07917 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HỒNG SƠN (VN) 

287/14 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-07918 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HỒNG SƠN (VN) 

287/14 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-07919 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HỒNG SƠN (VN) 

287/14 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-07920 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.1.2; 26.1.10; 26.3.23; 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THU THỦY (VN) 
Số nhà 27, ngõ 2/41 Hoàng Hoa Thám, 
phố Thanh Sơn, phường Thanh Bình, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 25: Yếm ăn dặm; quần áo; giày dép; mũ nón. 
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(210) 4-2023-07921 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 2.9.14; 2.9.15; 2.9.18; 7.11.10 

(591) Cam, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN 
GIZENTO VIỆT NAM (VN) 
Ô 20, Liền Kề 9, khu B1.4, khu đô thị 
Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

(210) 4-2023-07922 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 4.5.3; 24.17.5; 24.17.8; 24.17.11; 
26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIKADO VIỆT 
NAM (VN) 
Số 4, ngõ 42/197/53, phố Thịnh Liệt, 
phường Thịnh Liệt, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 16: Khăn giấy ăn; giấy vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-07923 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15 

(591) Đen, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & 
CÔNG NGHỆ TUỆ TRI (VN) 
130 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 16: Giấy, ấn phẩm. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
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(210) 4-2023-07924 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.11.10; 3.11.24 

(591) Đen, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & 
CÔNG NGHỆ TUỆ TRI (VN) 
130 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 16: Giấy, ấn phẩm. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

(210) 4-2023-07925 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.11.22 

(591) Tím. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
CÔNG NGHỆ WEWE (VN) 
1025/14A Cách Mạng Tháng 8, phường 
7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh 

hoặc dữ liệu. 
 

(210) 4-2023-07928 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.13.8; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 
 

 (731) PHẠM VĂN QUÂN (VN) 
Đội 2, thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ chụp hình cưới (studio) 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm. 
 

(210) 4-2023-07929 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HUỲNH THỊ TÚ ANH (VN) 

26/2 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-07930 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN 

XUẤT CỌ SƠN THANH BÌNH 
 (VN) 
56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 16: Cọ sơn. 
 
Nhóm 35: Mua bán cọ sơn. 
 

(210) 4-2023-07932 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 21.3.1; 26.1.1 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GOLF 
SOFTWARE SOLUTIONS (VN) 
R78-79-Nội Khu Hưng Phước 3, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ tính điểm chấp “Handicap” cho các gôn thủ khi đánh gôn. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển ứng dụng tính điểm chấp “Handicap” cho các gôn thủ khi 
đánh gôn”. 
 

(210) 4-2023-07933 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 21.3.1; 26.1.1 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GOLF 
SOFTWARE SOLUTIONS (VN) 
R78-79 Nội Khu Hưng Phước 3, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ tính điểm chấp “Handicap” cho các gôn thủ khi đánh gôn. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển ứng dụng tính điểm chấp “Handicap” cho các gôn thủ khi 
đánh gôn. 
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(210) 4-2023-07934 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.4; 2.3.16; 19.1.12 

(591) Đỏ, đỏ nâu, nâu đen nhạt, vàng ánh hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ÂN ĐIỂN THIÊN 
ĐƯỜNG ĐĂK LĂK (VN) 
32 A11 thôn 1, xã Cư Êbur, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà; ca cao; trà sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu). 
 

(210) 4-2023-07935 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.4; 26.3.23; 26.4.4 

(591) Xám, xám đậm, xám đen nhạt, trắng, đỏ. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐỨC 
(VN) 
Số 203, khu phố Bình Đường 3, phường 
An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm: hệ thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị vệ sinh phòng tắm, 
thiết bị chiếu sáng cho nội thất, thiết bị chiếu sáng (bóng đèn). 

(210) 4-2023-07936 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.11; 5.7.21; 5.7.23; 18.3.2; 18.3.23; 
26.15.15 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, cam, đỏ cam, 
trắng, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ LA MIA (VN) 
Số 05, đường Nguyễn Cừ, khu phố 4, 
phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, trưng bày và giới thiệu sản phẩm lều cắm trại, bàn ghế xếp gọn, bếp 
nướng, vỉ nướng, đèn pin, dao, kéo, thớt gỗ, kềm xếp, máy pha cà phê, cối xay cà phê, bình 
giữ nhiệt, nồi, niêu, xoong, chảo, các sản phẩm bằng nhựa (rổ, giá, kệ, chén, đĩa, ly, tách), 
các sản phẩm bằng thủy tinh (ly, tách, nồi, chén, đĩa), túi dựng đồ dã ngoại, thùng nhựa đựng 
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đồ dã ngoại, giá móc treo đồ cắm trại. 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ tham quan du lịch; dịch vụ du lịch dã ngoại. 
 

(210) 4-2023-07937 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 25.3.3 

(591) Xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN HIỆP THÀNH 
(VN) 
581/4/28 đường Bà Hạt, phường 08, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; trần nhà bằng kim 
loại; khung kim loại dùng cho xây dựng; bu lông bằng kim loại (ốc vít bằng kim loại); khung 
kim loại dùng cho vách và trần thạch cao. 
 
Nhóm 17: Băng tự dính, không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng; vật liệu để 
bít kín (vật liệu để xăm); chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối băng keo;vật liệu trám khớp nổi 
giãn nở (vật liệu đệm lót khớp nối giãn nở); hợp chất chống ẩm cho các công trình xây dựng 
(hợp chất chống ẩm cho các toà nhà). 
 
Nhóm 19: Vật liệu tráng bitum cho mái lợp; sản phẩm chứa bitum dùng trong xây dựng;vật 
liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; tấm panen xây dựng 
không bằng kim loại; sàn, không bằng kim loại; thạch cao [vật liệu xây dựng]; tấm ốp tường, 
không bằng kim loại;tấm vách bằng vinyl (lớp ván ốp ngoài bằng vinyl); tấm nhựa mỏng 
dùng trong trang trí, không bằng kim loại (dùng trong mục đích xây dựng).  
 

(210) 4-2023-07938 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xám, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU HIỀN HẬU (VN) 
Số nhà 085 đường Hàm Nghi, tổ 8, 
phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 

  

(511) Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; phụ kiện bồn tắm; bệ xí vệ sinh; vòi hoa 
sen; bồn rửa. 
 

Nhóm 19: Gạch; đá để xây dựng; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; đá hoa cương; đá hoa 
cẩm thạch; gạch chịu lửa. 
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(210) 4-2023-07939 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, xám, trắng. 
 

 (731) TẠ HỮU LONG (VN) 
Số nhà 41 đường Đắc Sở, thôn Chùa 
Ngụ, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo. 

 

(210) 4-2023-07940 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lục, xanh lá, vàng, trắng. 
 

 (731) ĐỖ VĂN TRƯỜNG (VN) 
NV2-37 Khu Biệt Thự Viglacera số 178 
đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dầu thơm. 

 
Nhóm 04: Nến thơm; sáp [nguyên liệu thô]; sáp để thắp sáng. 
 

(210) 4-2023-07942 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.1.1; 2.1.11 

(591) Vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) ĐẶNG TRÂM ANH (VN) 
17C Đoàn Kết, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Món ăn chế biến sẵn (thành phần chính là thịt và/hoặc thủy hải sản đã chế biến); 
xúp (canh); thịt; rau củ quả đã chế biến; thủy hải sản đã chế biến; đồ uống làm từ sữa (sữa là 
chủ yếu); pho mát; kim chi. 

 
Nhóm 30: Món ăn chế biến sẵn (thành phần chính là cơm và/hoặc mỳ sợi và/hoặc mỳ ống 
và/hoặc ngũ cốc); cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; xốt 
[gia vị]; nước xốt cho sa lát, món trộn; nước xốt thịt; sốt từ các loại quả xay nhuyễn. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước giải khát làm từ trái cây [đồ uống]; nước ép rau củ 
[đồ uống]; nước ép hoa quả; đồ uống trên cơ sở đậu nành (không phải chất thay thế sữa); đồ 
uống không cồn có hương vị cà phê. 
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do quán hoặc nhà hàng 
thực hiện; căng tin; quán cà phê; quán trà sữa. 
 

(210) 4-2023-07944 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THIẾT BỊ SỰ KIỆN VIỆT NAM (VN) 
Số 7, ngách 1, ngõ 58, phố Trần Vỹ, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Cuộn dây điện; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; bộ điều chỉnh [biến đổi] ánh 

sáng, dùng điện; đèn ba cực; chấn lưu đèn; đèn dạng vòng để tự chụp ảnh dùng cho điện 
thoại thông minh; đi-ốt phát quang [led]; điốt phát quang hữu cơ [oled]; điốt phát quang 
chấm lượng tử [qleđ]; màn hình chiếu; bộ vi xử lý. 
 

(210) 4-2023-07945 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ KIỂM TRA KỸ THUẬT 
ALPHA (VN) 
Số 37, đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí; dịch vụ xử lý và tráng phủ kim loại; dịch vụ gia công cơ 
khí thiết bị dầu khí hàng hải. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho máy móc, thiết bị và dụng cụ. 
 

(210) 4-2023-07946 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HOUSE FOODS GROUP INC. (JP) 

1-5-7, Mikuriya Sakae-machi, Higashi-
Osaka, Osaka, Japan 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung ăn kiêng dạng viên, dạng viên con 
nhộng, dạng đế nhai, dạng hạt nhỏ, dạng hạt, dạng bột, dạng chất rắn, dạng nửa rắn, dạng 
lỏng hoặc dạng bột nhão; chất bổ sung dinh dưỡng.  
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(210) 4-2023-07947 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.1.1; 3.7.16; 3.7.24; 
24.15.21; 25.5.25 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-07948 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 2.1.2; 2.1.16; 23.5.5; 26.1.1; 
26.5.1 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
 

(210) 4-2023-07949 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.1.1; 3.7.16; 3.7.24; 
24.15.21; 25.5.25 

(591) Trắng, ghi, xanh ngọc, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ SÀI GÒN (VN) 
Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-
C70/I đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2023-07951 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ VẬN TẢI KIÊN NHUNG 
(VN) 
Thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) hoá chất công nghiệp, hoá chất nông nghiệp, mực in, keo 
hoá học, chất nhuộm màu, nhựa tổng hợp, rượu methylic, hương liệu (tinh dầu), muối công 
nghiệp. 
 
Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy; vận tải hàng hoá bằng đườngbộ, 
đường thủy; môi giới vận tải; cho thuê xe cộ; dịch vụ lưu kho; dịch vụ giao hàng. 
 

(210) 4-2023-07952 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CUNG CẤP TBVS 

CƯỜNG THỊNH (VN) 
Số nhà 07, tổ 8, phường Hưng Thành, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang 

  
(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; sen vòi tắm; chậu rửa (thiết bị vệ sinh); bệt vệ sinh; 

phụ kiện (vệ sinh phòng tắm) thiết bị vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-07954 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÂN AN LẠC 
(VN) 
11/10 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 

 
Nhóm 18: Túi xách; túi canvas (túi vải). 
 
Nhóm 25: Quần áo thể thao; quần áo tập yoga; quần áo thời trang. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục; dịch vụ đào tạo và 
hướng dẫn tập luyện yoga; dạy thể dục thẩm mỹ. 
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(210) 4-2023-07955 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.3.8; 4.5.1; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÂN AN LẠC 
(VN) 
11/10 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu. 

 

(210) 4-2023-07956 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 25.12.1; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh, nâu, trắng, đen. 
 

 (731) HUỲNH VIỆT CƯỜNG (VN) 
Thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã 
Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 
Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-07957 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YẾN SÀO 
QUANG HUY (VN) 
Số 14, tổ 1, ấp 2, xã Thanh Hòa, huyện 
Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào, tổ yến trắng khô làm sạch, tổ yến huyết khô làm sạch, tổ yến chưng sẵn 

(đã qua chế biến). 
 

(210) 4-2023-07958 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7 

(591) Xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN 
WAFAIFO QUẢNG NAM (VN) 
328 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 
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(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 
Nhóm 39: Du lịch - dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

(210) 4-2023-07959 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.11.8 

(591) Xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN 
WAFAIFO QUẢNG NAM (VN) 
328 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 39: Du lịch - dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

(210) 4-2023-07960 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.11.8 

(591) Xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN 
WAFAIFO QUẢNG NAM (VN) 
328 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.tư vấn tổ 

chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh. 
 

(210) 4-2023-07961 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM NEW 

LIFESTYLE INCUBATION (VN) 
35/2 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2023-07963 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.13; 9.7.1; 11.1.6; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng, cam, đỏ. 
 

 (731) TRẦN VĂN HÀ (VN) 
385 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  
(511) Nhóm 43: Quán bún đậu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2023-07964 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VUCAR (VN) 

17N5 Mega Ruby Residence, đường Võ 
Chí Công, phường Phú Hữu, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ô tô; dịch vụ môi giới mua bán xe ô tô; dịch vụ trung gian 
thương mại trong lĩnh vực xe ô tô; dịch vụ mua sắm cho người khác: cụ thể là tìm xe ô tô 
theo yêu cầu khách hàng; dịch vụ thương mại điện tử: cụ thể là cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn 
công nghệ; cập nhật phần mềm máy tính; kiểm định chất lượng ô tô; tư vấn lựa chọn, sử dụng 
xe ô tô, xe máy; dịch vụ chuyên gia kỹ thuật liên quan đến lựa chọn, tình trạng, bảo dưỡng 
và/hoặc sửa chữa xe cộ, lốp xe, bộ phận và phụ tùng của xe cộ [dịch vụ cố vấn kỹ thuật]; 
cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến về tình trạng kỹ thuật và pháp lý của xe ô tô; cung cấp 
website có phần mềm trực tuyến và công cụ tra cứu (không thể tải được), mà cho phép người 
dùng tạo tài khoản và đăng thông tin có thể tra cứu trực tuyến. 
 

(210) 4-2023-07966 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRÙNG DƯƠNG 
THÁI SƠN (VN) 
188 Phan Chu Trinh, phường 2, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 

căn hộ; cho thuê bất động sản. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2023-07967 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC DƯỠNG 

BẢO BẢO AN (VN) 
68 đường Số 17, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào chế biến; món ăn hỗn hợp chế biến sẵn (cụ thể: 

món ăn, thức ăn chế biến sẵn trên cơ sở thịt, cá, gia cầm, hải sản, sữa, hoa, quả và thức ăn chế 
biến sẵn từ nguyên liệu có nguồn gốc thực vật như rau, củ các loại); các sản phẩm làm từ thịt; 
sữa.  
 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột; 
bánh mì; mì sợi nhỏ; đồ gia vị. 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát làm 
từ yến (đồ uống không cồn); nước ép hái cây; nước uống dinh dưỡng đông trùng hạ thảo (đồ 
uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước quả cô đặc không có cồn; nước ép rau 
(đồ uống). 
 

(210) 4-2023-07968 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng. 
 

 (731) HỒ QUỐC TẶNG (VN) 
15/4F khu phố Long Thới, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 30: Thực phẩm ăn liền chế biến tứ ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; bột ngũ cốc; ngũ cốc 

đã chế biến.  
 

(210) 4-2023-07969 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.5.20; 5.5.21; 24.17.3; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC DƯỠNG 
BẢO BẢO AN (VN) 
68 đường số 17, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ: thịt, đóng hộp, cá (không còn sống), rau đã được bảo 

quản, sữa, hạt (đã chế biến), trái cây, nấm đông trùng hạ thảo đã được bảo quản, nước uống 
dinh dưỡng đông trùng hạ thảo, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống 
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trên cơ sở ca cao, bánh ngọt, kem lạnh, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, động vật 
sống, quả tươi, rau cỏ tươi, cá (còn sống), nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho 
mục đích y tế), nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước ép trái cây, đồ uống 
không có cồn, nước sinh tố, nước hoa quả ướp lạnh, nước uống có gaz, chế phẩm làm đồ 
uống, rượu đông trùng hạ thảo. 
 

(210) 4-2023-07970 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3; 26.11.12; 
26.13.25 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU 
TƯ QUỐC TẾ SORA INTERBIZ (VN) 
Tầng 9, tòa nhà HANDICO, khu đô thị 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản gồm: định giá bất động sản; mua bán bất động 
sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

(210) 4-2023-07971 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

XANH (VN) 
695 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2023-07972 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

XANH (VN) 
695 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làmsạch khử khuẩn sát trùng 

dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-07973 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.15; 2.9.25; 5.1.5; 25.7.5; 

26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, xanh da trời, 

xanh da trời nhạt, đen, xanh lá cây đậm, 

xanh lam, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM ĐA PHÚC (VN) 

Phòng 10 nhà 4, tầng 3, khu tập thể dược 

phẩm 1, ngõ Quan Thổ 1, đường Tôn 

Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 

dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-07974 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

AGROFARM 

 (VN) 

Số 8.Q27, ngõ 136, phố Nguyễn An 

Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2023-07975 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.20; 24.9.1; 26.4.18 

(591) Vàng, xanh, trắng, ghi, đỏ, da cam, xanh 
lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HOA QUẢ SẠCH 
TRUNG ƯƠNG (VN) 
Số 7, tố 5, đường Văn Nội, phường Phú 
lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Quả dưa tươi. 
 

(210) 4-2023-07976 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1; 
26.15.15 

(591) Vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI KHO VẬN MIỀN BẮC (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất 
Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ASOKA VIỆT NAM (ASOKA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng không gian làm việc 
chung. 
 

(210) 4-2023-07977 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 

(CH) 
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, 
Switzerland 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp. 
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(210) 4-2023-07978 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ QUẢN 

LÝ KHÁCH SẠN TAM TAM (VN) 
12 đường Phước Mỹ 1, phường Phước 
Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Két sắt; két sắt đựng tiền an toàn; két an toàn; két an toàn, điện tử. 
 
Nhóm 08: Bàn là; bàn là điện; bàn là để tạo nếp gấp; bàn là hơi nước chạy bằng điện. 
 
Nhóm 09: Cân; máy cân; thiết bị và dụng cụ để cân; cân sức khỏe; cân điện tử. 
 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; ấm siêu tốc; lò vi sóng; tủ lạnh mini. 
 
Nhóm 21: Giá giữ bàn là; vật dụng giữ bàn là; bình giữ nhiệt các loại (bình đựng nước giữ 
được nhiệt độ nóng và lạnh). 
 
Nhóm 35: Mua bán: két sắt, két sắt đựng tiền an toàn, két an toàn, két an toàn điện tử, bàn là, 
bàn là điện, bàn là đế tạo nếp gấp, bàn là hơi nước chạy bằng điện, cân, máy cân, thiết bị và 
dụng cụ đế cân, cân sức khỏe, cân điện tử, máy sấy tóc, ấm siêu tốc, lò vi sóng, tủ lạnh mini, 
giá giữ bàn là, vật dụng giữ bàn là, bình giữ nhiệt các loại (bình đựng nước giữ được nhiệt độ 
nóng và lạnh). 
 

(210) 4-2023-07979 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE 

(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch 
Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá; đá hoa cương/đá granít; tác phẩm nghệ thuật từ đá; vật liệu xây 

dựng, không bằng kim loại; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 
 

(210) 4-2023-07980 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS (VN) 

Lầu 9, 728-730 Võ Văn Kiệt, phường 01, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến trên cơ sở thủy hải sản, gia súc, gia cầm; rau, củ, quả 
đã qua chế biến. 
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Nhóm 30: Hạt đại hồi (gia vị); muối cần tây (hỗn hợp muối và các loại hạt để làm gia vị cho 
thực phẩm); gia vị quế; hạt tiêu; hạt đã xử lí dùng làm gia vị; nước xốt các loại; gia vị các 
loại; sa tế; tương ớt. 
 

(210) 4-2023-07981 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS (VN) 

Lầu 9, 728-730 Võ Văn Kiệt, phường 01, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến trên cơ sở thủy hải sản, gia súc, gia cầm; rau, củ, quả 
đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Hạt đại hồi (gia vị); muối cần tây (hỗn hợp muối và các loại hạt để làm gia vị cho 
thực phẩm); gia vị quế; hạt tiêu; hạt đã xử lí dùng làm gia vị; nước xốt các loại; gia vị các 
loại; sa tế; tương ớt. 
 

(210) 4-2023-07982 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS (VN) 

Lầu 9, 728-730 Võ Văn Kiệt, phường 01, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến trên cơ sở thủy hải sản, gia súc, gia cầm; rau, củ, quả 
đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Hạt đại hồi (gia vị); muối cần tây (hỗn hợp muối và các loại hạt để làm gia vị cho 
thục phẩm); gia vị quế; hạt tiêu; hạt đã xử lí dùng làm gia vị; nước xốt các loại; gia vị các 
loại; sa tế; tương ớt. 
 

(210) 4-2023-07983 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 

DÙNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ (VN) 
385/15 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 
làm sạch; mặt nạ làm đẹp. 
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(210) 4-2023-07984 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THIÊN 

KIM (VN) 
147-149 Võ Văn Tần, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo. 
 

(210) 4-2023-07985 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.21; 3.7.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TRIẾT GIANG (VN) 
Số 31G/29, khu phố Đông Tân, phường 
Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh các loại: vật tư ngành mực in và giấy in, máy móc, thiết bị và phụ tùng 

máy.  
 

(210) 4-2023-07986 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 1.15.23; 26.1.2; 26.1.6 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE 
SOLUTION VIỆT NAM (VN) 
232/7 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 

tính; cập nhật phầnmềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát triển sản 
phẩm mới (cho người thứ ba). 
 

(210) 4-2023-07987 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 1.15.23; 26.1.2; 26.1.6 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE 
SOLUTION VIỆT NAM (VN) 
232/7 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát triển 
sản phẩm mới (cho người thứ ba). 
 

(210) 4-2023-07988 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE 
SOLUTION VIỆT NAM (VN) 
232/7 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 

tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát triển 
sản phẩm mới (cho người thứ ba).  
 

(210) 4-2023-07990 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, đỏ. 

 (731) LÊ THỊ HIỆP (VN) 
Chung Cư Ct7, khu đô thị Vĩnh Điềm 
Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn (không còn sống). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2023-07991 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.5.3; 8.7.11; 25.1.6; 26.1.2; 
26.11.12 

(591) Vàng chanh, xanh lá, đen, hồng, trắng, 
nâu, cam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CUỘC 
SỐNG MỚI SG (VN) 
211/16 Vườn Lài, phường An Phú Đông, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Trứng gia cầm; trứng gà; trứng vịt. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1064 
 

(210) 4-2023-07992 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.5.7; 26.1.1 

(591) Xanh da trời, vàng, vàng đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM 
QUYẾT THẮNG (VN) 
BT2-08 khu đô thị Viglacera Đại Mỗ, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, bộ phân phối băng dính [đồ dùng văn phòng], chất 

dính [keo dán] cho mục đích văn phòng, máy và thiết bị đóng sách [thiết bị văn phòng], 
catalô, phấn để đánh dấu, kẹp cho văn phòng, chất lỏng để xoá [đồ dùng văn phỏng], kẹp tài 
liệu [đồ dùng văn phòng], vật dụng xoá bảng viết. 
 

(210) 4-2023-07993 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đỏ, 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AGRIONE VIỆT 
NAM (VN) 
147/31/3 An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 31: Hạt giống. 
 

(210) 4-2023-07995 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.2.7; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CỔNG VÀNG (VN) 
Số 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt đã chế biến; thịt hộp; cá (đã chế biến); gia cầm (đã chế biến) và thú săn (đã 
chế biến); chất chiết từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa và 
các sản phẩm sữa; nước dùng; nước canh thịt; dưa góp; dưa món; salad (rau, quả); đậu phụ; 
pa-tê; gà rán; xúc xích; giò. 
 
Nhóm 30: Bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh; phở ăn liền; mì ăn liền; 
bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; nước xốt (gia vị); gia vị; cà phê; chè (trà); sushi 
(cơm cuộn Nhật Bản); pizza; sản phẩm làm từ ngũ cốc (bim bim) trên cơ sở thái lát và sấy 
khô; bánh snack miếng (bim bim). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu;dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cafe; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2023-07996 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.1.25; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM (VN) 
Số 324 Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, 
phường Dương Đông, thành phố Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; hương, nhang; trầm hương; gỗ thơm. 
 
Nhóm 05: Rượu dùng cho mục đích dược phẩm; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; đồ uống 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích 
ytế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; bia; xi rô dùng cho đồ uống; nước ép trái 
cây;đồ uống tăng lực. 
 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị; đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn, trừ bia; tinh 
dầualcolic (tinh dầu rượu); đồ uống hoa quả có cồn.  
 

(210) 4-2023-07997 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM (VN) 
Số 324 Nguyễn Trưng Trực, khu phố 5, 
phường Dương Đông, thành phố Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; hương, nhang; trầm hương; gỗ thơm. 
 
Nhóm 05: Rượu dùng cho mục đích dược phẩm; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; đồ uống 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y 
tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế.  
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; bia; xi rô dùng cho đồ uống; nước ép trái 
cây; đồ uống tăng lực.  
 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị; đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn, trừ bia; tinh dầu 
alcolic (tinh dầu rượu); đồ uống hoa quả có cồn.  
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(210) 4-2023-07998 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ HƯƠNG (VN) 

Xóm 3, thôn Hội Xá, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Nội 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách; ví; cặp đựng tài liệu. 

 
Nhóm 25: Giày dép. 
 

(210) 4-2023-08000 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.12 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VẠN NIÊN XANH (VN) 
17 đường Thới An 10, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách; bóp ví; va li. 
 
Nhóm 20: Gối; nệm (đệm); tấm đệm để ngủ; tấm trải để ngủ. 
 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; giày dép; tất (vớ); mũ (nón). 
 
Nhóm 27: Thảm; thảm trải sàn; thảm tập yoga. 
 

(210) 4-2023-08001 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.10; 26.1.18; 26.2.3; 26.2.7; 26.3.1 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ GIANG (VN) 
Tổ dân phố số 17, phường Trung Văn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ 
phẩm; nước hoa. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; dược phẩm; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; viên thuốc 
ngậm dùng cho mục đích dược phẩm. 
 
Nhóm 30: Cà phê; bánh mì; bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở trà; đồ 
uống trên cơ sở cà phê. 
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Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; triệt lông 
bằng sáp; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; phẫu thuật tạo hình. 
 

(210) 4-2023-08002 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

FIVE SEASONS (VN) 
Đội 3, thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện 
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ sắp 
xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; vận tải bằng tắc xi. 
 

(210) 4-2023-08003 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 7.5.8; 26.11.12 
 

 (731) NGUYỄN VŨ NHÂN (VN) 
103 lô C C/c Ehome Đông Sài Gòn 1, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 11: Máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng điện; 
máy rang cà phê dùng điện; thiết bị và máy làm đá lạnh.  
 

(210) 4-2023-08004 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.6 
 

 (731) ASTRA BABY SDN BHD (MY) 
D-1-8, 1st Floor, M Avenue, Jalan 1/38A, 
Segambut Bahagia, 51200 Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị khử mùi không khí; thiết bị sấy dùng không khí; máy và thiết bị làm sạch 
không khí; thiết bị khử trùng không khí; thiết bị làm lạnh đồ uống; bình đựng đồ uống, dùng 
điện; chậu vệ sinh dành cho nữ; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu; nồi cơm điện; dụng 
cụ nấu nướng dùng điện; thùng làm mát, dùng điện; thùng làm lạnh, dùng điện; hệ thống và 
thiết bị làm lạnh; thiết bị tẩy uế; thiết bị tẩy uế dùng cho mục đích y tế; thiết bị phân phát chất 
tẩy uế cho nhà vệ sinh; hệ thống và thiết bị sấy khô; quạt điện dùng cho cá nhàn; máy tạo 
khói; thiết bị khử nước cho thực phẩm, dùng điện; nồi hấp thức ăn, chạy điện; thiết bị làm 
nóng và làm mát để phản phối đồ uống nóng và lạnh; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm, chạy 
điện; thiết bị thổi khí nóng; tấm sưởi ấm; túi cao su dạng chai [đóng kín] chứa nước nóng để 
chườm; thiết bị giữ ẩm; thiết bị ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị sấy khô 
đồ giặt là, dùng điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; hệ thống thiết bị làm lạnh sữa; nồi nấu 
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đa năng; lò hâm thức ăn; thiết bị và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; côngteno' 
làm lạnh; tủ lạnh, thiết bị làm mát và tủ đông dùng cho mục đích lưu trữ y tế; hệ thống và 
thiết bị vệ sinh; nồi hơi, không là bộ phận máy móc; thiết bị sinh hơi nước; dụng cụ sát trùng; 
nhà vệ sinh di động; đèn tia cực tím, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị khử trùng nước. 
 

(210) 4-2023-08005 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BATHCLIN CORPORATION (JP) 

4-1-7, Kudan Kita, Chiyoda-ku, Tokyo 
102-0073, Japan 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc; chất 
dính dùng để cố định tóc giả. 
 
Nhóm 05: Dựợc phẩm; xà phòng chứa thuốc; thuốc kích thích mọc tóc. 
 

(210) 4-2023-08006 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BATHCLIN CORPORATION (JP) 

4-1-7, Kudan Kita, Chiyoda-ku, Tokyo 
102-0073, Japan 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc; chất 
dính dùng để cố định tóc giả.  
 
Nhóm 05: Dược phẩm; xà phòng chứa thuốc; thuốc kích thích mọc tóc. 
 

(210) 4-2023-08007 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.15 
 

 (731) GIGADEVICE SEMICONDUCTOR 
INC. (CN) 
Building No.8, IC Park, No.9 Fenghao 
East Road, Haidian, Beijing, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy tính; phần mềm máy tính có thể tải về; thẻ mạch thích 
hợp [thẻ thông minh]; phần mềm máy tính, ghi sẵn; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị đế xử 
lý dừ liệu; chất bán dẫn; vi mạch bán dẫn; mạch tích hợp; mô-đun mạch tích họp; linh kiện 
bán dẫn [điện tử]; bảng mạch in; cảm biến; vi mạch đa xử lý; vi mạch [mạch tích hợp]; khối 
vi điều khiển; thiết bị đế ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ánh; bảng mạch; bộ điều 
khiển có thể lập trình được; bộ vi xử lý. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; tố chức triến lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ khuyến mại 
cho người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; 
marketing; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; hỗ trợ quản lý kinh doanh; cập nhật và duy trì dữ 
liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; nghiên cứu khoa học; thiết kế hệ thống máy tính; lập trình máy tính; phân tích hệ thống 
máy tính; cung cấp hệ thống máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; dịch vụ mã hóa dữ 
liệu; thiết kế và phát triển phần sụn máy tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; sao lưu dữ liệu off-site; 
lưu trữ dữ liệu điện tử; khôi phục dữ liệu máy tính; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập 
từ xa; tư vấn công nghệ máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển 
đổi vật lý; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ xử lý chất bán dẫn; thiết kế mạch tích hợp; 
dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; nâng cấp và bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế và 
phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý 
sang dạng điện tử. 
 

(210) 4-2023-08008 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 1.13.10; 24.15.7; 24.15.11; 
26.3.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh cửu long đậm, xanh da trời, trắng, 
đỏ, vàng, da cam. 

 

 (731) ĐỖ KHÁNH TRÌNH (VN) 
Số nhà 14, ngõ 114 Phú Viên, xã Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; véc-ni.  

 

(210) 4-2023-08009 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ THƯƠNG HUYỀN (VN) 

Số 50, đường Nguyễn Du, tổ 10, phường 
Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; tinh 

dầu; dầu gội. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm, thuốc đông y; thuốc y học 
cổ truyền; sản phẩm hóa dược. 
 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; tổ chức, triển khai các hội nghị chuyên đề; dịch vụ dạy nghề 
thẩm mỹ, làm đẹp; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo); đào tạo lại nghề thẩm mỹ, làm 
đẹp; giảng dạy.  
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(210) 4-2023-08010 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ HOA (VN) 

Thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức 

năng dùng cho mục đích y tế; men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; trà thảo dược dùng 
cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa hạt; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); các sản phẩm sữa; bột 
dinh dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yểu, không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; thạch trái cây (bánh kẹo); đồ ăn tốt cho sức khỏe như bánh dinh dưỡng; 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bột ngũ cốc; bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc, không dùng cho mục 
đích y tể). 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu các sản phẩm: chế phẩm 
dược, thực phẩm dinh dưỡg dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng dùng cho mục 
đích y tế, men sữa dùng cho mục đích dược phẩm, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, sữa, 
sữa bột, sữa hạt, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), các sản phẩm sữa, bột dinh dưỡng có 
chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế), bánh kẹo, thạch trái cây, đồ ăn tốt 
cho sức khỏe như bánh dinh dưỡng, chế phẩm làm từ ngũ cốc, bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn; tư vấn nông nghiệp; chăm sóc sức khỏe; 
tư vấn sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế. 
 

(210) 4-2023-08011 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TAPHARCO (VN) 
354/47/12/48 quốc lộ 1A, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc xịt họng; chế phẩm xịt họng dùng trong y tế; dung dịch xịt họng dùng trong 
y tế. 

(210) 4-2023-08012 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HÀ VĂN QUỲNH (VN) 

Khối Tân Phong, phường Lê Mao, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ bấm huyệt; dịch vụ trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
tư vấn chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-08013 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.3.1; 2.5.3; 25.12.1 

(591) Nâu nhạt, hồng, trắng, đen, xám, vàng, 
đỏ. 

 

 (731) NGÔ NGỌC NGÀ (VN) 
380/83/5 Lê Văn Lương, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Địch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống cho nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-08015 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.4.3; 26.11.8 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI 
KHANG (VN) 
121/13 Tân Cảng, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (nhà 
trọ, khách sạn). 
 

(210) 4-2023-08016 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH 

BÌNH MINH (VN) 
21 đường số 1-khu nhà ở Bình Hưng - 
Văn Lang, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 18: Balô; tú xách; túi đeo chéo; ví cầm tay; ví đựng tiền. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất vớ; khăn choàng cổ; thắt lưng (trang phục). 
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Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: các sản phẩm quần áo, 
giày dép, mũ nón, tất vớ, khăn choàng cổ, thắt lưng (trang phục). 
 

(210) 4-2023-08017 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH R81 ROBUSTA 

(VN) 
260 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch 

vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

(210) 4-2023-08018 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8 
 

 (731) HỘ KINH DOANH R81 ROBUSTA 
(VN) 
260 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; trà; đồ uống 
trên cơ sở trà. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm: 
cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang, cà phê nhân tạo, trà, đồ uống trên cơ sở 
trà.  
 

(210) 4-2023-08021 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 
 

 (731) KOLON INDUSTRIES, INC. (KR) 
(Magok-dong) 110, Magokdong-ro, 
Gangseo-gu, Seoul, Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ trung gian thương mại; cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cho thuê kệ, giá bán 
hàng; dịch vụ bán lẻ và bán buôn: quần áo, túi, ví, đồ đi chân, đồ đội đầu, kính mắt, đồng hồ.  
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(210) 4-2023-08022 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Xanh dương, cam. 
 

 (731) SEBANG GLOBAL BATTERY CO., 
LTD (KR) 
433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
(135-919), Republic of Korea 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 09: Pin; ắc-quy điện; pin ganvanic; ắc-quy điện cho xe cộ; pin ướt; pin điện; pin để 
thắp sáng; pin đánh điện; pin thứ cấp; pin axít chì dùng cho xe ô tô và ứng dụng chu kì sâu; 
pin dùng cho xe ô tô; pin sạc lại được; pin sạc Lithium-ion. 
 

(210) 4-2023-08023 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.9 
 

 (731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA (JP) 
1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 
Tokyo 108-8410 Japan 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 27: Thảm dùng cho ô tô; thảm trải sàn cho ô tô. 
 

(210) 4-2023-08024 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA (JP) 
1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 
Tokyo 108-8410 Japan 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 27: Thảm dùng cho ô tô; thảm trải sàn cho ô tô. 
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(210) 4-2023-08025 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.3 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THỦ ĐÔ II (VN) 
Số 49, Phùng Hưng, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

(210) 4-2023-08026 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.5; 26.11.9 
 

 (731) SUYEN CORPORATION (PH) 
2214 Tolentino Street, Pasay City, Metro 
Manila, Philippines 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm làm thơm không khí; dầu hạnh nhân 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng hạnh nhân (mỹ phẩm); chế phẩm lô hội dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; xà phòng chống đổ mồ hôi; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh 
thân thể]; hương liệu [tinh dầu]; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm, trừ loại 
dùng cho mục đích y tế; muối để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để tắm, 
không dùng cho mục đích y tế; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; 
miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, 
không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; bộ mỹ 
phẩm; bút chì trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); 
mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà 
phòng khử mùi; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; dầu gội khô; nước thơm Cô-lô-
nhơ; tinh dầu; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; lông mi giả; móng (tay, 
chân) giả; nước thơm dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; keo xịt tóc; dầu xả tóc; chế phẩm để 
tẩy keo xịt tóc; son bóng môi; hộp son môi; son môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; 
mátca-ra (mỹ phẩm để chải lông mi mắt); gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; nước 
sơn móng; chế phẩm để chăm sóc móng; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; chế phẩm 
tẩy sơn móng tay, móng chân; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho nước hoa và 
nước thơm; nước hoa; dầu thơm; gel (từ dầu mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm; sáp thơm bôi 
tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất 
thơm]; dầu gội đầu; kem làm trắng da; xà phòng; chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm]; chế 
phẩm chống nắng; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; khăn 
giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; giấy tẩm chế phẩm tẩy trang; nước thơm để xức sau khi 
tắm; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi.  
 
Nhóm 18: Túi dùng cho thể thao; túi; túi dùng ở bãi biển; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; 
thẻ hành lý; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; cặp học sinh; dây đeo vai [dây đai] bằng da 
thuộc; túi du lịch; ô.  
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Nhóm 25: Khăn rằn [khăn quàng cổ]; áo choàng mặc sau khi tắm; quần bơi; bộ quần áo tắm; 
quần áo dùng ở bãi biển; thắt lưng [trang phục]; mũ nồi; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần 
đùi ống rộng; yếm; áo nịt ngoài; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; trang phục; quần áo giả da; quần 
áo da; áo choàng ngoài; bộ lót áo liền quần [quần áo]; áo nịt ngực; áo nịt ngực [áo lót]; áo 
váy; giày hoặc dép làm bằng cỏ cò giấy; đồ đi ở chân; quần áo bằng vải gabadin; quần đùi nịt 
bụng cho phụ nữ; găng tay [trang phục]; mũ; dải băng buộc đầu [trang phục]; gót giầy; mũ 
trùm đầu [trang phục]; trang phục dệt kim; áo khoác [trang phục]; áo nịt len [trang phục]; váy 
sợi chui đầu; quần áo đan; quần ống bó [quần dài]; thắt lưng đựng tiền [trang phục]; ca vát; 
áo khoác ngoài; áo choàng bảo hộ; áo pacca; quần áo ngủ; quần áo may sẵn [đồ lót]; bít tất 
ngắn cổ; áo nịt len thể thao; giầy thể thao; áo khoác choàng [trang phục]; bộ quần áo; quần áo 
lót thấm mồ hôi; bít tất thấm mồ hôi; áo len chui đầu; quần áo mặc bên trong; áo thun ngắn 
tay; quần dài; quàn đùi; quần áo lót; tấm che nắng [đồ đội đẩu]; áo gi lê.  
 

(210) 4-2023-08027 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Cam, xám. 
 

 (731) LÊ HỒNG THANH (VN) 
Số 196 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 12: Xe điện; xe máy. 

 

(210) 4-2023-08028 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.17.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN PHAN LÊ (VN) 
Số 10 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sáp vuốt tóc; dung dịch vệ sinh; chất khử mùi (chất khử mùi 

cho người).  
 

(210) 4-2023-08029 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 5.3.20; 5.13.4; 26.11.12 

(591) Nâu, vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NHI (VN) 
Thôn Tạm Hòa, xã Công Chính, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem chống nắng. 
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(210) 4-2023-08030 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.5.3; 2.5.18; 9.1.10; 26.1.1 

(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh lá cây, nâu, trắng, 
đen. 

 

 (731) ĐỖ ĐỨC HÙNG (VN) 
Thôn Ngẫu Khê, xã Quỳnh Khê, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán bún đậu; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-08031 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BAODING LIAOXU IMPORT AND 

EXPORT TRADING CO., LTD (CN) 
Wuyi Road, Baigou Baoding, Hebei 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali có bánh xe; vali du lịch; túi dết; túi. 
 

(210) 4-2023-08032 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 2.9.10; 24.15.1; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ HHTN VIỆT NAM (VN) 
Số 230 phố Xã Đàn, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phòng khám nha khoa. 
 

(210) 4-2023-08033 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.14; 24.17.5 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU 
VÀ PHÁT TRIỂN DNL ECO (VN) 
Số 39 ngõ 52 đường Tạ Quang Bửu, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Máy biến thế. 
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(210) 4-2023-08034 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI LOPY 

VIỆT NAM (VN) 
Tầng 14 tòa nhà văn phòng Viwaseen 
Tower, số 48 đường Tố Hữu, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; chất bổ 
sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; sữa công thức dùng cho mục đích y tế; men sữa dùng cho 
mục đích dược phẩm. 

(210) 4-2023-08035 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHỆ FELIX (VN) 
Số 84 đường 15, phường An Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 36: Phân tích tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; gọi vốn từ cộng đồng; môi giới 
bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm. 

(210) 4-2023-08036 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TOÀN CƠ (VN) 
19/12B, đường 10, khu phố 4, phường 
Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính 
(ghi sẵn); phần mềm ứng dụng điện thoại (có thể tải về); phần mềm ứng dụng công nghệ 
thông tin và viễn thông (có thể tải về); phần mềm máy tính sử dụng trong việc quản lý hậu 
cần, xử lý lô hàng, chuẩn bị tài liệu và theo dõi hàng hóa quá cẩnh; ứng dụng di động có thể 
tải về được dùng cho thương mại điện tử (phần mềm). 
 
Nhóm 35: Hoạt động marketing liên quan đến quản trị và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực giải pháp kinh doanh bền vững toàn cầu; 
dịch vụ chiến lược thương hiệu; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ quản lý kinh doanh bao gồm quản lý hậu cần, hậu cần 
ngược, dịch vụ chuỗi cung ứng, khả năng hiên thị và đông bộ hóa chuỗi cung ứng, dự báo 
cung và cầu, kiểm kê hàng tồn kho, quy trình phân phối sản phẩm cho người khác. 
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Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cấp 
quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cụ cấp phòng nói chuyện trên internet; gửi tin nhắn; 
cung cấp diễn đàn trực tuyến; truyền phát dữ liệu. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; xác thực người dùng sử dụng 
công nghệ cho các giao dịch thương mại điện tử; dịch vụ cung cấp nền tảng công nghệ để thu 
thập, lưu trữ, phân tích và cung cấp thông tin qua mạng lưới thiết bị kết nối internet; cung cấp 
công cụ tìm kiếm thông tin trên internet.  
 

(210) 4-2023-08037 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.8 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xám trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TOÀN CƠ (VN) 
19/12B, đường 10, khu phố 4, phường 
Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch 
vụ; thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet); quảng cáo qua mạng internet; 
phân phối và bán lẻ các sản phẩm theo yêu cầu đặt hàng qua điện thoại hoặc internet; mua 
bán: sữa tắm, xà phòng cục, sản phẩm tẩy rửa các loại (bột giặt, nước lau kính, nước lau sàn, 
nước rửa chén, nước xả vải, nước tẩy quần áo, nước rửa tay), nước xịt phòng, giấy vệ sinh, 
khăn giấy ướt, băng vệ sinh, tã các loại, tăm, chỉ nha khoa, bàn chải đánh răng, sáp thơm, 
thuốc diệt và đuổi côn trùng, dao cạo các loại, lăn khử mùi, đồ uống (bia, nước uống dinh 
dưỡng, nước khoáng, nước tăng lực, nước trái cây, trà, rượu, sữa, sữa chua uống), sữa bột, 
gia vị (muối, đường, bột ngọt, bơ, mắm các loại, hạt nêm, dầu ăn, dầu giấm, dầu hào, nước 
tương, tương ớt, tương cà), thực phẩm đã chế biến ăn liền (cá khô, bò khô, lạp xưởng, chà 
bông, đồ hộp, rong biển, xúc xích), bánh kẹo các loại, thực phẩm khô các loại (bánh phồng 
tôm, bánh tráng, bún, phở khô, mì, nui), bột chiên, bột rau câu, trà, cà phê, mật ong, tinh bột 
nghệ, gạo, bột ngũ cốc, cacao, thịt, cá, trứng, nước mắm, rau củ quả tươi, rau củ quả đã qua 
chế biến, mì ăn liền, mì Ý (pasta), mì sợi, mì ống, nui, miến, đồ gia vị, sốt lẩu Thái (gia vị), 
sốt bò né (gia vị), sa tế, trà thảo dược (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng, nấm đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y 
tế), mật ong, nhân sâm, nấm linh chi, khẩu trang y tế, thiết bị y tế và dụng cụ y tế. 
 

(210) 4-2023-08038 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.8 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xám trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TOÀN CƠ (VN) 
19/12B, đường 10, khu phố 4, phường 
Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng (app) có thể tải xuống được; phần mềm máy vi tính, có thể 
tải xuống được; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; ứng dụng di động có thể tải về 
được dùng cho thương mại điện tử (phần mềm).  
 
Nhóm 39: Dịch vụ giao thức ăn và đồ uống đã được chế biến sẵn để dùng; dịch vụ giao thực 
phẩm và đồ ăn đã được chế biến; cung cấp thông tin và theo dõi thông tin cho bên thứ ba liên 
quan đến tình trạng nhận và giao hàng thông qua truy cập internet và điện thoại; dịch vụ giao 
hàng. 
 
Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; tư vấn 
bảo mật máy tính; tư vấn công nghệ viễn thông; dịch vụ thiết kế và lập trình các phần mềm 
ứng dụng thanh toán điện tử; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính.  
 

(210) 4-2023-08039 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHU GALLERY 

(VN) 
33/1D Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; túi xách thời trang; túi vải thời trang; ô dù; vali; ví đựng tiền. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]; đồ lót nam nữ. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thươmg mại điện tử các sản phẩm: quần áo, 
giày dép, mũ nón, tất (vớ), thắt lưng [trang phục], đồ lót nam nữ, túi xách, túi xách thời trang, 
túi vải thời trang, ô dù, vali, ví đựng tiền; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ may đo quần áo thời trang; dịch vụ gia công: 
giày da, túi xách, bóp ví. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, biễu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang [cho mục đích giải 
trí]; tổ chức các cuộc thi giải trí và biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu; dịch vụ sản xuất các 
chương trình giải trí, truyền hình (trừ phim quảng cáo).  
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế tạo mẫu. 
 

(210) 4-2023-08040 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHU GALLERY 

(VN) 
33/1D Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 18: Túi xách; túi xách thời trang; túi vải thời trang; ô dù; vali; ví đựng tiền. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]; đồ lót nam nữ. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện từ các sản phẩm: quần áo, 
giày dép, mũ nón, tất (vớ), thắt lưng [trang phục], đồ lót nam nữ, túi xách, túi xách thời trang, 
túi vải thời trang, ô dù, vali, ví đựng tiền; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ may đo quần áo thời trang; dịch vụ gia công: 
giày da, túi xách, bóp ví. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, biễu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang [cho mục đích giải 
trí]; tổ chức các cuộc thi giải trí và biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu; dịch vụ sản xuất các 
chương trình giải trí, truyền hình (trừ phim quảng cáo). 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế tạo mẫu.  
 

(210) 4-2023-08041 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN HOÀNG HẢI (VN) 
Số 2 đường N4, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới. 
 

(210) 4-2023-08042 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) TRẦN VĂN TƯNG (VN) 
238 ấp Hưng Quới 1, xã Long Hưng A, 
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ phục vụ cung cấp 
cà phê bằng xe bán cà phê di động. 
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(210) 4-2023-08043 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.7.1; 5.7.27; 26.11.12 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DREAM 
COFFEE (VN) 
270/1 Phan Đình Phùng, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; ca cao. 
 
Nhóm 35: Mua bán, thương mại điện tử sản phẩm: cà phê, cà phê chưa rang, đồ uống trên cơ 
sở cà phê, đồ uống cà phê có sữa, ca cao, trà, đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa, bánh 
ngọt, bánh kem, nước ngọt, nước suối, si rô, nước khoáng, kem lạnh, máy rang cà phê, máy 
xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay, máy pha cà phê dùng điện, bình pha cà phê dùng 
điện, bình pha cà phê không dùng điện, vật dụng lọc cà phê bằng giấy, bộ đồ uống cà phê [bộ 
đồ ăn], cối xay cà phê thao tác bằng tay, lọc cà phê không dùng điện; giới thiệu và trưng bày 
sản phẩm nhằm mục đích thương mại. 
 

(210) 4-2023-08044 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 
ORGANIC PHARMA (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ cỏ hại cây trồng, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, chế phẩm diệt côn trùng; thuốc thủy sản. 
 

(210) 4-2023-08045 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

ORGANIC PHARMA (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ cỏ hại cây trồng, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, chế phẩm diệt côn trùng; thuốc thủy sản. 
 

(210) 4-2023-08046 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.11.11; 26.1.1; 26.4.2; 26.11.3 

(591) Xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 
ORGANIC PHARMA (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, thuốc trừ sâu bọ, 
côn trùng, chế phẩm để diệt ấu trùng, chất diệt nấm, thuốc thủy sản, chế phẩm điều hòa sinh 
trưởng cây trồng, đất trồng trọt, hạt giống. 
 

(210) 4-2023-08047 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

ORGANIC PHARMA (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-08048 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY 

PHÁT (VN) 
Số 126 tổ 1, đường Thống Nhất, phường 
Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2023-08049 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY 

PHÁT (VN) 
Số 126 tổ 1, đường Thống Nhất, phường 
Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-08050 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) E.LAND WORLD LTD. (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 
 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 14: Đồng hồ; vỏ đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; hộp 
đựng đồ trang sức; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hoa tai; vòng cổ [đồ trang 
sức]; nhẫn [đồ trang sức]; vòng đeo chìa khóa bằng kim loại quý; ghim cài ca vát; khuy măng 
sét. 
 

(210) 4-2023-08051 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Tím, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) FINACRA CONSULTING SG PTE. 
LTD. (SG) 
350 Orchard Road #11-08, Shaw House, 
Singapore (238868) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; tư vấn nghiệp vụ thương mại; 
dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà 
đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; cho vay [tài chính]; dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ thanh 
toán cho bên thứ ba; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; đầu tư vốn; dịch vụ cầm đồ; quản lý 
tài chính; phân tích tài chính.  
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(210) 4-2023-08052 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) FINACRA CONSULTING SG PTE. 

LTD. (SG) 
350 Orchard Road #11-08, Shaw House, 
Singapore (238868) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; 
hồ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; tư vấn nghiệp vụ thương mại; 
dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà 
đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; cho vay [tài chính]; dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ thanh 
toán cho bên thứ ba; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; đầu tư vốn; dịch vụ cầm đồ; quản lý 
tài chính; phân tích tài chính. 
 

(210) 4-2023-08097 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.4; 2.1.17; 3.7.24; 5.7.3; 8.1.17; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 
xám, trắng. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ BÁNH DÀY QUÁN 
GÁNH (VN) 
Số 17, Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh dày. 
 
Nhóm 35: Mua bán bánh dày. 
 

(210) 4-2023-08101 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 19.11.11; 19.11.25; 25.7.17; 
25.7.25 

(591) Vàng, vàng đồng, đen, trắng, xám. 
 

 (731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC. 
(US) 
10565 Dale Ave., Stanton, California, 
90680, USA. 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-08102 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 5.7.3; 5.13.4; 13.1.5; 20.7.1; 26.1.1 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, xanh tím than, xanh lá cây, 
trắng, vàng, đỏ, đỏ cam. 

 

 (731) TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC 
CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
HÀ LONG (VN) 
Số 11/300, đường Nguyễn Minh Trường, 
phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục đào tạo: dịch vụ giáo dục đào tạo, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và 
trung học phố thông. 
 

(210) 4-2023-08103 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL), 

ZWEIGNIEDERLASSUNG 
FREIENBACH (CH) 
Huobstrasse 3, Pfaffikon SZ, Switzerland 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống sâu bọ gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt 
cỏ; chất diệt loài gây hại.  

(210) 4-2023-08104 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.19; 5.5.20; 5.7.1; 
5.7.21 

(591) Trắng, xanh lá cây, hông tím, nâu, be, 
xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SACHI VIỆT (VN) 
Thôn Đam Pao, xã Đạ Đờn, huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 30: Bột Sachi; trà Sachi; bánh hạt dinh dưỡng Sachi. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, phân phối và tư vấn cho người tiêu dùng về các sản phẩm: bột 
Sachi, trà Sachi, bánh hạt dinh dưỡng Sachi và hạt Sachi chưa qua chế biến. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1086 
 

(210) 4-2023-08105 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.19; 5.5.20; 5.7.1; 
5.7.21 

(591) Trắng, xanh lá cây, hồng tím, nâu, be, 
xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SACHI VIỆT (VN) 
Thôn Đam Pao, xã Đạ Đòn, huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 05: Viên nang chứa dầu Sachi (thực phẩm chức năng có thành phần từ Sachi); cao 
Sachi (thực phẩm chức năng có thành phần từ Sachi). 
 
Nhóm 29: Hạt Sachi đã chế biến; dầu Sachi (dầu thực vật dùng đế tiêu dùng và chế biến thực 
phẩm); chất chiết ra từ lá và cây Sachi (dạng cô đặc dùng làm thực phẩm).  
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, phân phối và tư vấn cho người tiêu dùng về các sản phẩm: viên 
nang dầu Sachi, cao Sachi, hạt Sachi đã chế biến, dầu Sachi, chất chiết ra từ lá và thân cây 
Sachi. 
 

(210) 4-2023-08106 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN QUANG THIỆN (VN) 

Thôn Cao Xá, xã Cao Dương, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Chạn bát đĩa nâng hạ chạy bằng điện. 
 

(210) 4-2023-08107 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 10.5.5; 13.1.6; 26.1.1; 26.1.11; 26.1.18; 
26.15.3 

 

 (731) LÊ MINH HIẾU (VN) 
An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ tiệm cắt tóc; dịch vụ nhuộm tóc; dịch vụ nối tóc; dịch vụ uốn tóc; dịch vụ 
chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
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(210) 4-2023-08108 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PULMUONE VIỆT 

NAM (VN) 
Tầng 3, số 61+63 Khuất Duy Tiến, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh mỳ rán; bánh rán; bánh mỳ kẹp nhân; bột mỳ. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau, củ, quả tươi. 
 

(210) 4-2023-08109 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PULMUONE VIỆT 

NAM (VN) 
Tầng 3, số 61+63 Khuất Duy Tiến, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Cá [không còn sống]; thịt đã được bảo quản; thịt, đóng hộp; cá, đóng hộp. 
 
Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh mỳ rán; bánh rán; bánh mỳ kẹp nhân; bột mỳ. 
 

(210) 4-2023-08110 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 2.7.9; 2.9.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ THỊ BÍCH LIỄU 
(VN) 
327 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa 
Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; men vi sinh dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm dinh 
dưỡng cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm; 
thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng). 
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(210) 4-2023-08111 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.1 

(591) Trắng, cam, cam vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO SOLAR 
(VN) 
Số 3 ngách 48/4 Tô Vĩnh Diện, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Pin điện; pin năng lượng mặt trời; tấm pin năng lượng mặt trời; biến tần điện; tủ 
điện. 
 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng; bóng điện. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: pin điện, pin năng lượng mặt trời, 
tấm pin năng lượng mặt trời, biến tần, tủ điện, thiết bị chiếu sáng, hệ thống chiếu sáng, bóng 
điện.  
 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công lắp đặt: pin năng lượng mặt trời, tấm pin năng lượng mặt trời, 
biến tần điện, tủ điện, hệ thống và thiết bị chiếu sáng, hệ thống điện, hệ thống điện sử dụng 
năng lượng mặt trời.  
 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện năng lượng mặt trời. 
 

(210) 4-2023-08112 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) SHANGHAI DUCKBILL NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Room 1602A-3846, No. 11, Lane 803, 
Shuangcheng Road, Baoshan District, 
Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng 
phần mềm máy vi tính, được ghi sẵn hoặc có thể tải về; khóa sinh trắc học; thiết bị và dụng 
cụ cân; radio dùng cho xe cộ; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; thiết bị và dụng cụ 
trắc địa; thiết bị điều khiển từ xa; hệ thống phòng trộm, dùng điện. 
 

Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; marketing; cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; cập nhật và duy trì dữ liệu 
trong cơ sở dữ liệu máy vi tính; đăng ký thuê bao thu phí điện tử [ETC] cho người khác. 
 

Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; quản lý tài chính; cung cấp thông tin tài chính; định giá tác 
phẩm nghệ thuật; môi giới bất động sản; môi giới hải quan về tài chính; bảo lãnh tài chính; 
quyên góp quỹ từ thiện; ủy thác quản lý tài chính; cho vay có tài sản đảm bảo. 
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Nhóm 37: Cung cấp thông tin liên quan đến việc sửa chữa; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy vi tính; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên 
liệu và bảo dưỡng]; lắp đặt bộ phận ngoại thất, nội thất và cơ khí của xe cộ theo yêu cầu [điều 
chỉnh]; bảo dưỡng xe cộ; chống gỉ; lưu hoá lốp xe [sửa chữa]; tẩy uế; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị báo động hoả hoạn. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hoá; lai kéo xe hỏng; bốc dỡ; vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái 
xe; lưu kho hàng hóa; giao hàng. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; kiểm soát chất lượng; khảo sát [kỹ thuật]; thử nghiệm xe 
cộ (kiểm tra trên đường); cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; phát triển nền tảng 
máy vi tính; cho thuê dụng cụ đo lường để ghi lại mức tiêu thụ năng lượng; kiểm định [đo 
lường]. 
 

(210) 4-2023-08113 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.1.8; 18.1.23; 26.4.4; 26.4.5 
 

 (731) SHANGHAI DUCKBILL NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Room 1602A-3846, No. 11, Lane 803, 
Shuangcheng Road, Baoshan District, 
Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng 
phần mềm máyvi tính, được ghi sẵn hoặc có thể tải về; khóa sinh trắc học; thiết bị và dụng cụ 
cân; radio dung cho xe cộ; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; thiết bị và dụng cụ trắc 
địa; thiết bị điều khiển từ xa; hệ thống phòng trộm, dùng điện. 
 
Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; quản lý tài chính; cung cấp thông tin tài chính; định giá tác 
phẩm nghệ thuật; môi giới bất động sản; môi giới hải quan về tài chính; bảo lãnh tài chính; 
quyên góp quỹ từ thiện; ủy thác quản lý tài chính; cho vay có tài sản đảm bảo. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hoá; lai kéo xe hỏng; bốc dỡ; vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái 
xe; lưu kho hàng hóa; giao hàng. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; kiểm soát chất lượng; khảo sát [kỹ thuật]; thử nghiệm xe 
cộ (kiểm tra trên đường); cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; phát triển nền tảng 
máy vi tính; cho thuê dụng cụ đo lường để ghi lại mức tiêu thụ năng lượng; kiểm định [đo 
lường].  
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(210) 4-2023-08114 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.1.8; 18.1.23; 26.4.4; 26.4.5 
 

 (731) SHANGHAI DUCKBILL NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Room 1602A-3846, No. 11, Lane 803, 
Shuangcheng Road, Baoshan District, 
Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng 
phần mềm máy vi tính, được ghi sẵn hoặc có thể tải về; khóa sinh trắc học; thiết bị và dụng 
cụ cân; radio dùng cho xe cộ; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; thiết bị và dụng cụ 
trắc địa; thiết bị điều khiển từ xa; hệ thống phòng trộm, dùng điện. 
 
Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm; quản lý tài chính; cung cấp thông tin tài chính; định giá tác 
phẩm nghệ thuật; môi giới bất động sản; môi giới hải quan về tài chính; bảo lãnh tài chính; 
quyên góp quỹ từ thiện; ủy thác quản lý tài chính; cho vay có tài sản đảm bảo. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hoá; lai kéo xe hỏng; bốc dỡ; vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái 
xe; lưu kho hàng hóa; giao hàng. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; kiểm soát chất lượng; khảo sát [kỹ thuật]; thử nghiệm xe 
cộ (kiểm tra trên đường); cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; phát triển nền tảng 
máy vi tính; cho thuê dụng cụ đo lường để ghi lại mức tiêu thụ năng lượng; kiểm định [đo 
lường].  
 

(210) 4-2023-08115 (220) 10/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) KUNSHAN HONGJIE ELECTRONICS 
CO., LTD (CN) 
1050 Fu Chun Jiang Road, Economic 
Development Zone, Kunshan City, 
Jiangsu Province, 215333, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ đạc dùng trong văn phòng; bàn; đồ đạc bằng kim loại; giá đồ đạc; giá đỡ [đồ 
đạc]; giá để máy tính toán; xe đẩy tay [đồ đạc]; giá đỡ [đồ đạc] để sử dụng với máy thu hình; 
tủ đồ đạc bằng kim loại; bàn có thể điều chỉnh độ cao. 
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(210) 4-2023-08116 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 25.7.21; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Xanh lam, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) BSBIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE BIODIESEL SUL BRASIL S.A (BR) 
Rod Br-285, S/N - Petropolis, Passo 
Fundo - Rs, Brasil 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu chiết xuất từ cây Copaiba dùng làm nhiên liệu sinh học; nhiên liệu trên cơ sở 
dầu cọ [diezel sinh học]; nhiên liệu trên cơ sở hạt thầu dầu [diezel sinh học]; nhiên liệu trên 
cơ sở hạt đậu nành [diezel sinh học]; dầu chiết xuất từ cây Copaiba dùng làm nhiên liệu 
diezel sinh học; dầu cọ dùng làm nhiên liệu [diezel sinh học]; dầu diezel; nhiên liệu; dầu 
nhờn; xăng; ete dầu mỏ; năng lượng điện; than bánh từ gỗ; chất đốt. 
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc trừ sâu; glyxerin dùng cho mục đích y tế; dầu mỡ dùng cho 
mục đích ytế; dầu mỡ dùng cho mục đích thú y. 
 

(210) 4-2023-08117 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SUMEC ENERGY HOLDINGS CO., 

LTD. (CN) 
No.1 Xinghuo Road, Nanjing High-tech 
Development Zone, Jiangsu Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Đèn chiếu quang học; thiết bị và dụng cụ quang học; kính quang học; mạch tích 
hợp; ắc quy điện; hộp ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; pin điện; pin mặt trời; tấm điện cực dùng 
cho ắc quy. 
 

(210) 4-2023-08118 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN YILE DYNAMIC 

TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
131, Shahe Xili, 2-2 Xili North Road, 
Licheng Community, Xili Street, 
Nanshan District, Shenzhen City, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; máy tập thể dục leo bậc thang; máy tập chạy bộ; xe 
đạp tập thể dục toàn thân; đồ chơi; xe hẩy chạy điện [đồ chơi]; phao bơm hơi dùng cho bể 
bơi; gậy đánh gôn; thảm tập chơi gôn [dụng cụ chơi gôn]; ván lướt sóng; ván trượt trên mặt 
nước dùng cho môn thể thao lướt sóng được kéo bởi ca nô hoặc mô tô nước. 
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(210) 4-2023-08121 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.11.8 
 

 (731) ĐỖ VĂN NGHĨA (VN) 
Thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-08122 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.18; 
26.11.9 

(591) Xanh lục đậm, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HOMER VIỆT 
NAM (VN) 
T11-11 Shophouse Sông Hồng, khu đấu 
giá 31ha, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống làm sạch nước; thiết bị và hệ thống tinh lọc nước; thiết bị tiệt 

trùng nước; bình đun nước nóng (dùng điện).  
 

(210) 4-2023-08123 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.1.25 

(591) Nâu, vàng, trắng. 
 

 (731) LÊ ĐÌNH LUÂN (VN) 
Số 45 ngách 75/36 phố Vĩnh Phúc, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ 
đồ mang đi. 
 

(210) 4-2023-08124 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÊ ĐÌNH LUÂN (VN) 

Số 45 ngách 75/36 phố Vĩnh Phúc, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc tóc; mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm chăm sóc 
da mặt; sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân; nước hoa (tất cả đều là mỹ phẩm, không có mục 
đích y tế). 
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Nhóm 25: Quần áo comple; áo sơ mi; áo khoác; quần dài; váy; dày dép thời trang. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống Nhật Bản. 
 

(210) 4-2023-08125 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM (VN) 

Tổ 10, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo 
Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ lưu trú ngắn hạn; dịch 
vụ lưu trú homestay; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-08126 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.4.18 

(591) Đen, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHƯƠNG MAI (VN) 
366/1 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Các sản phẩm may mặc thuộc nhóm này (quần áo, giày dép, mũ nón); khăn 
choàng cổ (trang phục); ca vát (trang phục).  
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, quần áo, vải và hàng dệt, giày dép, mũ 
(nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng tay (trang phục). 
 

(210) 4-2023-08127 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Nâu đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MYMEE NAIL 
(VN) 
Số 274/2 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ làm tóc; dịch vụ xăm hình. 
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(210) 4-2023-08128 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh đậm, màu đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH TRUNG (VN) 
Tiểu khu 1, khu phố Hưng Bình, thị trấn 
Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

  
(511) Nhóm 28: Xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa; mô hình thu nhỏ của xe cộ; xe cộ đồ chơi. 

 

(210) 4-2023-08129 (220) 10/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.9 
 

 (731) TRẦN ĐĂNG TÂM (VN) 
208 Mỹ Hoàng, phường Phú Mỹ Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 25: Giày dép; quần áo; nón (mũ); tất (vớ). 
 

(210) 4-2023-08131 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN 
THẮNG (VN) 
845 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn choàng; ca vát. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn choàng, ca vát. 
 

(210) 4-2023-08132 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-08133 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08134 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08135 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08136 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-08137 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08138 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08139 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 

(210) 4-2023-08140 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ VIỆT NAM (VN) 
138 đường Giảng Võ, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-08141 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MAKEBLOCK CO., LTD (CN) 

4th Floor, Building C3, Nanshan iPark, 
No. 1001 Xueyuan Avenue, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong Province, 
China 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Máy in 3D; máy khắc trổ (máy chạm trổ); máy cắt; vỏ máy (bộ phận của máy 
móc); nắp đậy máy (bộ phận của máy móc); máy khắc laze mang đi được; vật dụng để kẹp 
đỡ cho dụng cụ của máy móc; máy in; máy móc, cụ thể là máy ép truyền nhiệt dùng điện; bàn 
chuyên dụng dùng cho máy móc; máy thổi. 
 

(210) 4-2023-08142 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) XU CHANG SANSHUN GRINDING 

MATERIAL CO. LTD (CN) 
2700, Southwest corner of intersection of 
Chaoyang Road and Tuntian Road, 
Economic and Technological 
Development Zone, Xuchang City, 
Henan Province, China 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Giấy nhám (giấy ráp); vải nhám (vải đánh bóng). 
 

(210) 4-2023-08143 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) XU CHANG SANSHUN GRINDING 

MATERIAL CO. LTD (CN) 
2700, Southwest corner of intersection of 
Chaoyang Road and Tuntian Road, 
Economic and Technological 
Development Zone, Xuchang City, 
Henan Province, China 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511) Nhóm 03: Giấy nhám (giấy ráp); vải nhám (vải đánh bóng). 
 

(210) 4-2023-08144 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.4; 5.5.19; 5.5.22; 26.4.18 

(591) Đỏ, vàng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI DỆT ĐỨC TÂM (VN) 
số nhà 9 ngõ 159 phố Triều Khúc, xã Tân 
Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 26: Dây chun (dùng cho trang phục quần áo). 
 

(210) 4-2023-08146 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.9.1; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM QUỐC 
TẾ KILA VIỆT NAM (VN) 
Số 27 tổ 25, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; 

chất tẩy trắng để giặt; chất lỏng chống trơn trượt dùng cho sàn nhà, nền nhà; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm. 
 

(210) 4-2023-08147 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LUMI 

LIFE (VN) 
71/2 Nguyễn Công Hoan, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; 
chất tẩy trắng để giặt; chất lỏng chống trơn trượt dùng cho sàn nhà, nền nhà; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm. 
 

(210) 4-2023-08148 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LUMI 

LIFE (VN) 
71/2 Nguyễn Công Hoan, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 03: Chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; 
chất tẩy trắng để giặt; chất lỏng chống trơn trượt dùng cho sàn nhà, nền nhà; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm. 
 

(210) 4-2023-08149 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHANBOU 
COSMETICS (VN) 
Số 3 đường số 4, khu đô thị Vạn Phúc, 
phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán lẻ: mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-08151 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.25 
 

 (731) PHẠM HUY HOÀNG (VN) 
Số 9 ngách 7 ngõ Hòa Bình 1, phố Minh 
Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 18: Túi xách tay; cặp da; ba lô; ví tiền. 
 
Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; quần áo; áo mưa; giày; dép; ca vát. 
 

(210) 4-2023-08152 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 
LINH (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hóa 
dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; sữa bột cho trẻ em. 
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(210) 4-2023-08153 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 

LINH 
 (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hóa 
dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; sữa bột cho trẻ em. 
 

(210) 4-2023-08154 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN IN HOLDINGS 
(VN) 
194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Bất động sản. 
 

(210) 4-2023-08155 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
HOSPITALITY (VN) 
194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng 

cáo. 
 
Nhóm 36: Bất động sản. 
 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị và hội thảo; giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ hôn lễ. 
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(210) 4-2023-08156 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
DEVELOPMENT (VN) 
194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng 

cáo. 
 
Nhóm 36: Bất động sản. 
 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị và hội thảo; giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ hôn lễ. 
 

(210) 4-2023-08157 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN CẢNH (VN) 
Xóm 3, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 18: Da; giả da; ba lô; túi xách tay; ví tiền; ô (dù). 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; thắt lưng [trang phục]; khăn quàng cổ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: da và giả da, các sản phẩm làm từ da và giả da, ba lô, túi xách tay, ví 
tiền, ô (dù), quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, thắt lưng [trang phục], khăn quàng cổ. 
 

(210) 4-2023-08158 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.24; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh đậm, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YẾN SÀO CAO 
NGUYÊN (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư 
Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: yến sào (tổ chim ăn được), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến 
sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến); dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2023-08160 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 24.1.1; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SƠN 
LA (VN) 
Tổ 9, phường Quyết Thắng, thành Phố 
Sơn La, tỉnh Sơn La 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; vận tải hành khách. 

 

(210) 4-2023-08161 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 26.11.3 

(591) Trắng, cam, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VĂN KIM (VN) 
599 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (khăn bông, quần áo); đại lý thông tin 

thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán 
lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  
 

(210) 4-2023-08162 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MOZART VIỆT 

NAM (VN) 
Tổ 3, khối phố 3, phường An Phú, thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại gồm: xi măng chống thấm, vữa tô tường từ xi 

măng, bột trét tường (bả tường).  
 

(210) 4-2023-08163 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ELYSEE PERFUME 

(VN) 
45/45a Lê Cơ, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm, nước hoa; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo 

mộc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
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(210) 4-2023-08164 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 18.1.2; 18.1.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ELYSEE PERFUME 
(VN) 
45/45a Lê Cơ, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; mem mỹ phẩm, nước hoa; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo 

mộc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

(210) 4-2023-08165 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.3.20; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá đậm, đỏ, vàng cam, trắng, nâu. 
 

 (731) LÊ THỊ MONG (VN) 
241 Khánh Hội, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2023-08166 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.12; 1.15.23; 5.5.20; 5.5.22; 
26.4.18; 26.11.12 

(591) Đen, hồng. 
 

 (731) LƯU THỊ NGỌC ÁNH (VN) 
Tdp Hạnh Phúc, phường Hải Sơn, quận 
Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); phụ kiện thời trang (cà-vạt); thắt lưng quần áo (trang 
phục). 
 

(210) 4-2023-08167 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 
 

 (731) TRẦN TỬ THÁI (VN) 
Thôn Mỹ Lương, xã Thanh Mỹ, huyện 
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ 
quán cà phê. 
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(210) 4-2023-08168 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CƠ SỞ ĐẠI NAM (VN) 

Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn. 

 

(210) 4-2023-08169 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 25.5.25; 26.1.1; 26.4.2; 26.4.10; 
26.4.18 

(591) Đen, trắng; đỏ, vàng, xanh. 
 

 (731) ĐÀO VIỆT HUY (VN) 
Số 12 ngách 175 ngõ Thịnh Quang, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng từ than hoạt tính.  
 

(210) 4-2023-08170 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐÀO VIỆT HUY (VN) 

Số 12 ngách 175 ngõ Thịnh Quang, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng từ than hoạt tính. 
 

(210) 4-2023-08171 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CƠ SỞ GIẤY LONG HÀ (VN) 

Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn. 
 

(210) 4-2023-08172 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - THƯƠNG 
MẠI MINH HIỀN (VN) 
62-64 đường T1, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 06: Cửa bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Mua bán: cửa bằng kim loại. 
 

(210) 4-2023-08173 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ XNK TRUNG VIỆT 
LOGISTISC (VN) 
Số 11, ngõ 120 Trần Cung, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: thời trang nữ (quần áo - giày dép - túi xách). 

 

(210) 4-2023-08174 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ XNK TRUNG VIỆT 
LOGISTISC (VN) 
Số 11, ngõ 120 Trần Cung, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: thời trang nữ (quần áo - giày dép - túi xách). 

 

(210) 4-2023-08175 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.20; 26.13.1 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) LÊ THANH LAN VY (VN) 
41/11 Lê Văn Linh, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511) Nhóm 29: Tổ yến (dùng làm thực phẩm); yến sào đã sơ chế và đóng hộp; yến chưng đường 
phèn; vi (vây) cá mập; bào ngư (không còn sống); hải sâm (không còn sống).  
 
Nhóm 32: Nước giải khát được làm từ tổ yến; chế phẩm làm từ tổ yến để làm đồ uống; tinh 
dầu không có cồn dùng để sản xuất đồ uống; nước giải khát trái cây; đồ uống trên cơ sở mật 
ong (không chứa cồn); nước uống tinh khiết. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: tổ yến (dùng làm thực phẩm), yến sào đã sơ chế 
và đóng hộp, yến chưng đường phèn, vi (vây) cá mập, bào ngư (không còn sống), hải sâm 
(không còn sống), nước giải khát được làm từ tổ yến, chế phẩm làm từ tổ yến để làm đồ 
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uống, tinh dầu dùng đế sản xuất đồ uống, nước giải khát trái cây, đồ uống trên cơ sở mật ong 
(không chứa cồn), nước uống tinh khiết; dịch vụ quảng cáo; xúc tiến thương mại; nhượng 
quyền thương mại (không bao gồm dịch vụ pháp lý); tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; 
điều hành kinh doanh nhà hàng, khách sạn. 
 

(210) 4-2023-08176 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5 
 

 (731) NGUYỄN VĂN KHÁNH (VN) 
Số 2 đường Quang Trung, phường Quang 
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; găng tay (trang phục); cà vạt; khăn quàng cổ.  

 

(210) 4-2023-08177 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5; 26.4.1; 26.4.11; 26.7.25 

(591) Xanh dương, trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN (VN) 
Số 70 đường Trần Quang Diệu, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn pháp luật; dịch vụ tham gia tố tụng; dịch vụ đại diện ngoài 

tố tụng (đại diện theo ủy quyền); dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ hòa giải. 
 

(210) 4-2023-08178 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 4.5.1; 5.3.13; 5.3.14; 5.3.20 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THẢO (VN) 
Xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 03: Tinh dầu. 

 

(210) 4-2023-08179 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.2; 26.5.3; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh than, xanh dương, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH TRUNG NAM (VN) 
Số 108a, ngõ 54 đường Ngọc Hồi, tổ 17, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; tư 
vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng dưới nước. 
 

(210) 4-2023-08180 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 

(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn có hương vị trà; nước ngọt; nước khoáng (đồ uống). 

 

(210) 4-2023-08181 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 

(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn có hương vị trà; nước ngọt; nước khoáng (đồ uống). 

 

(210) 4-2023-08182 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 

(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; kem lạnh; kem que. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn có hương vị trà; nước ngọt; nước khoáng (đồ uống). 
 

(210) 4-2023-08183 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 

(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn có hương vị trà; nước ngọt; nước khoáng (đồ uống); nước 

giải khát làm từ yến sào (đồ uống không cồn); nước yến (đồ uống không cồn).  
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(210) 4-2023-08184 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.7.3; 5.11.15; 5.13.4; 7.1.6; 
25.1.9; 25.1.10; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, cam, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 
(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 32: Bia. 
 

(210) 4-2023-08185 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DƯỢC PHẨM VŨ TRẦN (VN) 
Số 19, ngách 4/3, Quang Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Băng dính dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08186 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.7; 5.3.13; 25.7.21; 26.1.1; 26.11.3; 
26.11.9 

(591) Vàng nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINH 
PHÁT (VN) 
Phòng 608 cao ốc số 7/1 Thành Thái, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý 
bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2023-08187 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.7; 5.3.13; 25.7.21; 26.1.1; 26.11.3; 
26.11.9 

(591) Vàng nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINH 
PHÁT (VN) 
Phòng 608 cao ốc số 7/1 Thành Thái, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu nhỏ. 
 

(210) 4-2023-08188 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 25.1.25 

(591) Trắng, nâu đen, xanh. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LAMIVY - 
ORGANIC BAKERY AND MORE 
(VN) 
Số 29c, ngách 285/149, phố Đội Cấn, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh nướng; bánh pizza; thực phẩm ăn nhanh trên 

cơ sở ngũ cốc.  
 

(210) 4-2023-08189 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.4; 3.9.24; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, xanh, vàng, đỏ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU BIỂN 
NGỌC (VN) 
Thửa đất số 1248, tờ bản đồ số 9, tổ 5, 
khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 40: Gia công khuôn mẫu; gia công cơ khí. 
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(210) 4-2023-08190 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Trắng,đen, đỏ, nâu, vàng đồng. 
 

 (731) LÊ HOÀI PHƯƠNG (VN) 
Ấp An Lạc, xã Định An, huyện Lấp Vò, 
tỉnh Đồng Tháp 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; cung cấp các khóa đào tạo về 
khởi nghiệp kinh doanh; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; đào tạo về sự sống, kỹ năng 
mềm; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp. 
 

(210) 4-2023-08191 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TRUNG MINH THÀNH (VN) 
Lầu 5, 60a Hoàng Văn Thụ, phường 09, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa với 

trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; sữa (thực phẩm). 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống sô-cô-la có sữa; bánh kẹo sữa. 
 

(210) 4-2023-08192 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.12; 7.1.1; 8.1.18; 10.3.4; 18.5.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) PHẠM BÍCH NGỌC (VN) 
17 Phố Chiền, phường Ngô Quyền, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; vận chuyển 
khách lữ hành; đặt chỗ cho các chuyến đi; chuẩn bị thị thực du lịch và giấy thông hành cho 
người đi du lịch nước ngoài. 
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(210) 4-2023-08193 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 
 

 (731) HỒ HỮU VIỆT (VN) 
Số 229/48 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; thắt lưng [trang phục]; khăn choàng; dép. 
 

(210) 4-2023-08194 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TOPKAPI INC. (JP) 

7-19, Kamitokoronaka 1-chome, Chuo-
ku, Niigata-shi, Niigata 950-0993, Japan 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; tư vấn làm đẹp; dịch vụ chuyên 
gia thẩm mỹ; dịch vụ làm tóc; xoa bóp; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ 
trị liệu cơ thể; cung cấp dịch vụ nhà tắm; tư vấn về chế độ ăn và dinh dưỡng.  
 

(210) 4-2023-08195 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.13.1; 26.13.25 
 

 (731) TOPKAPI INC. (JP) 
7-19, Kamitokoronaka 1-chome, Chuo-
ku, Niigata-shi, Niigata 950-0993, Japan 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; tư vấn làm đẹp; dịch vụ chuyên 
gia thẩm mỹ; dịch vụ làm tóc; xoa bóp; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ 
trị liệu cơ thể; cung cấp dịch vụ nhà tắm; tư vấn về chế độ ăn và dinh dưỡng.  
 

(210) 4-2023-08196 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO 

THIÊN PHÚC (VN) 
Thôn Phú Thọ, xã Dân Hòa, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc đông y; chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thảo dược; dược 

phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
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(210) 4-2023-08197 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.9; 2.3.16; 5.5.16 

(591) Đỏ, đen, vàng gold, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
THƯƠNG MẠI SEN VÀNG (VN) 
6d Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; 

nghiên cứu thị trường; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên thị trường truyền thông 
cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, cụ thể là tổ chức các cuộc thi về thời 
trang, các cuộc thi sắc đẹp; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng 
thu âm, sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo), tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo). 
 

(210) 4-2023-08198 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
THƯƠNG MẠI SEN VÀNG (VN) 
6d Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; 

nghiên cứu thị trường; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên thị trường truyền thông 
cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, cụ thể là tổ chức các cuộc thi về thời 
trang, các cuộc thi sắc đẹp; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng 
thu âm, sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo), tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo). 
 

(210) 4-2023-08199 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
THƯƠNG MẠI SEN VÀNG (VN) 
6d Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành Phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; 

nghiên cứu thị trường; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên thị trường truyền thông 
cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2023-08200 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
THƯƠNG MẠI SEN VÀNG (VN) 
6D Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; 
nghiên cứu thị trường; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên thị trường truyền thông 
cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, cụ thể là tổ chức các cuộc thi về thời 
trang, các cuộc thi sắc đẹp; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng 
thu âm; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo), tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo). 
 

(210) 4-2023-08201 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
THƯƠNG MẠI SEN VÀNG (VN) 
6D Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; 

nghiên cứu thị trường; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên thị trường truyền thông 
cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, cụ thể là tổ chức các cuộc thi về thời 
trang, các cuộc thi sắc đẹp; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phòng 
thu âm; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo), tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo). 
 

(210) 4-2023-08202 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.2; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Đỏ, cam, vàng, tím xanh, xanh nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHANG JIANG (VN) 
2147 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: máy hút bụi, máy lọc không khí ô tô, dung dịch vệ sinh máy lạnh ô tô, 

nước giải nhiệt động cơ ô tô, nước rửa kính ô tô, nước lau kính, xà phòng rửa tay. 
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(210) 4-2023-08203 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐỖ HOÀNG HUY (VN) 

86/7 đường Trần Thái Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Hàng da và giả da; ba lô; túi xách; bóp (ví); vali; túi đeo chéo. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày (dép); mũ (nón), tất (vớ); thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ 
(trang phục). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối (không bao gồm vận chuyển), quảng cáo nhằm mục 
đích bán hàng và thương mại điện tử sản phẩm: quần áo, giày (dép), giày (dép) bằng da và 
giả da, mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng, khăn quàng cổ, ba lô, túi xách, bóp (ví), vali, túi đeo 
chéo.  
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo veston; may đo âu phục; dịch vụ gia công giày da, túi xách, bóp 
ví.  
 

(210) 4-2023-08204 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 26.1.2; 26.3.23 

(591) Xanh lá đậm, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH 
VỤ THANH THANH (VN) 
SN 282, khu phố 2, thị trấn Bến Sung, 
huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 29: Nem bùi; nem chua; thịt chua. 

 

(210) 4-2023-08205 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.18; 5.3.20; 9.7.1; 11.1.6; 11.3.7 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HẢI 
PHÚ (VN) 
Lô 12, khu công nghiệp Quảng Phú, 
phường Quảng Phú, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

  
(511) Nhóm 30: Nước sốt; gia vị; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu. 
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(210) 4-2023-08206 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GẠCH FTILES (VN) 
1196 đường 3/2, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, mua bán vật liệu xây dựng, mua bán gạch. 
 

(210) 4-2023-08207 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 24.17.15; 24.17.21; 25.1.25; 
26.4.18 

(591) Trắng, vàng kim 
 

 (731) BÙI THẾ BẢO (VN) 
E27 ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-08208 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM SANG 
SANG 
 (VN) 
Tổ 1, thôn 1, xã Bình Trung, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-08209 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.20; 6.1.2; 6.19.9; 26.1.1; 
26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh lam, 
vàng cam, xanh da trời, trắng. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ TRÀ NÚI HỒNG (VN) 
Xóm Trung Tâm, xã Minh Tiến, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

  
(511) Nhóm 30: Trà (chè). 
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(210) 4-2023-08210 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.5.7; 26.11.3; 26.11.9; 26.11.12 

(591) Xanh da tròi, xanh da trời đậm, xanh 
datrời nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG VÀ DU LỊCH VIỆT YO (VN) 
Lô A1 - 04 - khu đô thị Monbay, phường 
Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại; đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; tư vấn bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí trên truyền hình; dịch 
vụ quay phim; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; khu nghỉ dưỡng (spa-resort); cho thuê chỗ ở tạm thời; quán cà 
phê.  
 

(210) 4-2023-08211 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHAN SẮC 
VIỆT NAM (VN) 
LK37, 38, 41, 42 khu DV NO7A và thửa 
135 khu đất DV Vạn Phúc, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem tắm trắng; kem dưỡng trắng; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh 
dùng để làm sạch và trang điểm. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); thẩm mỹ viện; tư vấn về thẩm mỹ và 
chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. 
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(210) 4-2023-08212 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU 
VITMAT (VN) 
Số 53 đường Nguyễn Khả Trạc, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 
 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 01: Keo; keo dùng trong công nghiệp; hồ dán dùng trong công nghiệp; chất dính dùng 
trong công nghiệp; keo dán gỗ; keo tản nhiệt.  
 
Nhóm 11: Ống gió; cửa gió; van gió; tiêu âm; thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hòa 
không khí. 
 
Nhóm 17: Vật liệu chống cháy; chất cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách ly; chất cách điện 
cho ống dẫn điện; vật liệu cách nhiệt và vật liệu chống thấm.  
 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý kí gửi các sản phẩm: ống gió, cửa gió, van 
gió, tiêu âm, tấm chống cháy, thiết bị điều hòa không khí, hệ thống điều hòa không khí, keo, 
keo dùng trong công nghiệp, hồ dán dùng trong công nghiệp, chất dính dùng trong công 
nghiệp, keo dán gỗ, keo tản nhiệt, vật liệu chống cháy, chất cách điện, cách nhiệt, vật liệu 
cách ly, chất cách điện cho ống dẫn điện, vật liệu cách nhiệt và vật liệu chống thấm. 
 

(210) 4-2023-08213 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.19; 3.7.24 

(591) Xanh ngọc bích. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
KATA VIỆT NAM (VN) 
Số 14, ngõ 102, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán máy massage, đồng hồ thông minh, gối, máy chiếu, bàn chải 
đánh răng điện, máy tạo ẩm, xe điện scooter, cân sức khỏe. 
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(210) 4-2023-08214 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Đỏ, đen, xanh, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TECH PRO (VN) 
Số 8 ngách 5 ngõ Đình 2, tổ dân phố 16, 
phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 11: Máy lọc nước; bếp điện; quạt điện; máy hút mùi; máy xay sinh tố; máy lọc không 

khí. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: máy lọc nước, bếp điện, quạt điện, máy hút 
mùi, máy xay sinh tố, máy lọc không khí. 
 

(210) 4-2023-08215 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 10.1.5; 11.3.3; 11.3.4 

(591) Đen, nâu, cam, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC ANH (VN) 
Số 37 Nguyễn Khuyến, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-08216 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.7; 26.11.12 

(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX & TM ĐĂNG 
PHƯƠNG (VN) 
Số 5/35/88 đường Vũ Hựu, phường 
Thanh Bình,thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 16: Vật liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]; túi 
[phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ mua và bán các sản phẩm bao gồm: các vật liệu 
dùng để bọc, bao gói được làm bằng chất dẻo, các sản phẩm túi bằng giấy hoặc chất dẻo, 
dùng để bọc hoặc bao gói, các sản phẩm xốp, màng co, màng chip, băng dính.  
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(210) 4-2023-08217 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ST 
TOÀN CẦU (VN) 
Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni. 
 

(210) 4-2023-08218 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.7.1 
 

 (731) NGUYỄN THẾ SƠN (VN) 
53/37A, Lê Hồng Phong, phường 7, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán xuất nhập khẩu, 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, hương liệu 
tinh dầu, nước hoa, dầu gội đầu, dược phẩm, dược thảo, thực phẩm chức năng, thảo dược, 
dầu thơm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, 
dụng cụ hỗ trợ y tế cho cơ thể, thuốc uống (dược phẩm). 
 

(210) 4-2023-08219 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.24; 11.3.18; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh đậm, trắng, xanh vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÚN MẮM TỶ TỶ 
(VN) 
158 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê; quán bia. 
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(210) 4-2023-08220 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG YẾN 
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SEN VÀNG 
(VN) 
Số 111/14A Lê Đình Cẩn, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; thuốc trừ ve bét; chế phẩm làm trong 

sạch không khí; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chế phẩm khử trùng/tiệt trùng; chế phẩm 
hoá học dùng để trị bệnh nấm mốc. 
 
Nhóm 29: Tổ chim ăn được (yến sào). 
 

(210) 4-2023-08221 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.3.13; 5.3.15; 7.1.11; 
7.1.24 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG YẾN 
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SEN VÀNG 
(VN) 
Số 111/14A Lê Đình Cẩn, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; ống khuếch đại âm thanh, van khuếch đại âm thanh; thiết 
bị hiệu chỉnh [thiết bị âm thanh], thiết bị hiệu chỉnh [thiết bị âm thanh]; bộ trộn âm thanh; 
dụng cụ phát tín hiệu động vật để điều khiển vật nuôi.  
 
Nhóm 11: Thiết bị sấy khô, thiết bị hút ẩm, thiết bị làm khô; buồng làm sạch [hệ thống vệ 
sinh]; thiết bị giữ ẩm; bồn rửa, chậu rửa gắn cố định; thiết bị sinh hơi nước, hệ thống sinh hơi 
nước; thiết bị khử trùng. 
 

(210) 4-2023-08222 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.3.5 
 

 (731) HỒ MẠNH THẢO (VN) 
Khu Gai Hạ, xã Bình Phú, huyện Phù 
Ninh, tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, quảng cáo, xuất nhập khẩu: đồ gia dụng cụ thể là máy lọc 
không khí, máy hút bụi cầm tay, robot hút bụi, robot lau nhà, máy xay sinh tố, máy ép trái 
cây, giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa, đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ 
lạnh, máy giặt, ti vi, đầu đĩa, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình. 
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(210) 4-2023-08223 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 15.7.1; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
BCA (VN) 
Thửa đất số 1259, tờ bản đồ số 08, khu 
phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Mũi khoan (bộ phận máy móc); lưỡi cưa (bộ phận máy móc); dao bào (bộ phận 
máy móc); dao tuple (dao cắt gọt có rãnh thẳng) (bộ phận máy móc); dao router (bộ phận 
máy móc); ổ dao xoắn (dao cắt gọt có rãnh xoắn) (bộ phận máy móc). 
 

(210) 4-2023-08224 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) HỘ KINH DOANH HOÀNG VIẾT 
QUYỀN (VN) 
Lê Văn Hậu, khu 1, (thửa đất số 17, tờ 
bản đồ số 2), thị trấn Gia Ray, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, phụ liệu ngành tóc. 
 

(210) 4-2023-08225 (220) 13/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.20; 5.7.1; 5.7.27; 26.11.12 

(591) Cam, nâu. 
 

 (731) LÝ CẨM THỦY (VN) 
Số 7 ngõ 135 An Dương Vương, phường 
Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 43: Quán cà phê; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2023-08226 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 3.4.1; 3.4.2; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Cam, xanh lá cây, trắng 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÒ MỘT NẮNG 
AMA CHÂU (VN) 
21 Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 1, thị trấn 
Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 29: Thịt lợn; thịt lợn chế biến; thịt bò; thịt bò chế biến; thịt gà; thịt gà chế biến. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thịt lợn, thịt lợn chế biến, thịt bò, thịt bò chế biến, thịt gà, thịt gà 
chế biến. 
 

(210) 4-2023-08227 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.5; 3.5.24; 5.1.5; 5.1.16; 5.5.20; 
5.5.21; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1 

 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUANG 
QUÂN (VN) 
Thôn Ngol, Thị Trấn Đak Đoa, Huyện 
Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa rang, cà phê 
nhân tạo. 
 
Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-08228 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.7.9 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG THẢO (VN) 
Số nhà 10 đường Phạm Văn Đồng, 
phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh 
Gia Lai 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ 

thẩm mỹ viện; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 
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(210) 4-2023-08229 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.12; 2.1.16; 2.1.30; 18.3.2 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ ĐẦM THỊ TƯỜNG - CÀ 
MAU (VN) 
Ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, 
tỉnh Cà Mau 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch sinh thái; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-08230 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 

SIXDO (VN) 
Tầng 4, TTTM v+, 505 phố Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ. 
 
Nhóm 18: Túi xách tay; các sản phẩm bằng da như túi, balô, ví, ô. 
 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (quần áo); đồ đội đầu; đồ đi chân; giày dép; mũ nón. 
 
Nhóm 26: Khoá kéo các loại; khuy bấm; chốt thắt lưng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, các loại kính đeo mắt cụ 
thể là kính dùng để chống bụi, kính râm, gọng kính, mắt kính, hộp đựng kính, dây đeo kính, 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ, túi xách tay, các sản phẩm bằng da như túi, ba 
lô, ví, ô,quần áo, thắt lưng, đồ đội đầu, đồ đi chân, giày dép, mũ nón, khoá kéo, khuy bấm, 
chốt thắt lưng, ấn phẩm, bút viết, cái chặn giấy, khăn giấy.  
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ gia công quần áo. 
 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang. 
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(210) 4-2023-08231 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 

SIXDO (VN) 
Tầng 4, TTTM v+, 505 phố Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ. 
 
Nhóm 18: Túi xách tay; các sản phẩm bàng da như túi, balô, ví, ô. 
 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (quần áo); đồ đội đầu; đồ đi chân; giày dép; mũ nón. 
 
Nhóm 26: Khoá kéo các loại; khuy bấm; chốt thắt lưng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, các loại kính đeo mắt cụ 
the là kính dùng để chống bụi, kính râm, gọng kính, mắt kính, hộp đựng kính, dây đeo kính, 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ, túi xách tay, các sản phẩm bằng da như túi, balô, 
ví, ô, quần áo, thắt lưng, đồ đội đầu, đồ đi chân, giày dép, mũ nón, khoá kéo, khuy bấm, chốt 
thắt lưng, ấn phẩm, bút viết, cái chặn giấy, khăn giấy. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo, dịch vụ gia công quần áo. 
 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang. 
 

(210) 4-2023-08232 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SƠN USACOLOR 

VIỆT NAM (VN) 
Tầng 2, đội 4, xã Đông Yên, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 02: Sơn. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm các loại vữa xây dựng; keo miết mạch 
gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia), đá ốp lát dùng trong xây dựng; vữa dùng cho xây dựng. 
 

(210) 4-2023-08233 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SƠN USACOLOR 

VIỆT NAM (VN) 
Tầng 2, đội 4, xã Đông Yên, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 02: Sơn. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm các loại vữa xây dựng; keo miết mạch 
gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia), đá ốp lát dùng trong xây dựng; vữa dùng cho xây dựng. 
 

(210) 4-2023-08234 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SƠN USACOLOR 

VIỆT NAM (VN) 
Tầng 2, đội 4, xã Đông Yên, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm các loại vữa xây dựng; keo miết mạch 
gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia), đá ốp lát dùng trong xây dựng; vữa dùng cho xây dựng. 
 

(210) 4-2023-08235 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.8; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ ĐÔNG (VN) 
Tổ hợp nhà xưởng, thôn Lục Thủy, xã 
Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh 
Nam Định 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-08236 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.7; 3.4.11; 3.4.16; 24.9.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) TRỊNH NGỌC LIÊN (VN) 
Thôn Kỳ Ngãi, xã Ninh Khang, huyện 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 44: Chăn nuôi hươu. 

 

(210) 4-2023-08237 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
AHG (VN) 
68/25B Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 22: Lều dạng túi dùng để trú ẩn ngoài trời; lều. 
 

(210) 4-2023-08238 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG (VN) 
Phòng 414 -P70-D6 phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: gạch xây dựng, gạch lát nền, gạch ốp tường, ngói (đá lát 
sàn không bằng kim loại), tượng bằng đá, bằng bê tông hoặc cẩm thạch, đồ gỗ mỹ thuật, tác 
phẩm nghệ thuật bằng gỗ, tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, tác phẩm nghệ thuật 
bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thủy tinh, đồ gốm cho mục đích gia dụng, sản phẩm 
bằng sứ dùng cho thờ cúng, cụ thể: lư hương, chân đèn để thắp nến, đỉnh. 
 

(210) 4-2023-08239 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LAN CƠ (VN) 

số nhà 7A, ngách 71/16, ngõ 71 phố 
Thanh Lân, phường Thanh Trì, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; nước lau sàn; chế phẩm tẩy 
trắng để giặt; nước rửa chén; dung dịch cọ rửa. 
 

(210) 4-2023-08240 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) FLOSSOM (GD) BEAUTY 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Room 501, Building 7, Jialiyuan 
Business Center, No.4 Xingye Road, 
Shunjiang Community, Beijiao Town, 
Shunde District, Foshan, Guangdong, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm, cụ thể là kem tắm; mặt nạ làm đẹp; nước súc miệng, 
không dùng cho mục đích y tế; gel dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; kem đánh răng; chế phẩm làm rụng lông; xà phòng vệ sinh dạng bánh; chế phẩm 
dạng xịt làm thơm mát hơi thở; gel làm trắng răng; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y 
tế; bông tẩm chế phẩm tẩy trang.  
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Nhóm 05: Khăn lau khử trùng; men phủ dùng trong nha khoa; gel xoa bóp dùng cho mục 
đích y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; chế 
phẩm dược để chăm sóc da. 
 
Nhóm 08: Dụng cụ triệt lông dùng điện và không dùng điện; dụng cụ triệt lông bằng laze, 
không dùng cho mục đích y tế; máy cắt tóc dùng điện; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; bộ 
đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; kéo xén (tông dơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng 
điện]. 
 
Nhóm 10: Dụng cụ nạo răng (dụng cụ nha khoa); thiết bị chiểu tia laze cho mục đích y tế; 
thiết bị rung xoa bóp; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị chỉnh răng; khẩu trang y 
tế. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ vệ sinh răng miệng, trừ loại dùng trong nha khoa; túi đựng đồ trang điểm; 
thiết bị sử dụng nước để làm sạch răng và lợi; hộp đựng đồ trang điểm; bàn chải đánh răng, 
dùng điện; dụng cụ mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Marketing; quảng cáo qua thư; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ chế phẩm dược 
phẩm. 
 

(210) 4-2023-08242 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.16; 25.1.9; 25.5.2; 26.5.1 

(591) Xanh lá cây, xanh rêu, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG 
NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN DƯỢC LIỆU 
NGỌC THẮNG (VN) 
Thôn Choong, xã Phương Viên, huyện 
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; hồng trà; trà phổ nhĩ; bạch trà; trà thảo mộc; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

(210) 4-2023-08243 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.15; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lơ, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG 
NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN DƯỢC LIỆU 
NGỌC THẮNG (VN) 
Thôn Choong, xã Phương Viên, huyện 
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; hồng trà; trà phổ nhĩ; bạch trà; trà thảo mộc; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2023-08244 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.15 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) PHẠM VĂN ĐỨC (VN) 
Khu 4, phường Phong Hải, thị xã Quảng 
Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; váy; giày; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-08245 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.17.0; 4.5.15; 26.1.1 

(591) Nâu, đen, vàng nhạt. 
 

 (731) ĐẶNG THY NGA (VN) 
Phường Vân Cơ, thành Phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Buôn bán quần áo, giày dép, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-08246 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 26.11.9; 26.13.25 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 
lá cây, cam, đỏ, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
LANSIUM (VN) 
203/33 Đặng Thùy Trâm, phường 
13,quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ hậu cần vận tải (logistics); dịch vụ vận tải; dịch vụ giao nhận hàng hóa; 

đại lý giao nhận hàng hóa; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ lưu giữ hàng hóa. 
 

(210) 4-2023-08247 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN CƯỜNG (VN) 

Thôn Xa Loan, xã Bồng Lai, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; ca vát; dép; giày; áo mưa. 
 

(210) 4-2023-08248 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.1.5; 5.3.13; 5.3.14; 5.3.20; 
5.5.19; 5.7.8; 25.5.25; 26.1.2; 26.1.18; 
26.11.12 

(591) Đỏ, xanh, đen, trắng, nâu, tím, cam, xám. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH PHÚC (VN) 
137/48 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thuốc đông y. 
 

(210) 4-2023-08249 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 3.3.2; 3.3.15; 3.3.24; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lục, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DR MÃ SƠN (VN) 
903 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính; chương trình máy tính có thể tải xuống được. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm và phần cứng máy tính. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (spa); dịch vụ nha khoa. 
 

(210) 4-2023-08250 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 18.5.7; 24.15.1; 24.15.7; 24.15.21; 26.3.1 

(591) Xanh lam, xanh lục. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CỔ PHẦN 
VETLATECH (VN) 
L1-06B khu du lịch sinh thái cao cấp An 
Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho thú y; vắc xin dùng cho thú y; chế phẩm sinh học dùng cho thú y; 
chế phẩm hóa học dùng cho thú y; chế phẩm enzym dùng cho thú y. 
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Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: thuốc dùng cho thú y, vắc xin 
dùng cho thú y, chế phẩm sinh học dùng cho thú y, chế phẩm hóa học dùng cho thú y, chế 
phẩm enzym dùng cho thú y, thức ăn cho động vật. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám thú y; dịch vụ phòng xét nghiệm; dịch vụ chăm sóc thú y; 
dịch vụ trợ giúp thú y.  
 

(210) 4-2023-08251 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 13.1.5; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng. 
 

 (731) PHAN THỊ THƯ (VN) 
Số 22, ngách 61, ngõ 1194 Đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; giảng dạy, dịch vụ về 

giáo dục giảng dạy, dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện 
tử trực tuyến; trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]. 
 

(210) 4-2023-08252 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

MASTERISE (VN) 
TMDV số 19, tòa nhà Masteri An Phú, 
179 xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê 
ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm việc (văn 
phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ; bảo đảm tài chính; cho vay (tài chính); tư vấn đầu tư tài 
chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; đánh giá tài 
chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; dịch vụ tài chính; định giá tài chính; thuê mua 
tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn 
về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 
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(210) 4-2023-08253 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - 

LONG KHÁNH (VN) 
Đường số 7, KCN Long Khánh, xã Bình 
Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 
Nai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; đồ uống tăng lực (nước uống tăng lực); đồ uống không có cồn; nước uống có 
ga và không ga; nước (đồ uống); nước giải khát làm từ trái cây (đồ uống). 
 
Nhóm 35: Mua bán: bia các loại, đồ uống tăng lực (nước uống tăng lực), đồ uống không có 
cồn, nước uống có ga và không ga, đồ uống dùng trong thể thao giàu protein, nước (đồ uống), 
nước giải khát làm từ trái cây (đồ uống), nước uống đóng chai, nước tinh khiết, nước trái cây 
lên men (không cồn); quảng cáo; tiếp thị để bán hàng; triển lãm, trưng bày sản phẩm nhằm 
mục đích bán hàng. 
 

(210) 4-2023-08254 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH VHK DESIGN (VN) 

285/86 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; váy (đầm); giày; dép; thắt lưng [trang phục]. 
 

(210) 4-2023-08255 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CHUNG QUỐC DŨNG (VN) 

Căn hộ số 2401 chung cư Eco Dream, 
đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 08: Dao; dao đa năng; dao cắt, xén gọt; lưỡi cắt; dao phay; dao bầu. 
 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ cho mục đích gia dụng; nồi hấp, không điện, 
dùng để nấu nướng; thiết bị xay dùng cho nhà bếp, không dùng điện; đồ chứa đựng cho nhà 
bếp; dụng cụ nhà bếp.  
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(210) 4-2023-08256 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 16.3.13; 26.3.1 

(591) Xám, trắng, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CHUNG QUỐC DŨNG (VN) 
Căn hộ số 2401 chung cư Eco Dream, 
đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 20: Gối; gối giữ cố định đầu dùng cho em bé; gối ôm; gối hơi, không dùng cho mục 

đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08257 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.2.7; 26.3.23; 26.7.25 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) TRẦN HUY CƯỜNG (VN) 
73 Phó Cơ Điều, phường 04, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ đầu bếp cá 
nhân; dịch vụ quán cà phê.  
 

(210) 4-2023-08258 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.13.13; 25.3.3 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) NGÔ TUẤN NHÃ (VN) 
Số 3 ngõ 20 đường 158, phường Đống 
Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 10: Bao cao su.  
 

(210) 4-2023-08259 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÍN PHONG (VN) 
Lô B8-B10/D6 khu ĐT cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 
cho hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-08260 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÍN PHONG (VN) 
Lô B8-B10/D6 khu ĐT cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa (trừ loại 
cho hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế).  
 

(210) 4-2023-08261 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08262 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1134 
 

(210) 4-2023-08263 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
 (VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2023-08264 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ 

SINH PHẨM NHA TRANG 
 (VN) 
26 Hàn Thuyên, phường Xương Huân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế; 
vắcxin; chế phẩm sinh học dùng cho người; dược liệu. 

(210) 4-2023-08265 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂN 

TÂM (VN) 
U1A Bạch Mã, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

(210) 4-2023-08266 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂN 

TÂM (VN) 
U1A Bạch Mã, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-08267 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1 
 

 (731) KABUSHIKI KAISHA BANDAI 
SPIRITS (BANDAI SPIRITS CO., 
LTD.) 
 (JP) 
29-11, Shiba 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 108-0014, Japan 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 28: Đồ chơi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; đồ chơi điện tử; búp bê; đồ chơi nhân vật 
hành động; bài lá; trò chơi cờ bàn; trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; thiết bị để làm 
ảo thuật; dụng cụ câu cá.  
 

(210) 4-2023-08268 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ELITE GOLD LTD. (VG) 

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy bơ; bánh quy cà phê; bánh quy lát mỏng; bánh quy vị cà phê; 
bánh quy giòn vị cà phê; bánh quy bơ cà phê; bánh quy cà phê lát mỏng; bánh quy giòn; bánh 
ngọt; bánh mì; bánh quế; bánh quy xốp; thục phẩm ăn nhanh bao gồm thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn sẵn trên cơ sở cà phê; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 

(210) 4-2023-08269 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.15.7; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG 
NGHỆ SẢN XUẤT DOMINO (VN) 
21/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm; xà phòng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, xà phòng. 
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(210) 4-2023-08270 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRỰC 
CHIẾN (VN) 
Số 315, đường An Sơn 01, ấp An Quới, 
xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 01: Chất xúc tác. 

 
Nhóm 35: Mua bán: chất xúc tác. 
 

(210) 4-2023-08271 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN TOPREACH SCI-TECH 

CO., LTD 
 (CN) 
3rd Floor, Building 12, Run Dong Sheng 
Industrial Park, Xixiang, Bao’an District, 
Shenzhen, CHINA 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 09: Bảng mạch in; bảng mạch linh hoạt; bảng mạch cùng với mạch tích hợp; bảng 
mạch điện tử; bảng mạch; bảng mạch máy tính; mạch tích hợp; chip [mạch tích hợp]; chip 
điện tử dùng để sản xuất mạch tích hợp; mô-đun mạch tích hợp. 
 

(210) 4-2023-08272 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.6.3; 5.7.14; 5.7.21 

(591) Đen, trắng, hồng, xanh lá cây. 
 

 (731) TẠ VĂN TỨ (VN) 
Thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước 
hoa; tinh dầu. 

 
Nhóm 18: Túi xách bằng da và giả da; ví; túi du lịch; túi thể thao; ba lô. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục). 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu: mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, nước hoa, tinh dầu, túi xách bằng da và giả da, ví, túi du 
lịch, túi thể thao, ba lô, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục), găng tay, 
dụng cụ làm đẹp, máy sấy, máy là tóc, ốp điện thoại di động, đồ chơi, hàng lưu niệm, phụ 
kiện thời trang, văn phòng phẩm.  
 

(210) 4-2023-08273 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.4 
 

 (731) TẠ VĂN TỨ (VN) 
Thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước 
hoa; tinh dầu.  
 
Nhóm 18: Túi xách bằng da và giả da; ví; túi du lịch; túi thể thao; ba lô. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu: mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, nước hoa, tinh dầu, túi xách bằng da và giả da, ví, túi du 
lịch, túi thể thao, ba lô, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục), găng tay, 
dụng cụ làm đẹp, máy sấy, máy là tóc, ốp điện thoại di động, đồ chơi, hàng lưu niệm, phụ 
kiện thời trang, văn phòng phẩm. 
 

(210) 4-2023-08274 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN HÒA LỢI (VN) 
237/1A đường Hòa Bình, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị phụ tùng ngành công nghiệp; mua bán bạc đạn; mua 
bán dây curoa; mua bán vòng đệm bằng dây cao su dùng để chặn nhớt (phớt); mua bán gối đỡ 
công nghiệp; mua bán xích; mua bán chất bôi trơn.  
 

(210) 4-2023-08275 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GMO-Z.COM 

RUNSYSTEM (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào 
Duy Anh, phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính, tải xuống được. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; 
phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm. 
 

(210) 4-2023-08276 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HOÀNG CÔNG 
TRÌNH (VN) 
Thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 07: Máy xay ly tâm; máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; máy xay bột; máy 

xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao thác bằng tay]; máy xay hạt tiêu, trừ loại vận hành 
bằng tay. 
 

(210) 4-2023-08277 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG NGHĨA (VN) 

Xóm Hoa Thành, xã Thạch Kim, huyện 
Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bột hạnh nhân; bánh hạnh nhân; bột để làm bánh hạnh nhân; ngũ cốc dạng thanh; 
chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột yến mạch; yến mạch nghiền; 
yến mạch xát vỏ; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; cháo yến mạch; mảnh yến mạch dẹt mỏng; 
lúa mạch nghiền; bột lúa mạch; quả xay nhuyễn (nước xốt). 

(210) 4-2023-08278 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) FUNCLAWS KINGDOMS SDN BHD 

(MY) 
No.21-1, Jalan Seksyen 2/14, Taman 
Kajang Utania, 43000, Kajang, Selangor, 
Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; thuốc lá điện tử; đầu lọc thuốc lá; xì gà; tẩu hút thuốc 
lá. 
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(210) 4-2023-08279 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 26.1.1; 26.1.4; 26.11.22 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
ADITI (VN) 
Phòng B15.17, tầng 15, khu B, dự án 
Sunrise City View, 33 đường Nguyễn 
Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 41: Khoá đào tạo từ xa; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; hướng dẫn nghề 
nghiệp [tư vấn đào tạo giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; các khóa đào tạo dựa trên máy tính; 
đào tạo trong lĩnh vực công nghệ. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy 
tính; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công 
nghệ thông tin]; cập nhật phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 
 

(210) 4-2023-08280 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Vàng, đỏ, cam, xám và đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HÓA DẦU ĐÔNG Á 
(VN) 
Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; dầu động cơ; dầu công nghiệp; dầu nhiên liệu; dầu nhờn; dầu gia 
công kim loại.  
 

(210) 4-2023-08281 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÙNG LINH (VN) 
Tầng 2, N8A12 KĐT mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2023-08282 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÙNG LINH (VN) 
Tầng 2, N8A12 KĐT mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-08283 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÙNG LINH (VN) 
Tầng 2, N8A12 KĐT mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-08284 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÙNG LINH (VN) 
Tầng 2, N8A12 KĐT mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-08285 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÙNG LINH (VN) 
Tầng 2, N8A12 KĐT mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-08286 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÙNG LINH (VN) 
Tầng 2, N8A12 KĐT mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-08287 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÙNG LINH (VN) 
Tầng 2, N8A12 KĐT mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-08288 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÙNG LINH (VN) 
Tầng 2, N8A12 KĐT mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08289 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÙNG LINH (VN) 
Tầng 2, N8A12 KĐT mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-08290 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÙNG LINH (VN) 
Tầng 2, N8A12 KĐT mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-08291 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÙNG LINH (VN) 
Tầng 2, N8A12 KĐT mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-08292 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TÙNG LINH (VN) 
Tầng 2, N8A12 KĐT mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2023-08293 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.21; 26.11.8 

(591) Xanh da trời nhạt, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
AN ĐỨC (VN) 
18/67 Mạc Thị Bưởi, phường Quang 
Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

  
(511) Nhóm 08: Cờ lê [dụng cụ cầm tay]; mỏ lết [dụng cụ cầm tay]; kìm; tua vít; dụng cụ cắt (cưa, 

kéo); bộ phận công cụ cầm tay gồm đĩa cắt, đĩa mài, đá cắt, đá mài.  
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(210) 4-2023-08294 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.5.19; 5.5.21; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Vàng, vàng đồng, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH YẾN MAI (VN) 
Tổ 6, KP Phước Thiện, phường Tân 
Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào; tổ yến thô; tổ yến sơ chế; tổ yến tinh chế; tổ yến chưng.  

 

(210) 4-2023-08295 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH 
MINH (VN) 
440 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón. 
 

(210) 4-2023-08296 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Vàng tươi, vàng đậm, đỏ đất đậm. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN 
TÂY (VN) 
Số 80 đường Nguyễn Chí Thanh, ấp Tân 
Thành, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa 
Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu sản phẩm: rượu cồn, rượu mạnh, rượu vang, rượu gạo, 
rượu gạo lứt hữu cơ, rượu ngô, rượu hoa quả, rượu men lá, rượu brandy, rượu whisky, chiết 
xuất trái cây (có chứa cồn), rượu chưng cất, đồ uống có chứa cồn. 
 

(210) 4-2023-08297 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.12; 1.15.9; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, Xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÉP 
ĐINH LÊ (VN) 
Tòa nhà Dinhle, N09 Trần Đăng Ninh, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa. 
 

(210) 4-2023-08299 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 3.4.18; 3.4.20 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN 
TỬ VIỆT MINH (VN) 
Số 25A, ngõ 120 Yên Lãng, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, phần mềm máy tính, phần 
cứng máy tính, thiết bị để xử lý dữ liệu, thiết bị ghi âm thanh, thiết bị truyền phát âm thanh, 
thiết bị viễn thông, bộ thiết bị truyền phát [viễn thông], thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử, 
thiết bị ghi hình, đồ điện gia dụng cụ thể là quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, 
lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa, bàn là, máy sấy tóc, mát giặt, máy rửa chén bát, đèn và bộ đèn 
điện, giường, tủ, bàn, ghế. 
 

(210) 4-2023-08400 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MANSCAPED, LLC (US) 

10054 Old Grove Road, San Diego, CA 
92131, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 08: Dao cạo dùng điện; lưỡi dao cạo thay thế. 
 

(210) 4-2023-08401 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK & KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI SUNSHINE 
VIỆT NAM (VN) 
Liền Kề Số 173, No 04, Khu 27-28, đất 
dịch vụ Dương Nội, phường Dương Nội, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh siêu thị (bán lẻ/bán buôn), sàn giao dịch thương mại điện tử 
(bán lẻ/bán buôn), xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần tã trẻ em (bỉm), tã lót trẻ em, tấm lót 
dùng một lần để thay tã trẻ em, quần tã dùng cho người không chủ động được, tã giấy dùng 
cho người già (bỉm), khăn lau vệ sinh dùng cho mục đích y tế, máy rửa bát, máy xay thịt, 
máy ép hoa quả, máy xay sinh tố, máy xay cà phê dùng điện, máy xay dùng trong nhà bếp 
(chạy điện), nồi chiên không dầu, lò vi sóng, nồi cơm điện, máy làm bánh mỳ, ấm siêu tốc 
đun nước, máy lọc nước, xe cũi đẩy cho trẻ em (cũi có bánh xe cho trẻ em, cũi cho trẻ em có 
thể dịch chuyển được), nôi cho trẻ em, gối dài (gối ống, gối ôm), tấm lót dùng để thay đồcho 
trẻ em, đệm chống xoay dùng cho em bé, gối giữ cố định đầu dùng cho em bé, đồ chơi trẻ 
em, xe đẩy, xe nôi, khăn giấy, khăn ướt, giấy vệ sinh, ghế ngồi ăn cho trẻ em, ghế nằm chơi, 
ghế rung bập bênh cho trẻ em, thảm nằm chơi cho trẻ em, giường cũi của trẻ em, bộ dùng 
thay đồ cho trẻ em, ghế cao cho trẻ em,đệm cho cũi dùng cho trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, 
khung tập đi cho trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, cầu trượt (đồ chơi cho trẻ em), bệ xí vệ sinh 
cho trẻ em, dịu em bé, thiết bị hâm, nóng bình sữa, thiết bị tiệt trùng sữa, thiết bị tiệt trùng 
nước, đồ dùng ăn uống cho trẻ em (gồm bình sữa cho trẻ em bú núm vú giả của bình sữa cho 
trẻ em bú, thìa dùng để uống thuốc, khăn vệ sinh), đồ dùng bảo vệ an toàn cho trẻ (gồm vật 
dụng chặn cửa, thanh chặn thảm trải bậc cầu thang, dây đai giữ em bé), sữa dành cho trẻ em. 

(210) 4-2023-08403 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.7.6; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Đen, ghi, trắng, nâu 
 

 (731) TRẦN THẮNG (VN) 
Số 5A ngõ 152 Hào Nam, phường Ô Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục). 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua, bán) các loại hàng hóa tiêu dùng cụ thể là: quần áo, đồ đi chân, 
đồ đội đầu (trang phục), đồ lưu niệm; mua bán nhạc cụ, văn hóa phẩm âm nhạc, các sản 
phẩm âm nhạc online. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ ban nhạc; dịch vụ sáng tác nghệ thuật; dịch vụ tổ chức sự kiện văn hóa 
nghệ thuật, hoạt động nghệ thuật biểu diễn; dịch vụ karaoke. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 

(210) 4-2023-08405 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LÃ VĂN DƯƠNG (VN) 

Thôn 3, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, 
tình Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh); 
van nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh); thiết bị vệ sinh vòi sen; bồn cầu; lavabo; hệ thống 
ống dẫn nước. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1146 
 

(210) 4-2023-08408 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 

DÙNG MASAN 
 (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê hòa tan: cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê đã chế biến. 
 
Nhóm 32: Nước tăng lực (không dùng trong mục đích y tế); đồ uống không chứa cồn; nước 
uống thể thao (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trái cây; nước giải khát có ga (đồ 
uống); đồ uống có chứa protein (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-08409 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG HỒNG MAI (VN) 

28 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-08414 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 5.3.13; 5.3.15; 11.3.7; 
11.3.18 

 

 (731) NGUYỄN VĂN THẮNG (VN) 
Xóm 28, xã Xuân Hồng, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát. 
 

(210) 4-2023-08417 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MIZUHADA GROUP CO., LTD. (TH) 

71, Soi Yenchit 6, Thungwatdon, Sathon, 
Bangkok, 10120 Thailand. 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 05: Chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; thực phẩm bổ sung khoáng chất; chất bổ 
sung dinh dưỡng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chế phẩm vitamin; thuốc viên 
chống oxy hóa; thuốc viên ngăn sự thèm ăn; chất xơ dùng cho ăn kiêng; collagen dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm dược.  
 

(210) 4-2023-08418 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
 

 (731) MIZUHADA GROUP CO., LTD. (TH) 
71, Soi Yenchit 6, Thungwatdon, Sathon, 
Bangkok, 10120 Thailand. 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm 
và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ khuyến mại [cho người khác].  
 

(210) 4-2023-08419 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BRV HEALTHCARE 

(VN) 
Khu A, số 18, đường số 09, ấp 2A, xã 
Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2023-08420 (220) 13/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BRV HEALTHCARE 

(VN) 
Khu A, số 18, đường số 09, ấp 2A, xã 
Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2023-08500 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH F&B LONG SƠN 
(VN) 
Thôn Tốt Yên, xã Cư Yên, huyện Lương 
Sơn, tỉnh Hòa Bình 

  
(511) Nhóm 30: Dấm và nước xốt (gia vị). 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống. 
 

(210) 4-2023-08501 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.13.18; 5.11.5; 24.9.1 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HERBAL TALK 
(VN) 
Tầng 3, số 9 ngõ 19 Kim Đồng, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc đông y; trà thảo dược; chất bổ sung dinh 

dưỡng; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08502 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 5.11.17; 24.9.1; 25.1.6 

(591) Xanh dương, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 
V.U.A (VN) 
279 Nguyễn Thị Lắng, ấp Cây Da, xã 
Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Thạch làm từ cây lô hội. 
 
Nhóm 32: Đồ uống từ hoa quả (không có cồn); nước có gas; nước ép hoa quả. 
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(210) 4-2023-08503 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.15.15 

(591) Đen, trắng, nâu, xám, ghi, vàng. 
 

 (731) PHẠM THẾ VINH (VN) 
6.03, nhà G, lô N, CC 17.3 Ha, KP1, 
phường An Phú, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 
Nhóm 30: Trà sữa (trà là chủ yếu). 
 

(210) 4-2023-08504 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 2.9.10; 18.5.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng. 

 

 (731) LÊ VĂN TÂY (VN) 
Khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Tân, 
thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ nha khoa thẩm mỹ; dịch vụ tư vấn nha khoa; phòng 

khám nha khoa. 
 

(210) 4-2023-08505 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.9; 26.11.8 
 

 (731) ĐỖ ANH TUẤN (VN) 
35/7A Hoàng Văn Thái, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo lót nam, nữ. 

 

(210) 4-2023-08506 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG PHƯƠNG NAM (VN) 

Xóm 6, thôn 1, xã Đức Phú, huyện Tánh 
Linh, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm chăm sóc da và làm đẹp: mặt nạ dưỡng da, xịt thơm body, nước 

hoa, tinh dầu, xà phòng, dầu gội. 
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(210) 4-2023-08507 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) VŨ VĂN THÁP (VN) 

06 Trương Đặng Quế, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-08508 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.4; 5.5.14; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Nâu, vàng, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 
THƯƠNG MẠI HỢP TIẾN (VN) 
Cụm công nghiệp Thọ Xương, phường 
Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 03: Tinh dầu: tinh dầu quế. 

 

(210) 4-2023-08509 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRẦN 

HÙNG (VN) 
200 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Máy lọc nước; phụ kiện cho máy lọc nước. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt máy lọc nước; sửa chữa máy lọc nước. 
 

(210) 4-2023-08510 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.1.6 
 

 (731) HỘ KINH DOANH REA TEA AND 
COFFEE (VN) 
04 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 
Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn uống; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quán ăn vặt; 
nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2023-08511 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.1; 26.1.10 

(591) Trắng, đen, xanh lá, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SINOTRADE 
GLOBAL VIỆT NAM (VN) 
135C Mai Chí Thọ, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 19: Gạch xây dựng; gạch men; gạch chịu lửa; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại 

dùng cho xây dựng; gạch lát sàn; gạch ốp tường. 
 

(210) 4-2023-08512 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SINOTRADE 
GLOBAL VIỆT NAM (VN) 
135C Mai Chí Thọ, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 19: Gạch xây dựng; gạch men; gạch chịu lửa; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại 

dùng cho xây dựng; gạch lát sàn; gạch ốp tường. 
 

(210) 4-2023-08513 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 

SIXDO (VN) 
Tầng 4, TTTM V+, 505 phố Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ 
 
Nhóm 18: Túi xách tay; các sản phẩm bằng da như túi, balô, ví, ô. 
 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (quần áo); đồ đội đầu; đồ đi chân; giày dép; mũ nón.  
 
Nhóm 26: Khoá kéo các loại; khuy bấm; chốt thắt lưng. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, các loại kính đeo mắt cụ 
thể là kính dùng để chống bụi, kính râm, gọng kính, mắt kính, hộp đựng kính, dây đeo kính, 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ, túi xách tay, các sản phẩm bằng da như túi, ba 
lô,ví, ô, quần áo, thắt lưng, đồ đội đầu, đồ đi chân, giày dép, mũ nón, khoá kéo, khuy bấm, 
chốt thắt lưng, ấn phẩm, bút viết, cái chặn giấy, khăn giấy.  
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ gia công quần áo.  
 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang. 
 

(210) 4-2023-08514 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 

SIXDO (VN) 
Tầng 4, TTTM V+, 505 phố Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ. 
 
Nhóm 18: Túi xách tay; các sản phẩm bằng da như túi, balô, ví, ô. 
 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (quần áo); đồ đội đầu; đồ đi chân; giày dép; mũ nón. 
 
Nhóm 26: Khoá kéo các loại; khuy bấm; chốt thắt lưng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, các loại kính đeo mắt cụ 
thể là kính dùng để chống bụi, kính râm, gọng kính, mắt kính, hộp đựng kính, dây đeo kính, 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ, túi xách tay, các sản phẩm bằng da như túi, ba 
lô,ví, ô, quần áo, thắt lưng, đồ đội đầu, đồ đi chân, giày dép, mũ nón, khoá kéo, khuy bấm, 
chốt thắt lưng, ấn phẩm, bút viết, cái chặn giấy, khăn giấy.  
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ gia công quần áo. 
 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang. 
 

(210) 4-2023-08515 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 11.3.4 

(591) Trắng, xanh lá cây, nâu, nâu nhạt. 
 

 (731) VŨ THỊ THU HIỀN (VN) 
124 Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
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(511) Nhóm 30: Cà phê; hạt cà phê rang; chất chiết xuất từ cà phê; hạt cà phê xay; đồ uống trên cơ 
sở cà phê pha sẵn; đồ uống làm từ cà phê. 
 

(210) 4-2023-08516 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.8; 6.1.2; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Đỏ, hồng, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) TỔ HỢP TÁC TRỒNG DÂU TÂY 
SỦNG LÀ (VN) 
Xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 
Giang 

  

(511) Nhóm 29: Rau đã được bảo quản; trái cây được bảo quản; trái cây, đóng hộp. 
 

(210) 4-2023-08517 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI XỨ TUYÊN (VN) 
Tổ 2, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
 

(210) 4-2023-08518 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN BÌNH ĐỊNH (VN) 

Số 12, ngõ 147, ngách 65 Triều Khúc, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 10: Thiết bị y tế như: máy tạo ô xy (dùng cho mục đích y tế), máy xoa bóp dùng khí 
nóng trong ngành y, máy hô hấp dùng cho thở nhân tạo (dùng trong ngành y tế). 
 

(210) 4-2023-08519 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN BÌNH ĐỊNH (VN) 

Số 12, ngõ 147, ngách 65 Triều Khúc, xã 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 10: Thiết bị y tế như: máy tạo ô xy (dùng cho mục đích y tế), máy xoa bóp dùng khí 
nóng trong ngành y, máy hô hấp dùng cho thở nhân tạo (dùng trong ngành y tế).  
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(210) 4-2023-08520 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 5.1.5; 5.11.2; 5.11.5; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Trắng, xám, đỏ, vàng cam, vàng, xanh da 
trời, đen, xanh lá cây, nâu đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC GIA PHÁT 
(VN) 
Số 7/130/20B liên khu 5-6, khu phố 9, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08521 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM NASOL QUỐC TẾ (VN) 
Số 124 phố Xốm, phường Phủ Lãm, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08522 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 
 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-08523 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN 

CHĂN NUÔI GROWTECH (VN) 
KCN Lai Cách, thị trấn Lai Cách, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 
 

(210) 4-2023-08524 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NUTRI - MAXX 

VIỆT NAM (VN) 
Lô số 13, cụm công nghiệp Nội Hoàng, 
xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 
Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 
 

(210) 4-2023-08525 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 11.1.2; 11.1.4 
 

 (731) HUỲNH THÚY KIỀU DUNG (VN) 
B17-04 chung cư River Garden, 170 
Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng mỳ. 
 

(210) 4-2023-08527 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC CHÂU AN 
(VN) 
Lô 24 - BT3, x2 khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 07: Bơm ly tâm; bơm cao áp; bơm chân không (máy móc); bơm tia; bơm tua bin. 
 

(210) 4-2023-08530 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
CÁM NGŨ GIA VIỆT NAM (VN) 
Thôn Yên Nhân, xã Hòa Chính, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 31: Cám; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật. 
 

(210) 4-2023-08532 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.11.9 

(591) Xanh dương, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & 
THƯƠNG MẠI MINH PHÚC HƯNG 
YÊN (VN) 
Thôn Phương Thông, xã Phương Chiểu, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; tấm ốp tường; tấm lát sàn (không bằng kim loại); 
tấm lát sàn (phi kim loại); ván lát sàn gỗ; gỗ dán; tấm ốp làm từ tấm pvc (vật liệu xây dựng). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: vật liệu xây dựng bằng kim loại, thanh nhôm 
định hình, nhôm cuộn, nhôm tấm, nhôm ống, thép, cửa sổ bằng nhôm, cửa ra vào bằng nhôm, 
vật liệu xây dựng phi kim loại, tấm ốp tường (phi kim loại), tấm lát sàn (phi kim loại), ván lát 
sàn gỗ, gỗ dán, tấm ổp làm từ tấm pvc (vật liệu xây dựng). 
 

(210) 4-2023-08534 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.1.18 

(591) Xanh ngọc lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT TÂM AN AN 
(VN) 
Số 85 đường Gò Cát, KP 4, phường Phú 
Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất vớ; khăn choàng cổ; thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm quần áo, 
giày dép, mũ nón, tất vớ, khăn choàng cổ, thắt lưng (trang phục). 
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Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo, trang phục; dịch vụ gia công quần áo. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế tạo mẫu; tư vấn thiết kế thời trang; 
dịch vụ tạo mốt thời trang. 
 

(210) 4-2023-08535 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.8 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) GIANG THÚY NGHĨA (VN) 
51/4 Âu Cơ, phường 14, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn máy in; bán buôn vật liệu xây dựng; bán buôn thiết bị máy móc; bán 
buôn vật tư quảng cáo; bán buôn mực in; bán buôn phụ kiện máy in. 
 

(210) 4-2023-08536 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 26.11.3; 26.11.8 

(591) Nâu, đỏ, trắng, xanh, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ALPHA GREEN (VN) 
Lô G12-B, đường số 5, KCN Tân Đô, xã 
Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê. 

 

(210) 4-2023-08537 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HP-WINHOME (VN) 
36 Nguyễn Hữu Huân, phường Phước 
Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

  

(511) Nhóm 09: Chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; màn hình điện tử hiển thị chữ số; thẻ 
từ được mã hoá; khóa móc, đồ điện tử; thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]; bộ pin điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán: khóa điện tử, khóa từ, thiết bị điều khiển từ xa, bộ điều khiển truy cập, 
phần mềm quản lý khóa, hệ thống giám sát bảo mật, linh kiện khóa điện: màn hình điện tử 
hiển thị chữ số, thẻ từđược mã hoá, thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh], bộ pin điện, thẻ từ 
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được mã hoá, thẻ nhận dạng sinh trắc học, bộ thu phát sóng cho khóa điện tử, bộ chuyển đổi, 
hộp bảo vệ, két an toàn, két điện tử, giàn phơi thông minh, phụ kiện cửa nhôm, phụ kiện cửa 
kính, phụ kiện, máy móc kim khí, vật tư ngành cửa nhôm kính. 
 

(210) 4-2023-08538 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH J ELEMENT (VN) 
Số 17/6A đường Phan Huy Ích, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); khăn quàng cổ. 

 

(210) 4-2023-08539 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH J ELEMENT (VN) 
Số 17/6A đường Phan Huy Ích, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); khăn quàng cổ. 

 

(210) 4-2023-08540 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LG H&H CO., LTD. (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ (colognes); chế phẩm và chất để chăm 
sóc da [mỹ phẩm]; nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ấm da; chất làm se da không 
chứa thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt; nước thơm 
dùng sau khi cạo râu; nước cân bằng dùng cho da; kem làm sạch da; kem dưỡng ấm cho da; 
kem nền trang điểm (mỹ phẩm); phấn nền trang điểm (mỹ phẩm); kem che khuyết điểm; 
nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế phẩm và chất 
dùng để dưỡng thể [mỹ phẩm]; chế phẩm làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể 
(body mist); gel dưỡng thể; gel dùng để tắm [mỹ phẩm]; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; 
sữa tắm; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc tóc [mỹ phẩm]; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt 
tóc; keo bọt tạo kiểu tóc; gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; phấn trang điểm má; son môi; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền 
mắt; chế phẩm tẩy trang mắt; kem nền dạng lỏng; phấn nền dạng kem; tinh chất dưỡng da 
mặt (mỹ phẩm); tinh chất dưỡng làm trắng da; mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dưỡng da mặt [mỹ phẩm]; dầu xoa bóp (không cho mục 
đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm làm sạch; kem đánh răng (không chứa thuốc); chế 
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phẩm đánh răng (không chứa thuốc); nước sơn móng; nước tẩy sơn móng; xà phòng (mỹ 
phẩm); chất làm mềm vải dùng để giặt; chất tẩy rửa dùng để giặt; chế phẩm làm sạch dùng 
cho mục đích gia dụng; bọt làm sạch da; nước thơm tẩy trang; chất làm bóng môi; kem dạng 
sữa dùng để chăm sóc da; lông mi giả; chế phẩm làm thơm không khí; sữa làm sạch dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch tay [không cho mục đích y tế]; nước hoa hồng dưỡng 
da; serum dưỡng da không chứa thuốc; kem chăm sóc da tay cho mục đích mỹ phẩm; son 
dưỡng môi; kem dưỡng da vùng mắt; chế phẩm làm ẩm da mặt.  
 

(210) 4-2023-08541 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MARKS AND SPENCER PLC (GB) 

Waterside House, 35 North Wharf Road, 
London, W2 1NW, United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Trang phục; đồ lót; quần áo lót phụ nữ; quần áo mặc ở nhà; quần áo ngủ; bộ đồ 
ngủ. 
 

(210) 4-2023-08542 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MARKS AND SPENCER PLC (GB) 

Waterside House, 35 North Wharf Road, 
London, W2 1NW, United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến liên quan đến việc bán mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, chế phẩm tẩy 
trắng và chất dùng để giặt, mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), chế phẩm vệ sinh thân thể, 
nước hoa và tinh dầu, dụng cụ làm đẹp và vệ sinh vận hành bằng tay dùng cho người và động 
vật, dụng cụ làm móng và chăm sóc bàn chân, dụng cụ tẩy và cắt lông, dao kéo, dao nhà bếp, 
và dụng cụ cắt dùng cho nhà bếp, dao cạo, kéo, nhíp, dụng cụ uốn lông mi, và máy sây tóc, 
vật dụng nhãn khoa, kính, bao đựng kính, kính râm, dây xích dùng cho kính, kính bảo hộ 
dùng cho thể thao, hộp đựng máy vi tính, bao đựng máy tính xách tay, và bao đựng điện thoại 
di động, kim loại quý và hợp kim của chúng, trang sức, đá quý và đá bán quý, dụng cụ đo 
thời gian và bấm thời gian, hộp và bao đựng trang sức, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa và dây 
đeo chìa khóa, và hạt nhỏ trang sức dùng cho chúng, đồ trang trí, tượng và bức tượng nhỏ 
làm bằng hoặc được phủ bằng kim loại hoặc đá quý hoặc bán quý, hoặc giả kim loại hoặc đá 
quý hoặc bán quý, đồ vật trang trí [đồ trang trí] được làm băng kim loại quý, da và giả da, túi 
hành lý và túi xách, túi xách tay, ba lô cỡ lớn, ba lô, túi cho the thao, túi đựng mỹ phẩm, ví 
bỏ túi, ví nữ cầm tay, ô và dù che nắng, gậy chống đi bộ, vòng cổ, dây buộc và trang phục 
cho động vật, lông thú giả, nhãn hành lý, đồ dùng gia đình và bàn ăn, vật dùng và đồ chứa 
dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ nấu nướng và bộ đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa, vật 
dụng cho mục đích làm sạch, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung, lược, bọt biển và bàn 
chải đánh răng, dụng cụ làm bánh, thiết bị làm thơm không khí, vật dụng nhà tắm, găng tay 
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làm vườn, phụ kiện làm vườn, đồ trang hoàng vườn, đồ trang trí vườn, tượng, tượng nhỏ và 
tác phẩm nghệ thuật được làm bằng thủy tinh, sứ, sành, đất nung, terra-cotta, gốm hoặc pha 
lê, trang phục, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ lót, quần áo lót phụ nữ và phụ kiện quần áo; dịch vụ 
thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 
 

(210) 4-2023-08543 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) MARKS AND SPENCER PLC (GB) 
Waterside House, 35 North Wharf Road, 
London, W2 1NW, United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Da và giả da; túi hành lý; túi; ba lô; ô và dù che nắng; nhãn hành lý; túi cho thể 
thao; gậy chống khi đi bộ đường dài. 
 

(210) 4-2023-08544 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.8 
 

 (731) TENTA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., 
LTD. (TW) 
No. 627, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., 
Taichung City 435054, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Tụ điện; điện trở; tụ điện phân; thiết bị bảo vệ điện; bộ điều chỉnh điện áp; ổn áp 
điện.  
 

(210) 4-2023-08545 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) HUCORDBIO CO., LTD. (KR) 
#503-66, 9, Gangnam-ro, Giheung-gu, 
Yongin-si,Gyeonggi-do 16977 Republic 
of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hỗn hợp chăm sóc da cho mỹ phẩm chức năng; mỹ phẩm chăm sóc da; 
dầu dưỡng da mặt (mỹ phẩm); tinh dầu; dầu mỹ phẩm. 
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Nhóm 05: Thuốc sinh học; tác nhân tái tạo tế bào; tác nhân trị liệu tế bào sử dụng tế bào gốc 
máu cuống rốn; dược phẩm điều trị các rối loạn về da; gel/kem và dung dịch da liễu; sản 
phẩm chăm sóc da có chứa thuốc. 
 

(210) 4-2023-08546 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) FAST RETAILING CO., LTD. (JP) 

10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 
Yamaguchi, 754-0894 Japan 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo ngủ; đồ ngủ; quần áo lót; áo mưa; bộ quần áo tắm; mũ tắm; tất 
ngắn cổ; tất cao cổ; khăn quàng cổ; găng tay [trang phục]; đồ đội đầu; mũ; mũ lưỡi trai làm 
đồ đội đầu; dải băng buộc đầu [trang phục]; nịt bít tất; dải thắt lưng [trang phục]; thắt lưng 
[trang phục]; đồ đi chân; giày; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; giày thể thao; quần 
áo thể thao; cổ tay áo [trang phục]; phụ kiện bảo vệ cho đồ đi chân; dép; giày cao gót [đồ đi 
chân]. 
 

(210) 4-2023-08550 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Vàng, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
XÂY DỰNG BA ĐÌNH (VN) 
6/12 út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Bột trét tường; keo dán gạch (hồ hợp xi măng và phụ gia); chất chống thấm gốc xi 
măng dùng cho xây dựng; vữa trộn sẵn.  
 

(210) 4-2023-08551 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 

(591) Vàng, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
XÂY DỰNG BA ĐÌNH (VN) 
6/12 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn (gốc nước và gốc dầu). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường; keo dán gạch (hỗ hợp xi măng và phụ gia); chất chống thấm gốc xi 
măng dùng cho xây dựng. 
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(210) 4-2023-08552 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng đậm, 
vàng nhạt, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
DELTA D’ASIA (VN) 
107 đường 2, tổ 3, KP 1, phường Tăng 
Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; trà thảo dược các loại; nước thảo dược các loại; 
cao thảo dược các loại; rượu thảo dược các loại. 
 

Nhóm 30: Các loại trà (trừ loại dùng cho mục đích y tế). 

(210) 4-2023-08553 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
DELTA D’ASIA (VN) 
107 đường 2, tổ 3, KP 1, phường Tăng 
Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; trà thảo dược các loại; nước thảo dược các loại; 
cao thảo dược các loại; rượu thảo dược các loại. 
 

Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến; trái cây sấy các loại. 

(210) 4-2023-08557 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN NGỌC HIẾU (VN) 

Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đăk 
Mil, tỉnh Đăk Nông 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ: máy 
phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), bình phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), động cơ 
xăng, động cơ diesel, ống nhựa PVC, máy cưa,máy cắt cỏ, máy xới đất, máy khoan đất, máy 
nén khí, máy hàn, máy cắt sắt, máy mài, máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt, máy phun 
rắc rải phân, kéo cát tỉa cành, máy cắt tia cành trên cao, máy phun chạy điện dạng cầm tay, 
máy phun áp lực dùng điện, máy rửa xe, dụng cụ cầm tay, dụng cụ cơ khí, dụng cụ cắt gọt 
kim loại, dụng cụ điện cầm tay, dụng cụ dùng hơi nén, bình phun sơn, thiết bị hàn, dụng cụ 
đo, ốc vít, đinh, mỏ lết.  
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(210) 4-2023-08558 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.9.5; 3.9.24; 26.1.2; 26.4.10 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI ĐINH LỰC (VN) 
198 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 06: Đinh công nghiệp; bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; sắt dạng thô hoặc 
bán thành phẩm; hợp kim thép; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu các sản phẩm: đinh công 
nghiệp, bu lông bằng kim loại, ốc vít bằng kim loại, sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm, hợp 
kim thép, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm.  
 

(210) 4-2023-08559 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 11.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN QUỲNH (VN) 
307 Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng chuyên đồ nướng và đồ cuốn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 

quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin. 
 

(210) 4-2023-08560 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU 
BEVERAGE (VN) 
Số 8B đường Ngô Quyền, khu 4, phường 
Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; nước giải khát (không chứa cồn). 
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(210) 4-2023-08561 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.5; 26.11.12 

(591) Cam đậm, đen, cam nhạt, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ THANH HÓA (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-08565 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) KRACIE HOME PRODUCTS, LTD (JP) 

20-20, Kaigan 3-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Sữa dưỡng thể; kem dưỡng thể; xà phòng tắm; xà phòng dùng cho tay; xà phòng; 
mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; giấy mỹ phẩm được làm ẩm trước để làm sạch mặt; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; chế phẩm rửa mặt; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
làm sạch mặt; nước thơm làm trắng da (cho mục đích mỹ phẩm); kem làm trắng da. 
 

(210) 4-2023-08566 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tẩy 
màu; chế phẩm làm sáng bóng (chất làm bóng). 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2023-08567 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2023-08568 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

(210) 4-2023-08569 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

(210) 4-2023-08570 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-08571 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-08572 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-08573 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2023-08574 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-08575 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 
(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-08576 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

 (VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-08577 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1168 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-08578 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-08579 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2023-08580 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 
(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong sản xuất thuốc; chất chiết xuất từ trà để sử dụng trong sản 
xuất mỹ phẩm; chất chiết xuất từ trà để sử dụng trong sản xuất dược phẩm; nước cất; vitamin 
để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; vitamin để sử dụng trong sản xuất dược phẩm. 
 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tẩy 
màu; chế phẩm làm sáng bóng (chất làm bóng).  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1169 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; bao cao su; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị vật lý trị 
liệu; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật. 
 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, ca cao hoặc socola; hoa hoặc lá được sử dụng 
làm chất thay thế trà; đồ uống trên cơ sở hoa, lá (dạng trà); mật ong; chế phẩm ngũ cốc. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn); nước khoáng (đồ uống); nước ngọt; đồ uống 
ép từ quả không chứa cồn; nước ép trái cây; nước uống có ga; đồ uống không cồn; xi-rô dùng 
cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống (không cồn); bia; lúa mạch lên men [bia]. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, thực phẩm ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm hóa dược, thiết bị và dụng cụ y tế, nước giải khát, đồ 
uống không cồn, chế phẩm làm đồ uống. 
 

Nhóm 40: Gia công dược liệu. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược. 
 

Nhóm 44: Gieo trồng cây dược liệu; tư vấn sức khỏe; cố vấn về lĩnh vực dược học. 
 

(210) 4-2023-08581 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN DƯỠNG (VN) 
Thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ ngũ kim, máy khoan, máy tiện, máy bào, máy cắt, 
máy bắt vít, máy đóng đinh, máy mài, máy chà nhám, máy cưa, máy công cụ, dụng cụ cắt 
(như: đá mài, đá cắt, lưỡi cắt sắt, lưỡi cắt gỗ, nhám xếp), mũi khoan bê tông, mũi khoan inox, 
thước đo cuộn thép (dụng cụ đo), thước dây, thước lan, thước mét, súng bắt keo, công cụ và 
dụng cụ cầm tay (như: kìm, tô vít, búa đóng đinh, cờ lê, mỏ lết, bộ dụng cụ vặn ốc vít, đá cắt 
sắt, đá mài, dao, kéo, kéo cắt cành, cưa), các loại bom (cho: xe đạp, xe máy, ô tô các loại). 
 

(210) 4-2023-08582 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ THU MAI (VN) 
Số 6 Nguyễn Trung Trực, phường An 
Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp 
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(511) Nhóm 29: Yến sào; yến sào sơ chế; tổ yến thô; nhân sâm đã được chế biến; nhân sâm sấy 
khô; rễ nhân sâm đã được bảo quản. 
 
Nhóm 30: Trà nhân sâm (không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 32: Nước uống làm từ tổ yến (đồ uống không cồn); nước yến sào collagen (đồ uống). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu yến sào; yến sào sơ chế; tổ yến thô; yến chưng đường 
phèn; yến chưng nhân sâm; nhân sâm đã được chế biến; nhân sâm sấy khô; rễ nhân sâm đã 
được bảo quản; trà nhân sâm (không dùng cho mục đích y tế); nước uống làm từ tổ yến (đồ 
uống không cồn); nước yến sào collagen (đồ uống). 
 

(210) 4-2023-08584 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LAN CHI (VN) 
Số sạp C1.6 tầng 1, TTTTM -DV An 
Đông, 34-36 An Dương Vương, phường 
09, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ). 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ); thương mại điện tử, cụ thể là mua 
bán trực tuyến các mặt hàng như: quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ). 
 

(210) 4-2023-08585 (220) 26/07/2018 

(641) 5-1449804 
 

(300) 1449804 02/04/2018 US 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 14.9.5; 17.2.13; 20.5.15; 23.3.1; 23.3.5; 
25.1.6; 26.4.9; 26.4.18 

 

 (731) EPIC GAMES, INC. (US) 
620 Crossroads Boulevard, Cary NC 
27518, the United States 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 14: Vòng cổ [đồ trang sức]. 
 
Nhóm 16: Sổ tay hướng dẫn và sách chỉ dẫn trò chơi máy tính; ấn phẩm in, cụ thể, tiểu thuyết 
và tuyển tập truyện giả tưởng và truyện ngắn có hoạt cảnh và nhân vật dựa trên trò chơi 
video; truyện tranh; lịch và áp phích quảng cáo. 
 
Nhóm 25: Mũ; đồ đội đầu; áo len chui đầu có mũ chùm đầu; áo len dài tay có mũ chùm đầu; 
áo thun. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi mô hình nhân vật. 
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Nhóm 41: Cung cấp một trang web có nhật ký trực tuyến và các ấn phẩm không thể tải xuống 
mang đặc trưng của các bài viết trong lĩnh vực chơi trò chơi; sắp xếp và tổ chức các giải đấu 
trò chơi tương tác trực tiếp đặc biệt là trò chơi video; tổ chức các buổi giao lưu với người 
hâm mộ và hội thảo mà tại đó người tham gia sẽ tương tác trong lĩnh vực liên quan đến trò 
chơi, trò chơi video và thể thao điện tử; tổ chức các buổi thi đấu thể thao điện tử và trò chơi 
video trực tiếp. 
 
Nhóm 42: Phát triển các trang web tùy chỉnh với đặc trưng là thông tin trò chơi do người 
dùng xác định; cung cấp các trang web trực tuyến và nguồn dữ liệu (mã nguồn mở) với đặc 
trưng là thông tin người dùng xác định, bao gồm: các bài đăng trên nhật ký trực tuyến, nội 
dung phương tiện mới, nội dung trực tuyến khác và các liên kết trực tuyến đến các trang web 
khác, loại trừ các dịch vụ mạng xã hội.  
 

(210) 4-2023-08586 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 

Lô Dl, D2, D6, D7 và D8 tại khu công 
nghiệp Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp 
Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08587 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 

Lô D1, D2, D6, D7 và D8 tại Khu công 
nghiệp Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp 
Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08588 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 

Lô D1, D2, D6, D7 và D8 tại Khu công 
nghiệp Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp 
Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-08589 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 

Lô D1, D2, D6, D7 và D8 tại Khu công 
nghiệp Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp 
Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08590 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 

Lô D1, D2, D6, D7 và D8 tại khu công 
nghiệp Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp 
Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08591 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 

Lô D1, D2, D6, D7 và D8 tại khu công 
nghiệp Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp 
Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08592 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 

Lô D1, D2, D6, D7 và D8 tại khu công 
nghiệp Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp 
Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-08593 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 

Lô D1, D2, D6, D7 và D8 tại khu công 
nghiệp Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp 
Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08594 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 

Lô D1, D2, D6, D7 và D8 tại khu công 
nghiệp Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp 
Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08595 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 

Lô D1, D2, D6, D7 và D8 tại Khu công 
nghiệp Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp 
Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2023-08596 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA (VN) 

Lô D1, D2, D6, D7 và D8 tại Khu công 
nghiệp Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp 
Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2023-08600 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.3; 3.5.24; 3.5.25; 4.5.14 

(591) Nâu, vàng cam, đỏ, đen, trắng, xám bạc, 

xanh lá cây, xanh da trời, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 

DÙNG MASAN (VN) 

Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 

và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 

JSC) 
 

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa đậu nành; sữa ngũ cốc; sữa trên cơ 

sở các loại hạt; sữa gạo (thay thế sữa); sữa lúa mì; sữa yến mạch; sữa dừa; sữa hạnh nhân; 

sữa socola; súp. 

 

(210) 4-2023-08601 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.3; 3.5.24; 3.5.25; 4.5.14 

(591) Nâu, vàng cam, vàng, xám bạc, trắng, 

tím, đò, đen, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 

DÙNG MASAN 

 (VN) 

Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 

và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 

JSC) 
 

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa đậu nành; sữa ngũ cốc; sữa trên cơ 

sở các loại hạt; sữa gạo (thay thế sữa); sữa lúa mì; sữa yến mạch; sữa dừa; sữa hạnh nhân; 

sữa socola; súp.  
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(210) 4-2023-08602 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.5.3; 3.5.24; 3.5.25; 4.5.14 

(591) Nâu, vàng cam, vàng, xanh lá cây, đỏ, 
tím, xám bạc, trắng, đen, trắng, xanh da 
trời. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 
DÙNG MASAN 
 (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa đậu nành; sữa ngũ cốc; sữa trên cơ 
sở các loại hạt; sữa gạo (thay thế sữa); sữa lúa mì; sữa yến mạch; sữa dừa; sữa hạnh nhân; 
sữa socola; súp.  
 

(210) 4-2023-08603 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU NÚI TẢN 

(VN) 
Thôn Đồi Voi, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Hoa quả chế biến. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
Nhóm 32: Nước giải khát và đồ uống không có cồn. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
 

(210) 4-2023-08604 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU NÚI TẢN 

(VN) 
Thôn Đồi Voi, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Hoa quả chế biến. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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Nhóm 32: Nước giải khát và đồ uống không cồn. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
 

(210) 4-2023-08605 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIECO (VN) 

Thôn Rùa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng). 
 
Nhóm 44: Tư vấn về sử dụng thuốc. 
 

(210) 4-2023-08606 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.15.0; 4.3.19 

(591) Vàng, đen, ghi đậm, ghi nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VA GIẢI 
TRÍ K&H 
 (VN) 
Thôn Mai Nội, xã Mai Đình, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Tổ chức các chương trình biểu diễn (show) thực tế về khủng long, cho mục đích 
giải trí; tổ chức các chương trình biểu diễn (show) thực tế về động vật, cho mục đích giải trí. 
 

(210) 4-2023-08608 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.23 

(591) Xanh ngọc đậm, vàng. 
 

 (731) ĐỖ THỊ BÍCH THẢO (VN) 
592/1 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do chính quán ăn, 

nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2023-08609 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
 

(210) 4-2023-08610 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống không cồn làm từ tổ yến; nước yến; nước giải khát làm từ yến.  
 

(210) 4-2023-08611 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián.  
 

(210) 4-2023-08612 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ; chất và chế phẩm diệt động vật gây 
hại; chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián. 
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(210) 4-2023-08613 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 5.3.4; 5.3.13; 5.3.14; 24.1.1; 
26.4.18 

(591) Đỏ, đỏ đậm, xanh đen, nâu, nâu nhạt, 
vàng nâu, vàng nâu nhạt, vàng, vàng 
đậm, vàng nhạt, đen, xám nhạt, trắng. 

 

 (731) TRỊNH MINH HÙNG (VN) 
75 Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện. 
 

(210) 4-2023-08614 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 5.3.4; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 
26.4.10; 26.4.18 

(591) Đỏ, đỏ đậm, xanh đen, nâu, nâu nhạt, 
vàng nâu, vàng nâu nhạt, vàng, vàng 
đậm, vàng nhạt, đen, xám nhạt, trắng. 

 

 (731) TRỊNH MINH HÙNG (VN) 
75 Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện. 
 

(210) 4-2023-08615 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.4.18 
 

 (731) ZHEJIANG QIANJIANG 
MOTORCYCLE CO., LTD. (CN) 
Economic & Development Zone, 
Wenling, Zhejiang Province, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; pin cho xe cộ; thiết bị sạc pin; quần áo bảo hộ cho người lái xe mô-
tô (để phòng chống tai nạn hoặc thương tích); găng tay bảo hộ (phòng chống tai nạn); giá đỡ 
chuyên dùng cho điện thoại thông minh. 
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(210) 4-2023-08616 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.4.18 
 

 (731) ZHEJIANG QIANJIANG 
MOTORCYCLE CO., LTD. (CN) 
Economic & Development Zone, 
Wenling, Zhejiang Province, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; xe 
máy; xe đạp; phương tiện giao thông chạy điện; xe cộ đi trên tuyết; xe hẩy [xe cộ]; xe địa 
hình; xe địa hình đa năng; xe mạo hiểm; xe đạp ba bánh; cấu thành, thành phần và bộ phận 
kết cấu của xe cộ, cụ thể là cơ cấu chống trượt cho lốp xe cộ; động cơ xe cộ; động cơ điện 
cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ dẫn động cho phương tiện giao thông trên bộ; 
giảm xóc cho ô tô; phanh cho xe cộ; cơ cấu truyền động cho phương tiện giao thông đường 
bộ; khung cho xe cộ. 
 

(210) 4-2023-08617 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MARINE PRODUCTS KIMURAYA 

CO., LTD. (JP) 
3307, Watari-cho, Sakaiminato-shi, 
Tottori, Japan 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh thân thể không chứa thuốc; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); nước 
xức tóc; xà phòng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích 
y tế; dầu gội đầu; chế phẩm đánh răng; nước hoa. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thú y; thuốc dùng cho nha khoa; thuốc tăng cường miễn 
dịch; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; chất 
bổ sung ăn kiêng dạng lỏng, dùng cho người; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chất bổ 
sung ăn kiêng dạng lỏng, cho động vật; thực phẩm cho em bé; đồ uống cho trẻ em [đồ uống y 
tế]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 
 

(210) 4-2023-08618 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 8.1.1; 26.13.1 
 

 (731) BÙI HOÀNG VIỆT (VN) 
Khu 2, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-08619 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) LẠI YẾN CHI (VN) 

602-B7 Thành Công, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh); chè đỗ xanh; chè đỗ đen; chè thập cẩm; chè hạt sen; trà (chè). 

 
Nhóm 43: Quán kem; quán chè; quán cà phê giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống 
do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2023-08620 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LHTP 

(VN) 
BT3.04, đường XP8, KĐT Xuân Phương, 
Vigracera, phường Xuân Phương, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ em. 

 

(210) 4-2023-08621 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LHTP 

(VN) 
BT3.04, đường XP8, KĐT Xuân Phương, 
Vigracera, phường Xuân Phương, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sữa bột cho trẻ em. 

 

(210) 4-2023-08622 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NK ĐỬC 
VIỆT (VN) 
Thôn Mới, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 

(210) 4-2023-08624 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.4.3 

(591) Xanh mòng két, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH STAVIAN VIỆT 
NAM HOLDINGS (VN) 
Tầng 5, khu văn phòng - toà nhà Century 
Tower, 458 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh bất động sản như khu công nghiệp, khu công nghệ cao; đầu tư 
vốn vào xây dựng khu công nghiệp. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, kết cầu hạ tầng khu công 
nghiệp; thi công hệ thống xử lý nước thải trong các khu quy hoạch, tòa nhà cao tầng và trong 
các khu công nghiệp; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa công trình công nghiệp và khu công 
nghiệp; xây dựng các công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước; dịch vụ xử lý rác thải (chuyển hóa); tái chế rác và phế thải; 
dịch vụ lọc nước thải và lọc sạch nước uống; dịch vụ tư vấn xử lý nưóc hệ thống lọc nước; 
dịch vụ tư vấn xử lý nước thải; vận hành các thiết bị năng lượng và hệ thống năng lượng tái 
tạo, cụ thể là sản xuất năng lượng từ các nguồn tái tạo; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn 
trong lĩnh vực sản xuất năng lượng, phát năng lượng; cho thuê thiết bị sản xuất năng lượng 
tái tạo; sản xuất năng lượng; phát năng lượng; xử lý và chuyển đổi năng lượng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong việc lập dự án, quy hoạch, thẩm tra, thiết kế các công trình 
công nghiệp, hạ tầng các khu công nghiệp; dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và phát triển công nghệ năng lượng điện, năng 
lượng sạch, năng lượng tái tạo; nghiên cứu năng lượng tái tạo. 
 

(210) 4-2023-08626 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Xanh dương, cam. 
 

 (731) SEBANG GLOBAL BATTERY CO., 
LTD (KR) 
433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
(135-919), Republic of Korea 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 
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(511) Nhóm 09: Pin; ắc- quy điện; pin ganvanic; ắc- quy điện cho xe cộ; pin ướt; pin điện; pin đế 
thắp sáng; pin đánh điện; pin thứ cấp; pin axít chì dùng cho xe ô tô và ứng dụng chu kì sâu; 
pin dùng cho xe ô tô; pin sạc lại được; pin sạc Lithium-ion. 
 

(210) 4-2023-08630 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI VĨNH THÀNH (VN) 
25 đường số 50D, KDC Tân Tạo khu phố 
9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Bình ắc quy; ắc quy điện; ắc quy dùng cho xe cộ; pin điện; thiết bị nạp ắc quy; 

thiết bị sạc cho ắc quy điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán: bình ắc quy, ắc quy điện, ắc quy dùng cho xe cộ, pin điện, thiết bị nạp ắc 
quy, thiết bị sạc cho ắc quy điện; giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận; khảo sát kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2023-08632 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 

(GB) 
Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom, CH62 4ZD 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và chăm sóc răng (không 
dùng cho mục đích y tế); dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và chăm sóc lưỡi (không phải là 
dụng cụ đế cạo lưỡi và không dùng cho mục đích y tế); dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và 
chăm sóc lợi (không dùng cho mục đích y tế); bàn chải đánh răng dùng điện; đầu bàn chải 
đánh răng dùng điện; tăm; hộp đựng bàn chải đánh răng không làm bằng kim loại quý; và 
hộp đựng tăm (vật dụng giữ tăm) không làm bằng kim loại quý; chỉ tơ nha khoa; dụng cụ (vật 
dụng) dùng để vệ sinh. 
 

(210) 4-2023-08634 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng, ghi. 
 

 (731) THE GILLETTE COMPANY LLC (US) 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511) Nhóm 08: Dao cạo; và lưỡi dao cạo; hộp phân phối lưỡi dao cạo, hộp chứa lưỡi dao cạo, vật 
dụng để giữ và đỡ lưỡi dao cạo, và đầu dao cạo có thể thay thế, tất cả đều được thiết kế đặc 
biệt cho và có chứa lưỡi dao cạo. 
 

(210) 4-2023-08635 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) THE GILLETTE COMPANY LLC (US) 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 08: Dao cạo; và lưỡi dao cạo; hộp phân phối lưỡi dao cạo, hộp chứa lưỡi dao cạo, vật 
dụng để giữ và đỡ lưỡi dao cạo, và đầu dao cạo có thể thay thế, tất cả đều được thiết kế đặc 
biệt cho và có chứa lưỡi dao cạo. 
 

(210) 4-2023-08636 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

MERCURY (VN) 
Ô số 2, tầng 19, tòa nhà số 169 Nguyễn 
Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; sữa bột cho trẻ em; thực phẩm 
chức năng giúp tăng trưởng chiều cao cho trẻ nhỏ; sữa công thức dùng cho mục đích y tế; sữa 
công thức cho trẻ em; men sữa dùng cho mục đích dược phẩm.  
 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm thay thế sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa 
chua; men sữa cho mục đích nấu ăn.  
 

(210) 4-2023-08639 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương, 
xanh dương nhạt, cam đậm, cam, tím. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH VNIT MEDIA (VN) 
Số 76, biệt thự liền kề 1, khu đô thị Đại 
Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm được cung cấp bởi dịch vụ siêu thị như 
thịt, cá, hải sản tươi, thịt cá đông lạnh, hải sản đông lạnh, gia cầm, chất chiết ra từ thịt, trứng, 
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mứt, dầu ăn, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, trà, ca cao, café, gạo, nông sản, rau, củ, hoa quả 
tươi các loại, bột sắn, bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, đường, mật ong, dấm, gia vị, 
kem lạnh, nước khoáng, bánh, kẹo, đồ gia vị, thực phẩm đã qua chế biến, đồ uống như nước 
ép hoa quả, bia, rượu, mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son phấn, kem, chế phẩm trang điểm 
và đồ dùng trang điểm), hóa mỹ phẩm (kem đánh răng, nước súc miệng, nước tẩy rửa, chế 
phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, xà phòng, dầu gội, sữa tắm), đồ dùng gia dụng (ly chén, bát, đĩa 
gốm, sứ, thủy tinh đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập và đồ dùng văn 
phòng phẩm (kéo, giấy, ghim, hột bút, viết, tập vở, sách), đồ thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu 
niệm, đồ trang trí bằng vải, túi xách, chăn, ga, gối, đệm, cà phê, đồ ăn thức uống, quần áo, 
giày, dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử (như tivi, loa đài), đồ điện lạnh (như tủ lạnh, máy 
giặt, điều hòa), đồ gia dụng (như ấm, chén, bát đũa, xoong, chảo, đèn), đồ dùng nhà bếp, 
dụng cụ nấu nướng dùng điện và không dùng điện, chảo dùng điện, chảo không dùng điện, 
đô nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn, ghế); cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
 

(210) 4-2023-08640 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH VNIT MEDIA (VN) 

Số 76, biệt thự liền kề 1, khu đô thị Đại 
Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ căng tin; dịch vụ lưu trú khách sạn. 
 

(210) 4-2023-08641 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) MANSCAPED, LLC (US) 

10054 Old Grove Road, San Diego, CA 
92131, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm thoa da sau khi cạo râu; dầu thơm thoa da sau khi cạo râu; gel thoa da 
sau khi cạo râu; xà phòng bánh; dưỡng thể; sữa tắm; nước thơm Cô-lô-nhơ; kem mỹ phẩm để 
chăm sóc da; chất khử mùi sử dụng cho cá nhân; chất khử mùi dùng cho người và chất chống 
đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; kem tẩy tế bào chết; kem dưỡng ẩm da mặt với chỉ số 
chống nắng SPF; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc; son dưỡng môi; nước sơn 
làm bóng móng; kem cạo râu; gel cạo râu; chế phẩm cạo râu; kem dưỡng ẩm da; sữa dưỡng 
chuyên biệt cho các vùng da và cơ thể; kem và dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
tẩy da chết toàn thân; sữa rửa mặt; dầu xả; dầu gội đầu; khăn có tẩm mỹ phẩm dưỡng ẩm; chế 
phẩm làm sạch da. 
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(210) 4-2023-08643 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh dương đậm, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP 
HOÀNG MINH PHÁT (VN) 
80 đườngsố 6, khu dân cư Cityland Park 
Hills, phường 10, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: hành, 

tỏi, rau củ quả tươi và đã qua chế biến, đồ gia vị, cà phê, trà (chè), sản phẩm nhựa gia dụng, 
bao bì nhựa. 
 

(210) 4-2023-08644 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1 

(591) Trắng, cam, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08645 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1 

(591) Trắng, cam, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 
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(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

(210) 4-2023-08646 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1 

(591) Trắng, cam, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  

(210) 4-2023-08647 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1 

(591) Trắng, cam, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức 
năng,trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức 
hội chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2023-08648 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08649 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

(210) 4-2023-08650 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 
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(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08651 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08652 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  
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(210) 4-2023-08653 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ (VN) 

Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 

trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 

chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 

khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 

dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 

dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

 

(210) 4-2023-08654 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ (VN) 

Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 

trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 

chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 

khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 

dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 

dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2023-08656 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.5.1; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1; 26.7.25 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 
TƯ PHÁT TRIỂN NHÔM CHÂU ÂU 
(VN) 
Số nhà 289 tổ dân phố Bình Minh, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Nhôm; thanh nhôm định hình; kim loại; cửa kim loại. 
 

(210) 4-2023-08660 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ QUÁN PHONG (VN) 
Số 19A ngõ 269 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Ắc quy; dây sạc cho xe điện; loa và dàn âm ly; tivi; máy tính điện tử. 
 
Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; 
khung gầm cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; xích truyền động cho xe cộ mặt đất. 
 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu ắc quy, dây sạc cho xe điện, loa và dàn âm ly, tivi, máy 
tính điện tử, xe đạp, xe cộ chạy băng điện, động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ, 
khung gầm cho xe cộ, lốp cho bánh xe cộ, xích truyền động cho xe cộ mặt đất. 
 

(210) 4-2023-08662 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.4; 3.7.6; 3.7.24; 4.5.1; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, nâu nhạt, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM NGÂN 
THẮNG (VN) 
C21, KDC Hàng Bàng, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ thẩm mỹ; chăm 
sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

(210) 4-2023-08663 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED 

(SG) 
211 Upper Bukit Timah Road, Singapore 
588182 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ); cho thuê và thuê căn hộ; thẩm định 
bất động sản; dịch vụ đầu tư liên quan đến cổ phiếu; dịch vụ môi giới bất động sản thương 
mại; cho thuê nhà ở dài hạn; cho thuê tòa nhà; cho thuê căn hộ, nhà ở, mặt bàng thương mại 
và văn phòng; cho thuê đất; cho thuê bất động sản thương mại; quản lý chung cư; quản lý tòa 
nhà; quản lý tài chính; quản lý bất động sản của tài sản thương mại; quản lý danh mục tài 
chính; quản lý danh mục đầu tư; dịch vụ bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 
động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ mua lại bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ 
tư vấn liên quan đến quyền sở hữu bất động sản; đại lý mua bán bất động sản; cung cấp thông 
tin liên quan đến tài sản (bất động sản); dịch vụ bất động sản liên quan đến quyền sở hữu 
chung và mua bán; thu tiền thuê nhà; dịch vụ quỹ đầu tư tài chính; dịch vụ ủy thác đầu tư; tài 
chính phát triển tài sản; bảo hiểm liên quan đến tài sản; mua bán nhà ở thương mại; quản lý 
quyền sở hữu bất động sản; gây quỹ từ thiện; dịch vụ thông tin, cố vấn, tư vấn và nghiên cứu 
liên quan đến tài chính và đầu tư; cung cấp thông tin, cố vấn và tư vấn trong lĩnh vực thẩm 
định giá tài chính; tư vấn bất động sản. 
 

Nhóm 37: Phát triển dự án bất động sản; phát triển bất động sản; xây dựng công trình; giám 
sát công trình xây dựng; dịch vụ quản lý xây dựng; lắp ghép [xây dựng]; lắp đặt [xây dựng]; 
bảo dưỡng và sửa chữa các tòa nhà; làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài]; làm sạch tòa nhà 
[bên trong], dịch vụ làm sạch [sàn toà nhà]; quản lý dự án xây dựng [giám sát thi công xây 
dựng]; quản lý dự án công trường xây dựng; dịch vụ tân trang [toà nhà]; dịch vụ cải tạo [toà 
nhà]; kỹ thuật xây dựng; dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng; dịch vụ chăm sóc [toà nhà]; xây 
dựng; dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng công trình theo yêu cầu; lắp dựng các 
cấu kiện và khối nhà tiền chế; lắp dựng giàn giáo xây dựng; lắp đặt hệ thống thiết bị đo đạc 
cho toà nhà; cải tạo và phục hồi các tòa nhà; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị xây dựng; sửa 
chữa hoặc bảo trì máy móc và thiết bị xây dựng; làm sạch toà nhà khách sạn; dịch vụ dọn 
dẹp; cung cấp thiết bị và dịch vụ giặt là; cho thuê thiết bị giặt là; dịch vị giặt là. 
 

Nhóm 43: Cung cấp và cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, 
nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời (thuê chung chia sẻ thời gian); thẩm định/đánh giá chỗ ở 
khách sạn; sắp xếp và cho thuê chồ ở cho kỳ nghỉ mát; sắp xếp chỗ ở tạm thời; nhà trọ; cho 
thuê phòng; dịch vụ đặt chỗ nhà hàng; khách sạn; dịch vụ khách sạn; cung cấp chỗ ở khách 
sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn khách sạn; dịch vụ đặt phòng khách sạn; nhà nghỉ; đặt phòng 
(chỗ ở tạm thời); cung cấp nơi thuận tiện cho các triển lãm, hội nghị và hộp họp; dịch vụ 
cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ phòng chờ cung cấp đồ uống cốctai; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ tiệc ăn uống do nhà hàng thực 
hiện; cung cấp tư vấn liên quan đến chỗ ở tạm thời; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; dịch 
vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên. 
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(210) 4-2023-08664 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT GIA 
ANH (VN) 
Thôn Bắc Lịch Động, xã Đông Các, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: kính mắt, mắt kính, gọng kính, trang thiết bị 
ngành kính mắt: (máy đo mắt, máy chấm tâm mắt, máy mài mắt kính, máy khoan, máy xẻ, 
hộp đựng kính). 
 

(210) 4-2023-08665 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.15.0 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
vàng, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HOMEL 
(VN) 
Lô 2 cụm công nghiệp Phú Túc, xã Phú 
Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Sữa bột dành cho trẻ sơ sinh; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng; chất dinh 
dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
 

(210) 4-2023-08666 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.15.0; 5.1.5; 5.1.16; 5.11.11 

(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời đậm, xanh 
lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu, vàng, 
đen, trắng, đỏ, tím, hồng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HOMEL 
(VN) 
Lô 2 cụm công nghiệp Phú Túc, xã Phú 
Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Sữa bột dành cho trẻ sơ sinh; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng; chất dinh 
dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1193 
 

(210) 4-2023-08668 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) SHANGHAI PRAMY BRAND 

MANAGEMENT CO., LTD (CN) 
J,Building 1,No.2222 Huancheng 
Road,Jiading District.Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; xà phòng dạng lỏng dùng để giặt; chất tẩy rửa dạng lỏng; mặt nạ làm 
đẹp; chế phẩm mỹ phẩm; nước hoa. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 
thương mại; dịch vụ cung cấp thị trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 
dịch vụ; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán sản phẩm cho người khác [bán hàng hóa và dịch 
vụ cho người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác]. 
 

(210) 4-2023-08669 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08670 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ   (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 
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(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  
 

(210) 4-2023-08671 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  
 

(210) 4-2023-08672 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2023-08673 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ 

 (VN) 

Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 

trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 

chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 

khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 

dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 

dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

(210) 4-2023-08674 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ 

 (VN) 

Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 

trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 

chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 

khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 

dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 

dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2023-08675 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08676 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2023-08677 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08678 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1198 
 

(210) 4-2023-08679 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  
 

(210) 4-2023-08680 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1199 
 

(210) 4-2023-08681 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08682 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1200 
 

(210) 4-2023-08683 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08684 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức 
năng,trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức 
hội chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1201 
 

(210) 4-2023-08685 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  
 

(210) 4-2023-08686 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức 
năng,trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức 
hội chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1202 
 

(210) 4-2023-08687 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08688 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 
MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1203 
 

(210) 4-2023-08689 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ (VN) 

Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 

trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 

chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 

khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 

dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 

dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

 

(210) 4-2023-08690 (220) 14/03/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ 

 (VN) 

Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 

31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 

trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 

chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 

khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 

dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 

dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1204 
 

(210) 4-2023-08691 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng;dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược 
sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 

(210) 4-2023-08692 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  

(210) 4-2023-08693 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 
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(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08694 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08695 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ 
 (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2023-08696 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA HOÀN 

MỸ (VN) 
Phòng 1101, lầu 11, tòa nhà Friendship, 
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm đặc thù sau: dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội 
chợ thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế; dịch vụ chẩn đoán y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha 
khoa; dịch vụ phục hồi chức năng; dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ viện điều 
dưỡng; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sĩ pha chế thuốc theo đơn; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2023-08697 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.11.8 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI NGÔI SAO CHÂU ÂU 
(VN) 
8D3 tập thể công ty Len, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; phụ kiện 

lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; móc bằng kim loại cho giá treo quần áo; chốt cửa bằng kim 
loại; rổ bằng kim loại. 
 
Nhóm 21: Thùng gạo; giá để gia vị trong bếp; giá để dao thớt xoong nồi trong bếp; thùng 
đựng rác và các chi tiết của nó; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; dụng cụ nhà bếp (không 
bằng kim loại quý). 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại, tay nắm cửa 
bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc, móc bằng kim loại cho giá treo 
quần áo, chốt cửa bằng kim loại, rổ bằng kim loại, đồ nội thất dùng cho văn phòng và gia 
đình bằng gỗ, bằng kim loại và bằng nhựa, cụ thể là: tủ, giá, kệ, ngăn kéo, thùng gạo, giá để 
gia vị trong bếp, giá để dao thớt xoong nồi trong bếp, thùng đựng rác và các chi tiết của nó, 
đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp, dụng cụ nhà bếp (không bằng kim loại quý), đồ ngũ kim 
bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc, bản lề bằng kim loại, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; quảng cáo; hãng xuất nhập khẩu; 
marketing; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2023-08698 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh lam, trắng. 
 

 (731) BÙI THỊ HƯỜNG (VN) 
Ngõ 176 đường Cao Lỗ, xóm Hậu, xã Uy 
Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm sạch dùng cho mục đích 

vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; tinh dầu. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc. 
 

(210) 4-2023-08699 (220) 14/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MAKIPOS 
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà Kim Ánh, số 1, ngõ 78 
phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần 

mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh, có thể tải về; thiết bị điều khiển từ xa; bộ điều 
khiển điều hòa thông minh; thiết bị điều khiển hồng ngoại. 
 

(210) 4-2023-08986 (220) 16/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.12; 26.3.23; 26.4.3; 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG 
(VN) 
2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: ứng dụng có thể tải xuống được dùng cho thiết bị di động; ứng dụng phần mềm 

dùng trên web; thiết bị viễn thông, cụ thể là thiết bị đầu cuối giao dịch tại điểm bán hàng điện 
tử và phần mềm máy tính để truyền, hiển thị và lưu trữ các thông tin về giao dịch, nhận dạng 
và tài chính để sử dụng trong các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng và viễn thông; thiết bị 
xác minh điện tử, cụ thể là phần cứng và phần mềm máy tính để xác thực thẻ ngân hàng, thẻ 
tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ thanh toán; phần mềm có thể tải xuống được để tạo điều kiện 
thuận lợi cho các giao dịch thương mại nhờ các phương tiện điện tử thông qua mạng không 
dây, mạng máy tính toàn cầu và thiết bị truyền thông di động. 
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Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng; nữ trang bằng bạc; nữ trang bằng đá quý. 
 
Nhóm 35: Mua bán vàng, mua bán bạc, mua bán nữ trang bằng vàng, mua bán nữ trang bằng 
bạc, mua bán nữ trang bằng đá quý, mua bán đá quý. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ ngân hàng điện tử); dịch vụ giao dịch tài 
chính trực tuyến; dịch vụ chứng khoán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thanh toán; dịch vụ tiền 
tệ; dịch vụ ngoại hối; dịch vụ đổi tiền; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ tín dụng; dịch vụ bảo 
lãnh ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; mua bán trái phiếu và các giấy 
tờ có giá; dịch vụ phát hành chứng chỉ tiền gửi; dịch vụ thanh toán điện tử, cụ thể là cho phép 
xử lý và chuyển điện tử các khoản chuyển tiền điện tử và thanh toán qua hệ thống thanh toán 
tự động (ach), thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước, ví không dây, ví di động, ví điện tử, séc 
điện tử và thanh toán điện tử, di động và trực tuyến; dịch vụ thanh toán qua internet, điện 
thoại và các kênh giao dịch điện tử khác; dịch vụ thanh toán hoá đơn trên các phương tiện 
điện tử. 
 
Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp đường truyền điện tử dữ liệu giao 
dịch thẻ tín dụng và dữ liệu thanh toán điện tử qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền 
truy cập vào các nền tảng thông tin, liên lạc và giao dịch điện tử trên internet; gửi tin nhắn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng họp. 

(210) 4-2023-09818 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 8.1.16; 8.7.2 

(591) Cam, nâu, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN BÍCH THỦY (VN) 
số 2 Ngõ 161/64 Phố Hoa Lâm, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh bao; bánh ngọt; bánh hấp; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán bánh bao; dịch vụ quán cà phê. 

(210) 4-2023-09870 (220) 21/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đỏ đô, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN Y TẾ NHẤT 
LIỆU Y VIỆN (VN) 
Số 2 - BT11, lô 16A7 làng Việt Kiều 
Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế. 
 
Nhóm 10: Thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng cho người tàn tật; thiết bị xoa bóp. 
 
Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ trị liệu; dịch vụ spa 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phòng khám y tế và dịch vụ phân tích y tế. 
 

(210) 4-2023-09944 (220) 22/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) BÙI ĐỨC THIỆN (VN) 

Xóm Lội Mương, xã Văn Sơn, huyện Lạc 
Sơn, tỉnh Hòa Bình 

  
(511) Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; tinh dầu; nước 

hoa. 
 
Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức]; đồng hồ; hoa tai; đồ trang 
sức. 
 
Nhóm 25: Quần áo; mũ; dép; giày; thắt lưng [trang phục]; khăn quấn cổ. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: hương liệu, tinh dầu, mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm, nước hoa, 
đồ trang sức, vòng tay, vòng cổ, hoa tai, đồng hồ, quần áo, mũ, giày, dép, thắt lưng, khăn 
quàng. 
 

(210) 4-2023-10273 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 11.1.6; 11.3.7; 26.4.18 

(591) Nâu 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHỞ SẮC 
CHUYÊN PHỞ BÒ (VN) 
Số 8 A18 phố Nghĩa Tân, phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát. 

 

(210) 4-2023-10347 (220) 23/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SIN HAIR JAPAN 

(VN) 
T1 331B đường Bát Khối, phường Long 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 03: Xà phòng không chứa thuốc; dầu gội đầu; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không 
chứa thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; tư vấn sức khỏe; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cấy tóc; dịch 
vụ làm tóc; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2023-11184 (220) 28/03/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỨC KHỎE 
VÀNG (VN) 
66 đường số 51, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm 

chức năng, đồ uống không cồn làm từ tổ yến, nước yến, nước giải khát làm từ yến, yến tổ, 
yến sào, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào đã chưng cất và đóng hộp, yến sào tinh 
chế; nhượng quyền thương mại (cụ thể là hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh).  
 

(210) 4-2023-12663 (220) 05/04/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.3.13; 5.3.15; 11.3.3 

(591) Nâu đậm, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH BÌNH (VN) 
320 CT1A, Nơ 1, khu đô thị mới Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê và các sản phẩm làm từ cà phê; chè (trà) và sản phẩm làm từ chè (trà); đồ 

uống trên cơ sở chè (trà) và cà phê; chè (trà) ướp lạnh; chè (trà) thảo mộc. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng 
ăn uống. 
 

(210) 4-2023-13607 (220) 29/05/2019 

(641) 4-2019-18980 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.3.28; 2.9.1; 2.9.21; 18.2.1; 26.1.4 

(591) Xanh da trời, trắng, hồng cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BABU VIỆT 
NAM (VN) 
Số 24 ngõ 454 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da; mỹ phẩm; dầu gội đầu (mỹ phẩm); dầu dùng cho mục đích làm sạch. 
 

(210) 4-2023-14625 (220) 14/04/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Tím. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU NT BEAUTY (VN) 
Tầng 19, khu văn phòng Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng cho mục đích làm đẹp; dung dịch vệ 
sinh phụ nữ (có chứa thuốc). 
 

(210) 4-2023-16356 (220) 25/04/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 11.3.4; 26.4.18 

(591) Xanh, trắng, vàng, nâu, đen. 
 

 (731) TĂNG TIẾN DŨNG (VN) 
Xóm 3, xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 
Nhóm 35: Mua bán: cà phê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

(210) 4-2023-16733 (220) 26/04/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP - TMT (VN) 
Tầng 9, tòa nhà 3D Center, số 3 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; tẩu thuốc lá; thuốc lá nguyên liệu; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn 

thuốc lá; bật lửa cho người hút thuốc; thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2023-17289 (220) 28/04/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.16; 
18.2.1; 24.15.7 

(591) Đỏ đô, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC HẢI PHONG 
(VN) 
Quầy Q8, 40 Nguyễn Giản Thanh, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-17320 (220) 28/04/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.7.3; 26.4.2; 
26.4.18 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
xanh nước biển đậm, xanh nước biển 
nhạt. 

 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 
(VPBANK) (VN) 
Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm hóa học để bảo quản thực 
phẩm; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; chất dẻo dạng thô; nhựa dùng cho mục đích 
công nghiệp; chất để thuộc da sống và da động vật; chế phẩm sinh học không dùng cho mục 
đích y tế hoặc thú y; kim loại kiềm; cồn/rượu etyl/etanol/rượu etylic; men gốm/men sứ; hóa 
chất công nghiệp; phân bón; vật liệu lọc có nguồn gốc thực vật; chế phẩm hóa học dùng trong 
khoa học [không dùng trong y tế hoặc thú y]; muội than dùng trong công nghiệp hoặc nông 
nghiệp; đất trồng trọt. 
 
Nhóm 02: Mực in; sơn; phẩm màu cho thực phẩm; nhựa tự nhiên (ở trạng thái thô); mực in 
cho da thuộc; hộp mực đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; muội than (chất 
nhuộm); vôi quét tường; đường thắng làm từ mạch nha [chất màu thực phẩm]. 
 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; xà phòng; nước rửa chén; dầu gội đầu; 
hương liệu (tinh dầu); chế phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; nước lau 
sàn nhà; kem đánh răng; giấy ráp; chế phẩm làm sạch; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tẩy sạch 
gỉ sắt, gỉ kim loại; gỗ thơm; sáp đánh bóng; hương thơm để thắp.  
 
Nhóm 04: Chất đốt (nhiên liệu); xăng dầu; củi đốt; than củi (nhiên liệu); mỡ công nghiệp; 
dầu công nghiệp; chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; nhiên liệu; 
sáp ong; nen; hỗn hợp nhiên liệu khí hoá.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; cao dán; rượu/cồn dùng cho mục đích dược 
phẩm; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
công thức cho trẻ sơ sinh; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thuốc thú y; chế phẩm thú y; băng 
dính (dùng cho mục đích y tế); muối dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược; dầu gan cá; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; kẹo 
dùng cho mục đích y tế; chất diệt khuẩn cho hoá chất vệ sinh; thuốc trừ sâu. 
 
Nhóm 06: Két sắt; cửa kim loại; rào chắn bằng kim loại; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá 
điện; hợp kim của kim loại thường; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây dựng; giỏ 
bằng kim loại; đồ chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, vận chuyển]; cột dán quảng cáo 
bằng kim loại; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; phụ kiện gá lắp bằng kim loại 
cho đồ đạc; hợp kim thép; chuông; đinh nhỏ đầu bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim 
loại; tượng bằng kim loại thường; xích bằng kim loại; quặng crôm; khung kim loại cho xây 
dựng; kim loại dạng bột; đài kỷ niệm bằng kim loại; biểu tượng, dấu hiệu bằng kim loại cho 
xe cộ; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường. 
 
Nhóm 07: Máy in 3d; máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp/nông cụ, trừ loại thao tác thủ 
công; robot công nghiệp; máy phát điện; máy cắt; máy nghiền; máy khoan; mũi khoan [bộ 
phận máy]; giàn khoan; cần trục; máy bán hàng tự động; máy giặt kết hợp chức năng sấy 
khô; máy cày cấy/trồng trọt/canh tác dùng cho mục đích nông nghiệp; động cơ hàng không.  
 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa, thìa]; dao kéo; búa; rìu; liềm; bơm tay; xẻng [dụng cụ cầm 
tay]; kiếm; nhíp; dụng cụ để bện, tết [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ khoan [công cụ cầm tay]; 
dụng cụ đào xới [công cụ cầm tay]; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; 
dụng cụ phá bang; dụng cụ khắc, chạm trổ [công cụ cầm tay]; dụng cụ vặn ốc, vít [công cụ 
cầm tay]; con dấu [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ xăm hình; bàn là. 
 
Nhóm 09: Thẻ atm; thẻ tín dụng; thẻ từ được mã hoá (bao gồm cả thẻ ghi nợ và thẻ ghi có); 
máy rút tiền tự động (atm); phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm ứng 
dụng cho điện thoại di động (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm ngân hàng [đã 
được ghi sẵn]; máy vi tính; thiết bị điện báo truyền ảnh; bảng thông báo điện tử; thiết bị 
truyền thông mạng; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị truyền và 
nhận không dây; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; máy tính điện tử và các bộ phận 
của chúng; hệ thống điều khiển điện tử cho máy móc và các bộ phận của chúng; thiết bị, 
dụng cụ truyền thông điện tử và các bộ phận của chúng; thiết bị theo dõi điện tử và các bộ 
phận của chúng; thiết bị ngoại vi máy vi tính; điện thoại di động; thiết bị truyền phát [viễn 
thông]; thiết bị chuyển mạch văn phòng và truyền dữ liệu; kính mắt 3d; ắc quy điện; chuông 
báo cháy; thiết bị báo hiệu chống trộm; túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; bộ đọc mã 
vạch; ví điện tử tải xuống được; tai nghe; loa; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; hộ 
chiếu điện tử; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; 
dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; đệm lót khí dùng cho mục đích y tế; giường hơi/đệm 
hơi cho mục đích y tế; thiết bị gây mê; huyết áp kế; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích 
y tế; quần áo chuyên dụng cho phòng mổ; khẩu trang y tế; quần áo bảo hộ dùng trong y tế 
[trang thiết bị y tế]; gương cho bác sỹ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ thú y.  
 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; nhà vệ sinh di động; hệ thống và thiết bị nấu nướng; 
dụng cụ nấu nướng dùng điện; nồi nấu, dùng điện; bộ tích nhiệt; hệ thống và thiết bị sưởi 
dưới sàn nhà; thiết bị dùng cho bồn tắm; bộ tích hơi nước; thiết bị làm lạnh không khí; hệ 
thống lọc khí; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị sưởi ấm; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; 
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đèn ô tô [chiếu sáng]; bóng đèn; bật lửa gaz (dùng đá lửa); tủ lạnh; vỉ nướng ngoài trời 
(barbecues); bộ lọc nước uống; đèn dầu; quạt điện dùng cho cá nhân; máy sấy tóc.  
 
Nhóm 12: Máy bay; thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; động cơ dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ; xe cứu thương; thủy phi cơ; xe ô tô; xe mô tô; xe đạp; thuyền; săm 
lốp. 
 
Nhóm 13: Pháo hoa; pháo đốt; đạn dược; kính ngắm dùng cho vũ khí và súng trường; thiết bị 
ngắm, trừ kính ngắm xa, dùng cho khẩu pháo; pháo sáng báo hiệu; súng thể thao. 
 
Nhóm 14: Kim cương; đá quý; đồ trang sức; đồng hồ; vòng đeo tay [đồ trang sức]; dây đồng 
hồ đeo tay; dây chuyền [đồ kim hoàn]; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng 
xuyến; kim loại đá quý; hoa tai; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức; hợp kim của kim loại quý; 
hộp trưng bày đồ trang sức; huy hiệu bằng kim loại quý; huy chương; đồng xu lưu niệm; cốc 
in hình kỷ niệm bằng kim loại quý; tượng bằng kim loại quý; tác phẩm nghệ thuật bằng kim 
loại quý; ghim cài (đồ trang sức); đồng xu lưu niệm. 
 
Nhóm 15: Nhạc cụ; giá để bản nhạc; khoá lên dây đàn; hộp dùng cho nhạc cụ; cuộn nhạc đục 
lỗ; sáo.  
 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; tạp chí [định kỳ]; bảng tính số học; sách; dụng cụ viết; 
biểu đồ; truyện tranh; bản đồ địa lý; quả địa cầu; giấy; mực; chất dính [keo dán] cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng; phấn; bảng đen; lịch; dụng cụ vẽ; vật liệu vẽ; vật liệu để nặn; 
tượng nhỏ bằng giấy bồi; khăn lau mặt bằng giấy; đề can dán sàn; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng 
giấy; con dấu [đóng dấu]; vé (phiếu); tranh ảnh; cờ bằng giấy; cờ, phướn, cờ đuôi nheo bằng 
giấy; tờ rơi giấy dùng cho việc quảng cáo.  
 
Nhóm 17: Nhựa dẻo [bán thành phẩm]; thủy tinh acrylic, bán thành phẩm; vật liệu giữ nhiệt; 
vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt; sơn cách điện, cách nhiệt; đầu nối, không bằng kim 
loại, dùng cho ống; cao su tổng hợp; bao bì không thấm nước.  
 
Nhóm 18: Vali; túi xách; balô; bóp (ví); cặp sách; ô (dù); địu em bé; vật liệu giả da; da ở 
dạng thô hoặc bán thành phẩm; gậy chống khi đi bộ; quần áo cho vật nuôi trong nhà; vòng cổ 
dùng cho động vật. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; thủy tinh tráng men cho xây dựng; cột 
quảng cáo, không bằng kim loại; thép góc phi kim loại; đá nhân tạo; xi măng; kính xây dựng; 
tấm gỗ lát sàn; gỗ xây dựng; vật liệu lát bằng gỗ; nhựa rải đường; gạch; tượng bằng đá, bằng 
bê tông hoặc bằng cẩm thạch; tác phẩm nghệ thuật từ đá; bia mộ khắc, không bằng kim loại; 
bìa cứng dùng cho xây dựng.  
 
Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ; đồ gỗ nội thất văn phòng; phụ kiện dùng cho đồ đạc nội 
thất (không làm bằng kim loại); đồ đạc trường học (không phải là thiết bị giảng dạy); gương 
soi (thuộc nhóm này); khung tranh; sản phẩm nghệ thuật (mỹ nghệ) làm từ gỗ, tre mây dùng 
cho mục đích trang trí; bàn ghế; ghế sofa; giá trưng bày hàng hoá; ghế dùng cho văn phòng; 
đồ gỗ mỹ thuật; khung treo trang phục; đệm; biển số xe, không bằng kim loại; biển tên, 
không bằng kim loại. 
 
Nhóm 21: Đồ gốm, sứ dùng để chứa dựng; đồ gốm, sứ dùng cho mục đích gia dụng; đồ gốm, 
sứ dùng để trang trí; pha lê [đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh]; đồ chứa đựng dùng trong gia đình 
hoặc nhà bếp; đồ dùng nhà bếp không dùng điện; bộ đồ ăn (ngoài dao, thìa, dĩa); khay bằng 
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nhựa dùng để đựng đồ ăn (dụng cụ nhà bếp); bể cá trong nhà; bát [bát to]; chậu [đồ chứa 
đựng]; rố/giỏ dùng cho mục đích gia dụng; túi giữ lạnh thực phẩm hoặc đồ uống; bộ nồi nấu 
không dùng điện; thùng rác; lược; dụng cụ mỹ phẩm; bể cá trong nhà; lư đốt xông nước hoa; 
giẻ để làm sạch; chổi quét; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thủy 
tinh. 
 
Nhóm 22: Mái che bằng vật liệu tổng hợp; lưới; sợi bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; lều 
trại (mang đi được); thang dây; buồm; bông dạng thô (không dùng cho mục đích y tế); bông 
tự nhiên (không dùng cho mục đích y tế); túi đựng thư từ; lông vũ để nhồi đồ đạc. 
 
Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu; chỉ và sợi chun dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi 
cao su dùng cho ngành dệt; sợi xù; sợi len. 
 
Nhóm 24: Vải dính có thể dán bằng nhiệt; vải; chăn; cờ, phướn, cờ đuôi nheo bằng vải hoặc 
chất dẻo; rèm cửa ra vào; màn chống muỗi; rèm cửa; khăn phủ giường; vỏ gối; khăn mặt 
bằng vải; khăn tắm [trừ quần áo]; găng tay dùng để tắm; miếng gạc [bằng vải].  
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; găng tay; khăn choàng [trang phục]; quần áo thể thao; thắt lưng 
[trang phục]; tạp dề [trang phục]; đồ đội đầu; cà vạt; khẩu trang [trang phục], không dùng cho 
mục đích y tế hoặc vệ sinh. 
 
Nhóm 26: Vòng hoa giả/nhân tạo kết hợp với đèn dùng cho giáng sinh; hạt cườm, không 
dùng làm đồ trang sức; khoá cài [phụ kiện của trang phục]; khoá trượt [khoá kéo]; móc dùng 
cho mền, chăn, thảm; đồ trang trí giày; đồ trang trí cho tóc (không dùng điện); cúc (khuy); 
que móc; kim; tóc giả; cặp tóc; râu giả; khoá trượt [khoá kéo]; huy hiệu (không bằng kim loại 
quý).  
 
Nhóm 27: Chiếu (thảm); thảm cỏ nhân tạo; thảm tập thể dục; giấy dán tường; thảm chống 
trơn; vải sơn lát sàn nhà. 
 
Nhóm 28: Máy trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; trò chơi; đồ chơi; thiết bị tập thể 
dục; diều; mặt nạ đồ chơi; xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa; vợt; đồ chơi nhồi bông; trò chơi và 
đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông; xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa; thiết bị 
trò chơi dùng với màn hình hay màn chiếu ngoài; dụng cụ câu cá; lưỡi câu cá; gậy đánh gôn; 
găng tay đánh gôn; súng bắn đạn sơn [thiết bị thể thao]; dây tập trên không dùng để tập yoga. 
 
Nhóm 29: Thịt và các sản phẩm từ thịt đã qua chế biến; hải sản đã qua sơ chế và đóng hộp; 
rau, củ được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trái cây, đã chế biến; trái cây, đóng hộp; sữa 
đặc; kem tươi; bơ thực vật; thạch hoa quả; trứng; chất béo ăn được; mứt; xúc xích.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); xi rô (chất làm ngọt); ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở trà; gạo; gia vị; bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo; bánh mì; bánh ngọt; 
mì sợi; nước xốt (gia vị); đường; bún/miến/mì sợi nhỏ; kem lạnh.  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ tươi; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; cá và thủy sản còn sống; 
động vật sống; hạt giống để trồng; cây giống; thức ăn cho động vật; trứng cá; tảo, chưa xử lý, 
dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật.  
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước uống có ga; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; đồ uống 
không cồn; nước sinh tố; nước ngọt; nước [đồ uống]; nước khoáng (đồ uống); bia; chế phẩm 
để làm nước uống có gaz; lúa mạch lên men [bia].  
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Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu gạo; tinh dầu 
rượu; chiết xuất trái cây (có cồn); rượu vang.  
 
Nhóm 34: Thuốc lá; hộp đựng xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; thuốc lá nhai; dụng cụ cắt đầu 
xì gà; đót xì gà; đót hút xì gà. 
 
Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; mua bán (kinh doanh) vàng; dịch vụ kế toán; dịch 
vụ kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ xúc tiến thương mại trưng bày sản phẩm trong lĩnh vực 
tài chính ngân hàng; dịch vụ bán đấu giá; tư vấn lập hồ sơ mời thầu; lập các báo cáo thống kê 
kế toán (lập bản thanh toán); quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; dự báo kinh tế; thông tin kinh 
doanh; điều tra thương mại; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh (dịch vụ cố vấn quản lý 
kinh doanh); hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; tư vấn quản lý 
nhân sự; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ trung 
gian thương mại; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ quản lý văn phòng; kiểm toán tài chính; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý chung; dịch vụ tư vấn 
quản dự án; dịch vụ tư vấn quản lý marketing; dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; dịch 
vụ tư vấn quản lý sản xuất; dịch vụ quan hệ cộng đồng; quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng [cho người khác]; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; biên tập số liệu thống kê; hệ 
thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; cung cấp hỗ trợ (kinh doanh) trong hoạt động 
nhượng quyền thương mại; tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch 
vụ khai thuế; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân 
tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; dịch vụ dữ liệu người tiêu dùng cho mục đích thương 
mại hoặc marketing; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ xử lý dữ liệu [chức năng văn phòng]; 
dịch vụ quản lý hành chính được thuê ngoài cho các công ty; dịch vụ truyền thông doanh 
nghiệp; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng bá hàng hoá và 
dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao. 
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 
ngân hàng tại nhà); kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; tư 
vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ 
đổi tiền; định giá tài chính [bảo hiểm ngân hàng bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài 
chính; dịch chuyển vốn bằng điện tử; cung cấp thông tin tài chính; trả góp [dịch vụ tài chính]; 
phát hành ngân phiếu [séc] du lịch; cho vay tín chấp (vay không cần tài sản bảo đảm); cho 
vay [tài chính]; ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất động sản); quỹ tương hỗ đầu tư; 
dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo đảm tài chính; dịch vụ môi giới tài chính; thông tin giá cả thị 
trường chứng khoán; niêm yết giá ở sở giao dịch chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; 
cung cấp thông tin về tài chính chứng khoán; dịch vụ kinh doanh chứng khoán; dịch vụ nhận 
tiền gửi (có thời hạn không thời hạn tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác); dịch vụ phát 
hành chứng chỉ tiền gửi kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu; huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài 
hạn của các tổ chức và dân cư dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn không kỳ hạn chứng chỉ 
tiền gửi; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; cho vay uỷ thác; cấp tín dụng dưới hình 
thức chiết khấu tái chiết khấu cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá khác; thực hiện 
nhiệm vụ bảo lãnh tài chính cho khách hàng đầu tư dự án; góp vốn hợp tác liên doanh; mua 
cổ phần của các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng; dịch vụ bảo lãnh ngân hàng; dịch vụ 
thanh toán trong nước và quốc tế qua mạng điện tử; cung ứng các dịch vụ thanh toán như: 
séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu 
hộ và chi hộ, thực hiện các dịch vụ thanh toán khác khi được ngân hàng nhà nước chấp 
thuận; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; dịch vụ cung cấp tài chính (đổi tiền chuyển tiền); dịch 
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vụ chuyển tiền bằng điện tử; dịch vụ thanh toán thương mại điện tử (ví điện tử), cụ thể là: xử 
lý thanh toán điện tử được thực hiện thông qua các tài khoản và thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ 
trả trước; dịch vụ ngoại hối; dịch vụ thu đổi ngoại tệ; thanh toán bằng ngoại tệ giữa các tổ 
chức công ty trong nước theo quy định của nhà nước về quản lý ngoại hối; giao dịch (mua 
bán, thu đổi) các loại ngoại tệ giữa ngân hàng và các tổ chức quốc tế; dịch vụ mở tài khoản 
ngân hàng (tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi); dịch vụ ủy thác tài chính; môi giới bảo 
hiểm; phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá trị; môi giới tiền tệ; dịch vụ quản lý 
vốn; quản lý vốn tập trung; quản lý vốn uỷ thác cho vay; quản lý vốn uỷ thác đầu tư; dịch vụ 
thu hồi nợ, đòi nợ; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể (dịch vụ tài chính); đầu tư vốn; 
cung cấp thông tin bảo hiểm; bảo hiểm hoả hoạn; dịch vụ cầm đồ; ngân hàng cầm cố bất 
động sản (ngân hàng thế chấp); dịch vụ ngân hàng trực tuyến; cho vay (tài chính); định giá tài 
chính tài sản sở hữu trí tuệ; dịch vụ tính toán bảo hiểm; định giá bất động sản; thu xếp tài 
chính cho các dự án xây dựng; dịch vụ kiểm tra ngân phiếu; ngân hàng hối đoái (tài chính); 
dịch vụ văn phòng tín dụng; dịch vụ tư vấn nợ; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; chuyển tiền điện tử 
đối với tiền ảo; dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch 
vụ tín dụng; đầu tư quỹ; giao dịch tài chính đối với tiền ảo; nghiên cứu tài chính; bảo hiểm y 
tế; dịch vụ ngân hàng tại nhà; thuê - mua tài chính giá rẻ; cho vay theo bảo lãnh; bảo hiểm 
sinh mạng; bảo hiểm hàng hải; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; môi giới 
chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ bảo lãnh tài chính; uỷ thác quản lý tài chính; dịch vụ môi 
giới chứng khoán; thông tin giá cả thị trường chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; cung 
cấp thông tin về tài chính chứng khoán; dịch vụ kinh doanh chứng khoán; quản lý dự án đầu 
tư xây dựng; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; thông tin bảo 
hiểm; môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất 
động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 
Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ; làm sạch xe cộ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; xây 
dựng; giám sát việc xây dựng công trình; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ về cách điện, 
cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; tư vấn 
xây dựng; làm sạch bên trong toà nhà; dịch vụ dọn phòng [dịch vụ làm sạch]; tẩy uế; dịch vụ 
giặt là; cho thuê máy giặt là; sửa chữa đồng hồ; khử trùng dụng cụ phẫu thuật; khoan giếng; 
khai thác mỏ; bảo dưỡng đồ đạc; phục chế đồ đạc; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại. 
 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin điều 
khiển bằng máy điện toán; truyền đạt số liệu điện qua mạng xử lý số liệu toàn cầu, bao gồm 
cả liên mạng; dịch vụ truyền đạt, cung cấp hoặc hiển thị thông tin từ ngân hàng số liệu được 
lưu trữ trong máy vi tính hoặc qua liên mạng; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ cho 
thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; truyền hình cáp; phát thanh; truyền hình; 
thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ hãng tin tức; cung cấp số liệu thông qua việc sử 
dụng hình ảnh điện tử được xử lý bởi liên lạc điện thoại; các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ cung cấp nhật ký điện tử (blogs) trên internet; cung cấp 
diễn đàn trực tuyến; dịch vụ hội thảo từ xa. 
 
Nhóm 39: Vận tải; hậu cần vận tải; cho thuê máy bay, thiết bị bay; cho thuê tàu thuyền; bãi 
đỗ xe; dịch vụ chia sẻ xe hơi; đại lý vận tải hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ 
đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê phương tiện vận chuyển người hoặc hàng 
hóa; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ môi giới vận tải; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác 
liên quan đến vận tải; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; đóng gói và lưu kho hàng hoá; 
hoạt động cứu hộ [vận tải]; cho thuê thiết bị cung cấp dưỡng khí cho thợ lặn; bố trí đi lại; 
dịch vụ du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến 
du lịch; thực hiện chuyến du lịch có hướng dẫn; cho thuê xe du lịch; đại lý bán vé máy bay 
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quốc nội và quốc ngoại; dịch vụ đưa thư, hàng hóa; dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ cho 
thuê xe; môi giới du lịch; cung cấp nước.  
 
Nhóm 40: Lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; xử lý phim điện ảnh; dịch vụ 
bảo quản lạnh; dịch vụ may đo; mạ điện; mạ vàng; dịch vụ khử mùi không khí; dịch vụ may 
đo; tiêu hủy rác và chất thải; sản xuất năng lượng; sửa lại quần áo [cải biển quần áo]; xử lý 
vải; dịch vụ in; tiêu hủy rác và chất thải; dịch vụ nghề mộc [sản xuất đồ gỗ theo yêu cầu]; 
dịch vụ cắt chìa khoá; làm khung cho các tác phẩm nghệ thuật; sản xuất điện. 
 
Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; dịch vụ về đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn, giảng dạy; hướng 
dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; tổ chức và điều khiển 
hội thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe 
[huấn luyện thể hình và sức khỏe]; xuất bản sách; tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí 
hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ 
chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục 
gặp mặt trực tiếp; thông tin giáo dục; dịch vụ giải trí; cho thuê thiết bị âm thanh; tổ chức cuộc 
thi thể thao, sắc đẹp; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ sáng tác nhạc; tổ chức xổ số; 
nhiếp ảnh; cho thuê sân bãi thể thao; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được; trại tập luyện thể thao; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ 
giới thiệu phim; điều hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ vũ trường; đạo diễn các buổi 
biểu diễn; cho thuê thiết bị trò chơi; dịch vụ thư viện trò chơi; cung cấp các tiện nghi sử dụng 
cho chơi gôn; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ thư 
viện cho thuê; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; dịch vụ phóng viên tin tức; biểu diễn xiếc; 
cho thuê đạo cụ làm phim; viết kịch; dịch thuật; dịch vụ vườn bách thú. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các 
kiến thức khoa học và công nghệ về giáo dục với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; kết nối các 
nguồn lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tư vấn kiến trúc; lập trình máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; kiểm soát chất lượng; tư vấn kiến trúc; tiến 
hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ bản đồ; dịch vụ tư 
vấn công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu địa 
chất; thông tin khí tượng; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; mở khóa điện thoại di 
động; thử nghiệm vật liệu; tư vấn công nghệ viễn thông; thiết kế quần áo; thiết kế ấn phẩm sự 
kiện; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật cho sự kiện; thiết kế quảng cáo; thiết kế bao bì. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm 
thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch 
vụăn uống; đặt chỗ khách sạn; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cho thuê phòng họp. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ nha khoa; dịch 
vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế; chăm sóc y tế; tư vấn sức khỏe; tư vấn dinh 
dưỡng; các dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở người; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 
bao gồm:chăm sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể; vật lý trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện; 
dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ làm vườn; thiết kế cảnh quan vườn hoa và 
công viên; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; cho thuê các thiết bị vệ sinh; dịch vụ diệt động vật có 
hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; cho thuê thiết bị 
trồng trọt; dịch vụ trồng cây. 
 
Nhóm 45: Cho thuê két sắt; tư vấn về an ninh thực thể (người và tài sản); dịch vụ mạng xã 
hội trực tuyến; dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; quản lý quyền tác giả; dịch vụ hãng thám 
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tử; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ mạng xã hội và giới thiệu trên mạng internet là 
dịch vụ xã hội nhàm phục vụ nhu cấp thiết yếu của cá nhân, cụ thể là nhu cầu tự giới thiệu 
bản thân để làm quen, kết bạn với người khác; câu lạc bộ gặp gỡ.  
 

(210) 4-2023-18260 (220) 09/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS (VN) 

Lầu 9, 728-730 Võ Văn Kiệt, phường 1, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến trên cơ sở thủy hải sản, gia súc, gia cầm; rau, củ, quả 
đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Hạt đại hồi; muối cần tây (hỗn hợp muối và các loại hạt để làm gia vị cho thực 
phẩm); gia vị quế; hạt tiêu; hạt đã xử lí dùng làm gia vị; nước xốt các loại; gia vị các loại; sa 
tế; tương ớt [gia vị]. 
 

(210) 4-2023-18449 (220) 10/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.4.7; 5.3.20; 5.7.3 

(591) Vàng nâu, xanh lá cây, be, nâu đen. 
 

 (731) CÔNG TY CP PHÂN HỮU CƠ HUMIC 
QUẢNG NGÃI (VN) 
Tổ 9, phường Quảng Phú, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2023-18474 (220) 10/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 7.1.14; 7.1.24; 24.15.7; 26.1.1; 26.1.10; 
26.1.18; 26.3.5; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THĂNG 
VNT7 (VN) 
201, đường Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 01: Bột đá mịn (hợp chất hóa học). 

 
Nhóm 35: Mua bán bột đá mịn. 
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(210) 4-2023-18485 (220) 10/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN LỘC (VN) 

Thôn 2, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); tất chân (tay). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục), tất 
chân (tay). 
 

(210) 4-2023-18940 (220) 12/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.1.15; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Cam, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI TÍN VIỆT (VN) 
Tầng 17, tháp CEO, HHD-1, đô thị mới 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất; buôn bán lương thực thực phẩm; mua 

bán: gạo, lúa mỳ, ngũ cốc, bột mỳ, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, mỹ 
phẩm, dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, các vật phẩm vệ sinh, tấm năng lượng mặt trời, 
thiết bị năng lượng điện mặt trời, máy móc công nghiệp, thiết bị và phụ tùng máy công 
nghiệp, thiết bị và vật liệu điện, đồ điện gia dụng (cụ thể là đồ điện tử, điện lạnh), giường, tủ, 
bàn, ghế, đồ nội thất, đèn điện, đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh, đồ dùng trong nhà 
bếp, dụng cụ nấu nướng dùng điện; dịch vụ xuất nhập khẩu; tư vấn quản lý kinh doanh, quản 
lý doanh nghiệp. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất; dịch 
vụ tư vấn quản lý tài chính; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, cụ thể: hoạt động tư vấn đầu 
tư, dịch vụ ủy thác, giám sát đầu tư trên cơ sở phí và hợp đồng; hoạt động thỏa thuận và giải 
quyết các giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng, hoạt động tư vấn và môi giới 
thế chấp.  
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng: nhà các loại, công trình đường sắt, công trình đường bộ, công 
trình điện, công trình cấp thoát nước, công trình viễn thông, các công trình công ích, công 
trình thủy lợi, các công trình kỹ thuật dân dụng, công trình xử lý bùn; dịch vụ lắp đặt, phá dỡ 
các công trình xây dựng; xây dựng bể bơi; dịch vụ đào giếng; dịch vụ chuẩn bị mặt bằng xây 
dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; dịch vụ hoàn thiện công trình xây 
dựng; dịch vụ chống ẩm các tòa nhà (dịch vụ xây dựng); dịch vụ giám sát thi công xây dựng 
công trình; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, thiết bị điều hòa 
không khí, thiết bị sưởi ấm, hệ thống vệ sinh, hệ thống chữa cháy, hệ thống thu nạp năng 
lượng mặt trời, hệ thống thông gió, ổng khói và lò sấy công nghiệp; lắp đặt thang máy, cửa 
cuốn, dây dẫn chống sét, hệ thống hút bụi, hệ thống cách âm, cách nhiệt, hệ thống chống 
rung, hệ thống điện, hệ thống tưới cây; lắp đặt hệ thống âm thanh; lắp đặt các kết cấu công 
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trình xây dựng, các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, lợp mái các công trình nhà 
để ở, lắp dựng cốp pha, giàn giáo; uốn thép (dịch vụ xây dựng); cho thuê máy móc, thiết bị 
xây dựng; dịch vụ làm sạch bề mặt công trình sau xây dựng; khai thác nước sinh hoạt. 
 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; lưu giữ hàng hóa; cung cấp nước. 
 
Nhóm 40: Sản xuất điện; xử lý nước sạch; xử lý nước thải. 
 
Nhóm 42: Thiết kế và phác thảo công trình; thiết kế máy móc và thiết bị; thiết kế kỹ thuật; 
thiết kế kiến trúc; thiết kế kiến trúc cảnh quan; lập kế hoạc phát triển đô thị; các dịch vụ tư 
vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 
 

(210) 4-2023-19293 (220) 15/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18; 26.3.23 

(591) Xanh lá; trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC PHẠM 
TRÌNH (VN) 
Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; chế 
phẩm sinh học dành cho mục đích y tế; thảo dược; thuốc xoa bóp. 
 
Nhóm 30: Trà; đồ uống được chế biến từ tháo mộc khô (không dùng cho mục đích y tế); trà 
trái cây (không dùng cho mục đích y tế); trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế; trà 
hương liệu (trà ướp hương liệu, không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2023-19427 (220) 15/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) LÊ DANH ĐẠT (VN) 
Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam 
Định 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo thời trang; giày dép; mũ nón; tất vớ. 
 

(210) 4-2023-20164 (220) 18/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI 
TẠO COLUMBUS VIỆT NAM (VN) 
Lô CN10 Khu công nghiệp Yên Phong 
(khu mở rộng), xã Thụy Hòa và xã Yên 
Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

1222 
 

(511) Nhóm 09: Mạch tích hợp; dây dẫn điện; bảng điều khiển [điện]; sợi quang học [sợi dẫn tia 
sáng]; pin mặt trời; pin quang điện. 
 

(210) 4-2023-20299 (220) 19/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 15.9.18 

(591) Cam đậm, cam nhạt, vàng, đen và trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUN 
ELECTRONICS (VN) 
Số 222 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và giảng dạy về điện tử viễn thông. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển các thiết bị điện tử.  
 

(210) 4-2023-20477 (220) 19/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU NT BEAUTY 
 (VN) 
Tầng 19, khu văn phòng Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng cho mục đích làm đẹp; dung dịch vệ 
sinh phụ nữ (có chứa thuốc). 
 

(210) 4-2023-20487 (220) 19/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH N-MILY (VN) 
Số 145 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; tẩu thuốc lá; thuốc lá nguyên liệu; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn 

thuốc lá; bật lửa cho người hút thuốc; thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2023-20612 (220) 22/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.11.3; 26.11.8 

(591) Đen, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 
THƯƠNG MẠI ĐỒNG XANH (VN) 
149/4A Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 08: Dao cạo râu; dao lam. 

 

(210) 4-2023-21109 (220) 24/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ KHẢI 
MINH (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được dành cho mục đích thanh toán trên 

môi trường internet; phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết bị điện tử số hóa di động 
cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet thông 
qua ứng dụng điện tử. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dàn dựng chương trình truyền 
hình; phóng viên ảnh; trình diễn sân khấu; cung cấp video trực tuyến không tải xuống được. 
 

(210) 4-2023-21423 (220) 25/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIỆN 
ANH (VN) 
46 đường Trịnh Thị Lan, khu 8, phường 
Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước ép ổi nha đam; nước ép vải nha đam; nước ép vải hạt chia; 
nước hoa quả cô đặc, không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống. 
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(210) 4-2023-21433 (220) 25/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 26.4.1 

(591) Đỏ, vàng nhạt, vàng đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 
HOÀNG NAM (VN) 
140 đường số 14, Khu Dân Cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Tổ yến có thể ăn được; tổ yến sấy khô có thể ăn được; tổ yến sơ chế có thể ăn 
được; tổ yến tinh chế; tổ yến đã qua chế biến; các loại thực phẩm chế biến từ tổ yến, cụ thể là 
súp yến chưng ngọt, yến chưng đường phèn, súp yến sào. 
 
Nhóm 30: Kẹo yến sào ngọt; bánh kẹo làm từ tổ yến; cháo yến. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn, cụ thể là nước trái cây, nước uống đóng chai có hương vị; đồ 
uống không cồn chế biến từ yến sào; nước uống yến không cồn. 
 

(210) 4-2023-22147 (220) 30/05/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
NÔNG NGHIỆP GREANFARM (VN) 
480/22 Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 31: Rau củ quả tươi; trái cây tươi; hoa tươi; động vật sống. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; thiết kế 
cảnh quan vườn hoa và công viên; trang trại trồng trọt; trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.  
 

(210) 4-2023-22799 (220) 01/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ LONG AN (VN) 
Số 08A, quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; vật dụng cho người hút thuốc; hộp đựng thuốc lá 
điếu; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá. 
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(210) 4-2023-23090 (220) 02/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 4.3.3; 5.7.3; 24.5.7; 25.5.25; 
25.7.25; 26.1.6 

(591) Vàng đồng, đỏ, đỏ đậm, trắng, xám, xám 
nhạt. 

 

 (731) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - 
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN 
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 32: Bia. 
 

(210) 4-2023-23131 (220) 02/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 4.3.3; 5.7.3; 24.5.7; 25.5.25; 
25.7.25 

(591) Vàng đồng, đỏ, đỏ đậm, trắng, xám, xám 
nhạt. 

 

 (731) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - 
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN 
(VN) 
187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 32: Bia. 
 

(210) 4-2023-23240 (220) 05/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Vàng, đỏ, hồng, xanh lam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV HUỆ SINH 
LỘC BRIGHT MOON YOGA (VN) 
A39 Lê Duẩn, tổ 2, khu Phước Hải, thị 
trấn Long Thành, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục; trung tâm và 

câu lạc bộ thể dục thể thao; giáo dục; giảng dạy yoga; đào tạo giáo viên yoga.  
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(210) 4-2023-23286 (220) 05/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 14.7.6; 18.1.21; 26.11.8 

(591) Xanh dương, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
IDT HẠ LONG (VN) 
Tầng 2, số 240, phố Khâm Thiên, phường 
Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; tra dầu mỡ cho xe cộ; sửa chữa lốp 
xe; sạc ắc quy cho xe cộ; cân chỉnh lốp xe; lắp đặt các bộ phận ngoại thất, nội thất và cơ khí 
của xe cộ theo yêu cầu. 
 

(210) 4-2023-23441 (220) 06/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.9 
 

 (731) LÊ XUÂN HUY (VN) 
Phòng 506, Nơ 7B, Nguyễn Duy Trinh, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ ghép nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; dây cáp để 
truyền âm thanh, hình ảnh, dữ liệu; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; dây cáp usb; thiết bị điện 
dùng để chuyển mạch. 
 

(210) 4-2023-23479 (220) 13/08/2020 

(641) 4-2020-32481 
 

 

(441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Vàng Gradient, xám đen. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH 
DOANH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DÓ 
TRẦM THIỆN TÂM (VN) 
Xóm 7, xã Hương Giang, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

  

(511) Nhóm 03: Nhang trầm hương; bột trầm hương. 
 

(210) 4-2023-23527 (220) 06/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 1.7.6 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) VŨ THỊ ANH VÂN (VN) 
Đội 7, thôn 3, xã Ông Đình, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; quán 
cà phê. 
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(210) 4-2023-23607 (220) 06/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THUỐC LÁ LONG AN (VN) 
Số 08A, quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; vật dụng cho người hút thuốc; hộp đựng thuốc lá 
điếu; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá.  
 

(210) 4-2023-23811 (220) 07/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GIA PHÁT (VN) 

Số 20/165 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Đồng hồ thông minh; pin sạc dự phòng; dây cáp sạc; củ sạc; giá đỡ điện thoại; bao 
đựng cho điện thoại. 
 
Nhóm 25: Quần áo; áo điều hòa [trang phục]; mũ nón; giày; dép; thắt lưng (trang phục). 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu đồng hồ thông minh, pin sạc dự phòng, dây 
cáp sạc, củ sạc, giá đỡ điện thoại, bao đựng cho điện thoại, quần áo, áo điều hòa [trang phục], 
mũ nón, giày, dép, thắt lưng. 
 

(210) 4-2023-23884 (220) 07/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) PHẠM THANH VÂN (VN) 
Số 22, hẻm 29, ngách 2 ngõ 129 Nguyễn 
Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 07: Máy hút bụi, robot hút bụi, máy lau nhà bằng nước nóng, máy xay sinh tố, máy ép 
chậm. 
 
Nhóm 11: Máy tạo ẩm, máy hút ẩm, máy sưởi, bếp từ, bếp điện, nồi cơm điện. 
 

(210) 4-2023-23939 (220) 08/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh than, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM DINH 
VIỆT NAM (VN) 
L7-5 (TT7D-5), khu nhà ở thấp tầng, khu 
đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2023-24121 (220) 09/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 3.2.1; 3.2.24 

(591) Đen, đỏ, vàng, hồng nhạt, xanh xám, 
trắng, da cam, hồng, xám. 

 

 (731) NGUYỄN KIỀU OANH (VN) 
Số 10 Lô C3 Khu 5, 2ha Dự Án Nhà Ở 
Cho Cán Bộ Cao Cấp Và Cán Bộ Của 
Ban Đảng Tw, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ trường học (mầm non); trung tâm ngoại ngữ; trung tâm giáo dục kỹ năng.  

 

(210) 4-2023-24122 (220) 09/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 3.2.1; 3.2.24; 11.3.3 

(591) Đen, đỏ, vàng, hồng nhạt, xanh xám, 
trắng, da cam, hồng, xám, nâu. 

 

 (731) NGUYỄN KIỀU OANH (VN) 
Số 10 Lô C3 Khu 5, 2ha Dự Án Nhà Ở 
Cho Cán Bộ Cao Cấp Và Cán Bộ Của 
Ban Đảng Tw, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em. 

 
Nhóm 41: giải trí 
 
Nhóm 43: dịch vụ quán cafe; dịch vụ ăn uống. 
 

(210) 4-2023-24180 (220) 09/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.10 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG 
NGHỆ NAM PHONG (VN) 
Số A3 tập thể cán bộ huyện Từ Liêm, ngõ 
180, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ quần áo. 
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(210) 4-2023-24181 (220) 09/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG 

NGHỆ NAM PHONG (VN) 
Số A3 tập thể cán bộ huyện Từ Liêm, ngõ 
180, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ quần áo. 
 

(210) 4-2023-24182 (220) 09/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.10 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG 
NGHỆ NAM PHONG (VN) 
Số A3 tập thể cán bộ huyện Từ Liêm, ngõ 
180, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-24413 (220) 12/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.24 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) VŨ THU HÀ (VN) 
Căn hộ chung cư số C12A06 Ecolife Tây 
Hồ, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 36: Môi giới; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ môi giới hải quan 

về tài chính; dịch vụ đổi tiền; cho vay [tài chính].  
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng 
phục vụ đồ mang đi; dịch vụ đầu bếp cá nhân; cho thuê thiết bị nấu ăn. 
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(210) 4-2023-24564 (220) 12/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TRƯỜNG 
PHÁT (VN) 
Số 49 Hoa Lâm, Phường Đức Giang, 
Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 06: Móc treo quần áo bằng kim loại; vòi bằng kim loại dùng cho thùng; ống nước 
bằng kim loại; móc [vật liệu bằng sắt]; móc bằng kim loại cho giá treo quần áo; bộ phân phối 
khăn lau, bằng kim loại; van ống nước bằng kim loại.  
 
Nhóm 11: Phụ kiện nhà tắm; phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm; bồn tắm; thiết bị sấy 
khô tay dùng trong phòng vệ sinh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; van khóa; quạt gió [điều hoà 
không khí]; bồn tiểu gắn cố định [thiết bị vệ sinh]; vòi hoa sen. 
 
Nhóm 21: Vòng và thanh treo khăn tắm; giá để giấy vệ sinh; hộp đựng xà phòng; giá giữ xà 
phòng; thùng rác dùng cho mục đích gia dụng; vỏ bọc cho hộp đựng khăn giấy; bình tưới. 
 

(210) 4-2023-24566 (220) 12/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) ĐỖ TRUNG KIÊN (VN) 

Xóm Yên Vân, xã Chiêu Yên, huyện Yên 
Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

  

(511) Nhóm 25: Đồ đi chân; dép; giày; quần áo; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2023-24567 (220) 12/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.11.12 

(591) Ghi. 
 

 (731) VĂN BÁ LỘC (VN) 
Thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo lót; đồ lót; quần áo lót thấm mồ hôi; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]. 
 

(210) 4-2023-24858 (220) 14/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.11 

(591) Xanh nước biển, be. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN YẾN 
DUNG (VN) 
L1-05 (tầng 1 ô 05) TTTM Sun Plaza 
Thụy Khuê, số 12 Hoàng Hoa Thám, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, nước giải khát; quán cà phê, nước giải khát. 
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(210) 4-2023-25029 (220) 14/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TIÊN 

KHOA SAST VIỆT NAM (VN) 
1/16C Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Tân Quý 
Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Máy chiếu tích hợp bộ thu tín hiệu tivi; máy chiếu điện ảnh; máy chiếu hình ảnh; 
máy chiếu phim; máy chiếu đa phương tiện; máy chiếu kỹ thuật số. 
 

(210) 4-2023-25110 (220) 14/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TOÀN CẦU HỮU NGHỊ (VN) 
Km 313 + 200 quốc lộ 1A, xã Hoàng 
Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 
 

(210) 4-2023-25132 (220) 15/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
ANWIN 
 (VN) 
84/12 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ gốm để chứa đựng; đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ sứ 
dùng cho mục đích gia dụng; đồ gốm dùng để trang trí; đồ sứ dùng để trang trí; đồ chứa đựng 
dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bát làm 
bằng sứ; chén làm bằng sứ; ấm làm bằng sứ; đĩa làm bằng sứ; bình làm bàng sứ (đồ chứa 
đựng); bộ đồ ăn (trừ dao, dĩa và thìa); hộp (đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bêp); hộp 
đựng bữa ăn trưa; bình (đồ chứa đựng); lọ thủy tinh (đồ chứa đựng); chai lọ; lọ đựng gia vị; 
đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; cốc (đồ chứa đựng); ca nhựa (đồ chứa đựng); 
bình đựng đá bằng nhựa (không dùng điện); đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; bộ nồi 
nấu không dùng điện; chảo (không dùng điện); bình thủy (không dùng điện); đồ đựng cách 
nhiệt dùng cho đồ uống; hộp đựng thực phẩm (đồ chứa đựng); đồ bằng đất nung để chứa 
đựng. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: đồ gốm, đồ sứ dùng để chứa đựng, đồ gốm, đồ sứ dùng 
cho mục đích gia dụng, đồ gốm, đồ sứ dùng để trang trí, đồ chứa đựng dùng trong gia đình 
hoặc nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu ăn, không dùng điện, bát làm bằng sứ, chén làm 
băng sứ, ấm làm bằng sứ, đĩa làm bằng sứ, bình làm bằng sứ (đồ chứa đựng), bộ đồ ăn (trừ 
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dao, dĩa và thìa), hộp (đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp), hộp đựng bữa ăn trưa, 
bình (đồ chứa đựng), lọ thủy tinh (đồ chứa đựng), chai lọ, lọ đựng gia vị, đồ chứa đựng dùng 
cho gia dụng và nhà bếp, cốc (đồ chứa đựng), ca nhựa (đồ chứa đựng), bình đựng đá bằng 
nhựa (không dùng điện), đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm, bộ nồi nấu không dùng điện, 
chảo (không dùng điện), bình thủy (không dùng điện), đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, 
hộp đựng thực phẩm (đồ chứa đựng), đồ bằng đất nung để chứa đựng.  
 

(210) 4-2023-25279 (220) 15/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 3.7.17; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đen, xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI VÀ XÂY DỰNG TMG (VN) 
Số 55 Lê Hoàn, phường Điện Biên, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 04: Khí hóa lỏng (nhiên liệu); xăng dầu; ga (nhiên liệu). 

 
Nhóm 06: Bình ga bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Đại lý mua bán xuất nhập khẩu: khí hóa lỏng (nhiên liệu), xăng dầu, ga (nhiên 
liệu), bình ga bằng kimloại. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết ga; dịch vụ sang chiết khí hóa lỏng. 
 

(210) 4-2023-25368 (220) 15/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.1.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng, trắng đục. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA 
NƯỚC GIẢI KHÁT HN (VN) 
Số 101 Hoàng Hoa Thám, phường Võ 
Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

  
(511) Nhóm 32: Bia hơi và bia các loại. 

 

(210) 4-2023-25369 (220) 15/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 19.1.1; 25.1.6; 26.4.18 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA 
NƯỚC GIẢI KHÁT HN (VN) 
Số 101 Hoàng Hoa Thám, phường Võ 
Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

  
(511) Nhóm 32: Bia hơi và bia các loại. 
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(210) 4-2023-25370 (220) 15/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA 
NƯỚC GIẢI KHÁT HN (VN) 
Số 101 Hoàng Hoa Thám, phường Võ 
Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

  
(511) Nhóm 32: Bia hơi và các loại bia. 

 

(210) 4-2023-25432 (220) 16/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN QUỐC HUY (VN) 

Khu 2, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, 
tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 07: Động cơ servo (servo motors), trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 
 

Nhóm 09: Thiết bị khuếch đại cho động cơ séc-vô (servo drive); máy biến tần (frequency 
inverter). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: thiết bị khuếch đại cho động cơ séc-vô (servo 
drive), máy biến tần (frequency inverter), động cơ servo (servo motors), trừ loại dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ. 
 

(210) 4-2023-25651 (220) 19/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 2.9.14; 2.9.15; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
HELI (VN) 
66 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Tư vấn du học; giáo dục. 

 

(210) 4-2023-25726 (220) 19/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 3.9.1; 3.9.24; 5.3.13; 
5.3.14 

(591) Tím đậm, trắng, vàng, cam, cam đậm, 
hồng, be. 

 

 (731) ĐINH THÙY ANH (VN) 
197 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà chanh; đồ uống trà với sữa. 
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Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước sinh tố; đồ uống không cồn có hương vị trà; đồ uống làm 
từ nước ép trái cây không có cồn. 
 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh, quản lý kinh doanh; nhượng quyền kinh doanh, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc hoạt động nhà hàng ăn uống, quán 
cà phê, quán trà; dịch vụ bán buôn, bán lẻ trong lĩnh vực: trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà 
chanh, đồ uống trà với sữa, nước ép trái cây, nước sinh tố, đồ uống không cồn có hương vị 
trà, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; dịch vụ bán buôn, bán lẻ: đồ sứ (chén và 
cốc), đồ gia dụng (bao gồm đĩa ăn, đồ thủy tinh và đồ dùng nhà bếp). 
 

(210) 4-2023-25727 (220) 19/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.7.12; 5.7.21 

(591) Vàng, vàng chanh, xanh lá mạ, tím đậm, 
trắng, đỏ. 

 

 (731) ĐINH THÙY ANH (VN) 
197 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà chanh; đồ uống trà với sữa. 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước sinh tố; đồ uống không cồn có hương vị trà; đồ uống làm 
từ nước ép trái cây không có cồn. 
 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh, quản lý kinh doanh; nhượng quyền kinh doanh, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc hoạt động nhà hàng ăn uống, quán 
cà phê, quán trà; dịch vụ bán buôn, bán lẻ trong lĩnh vực: trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà 
chanh, đồ uống trà với sữa, nước ép trái cây, nước sinh tố, đồ uống không cồn có hương vị 
trà, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; dịch vụ bán buôn, bán lẻ: đồ sứ (chén và 
cốc), đồ gia dụng (bao gồm đĩa ăn, đồ thủy tinh và đồ dùng nhà bếp). 
 

(210) 4-2023-25793 (220) 19/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI MÃ HOA (VN) 
Số 118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2023-25806 (220) 19/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ hồng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THỜI TRANG 
MJUKY (VN) 
65/26/11 đường số 20, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2023-25942 (220) 20/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SIHY (VN) 
311 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; tròng kính; kính áp tròng; mắt kính thuốc; thiết bị đo khúc xạ 

quang học. 
 
Nhóm 10: Trang thiết bị, dụng cụ y tế. 
 

(210) 4-2023-26312 (220) 21/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đen, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN CÔNG 
(VN) 
Thôn Tân Ấp 1, xã Minh Tân, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 20: Ghế ngồi; tủ đựng quần áo; bàn; đồ gỗ mỹ thuật; giường; giá (đồ đạc). 

 

(210) 4-2023-26534 (220) 22/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ TUẤN PHONG (VN) 
QL 1A, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hoá 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 
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(210) 4-2023-26802 (220) 23/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HẬU - HỘ KINH 
DOANH HẢI YẾN (VN) 
SN211, đường Lý Thường Kiệt, xã Phù 
Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (thời trang); đồ đội đầu; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2023-26970 (220) 26/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 16.3.3; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5 

(591) Xanh dương, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
MT GROUP (VN) 
Tầng 12, Tòa Nhà Petroland, Số 12 Tân 
Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành 
Phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; camera ảnh nhiệt; dụng cụ quan sát; 

thiết bị ghi khoảng cách: thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; thiết bị thu hình. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ: camera hành trình, camera lùi (camera quan sát phía 
sau dùng cho xe cộ), camera thể thao, camera quan sát; marketing; quảng cáo; giới thiệu sản 
phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

(210) 4-2023-27225 (220) 27/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.8 
 

 (731) NGUYỄN QUANG THẮNG (VN) 
Thôn Thị Tân, xã Tân Phúc, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dùng điện; đầu bàn chải đánh răng dùng 
điện; tăm; thiết bị sử dụng nước để làm sạch răng và lợi.  
 

(210) 4-2023-27739 (220) 30/06/2023 
 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24; 9.7.19; 11.3.7 

(591) Trắng, hồng đậm, hồng nhạt, vàng, vàng 
nhạt, nâu, xanh dương, xám. 

 

 (731) PHẠM ĐỨC HIỂN (VN) 
Số nhà 28 đường Lê Trọng Tấn, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 30: Trà; bột mì; bánh kẹo; đường; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ uống; đồ uống trên 

cơ sở trà. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; marketing; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một 

trang web; marketing thông qua người có ảnh hưởng. 

 

(210) 4-2023-27956 (220) 30/06/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

 

 (731) ĐẶNG THỊ NHUNG (VN) 

Thôn Thái Hòa, Bình Phú, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-28007 (220) 03/07/2023 

 (441) 25/08/2023 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23; 26.11.9 

(591) Xanh nước biển, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

ACTIVE VIỆT NAM (VN) 

Số 55 ngõ 285 Đội Cấn, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 01: Keo silicone. 

 

Nhóm 06: Phụ kiện cửa bằng hợp kim nhôm.  
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Söa ®æi ®¬n 

 
 

Thông báo số: 27822/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01838 Ngày nộp: 04/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53591 21/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH mì cay SEOUL (VN) 

78 Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
     

 

 
Thông báo số: 27826/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01842 Ngày nộp: 05/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-10540 24/03/2021 

4-2021-10541 24/03/2021 

4-2021-10542 24/03/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nội thất EU GREEN (VN) 

Số nhà 6 ngách 16 ngõ 91, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27827/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02018 Ngày nộp: 26/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-14552 16/04/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH DIGITAL Trung Hòa Thuận (VN) 

58/30/24 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chi Minh 

     
 

 

Thông báo số: 27830/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01856 Ngày nộp: 05/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-09397 17/03/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   Tªn, ®Þa chØ chñ ®¬n, ®ại diện së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Chủ đơn mới: 

Công ty TNHH Công nghệ Gia đình (VN) 
Tầng 5, tầng 8, tầng 9 tòa nhà HTP Building, số 434 đường Trần Khát 
Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
Đại diện mới: 
Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ HAVIP(HAVIP CO., LTD.) 
VP10-12 tầng 10, tòa nhà Gold Tower, số 275 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27831/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01940 Ngày nộp: 17/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-33239 23/08/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tªn, ®Þa chØ chñ ®¬n, ®ại diện së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Chủ đơn mới: 

Công ty TNHH HARMOOR Việt Nam (VN) 
Lô F1 và F2, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh 
Bình Phước 
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Đại diện mới: 
Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp 

     
 

 
Thông báo số: 27832/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01847 Ngày nộp: 05/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-39794 20/10/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần Cicom quốc tế (VN) 

Tầng 4, tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27833/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01798 Ngày nộp: 27/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-19277 17/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH nha khoa Eden (VN) 

187 đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 27834/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01831 Ngày nộp: 03/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-43023 19/10/2020 

 

1240 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: FNSHOLDINGS Co., Ltd. (KR) 

(Sampyeong-dong, Gold tower) 314-ho, 3rd Floor, 14-2, Pangyoyeok-ro 
192beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

     
 

 
Thông báo số: 27835/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01835 Ngày nộp: 04/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-38119 11/10/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Nội dung mới: Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX(KENFOX IP 

SERVICE CO.,LTD.) 
Số 3, ngách 409/40, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27836/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01817 Ngày nộp: 30/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-41898 23/10/2019 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH Hale Malie (VN) 

Q12 Bạch Mã, Cư Xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 

Thông báo số: 27838/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01826 Ngày nộp: 30/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-21591 14/06/2019 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Nội dung mới: Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ(VIET MY IPC) 

Số 1 Phan Văn Trường, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 27839/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02016 Ngày nộp: 26/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-14551 16/04/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH DIGITAL Trung Hòa Thuận (VN) 

58/30/24 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chi Minh 

     
 

 

Thông báo số: 27840/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01791 Ngày nộp: 26/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-17105 04/05/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   Tªn, ®Þa chØ chñ ®¬n, ®ại diện së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Chủ đơn mới: 

Công ty cổ phần phát triển giáo dục Bilingo (VN) 
53 Mai Lão Bạng, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
Đại diện mới: 
Công ty TNHH Khang Luật (KHANGLAW) 
A4260T01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 27845/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01846 Ngày nộp: 05/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-20461 31/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Lê Quang Tùng (VN) 

Thôn Đồng Nhuệ, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 
     

 

 
Thông báo số: 27846/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01799 Ngày nộp: 27/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-21814 08/06/2022 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH SUSHI URAETEI (VN) 

Tầng trệt và lầu 1, số 2 đường C, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 27847/TB-SHTT.IP, ngày 26/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01818 Ngày nộp: 30/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-15117 06/05/2019 
 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH thương mại Makoto (VN) 

66/4 đường số 20, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 27899/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02434 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53712 22/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Nurture Agtech Private Limited (IN) 

Uniphos House, C. D Marg, Khar West, Mumbai - 400052, India 
     

 

 
Thông báo số: 27900/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00014 Ngày nộp: 05/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-15985 10/05/2019 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: Giới hạn danh mục hàng hóa: 

- Tách nhóm 30 sang số đơn 4-2023-00359 ngày 10/05/2019; 
- Giữ nguyên danh mục hàng hóa nhóm 32 theo đơn gốc số 4-2019-
15985 ngày 10/5/2019. 

     
 

 
Thông báo số: 27902/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01950 Ngày nộp: 18/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-16039 05/05/2022 

4-2022-16040 05/05/2022 
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Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Nội dung mới: Công ty TNHH Trường Xuân(AGELESS CO.,LTD.) 

Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27903/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02400 Ngày nộp: 23/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-27156 02/07/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO HIỂM RAINBOW (VN) 

125/25A Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 27904/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02367 Ngày nộp: 19/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-22005 12/06/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: - Tách nhóm 18 sang đơn số 4-2022-54050 ngày 12/06/2020, 

- Phần còn lại giữ nguyên danh mục hàng hóa/dịch vụ theo đơn đăng ký 
ban đầu số 4-2020-22005 ngày 12/06/2020. 

     
 

 
Thông báo số: 27905/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02396 Ngày nộp: 22/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-46983 07/11/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH đào tạo huấn luyện tư duy khởi nghiệp Israel (VN) 

451/2/51 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
     

 

 
Thông báo số: 27906/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02370 Ngày nộp: 20/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-22259 10/06/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty Luật TNHH một thành viên Bắc Dương (VN) 

Tầng 6, tòa nhà New Skyline, lô CC2 khu đô thị mới Văn Quán - Yên 
Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27907/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01951 Ngày nộp: 18/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-49351 25/11/2020 

4-2020-49352 25/11/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần LIBERICO (VN) 

Tổ 13, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 27908/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02398 Ngày nộp: 23/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-13803 13/04/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH phát triển công nghệ ISC (VN) 

247/95/3 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
     

 

 
Thông báo số: 27909/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02397 Ngày nộp: 23/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-22421 03/06/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: Giới hạn danh mục hàng dịch vụ: 

- Loại bỏ dịch vụ "thiết kế quần áo" trong danh mục yêu cầu đăng ký. 

     

 

 
Thông báo số: 27910/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01943 Ngày nộp: 18/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-38278 18/09/2020 

4-2020-38279 18/09/2020 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phú Ngọc (VN) 

Thôn Miễu Gỗ, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
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Thông báo số: 27912/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01948 Ngày nộp: 18/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-25681 24/06/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần sản xuất thương mại SAKURA Việt Nam (VN) 

Nhà E101, khu Vinaconex 2, ngõ 67 phố Phùng Khoang, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
     

 

 
Thông báo số: 27913/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02390 Ngày nộp: 21/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-45467 02/11/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH may mặc Hồng Phúc (VN) 

584/17 Phạm Văn Chiêu, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 27915/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01595 Ngày nộp: 29/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-54857 29/12/2020 

4-2021-09982 22/03/2021 

4-2022-24433 23/06/2022 
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Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần dược phẩm Phương Y Nam (VN) 

Tầng 2, số 67 ngõ 96 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27916/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00011 Ngày nộp: 05/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-26752 09/07/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Nội dung mới: Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
Số 30, ngõ A3, tập thể Đại học Hà Nội, Km9 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27918/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02369 Ngày nộp: 20/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-22258 10/06/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty luật TNHH một thành viên Bắc Dương (VN) 

Tầng 6, tòa nhà New Skyline, lô CC2 khu đô thị mới Văn Quán - Yên 
Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27921/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02401 Ngày nộp: 23/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-29109 21/07/2022 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: SHENZHEN UMI TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 

1008, Henglu Road E Era building, 159 North Pingji Avenue, Hehua 
Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China 

     

 
 

Thông báo số: 27923/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02374 Ngày nộp: 20/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-33980 03/09/2019 

4-2019-38651 02/10/2019 

4-2019-38652 02/10/2019 

4-2019-38653 02/10/2019 

4-2020-35144 28/08/2020 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam (VN) 

41 Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 27924/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02375 Ngày nộp: 20/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-33980 03/09/2019 

4-2019-38651 02/10/2019 

4-2019-38652 02/10/2019 

4-2019-38653 02/10/2019 

4-2020-35144 28/08/2020 
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Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Nội dung mới: Công ty cổ phần FAS INVEST(FAS INVEST JSC) 

Số 21 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
     

 

 
Thông báo số: 27931/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01930 Ngày nộp: 14/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-29095 01/08/2019 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Nội dung mới: Công ty TNHH Khang Luật(KHANGLAW) 

A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

     
 

 
Thông báo số: 27932/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01941 Ngày nộp: 18/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-01823 15/01/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: CÔNG TY TNHH ZINGPLAY VIỆT NAM (VN) 

73/17 Trần Khánh Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 
Đà Nẵng 

 
     

 

 
Thông báo số: 27933/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01926 Ngày nộp: 14/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-11074 26/03/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: Giới hạn danh mục dịch vụ: 

1. Loại bỏ một phần danh mục dịch vụ trong các nhóm sau: 
- Nhóm 35: "Nhượng quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ 
thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động quán trà sữa, 
quán cà phê; mua bán, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu, quảng cáo: 
cà phê, trà". 
- Nhóm 43: "Dich vụ quán cà phê". 
2. Phần còn lại của danh mục dịch vụ giữ nguyên. 

     

 
 

Thông báo số: 27934/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02373 Ngày nộp: 20/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-51611 09/12/2020 
 

 

Mục sửa đổi:   Tªn, ®Þa chØ chñ ®¬n, ®ại diện së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Chủ đơn mới: 

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Kho Đỏ (VN) 
41 Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 
Đại diện mới: 
Công ty cổ phần FAS INVEST(FAS INVEST JSC) 
Số 21 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 27935/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02049 Ngày nộp: 31/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-01783 15/01/2021 

4-2021-01784 15/01/2021 
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Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH thông tin tư vấn Định Giá (VN) 

Số 95 ngõ 33 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27936/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00140 Ngày nộp: 01/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-55275 30/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: - Tách toàn bộ hàng hóa thuộc nhóm 05 sang đơn mới số 4-2023-02479 

ngày 30/12/2020; 
- Phần danh mục hàng hóa, dịch vụ còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 27937/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00730 Ngày nộp: 27/04/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-40341 22/10/2021 

4-2021-40342 22/10/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: MARIN MOUNTAIN BIKES (US) 

1450 Technology Lane, Suite 100, Petaluma, CA 94954, United States 
of America 

     
 

 
Thông báo số: 27938/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00299 Ngày nộp: 28/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-03482 07/02/2020 
 

 

Mục sửa đổi:   Tªn, ®Þa chØ chñ ®¬n, ®ại diện së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Chủ đơn mới: 

GS Retail Co., Ltd. (KR) 
508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 
Đại diện mới: 
Công ty Luật TNHH T&G(TGVN) 
Tầng 9, tòa nhà Văn phòng Tổng công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 27939/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00446 Ngày nộp: 20/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-14983 20/04/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tªn, ®Þa chØ chñ ®¬n, ®ại diện së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: 1.Chủ đơn mới: 

Công ty cổ phần thực phẩm đại chúng BAH (VN) 
Thôn Đoàn Xá, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 
2. Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp 

     
 

 

Thông báo số: 27940/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01068 Ngày nộp: 20/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-25036 30/06/2020 
 

 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Nội dung mới: Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ IPFLAME(IPFLAME CO.,LTD) 

Tầng 2, tòa nhà Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 27941/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00745 Ngày nộp: 29/04/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-26376 29/06/2021 

4-2021-26377 29/06/2021 

4-2021-26378 29/06/2021 

4-2021-26379 29/06/2021 

4-2021-26380 29/06/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tªn, ®Þa chØ chñ ®¬n, ®ại diện së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Chủ đơn mới: 

LEGEND DYNASTY PTE. LTD. (SG) 
1 Pickering Street #08 Great Eastern Centre Singapore (048659) 
Singapore 
Đại diện mới: 
Công ty TNHH Trường Xuân(AGELESS CO.,LTD.) 
Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27942/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00634 Ngày nộp: 14/04/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2016-03464 04/02/2016 

4-2016-03465 04/02/2016 

4-2016-03466 04/02/2016 

4-2020-04304 14/02/2020 

4-2020-09876 23/03/2020 

4-2020-09877 23/03/2020 

4-2021-09922 19/03/2021 
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Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: GOODMAN FIELDER PTE. LTD. (SG) 

28 Biopolis Road, Singapore 138568 
     

 

 
Thông báo số: 27943/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00300 Ngày nộp: 28/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-28494 09/07/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tªn, ®Þa chØ chñ ®¬n, ®ại diện së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Chủ đơn mới: 

C.L PHARM.CO., LTD. (KR) 
1605, Seoul Forest IT Castle, Gwangnaru-ro 130, Seongdong-gu, Seoul 
04788, Republic of Korea 
Đại diện mới: 
Công ty Luật TNHH T&G(TGVN) 
Tầng 9, tòa nhà Văn phòng Tổng công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27944/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00428 Ngày nộp: 23/03/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-49339 25/11/2020 

4-2021-20803 24/05/2021 

4-2021-20804 24/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH TM & XNK Minh Quang (VN) 

25/34 đường TA 16, khu phố 6, phường Thới An, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 27945/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01069 Ngày nộp: 20/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-25037 30/06/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Nội dung mới: Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ IPFLAME(IPFLAME CO.,LTD) 
Tầng 2, tòa nhà Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27946/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00141 Ngày nộp: 01/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-55274 30/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 

Nội dung mới: Tách đơn: 
- Tách toàn bộ hàng hóa thuộc nhóm 05 sang đơn mới số 4-2023-02478 
ngày 30/12/2020; 
- Phần danh mục hàng hóa, dịch vụ còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 27948/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00142 Ngày nộp: 01/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-55273 30/12/2020 

 
 
 
 

1257 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: Tách đơn: 

- Tách toàn bộ hàng hóa thuộc nhóm 05 sang đơn mới số 4-2023-02477 
ngày 30/12/2020; 
- Phần danh mục hàng hóa, dịch vụ còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 27949/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01290 Ngày nộp: 18/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-06280 04/03/2019 
 

 

Mục sửa đổi:   §ại diện sở hữu công nghiệp 
Nội dung mới: Hủy bỏ đại diện sở hữu công nghiệp 

     
 

 
Thông báo số: 27950/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00746 Ngày nộp: 29/04/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2015-36767 28/12/2015 

4-2017-08718 07/04/2017 

4-2019-39000 04/10/2019 

4-2019-39001 04/10/2019 

4-2019-44051 04/11/2019 

4-2020-43286 20/10/2020 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Meta Platforms, Inc. (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States of America 
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Thông báo số: 27951/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2021-02287 Ngày nộp: 06/12/2021 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-31351 30/07/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: KITZ MICROFILTER CORPORATION (JP) 

5125, Kanazawa, Chino-shi, Nagano-ken, 391-8566 Japan 
     

 

 
Thông báo số: 27952/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02439 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53717 22/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Nurture Agtech Private Limited (IN) 

Uniphos House, C. D Marg, Khar West, Mumbai - 400052, India 
     

 

 
Thông báo số: 27953/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02446 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53724 22/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Nurture Agtech Private Limited (IN) 

Uniphos House, C. D Marg, Khar West, Mumbai - 400052, India 
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Thông báo số: 27954/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00012 Ngày nộp: 05/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-55520 31/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần tập đoàn KENWIN (VN) 

Tầng 4, tòa nhà VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27956/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02437 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53715 22/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Nurture Agtech Private Limited (IN) 

Uniphos House, C. D Marg, Khar West, Mumbai - 400052, India 
     

 

 
Thông báo số: 27957/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02408 Ngày nộp: 26/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-00098 04/01/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế (VN) 

Thôn Đức Thịnh, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 27958/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00030 Ngày nộp: 10/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-29810 26/07/2022 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH một thành viên phòng khám quốc tế MIYUKI (VN) 

537 Kinh Dương Vương, khu phố 6, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 27959/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02428 Ngày nộp: 29/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-26531 05/07/2022 
 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: SHENZHEN SIHOO INTELLIGENT FURNITURE CO., LTD. (CN) 

101, Building A, Yuyuan Industrial Park, No.94, Fuyuan 1st Road, 
Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China 

     
 

 
Thông báo số: 27960/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02003 Ngày nộp: 25/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-40592 25/10/2021 
 
 

Mục sửa đổi:   Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: Giới hạn danh mục hàng hóa: 

- Nhóm 30: Cà phê; ca cao; sô-cô-la; bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở trà. 
- Danh mục hàng hóa nhóm 24, 25 còn lại giữ nguyên không thay đổi. 
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Thông báo số: 27962/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02442 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53720 22/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Nurture Agtech Private Limited (IN) 

Uniphos House, C. D Marg, Khar West, Mumbai - 400052, India 
     

 

 
Thông báo số: 27963/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02412 Ngày nộp: 27/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-29805 26/07/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần du lịch May Travel (VN) 

113G/14/11 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 27964/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02445 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53723 22/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Nurture Agtech Private Limited (IN) 

Uniphos House, C. D Marg, Khar West, Mumbai - 400052, India 
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Thông báo số: 27965/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02432 Ngày nộp: 29/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-39023 04/10/2019 

4-2019-39025 04/10/2019 

4-2019-39028 04/10/2019 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Nội dung mới: Công ty TNHH quản trị tài sản trí tuệ VIHABRAND(VIHABRAND 

CO.,LTD.) 
Số 20/1/6 Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 27966/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02444 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53722 22/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Nurture Agtech Private Limited (IN) 

Uniphos House, C. D Marg, Khar West, Mumbai - 400052, India 

 
     

 

 
Thông báo số: 27967/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02430 Ngày nộp: 29/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2018-07770 16/03/2018 
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Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Nội dung mới: Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam(ROUSE LEGAL VIETNAM 

LTD.) 
Phòng 1003, tầng 10, toà nhà Doji, 81-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
     

 

 
Thông báo số: 27968/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02023 Ngày nộp: 26/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-11447 08/04/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: Giới hạn danh mục hàng hóa: 

Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y dùng để điều trị ung thư. 

 
     

 

 
Thông báo số: 27969/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02424 Ngày nộp: 28/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-22705 13/06/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Lý Minh Tuấn (VN) 

667/3A Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang 

     
 

 
Thông báo số: 27970/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02438 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

1264 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53716 22/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Nurture Agtech Private Limited (IN) 

Uniphos House, C. D Marg, Khar West, Mumbai - 400052, India 

 
     

 

 
Thông báo số: 27971/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02441 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53719 22/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Nurture Agtech Private Limited (IN) 

Uniphos House, C. D Marg, Khar West, Mumbai - 400052, India 

 
     

 

 
Thông báo số: 27973/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02436 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53714 22/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Nurture Agtech Private Limited (IN) 

Uniphos House, C. D Marg, Khar West, Mumbai - 400052, India 
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Thông báo số: 27974/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02440 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53718 22/12/2020 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Nurture Agtech Private Limited (IN) 

Uniphos House, C. D Marg, Khar West, Mumbai - 400052, India 
     

 

 
Thông báo số: 27975/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02416 Ngày nộp: 27/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-46372 06/11/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH Minh Hạnh Food (VN) 

Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
     

 

 
Thông báo số: 27976/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01028 Ngày nộp: 26/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-04393 14/02/2022 
 

 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới:  

- Loại bỏ 01 phần dịch vụ trong nhóm 35: “Dịch vụ mua bán các sản 
phẩm: đồ điện tử; dịch vụ đại lý ký gửi các sản phẩm: đồ điện tử”. 
- Phần còn lại của danh mục giữ nguyên. 
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Thông báo số: 27977/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02423 Ngày nộp: 28/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2018-11785 17/04/2018 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH kinh doanh bất động sản Tây Hồ (VN) 

73 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
     

 

 
Thông báo số: 27978/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02409 Ngày nộp: 26/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-50791 03/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Nội dung mới: Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP(ACTIP IP LIMITED) 

M04-L16, Khu A - Khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 27979/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02443 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53721 22/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Nurture Agtech Private Limited (IN) 

Uniphos House, C. D Marg, Khar West, Mumbai - 400052, India 
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Thông báo số: 27980/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02006 Ngày nộp: 25/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-38505 21/09/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: - Tách nhóm 36 sang đơn số 4-2022-44836 ngày 21/09/2020. 

- Giữ nguyên danh mục hàng hóa nhóm 09 trong đơn số 4-2020-38505 
ngày 21/09/2020. 

     
 

 
Thông báo số: 27981/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01459 Ngày nộp: 04/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-40439 01/10/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: Giới hạn danh mục hàng hóa:  

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng, cụ thể là chất phụ gia không chứa 
thuốc cho thức ăn gia cầm; chế phẩm thú y để phòng ngừa, kiểm soát và 
điều trị bệnh hô hấp, bệnh đường ruột và bệnh về hệ thống nội tạng cho 
gia cầm; chất phụ gia dinh dưỡng cho thức ăn động vật dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế cho gia cầm; 
thuốc kháng khuẩn, thuốc kháng sinh; thuốc chống nhiễm trùng, thuốc 
kháng cầu trùng và chất diệt ký sinh trùng để nâng cao năng suất và 
phòng ngừa, kiểm soát và điều trị bệnh hô hấp, bệnh đường ruột và 
bệnh về hệ thống nội tạng cho gia cầm. 

     
 

 
Thông báo số: 27982/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02435 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-53713 22/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Nurture Agtech Private Limited (IN) 

Uniphos House, C. D Marg, Khar West, Mumbai - 400052, India 

 
     

 

 
Thông báo số: 27984/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00049 Ngày nộp: 12/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2018-40955 21/11/2018 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: Danh mục hàng hóa/dịch vụ: 

1. Tách một phần danh mục dịch vụ trong các nhóm 35, 43 sang số đơn 
4-2023-01320 ngày 21/11/2018: 
- Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến trong lĩnh vực mặt hàng 
tiêu dùng thông thường có liên quan đến giải trí, cụ thể là thức ăn, kẹo 
và đồ uống; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực giải trí được cung 
cấp qua nền tảng Internet và các mạng truyền thông điện tử và các mạng 
máy tính khác về các mặt hàng tiêu dùng thông thường có liên quan đến 
giải trí, cụ thể là thức ăn, kẹo và đồ uống. 
- Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ 
chuỗi nhà hàng ăn uống có bản chất là dịch vụ giám sát thực phẩm trong 
nhà hàng; dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng cung cấp các món ăn dọn sẵn cho khách hàng tự 
lựa chọn (buffet); nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng bán thức ăn 
mang về; quán rượu nhỏ; quán cà phê; quán cà phê nhỏ; quán trà nhỏ; 
dịch vụ cửa hàng phục vụ cà phê và quầy cà phê; dịch vụ cung cấp thức 
ăn và đồ uống do nhà hàng chế biến; dịch vụ quán bán kem để ăn.  
2. Phần còn lại của danh mục hàng hóa/dịch vụ giữ nguyên theo đơn 
gốc số 4-2018-40955 ngày 21/11/2018. 
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Thông báo số: 27986/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01365 Ngày nộp: 21/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-51900 27/12/2021 

4-2021-51901 27/12/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Phạm Gia Thắng (VN) 

Thôn Văn Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

 
     

 

 
Thông báo số: 27987/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01371 Ngày nộp: 21/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-33547 25/08/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   MÉu nh·n hiÖu 

Nội dung mới:   

           
     

 

 
Thông báo số: 27988/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01449 Ngày nộp: 03/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-44614 16/11/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   MÉu nh·n hiÖu 

Nội dung mới:  

 
     

 

 
Thông báo số: 27989/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01748 Ngày nộp: 23/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-28501 20/07/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: - Tách nhóm 39 sang số đơn 4-2022-39572 ngày 20/07/2020; 

- Giữ nguyên danh mục các nhóm còn lại theo số đơn 4-2020-28501 
ngày 20/7/2020. 

     
 

 

Thông báo số: 27990/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01749 Ngày nộp: 23/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-28499 20/07/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: - Tách nhóm 39 sang đơn số 4-2022-39576 ngày 20/07/2020; 

- Giữ nguyên danh mục các nhóm còn lại theo đơn số 4-2020-28499 
ngày 20/07/2020. 
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Thông báo số: 27991/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02414 Ngày nộp: 27/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-10433 23/03/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt (VN) 

Lầu 5, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 27992/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02420 Ngày nộp: 28/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-25103 28/06/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   Tªn, ®Þa chØ chñ ®¬n 

Nội dung mới: Công ty cổ phần Tiềm Năng Vô Hạn (VN) 
Ô 6, tầng 9, tòa nhà VCN TOWER Phước Hải, số 2 Tố Hữu, phường 
Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

     
 

 

Thông báo số: 27994/TB-SHTT.IP, ngày 27/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02449 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2018-39692 13/11/2018 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần Empire Global (VN) 

10/8C Đường Xuân Thới 2, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 29139/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00169 Ngày nộp: 06/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-39241 24/09/2020 

4-2020-39242 24/09/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Crystal Jade Culinary Concepts Holding Pte. Ltd. (SG) 

151 Lorong Chuan, #04-02 Lobby B New Tech Park, Singapore 
556741, Singapore 

     
 

 
Thông báo số: 29141/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00120 Ngày nộp: 19/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-25943 25/06/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   MÉu nh·n hiÖu 

Nội dung mới:  

 
     

 

 
Thông báo số: 29142/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00146 Ngày nộp: 02/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-50298 16/12/2021 

4-2022-12124 07/04/2022 

4-2022-20826 01/06/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH thương mại Krai VN (VN) 

Số 1570/29 đường Võ Văn Kiệt, phường 07, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 

Thông báo số: 29143/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00139 Ngày nộp: 01/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-28875 22/07/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: - Tách các nhóm: 29, 30, 31, 35 sang số đơn 4-2023-02423 ngày 

22/07/2020; 
- Giữ nguyên nhóm 44 còn lại theo số đơn 4-2020-28875 ngày 
22/07/2020. 

     

 
 

Thông báo số: 29144/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00164 Ngày nộp: 06/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-27377 11/07/2022 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: CÔNG TY TNHH BÁNH TAI THONG (VN) 

L18-11-13 tầng 18, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 29145/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00170 Ngày nộp: 07/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-39913 26/09/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị Nhà Bè (VN) 

90 Bis Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
     

 

 
Thông báo số: 29147/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00035 Ngày nộp: 11/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-10346 23/03/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần TMGS Việt Nam (VN) 

Số 33 ngõ 99 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 29148/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00055 Ngày nộp: 13/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-10623 24/03/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   Danh mục hμng hãa/dÞch vô 
Nội dung mới: Chuyển hàng hóa “tivi” trong nhóm 11 sang nhóm 09. 
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Thông báo số: 29149/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00092 Ngày nộp: 16/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-00829 08/01/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần tập đoàn CNT (VN) 

9-19 (lầu 6) Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 29151/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00052 Ngày nộp: 13/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-30846 27/07/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần Tập đoàn Hùng Mạnh (VN) 

Thôn Mỹ Hà, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

 
     

 

 
Thông báo số: 29152/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00053 Ngày nộp: 13/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-07889 11/03/2020 
 

 

Mục sửa đổi:   Danh môc hàng hóa/dÞch vô 
Nội dung mới: Điều chỉnh "Nhóm 06" thành "Nhóm 16". 
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Thông báo số: 29154/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00090 Ngày nộp: 16/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-20152 20/05/2021 

4-2021-20153 20/05/2021 

4-2021-22541 04/06/2021 

4-2021-22542 04/06/2021 

4-2021-28445 09/07/2021 

4-2021-31236 30/07/2021 

4-2021-31237 30/07/2021 

4-2021-31238 30/07/2021 

4-2021-31239 30/07/2021 

4-2021-31481 02/08/2021 

4-2021-31482 02/08/2021 

4-2021-31483 02/08/2021 

4-2021-31484 02/08/2021 

4-2021-33297 23/08/2021 

4-2021-33298 23/08/2021 

4-2021-33299 23/08/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong (VN) 

Lô B8-B10/D6 khu ĐT Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 29155/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00060 Ngày nộp: 13/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-33596 25/08/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: LINGTEA (KR) 

B1, 55, Seocho-daero 77-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
     

 

 
Thông báo số: 29458/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2021-02455 Ngày nộp: 22/12/2021 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2016-28351 13/09/2016 

4-2017-43866 29/12/2017 

4-2018-24061 20/07/2018 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Nội dung mới: CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX(IPMAX LAW FIRM) 

Tầng 5, Tòa nhà Toserco, số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, TP Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 29460/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00667 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-16287 27/04/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Nội dung mới: Công ty TNHH ASLAW  

Tầng 12, toà nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

     
 
 

1278 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

 

Thông báo số: 29465/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01382 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-17677 07/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 

Nội dung mới: Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự  
Tầng 21, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 
 

     
 

 
Thông báo số: 33249/TB-SHTT.IP, ngày 30/06/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02448 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-39788 20/10/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Trần Thị Hoa (VN) 

Số nhà 65, Bùi Bằng Đoàn, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 
 

     
 

 
Thông báo số: 34455/TB-SHTT.IP, ngày 05/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00873 Ngày nộp: 05/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-04457 02/02/2021 
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Mục sửa đổi:   MÉu nh·n hiÖu 

Nội dung mới:  

 
     

 

 
Thông báo số: 34456/TB-SHTT.IP, ngày 05/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00155 Ngày nộp: 03/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-00337 06/01/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: Giới hạn danh mục dịch vụ: 

- Nhóm 36: Đại lý làm thủ tục hải quan. 

     
 

 
Thông báo số: 34707/TB-SHTT.IP, ngày 06/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01076 Ngày nộp: 05/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-24484 17/06/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới:  - Loại bỏ nhóm 03 khỏi danh mục yêu cầu đăng ký; 

 - Phần danh mục hàng hóa/dịch vụ còn lại giữ nguyên không thay đổi. 
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Thông báo số: 34894/TB-SHTT.IP, ngày 07/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00950 Ngày nộp: 17/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-28530 30/07/2019 
 

 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 

- Loại bỏ nhóm 19 ra khỏi danh mục yêu cầu đăng ký; 
- Phần danh mục hàng hóa, dịch vụ còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     

 
 

Thông báo số: 36165/TB-SHTT.IP, ngày 14/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01160 Ngày nộp: 20/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2023-02082 19/01/2023 
 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: Điều chỉnh Danh mục yêu cầu đăng ký thành: 

"Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, phân phối và cung cấp sàn thương mại 
điện tử bán các hàng hóa sau: chế phẩm thoa da sau khi cạo râu, chế 
phẩm cạo râu, dầu dưỡng sau khi cạo râu, gel thoa da sau khi cạo râu, 
kem cạo râu, gel cạo râu. xà phòng bánh, nước thơm dạng xịt toàn thân, 
sữa tắm, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, mỹ phẩm, nước cân 
bằng da, kem mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm mỹ phẩm, chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc da, kem tẩy tế bào chết, sữa dưỡng chuyên biệt 
cho các vùng da và cơ thể, kem và dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, 
chế phẩm tẩy da chết toàn thân, dưỡng thể, sữa rửa mặt, chế phẩm làm 
sạch da, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm tạo kiểu tóc, dầu xả, dầu gội 
đầu, chất khử mùi dùng cho người và chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm 
vệ sinh thân thể], chất khử mùi sử dụng cho cá nhân, nước sơn làm 
bóng móng, nước thơm Cô-lô-nhơ, kem dưỡng ẩm da mặt với chỉ số 
chống nắng SPF, son dưỡng môi, khăn có tẩm mỹ phẩm dưỡng ẩm, kem 
dưỡng ẩm da, tông đơ cắt tóc dùng điện, lưỡi dao cạo, tông đơ cắt tóc 
[dùng điện và dùng pin], dao cạo, nhíp nhổ lông (tóc), tông đơ để cạo 
râu, máy cạo râu dùng điện, tông đơ cắt tóc dùng để tạo viền tóc và tỉa 
tóc [dùng điện và dùng pin], tông đơ cắt tóc, máy cạo râu không dùng 
diện, cục xốp nhám (buffer) chà giũa làm mịn móng, dụng cụ bấm 
móng, dụng cụ giũa móng, kéo cắt móng" 
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Thông báo số: 36166/TB-SHTT.IP, ngày 14/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01159 Ngày nộp: 20/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2023-02080 19/01/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Nội dung mới: Điều chỉnh Danh mục yêu cầu đăng ký thành: 

"Nhóm 08: Tông đơ cắt tóc dùng điện; lưỡi dao cạo; tông đơ cắt tóc 
[dùng điện và dùng pin]; dao cạo; nhíp nhổ lông (tóc); tông đơ để cạo 
râu; máy cạo râu dùng điện; tông đơ cắt tóc dùng để tạo viền tóc và tỉa 
tóc [dùng điện và dùng pin]; tông đơ cắt tóc; máy cạo râu không dùng 
điện" 

     
 

 

Thông báo số: 36327/TB-SHTT.IP, ngày 17/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01121 Ngày nộp: 12/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2014-01386 17/01/2014 

4-2014-01387 17/01/2014 

 
 

Mục sửa đổi:   Tªn, ®Þa chØ chñ ®¬n, ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Chủ đơn mới: 

Công ty TNHH thương mại Thái Sơn Nam (VN) 
116, đường D1, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 
Đại diện mới: 
Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ GREENIP(GREENIP CO., LTD) 
Số 5, ngõ 429, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

     
 
 

Thông báo số: 36340/TB-SHTT.IP, ngày 17/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00318 Ngày nộp: 02/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-54860 29/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp  
Nội dung mới: Công ty TNHH sở hữu trí tuệ WITIP Việt Nam(WITIP CO., LTD.) 

Số 6a, ngách 17, ngõ 138 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 36373/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00797 Ngày nộp: 24/04/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-32481 13/08/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Danh môc hμng hãa/dÞch vô 

Nội dung mới: Tách đơn: 
- Tách toàn bộ hàng hóa thuộc nhóm 03 sang đơn mới số 4-2023-23479 
ngày 13/08/2020; 
- Phần danh mục hàng hóa còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 36661/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01969 Ngày nộp: 21/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-35026 28/08/2020 

4-2020-35027 28/08/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Nội dung mới: Công ty cổ phần PHANLAW VIETNAM(PHANLAW VIETNAM JSC) 

38 Phan Kiêm Ích, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 36662/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00384 Ngày nộp: 15/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-32257 12/08/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp 

Nội dung mới: Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp 

     
 

 
Thông báo số: 36663/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00995 Ngày nộp: 10/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-24388 17/06/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Việt (VN) 

134/3 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 36665/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02039 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-46974 11/11/2020 

4-2021-38279 12/10/2021 

4-2022-23196 16/06/2022 
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Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Nội dung mới: Công ty TNHH Khang Luật (KHANGLAW) 

A412OT01, tầng 12, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(Lưu ý: Chủ đơn đã hủy bỏ hiệu lực ủy quyền cho đơn đăng ký nhãn 
hiệu số 4-2020-46974 theo công văn số 02/CVTLSĐ/2023 ngày 
10/02/2023). 

     
 

 
Thông báo số: 36667/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00993 Ngày nộp: 10/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-24390 17/06/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Việt (VN) 

134/3 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 36668/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00103 Ngày nộp: 17/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-20739 10/06/2019 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp  
Nội dung mới: Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp  

     
 

 
Thông báo số: 36669/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02226 Ngày nộp: 28/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-14385 22/04/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Nội dung mới: Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP(HAVIP CO., LTD.) 

VP10-12, tầng 10 tòa nhà Gold Tower, số 275 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
 

     
 

 
Thông báo số: 36670/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-01854 Ngày nộp: 05/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-16987 11/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn, ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Chủ đơn mới: 

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại và sản xuất An Thịnh Phát 
Tài Lộc (VN) 
Thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
Đại diện mới: 
Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT NAM)(ADASTRA IP 
(VIETNAM) CO., LTD.) 
Số nhà 4, ngách 165/36, phố Khương Thượng, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
     

 

 
Thông báo số: 36671/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00994 Ngày nộp: 10/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-24387 17/06/2021 
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Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Việt (VN) 

134/3 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 36672/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-00992 Ngày nộp: 10/06/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-24389 17/06/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Việt (VN) 

134/3 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 36765/TB-SHTT.IP, ngày 19/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00443 Ngày nộp: 17/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-41533 28/10/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn, ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Chủ đơn mới: 

Công ty TNHH Trung Đức Thái Nguyên (VN) 
TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái 
Nguyên 
Đại diện mới: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO(VIPATCO CO., LTD.) 
Số 15, ngõ 16, đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 36883/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00013 Ngày nộp: 05/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-36923 30/09/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KERDLE INTERNATIONAL 

(VN) 
Tầng 12, toà nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân 

     
 

 
Thông báo số: 36893/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01009 Ngày nộp: 23/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-51700 24/12/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn, ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Chủ đơn mới: 

Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Thành Phúc Phát (VN) 
Thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  
Đại diện mới: 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ IPACES(IPACES 
CO.,LTD.) 
150 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Thông báo số: 41/CDNH, ngày 17/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01408 Ngày nộp: 28/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-49007 10/12/2021 
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Mục sửa đổi:   MÉu nh·n hiÖu 

Nội dung mới:  

         
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Thông báo số: 3212/TB-SHTT, ngày 03/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ6-2023-01251 Ngày nộp: 04/07/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký chØ dÉn ®Þa lý: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

6-2022-00003 03/3/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   TÝnh chÊt/chÊt l−îng  

Nội dung mới: 1. Söa ®æi tÝnh chÊt/chÊt l−îng ®Æc thï cña ch«m ch«m BÕn Tre 
- C¶m quan: 
+ §é dμy cïi (thÞt) qu¶: Máng; 
+ VÞ qu¶: Ngät ®Ëm vμ cã vÞ mÆn nhÑ. 
- ChÊt l−îng 
+ §é dμy cïi (thÞt) qu¶ (mm): 5,73 - 7,35. 
+ TØ lÖ Sodium (Na) (%): 0,58 - 1,02. 
2. Söa ®æi môc “TÝnh chÊt, chÊt l−îng ®Æc thï cña s¶n phÈm”, “Danh 
tiÕng cña s¶n phÈm mang chØ dÉn ®Þa lý”. “§iÒu kiÖn ®Þa lý t¹o nªn tÝnh 
chÊt, chÊt l−îng ®Æc thï cña sÈn phÈm”, “Mèi quan hÖ gi÷a chÊt l−îng 
®Æc thï cña s¶n phÈm vμ khu vùc ®Þa lý”, “Th«ng tin vÒ c¬ chÕ tù kiÓm 
tra tÝnh chÊt, chÊt l−îng ®Æc thï cña s¶n phÈm” trong B¶n m« t¶ danh 
tiÕng, tÝnh chÊt, chÊt l−îng ®Æc thï cña ch«m ch«m BÕn Tre. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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PhÇn III 

 

thay ®æi chñ ®¬n 

 
 

Thông báo số: 29461/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00021 Ngày nộp: 07/01/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-12485 05/04/2021 

4-2021-18233 11/05/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH XINDA VIỆT NAM (VN)  
353 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH FELSER ELECTRIC (VN)  
39/9 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 29462/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2021-01213 Ngày nộp: 07/12/2021 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-17677 07/05/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG ẨM THỰC Ý CA-R-PA-
C-CI-O (VN)  
77-79 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA F&B (VN) 
Số 3.01, Lầu 3, Khối tháp V5-V6, Khu chung cư kết hợp 
thương mại, văn phòng lô V (Sunrise City, Khu South 
Towers), 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 29463/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2021-00961 Ngày nộp: 28/09/2021 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-10668 25/03/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VT CARE 
VIỆT NAM (VN)  
209 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: ĐẶNG THỊ THÚY VÂN (VN) 
P502 - 17T11 đô thị Trung Hòa, phường Nhân Chính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 29466/TB-SHTT.IP, ngày 29/06/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00065 Ngày nộp: 27/01/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2017-03710 24/02/2017 

4-2018-16175 22/05/2018 

4-2018-23675 17/07/2018 

4-2018-23676 17/07/2018 

4-2018-23677 17/07/2018 

4-2019-14024 24/04/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY 
LIMITED (VG)  
Trident Chambers, P.O. Box 146 Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

Bên được chuyển nhượng: TECHTRONIC CORDLESS GP (US) 
100 Innovation Way, Anderson SC 29621, U.S.A. 
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Thông báo số: 36342/TB-SHTT.IP, ngày 17/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00344 Ngày nộp: 10/05/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-47487 10/11/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM THỌ PHÁT (VN)  
78-80 Nguyễn Tri Phương, phường 7, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH BAOZ (VN) 
Lô 1.15, tầng trệt The Garden Mall - 190 Hồng Bàng, 
phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 36372/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00785 Ngày nộp: 09/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-41861 22/10/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG MEKONG 
(VN)  
63A Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC 
MEKONG (VN) 
139/42A Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 36374/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00282 Ngày nộp: 15/04/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

 
 

1292 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-42099 13/10/2020 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH HHP TOÀN TÂM (VN)  
Khu 5, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAO BÌ AVESTAR 
(VN) 
Lô A2, A3 cụm công nghiệp Hợp Hải, xã Phùng Nguyên, 
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

     

 
 

Thông báo số: 36674/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00590 Ngày nộp: 18/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-51443 08/12/2020 
 

 

Bên chuyển nhượng:   PHẠM VĂN CƯƠNG (VN)  
Số 16 Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH KOJADA VIỆT NAM (VN) 
Tổ dân phố Trại Giữa, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, 
tỉnh Bắc Giang 

     

 
 

Thông báo số: 36675/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00128 Ngày nộp: 02/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-32257 12/08/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH ENLAB SOFTWARE (VN)  
27 Chế Viết Tấn, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEEKSY (VN) 
Số 27 Chế Viết Tấn, phường Hòa Xuân, quận cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng 
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Thông báo số: 36676/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00786 Ngày nộp: 09/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-14385 22/04/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
ANC VIỆT NAM (VN)  
Số 10 ngõ Hậu Khuông, phố Bạch Mai, tổ 2, phường Bạch 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: DUCHESS MERCANTILES SDN BHD. (MY) 
12, Jalan Teknologi 3/6, Taman Sains Selangor 1, Kota 
Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

     
 

 

Thông báo số: 36677/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00868 Ngày nộp: 05/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-16987 11/05/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 
MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH PHÁT TÀI LỘC (VN)  
Thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN VINCI GROUP (VN) 
Số 89 Đàm Quang Trung, phường Long Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 36678/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00585 Ngày nộp: 15/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-35026 28/08/2020 

4-2020-35027 28/08/2020 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM TINH 
(VN)  
108 - 110 Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC CÁT TƯỜNG 
(VN) 
Số 789, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

     
 

 
Thông báo số: 36680/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00788 Ngày nộp: 12/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-11531 30/03/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   LÊ THỊ MINH CHÂU (VN)  
Số 99B đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN DANH HINH (VN) 
Số 50, ngõ 346, Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 36681/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00754 Ngày nộp: 31/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-28202 29/07/2019 

4-2019-52869 26/12/2019 

4-2020-37561 15/09/2020 

4-2020-37562 15/09/2020 

4-2020-37563 15/09/2020 

4-2020-37564 15/09/2020 
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4-2021-29321 15/07/2021 

4-2021-31268 30/07/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER SE (VN)  
Số 40, ngã tư Sơn Đồng, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CASPER ELECTRIC (THAILAND) COMPANY 
LIMITED (TH) 
No. 4345, Bhiraj Tower at Bitec, Room No.1205, 12th 
Floor, Sukhumvit Road, Bang Na Sub-district, Bang Na 
District, Bangkok, Thailand 

     
 

 
Thông báo số: 36682/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00945 Ngày nộp: 28/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-35346 26/08/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐIỆN TỬ TMT 
(VN)  
NR: Đỗ Đức Quân, thôn Xuân Đồng, phường Hòa Long, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SWEETIE BAKERY VIỆT NAM (VN) 
Số 91 Đỗ Trọng Vỹ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

     
 

 
Thông báo số: 36684/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00853 Ngày nộp: 27/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-12476 05/04/2021 
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Bên chuyển nhượng:   PHẠM THỊ THU GIANG (VN)  
Khu dân cư Khang Thọ, phường Chí Minh, thành phố Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BÌNH NGUYÊN (VN) 
Số 123 đường Trần Quốc Chẩn, khu dân cư Khang Thọ, 
phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

     
 

 
Thông báo số: 36685/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00755 Ngày nộp: 31/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2018-27685 16/08/2018 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM 
FUSI (VN)  
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 36687/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00864 Ngày nộp: 03/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-30835 13/08/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   ASIA CONSULTING DEVELOPMENT LTD (VG)  
TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS 

Bên được chuyển nhượng: CONFECCIONES LEONISA S.A (CO) 
Carrera 51 No. 13-158 Medellin, Departmento de 
Antioquia, Republic de Colombia 
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Thông báo số: 36688/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00872 Ngày nộp: 05/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-40300 30/09/2020 

4-2020-40301 30/09/2020 

4-2020-40302 30/09/2020 

4-2020-40303 30/09/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN HP (VN)  
Số nhà 52, đường 30/6, phường Nam Thành, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

Bên được chuyển nhượng: PHẠM THỊ HỒNG HẠNH (VN) 
Số nhà A16, lô 12, khu đô thị mới Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 36689/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00946 Ngày nộp: 28/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-07470 08/03/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   SHENZHEN ZHAOHONG TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN)  
Rm 601, Yichuang International Center, Bldg 2b, No. 8 
Golf Ave, Longhua Dist, Shenzhen, China 

Bên được chuyển nhượng: SHENZHEN ZHAOTING INDUSTRY CO., LTD. (CN) 
Rm 603, Yichuang International Center, Bldg 2b, No. 8 
Golf Ave, Longhua Dist, Shenzhen, China 

     
 

 
Thông báo số: 36690/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00593 Ngày nộp: 19/07/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-43479 31/10/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH NEW HAIR (VN)  
222-224 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC 
(VN) 
222-224 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 36691/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00832 Ngày nộp: 21/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-02057 18/01/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ TÂY NGUYÊN (VN)  
Số 5 đường Phan Chu Trinh, tổ dân phố 11, thị Trấn Ea T-
Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
LAGICA (VN) 
Số 5 đường Phan Chu Trinh, tổ đân phố 11, thị trấn Ea T-
Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

     
 

 
Thông báo số: 36692/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00794 Ngày nộp: 13/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-42083 13/10/2020 
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Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH YẾN SÀO VẠN QUỲNH (VN)  
Ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền 
Giang 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SX TM DV YẾN SÀO VẠN QUỲNH 
(VN) 
15 Lý Tự Trọng, khu phố 1, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh 
Tiền Giang 

     
 

 
Thông báo số: 36693/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00913 Ngày nộp: 19/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-35998 23/09/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VIỆT (VN)  
Số 76 phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETBROTHER (VN) 
Ô số 1+2 tầng 1, tòa nhà văn phòng Sông Hồng số 165 phố 
Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

     
 

 
Thông báo số: 36694/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00749 Ngày nộp: 30/08/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-30884 04/08/2020 
 

 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN TÀI THÁI (VN)  
117 đường số 4, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: LÊ MẠNH LINH (VN) 
Tổ dân phố 3A, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, 
Daklak 
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Thông báo số: 36696/TB-SHTT.IP, ngày 18/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00952 Ngày nộp: 31/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-44878 29/10/2020 
 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ ENOZA (VN)  
Số 124 Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

Bên được chuyển nhượng: VŨ THỊ THẮM (VN) 
Số 91 phố An Thái, phường Bình Hàn, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

     
 

 

Thông báo số: 36763/TB-SHTT.IP, ngày 19/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00856 Ngày nộp: 27/09/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-20739 10/06/2019 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BIỂN XANH (VN)  
Ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH BLUE ELATION (VN) 
72-74 đường B4, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 36764/TB-SHTT.IP, ngày 19/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00940 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-46974 11/11/2020 

4-2021-38279 12/10/2021 

4-2022-23196 16/06/2022 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VENUS (VN) 
118/90/15 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: HOÀNG THỊ TUYẾT MINH (VN) 
118/90/15 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 36848/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00475 Ngày nộp: 20/06/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-39968 10/10/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TIMES VIỆT (VN)  
 Xóm 7B, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOMASUN VIỆT 
NAM (VN) 
 Đội 7, thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 36855/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-00989 Ngày nộp: 14/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-46138 15/11/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH BÀ BA VUI (VN)  
 Tổ 10 ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh 
An Giang 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN HOÀNG THIỆN (VN) 
 Ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang 
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Thông báo số: 36871/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01039 Ngày nộp: 28/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-36595 06/09/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   ĐỖ VĂN KIÊN (VN)  
 Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT 
CƯỜNG NHÂN (VN) 
 Số 261, đường Võ Thị Sáu, khu phố Tây A, phường Đông 
Hoà, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

     
 

 
Thông báo số: 36872/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01123 Ngày nộp: 21/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-46109 24/11/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH OTD VIỆT NAM (VN)  
 Nhà 6b - tầng 6 (sàn Văn Phòng), tòa nhà Hỗn Hợp Sông 
Đà, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: VŨ VĂN TỨ (VN) 
 Thôn 10, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

     
 

 
Thông báo số: 36876/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00053 Ngày nộp: 01/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-42257 10/10/2022 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LA LAVADA (VN)  
 218/10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: ĐOÀN PHI NGA (VN) 
 218/10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 36877/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01040 Ngày nộp: 28/11/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-45179 30/10/2020 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỮ VIỆT 
(VN)  
 Phòng G002, tầng trệt cao ốc Phú Nhuận, 20 Hoàng Minh 
Giám, phường 09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN LƯƠNG NGỌC HÂN (VN) 
 Số 88 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 36878/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01077 Ngày nộp: 09/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-00279 05/01/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG KIDS MOM 
PLAZA (VN)  
 Lô 350, Phú Thứ, phố Trần Phú, phường Phú Sơn, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIDSMOM 
PLAZA (VN) 
 Số nhà 20 Lê Chủ, khu đô thị mới Đông Sơn, phường An 
Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
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Thông báo số: 36880/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01126 Ngày nộp: 21/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-41290 27/10/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   PHẠM THỊ NGỌC TÚ (VN)  
Ấp Rừng Dầu, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

Bên được chuyển nhượng: LÊ VĂN QUAN (VN) 
100/64 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 36881/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01146 Ngày nộp: 26/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-14315 15/04/2021 

4-2022-22670 13/06/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH VIỄN ĐÔNG QUỐC TẾ (VN)  
Số 406 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương 
Kinh, thành phố Hải Phòng 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH BẢO CHÂU HẢI PHÒNG (VN) 
Số 39A/383 Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận 
Hải An, thành phố Hải Phòng 

     
 

 
Thông báo số: 36882/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00001 Ngày nộp: 03/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-09631 23/03/2022 

 
 

1305 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 425 TẬP A - QUYỂN 3 (08.2023) 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN P3D (VN)  
Số nhà 6A, ngõ 80 phố Nhân Hoà, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VŨ 
I.C.T (VN) 
Tổ 10, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

     
 

 
Thông báo số: 36884/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01115 Ngày nộp: 16/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-40925 26/10/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT 
KHẨU VẠN ĐỨC TIỀN GIANG (VN)  
Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang 
 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VẠN ĐỨC (VN) 
Lô C27/II đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 36885/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01144 Ngày nộp: 26/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-03114 04/02/2020 
 
 

Bên chuyển nhượng:   HIPHOPER CO., LTD. (KR)  
339, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 

Bên được chuyển nhượng: BABATHE.COM CO., LTD (KR) 
605,339, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
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Thông báo số: 36887/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00023 Ngày nộp: 11/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-17672 21/05/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP ĐẠI LỢI (VN)  
 Số 7, ngách 114/16 phố Hàm Tử Quan, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN NARAE SUNHOUSE SYSTEM 
(VN) 
Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 36888/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01110 Ngày nộp: 15/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-16856 10/05/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH TRANG BẦU (VN)  
9/5, tổ 7, KP 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
TRANG BẦU (VN) 
9/5, tổ 7, KP 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

     
 

 
Thông báo số: 36889/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00041 Ngày nộp: 17/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-24164 22/06/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN BONCHI (VN)  
Số 71 đường 1A Khu dân cư Nam Hùng Vương, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: LÊ HOÀNG MỸ HẠNH  
71 đường 1A, An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 36890/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01112 Ngày nộp: 16/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-14916 26/04/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH OPAL VIỆT NAM (VN)  
Tầng 4, số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH HANOIA  
Tầng 6, số nhà 21, ngõ 2, phố Lê Văn Hưu, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 36892/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00024 Ngày nộp: 11/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-19837 19/05/2021 

4-2021-19838 19/05/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UBER VIỆT NAM 
(VN)  
Số 293, Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THÀNH PHÁT 
(VN)  
Khu 8, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 

     
 

 
Thông báo số: 36894/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00027 Ngày nộp: 11/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-39692 19/10/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   ALIFE HOLDINGS, LLC (US)  
139 Fulton Street, Studio 416, New York, New York 
10038, United States of America 

Bên được chuyển nhượng: LOMBARDIA (SHANGHAI) BRAND MANAGEMENT 
CO., LTD. (CN) 
Room 402-3, No 313 Runhong Road, Minghang District 
Shanghai, China 

     
 

 
Thông báo số: 36895/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01147 Ngày nộp: 27/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-23699 27/06/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CHINA GUANG YA HOLDINGS LIMITED (CN)  
FLAT/RM 901, 9/F.,Wilson House,19-27 Wyndham Street, 
Central, Hongkong 

Bên được chuyển nhượng: KNOWLEDGE CITY GUANGYA (GUANGZHOU) 
HOLDING GROUP CO., LTD. (CN) 
Room 1017, No. 9, Zhifeng Street, Huangpu District, 
Guangzhou, Guangdong, CHINA 
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Thông báo số: 36896/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00059 Ngày nộp: 07/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-27862 14/07/2022 

4-2022-27863 14/07/2022 

4-2022-27864 14/07/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG 
GIA (VN)  
Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, TT Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH TOP TILE (VN) 
KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

     
 

 
Thông báo số: 36897/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00022 Ngày nộp: 11/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-31083 03/08/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG THANH 
BÌNH (VN)  
787 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SLC VIỆT NAM (VN) 
Số 14 đường số 05, khu Verosa Park, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 36898/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00026 Ngày nộp: 11/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-39691 19/10/2021 
 
 

Bên chuyển nhượng:   ALIFE HOLDINGS, LLC (US)  
139 Fulton Street, Studio 416, New York, New York 
10038, United States of America 

Bên được chuyển nhượng: LOMBARDIA (SHANGHAI) BRAND MANAGEMENT 
CO., LTD. (CN) 
Room 402-3, No 313 Runhong Road, Minghang District 
Shanghai, China 

     
 

 
Thông báo số: 36899/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00044 Ngày nộp: 18/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2019-53659 31/12/2019 

4-2019-53660 31/12/2019 

4-2019-53662 31/12/2019 

4-2019-53672 31/12/2019 

4-2019-53675 31/12/2019 

4-2019-53680 31/12/2019 

4-2019-53681 31/12/2019 

4-2019-53682 31/12/2019 

4-2020-13977 28/04/2020 

4-2020-13978 28/04/2020 
 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THẢI HỒNG 
(VN)  
252/49 Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾC LÁ (VN) 
258 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 36901/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01114 Ngày nộp: 16/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-51700 24/12/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI VĨNH PHÚC (VN)  
DV03 - LK 110, khu đất dịch vụ Đìa Lão, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU THÀNH PHÚC PHÁT (VN) 
Thôn Bắc Văn, xã Thạch Vân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh 

     
 

 
Thông báo số: 36902/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01157 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-08320 10/03/2021 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG 
ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG (VN)  
Số 41 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CUNG ỨNG NGUỒN 
NHÂN LỰC JHL VIỆT NAM (VN) 
Số 41 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 36903/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01063 Ngày nộp: 02/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2020-50840 03/12/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH SOUND LIFE ELECTRICS (VN)  
73 ĐHT05, tổ 3, khu phố 7, phường Tân Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: DƯƠNG ANH NGỌC (VN) 
Thôn Làng, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 
Bình 

     
 

 
Thông báo số: 36904/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01149 Ngày nộp: 29/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-38604 16/09/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH BÁN LẺ SAKUKO VIỆT NAM (VN)  
Tầng 2, toà nhà AT, số nhà 9 ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SKK CHAIN & FRANCHISE (VN) 
Số 42 đường Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 36905/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01135 Ngày nộp: 23/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-36643 06/09/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   ĐẶNG THỊ THU VÂN (VN)  
B10.02 chung cư Cảnh Viên 2, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MAY TUỆ MINH (VN) 
61 phân khu 8, khu dân cư Phú Long, đường Nguyễn Hữu 
Thọ, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 

 
Thông báo số: 36906/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01154 Ngày nộp: 30/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-42191 07/10/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   TRẦN NGUYÊN VŨ (VN)  
74 đường số 4, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: HOÀNG THỊ VÂN ANH  
Đội 3, thôn Cao Cựu, xã Quảng Hoà, thị xã Ba Đồn, tỉnh 
Quảng Bình 

     
 

 
Thông báo số: 36907/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00020 Ngày nộp: 10/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-19498 25/05/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   ELITE GOLD LTD  (VG)  
Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

Bên được chuyển nhượng: ROYAL MILE PTE LTD (SG) 
16 Raffles Quay #33-03, Hong Leong Building, Singapore 
048581 
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Thông báo số: 36912/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 
Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00035 Ngày nộp: 16/01/2023 
Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-15683 29/04/2022 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THỦY VY (VN)  
286 Nguyễn Thiện Thuật, phường 03, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HÀ QUÂN (VN) 
Số 11, đường 75, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

Thông báo số: 36914/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 
Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01100 Ngày nộp: 14/12/2022 
Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2022-37038 08/09/2022 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH TRẦN MINH QUYỀN (VN)  
E7/40 ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: HỘ KINH DOANH NHỰA CỬU LONG (VN) 
Ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

     
 

Thông báo số: 36915/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 
Số Yêu cầu: CĐ4-2023-00013 Ngày nộp: 05/01/2023 
Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-31601 03/08/2021 
 

Bên chuyển nhượng:   JOOJOO ENTERPRISES LIMITED  (GB)  
Woodberry House, 2 Woodberry Grove, Finchley, London, 
N12 0DR, United Kingdom 

Bên được chuyển nhượng: MICROSOFT CORPORATION (US) 
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA 
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Thông báo số: 36916/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01148 Ngày nộp: 28/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-40231 22/10/2021 

4-2022-04410 14/02/2022 

 

 

Bên chuyển nhượng:   THE SAUL ZAENTZ COMPANY (US)  
 2117D Fourth Street, Berkeley, California 94710, United 
States of America 

Bên được chuyển nhượng: MIDDLE-EARTH ENTERPRISES, LLC (US) 
 2117D Fourth Street, Berkeley, California 94710, United 
States of America 

     

 
Thông báo số: 36917/TB-SHTT.IP, ngày 20/07/2023 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2022-01067 Ngày nộp: 06/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

4-2021-38806 14/10/2021 

4-2022-01984 18/01/2022 

4-2022-36831 07/09/2022 

4-2022-36832 07/09/2022 

4-2022-49559 23/11/2022 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN 2LIFE VIỆT NAM (VN)  
Lô 01, tầng 2, khu dịch vụ, tòa nhà Sail Tower, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SUNBOX HOLDINGS (VN) 
Tầng 2, khu dịch vụ, toà nhà Sail Tower, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
____________________________________________________________________________________________ 
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